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PGS,TS. Chu Văn Tuấn” 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sinh năm 1897 mắt năm 1969. Quê Ông ở huyện 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và 
tinh thần cách mạng. Sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng, dạy dỗ hết sức kỹ lưỡng 
trong một gia đình truyền thống khoa bảng, thân phụ làm quan trong triều đình thời Tự 
Đức, nhưng rất giàu lòng yêu nước, có tỉnh thần canh tân đổi mới. Có lẽ, do nguồn gốc 
và truyền thống gia đình, do được hấp thụ hai nền giáo dục Nho học và Tây học, cộng 
với tô chất thông minh, ấn chứa trong mình mầm mống của một thiên tài, lại được sinh 
ra trong bối cảnh đất nước trong cảnh nô lệ, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng bị 
thất bại, v.v.. đã hun đúc nên tài năng, tinh thần yêu nước, tạo nên cuộc đời, sự nghiệp 
to lớn của Tâm Minh Lê Đình Thám đối với đạo pháp và dân tộc. 


Năm 1928, sau khi gặp Hoà thượng Giác Tiên tại chùa Trúc Lâm, ông được Hoà 
thượng khai thị về bài kệ Ngộ đạo của Lục Tổ Huệ Năng mà ông đọc được tại chùa 
Tam Thai, Đà Nẵng hai năm trước đó. Đây là bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời của 
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, bởi sau khi hiểu được ý nghĩa của bài kệ, ông đã tìm 
thấy con đường của cuộc đời mình, tìm thấy mục đích tối cao của nhân sinh, ông đã 
quy y Tam bảo, khởi đầu cho cuộc đời, sự nghiệp phụng sự đạo pháp, phụng sự dân 
tộc với những thành tựu vô cùng to lớn lưu danh trong lịch sử Phật giáo Việt Nam 
cũng như lịch sử Việt Nam. 


Hiếm có một Cư sĩ Phật giáo nào được ghi nhận và đánh giá cao như ông. Ông 
là người Cư sĩ Phật giáo đầu tiên được tham gia giảng dạy tại các trường Phật học; 
ông được tạc tượng đặt trong chùa Từ Đàm, tên ông được đặt cho nhiều con đường ở 
TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, v.v.. Nhiều danh xưng cao đẹp, nhiều mỹ 
từ tán thán đã được dành tặng cho Lê Đình Thám như “Bậc Đại cư sĩ hiếm hoi của 
thế Kỷ”, “nhà tổ chức chiến lược của Phật giáo thời hiện đại”, “đạo hạnh và tài năng 
lỗi lạc”, “cư sĩ tiêu biểu của thế kỷ XX”, thậm chí có bài viết còn đánh giá ông “xứng 
tầm bô tát”! 

Với tỉnh thần phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc không mệt mỏi, với tài năng, 
tâm huyết và sức làm việc phi thường mà Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã có nhiều 


* Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
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đóng góp trên các lĩnh vực như văn hoá, giáo dục, đào tạo tăng tài, hoằng dương phật 
pháp. báo chí, dịch thuật kinh sách, v.v.. Nhưng quan trọng hơn cả là, Tâm Minh LÊ 
Đình Thám đã để lại một tắm gương về một phật tử thuần thành, dành cả cuộc đời cho 
đạo pháp, bảo vệ những giá trị cao đẹp của Phật giáo, góp phần đưa Phật giáo miền 
Trung và Phật giáo Việt Nam vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Tắm 
gương, tỉnh thần, nhân cách cao đẹp của Lê Đình Thám góp phần khơi dậy niềm tự 
hào về truyền thống tốt đạo đẹp đời của người Phật tử và Phật giáo Việt Nam, tạo động 
lực tỉnh thần mới trong việc bảo vệ chính pháp, phát triển đạo Phật trong sự nghiệp 
xây dựng quê hương giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 


Nhằm tiếp tục đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp đối 
với đạo pháp và dân tộc, nhất là vai trò của ông với An Nam Phật học Hội và phong 
trào chân hưng Phật giáo ở Miễn Trung, đồng thời rút ra những bài học cho Phật giáo 
Việt Nam trong hiện tại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông, Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam), BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại Huế, Giáo hội PGVN tỉnh Quảng Nam cùng tham gia, phối hợp tổ 
chức Hội thảo khoa học “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối 
với Hội An Nam Phật học”. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà tu hành 
Phật giáo, các nhà quản lý cùng nhau chia sẽ những nghiên cứu của mình về Tâm 
Minh Lê Đình Thám - vị cư sĩ Phật giáo có một vị trí quan trọng trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam đương đại trên tinh thần ôn có tri tân, kế thừa, phát triển, tiếp bước tiền 
nhân vì đạo pháp, vì dân tộc. 


Với mục đích như vậy, hội thảo tập trung vào các chủ đê chính như sau: 
Một là, các vần đề về cuộc đời cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. 


Hai là, các vẫn đề về sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo tăng tài và báo chí, tác 
phẩm truyền bá Giáo lý đạo Phật của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 


Ba là, vai trò của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đối với Hội An Nam Phật học. 


Cho đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận của các nhà 
nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà tu hành Phật giáo... trên khắp cả ba miền đất 
nước, thể hiện sự quan tâm của các quý vị cũng như thể hiện sức thu hút của chủ đề 
Hội thảo. Qua các bài trình bày, có thể khái quát một số nội dung cơ bản như sau: 


Thứ nhất, các bài viết đã tập trung trình bày về cuộc đời, sự nghiệp của Tâm 
Minh Lê Đình Thám. Trong số 4l bài tham luận có tới gần 20 bài viết về cuộc đời, 
sự nghiệp của Tâm Minh Lê Đình Thám, từ khía cạnh cội nguồn tư tưởng, căn 
nguyên đến với Phật giáo, đến những đóng góp cho hoà bình, thống nhất đất nước. 
Những bài viết này đã cho ta thấy một cách khá đầy đủ về cuộc đời của Lê Đình 
Thám, từ nhỏ cho đến khi đi học, đi làm, gặp gỡ với đạo Phật, quá trình thành lập An 
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Nam Phật học hội, tham gia những công việc của đất nước, v.v... Không chỉ là một 
bác sĩ giỏi, từng có phát minh quan trọng trong lĩnh vực y được, lại đảm nhiệm nhiều 
chức vụ quan trọng trong ngành, ông còn là Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kháng 
chiến miền nam trung bộ, Chủ tịch phong trào vận động hoà bình thế giới của Việt 
Nam. Trong lĩnh vực Phật học, ông được đánh giá là người có nền tảng Phật học 
thâm sâu, được các vị tu hành đánh giá cao, và là người đầu tiên tham gia giảng dạy 
tại các trường Phật học lúc bấy giờ. Qua các bài viết đã cho thấy Tâm Minh Lê Đình 
Thám là một con người tài năng, đức độ, hết sức khiêm nhường, luôn hết lòng vì đạo 
pháp. vì dân tộc. 


Thứ hai, nhiều bài viết đã tập trung làm rõ vai trò, đóng góp của Tâm Minh Lê 
Đình Thám với Hội An Nam Phật học. Không chỉ là người đứng ra vận động thành 
lập Hội, Lê Đình Thám còn là người Hội trưởng đầu tiên, góp phần xây dựng cơ cấu 
tổ chức, đường hướng, mục tiêu, tôn chỉ của Hội. Nhiều bài viết cũng đã trình bày về 
chương trình đảo tạo của Hội, về những đặc thù của hội, từ cơ cầu tô chức, đến các 
hoạt động giáo dục, đào tạo tăng tài cũng như những ưu điểm, hiệu quả của các nội 
dung đó. Sự hiệu quả của mô hình tổ chức của An Nam Phật học hội đã được các giai 
đoạn sau này kế thừa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay cũng có sự tiếp thu mô 
hình tổ chức của An Nam Phật học hội. Các bài viết cũng chỉ ra, An Nam Phật học 
hội không chỉ là trung tâm, hạt nhân của phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền 
Trung mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam 
năm 1963, bởi hầu hết giới lãnh đạo cuộc vận động này đều xuất thân từ An Nam 
Phật học hội. 


Thứ ba, nhiều bài viết cũng đã đề cập đến những đóng góp của Tâm Minh Lê 
Đình Thám trên phương diện giáo dục, đào tạo tăng tài. Tổ chức gia đình Phật tử hiện 
nay chính là do Lê Đình Thám sáng lập. Điểm đáng lưu ý là, với tầm nhìn xa Lê Đình 
Thám ngay từ rất sớm đã nhận ra cần phải giáo dục thanh thiếu niên Phật tử, bởi đây là 
tương lai của đất nước. Nội dung, tôn chỉ giáo dục là đức dục và trí dục mà ông đưa ra 
cho các tổ chức Đoàn Đồng Âu, Đoàn thanh niên Phật học đức dục, Gia đình Phật hoá 
Phổ, Gia đình Phật tử cho đến tận hôm nay vẫn còn đúng đắn. Trong sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo của mình Lê Đình Thám đã đảo tạo được rất nhiều thế hệ tăng mi sinh, 
nhiều thế hệ thanh thiếu niên phật tử có đức, có tài, có tâm với đạo pháp và dân tộc. 
Nhiều bài viết đánh giá ông là một nhà giáo dục, hoằng pháp xuất sắc vì có đủ cả ngũ 
minh. Rất nhiều vị tu sĩ Phật giáo hiện nay xem ông là một người Thày, một người 
“Anh cả”. 


Thứ t, một số bài viết đã đề cập đến những đóng góp của Lê Đình Thám trong 
việc phiên dịch kinh điển. Trong cuộc đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, dù bận rộn, 
Lê Đình Thám cũng đã dành thời gian cho việc dịch thuật kinh sách Phật giáo, ông 
đã dịch, chú giải được một số kinh sách, nhưng quan trọng nhất có lẽ đó là Kinh Thủ 
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Lăng Nghiêm. Đây là một bộ kinh rất khó, đòi hỏi phải có một nên tảng Phật học 
thâm sâu, một sức làm việc công phu, nghiêm túc mới có thể hoàn thành. Những 
đóng góp của Lê Đình Thám trong phương diện dịch thuật kinh sách không chỉ biêu 
hiện ở chỗ Bản dịch và chú giải Kinh Thủ lăng nghiêm được đánh giá là “bản công 
phu và có giá trị nhất hiện có”, mà còn thể hiện ở chỗ hướng dẫn các thế hệ hậu học 
trong công việc này. 

Thứ năm, một số bài viết đã đề cập đến vai trò sáng lập, chủ bút, tác giả các bài 
viết trên Viên Âm - Tạp chí Phật giáo đầu tiên của miền Trung, với đủ các thể loại: từ 
các bài viết, bài phê bình, các câu chuyện, chuyện cười, đến những bài đối đáp, trả lời 
câu hỏi, v.v.. Qua 46 bài viết đăng trên tạp chí Viên Âm, Lê Đình Thám đã giúp Phật 
giáo trở nên sinh động, thiết thực, gần gũi với mọi người, giúp mọi người dễ dàng năm 
bắt. Có thể thấy, Tâm Minh Lê Đình Thám không chỉ là một nhà nghiên cứu, một 
giảng sư, một nhà hoằng pháp xuất chúng, mà còn là một cây bút sắc sảo, có tư duy 
phản biện và tinh thần truy tìm chân lý đến cùng. Sự kết hợp giữa tư duy khoa học và 
Phật học đã được Tâm Minh Lê Đình Thám kết hợp một cách nhuần nhuyễn, góp phần 
tạo nên những thành tựu của ông. 


Có thể nói, 40 bài tham luận đều có chung một nhận định, một đánh giá về Tâm 
Minh Lê Đình Thám, một cư sĩ Phật giáo xuất sắc của thế kỷ XX, một người có những 
đóng góp to lớn đối với đạo Pháp và dân tộc. Qua các bài viết, chúng ta nhận thấy tầm 
vóc tư tưởng, trình độ triết học, Phật học uyên thâm, một tầm nhìn xa trông rộng của 
Lê Đình Thám. Nhiều tư tưởng, nhiều quan điểm, những việc làm của Tâm Minh Lê 
Đình Thám cách đây gần một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị. Các bài viết cũng nhắn 
mạnh tâm gương đạo hạnh, tính thần dẫn thân phục vụ của Cư sĩ tâm minh Lê Đình 
Thám là bài học cho các thế hệ tăng ni sinh sau này, nhằm giữ gìn, phát triển Phật 
giáo, vì đạo pháp, vì dân tộc. 


Bốn mươi bài tham luận tham gia hội thảo có thê nói đã trình bày khá toàn diện, 
khá sâu sắc về Tâm Minh Lê Đình Thám cũng như An Nam Phật học hội trên nhiều 
phương diện khác nhau, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Lê Đình Thám 
trên cả hai phương diện đạo và đời cũng như vai trò của An Nam Phật học hội đối với 
Phật giáo miền Trung, Phật giáo Huế nói riêng, phong trào chấn hưng Phật giáo của cả 
nước nói chung. Các báo cáo có thê nói rất thống nhất với nhau, hầu như không có 
quan điểm nảo trái ngược về những nội dung trong các bài viết. Bên cạnh đó, các báo 
cáo tham luận cũng đề cập đến những nội dung mà cho đến nay còn chưa được nghiên 
cứu nhiều. 

Rất mong rằng, trong buổi hội thảo hôm nay, ngoài việc tiếp tục thảo luận, trao 
đôi, làm rõ hơn, sâu sắc hơn về những nội dung đã được trình bày trong các báo cáo, 
đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà tu hành, các nhà quản lý, 
cùng toàn thê quý vị tiếp tục thảo luận những nội dung còn chưa được đề cập trong 
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các báo cáo lần này như mối liên hệ của An Nam Phật học hội với các tổ chức Phật 
giáo ở Nam kỳ, Bắc kỳ; những hoạt động của Tâm Minh Lê Đình Thám trong việc 
thống nhất Phật giáo cả nước, v.v... Đồng thời, rất mong toàn thể hội thảo tiếp tục 
cho thêm ý kiến về việc đề xuất các giải pháp nhằm lưu giữ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa, trí tuệ của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đối với Hội An Nam Phật học 
trong giai đoạn hiện nay. 


Cuối cùng, kính chúc các chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, tăng, 
ni; các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng toàn thể quý vị sức 
khoẻ, hạnh phúc và thành công! 


Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! 


Huế, tháng 4 năm 2019 
C.V.T 


II 
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CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA 
CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 
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BONJOUR BÁC THÁM 
GS. Cao Huy Thuần” 


Bác Lê Đình Thám có viết một bài rất ý nhị trong "Viên Âm" dưới nhan đề 
"Bonjour đức Phật"!. Đó là một trong những bài rất ngắn viết với giọng kể chuyện 
hóm hỉnh, đặt ngay từ đầu trong mỗi số báo. Mở "Viên Âm", nghe được một tiếng 
cười như thế của Bác là vui rồi. Và quả là lạ lùng: Bác là bậc thầy trong "Viên Âm", là 
tác giả của những bài viết bác học trong đó, là bậc đại cư sĩ luôn luôn một mực khăn 
đóng áo dài cung kính mỗi khi giảng dạy học tăng, vậy mà Bác lại cũng biết cười, mà 
còn dám cười với cả đức Phật, e bác Duy Ma Cật cũng phải né. Trong bài phát biểu 
này, tôi không dám nói những chuyện triết lý bác học cao xa của Bác, xin nhường cho 
các bậc tôn túc và học giả, chỉ xin được bon/our Bác Thám trong vài bài cực ngắn mà 
tôi sẽ đọc ở phần cuối. Bây giờ thì tôi xin góp vài ba nhận xét nhỏ về phong trào Chấn 
hưng Phật Học, trên ba điểm nổi bật: bối cảnh lịch sử; Phật học và Phật giáo; Phật học 
và khoa học. 


I. Bối cảnh lịch sử 

Nguyễn Lang, trong Việt Nam Phật giáo sử lược, đã nói rất rõ đâu là những 
nguyên nhân từ bên ngoài và từ nội bộ đã làm phát khởi và thúc đây phong trào chấn 
hưng Phật giáo. Ở đây, tôi không lặp lại những gì đã nói và đã biết, chỉ xin bố túc thêm 
vài điểm. 

1. Nguyên nhân từ bên ngoài 


Từ bên ngoài, Nguyễn Lang có nêu ra, nhưng để bác bỏ, một "nghi ngờ" đến từ 
một phần dư luận cho rằng phong trào chân hưng Phật giáo nằm trong kế hoạch của 
chính phủ bảo bộ. Hai yếu tố, theo tác giả, có thể đưa đến nghi ngờ đó: một, là nhà 
nước bảo hộ đã ký giấy cho phép thành lập các Hội Phật học một cách tương đối dễ 
dàng và mau chóng: hai, là sự có mặt của một số người được nhận định như là "người 
của chính quyên" trong lòng một số hội Phật học. Để giải thích rằng nghi ngờ đó 
không phải là dư luận của trí thức, Nguyễn Lang viện dẫn Phan Khôi, Huỳnh Thúc 
Kháng, là những người ở ngoài phong trào, lại cũng không ở trong nhà Phật, nhưng 
cực lực tán dương chấn hưng đạo Phật. 

Tôi xin thêm một chút lập luận nữa để phản bác cùng với Nguyễn Lang. Vấn đề 


sẽ rõ hơn khi ta đi sâu vào hai thực trạng trong chính sách thuộc địa áp dụng cho cả ba 


* Giảng viên ngành Chính trị học, Trường Đại học Picardie, Cộng hòa Pháp 


' Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 
5, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, tr 15. 


14 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Kỳ, nhất là ở Trung Kỳ, nơi Pháp còn giữ Vua và triều đình An Nam, tuy chăng có 
chút thực quyên gì, nhưng cái vỏ quân chủ vàng son vẫn còn dựa trên một nền văn hóa 
truyền thống chưa mắt hắn. Thực trạng thứ nhất là sự lúng túng bất khả giải quyết của 
Pháp giữa hai chính sách đồng hóa hay hợp rác. Thực trạng thứ hai là áp lực của hai 
thế lực chính trị cực kỳ mạnh ở thuộc địa, thế lực của phe thực dân bản địa, và thế lực 
của phe Gia Tô, cả hai hợp tác với nhau để kéo chính quyền bảo hộ vào con đường 
đồng hóa mà ai cũng thuộc câu đầu của bài học lịch sử như thuộc bùa chú: "tô tiên 
chúng ta là dân Gô Loa”. 


Nói chung, chính sách áp chế, đồng hóa, thường là thắng thế, nhưng không 
thành công. Ông Tàu đồng hóa chúng ta cả ngàn năm mà không được, sức mấy mà 
ông Tây Gô Loa-hóa dân An Nam trong vòng vài chục năm! Cho nên khi thất bại thì 
Tây thử lách qua con đường hợp tác xem sao. Viễn vông! Ông Toàn Quyền nào thử 
chơi con bài đó thì lập tức hai thế lực kia gây áp lực tại thuộc địa và tại chính quốc đề 
triệu ông về mẫu quốc. 


Thế nhưng, cả thế giới xung quanh Đông Dương đã biến động rồi vào những 
năm trước 1930. Nào Trung Hoa thức tỉnh với Tôn Dật Tiên, nào Lương Khải Siêu, 
Khang Hữu Vi, nào chiến thắng của nước Nhật da vàng trên nước Nga da trắng, nào ý 
thức độc lập âm ỉ như một ngòi súng sắp nỗ ở Á châu, nào ảnh hưởng của tất cả những 
biến động đó trên tầng lớp sĩ phu ở Việt Nam, nào những rối loạn, nổi dậy, phản kháng 
bung ra khắp nơi trong nước, chống thuế, chống rượu, chống bắt công, chống áp chế, 
nào Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học, Yên Bái... 
bao nhiêu biến động buộc chính quyền bảo hộ đặt lại một lần nữa, dưới áp lực của 
Quốc Hội Pháp, câu hỏi xưa như hồi thất thủ kinh đô: phải chăng chính sách thống trị, 
đồng hóa là không thê áp dụng được ở cái xứ An Nam này? Là bất lực như lẫy thúng 
úp voi? 

Trước đó lâu rồi, từ 1889, Tổng Khâm sứ Chavassieux đã than thở trong một 
văn thư gởi Toàn Quyền ở Hà Nội: “Văn minh và tôn giáo của ta không tương cận với 
văn minh và tôn giáo của họ; tất cả đều ngăn cách chúng ta, và truyền thống của quá 
khứ cũng như nên giáo dục dân tộc đã dựng lên trước mặt chúng ta một bức tường 
nghìn đời không sao vượt qua được. Chúng ta đã chọn con đường đúng chăng? Ngày 
nay mọi người đều đồng thanh trả lời là không”. Nhưng Toàn Quyền nào dám đổi 
chính sách? Toàn Quyên Paul Beau (1902-1907) thử đổi, chưa được gì đã bị triệu hồi 
vĩnh viễn, tội nghiệp trường đại học Hà Nội mới mở vài khoa đã bị đóng cửa. Cứ thế 
mà lúng túng cho đến khi tình trạng biến động khiến Quốc Hội Pháp phải chất vấn 
chính phủ đề buộc phải thay đổi chính sách ở thuộc địa An Nam. 


Người được đề cử để thực hiện chính sách hợp tác là Albert Sarraut, nhậm chức 
Toàn Quyền với hai lần qua Đông Dương: 1911-1914 và 1917-1919. Làm thế nào đề, 
một mặt, ngăn ngừa sức dội của cách mạng dân quốc ở Trung Hoa; một mặt, để đối 
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phó với những biến động ở trong nước? Chỉ có một cách thôi, theo Albert Sarraut: 
năm lẫy phong trào duy tân, chỉ đạo nó, dồn nó vào một hướng: “Ngay bây giờ chúng 
ta có thể tiên liệu được cách mạng Trung Hoa sẽ tăng cường tại Đông Dương tư tưởng 
dân tộc cùng các hoài bão của dân chúng về tiễn bộ. Điều quan trọng là quá trình này 
phải được chúng ta điều khiến, vì nếu nó diễn ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta, nền 
đô hộ của chúng ta sẽ bị đe dọa... Nam Kỳ, đã rất tiền bộ, có vẻ đã đến một tình trạng 
quân bình tương đối ôn định... Trung và Bắc Kỳ chính là nơi chúng ta phải cố lèo lái 
trào lưu các tư tưởng mới”. Thế nhưng, một lần nữa, chính sách của Sarraut trong 
nhiệm kỳ đầu (1911-1914) không phải là hợp tác! Vẫn là đồng hóa, tuy rằng bây giờ, 
thời đại mới, không phải đồng hóa băng tôn giáo như trước, mà đồng hóa bằng giáo 
dục. Đổi đầu óc của người An Nam bằng ngôn ngữ và văn chương Pháp, tây ảnh 
hưởng Không Mạnh ra khỏi trường ốc, rước vào băng những tư tưởng mới của nước 
Pháp cách mạng 1789: “Trung Quốc đã chiếm và giữ được một ảnh hưởng to lớn tại 
xứ này bằng cách phổ biến ngôn ngữ và văn chương của nó. Vậy cũng chính bằng 
ngôn ngữ và văn chương Pháp mà chúng ta sẽ thực hiện cuộc chinh phục tinh thần tại 
Đề Quốc An Nam”. Thế là chết! Sarraut tự đưa thân vào cửa tử. Không phải chỉ vì 
phái bộ Gia Tô chống ông kịch liệt, mà vì người trí thức An Nam sẽ dùng roi của ông 
để quất ông. Những tư tưởng cách mạng, dân chủ cao đẹp của Pháp, thay vì được ông 
lẻo lái, đã lèo lái trí thức Việt Nam vào con đường chống lại nô lệ thuộc địa. 


Do đó, một lân nữa, chính sách hợp tác lại được cải biên và tên tuôi Sarraut 
được găn liên với khâu hiệu "Pháp -Nam đê huê" mà ông thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 
hai. Lân này, đê chận đứng lại, kiêm soát, dôn vào một phía những tư tưởng mới, ông 


ọ 
A éé 


thấy không có biện pháp nào hữu hiệu hơn là trở về “truyền thống ngàn đời” của dân 
tộc An Nam. Những bài diễn văn nổi tiếng nhất của tay Toàn Quyền thông minh này 
nhắm vào một trọng điểm: tán đương văn hóa Không giáo và hô hào hợp tác giữa hai 


văn minh Đông Tây. Từ đó mà có tờ Nam Phong với Phạm Quỳnh là đầu não” 


Tôi nhắn mạnh điểm này vì đây là chìa khóa để tôi trả lời nghi vẫn mà Nguyễn 
Lang đã nêu ra từ đầu. Tôi nhấn mạnh: "truyền thống ngàn đời" mà Sarraut nói là 
Không giáo. Ông phà hơi, thổi sinh khí vào cho nó sống lại để làm đầy tớ cho ông. 
Quốc văn giáo khoa tr mà tôi học lúc nhỏ là luân lý Không Mạnh. Không thấy bóng 
dáng chùa chiền gì trong đó. Nưm Phong là con bài của Sarraut, lây thúng cũ úp voi 
mới, đặt dưới sự sắp đặt của bàn tay phù thủy Marty, chánh văn phòng chính trị của 
phủ Toàn Quyên, còn các sơn môn rần rộ học Phật, bắt đầu từ Nam Kỳ rồi lan ra Huế, 
trước khi các Hội Phật học ra đời, là tự phát, chăng ai dắt dẫn. Tất nhiên, thời đại cũng 
tạo ra chút duyên thuận lợi, nhưng nguyên nhân phải tìm ở nơi khác: nơi cái ý thức 
không thê để cho Phật giáo suy đồi dần dần rồi tự diệt. Tôi trích một câu của Hòa 


? Xin đọc thêm để rõ hơn: Cao Huy Thuần, Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, 
1857-1914, Nxb Tôn giáo, 2002; nxb Hồng Đức / Phương Nam (tái bản) 2014, Chương Kết. 
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Thượng Trí Quang: “Chí nguyện chắn hưng nên tôn giáo của dân tộc hết sức mạnh mẽ 
trong thời kỳ mà chỉ có những tô chức gì của ngoại quốc đem đến mới được thực dân 


ngoại quốc bảo hộ””. 


Chính cái ý chí ấy là nguyên nhân nội bộ của phong trào chấn hưng. 
2. Nguyên nhân từ bên trong 


Đạo Phật đã suy đồi từ lâu. Chỉ cần đọc một sắc Dụ của vua Gia Long ban 
hành sau khi lên ngôi hai năm cũng đủ thấy tình trạng bi thảm trước đó và sau đó: 
ngay cả vua cũng chăng biết Phật là gì, đạo Phật và "đạo" đồng bóng chắc cũng hao 
hao anh em ruột thịt với nhau trong mắt vua. Hòa Thượng Trí Quang tóm tắt trong 
bốn chữ tình trạng đối nội và đối ngoại của Phật giáo lúc 16 vị sáng lập Hội An Nam 
Phật Học nộp đơn xin thành lập: “pháp nhược ma cường”. Nguyễn Lang cũng đã nói 
nhiều, tôi khỏi lặp lại, chỉ xin trích thêm vài câu trong Viên Âm: “Phật học cách mây 
trăm năm trở lại đây như đã bị cái trào lưu Nho học làm mai một đâu rồi; đến nay cái 
trào lưu Nho học đã nhược bại, Phật giáo mới có cơ xuất hiện, thì ôi thôi Tăng đồ đã 
lâu ngày thất học và tín đồ cũng ngắn ngơ không biết đâu là chánh pháp, vì thế mà có 
nhiều tạp chí tuy là lấy tên truyền bá đạo Phật, mà tựu trung chứa đây cả lý thuyết 
xăng xiên. Đối với người có con mắt trạch pháp thì không hại, nhưng đối với sự tín 
ngưỡng của số đông thì chăng khác gì một con trùng độc ở trong máu người ta làm 
cho sức người này thêm kém sút. Bệnh tình ấy nguy cấp như thế, ai có phương thuốc 
gì điều trị không?”°. 

Có! Phương thuốc ẫy là học Phật cho đúng với đạo của Phật. Học đúng đạo của 
Phật, ấy là “rừ rà hiển chánh”. Ấy là bước đầu của phong trào chấn hưng Phật giáo. 
AI nhưng Phật giáo hay là Phật học? Chấn hưng Phật giáo hay là chắn hưng Phật học? 

H. Phật học và Phật giáo 

Tại sao các Hội rần rộ tự động mọc lên ở Nam Kỳ rồi tự động lan ra Huế đều 
mang tên là Hội Phật Học? Chính phủ bảo hộ sợ cái chữ “Phật giáo” chăng? Hay là ở 
thuộc địa hồi đó chỉ có tôn giáo của Tây mới là đích thực tôn giáo thôi? Tôi hỏi câu 
này không phải là vớ vân. Tại vì tôi có chút suy nghĩ trên câu viết có chút vị đắng của 
Hòa thượng Trí Quang: “Từ năm 1932 đến năm 1945, Hội hoạt động dưới danh nghĩa 
mỉa mai là An Nam Phật Học Hội””. Tôi lại càng không vớ vần khi tôi lại cũng có chút 
suy nghĩ trên cái chữ viết tắt mà chắc chăn là Bác Thám đã dịch và đã chua trong 
ngoặc đơn đàng sau "An Nam Phật Học Hội" trên "Viên Âm": SEERBA. Nghĩa là: 
"Société đÉtude et đExercice de la Religion Bouddhique en Annam”. Bác quá giỏi 


3 Trí Quang (2009), Tâm Ảnh Lục, trọn bộ 4 cuốn, Nxb Văn Hóa Sài Gòn, tr 756. 
“Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 6, tr176 
`Trí Quang (2009), Tâm Ảnh Lục, Sảd, 755. 


17 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


tiếng Pháp, tại sao Bác không dịch cho đúng và cho gọn "Société đ'étude et đ'exercice 
du Bouddhisme" mà phải dùng thêm chữ “zeligion” làm gì cho nó luộm thuộm về 


ngôn ngữ? Khó mà nghĩ rằng Bác đã không cô ý. 


Huống hồ tôi lại còn có thêm chút suy nghĩ nữa: "Hội Phật học" thì chỉ cần dịch 
"Société d'étude bouddhique" là đủ, cần gì phải thêm “Ecercice"? "Étude" là học; 
"Exercice" là hành. Tôi đố ai dám nói Bác Thám không cố ý. Bác đã cố ý thêm chữ 
"hành" như thế vì ba lẽ: một là học mà không hành thì không phải đích thị là người 
học Phật; hai là học mà không hành thì không phải đích thị là "religion”; ba là... phải 


hiệu đảng sau tôn chỉ của Hội. 


Tôn chỉ của Hội năm ngay trong điều 2: "hoằng dương chánh pháp, lợi lạc hữu 
fình". Thế nào là "hoằng dương chánh pháp"? Không ai cắt nghĩa rõ hơn Hòa thượng 
Trí Quang: "Hoằng dương chánh pháp là làm cho chân tỉnh thần được phát huy, thâm 
nhập vào tư tưởng và sinh hoạt của quân chúng. Nhưng hoằng dương chánh pháp 
bằng cách nào? Tóm tắt thì hai phương diện chánh yếu sau đây luôn luôn được chú ý 
đến: phân tự giác thì nghiên cứu và áp dụng chánh pháp, phân giác tha thì tận lực 


"5. Thế mà không phải 


truyền bả chánh pháp đó bằng những phương tiện cân thiết 
"religion” thì là gì? 

Có người hỏi "Viên Âm": Hội có lập giới đàn không? "Viên Âm" trả lời: Có 
chớ! Và miêu tả cặn kẽ giới đàn sẽ được tổ chức như thế nào”. Thế mà không phải là 
"religion”2 

Nhưng Hội nói rõ trong điều 3, và nói đúng sự thật, để Tây đừng lo mà cấp giấy 
phép: Hội không làm chính trị. Tôn chỉ ấy đúng muôn đời, xưa cũng như nay. Cho nên 
đừng đem chính trị hay kinh tế cơm áo gạo tiền mà suy diễn rồi đánh giá Hội. Đúng 
như Hòa thượng Trí Quang cắt nghĩa: "Hội dùng mọi phương tiện thiện xảo để áp 
dụng "tinh thần Phật học" vào đời sống cá nhân, vào tô chức gia đình, vào hoàn cảnh 
xã hội, cao vọng xã hội thành xã hội Phật hóa, gia đình thành gia đình Phật hóa, cá 
nhân thành người bị, trí, dũng, hầu tạo thành một xã hội mới mà trình độ tinh thần 
ngang với trình độ vật chất, tiến bộ đều đặn"Š. 

Có độc giả "Viên Âm" hỏi Bác Thám: Danh nghĩa của Hội là Phật học, thế thì 
phải chăng Hội đặt cái biếr trên cái /vm? Bác trả lời ngắn gọn, nhưng súc tích, đầy đủ, 
trọn vẹn: "Khi nào cũng phải biết trước rồi mới làm, nếu không biết mà làm càn thì 
bao giờ cũng sai lầm cả. Chẳng những Phật học, mà dầu khoa học hay các môn học 


“Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr 140. 
“Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr140. 
Ÿ Trí Quang (2009), 7m Ảnh Lục, Sđd, tr140. 
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thuật khác cũng vậy, thế nào cũng phải biết rồi mới làm, nhưng đến khi làm rồi thì mới 
có thể thiệt biết"”. 

Ngay trên cả cái biết, học và hành không bao giờ tách nhau ra được. Còn trên 
bình diện tôn giáo, phát triển bề sâu và phát triển bề rộng, nếu không đi đôi với nhau 
thì chết thôi, mà lại là chết đuối trên cạn. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, tiếng Bác 
Thám còn đó. 

Một độc giả khác hỏi Bác: Hội không làm chính trị, vậy thì làm sao giải thích 
"tứ ân" mà các chùa tụng niệm hằng ngày? Ơn cha mẹ, đúng. Ơn thầy trò, đúng. Ơn 
chúng sinh, đúng. Còn cái ơn thứ tư kia mà hồi nhỏ mẹ tôi dạy tôi là ơn đối với quốc 
vương? Đối với vua Bảo Đại? Hồi 1932, "Viên Âm" phải nhớ ơn ông Toàn Quyền? 
Bác Thám trả lời thế này, quá phục: đó là ơn đối với Nhà nước. Và nói thêm: "Nhà 
nước chủ yếu làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp và bảo vệ đất nước chống ngoại xâm, 
ơn ấy cần báo đáp bằng cách làm tròn nhiệm vụ người dân. Trong chế độ phong kiến, 
quốc vương tiêu biểu cho Nhà nước, nên trong các kinh dạy bảo vệ chủ quyền đất 
nước, hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì mới thật có ơn. 
Đối với Nhà nước thật sự vì dân như thế, người đạo Phật cần phải thi hành triệt để mọi 
chủ trương chính sách của Nhà nước, phục vụ lợi ích của nhân dân, của Tổ Quốc thì 


"!8 Nói gì hơn? Chính trị chẳng phải là vậy sao: Nhà 


mới báo đáp được công lao ấy 
nước xứng đáng, nhân dân xứng đáng. Sau này, Hòa thượng Trí Quang gọi "chính trị" 
ấy là "lẽ phải", và nói Phật giáo là "lực lượng", không phải lực lượng chính trị mà là 
"lực lượng của lẽ phải" ”. Trên bình diện lý thuyết, "Viên Âm" cũng nói ý ấy: Phật 
giáo là đạo của Sự Thật ”, bởi lẽ đơn giản Phật giáo được đức Phật định nghĩa là "đạo 
Như Thật”. 

Sự Thật ấy là của chung của nhân loại, Phật giáo đáp ứng một nhu cầu tôn giáo 
của nhân loại. Thế thì, lại một thắc mắc của độc giả "Viên Âm" về chuyện chính trị: 
thế thì Phật giáo có quốc gia xứ sở không? Câu trả lời của Bác Thám vẫn gọn nhẹ, súc 
tích, đầy đủ: "Đạo Phật, về mặt ứùy duyên thiệt có quốc gia có xứ sở, thiệt có ích cho 


LỆ * ` 73 ® TẠ N / TẠ À z ` TA * ~ *À z ^ 13. 
quốc gia và xứ sở, ai là người có lòng vì nước vì dân xin hãy nghiên cứu Phật học"? 


Nghĩa là, Bác muốn nói, công cuộc chấn hưng Phật học không phải chỉ là để 
cho Phật giáo mà cho cả quốc gia xứ sở. Cái giai đoạn 1932 ấy là giai đoạn hãy còn 
giao thời với tất cả những nhá nhem của buổi giao thời: cái cũ đã tàn nhưng cái mới 
hãy còn xa lạ, tiến bộ khoa học đã mở nhưng nền tảng đạo đức đã lung lay. Hơn ai hết, 


*Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr 304-305. 
'°Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr58 

!! Trí Quang (2009), 7m Ảnh Lục, Sđd, tr133 

'®Viên Âm, số 15. 


'3Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr83. 
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Bác Thám là con người của khoa học, nhưng cũng hơn ai hết Bác thấy khoa học không 
thể thiếu vắng đạo đức Phật giáo. Cái tài của Bác đi đôi với cái tâm của Bác. Do đó mà 
đề tài khoa học và Phật học là đề tài lớn trong "Viên Âm". 

HH. Phật học và khoa học 

Giữa khoa học và Phật giáo có cái gì giống nhau? "Viên Âm" trả lời: cùng một 
mục đích là nhắm đến cái biết. Biết một cách chân thật, xác đáng. Trí thức con người 
được mở mang thì khoa học được mở mang mà đạo Phật cũng được mở mang. Giữa 
khoa học và Phật pháp còn có thêm một mục đích thứ hai giống nhau: khoa học cải tạo 
hoàn cảnh và mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại, Phật pháp cũng vậy. Nhưng, về điểm 
này, khoa học không phải bao giờ cũng đem lại hạnh phúc, trái lại có thê đem lại đau khổ, 
và vì vậy đạo Phật luôn luôn cần thiết cho nhân loại để tiến bộ và hạnh phúc thật sự. 


Trên hai nhận định dễ thấy đó, "Viên Âm" cắt nghĩa vì sao mà có phong trào 
Chấn hưng Phật học. Vì ba nguyên nhân, xin trích nguyên văn: 


1. Vì sự tiên hóa của trí thức người xứ ta vê mặt luận lý; 


2. Vì khoa học tuy đánh đồ các sự mê tín nhưng tự mình vẫn không có năng lực 
để tạo thành hạnh phúc cho nhân loại; 


3. Vì phải có một đạo lý vững vàng để làm cho khoa học phục tình để đào tạo 
đức tánh của loải người. 

Về nguyên nhân thứ nhất, lại xin trích nguyên văn. "Ngày xưa, người xứ ta theo 
Nho học, cái Nho học của Tống nho bắt phải nhất định theo lối biện luận của thầy 
Châu Tử, không được dời đổi chút nào, đến nỗi ai trái với Châu-chú trong khi thi cử 
đều phải mắc tội, cái tội lây đến bản sư nữa. Lối học như vậy là lối học chết sửng, nó 
khép trí thức con người vào trong khuôn hẹp hòi, cho nên luận lý học xứ ta trong mẫy 
trăm năm về sau đây mỗi đời mỗi suy kém. Vậy nên trong thời kỳ Nho học thạnh 
hành, đạo lý cao xa của Phật giáo chỉ có thể duy trì trong sơn môn, chứ không thê 
truyền bá trong cái xã hội không biết luận lý ấy được. [...] Phật pháp ý nghĩa rõ ràng, 
đúng đắn, có thiệt nghiệm, chắc chắn nơi tự tâm chớ không phải tin càng theo cha, 
không bắt quy luy tra hỏi một đắng thiêng liêng nào, nên rất hiệp với trí não không 


ti 0i cà Min sẻ ... 14 
chịu ở lại, không chịu mê tín của khoa học". 


Xin cúi đầu bái phục Bác Thám, vì cái gì "Viên Âm" nói từ những năm 1932, 
bây giờ vẫn còn đúng y chang. 

Về nguyên nhân thứ hai, khoa học đem lại lợi ích rất nhiều, nhưng coi chừng, 
khoa học là con dao hai lưỡi, kết quả hay hay đở là còn tùy theo lối dùng phải hay trái, 
nghĩa là còn tùy theo ở nơi chính con người. Tôi lại trích nguyên văn "Viên Âm": 
"Như một con dao bén ở trong tay người đầu bếp thì có thể xắc đồ ăn mà nuôi sống 


'“Viên Âm, số 15 
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cho kẻ khác, còn ở trong tay thăng ăn cướp thì để cắt cổ giết người, tùy theo chỗ dùng 
mà lợi hại có khác. Vậy chủ động dùng khoa học là gì? Là chơn tâm. Chơn tâm độc ác 
tham lam, thì khoa học là những máy móc để giết người, chơn tâm hiền lành ngay 
thắng thì..." 

Thì phải thế nào? Khuếch trương triết học ư? Khuếch trương thần giáo ư? Âu 
châu đã chứng kiến sự tương khắc giữa khoa học và thần giáo. May mẫn cho ta là khoa 
học và Phật giáo không tương phản nhau. Do đó, "Viên Âm" kết luận chắc nịch: "Dwy 
chỉ có Phật giáo là đạo lý vững vàng đủ làm cho khoa học phục tình để đào tạo đức 
tánh của loài người". Đó là nguyên nhân thứ hai. 


Nguyên nhân thứ ba, như vậy, là đức dục, một trong ba nhiệm vụ của giáo dục 
(trí dục, thể dục, đức dục) mà Bác Thám và "Viên Âm" đặc biệt chú trọng. Tuổi trẻ và 
nhi đồng là quan tâm hàng đầu của Bác. Đoàn thanh niên đức dục và Ban Đồng Âu 
được mở mang một cách thành công, đề lại hậu thân là Gia Đình Phật tử. 


Vì đức dục quan trọng như vậy, tôi xin dài dòng thêm chút nữa để nói về buổi 
viếng thăm Hội của ông Phạm Quỳnh, lúc đó là Thượng thư Bộ Học của Nam triều. 
Bác Thám đọc một bài diễn văn nội dung rất cao vì ông Phạm Quỳnh là học giả xuất 
chúng thời đó. Tôi chỉ trích ra đây mấy lời cám ơn mở đầu của Bác: "Hiện thời nay, 
chắc Cụ Lớn đã rõ, người nước ta xu hướng về con đường vật chất hầu mong làm đồ 
cả nên luân lý nước nhà, nếu chúng ta không đem Phật pháp mà vãn hồi chơn tâm thì 


không bao lâu nữa ất sẽ bị cái hại luân lỷ suy đôi, lương tâm vùi dập". 


Nghe lại mấy câu ngày xưa mà tưởng như ngày nay. Khen chê Phạm Quỳnh, dư 
luận đã nói nhiều, và tôi cũng đã nói ở trên. Ở đây, riêng về buổi viếng thăm này, tôi 
chưa hè thấy một ông bộ trưởng giáo dục nào nói những câu như thế này trong đáp từ: 
"Xét vê mặt lịch sử thì dân tộc Việt Nam có đủ luân lý, đạo đức, học thuyết, tóm lại gọi 
là tỉnh thân một dân tộc, mà sở đĩ dân tộc này không lộn với dân tộc khác là bởi do 
tinh thân khác nhau đó vậy. Nói về tỉnh thần của một dân tộc, thì không phải một ngày 
một lúc mà có thể đào tạo cho thành, chính là phải trải qua mấy ngàn năm. Cải tỉnh 
thân Việt Nam của chúng ta đáy, tất phải nhờ các học thuyết tạo thành, mà xét về đức 
dục thì một phân lớn là do công nghiệp của Phát học vậy. Phát học đã có ảnh hưởng 
về luân lý đạo đức trong dân tộc ta như vậy thì ai là người muốn bảo tôn tỉnh thần dân 


tộc Việt Nam tắt phải tán thành cho Phật học", 


"Cụ Lớn" nói như vậy thì ai dám bảo là Cụ không lớn? Xin được đùa một câu 
như thế vì tôi sắp bắt qua tiếng cười của Bác Thám để kính chào Bác với tất cả kính 
yêu ngưỡng mộ trước một bậc đại cư sĩ hiếm hoi của thế kỷ. 


''Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sưu tập và giới thiệu), Sđd, tập 5, tr207 
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IV. Bonjour Bác Thám ! 

Làm cho triết lý cao siêu của đạo Phật thành ra rõ ràng, dễ hiểu, trẻ trung, tươi 
mát, là mơ ước chung của bao nhiêu thế hệ Phật tử. Bác Thám dường như là người mở 
đầu. Bác là người đem cái ý nhị của bông đùa vào những mẫu chuyện rất ngắn mà 
thâm thúy đạo vị. "Bonjour đức Phật" của Bác là đại tếu, khó có ai tếu hơn. Chuyện 
bắt đầu như sau: 

Một buổi sáng, anh chàng có tên là Ba Láp vào chùa, thấy bác Cửu Giới lạy 
Phật vừa ra. Ba Láp cười... xin trích nguyên văn đoạn mào đầu: 

"- Chú rõ là mê tín, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tôi có tâm, chú lạy tôi đây 
không hơn sao mà phải lạy Phật? Tôi chả lạy ai cả, mỗi buổi mai cứ đến trước bàn 
Phật nói: "BonJour đức Phật" thôi. 

Cửu Giới cười hả hả, lên ngồi trên ngựa chỉnh chệm và bảo: 

- Anh lạy Cửu Giới đi. 

Ba Láp trợn mắt: 

- XỎ lá, ai thèm lạy chú! 

- Thế tôi không có tâm sao? 

Ba Láp ngơ ngân: 

- Chú có tâm nhưng mà... tôi không lạy." 

Bác dạy gì sau câu nói đó của Ba Láp trong mẫu chuyện cực ngắn ngang nhiên 
nằm trên trang đầu của một "Viên Âm" rất chi là đạo mạo? Bác giải thích cho Ba Láp 
vì sao ta lạy Phật, lạy Phật có lợi ích gì. Cười mà học... tiên học tếu hậu học văn ý. 

Tếu thêm một chuyện nữa. Đời Tự Đức, có một ông tân khoa tiễn sĩ xuất thân ở 
chốn quê mùa. Quý nhà nghèo mà học giỏi, vua thương ông tân khoa, đặc biệt mời ông 
Vào cung xem một tuồng hát bội trong Duyệt Thị, lại cho ông được cầm trống chầu 
thưởng cho con hát. Xin chép nguyên văn: 

"Vở tuông hôm ấy là vở tuồng "Tống Nhạc Phi". Người kép hát sắm vai Tần 
Cối rất đúng mực, nịnh từ giọng cười tiếng nói cho đến chưn tay bộ dạng, làm cho ông 
tấn sĩ mới tưởng thiệt, nổi giận đùng đùng, cầm roi chầu xông vào sân khấu đập tên 
kép hát lỗ máu óc. Các quan lên can mà ông còn hết sức dằng xé, quyết đánh cho chết 
thằng nịnh là thăng Tần Cối. Một hồi lâu ông mới tỉnh lại, biết là tuồng hát thì hối hận 
vô cùng, cất mảo đi chân đến phục tội trước Ngai rồng". 


Bác dạy gì? Vân đê rât cao xa, mà vô cùng dê hiệu: 


lSViên Âm, số 21. 
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"Chúng ta vì vô minh nghiệp chướng mãi mãi trong sáu đường, hết thân này 
đến thân sau, nào khác chỉ một anh kép hát đóng tuông trên sân khấu. Khi thì làm đàn 
bà, khi thì làm đàn ông, khi thì làm thiên thần, khi thì làm qui súc, đóng vai nảo thì 
theo vai ấy, cũng vui, cũng khổ, cũng khóc, cũng cười, mà rốt cuộc có cái thân nào 
chắc là thân của mình đâu. Trong đường luân hồi, chúng ta đã đóng bao nhiêu vở 


À 17 
tuông...".. 


Bài phát biểu đã dài, nhưng bệnh cười là bệnh hay lây, xin lạm dụng thêm một 
tiếng cười nữa của Bác: 

"Đời xưa, một người con gái nhà giàu khờ dại lấy được một người chồng rất 
khôn ngoan. Một hôm, người vợ mua về một bình trà, gặp phải trà cũ, anh chồng uống 
không được, mới dặn người vợ rằng: Phàm mua trà Tàu phải mua mới, chứ trà cũ để 
lâu ngày thì không thể uống được. Vậy từ rày sắp sau phải cho nhớ đừng mua những 
thứ trà cũ nữa. Người vợ nghe lời chồng dặn lại hiểu lầm rằng hễ cái gì mới cũng tốt 
hơn cái cũ, nên hôm sau gặp người đến nhà bán lục bình thì người vợ đem cái lục bình 
xưa trong nhà ra đổi một cái lục bình mới, may nhờ người chồng hay được cản ngăn 
mới khỏi mất một vật quý báu vô giá". 

Bác dạy gì? Thì là tất cả những chuyện ta đã nói ở trên, chuyện của thời đại 
"Viên Âm", của thời đại trước đó, của thời đại chúng ta, của văn hóa muôn đời: không 
phải cái gì cũ cũng đở, không phải cái gì mới cũng hay; vấn đề không phải là cũ hay 
mới, vẫn đề là hay hay dở, lấy cái hay, bỏ cái đở. 

Muốn cười với Bác thêm nữa, nhưng thôi, bài phát biểu đã dài, kính chào bái 
biệt, aw revoir bác Thám. 


C.H.T 
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TRUYÈN THÓNG PHỤNG SỰ TAM BẢO CỦA NGƯỜI CƯ SĨ 
VÀ TÁM GƯƠNG SÁNG TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 


Hòa thượng Thích Giác Toàn” 


1. Dẫn nhập 


Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mắt của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người có 
công rất lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo từ đầu thế kỷ 20, vị bác sĩ tài ba, 
nhà nghiên cứu khoa học và Phật học, nhà dịch thuật, sáng tác, nhà giáo dục và nhiều 
danh hiệu khác nữa. Nhưng căn bản và nồi bật nhất, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là 
một Cư sĩ Phật tử, một tắm gương sáng trong truyền thống phục vụ Tam bảo. 


Nhiều tắm gương sáng của nhiều cư sĩ đã nổi bật từ khi Đức Phật mới thành 
Đạo và đó là những tắm gương ấy đã ảnh hưởng lớn đến tập tục, thói quen hay kinh 
nghiệm xã hội qua lối sống, tư duy, tình cảm của người Phật tử tại gia, tạo thành một 
truyền thống phụng sự Tam bảo. 


Bài viêt này muôn minh họa một sô nét về truyền thông tôt đẹp nói trên rôi sau 
đó ôn lại và nhận định công lao to lớn trong việc phụng sự Tam bảo của Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám. 


2. Truyền thống phục vụ Tam bảo của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 


Khi Đức Phật vừa thành Đạo dưới cội Bồ đề, có hai thương gia đã đến đảnh lễ, 
cúng dường Ngài là Tapassu (Đế-lê-phú-bà) và Bhallika (Bạt-lê-ca). Cả hai vị xin 
được làm đệ tử Phật. Có thể nói đây là hai Cư sĩ đầu tiên của Giáo đoàn Phật giáo. 
Cũng có nhiều sách cho rằng Thân phụ của Tôn giả Da-xá (Yasas) là vị Cư sĩ đầu tiên, 
kế đó là mẹ và vợ của gia chủ này. Dĩ nhiên, sự cúng dường, cận sự của các vị ấy chỉ 
được hiểu là một ý nghĩa sơ khởi của việc phụng sự Tam bảo. 


Giáo đoàn Tỳ kheo thời ấy mới đầu chỉ trú ở dưới cội cây hay các lều lá đơn sơ, 
riêng lẻ cho từng vị. Đến khi Đức Phật cho phép các Tỳ kheo được ở chung để cùng 
nhau tu tập thì các trú xứ hình thành là các Avasa ở thôn quê và Arama ở thành thị. 
Khi giáo đoàn Tỳ kheo đã lớn mạnh thì các vị vua, hoàng thích, các đại gia chủ xây 
dựng, công hiến nhiều tỉnh xá đồ sộ như Vương Xá, Hậu Trạch, Kỳ Hoàn, Lộc Uyễn, 
Kỳ Đà Cấp Cô Độc,... Rõ ràng công lao của các nam nữ Cư sĩ là rất lớn trong việc 
đóng góp, phục vụ cho Phật giáo. 


* Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
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Những cấp dưỡng nói trên, việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, y phục cho 
chư Tăng kéo dài mãi cho đến ngày nay, trở thành một phần của truyền thống phụng 
sự Tam bảo. Truyền thống này gồm việc: 1/ Hộ trì Phật Bảo (tín Phật, tán đương Phật, 
lễ bái Phật, xây dựng chùa, tháp thờ Phật). 2/ Hộ trì Pháp Bảo (tin pháp, học tập giáo 
lý Đức Phật, truyền bá chánh pháp, có bổn phận bảo vệ Phật pháp). 3/ Hộ trì Tăng bảo 
(có niềm tin, cũng dường, bảo vệ, kính ngưỡng, học tập chư Tăng). 


Rất nhiều nam nữ Cư sĩ nổi danh trong hàng đệ tử của Đức Phật. Kinh Tương 
ng, bộ II, 223 có nhắc đến bấy giờ có 7 vị nam cư sĩ đứng đầu mỗi hội chúng cư sĩ 
gồm 500 vị. Kinh 7ăng chỉ bộ, phâm Một pháp, còn ghi Cư sĩ Chất Đa (Citta) có đứng 
đầu một hội chúng gồm 2.000 cư sĩ. Kinh này còn liệt kê 10 nam cư sĩ và 10 nữ cư sĩ 
được gọi là tối thăng (hay đệ nhất) về một phẩm chất riêng biệt. Dĩ nhiên mỗi vị đều 
có những phẩm chất chung được biểu hiện qua việc hộ trì Tam bảo. 


Trong danh sách 10 vị nam cư sĩ được Đức Phật chọn là Tối thắng có 3 vị mà 
khi bàn về Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám khiến chúng ta nhớ đến: đó là cư sĩ Chất 
Đa (Citta Gahapati) tối thắng thuyết pháp; cư sĩ Ha Xả A Bà La (Hatthaka Alavaka), 
tối thắng về nhiếp phục hội chúng bằng Tứ nhiếp pháp; cư sĩ Kỳ Bạt (ivaka 
Komarabhacca), vị danh y, tối thắng về thu phục cảm tình của dân chúng. 


Chúng tôi trình bày phần trên đây một phần là để tự hào về truyền thống 
phụng sự Tam bảo của người cư sĩ Phật tử và phần chính là để thấy sự nối tiếp truyền 
thống ấy một cách xuất sắc của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người được giới 
Phật tử Việt Nam vinh danh và được nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tín 


nhiệm, trọng vọng. 


3. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vì sao, tắm gương sáng trong sự nghiệp 
phụng sự Tam bảo 


Từ đầu thế kỷ 20, Phật giáo đã được các học giả phương Tây nghiên cứu một 
cách khoa học, là tiềm năng phát triển tại đây. Ở châu Á, Ấn Độ, Srilanka, Trung 
Quốc, Hàn Quốc... đã có phong trào đổi mới Phật giáo cho phù hợp với thời đại. Việt 
Nam cũng phát sinh phong trào Chấn hưng Phật giáo do Chư tôn thiền đức lãnh đạo và 
sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhiều cư sĩ trí thức, nổi bật là Bác sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám. 


Phần này của bài là phân tích phẩm chất và công lao của cư sĩ Tâm Minh trong 
sự nghiệp nối tiếp truyền thống phụng sự Tam bảo. 
3.1. Hộ trì Phát bảo: Hộ trì Phật bảo chính là Hộ trì cả Pháp bảo và Tăng bảo. 
Là một trí thức, là Y sĩ Đông Dương, rồi Bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc, Cư sĩ Tâm 
Minh đã sớm nghiên cứu Lão học, Không học và Phật học. Cư sĩ đã nhận rõ tính ưu 
việt, khoa học, thực tiễn của Phật học nên đã hết lòng tin Phật, tán dương, lễ bái Phật. 
BẠn 
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Cư sĩ xin Quy y với Hòa thượng Giác Tiên tại chùa Trúc Lâm Hué, rồi sau đó học Phật 
với Hòa thượng Phước Huệ tại chùa Thập Tháp Bình Định, với Hòa thượng Giác 
Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết. Tất cả những chuẩn bị cho việc phụng sự Tam bảo của 
Cư sĩ đều phát xuất từ niềm tin Phật, niềm tin bất động như các nam cư sĩ Tô-la được 
Phật khen là cư sĩ tối thắng về niềm tin, cư sĩ A-ma-trú thời Đức Phật, người được 
Phật ghi là cư sĩ tối thắng bất động. 


3.2. Hộ trì Pháp bảo: Hộ trì Pháp nghĩa là tôn trọng, giữ gìn, hiểu nghĩa, truyền 
bá Pháp. Cư sĩ Tâm Minh là người đã giảng pháp ở các trường Phật học, thuyết pháp 
đều đặn mỗi nửa tháng cho quần chúng Phật tử tại chùa Từ Quang. Sự nghiệp hộ trì 
Pháp của cư sĩ nổi bật qua công trình nghiên cứu và dịch thuật, chú giải kinh luận 
trong thời buổi mà kinh luận Phật giáo được viết bằng chữ Hán vẫn chỉ được truyền bá 
ở một số ít các chùa vào đầu thế kỷ 20. Công trình này gồm: dịch và chú giải kinh 
Lăng-nghiêm, Bát-nhã Tâm kinh, Đại thừa khởi tín luận, Bát thức quy củ tụng.... Đó là 
chưa kế Cư sĩ còn là tác giả các bài giảng, bài đăng trên các báo Phật giáo như Viên 
Âm do cư sĩ thành lập. 

Khả năng thuyết pháp của cư sĩ khiến chúng ta nhớ đến nam cư sĩ Chất Đa 
(Citta) thời Đức Phật, được Phật khen là vị cư sĩ tối thắng về thuyết pháp. 


3.3. Độ trì Tăng bảo: Hộ trì Tăng Bảo là cung cấp mọi nhu cầu, phương tiện 
cho chư Tăng Ni được thuận tiện tu học, quan trọng nhất là việc đưa giáo lý của Đức 
Phật vào sự nghiệp giáo dục Tăng NI. Cư sĩ Tâm Minh đã tham gia và đóng vai trò 
quan trọng trong việc thành lập An Nam Phật Học Hội vào năm 1932 tại trụ sở Trúc 
Lâm Hué, sau đó chuyên sang trụ sở Từ Đàm Huế và giữ chức vụ Chánh Hội trưởng 
hội này. Hội càng ngày càng lớn mạnh và có nhiều chỉ hội ở nhiều tỉnh thành. Cư sĩ 
còn chủ động bàn bạc với Chư tôn thiền đức tại Huế lập các tòng lâm để chư Tăng tu 
học. Năm 1935 là tham gia thành lập và giảng dạy tại các trường sơn môn Phật học, 
lớp Đại học Phật giáo tại chùa Trúc Lâm, lớp Trung học tại chùa Tường Vân, Phật học 
đường Báo Quốc tại chùa Báo Quốc (tốt nghiệp khóa đầu tiên từ Phật học đường này 
có nhiều vị Tôn túc như Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng 
Thiện Minh, Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Nhật Liên... 

4. Bàn thêm về phẩm chất của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 

Người viết bài này đã không nêu rõ tiểu sử của Cư sĩ Tâm Minh, vị Cư sĩ đã tận 
tụy phụng sự Tam bảo trong suốt 42 năm (1927 - 1969) cũng không phân tích, tán 
dương các phẩm chất cao đẹp của Cư sĩ một cách chỉ tiết vì e rằng bài viết sẽ trùng lặp 
với những tài liệu, tham luận rất có giá trị của nhiều bài viết từ trước đến nay. Cư sĩ là 
một Phật tử trí tuệ, có niềm tin và phụng sự Tam bảo, phát huy truyền thống phụng sự 
Tam bảo trong gần nửa thế ký. 
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Về đạo hạnh, Cư sĩ là người khiêm tốn. Dù là người đề xuất và rất quan trọng 
trong các tô chức Phật giáo, Cư sĩ luôn luôn xin sự đồng thuận của Chư tôn Thiền đức, 
xin được chỉ đạo. Mỗi lần thuyết pháp, Cư sĩ đều khăn áo chỉnh tể, tỏ rõ sự cung kính 
hội chúng. Cư sĩ giảng pháp rõ ràng, ngôn ngữ nhu hòa khiến ai nghe cũng cảm mộ. 
Có thê nói một cách bóng bẩy rằng Cư sĩ là hóa thân của cư sĩ Chất Đa tối thắng về 
thuyết pháp, cư sĩ Bác sĩ Kỳ Bạt, tối thắng về sự thu hút cảm tình của quần chúng, 
thuộc 10 vị cư sĩ tối thắng thời Đức Phật. 


Riêng việc đảo tạo, huấn luyện thanh thiếu niên để góp công xây dựng những 
thế hệ tương lai sống lành mạnh, an hòa, đầy tình thương yêu và trở thành những Phật 
tử trung thành với giáo lý Đức Phật, năm 1940, Cư sĩ đã thành lập Đoàn Thanh Niên 
Phật Học Đức Dục, sau đó là Gia đình Phật hoá phố (1942) rồi đổi thành Gia đình Phật 
tử (1951). Đến nay Gia đình Phật tử vẫn hoạt động với gần 70 ngàn huynh trưởng và 
đoàn viên. 

Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập từ hơn 2000 năm trước luôn được xem là đi 
vào lòng dân tộc, từ mái chùa làng được xem là trung tâm tư vấn giáo dục, y tế, văn 
hóa,... đến cùng đình với các vị vua chúa, triều đình qua các vị Đại sư, Quốc SƯ,... 
Phật giáo tham gia chống ngoại xâm, xây dựng đất nước. Vậy phục vụ Đạo pháp là 
phục vụ đất nước. Cư sĩ Tâm Minh trong truyền thống gia đình đã tham gia kháng 
chiến chống Pháp, chống thực dân. Từ 1947, Cư sĩ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành 
chánh Kháng chiến miền Nam Trung bộ, đến 1949 thì tập kết ra Bắc, được đề cử làm 
Chủ tịch Phong trào Vận động Hòa bình Thế giới. 


5. Thay lời kết luận 


Công lao của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đóng góp cho nhân dân Việt Nam 
và cho Phật giáo Việt Nam trong suốt 42 năm kể từ thời chấn hưng Phật giáo, đặc biệt 
là Phật giáo Thừa Thiên Huế là rất to lớn, xứng đáng được vinh danh, được lập nhà 
lưu niệm,... Năm 2010, nhân trùng tu chùa Từ Đàm, Có Trưởng lão Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu đã cho đặt tượng Cư sĩ tại khoảng sân phía trái Chánh điện. Tượng do Có 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, vị Chủ tịch đầu tiên của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam chủ trương việc điêu khắc. Tại trung tâm thành phố Huế, phường Bình An 
đã có đường Lê Đình Thám. 

Nhắc đến Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, chúng tôi xin bày tỏ lòng chân thành 
cảm phục, tri ân, ngưỡng mộ và nguyện noi gương sáng của Cư sĩ./. 


T1.G.T 
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CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 
MỘT NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA THUẢN THÀNH 


Hòa thượng Thích Khế Chơn” 


1. Giới thiệu 

Cư sĩ Lê Đình Thám quy y với trưởng lão Hòa thượng Giác Tiên tổ đình Trúc 
Lâm - Huế, với pháp danh Tâm Minh, tự Châu Hải. Cư sĩ sinh năm 1897 tại làng 
Đông Mỹ, tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình quý 
tộc. Cụ thân sinh ra ông là Binh Bộ thượng thư Lê Đình ở triều Tự Đức và cụ bà thân 
mẫu Phan Thị Hiệu 'Ÿ. Thuở nhỏ, Lê Đình Thám được học chữ Nho và có năng khiếu 
văn chương. 


Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, dù học ở bậc tiểu học, trung học 
hay đại học, cư sĩ Lê Đình Thám luôn được thầy yêu bạn mến ”, 


Năm 1916, tốt nghiệp Thủ khoa trường y sĩ Đông Dương, đồng thời nghiên cứu 
cả triết học Đông lẫn Tây, đặc biệt giáo lý Phật giáo. 


Năm 1926, tô chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh tại nơi làm việc của mình, nên 
bị chính quyên thời bấy giờ chuyên công tác ra Hà Tĩnh. 


Năm 1928, trở lại Huế, công tác ở Viện bảo chế và vi trùng học Louis Pasteur, và 
phát minh ra Sérium Normet, một dược phẩm cần thiết với dân ta lúc bấy giờ. Kế từ 
đó, ông cảm giác được đời sống nhân sinh, thường lên chùa lễ Phật và phát nguyện 
quy y Tam Bảo, nghiên cứu kinh điển Phật giáo. 

Năm 1930, ông ra Hà Nội thi bằng bác sĩ y khoa ngạch Pháp. 

Trở về Huế, ông vừa làm nghề y vừa nghiên cứu Phật học, năm 1932, là thành 
viên cô súy thành lập Hội An Nam Phật học, trụ sở đóng tại chùa Trúc Lâm, xuất 
nhiệm làm Hội trưởng và hoằng Pháp với nhiều hình thức. 

Trong suốt thời gian từ 1934 đến 1945, dưới sự điều hành của Hội trưởng Lê 
Đình Thám, một số tổ chức Phật giáo và giáo dục Tăng Ni ở miền Trung bắt đầu được 
chỉnh đồn. 

"Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. 
'#Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tr. 606. 


' Thích Thiện Siêu, 7z Đức văn lục, thư viện Từ Đàm ấn hành, tr. 102-103. 
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Sau kháng chiến toàn quốc năm 1946, bác sĩ Lê Đình Thám được Chính phủ điều 
động ở lại Việt Bắc và được bổ nhiệm làm Chủ tịch phong trào hòa bình thế giới của 
Việt Nam, được Hội đồng hòa bình thế giới công nhận là Ủy viên ”?. 


Ông không chỉ có công chấn hưng Phật giáo, mà còn là người tiên phong trong 
việc thành lập các tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật giáo. Nhờ vậy gia đình Phật 
tử có điều kiện ra đời và phát triển như ngày hôm nay. Trong đó những thành tựu lớn 
nhất phải kê đến Hội An Nam Phật Học (hội trưởng), trường Phật Học (giảng dạy), tạp 
chí Viên Âm (chủ bút), Gia đình Phật hóa phô (nay là Gia đình Phật tử), ¡in ấn và phát 
hành kinh sách Phật giáo”. Đối với Phật giáo quốc tế, năm 1956 với tư cách Phó Chủ 
tịch Hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban phong trào hòa bình thế giới của Việt 
Nam, ông được Nhà nước cử đi dự Hội nghị Phật giáo thế giới họp tại Ân Độ.Chuyến 
xuất ngoại đầu tiên với cương vị người lãnh đạo chủ chốt của giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã đặt nền móng cho sự hình thành, củng cô và phát triển mối quan hệ giữa Phật 
giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới theo tinh thần đạo pháp và dân tộc.Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám đã qua đời vào năm 1969 tại Hà Nội. 


2. Lê Đình Thám: người cư sĩ Phật tử thuần thành 
2.1. Biểu hiện một người Phật tử tại gia thuần thành ở trong tổ chức 


Sự đóng góp của cư sĩ Lê Đình Thám trong vai trò thành lập và điều hành các tổ 
chức Phật giáo như Hội An Nam Phật học vào thập niên 30 của thế kỷ 20, thì ai cũng 
đã biết, hoặc cho rằng đã là người thúc đây phong trào chấn hưng Phật giáo đương 
nhiên là tín đồ Phật tử thuần thành. Điều đương nhiên nên chăng ai nói đến. Nhưng 
trong Phật giáo vai trò người cư sĩ đóng một vai trò rất quan trọng, cho nên đức Phật 
đã trang bị một nền tảng đạo đức cho người cư sĩ tại gia đó là Quy y Tam bảo và thọ 
trì Năm giới, để sống đúng trách nhiệm của mình đối với xã hội, gia đình, bản thân 
như trong kinh Giáo thọ Ca-thi-la-việt là một điển hình. 

Sự ra đời của Hội An Nam Phật Học” đã mang lại những thành tựu vô cùng to 
lớn và thiết thực không những đối với Phật giáo Trung Kỳ mà cả với Phật giáo Việt 
Nam trong quá trình tiến tới thống nhất “đại gia đình Phật giáo” trong toàn quốc. 
Dưới sự điều hành của cư sĩ đã mang lại những thành quả vô cùng quan trọng như đã 
nói ở phần giới thiệu. Đây là điều mà ai cũng biết và đã công bố trong nhiều sách vở. 
Thế nhưng đối chiếu với phong trào chấn hưng Phật giáo Đông Á thì vai trò của cư sĩ 


* Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Văn hóa Sài gòn, TP. HCM, tr. 660. 


*! Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (2007), Tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. tập 4, Văn hóa Sài 
Gòn, TP. HCM, tr. 7. Xem thêm Kinh 7? Lăng Nghiêm, Lê Đình Thám dịch, mục Tiểu sử. Và Trí Quang, 7â7n 
ảnh lục, tr. 136: “Trong phương diện lịch sử, Phật học không phải là kết quả mà phản lực của thời đại. Không 
phải là con đẻ của xã hội đen tối mà là tinh trí của một đêm mù.” 

? Xem Thích Thiện Siêu (2003), Hư tâm học đạo, Nxb Tôn giáo, HN, tr. 221. Tham khảo: Trí Quang, 7âm ảnh 
lục, Nxb.Sài Gòn, TP. HCM, tr. 135-158. 
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Lê Đình Thám có một địa vị đặc thù không như Dương Văn Hội và Âu Dương Cảnh 
Vô hoàn toàn tách rời khỏi chư tăng trong phong trào phục hưng Phật giáo Trung 
Quốc, nên đã tạo khoảng cách nhất định, thậm chí bài xích lẫn nhau; ngược lại cư sĩ đã 
thê hiện một người Phật tử thuần thành trong việc cải cách Phật giáo, cho nên đã tạo 
nên bầu không khí hứng khởi và hài hòa giữa chư tăng và tín đồ Phật tử, xây dựng tình 
cảm gắn bó giữa hàng xuất gia và tại gia, mặc dù ông còn đứng lớp giảng dạy cho học 
tăng. Do đó ở đây chúng tôi chỉ trình bày về điểm đặc thù này để nói rõ tiến trình 
xuyên suốt trong sự nghiệp của cư sĩ Lê Đình Thám, thông qua những tác phâm đã 
xuất bản và bài viết của ông đã đăng trong tạp chí Viên Âm. 


Trước ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước mà trực tiếp là phong trào 
chắn hưng Phật giáo tại miền Trung, Thiền sư Giác Tiên đã kêu gọi các vị trưởng lão 
của Tăng-giả, cùng với sự cộng tác của một số cư sĩ như Lê Đình Thám, Nguyễn Khoa 
Tân v.v... thành lập Hội An Nam Phật Học (1932), đặt trụ sở tại chùa Trúc Lâm (Huế), 
bắt đầu tô chức diễn giảng tại chùa Từ Quang (Huế). Thiền sư Giác Tiên là vị chứng 
minh đạo sư, còn cư sĩ Lê Đình Thám được mời làm Hội trưởng. 


Việc Lê Đình Thám quy y Phật giáo rất rõ, cư sĩ vốn giỏi Hán học lẫn Tây học, 
việc đọc và hiểu kinh Phật không có gì lấy làm khó. Và câu chuyện ông đã đọc bài kệ 
trên vách đá của tô sư Huệ Năng được khắc ở Ngũ Hành Sơn đã làm cho ông càng 
thêm hứng thú. Đây là nhân duyên mà bác sĩ Lê Đình Thám đến với Phật giáo”. Tuy 
nhiên, chỉ như thế mà hai năm sau đã trở thành giảng sư của Trường Phật học của Hội 
An Nam Phật Học là một điều đáng nghi ngờ. Chúng ta phải biết trong quá trình giảng 
dạy Phật học ông đã soạn và viết nhiều bài đăng trên tạp chí Viên Âm hoàn toàn rất 
tinh thông giáo lý Phật giáo. Chứng tỏ cư sĩ Lê Đình Thám có một bề dày lịch sử 
nghiên cứu kinh điển Phật giáo từ lâu. Điều này ít ai quan tâm, hoặc cho đó là hiện 
tượng hiếm thấy, nhưng Phật giáo luôn chảy ngầm trong mỗi người dân Việt, từ phong 
tục tập quán, tục ngữ ca dao, đời sống hàng ngày đều có mặt của Phật giáo, chăng hạn 
như nhân quả đạo đức, nghiệp lực, luân hồi... Hơn nữa, ông là một người trải qua giáo 
dục của Tây học, mà những thập niên đầu của thế kỷ XX thì ở phương Tây đã công bố 
xuất bản nhiều bộ sách nghiên cứu Phật học quan trọng và thiết thực như Max Muller, 
Lamotte... 


Như chúng ta biết, Dương Văn Hội ở Trung Quốc tự đề xướng thành lập trường 
Phật học mà không cần đến sự cộng tác hay cô vẫn của chư Tăng, chứng tỏ ông ta đã 
xem thường vai trò của chư tăng lúc bấy giờ, cho dù tăng-già hiện tại đang có biểu 
hiện suy thoái. Ngược lại, Lê Đình Thám dưới sự vận động của Thiền sư Giác Tiên, đã 
hợp tác chặc chẽ các tăng sĩ có tâm huyết với sự tồn vong của Phật giáo như thiền sư 
Phước Hậu, Tịnh Hạnh, Đôn Hậu, Mật Khế, Mật Hiển, Mật Nguyện, Mật Thẻ, Trí 


® Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm, Sđd, tr. 659. 
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Thủ,... đã tích cực chung tay xây dựng và phát triển An Nam Phật học Hội””. Như vậy 
mặc dù ông đủ tư cách và quyền uy để điều hành trường Phật học nhưng không bao 
giờ tách rời với chư tăng, điều này cho thấy đây là nguyên tắc của Phật giáo mà đức 
Phật đã chế định, nhằm tạo mối liên hệ của người xuất g1a và tại gia trong đời sống tu 
tập. Chính nền tảng căn bản đạo đức này không chỉ là thành công đầu tiên của vị cư sĩ 
này, mà còn là nền tảng cho những hoạt động sau nảy của ông phục vụ cho đạo Pháp 
và dân tộc cũng như trong công việc thế gian của mình một cách viên mãn. 


Ngoài vị thầy của mình là trưởng lão hòa thượng Giác Tiên, thì cư sĩ Lê Đình 
Thám cùng với tăng sĩ Mật Khế là VỊ giảng sư tích cực trong trường Phật học, tạo 
thành hai trụ cột chính trong đội ngũ giảng viên của trường Phật học. Với pháp danh 
Tâm Minh do hòa thượng bốn sư dành cho mình, ông đã thể hiện vai trò của một 
người cư sĩ đúng mực. Trong đoạn văn sách Lịch sử Phật giáo xứ Huế viết: “Như vậy 
toàn bộ là do một gốc tỏa ra cả (thiền phái Liễu Quán). Cho nên với An Nam Phật Học 
hội ở Huế, chúng tôi nói răng đó là một hình thức phát triển sậu biến của Phật giáo 
Thuận Hóa từ xưa truyền lại””. Vai trò của thiền phái Liễu Quán chúng ta không nói ở 
đây. Thế nhưng với câu nói này làm chúng ta suy nghĩ liên quan đến cư sĩ Lê Đình 
Thám, đó là trong chương trình giảng dạy ông có dạy và soạn kinh Lăng Nghiêm, một 
bộ kinh điển Đại thừa nói về tâm thức rất uyên áo, và dịch giải bộ Bá thức quy củ 
tụng..., thế nhưng trong 46 bài viết được đăng trong tạp chí Viên Âm của Lê Đình 
Thám thì có hai bài nói chỉ tiết về pháp môn Tịnh độ của đức Phật A DI Đà, còn những 
bài khác nói về Phật pháp căn bản và những sự kiện khác. Như vậy tông phái Tịnh Độ 
là tư tưởng nòng cốt của cư sĩ Lê Đình Thám trong giảng dạy cũng như trong tu tập 
thực tiễn. Để chứng minh điều này chúng ta bắt đầu từ công cuộc tuyên truyền và cải 
cách của hội An Nam Phật Học, trong đó có việc thành lập Niệm Phật Đường, từ niệm 
Phật ở đây là niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Nhờ vậy mà hệ thống Khuôn Hội 
(Niệm Phật Đường) đã ra đời, bao phủ khắp các tỉnh thành nói chung và tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế nói riêng “°. 

Mục đích và tôn chỉ thành lập của Hội An Nam Phật Học đó là chỉnh đốn Tăng- 
già và áp dụng Phật pháp vào thế gian. Đối với cư sĩ Lê Đình Thám, hai phương điện 
này luôn song hành trong sự nghiệp của mình. Kể từ lúc trở thành một bác sĩ Tây y, 
với hạnh nguyện cứu đời hết bệnh khổ ở mặt thân thể, cư sĩ còn cố gắng giúp mọi 
người hiểu được Phật pháp đề trừ bệnh tinh thần, tạo duyên lành cho kiếp sau được đời 
sống tốt đẹp hơn, đồng thời xây dựng một xã hội lành mạnh về cả thân thê và tâm linh. 
Ở những năm cuối đời, vị cư sĩ này vẫn giảng kinh, viết sách và chữa bệnh cho dân 


®Sđd., tr. 384-385. 
3 Sđd., tr. 387. 
®Sđ¿., Phụ lục 3, tr. 845-852. Tổng cộng có 291 Niệm Phật Đường ở Thừa thiên huế. 
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lành ””, đúng với tinh thần Phật giáo, mà bản thân cư sĩ là một người Phật tử tại gia 
thuần thành, tạo thành một tắm gương mẫu mực cho hàng Phật tử tại gia cũng như của 
các thành viên của các tổ chức tín đồ Phật giáo. 


Hội An Nam Phật Học có một hội đồng chứng minh gồm 4 đến 5 vị cao tăng, có 
giới luật tỉnh nghiêm, tuổi đời lớn, hạ lạp cao để chỉ đạo chư tăng cho đúng giới luật, 
đúng đường lối, bảo hộ và cúng đường các vị tinh nghiêm giới luật, không tham dự 
vào những công việc không phù hợp với Phật pháp, tham dự vào công việc hoằng 
dương chánh pháp và chỉnh đốn tăng già... “”. Đây là một việc làm đúng theo tinh thần 
giới luật của Phật giáo. Với tầm vóc của một hội trưởng thì Lê Đình Thám cũng chỉ là 
tín đồ tại gia, nhưng ông đã hết lòng mong muốn chỉnh đốn tăng già nhưng không can 
thiệp vào nội bộ Phật giáo, có chăng cũng chỉ là bài viết được đăng trên báo Viên Âm 
bài bác việc tổ chức các hủ tục và đốt vàng mã. (Xem bài viết Cải cách cách thờ tự, 
cúng cấp)”. 


Trong tổ chức đoàn thê Phật giáo, Lê Đình Thám luôn ở vị trí lãnh đạo, thế 
nhưng ông luôn biết học hỏi và tôn kính các bậc trưởng lão, một lòng mong muốn Phật 
giáo bắt kịp thời đại, đào tạo tăng tài có tu tập thực tiễn và gìn giữ giới luật, đồng thời 
giáo dục và bồi dưỡng lớp thanh niên, thiếu niên Phật tử noi theo tỉnh thần thực tế như 
vậy. Ngày này nhìn vào đoàn sinh Gia đình Phật tử thì thấy được điểm này. 


2.2. Thể hiện một người cư sĩ Phật tử thuần thành ở trong mặt giáo lý 


Sau ba năm (cùng với những năm trước đó) theo học với Hòa thượng Phước Huệ, 
từ năm 1929 đến năm 1932, cư sĩ Lê Đình Thám đã thâm nhập giáo lý Phật giáo, đặc 
biệt là nền tảng Phật giáo. Xem 46 bài viết trong tạp chí Viên Âm, chúng ta có thể thấy 
được kiến thức Phật học của ông, không những lý giải được những vấn đề về con 
người thông qua Phật học (như Học Phật tức báo ơn Phát, Có và không, Bánh vẽ, 
Giác chiêm bao," mà còn thông đạt cả giáo lý Tam thừa như bài Nhơn thiên thừa.`' 
Để ý trong 46 bài viết này có hai bài của Giáo thọ Thích Mật Khế là Thanh văn thừa 
và Bồ tát thừa; còn bài Duyên giác thừa của Hòa thượng Giác Nhiên. Như vậy có sự 
phân chia hắn hoi trong nhận thức và vị trí của hàng xuất gia và tại gia. Cư sĩ Lê Đình 
Thám viết về con đường của Người và Trời, thuộc thế gian; còn Hòa thượng Thích 
Mật Khế và Hòa thượng Giác Nhiên viết về con đường Thanh văn, Duyên giác và Bồ 
tát thuộc xuất thế gian. 


” Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn, Sđd, tập 4, tr. 13. 
*® Thích Thiện Siêu, Sđd, tr. 49-50. 

®Sđ4.. tr. 307. 

°° Xem Sđ4.. tr. 44, 179, 264, 266. 

*' Xem Sđ4.. tr. 90. 
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Tác phẩm lớn nhất của cư sĩ Lê Đình Thám là công trình dịch về kinh 7h Lăng 
Nghiêm. Dịch giả đã viết lời giới thiệu cô đọng thông qua giáo lý Duyên khởi và Pháp 
giới duyên khởi thuộc tư tưởng Hoa Nghiêm tông, để tìm ra tâm tánh, pháp tánh, chân 
như, dẫn đến giáo lý cốt yếu của kinh Lăng Nghiêm ”. Trong đó có đoạn viết: “Nhưng 
dầu Phật dạy “tam quy, ngũ giới, thập thiện”, dạy “tứ đế, thập nhị nhân duyên” hay dạy 
về pháp tính, pháp tướng, tâm tính, chân như, chân không, thật tướng.... Phật luôn luôn 
nhằm mục đích chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ trí tuệ của Phật, nghĩa là chứng ngộ 
Pháp giới tính”. Rõ ràng, sự thấm nhuần giáo lý của ông có những trạng thái cấp độ 
liễu giải theo từng bước có hệ thống. Chất lượng bản dịch đương nhiên khá tốt, nhưng 
điều quan trọng là cách dùng từ chân chất thuần khiết, giảm tối đa từ ngoại lai, mục 
đích cho người đọc dễ hiểu. 


Tác phẩm dịch thứ hai là Luận đại thừa khởi tín, đây là một bộ luận do Mã Minh 
trước tác. Chất lượng bản dịch cũng rất sát nghĩa đúng như Hòa thượng Trí Quang đã 
nói trong bản đính kèm của một bản dịch cùng tên của mình với lời như sau: “Bản dịch 
này tôi đã nói đến trong lời nói đầu. Bản dịch rất sát với chính văn của Lương dịch, 


cần phụ lục ra đây đề tiện cho người muốn đối chiếu”””. 


Tác phẩm thứ ba là Bát thức quy củ tụng, đây là một tác phẩm của Duy thức tông 
do Huyền Trang trước tác bằng tiếng Hán. Người viết có trong tay tác phẩm này, cả 
thảy 94 trang. Với lời tựa của tác giả ở phần Giải thích đề mục, cho thấy giống với 
cách lập luận của lời tựa lúc dịch kinh T Lăng Nghiêm, tuy nhiên đọc vào nội dung 
của những chương sau cho thấy là một bản dịch hơn là một tác phẩm do chính tác giả 
viết ra. Dĩ nhiên điều này không có gì quan trọng. Bởi vì bản luận này chỉ 14 khổ thơ 
(tụng), miêu tả sự hoạt động của Tám thức, cho nên việc diễn giảng cũng rất cô đọng. 
Có thể đây là một giáo án của vị cư sĩ này, rồi sau đó sửa thành sách cho các học tăng 
của Phật học viện thời đó. Nên nói thêm, sự phục hưng Phật giáo Trung Quốc ở giai 
đoạn này rất chú trọng đến Duy thức tông, vì tông chỉ của tông phái này phân tích về 
tâm hay thức theo quan điểm Phật giáo, cho nên những nhà cải cách Phật giáo lấy đây 
làm nên tảng để sánh với triết học và tâm lý học phương Tây, thậm chí cả ở mặt khoa 
học”. Có thể cư sĩ Lê Đình Thám ảnh hưởng từ trào lưu này qua tạp chí /7d¡ triều âm 
do đại sư Thái Hư chủ biên”. 

Tác phẩm thứ tư là Phật học thường thức, đây chính là tác phẩm do chính ông 
viết ra, nội dung là những giáo lý căn bản của Phật giáo, như lời giới thiệu cho cuốn 
sách này của chính tác giả viết: “Chúng tôi trông mong sự giới thiệu sơ lược đạo lý của 


3 Xem kinh Thủ Lăng Nghiêm, Lê Đình Thám dịch, Lời nói đầu. 
33 Xem website: hoavouu.com 

** Ấn Thuận, Thái Hư đại sư niên phổ. tr. 210. 

3 Trí Quang, 7m Ảnh lục, bài Thái Hư đại sư, sđd, tr. 258-278. 
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Phật trong các bài Phật học thường thức sẽ giúp đỡ các bạn sơ cơ học hiểu đễ dàng 
hơn Tam tạng kinh điển của Phật giáo, làm cho chúng tôi được dịp báo ơn Tam 
bảo trong muôn một”””. Điều này không có nghĩa là ông không hiểu giáo lý cao thâm 
hơn, bằng chứng là dịch bộ kinh 7h Lăng Nghiêm. luận Đại thừa khởi tín... 


Tác phẩm cuối cùng là Phật tổ tam kinh hay là “Ba bộ kinh do đức Phật và một 
vị tô nói ra”, đó là kinh 7⁄ thập nhị chương, kinh Di giáo và Quy Sơn cảnh sách. Hai 
kinh đầu là đo đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra, còn tác phẩm sau là do Thiền sư 
Linh Hựu soạn. Cả ba kinh này đều nói về việc tu tập thực tiễn và oai nghi của một 
người xuất gia, văn phong tinh tế, biền ngẫu, dễ học và đọc. Thường được dạy ở các 
trường cơ bản Phật học ngày nay, thậm chí học thuộc lòng, nhằm trau đồi giáo lý căn 
bản, đặc biệt là chữ Hán.Ngoài ra cư sĩ Lê Đình Thám còn là chủ bút và là tác giả của 
nhiều bài viết đăng trong tạp chí Viên Âm, chủ yếu viết về Phật học và giải thích cách 
nhìn sự việc theo tinh thần Phật giáo. 


Năm 1933, tạp chí Viên Âm - cơ quan hoằng dương Phật pháp của Hội An Nam 
Phật học ra đời, tòa soạn đặt tại số 13, đường Champeau (nay là đường Hà Nộ!), thành 
phố Huế. Sau khi thành lập hội An Nam Phật học được một năm (1932) thì nguyệt san 
Viên Âm được ra đời chính thức do Khâm sứ Trung kỳ cấp phép vào ngày 30/6/1933. 
Bài của Lê Đình Thám viết thường với bút danh TM, Châu Hải, và Ba Rảm. Bút danh 
Ba Rảm là những bài viết trả lời chuyện vặt hoặc phiếm đàm, giúp cho tạp chí sống 
động. Tuy nhiên hầu hết các bài viết của Lê Đình Thám đều nghiêng về Phật học. Sau 
đây là những bài viết của tác giả thể hiện sự thuần thành của một người Phật tử tại gia 
như đề tài đã đề cập. 

Cư sĩ Lê Đình Thám không những thông đạt giáo lý cao cấp như tư tưởng kinh 
Lăng Nghiêm, mà còn nắm bắt giáo lý căn bản của Phật giáo qua loạt bài viết 7⁄ 
Chánh Cần, Nhân quả luân hôi, Nghiên cứu về cái khổ...`". Đôi với một tín đồ Phật 
giáo dù thuộc hàng tại gia hay xuất gia, việc hiểu biết giáo lý căn bản cũng như thâm 
nghiệm sâu sắc về nỗi khổ của mình và chúng sanh là điều cần thiết. Nếu không chúng 
ta sẽ dễ đi sai hướng. Hiểu khổ của bản thân đề cầu giải thoát, hiểu khổ của chúng sinh 
để cứu độ muôn loài. Cho nên cư sĩ Lê Đình Thám hoàn toàn dựa trên quan điểm đó 
để nhập thế hành Đạo. 

Để nhập thế hành đạo, lợi lạc tự tha, Lê Đình Thám đã chọn con đường Trung 
đạo làm công cụ thực tiễn, thế nên tiếp đến vị cư sĩ này đã viết tiếp bài V7 ngã, Vì sao 
phải bàn đến cái có và cải không, Vô sanh, Có và không'Š. Như vậy, con đường tu tập 
và hành đạo đã vạch rõ, cư sĩ Lê Đình Thám càng làm cho lý tưởng giải thoát trở thành 


* Lê Đình Thám, Phật học thường thức, Nxb Phương Đông, Hà Nội, Lời tác giả. 
” Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn, Sđd, tập 4, tr. 48, 154. 
*Sđ4.. tr. 61, 171, 175, 179. 
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hiện thực bằng bài viết Nghiên cứu cái vui, Giấc chiêm bao, Mộng hay là thật”. Đặc 
biệt ngay ở bài đăng trong Nguyệt san đầu tiên tác giả bàn về Chơn jý, một cảm nhận 
sâu sắc về con đường phải đeo đuôi và đạt đến sau này của một hành giả tu tập trong 
Phật giáo, đó là mục tiêu cuối cùng của một người Phật tử ”.Ngoài ra ông còn theo sát 
tiến trình phục hưng Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ, cập nhật tình hình và chọn 
điểm đúng để học hỏi, cho nên tác giả so sánh cách tô chức trường Phật học của Phật 
giáo Trung Quốc và của An Nam Phật Học hội bằng bài viết Cách tổ chức Phật học 
đường"'. Đồng thời ông còn quan tâm đến những cơ quan xuất bản tạp chí như bài 
Giới thiệu Duy tâm Phật học tạp chí”, đánh giá và so sánh với những cơ quan xuất 
bản khác để cầu tiến. Điểm cần chú ý là ông đã cho đăng bài Phúc biện cái Hồn của 
Bích Liên. Sau đó tạp chí Từ Bi Âm trích dẫn và thảo luận, Lê Đình Thám đã khẳng 
định đây là “lối định tánh cách cái Hồn của tạp chí Viên Âm”, sau đó là một loạt ba 
bài Cái hồn, Quyết nghỉ về bài Thích nghỉ về cái hồn, Đối với bài Phúc biện về cái hỗn 
của Từ Bi Âm”', cả thảy có đến 35 trang, điều này cho thấy tính chuyên nghiệp của tạp 
chí Viên Âm và thảo luận sâu sắc về một vấn đề triết học. 


Trong vấn đề cải cách chùa chiền và Phật giáo nói chung, ông đã lựa chọn giải 
pháp thích hợp, không bài bác nặng nè đối với hủ tục và tình trạng của tín đồ Phật 
giáo xuất gia và tại gia, tạo mối dung hòa giữa tầng lớp bình dân và tri thức bằng bài 
viết Cũ và mới”; không rơi vào cực đoan, giải quyết vấn đề bằng tinh thần vị tha bao 
dung với bài Trách nơi khác sao bằng tự trách"°. Thậm chí công việc có lúc thuận lợi 
có lúc nghịch duyên, thì ông đã tự cân bằng tâm mình theo tinh thần Phật giáo với 
bài viết Đối với trò đời”, với lời lẽ mộc mạc chân tình nhưng chứa đựng ý nghĩa bao 
dung rộng lượng. Nhằm nâng cao kiến thức và lý giải những vấn đề hàng ngày của 
người quan tâm đến Phật giáo, trong tạp chí này Lê Đình Thám cho chuyên mục hỏi 
đáp và đưa ra những câu hỏi để độc giả nói lên suy nghĩ của mình, “ai trả lời xin gởi 


về tòa soạn Viên Âm trước ngày... để đăng báo và gởi thường””Ẻ. Qua đây chúng ta 
thấy được tư tưởng xuyên suốt của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một cư sĩ Phật 


tử tại gia, đồng thời ông đã biểu hiện sự thuần thành của mình trong giáo lý Phật giáo 


*Sđ4., tr. 164, 166, 268. 
*9Sđ4.. tr. 17. 

kồS):/15 619.270 

*Sđd.. tr. 262. 

*Sđd.. tr. 198. 

*Sđd.. tr. 192, 197, và 215. 
*3Sđd.. tr. 283. 

*9 S4. tr. 285. 

*!Sđd., tr. 288. 


* S4... tr. 301. 
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một cách hải hòa và uyên áo cả trong lĩnh vực tô chức, quan điêm và việc tu tập thực 
tiễn của bản thân, hết sức khiêm cung, kính trọng Tam bảo, tinh thân câu tiên, lợi đạo 
ích đời. 

3. Kêt luận 


Là một người cư sĩ Phật tử tại gia, bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã dành trọn 
đời mình phục vụ cho Đạo Pháp và Dân tộc một cách thuần thành, đối với Đạo, ông đã 
công hiến nhiều công lao to lớn trong việc thành lập các tổ chức Phật giáo như An 
Nam Phật Học Hội, Gia Đình Phật Hóa Phổ (tiền thân của Gia Đình Phật tử), chủ 
nhiệm Nguyệt san Viên Âm, đồng thời giảng dạy ở trường Phật học, phiên dịch kinh 
và luận, trước tác và diễn giảng. Tất cả đều thê hiện một tinh thần thuần thành của 
người Phật tử, kính trọng Tam Bảo. 


Ngoài ra ông còn là một bác sĩ giỏi, phát minh được phẩm, chữa trị cho đồng bảo 
không chút phân biệt. Đưa Phật Pháp đến với thanh thiếu niên, và các Phật tử ở những 
vùng nông thôn, tạo thành một hệ thống Khuôn hội tu tập pháp môn niệm Phật. Đối 
với Phật giáo quốc tế, ông đã đưa Phật giáo Việt Nam liên hệ với cộng đồng Phật giáo 
thế giới. Đối với đất nước, cư sĩ Lê Đình Thám đã tham gia nhiều công tác vận động 
hòa bình, mong muốn đưa đất nước Việt Nam sớm được thoát khỏi chiến tranh.Cuộc 
đời của cư sĩ Tâm Minh-Lê Đình Thám luôn gắn liền với lý tưởng trên cầu Phật đạo 
dưới cứu chúng sinh. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhất, một tâm gương trong sáng 
cho thế hệ mai hậu noi theo, đúng với tinh thần của một người Phật tử tại gia mà đức 
Phật đã khuyến dạy. 


T.K.C 
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CƯ SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM (1897 - 1969) 
TÁM GƯƠNG PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP VÀ XÃ HỘI 


Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Gia Quang” 


1. Cư sĩ Tâm Minh với Phật giáo và phụng sự dân tộc 


Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám sinh năm Định Dậu (1897) tại làng Đồng Mỹ 
(Phú Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân trong 
một gia đình quyền quí nhiều đời làm quan. Thân sinh là Binh Bộ thượng thư Lê Đỉnh 
ở triều Tự Đức. 


Cư sĩ tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương (đậu Thủ Khoa) tại Hà Nội năm 1916, đậu Y 
khoa Bác sĩ năm 1930, ngạch Pháp quốc, tại Y khoa Đại học đường Hà Nội. Khi ra 
trường với danh hiệu Y sĩ, đúng lúc phong trào Duy Tân khởi nghĩa bị thất bại, bào 
huynh là Y sĩ Lê Đình Dương bị Pháp tù đày tại Buôn Mê Thuột và Lê Đình Thám bị 
tình nghi, luôn bị theo dõi. Từ năm 1916 đến năm 1923, Lê Đình Thám được bổ nhiệm 
và làm việc tại các bệnh viện Hội An, Bình Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy Hòa. 
Chính trong thời gian này, ông nghiên cứu thêm về triết lý Đông phương như Không, 
Lão và Phật giáo... Năm 1926, ông phụ trách điều trị tại bệnh viện Hội An (Quảng 
Nam). Nhân một buổi viếng cảnh chùa Tam Thai (tức Ngũ Hành Sơn), ông được đọc 
bài kệ của Tô Huệ Năng ghi trên vách chùa: 


Bồ để bản vô thụ 
Minh kính diệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai. 
Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết lý Phật giáo. Bài kệ trên đã gieo vào tâm 
thức ông một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật, mặc dầu thời điểm lúc ấy chưa cho phép 
ông đến gần với cửa thiên. 


Năm 1928, Lê Đình Thám về Huế, đảm trách Y sĩ trưởng Viện bào chế và vi 
trùng học Louis Pasteur, phát minh ra Sérum Normet. Chính năm này, ông đến chùa 
Trúc Lâm, cách kinh đô Huế khoảng 7 cây số ở sau đàn Nam Giao, để thỉnh tôn ý về 
bài kệ trên với Hòa thượng trụ trì là ngài Giác Tiên. Sau khi hiểu thấu đáo bài kệ, ông 
đã thực sự chuyển hướng đời mình: Phát nguyện quy y Tam bảo, ăn trường trai và từ 
đó nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật giáo để hoằng hóa giúp đời. Với chí nguyện như 


* Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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trên, ông được thụ Tam quy Ngũ giới với Hòa thượng Giác Tiên được pháp danh là 
Tâm Minh, pháp tự là Chiêu Hải. 


Năm 1929, cư sĩ theo học thêm với Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp Di 
Đà ở tỉnh Bình Định. Hòa thượng chỉ đạo cư sĩ nghiên cứu các bài giảng của ngài Thái 
Hư đại sư ở Trung Hoa về cách thức tổ chức Phật giáo, và suy nghĩ cải cách thế nào 
cho phù hợp với tình hình Phật giáo nước nhà. Cư sĩ đã đề đạt ý kiến của mình lên chư 
Hòa thượng Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết... và đã được 
các Ngài chấp thuận. 


Năm 1930, cư sĩ ra Hà Nội thi bằng Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp. Khi trở về, cư sĩ 
vừa học Phật vừa làm ngành y mà vẫn vượt xa các bạn đồng học trong thời gian ấy. 


Năm 1932, Hội An Nam Phật Học ra đời. Hội An Nam Phật Học do các vị Hòa 
thượng và cư sĩ đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoằng dương chính 
pháp. Trụ sở hội đầu tiên đặt ở chùa Trúc Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. Cư sĩ làm Hội 
trưởng và các Hòa thượng trong Ban Chứng minh là cố vẫn cho Hội. 


Từ năm 1934 -1945 là những năm hoàn chỉnh các tô chức của Phật giáo và hệ 
thống đào tạo Tăng tài, các lớp Phật học cho thanh niên. Kết quả mà cư sĩ đã đóng góp 
được trong những năm tháng ấy, vẫn mãi mãi được ghi nhớ: Một thế hệ Tăng sĩ tài ba 
đã nở rộ, làm nên tảng tuyên truyền phát huy chính pháp, đoàn kết Tăng ni và Phật tử, 
bảo vệ Phật giáo trước những khó khăn lúc bấy giờ. 

Năm 1946, cuộc chiến tranh chống Pháp bùng nổ, dân chúng Huế tản cư, cư sĩ 
cùng gia đình di tản về Quảng Nam. Từ năm 1947 đến 1949 ông làm Chủ tịch Ủy ban 
Hành chính Kháng chiến miền Nam Trung Bộ. Mùa hè năm 1949, cư sĩ tập kết ra Bắc. 
Sau đó được đề cử làm Chủ tịch phong trào vận động Hòa Bình thế giới. Năm 1956, 
cư sĩ và Hòa thượng Trí Độ tham dự phái đoàn sang dự đại hội Phật giáo Buddha 
JayantI tại Ấn Độ. 


Năm 1961, toàn bộ kinh Lăng Nghiêm mà cư sĩ đã dày công phiên dịch và chú giải 
trong nhiều năm, đã được đăng tải trên báo Viên Âm và được hoàn tất xuất bản tại chùa 
Quán Sứ, Hà Nội. Sau đó, sách được gia đình tái bản lưu hành rộng rãi ở miền Nam. 


Trong những năm ở Bắc, ngoài ngày giờ làm việc, cư sĩ đến chùa Quán Sứ để 
dịch kinh và giảng kinh, hướng dẫn việc tu học giúp nhà chùa. Kết quả của những năm 
tháng dày công quả vì đạo pháp và dân tộc ấy còn được thể hiện qua các kinh sách 
uyên thâm như: 

1. Kinh Thủ Lăng Nghiêm; 2. Luận Nhân Minh; 3. Đại Thừa Khởi Tín Luận; 4. 
Bát Thức Qui Củ tụng; 5. Phật Học Thường Thức; 6. Bát Nhã Tâm Kinh; 7. Lịch sử 
Phật giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca; §. Tâm Minh - Lê Đình Thám tuyển tập 
(gồm 5 tập). 
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Đời người là vô thường, ông đã ngộ lý ấy và đã bình thản ra đi ngày 23-4-1969 
(nhằm 7-3 âl, năm Kỷ Dậu), sau khi đã đàm đạo lần cuối cùng với Hòa thượng Đôn 
Hậu, tại bệnh viện Việt - Xô, Hà Nội, với 42 năm phụng sự Tam Bảo, thọ 73 tuổi 


2. Cư sĩ Tâm Minh - Con người của hòa bình 


Năm 1948, bác sĩ Lê Đình Thám được Hồ Chủ Tịch mời ra Bắc dự Hội nghị 
Kháng chiến Hành chánh toàn quốc. Tại đây, cư sĩ được đề cử giữ chức Chủ tịch 
Phong trào vận động hòa bình thế giới của Việt Nam. Trong thời gian này, ông còn 
kiêm các chức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên 
Hội đồng Hòa bình thế giới; Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Thống Nhất Việt Nam. Cư 
sĩ còn tham gia nhiều hội nghị quốc tế quan trọng về phong trào hòa bình thế giới, Phật 
giáo thế giới và khoa học thế giới. 

Chùa Quán Sứ (Hà Nội) là nơi cư sĩ Lê Đình Thám đã dày công nghiên cứu Phật 
học và thuyết giảng đạo pháp gắn với tinh thần yêu nước dân tộc. Ông Nguyễn Quang 
Cừ (sinh năm 1935, làm thủ thư ở chùa hơn 20 năm) cho biết: “Trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, cụ Lê Đình Thám ngoài công việc của một công chức, 
thường đến chùa nghiên cứu kinh sách, thuyết giảng đạo pháp, khơi dậy tinh thần yêu 
nước, tinh thần dân tộc trong đội ngũ tăng lữ, gia đình phật tử, tầng lớp trí thức... 

Cư sĩ Lê Đình Thám được vinh danh là một trong 105 Danh tăng Việt Nam. 
Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận có ghi: “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ 
đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đào tạo Tăng tài. Phật học của ông được các 
bậc tôn túc công nhận là thâm uyên”. 

Đặc biệt, gia đình còn lưu giữ Sắc lệnh số 126 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 
25-1-1948, chính thức bồ nhiệm ông Lê Đình Thám làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến 
kiêm Hành chính miền Nam Trung Bộ và giấy chứng nhận ông Lê Đình Thám giữ 
chức Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam... 

3. Cư sĩ Tâm Minh với tỉnh thần phục vụ xã hội 

Bác sĩ Lê Đình Thám được bạn bè và những người đồng liêu đánh giá là người 
làm việc rất tận tụy, quên mình. Đối với các bệnh nhân, ông đối xử ân cần, bình đăng, 
không phân biệt địa vị xã hội, người giàu, kẻ nghèo... 

Là một bác sĩ, ông không ngừng trau dồi nghề nghiệp, đã cùng bác sĩ người 
Pháp, ông Normet, Giám đốc Y tế Trung Kỳ phát minh ra Sérum (dịch truyền) cùng 
một số dược liệu khác được y giới Pháp - Việt thời đó rất trọng vọng. 

Năm 1933, trong thời gian giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bài lao Huế, bác sĩ 
Thám đã làm việc hết sức tận tình, nồi tiếng là một danh y chân đoán và điều trị giỏi. 

Mở các trường Phát học: Năm 1933, mở trường An Nam Phật Học (ANPH) tại 
chùa Vạn Phước, sau đó dời về chùa Báo Quốc do HT. Trí Độ làm Đốc giáo. 
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Năm 1935, mở trường Sơn Môn Phật Học, lớp Đại học mở tại chùa Trúc Lâm do 
HT. Giác Tiên làm Giám đốc; lớp Trung học mở tại chùa Tường Vân do HT. Tịnh 
Khiết làm Giám đốc. 

Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người mẫn tiệp, uyên thâm triết học Đông- 
Tây, nhất là về Kinh Luận, do vậy được Chư vị Cao tăng mời dạy các trường nói trên. 
Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận (tập 3), trang 89 có ghi: “Lê Đình Thám có lẽ 
là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài. Phật học của 
Ông được các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên Ông đã được mời vào 
giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân...”. Mặc dù có kiến thức 
cao rộng, nhưng cung cách của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám rất khiêm nhã và 
trân trọng, mỗi lần có giờ giảng, bác sĩ luôn mặc áo tràng và đỉnh lễ Chư Tăng trước 
khi lên bục giảng. 


Tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các Học 
tăng tiêu biểu mà sau này là những bậc cao tăng thạc đức như HT. Thiện Siêu, Trí 
Quang, Thiện Minh, Thiện Hoa, Trí Tịnh, Nhật Liên... là những vị giáo phẩm lãnh 
đạo cao cấp, lèo lái con thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão tấp trong 
thời kỳ bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp năm 1963. 


Nhà sáng lập các tổ chức giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử: Ngày 14 tháng 8 
năm 1938, trong kỳ Đại hội đồng của Tổng hội ANPH tại Huế, bác sĩ Tâm Minh - Lê 
Đình Thám đã phát biểu: “Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng 
ngũ Thanh Thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”. Một 
câu nói xuất phát từ suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn chiến lược mà sau đó đã hình 
thành các tô chức giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử. 


Bắt nguồn từ mối quan tâm trên, vào mùa thu năm 1940, bác sĩ Tâm Minh - Lê 
Đình Thám đã thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục (ỚTNPHĐD) do đích 
thân bác sĩ điều khiển. Đoàn TNPHĐD thành lập Phật học Tùng thư để xuất bản kinh 
sách mà phần lớn do ĐTNPHĐD biên soạn. 


Ngày Phật đản 8 tháng 4 năm Giáp Thân - 30.04.1944 (đến năm 1952 mới 
thống nhất làm lễ Phật đản vào ngày Răm tháng Tư theo Nghị quyết của Hội Liên 
Hữu Phật giáo Thế giới), Đại hội Thanh Thiếu niên Phật tử tại rừng Quảng Tế, Huế, 
đã đi đến thành lập Gia đình Phật Hóa Phố (GĐPHP). Các GĐPHP đầu tiên gồm có 
Gia đình Tâm Minh (do bác sĩ Lê Đình Thám là Phổ trưởng); Gia đình Thanh Tịnh 
(do bác sĩ Tôn Thất Tùng làm Phổ trưởng); Gia đình Tâm Lạc (do bác Phạm Quang 
Thiện làm Phổ trưởng) và Gia đình Sum Đoàn (do bác Nguyễn Hữu Tuân làm Phổ 
trưởng). Đến năm 1951, đại hội GĐPHP tại chùa Từ Đàm, Huế đã quyết định đổi 
danh xưng thành Gia đình Phật tử, như vậy GĐPHP là tiền thân của Gia đình Phật tử 
Việt Nam. 
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4. Lời kết 

Cuộc đời bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc 
Lâm, Huế cho đến lúc trái tim nhân ái của Bác sĩ ngừng đập vào ngày 23.04.1969 
(nhằm ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), mộ táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, bác sĩ cũng đã thể hiện một Phật tử tài năng và chân 
chính. Sự nghiệp phụng sự Chính pháp và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục 
Thanh, Thiếu niên Phật tử của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám thật rực rỡ, trường 
tồn mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với GĐPT Việt Nam. 


T.G.Q 


Tài liệu tham khảo 

Tiểu sử Danh tăng Việt Nam thể kỷ XX, tập 1 

Nguyễn Lang (1979), Việt Nam Phát giáo sử luận, tập 3, Nxb. Văn học, Hà Nội 
http://www.thuvienhoasen.org/vnphatg1aosuluan3-28.htm 


http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/bac-si-le-dinh-tham 
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CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, 
CON NGƯỜI HỘI TỤ GIỮA KHOA HỌC VÀ PHẬT HỌC 


TK. Thích Hải Ấn” 
1. Con người và thời cuộc 


Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1§97-1969) sinh năm Định Dậu (1897) tại 
làng Đồng Mỹ, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Lê 
Đỉnh, sinh năm 1840, làm quan chức: Đông các điện Đại học sĩ, kiêm chức Binh bộ 
thượng thư triều Tự Đức. Sau khi về hưu, ông mở trường làm thầy giáo dạy học, mất 
năm 1933 hưởng thọ 93 tuổi””. Mẹ là bà Phan Thị Hiệu (kế mẫu). Cư sĩ Tâm Minh có 
tất cả 19 anh em cùng cha khác mẹ như: bác sĩ Lê Đình Diên, bác sĩ Lê Đình Dương, 


* Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. 


' Ông Lê Đỉnh (Lê Đình Đỉnh; 1840-1933), triều vua Tự Đức, làm quan 1§ năm, đến năm 1884 lấy cớ phụng 
dưỡng cha già, từ quan về quê mở trường dạy học, lúc ấy 44 tuổi, nuôi cha hơn 10 năm và mở trường dạy học ở 
làng. Ông có 3 vợ: (D) Nguyễn thị Gia, có 9 người con: 4 trai, 5 gái: Lê Đình Côn, Lê Đình Diên, Lê Đình Bính, 
Lê Đình vô danh, Lê Thị Túy, Lê Thị Cảnh, Lê Thị Cư, Lê Thị Xử và Lê Thị Đắc; (II) Phan thị Hiệu (1871- 
1953), có 9 con: 4 trai 5 gái: I. Lê Đình Dương, 2. Lê Đình Thám, 3. Lê Đình Nhiếp, 4. Lê Đình Quy, 5. Lê Thị 
Sang, 6. Lê Thị Bích, 7. Lê Thị Diệu, 8. Lê Thị Lam, 9. Lê Thị Toại. Mộ bà Hiệu (cải táng) tại Tổ đình Phước 
Lâm, Hội An Quảng Nam; (II Huỳnh Thị Bá, có 3 con: 2 trai vô danh và I gái: Lê Thị Hành. Riêng mộ ông Lê 
Đĩnh (được cải táng năm Mậu Ngọ 1978 tại làng Tân Phong, Duy Châu, Duy Xuyên. 


* Cự sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thảm: 


- Đời chung: Cư sĩ Tâm Minh tốt nghiệp hạnh ưu Đông Dương Y Sĩ, khóa 2, năm 1916 tại trường Cao đẳng Y 
khoa Đông Dương, Hà Nội. Năm 1926 bào chế vi trùng học Louis Pasteur, Huế; phát minh nhiều Dược phâm có 
giá trị cao như Sérum Normet nổi tiếng. Tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp đầu năm 1930 tại Y khoa Đại học 
Đường Hà Nội. Huy chương Y tế Liên hiệp Pháp Việt và Đệ ngũ đẳng Bắc đâu Bội tinh do chính phủ Pháp tặng; 
Hàn lâm viện Quan Lộc Tự Khanh và Đệ nhất hạng Kim khánh do Nam triều tặng; Huy chương Hòa Bình do 
Hội đồng Hòa bình Thế giới tặng; Huân chương Độc lập hạng 3 và Huân chương Khán chiến hạng 1 do Chủ tịch 
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng. 


- Đời riêng: Cư sĩ Tâm Minh có 2 vợ và 9 con. 4 trai, 5 gái: (I) bà vợ đầu Bùi Thị Chẩm (người Duy Trinh, Duy 
Xuyên) có 2 con: 1. Lê Đình Duyên (1918 - ...) Pháp danh Tâm Đoan, 2) Lê Thị Quy (1919-1989) Pháp danh 
Tâm Bình. (II) Bà kế Hồ Thị Lựu (người An truyền Phú Vang, TT. Huế): có 7 con, 3 trai, 4 gái: 1. Lê Đình Luân 
(1925-1949) Pháp danh Tâm Chánh, 2. Lê Đình Liêm (1931-1955) Pháp danh Tâm Trực, 3. Lê Đình Lực (1933- 
...) Pháp danh Tâm Viên, 4. Lê Thị Nhạn (1919) mắt sớm, 5. Lê Thị Hoành (1921-1981) Pháp danh Tâm Mẫn, 
bà này ở Bắc vào bán nhà của cha (cư sĩ Tâm Minh) ở dốc Bến Ngự, 6. Lê Thị Ngọc Anh (1923-1970) Pháp 
danh Tâm Hảo, 7. Lê Thị Thê Dư (1927-...) Pháp danh Tâm Châu. Bà Hồ thị Lựu (1892-1976) cùng đi tập kết ra 
Bắc sống với chồng. Đến tháng 10 năm 1975 bà đòi vào Nam nên con trai là Lê Đình Lực đưa vào Sàigòn và gởi 
bà cho chùa Già Lam tại Tp. HCM nuôi đề bà tu niệm những ngày cuối đời. Bà mất ngày 30 tháng 01 năm Bính 
Thìn (29.02.1976) thọ 85 tuổi. HT. Trí Thủ cùng Tăng chúng chùa Già Lam lo an táng cụ bà tại nghĩa trang chùa 
Huỳnh Kim ở Hạnh Thông Tây Gò Vắp tp. Hồ Chí Minh. Vì bà này rất có công với Hội An Nam Phật Học ở 
Huế. Nghe người nhà kề lại: “Bất cứ khi nào Hội hay lớp học Tăng thiếu phí sinh hoạt bà cúng, tâm lòng bà rất 
rộng rãi và lo cơm chay cho ông tròn ý nguyện, dù bất cứ hoàn cảnh nào'. Tất cả 7 người con của bà, kẻ mất 
người còn, đều theo ông bà tập kết ra Bắc, như ông Lê Đình Lực hiện 86 tuổi đang ở Hà Nội. 
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bác sĩ Lê Đình Thám, bác sĩ Lê Đình Nhiếp, y sĩ Lê Đình Quy, Lê Thị Cảnh, Lê Thị 
Cư, Lê Thị Sang, Lê Thị Bích, Lê Thị Diệu, Lê Thị Hành... Người anh cùng mẹ Lê 
Đình Dương (1894-1919) đã cùng với Thái Phiên và Trần Cao Vân chống Pháp. Năm 
1916 ông Dương bị Pháp bắt giam trong tù, nhưng không chịu nhục nhìn cảnh dân 
Việt bị chà đạp, nên ông tự tử trong ngục ở Buôn-mê-thuộc. 


Như vậy, chúng ta thấy 5 anh em của ông đều học trường Pháp; đều là ngành 
khoa học - bác sĩ, cùng học chữ Nho với cha và cũng đều thông thạo chữ Quốc ngữ. 
Nếu không lầm thì sự giáo dục con cái thời quân chủ đều do người cha quyết định, 
chọn ngành Y cho con là thích hợp trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Do đó, từ khi 
nghỉ việc chốn quan trường (1884), người cha đã dạy cho các con ông rất nhiều điều, 
nhất là bối cảnh đất nước bị Nho học thống trị nhiều năm qua (1420-1880). Và nay đất 
nước đang lâm vào cảnh một dân tộc bị nô lệ do chính quyền bảo hộ Pháp gây ra. 
Trong bối cảnh “Nhiễu điều phủ lấy giá gương: người trong một nước phải thương 
nhau cùng”, không gì hơn học để làm nghề thầy thuốc chữa bịnh cho dân, một nghề 
vừa có cái tâm (đạo đức) vừa có tính cứu người bằng dụng cụ khoa học (tài trí). Ý 
hướng của người cha quá rõ, muốn con mình rèn luyện cả tài lẫn đức và không bao giờ 
cho các con được phép tự mãn. Người nhà của Cư sĩ kế lại rằng: “trong 5 người con 
này, cư sĩ Tâm Minh là người thông minh và nhân hậu từ nhỏ, được người cha dạy dỗ 
giống như một nhà giáo: dạy văn, dạy lễ, dạy học, dạy hành và đặc biệt kiêm chứng 
cần thận từng hành vi của con” rất chu đáo. 


Lớn lên cư cï Tâm Minh phải chịu thêm cái chết của người anh (1919), nỗi 
buôn ấy trở thành bài học đầu đời của Cư sĩ, đã đánh thức tinh thần dân tộc và ý tưởng 
về con người Việt nam đang bị nô lệ. Năm 1916 ông tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương tại 
Hà Nội, dưới triều vua Khải Định do Pháp bảo hộ. Từ đó ông phải vừa học vừa làm 
nghè thầy thuốc cho đến năm 1925. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc làm ở 
bệnh viện, ông còn nghiên cứu về Triết Đông, triết Tây, lịch sử tư tưởng và các vấn đề 
tôn giáo Ấn, Hoa cũng như nhiều loại văn hóa, mỹ thuật, báo chí khác. Mặc dù ông 
thường bị chính quyền Pháp đổi đi khắp các tỉnh miền Trung để làm việc tại các bệnh 
viện của tỉnh. Nhưng điều này không những không cản đà tiến bộ ngành nghiệp Y 
khoa mà còn giúp cho ông học rộng, biết nhiều về nhiều ngành khoa học khác như 
Nhân văn, Ngôn ngữ... và các loại thuộc văn, thể, mỹ. 

Đứng về phương diện lễ giáo và ứng xử thì đây là cơ hội giúp ông hỏi được 
nhiều điều mới lạ, quen biết nhiều người, tiếp cận nhiều tầng lớp giàu nghèo, nhiều địa 
vị quan chức, quý tộc và các tầng lớp trí thức giàu kinh nghiệm trong xã hội. Tự ông 
ứng dụng việc học hành vào đời sống rày đây mai đó nên hiểu biết sự đời Đông Tây kim 
cô rất nhiều chuyện, vì vậy tính tình trở nên mẫn tiệp dễ thân thiện, được bệnh nhân và 
mọi người quý mến hay gọi ông là nhà bác học hiện đại. 


Đặc biệt, ông đã cùng các bạn đồng nghiệp trí thức tô chức lễ truy điệu cụ Phan 
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Chu Trinh ở bệnh viện Hội An tại Quảng Nam. Điều này cho chúng ta biết được: cư sĩ 
Tâm Minh đã chú ý đến cương lãnh hoạt động chống Pháp của Phan Chu Trinh là bất 
bạo động, không đấu tranh vũ trang như anh ruột ông đã hy sinh. Và đấu tranh bất bạo 
động là gì? Nghĩa là làm thế nào đề toàn dân có ý thức về đất nước, nhận biết được cội 
nguồn, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, không quên ông bà, tô tiên, nòi giống 
con cháu Lạc - Hồng. 


Tựu trung có 3 việc chính, 1) Khai dân trí: dạy và học chữ Quốc ngữ, tiếng Pháp 
và chữ Nho. Không tẩy chay học Tây mà cũng không bảo thủ lỗi học từ chương của 
Nho mà phải biết chọn lựa cả hai; 2) Chẩn dân khi: Phải có tỉnh thần tự lực, tự cường, 
không nô lệ, vong thân, bán nước. Dùng khoa học thực tế của Tây đề tây những điều 
huyễn hoặc, đôi bại, hư dối của nước nhà. 3) Hậu dân sinh: Khuyến khích dân học nghề 
nghiệp, canh tác ruộng đất, buôn bán, sản xuất và tự cung cấp lương thực quốc nội. 
Dùng khoa học của Tây để nâng cao đạo đức trong kinh tế và mọi thành phần xã hội. 
Cũng trong dịp lễ truy điệu này, cư sĩ Tâm Minh cũng biết được cụ Phan Chu Trinh đã 
phát biểu tại Hà nội: “Nước Đại Nam chúng ta ngày nay sở dĩ yếu hèn là vì thiếu tinh 
thần tôn giáo. Tôn giáo luyện đức hy sinh, coi nhẹ tính mạng: không có tinh thần tôn 
giáo chúng ta không biết cương cường xả thân vì nghĩa, chỉ lo cái danh lợi riêng mình. 
Hãy thử xem xét đời Trần, sao dân tộc ta hùng đũng như vậy; quân Nguyên thắng cả Á 
lẫn Âu, nuốt trọn Trung Hoa mà qua đến nước ta thì bại tâu,...như vậy chăng phải là 
nhờ đạo Phật ở ta thời đó rất thịnh ư, nhờ cái tinh thần tôn giáo của ta ư?””9. 


Chắc chắn sau lễ truy điệu, ông chú ý hơn về Phật giáo, không phải để làm nhà 
chính trị lãnh đạo tô chức vũ trang chống Pháp. Mà nhìn cách khác, ông chỉ tìm con 
đường sống cho mình và cho người, ít nhất cũng tìm ra hướng đi cho giới trí thức để 
cùng lo chung cho đân tộc khỏi bị mất nước, khỏi bị diệt vong. Nếu bạn đã biết: “thiệt 
vàng không sợ gì lửa”, đương nhiên bạn phải lo cho dân tộc bạn giữ được cái gọi là 
bản sắc văn hóa, cội nguồn và nhận thức cho được vai trò ý thức hệ dân tộc của bạn. 
Nếu lo cho dân giữ cái gốc không mất thì thực dân Pháp không thể đồng hóa và cũng 
không thể đô hộ hay bảo hộ gì được. 

2. Đạo và đời không một tức một 

Năm 1926 Cư sĩ Tâm Minh bị đổi ra làm việc tại bệnh viện Hà Tĩnh. Năm 1928 
ông lại được thuyên chuyển vào kinh thành Huế, làm tô trưởng Viện bảo chế và vi 
trùng học Louls Pasteur, sáng chế ra Sérum Normet. Tại đây, ông tranh thủ đi chùa, 
học đạo. Mùa Phật đản năm này, ông đã phát nguyện thọ tam quy, ngũ giới với Hòa 
thượng Giác Tiên trú trì chùa Trúc Lâm, có pháp danh Tâm Minh, tự Châu Hải. Không 
lâu sau, ông đã tìm ra được câu trả lời mà bấy lâu nay ông từng trăn trở: Đời sống con 
người là gì? Chỉ có thầy của ông và ông biết chính xác câu trả lời. Chúng ta chỉ có thể 


”° Nguyễn Hiến Lê (1964), Đồng Kinh Nghĩa Thục, Nxb Lá Bối, Sài Gòn, tr. 96 
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lần tìm theo dấu vết và chịu khó lắm mới hiểu được phần nào. Cũng khoảng thời gian 
đó, cư sĩ Tâm Minh vừa tròn 30 tuổi, phát nguyện ăn chay trường”", hội tụ cả 2 việc 
đạo và đời thành một thê pháp-giới-tính không tách rời nhau ”. Từ đây, Khoa học và 
Phật học trở thành phương tiện có ý nghĩa ứng dụng vào thực tế, vì vậy mọi hoạt động 
của ông trở nên sâu sắc, ý nghĩa, có tác dụng, nhằm đem lại lợi ích cho mình, cho 
người, cá nhân và xã hội. 

Như vậy, chúng tôi đồng ý với anh Võ Đình Cường: “..., dù có hay không có 
bài kệ của tô Huệ Năng (ở chùa Tam Thai tại Non Nước, Đà Nẵng), con đường tất yếu 
mà bác sĩ Tâm Minh phải chọn là đạo Phật””. Thêm nữa, theo sách Hành Sơn của cụ 
Trần Cao Vân, cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Võ Trứ tại Phú Yên năm 1898 gọi là 
“Giặc Thầy Chùa”, tất cả các chùa đều bị phong tỏa và Tăng nỉ bị bắt rất nhiều”. Hắn 
nhiên lúc 18, 20 tuổi, cư sĩ Tâm Minh đã đọc sách báo cũng dư sức biết đạo Phật chấn 
hưng khắp cả nước. Ngoài ra, sách vở, báo chí tung tin về các cao trào Chấn hưng Phật 
giáo thế giới đã và đang lan rộng khắp nơi. Ở châu Á như Ấn Độ và Tích Lan có ông 
Anagarika Dharmapaäla 1864-1934) và Edwin Arnold (1832-1904) đứng ra thành lập 
hội Mahabodhi Soclety (1891), ở Trung Hoa có ngài Thái Hư Đại sư, Phật giáo Nhật 
Bồn, và các nước Đông Á cũng tham gia phong trào chân hưng rất mạnh mẽ; ở châu 
Âu có Edwin Arnold viết cuốn Ánh Sáng Á Châu (The Light of Asia) xuất bản tại Anh 
và Mã lai vào năm 1879 đã đánh động giới trí thức, khoa học chú ý tới Phật giáo; ông 
Henry Steel Olcott (1832-1907) người Mỹ quy y Tam Bảo tại Tích Lan và trở thành 
Phật tử vào năm 1878, từ đó ông hết lòng phụng sự cho đạo Phật ở Á, Âu và Mỹ. Mặc 
dù báo chí tiếng Quốc ngữ còn bị hạn chế trong nước nhưng sách báo tiếng Tây có 
nhiều, các thông tin này không thể nảo cư sĩ Tâm Minh không biết tới. Hơn nữa, lúc 
đó phong trào Chấn hưng Phật giáo đã lan tỏa khắp các nước quanh vùng như: Thái 
Lan, Miễn Điện, Lào, Campodia, Mã Lai... sách vở, báo chí nói nhiều về đạo Phật, 
không ai không biết. 

Như vậy, có lẽ đạo Phật đến với cư sĩ Tâm Minh phải có sở nghi (lý và tình) 
khá lâu rồi, chỉ cần gặp bậc minh sư từ bi phá bỏ sở nghi ấy tức sở ngộ bùng vỡ như đã 
như những gì đã nêu. Do vậy, khi Hòa thượng Giác Tiên khai thị, cư sĩ Tâm Minh liền 
giác ngộ (chưa phải chứng ngộ), mọi bế tắc nội tâm đều bừng sáng. Chúng ta nghe 
trong Thi Lâm, cư sĩ Tâm Minh từng bộc bạch: 


*! Nguyễn Lang (2014), Việt nam Phật giáo sử luận toàn tập,Nnxb. Văn học, Hà Nội, tr.817 


BR “Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một tức tất cả, tất cả tức là một, tính Ấy gọi là thật tính, là Phật 
tính, là Pháp-giới-tính...” Trích lời nói đầu trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Lê Đình Thám, xuất bản tại Hà 
Nội, năm 1961 


* Tâm Minh Lê Đình Thám (2012), Phật Học thường thức, Nxb. Hồng Đức, tr.145 
“ Hành Sơn (1952), Cụ Trần Cao Vân, Minh Tân, Paris 
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“Bấy nay vật vã kiếp phủ trần, 

May đặng vào tai tiếng Phạm âm. 

Tùy tiện trau dồi gương chánh kiến, 

Ứng cơ giảng giải lý duy tâm. 

Ngộ mê vẫn đủ ngôn, thân, ý, 

Sinh tử nguyên vì sát, đạo, dâm, 

Tam bảo từ bị xin mật hộ, 

Cho khi hoằng pháp khỏi sai lầm.” (Viên Âm số 17, tr. 59) 


Theo Nguyễn Lang, cư sĩ Tâm Minh quy y năm 1928; năm 1929 sau khi trùng 
tu chùa Trúc Lâm, ngài Giác Tiên mở Phật Học Đường tại đây và vào Bình Định mời 
Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp ra làm chủ giảng. Các vị học tăng như thầy 
Mật Khế, Mật Nguyện, Quảng Huệ, Trí Thủ, Chánh Thống... gồm 16 vị đều là Tăng, 
trong số này chỉ có một vị cư sĩ đó là ngài Tâm Minh - Lê Đình Thám””. Từ năm 1929 
đến 1932 cư sĩ Tâm Minh được học với HT. Tuệ Pháp, HT. Phước Huệ và HT. Giác 
Tiên ở Phật Học Đường chùa Trúc Lâm, nhờ vậy kiến thức Phật học của ông trở nên 
rất tinh tường. Ông nói: “Đạo Phật chính nơi mắt thấy tai nghe mà giác ngộ những sự 
mê lầm, chứ chẳng phải ngoài những cái mắt thấy tai nghe mà giác ngộ được. Xin 
đừng lầm Phật học với siêu hình”. 


Rất có thể ông phải vừa học vừa đi làm, làm tại bệnh viện là chính, những ngày 
nghỉ việc theo lớp học ở Phật Học Đường và chắc chăn phải mượn hoặc hỏi sách vở để 
ghi chép lại. Từ suy luận này, chúng ta thấy nơi con người ông việc học với hành hợp 
nhất, học đâu làm đó, làm đâu học đó. Dễ thấy nhất là mới tốt nghiệp Y sĩ năm 1916 
ông phải vừa đi làm vừa học hỏi khắp các tỉnh miền Trung. Và năm 1930 ông tốt 
nghiệp bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc tại Hà Nội. Năm 1932 ông vâng lời chư tôn 
Hòa thượng chứng minh và Bồn sư; cư sĩ Tâm Minh đứng ra vận động thành lập Hội 
An Nam Phật Học. Năm 1933, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Huế. Đã 
như vậy mà ông còn là chủ nhiệm báo nguyệt san Viên Âm của Hội, mở trường đào 
tạo tăng tải, sáng lập Gia đình Phật tử, giảng dạy đạo chúng ở các Khuôn Hội, Niệm 
Phật Đường và nhiều công việc xã hội như đề cập dưới đây. 

3. Hội tụ giữa Khoa học và Phật học 

a) Giữa Khoa học và Phật học, chúng tôi không có ý định tỉ giảo cái này với cái 
kia, cái này hơn cái kia, cái này đúng hay cái kia sai. Điều chúng tôi muốn nói: đã là 
con người, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. Mục đích của Khoa học 
hay Phật học chính là để đáp ứng điều muốn và không ấy. Nếu Khoa học có cái đức 
Từ bị của Phật giáo để phục vụ cho con người, khi đó mới kềm chế được tính tham 


*” Nguyễn Lang (2014), Việt Nam Phật giáo sử luận toàn tập, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.815 
*° Viên Âm, 15, tr. 19 
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lam, thù hận. Nếu không được như vậy, khoa học chỉ mới đáp ứng một nữa (vấn đề 
này lần lược nói sau). Nếu khoa học mà có thêm Phật giáo, đó là hội tụ, là mục tiêu 
cho mọi hoạt động của cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám. Đối với ông, thực trạng Phật 
giáo Việt Nam vào những năm 1930 bị quần chúng hiểu lầm như một đạo tiêu cực, 
chủ trương hư vô chủ nghĩa, không giúp được gì cho đời. Vì sao như vậy? Tại vì Nho 
giáo tàng hình vào trong bộ máy giáo dục quốc dân từ thời Lê Trung Hưng 1533. Rồi 
đất nước thay ngôi đối chủ từ Lê sang Mạc. Tiếp theo là Trịnh - Nguyễn phân tranh”. 
Gần 400 năm dân tộc Việt mang tiếng Nho học nhưng phần lớn đều bị thất học, nhất là 
nữ giới bị mù chữ rất nhiều. Ngoại trừ giới trí thức còn là giới biết chữ, học sinh, 
quyền thế, quan lại, nịnh thần đều là những nhà Nho khỏi phải nói. Cư sĩ Tâm Minh 
cũng là một trong những nhà Nho ấy nhưng nghiêng hẵn về giới trí thức, lại thêm cái 
học trường Tây, cộng thêm rành chữ Quốc ngữ nên ông rất dễ dàng hội tụ giữa cái 
nhìn Nho học và Tây học, giữa Phật học và Khoa học. Bởi vậy việc chấn hưng Phật 
giáo là: “tuyên đương Phật pháp, cho thích hợp với đời, bố ích cho đời, thề không đem 
lời hung ác, nói việc hoang đàng, di hại về sau, mang lẫy điều tội lỗi””” (xem thêm chú 
thích số 7 ở trên), cứ tùy theo duyên sự mà chăng biến đổi cái hoằng pháp lợi sanh, 
không để mất chất giác ngộ, không biến thái cái giác ngộ trong mỗi người Phật tử Việt 
Nam (tùy duyên nhi bắt biến, bất biến nhi tùy duyên). 

Đến đầu thế kỷ XX, phong trào Chấn hưng Phật giáo thế giới đang lên, trong 
nước Phật giáo cũng gây dựng phong trào Chấn hưng khắp nơi. Tàng hình vào phong 
trào này, chính phủ bảo hộ Pháp bèn cho ra đời tạp chí Nam Phong (song ngữ Quốc 
ngữ và Nho) tại Bắc kỳ, và tại Nam kỳ có tờ báo Tribune Indigène bằng tiếng Pháp 
mục đích bên trong tuyên truyền văn hóa và chính trị của nhà nước bảo hộ, nhưng bên 
ngoài như để cô súy Phật học, Nho học và Quốc ngữ. Đây là kiểu: chơi trò vàng thau 
lẫn lộn, thiệt giả bất phân (muốn biết xem thêm báo Tràng An). 


Nhà sử học Phan Khôi cho rằng “quan cố vẫn toàn Quyền Pierre Pasquier là 
nhà chính trị nham hiểm, ký giấy cho phép họ thành lập Hội là cốt để mê hoặc Phật 
giáo” đề Nhưng thật sự không bao giờ đồng hóa được. Vì Hội An Nam Phật Học đã 
củng có tỉnh thần học Phật, cố kết nội bộ thành một khối, biến hóa cả 3 hội đều có cái 
mà cả dân tộc đều ý thức đó là Phật giáo Việt Nam, nếu có suy cũng còn hơn để cho 
nó chết vĩnh viễn. Dù lúc này chính sách bảo hộ Pháp đã cô ý xé đạo Phật Việt Nam ra 
thành 3 Hội Phật Học: Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ. Rõ ràng lúc này chỉ là Hội Phật học 
chứ chưa phải là Đạo Phật, mãi cho đến năm 1951 công cuộc Chấn hưng mới có thể 
thống nhất được cái mà lịch sử đã từng gọi: “Phật giáo Việt Nam” diễn ra tại chùa Từ 


'7 Dương Quảng Hàm (1968), Việt Nam Văn học Sử yếu, Nxb. Trung Tâm Học Liệu, Sài Gòn, (phần hậu Lê) 
** Viên Âm, O1, tr. 03 
"? Nguyễn Lang (2014), Việt Nam Phật giáo sử luận toàn tập, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 762-763 
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Đàm””. Các cư sĩ Quảng Hội-Lê Cao Phan, Bửu Bác, Ưng Hội, Lê Lừng, Thâm Oánh, 
Nguyên Thông, Hoàng Cang, Lê Mộng Nguyên, Phạm Mạnh Cương đồng reo ca: 
“Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Trung Nam từ đây...”. 


b) Đề xúc tiễn việc Chấn hưng Phật giáo tại miền Trung, năm 1932 cư sĩ Tâm 
Minh đã vâng lời HT. Giác Tiên, HT. Phước Huệ, mời chư vị Trưởng lão Hòa thượng 
tại Huế làm chứng minh Đại đạo sư cho Hội An nam Phật Học, đặt trụ sở tạm thời tại 
chùa Trúc Lâm (vì chùa Từ Đàm lớp Ni còn đang dạy và học, cuối khóa dời tới ni 
trường Diệu Đức). Cuối năm 1932, dời trụ sở Hội An nam Phật Học về chùa Từ Đàm 
và mời các cư sĩ trí thức làm cộng tác viên như Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn 
Khoa Tân, Nguyễn Khoa Toàn, Bửu Bác, Đinh văn Chấp... Lúc đầu, cư sĩ Tâm Minh 
giữ chức vụ Hội trưởng, sau khi Hội hoạt động tốt rồi, ông mời những vị cư sĩ khác 
phụ trách chức vụ Hội trưởng như Nguyễn Khoa Tân (hội trưởng năm 1935), rồi đến 
Ưng Bàng, Nguyễn Khoa Toàn, Bửu Bác v.v... 


Năm 1933, Hội cho ra đời tờ báo Viên Âm, cư sĩ Tâm Minh làm chủ biên và có 
tòa soạn tại số 5. Rue Champeau - Hué để hoằng truyền Phật pháp. Một trụ sở ngôn 
luận của Phật giáo miền Trung rất nỗi tiếng và hiệu quả vô cùng. Hội cũng đã giao hảo 
rộng rãi với các vị Nho sĩ, quan quyền, hoảng tộc như vua Bảo Đại, hoàng hậu Khôn 
Nghi Xương Đức, Phạm Quỳnh”, Phan Khôi... lắng nghe họ khen chê đề rút kinh 
nghiệm. Ngoài ra, Hội đứng ra tổ chức Đại Lễ Phật Đản tại chùa Diệu Đế, tối mùng 7 
tháng 4 âI (10.5.1935) cung thỉnh HT. Giác Nhiên giảng kinh Bát-nhã (lần đầu tiên có 
máy phát thanh mượn của nhà thuốc Võ Văn Vân từ Sài gòn). Sáng mùng 8, Ni sư Diệu 
Hương giảng kinh Di Đà, Ni cô Diệu Viên giảng chủ đề “Phật học với phụ nữ” cư sĩ Tâm 
Minh giảng về chủ đề “ý nghĩa Lễ Phật Đản” có vua Bảo Đại, các quan đại thần, các quan 
cơ mật và Viên khâm sứ Pháp tới tham dự”. Đây là một trong những kết quả về sự hội tụ 
giữa Khoa học và Phật Học từ khả năng vận dụng của cư sĩ Tâm minh. 


c) Về trường lớp đảo tạo Tăng tải, trước khi Hội An Nam Phật Học ra đời, Tăng 
già ở Huế đã có truyền thống từ những lớp học Phật do HT. Tuệ Pháp giảng dạy tại 
chùa Thiên Hưng, HT. Thanh Thái giảng dạy tại chùa Từ Hiếu, HT. Đắc Ân giảng dạy 
tại chùa Quốc Ân, HT. Tâm Tịnh giảng dạy tại chùa Tây Thiên, Ni sư Diên Trường 
mở lớp học ni khoảng 14 ni theo học tại chùa Trúc Lâm. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế 
kỷ XX, trong tình trạng Phật giáo cả nước bị kiệt sức gần như chết, các chùa Huế có 
lớp học Phật như thế này là rất quý hiếm. Chính truyền thống này đã gieo mầm Chấn 


5 Thích Hải Ấn & Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb. Văn Hóa Sài Gòn, tr. 470 


°! Phạm Quỳnh, chức lớn nhất trong ngành Giáo dục lúc bấy giờ, chủ biên báo Nam Phong, có bút danh Thượng 
Chi, Hồng Nhân, phụ trách Quốc ngữ; Nguyễn Bá Trác phụ trách chữ Nho. Tờ báo này thường đăng những bài 
báo về Phật học dễ gây hiểu lầm cho người đọc, nhất là trong bối cảnh Phật giáo gần như bị chết nghẹt, ví dụ bài 
“Sen và Súng”. 


52 Nguyễn Lang (2014), Việt Nam Phật giáo sử luận toàn tập, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 770 
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hưng Phật giáo và cũng là tiền thân cho các Phật học đường ở Huế sau này. 


Năm 1932, lớp học 4 năm Đại học Phật Học tại chùa Trúc Lâm tốt nghiệp, các 
Tăng sinh trở thành cộng tác viên có đủ khả năng và trình độ giảng dạy cho Hội. Do 
đó ngoài các vị Trưởng lão Tôn túc Hòa thượng, cư sĩ Tâm Minh được tham dự vào 
ban tô chức đào tạo Tăng tài. Có lẽ Cư sĩ này là vị cư sĩ độc nhất tốt nghiệp lớp Đại 
học Phật học này, lại hiện đang giữ nhiệm vụ Hội Trưởng của Hội An Nam Phật Học, 
thông thạo Quốc ngữ, nhất là từ nhỏ tới lớn đã học trường Tây, tốt nghiệp Bác sĩ Y 
khoa trường Pháp, kiến thức Thế học và Phật học đầy đủ. Hơn nữa lại là người có đầu 
óc tổ chức, có tâm phụng sự và tính tình ôn hòa tạo chất kết dính với nhiều hạng người 
cộng tác cũng như đôi lập, thu hút được những vị Nho học, Tây học và thanh thiếu 
niên học sinh hợp tác để lo nhiều Phật sự chung của Hội. 


Hội đã lập ra một hệ thống trường lớp quy mô, có hệ thống tổ chức rất khoa học 
vô cùng: I) Năm 1932, một lớp học ÑI được giảng dạy tại chùa Từ Đàm, khoảng 20 ni 
sinh, đo ni sư Diệu Hương làm Hiệu trưởng. Cuối năm ấy trường dời về Diệu Đức, 
một Ni trường mới kiến tạo. 2) Năm 1933 Trường Tiểu học Phật Học khai giảng lớp 
học tại chùa Vạn Phước gồm 50 học tăng do thầy Mật Khế làm Hiệu trưởng: 3) Năm 
Ất Hợi (1935) mở thêm lớp Trung học Phật học tại chùa Tường Vân do HT. Tịnh 
Khiết làm Hiệu Trưởng; 4) Vào ngày 19 tháng 9 năm ấy, HT. Giác Tiên mở lớp Đại 
học Phật giáo 10 năm (theo thứ tự 2 năm I lớp từ sơ, trung, cao và 4 năm Đại học Phật 
học)” tại chùa Trúc Lâm do HT. Giác Tiên làm Giám đốc, HT. Phước Huệ làm Đốc 
giáo giảng dạy. Lớp sơ cấp này vào năm 1936, HT. Giác Tiên viên tịch, HT. Phước 
Huệ cùng chư vị tôn túc trong sơn môn và cư sĩ Tâm Minh đảm trách”. Năm 1937, 
HT. Phước Huệ giao việc đốc giáo cho đệ tử của mình là Tỷ kheo Trí Độ, còn HT. 
Phước Huệ phải về lại Bình Định để dạy ở chùa Thập Tháp. Cuối năm 1937 HT. Trí 
Độ dời lớp học về chùa Tây Thiên vì có học Tăng từ miền Nam (gồm những vị: Năm 
1936 có các học Tăng Thiện Hòa, Hiển Thụy, Hiển Không, Chánh Quang... và 1 cư sĩ 
là Nguyễn Tấn Tài; Năm 1939, có các học Tăng Thiện Hoa, Hành trụ, Chí Thiện, Từ 
Thọ, Bửu ngọc và Chí Quang... Vì Hội Phật học đường Lưỡng Xuyên giải tán.) và 
học Tăng các tỉnh miền Trung tham dự, sau đó lớp phải dời về chùa Bảo Quốc. 


Lớp Đại Phật học được tiếp tục đào tạo mãi cho tới năm 1944, suốt 10 năm đèn 
sách do HT. Trí Độ làm Đốc giáo (từ năm 1935, năm 1945 đi ra Bắc) giảng dạy mà 


53 Viên Âm, 17, tr. 46 mục Ai Tín nói: 'ngày 24 tháng I1 năm 1935, Tăng chúng lớp Đại học và Tiểu Học được 
vào chầu Từ cung”; Trong văn bia của Tổ khai sơn chùa Trúc Lâm, HT. Giác Tiên cũng xác nhận: “... ## RI| 
2} ñã ##t tí 7R ÌÀ M3 ÔI #f....', và rõ hơn là: hiện chùa Trúc Lâm có tắm hình ghi lại sinh hoạt chu niên của lớp 
Đại học: “ # — †: 7X Ƒ EM f#3LH T 3L H, # 2X Ä ñh 'ổ 1 75 — 1H T l 3/ 4U 2x: Phật lịch 
2560, năm Bính Tý (1936), tháng 9, ngày 19; Phú Xuân kinh đô, trường Đại Phật Học, chu niên lần thứ nhất, 
nhiếp hình kỷ niệm”. 


*' Cự sĩ Tâm Minh ai điều kính thành đảnh lễ Giác linh Thầy (HT. Giác Tiên) và phát nguyện: “fll ‡ï| 2ú 3, ii 
†: 7ú r, BEỊ 5: #} 4ò đi Tí 4; Hi 3š }$ f, Bá % 4 ƑÈ, Z& đ l ñJ| ð #t A” 
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khi thi tốt nghiệp chỉ có 6 vị đủ điểm đậu Đại học, 4 người đậu vớt trên tông số 50 vị. 
Nhân duyên học lớp này, nếu Tăng sinh nào được Đắc pháp với HT. Trí Độ thì ngài 
cho tên với chữ TRÍ, như Trí Đức, Trí Quang, Trí Thuyên, Trí Nghiễm, Trí Nghiêm... 
Vì do tình hình bất ổn của một nước bị đô hộ, năm 1944 từ các trường đều dời về Phật 
Học Viện Kim Sơn. Tới tháng 4 năm 1945 Nhật đảo chính Pháp một số học Tăng phải 
dời về chùa Linh Quang do HT. Trí Thủ làm giám học và sau đó lại dời về lại Báo 
Quốc, số còn lại phải di tản vào miền Nam học ở chùa Vĩnh Tràng tại Mỹ Tho, sau dời 
về chùa Phật Quang ở Trà Vinh được mấy năm rồi giải tán. 


d) Bên cạnh việc đảo tạo Tăng tài, Hội An Nam Phật Học còn lo hoằng truyền 
Phật pháp bằng cách thành lập các Khuôn hội và Niệm Phật Đường. Đây cũng là một 
trong những yếu tố quan trọng của Hội. Ở Huế, toàn tỉnh vào năm 1935 có hơn 70 
khuôn hội và Niệm Phật Đường, tổ chức tùy theo sự sinh hoạt từng huyện, trong đó có 
nhiều khuôn có Gia Đình Phật Tử sinh hoạt. Riêng Hội An Nam Phật Học lập ra 26 vị 
cư sĩ là thành viên của Hội đảm trách các Phật sự của Hội thuộc các Tỉnh miền Trung. 
Hội này còn thành lập các Trường Bỏ Đề để có cơ sở dạy thế học bên cạnh khuôn hội 
và Niệm Phật Đường thuộc đơn vị tỉnh khắp cả miền Trung, tạo động cơ truyền bá tinh 
thần học Phật rất sít sao và có tính lan tỏa rất nhanh: gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nắng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận và 4 tỉnh cao nguyên: Kom 
Tum, Gia lai-Pleku, Đà-lạt, Buôn-mê-thuộc. Và đây cũng là chân rết hạ tầng cơ sở tạo 
điều kiện lãnh đạo Phật sự vững chắc cho trung ương của Hội ANPH. 


e) Cư sĩ Tâm Minh cũng là người sáng lập ra Hội Thanh niên Phật Học Đức 
Dục tiền thân của Gia đình Phật tử Việt Nam. Nét đặc biệt rất riêng của tổ chức này là 
Màu cờ: vải hình chữ nhật, nền xanh, sen trắng 8 cánh tròn ở giữa; Đồng phục: sắc áo 
lam, quần xanh; Huy hiệu: sen trắng § cánh tròn đeo ngực bên trái; Bài ca: Lễ có bài 
ca “Trằm Hương Đốt”, Nghi có bài ca “Sen Trăng”; Cách chào: Lễ, Nghi và mọi sinh 
hoạt đều phải bắt ấn “Cát tường” bên tay phải đưa lên quá vai phải. HT. Minh Châu”, 
cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm, nữ cư sĩ Hoàng thị Kim Cúc là những 
người tiếp sức khi nó chuyển thành Gia đình Phật Hóa Phố năm 1944. Có 4 Phổ, mỗi 
Phố khoảng 20 em nam nữ và một tô trưởng””. Từ nhi đồng, thiếu niên, thanh niên và các 
cấp đoàn sinh, huynh trưởng đều được giảng dạy Phật pháp để các em tự giác tu sửa thân 


'' Vào khoảng tháng 01 năm 1990, tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Tp. HCM, HT. Minh Châu đã kể lại 
cho mọi người nghe để biết ơn và nhớ ơn cư sĩ Tâm Minh, một người cư sĩ đã đóng góp cho đạo Phật Việt nam 5 
công đức: 1. Đảo tạo một thế hệ Tăng tài, trí thức, học giỏi về đạo Phật, đủ khả năng phục vụ cho Phật pháp tồn 
tại, phát triển và lan rộng khắp nơi; 2. Đảo tạo một lớp nam nữ cư sĩ trí thức hiểu biết về đạo Phật; 3. Đại chúng 
hóa Phật giáo, như Gia đình Phật tử Viêt Nam, Khuôn Hội và Niệm Phật Đường: 4. Việt Nam hóa đạo Phật bằng 
tiếng Quốc ngữ, như báo Viên Âm và kinh Nhật tụng; 5. Đem thanh thiếu niên đến với đạo Phật và đem đạo Phật 
đến với thanh thiếu niên. 


% Nguyễn Lang (2014), Việt Nam Phật giáo sử luận toàn tập, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 454-467 
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tâm. Hơn nữa, rèn luyện một em Phật tử đầy đủ văn-thê-mỹ, hay nói khác là giảng dạy đầy 
đủ cả 3: trí dục, thê dục (gồm âm nhạc, múa hát, thê dục, hội họa...) và đức dục ”. 


Một Phật tử như vậy có thê biến cả gia đình thành gia đình Phật: “Phật hóa 
phổ”, nghĩa là người theo Phật có văn hóa, có giáo dục, đầy đủ 3 yếu tố này. Nhiều 
người như vậy sẽ làm cho gia đình, xã hội, đất nước giàu có vì nhân tố tốt sẽ tạo ra con 
người tốt. Khi con người đã được tốt thì mọi kết quả do họ tạo sẽ tốt, trong đó xây 
dựng cho tuổi trẻ là chủ yếu. Nếu thanh niên nam nữ đều được giáo dục như vậy, chắc 
chăn xã hội sẽ có rất ít hành vi những cá nhân phạm pháp, tiêu cực... Thiết nghĩ, hiện 
tại Gia đình Phật tử Việt nam vẫn còn mới mẽ và vẫn rất cần thiết như thuở mới sầy 
dựng phong trào chấn hưng, vẫn có giá trị sống cho tuổi trẻ trong thời đại kỷ thuật số. 


Chúng ta thấy cư sĩ Tâm Minh làm rất nhiều công việc: làm bác sĩ ở bệnh viện 
và làm cư sĩ ở Hội. Càng làm việc cảng vượt qua nhiều khó khăn, không mệt mỏi. Đó 
là nhờ cư sĩ Tâm Minh đi ra từ lò luyện tâm ở Phật Học Đường, được thâm nhập từng 
cử chỉ, hành động trong việc đi, đứng, nằm, ngồi từ những bậc cao Tăng thạc đức và 
luôn thực hành chơn chánh những gì đã học được trong Phật học. Đem tâm này hòa 
lẫn với khoa học nên giàu tính thực dụng, không định kiến, không bảo thủ, nghị lực, ý 
chí và quyết tâm vì đạo, vì đời. Thật đúng là con người hội tụ cả hai: khoa học và Phật 
học. Nói như vậy không có nghĩa cái gì khoa học cũng tốt, trong Viên Âm số 15 (trang 
35-36) có nói: “cái tốt của khoa học phải có nhơn tâm. Nếu sử dụng với tâm ác độc, 
tham lam, thà hận thì mang lại giết người, chiến tranh, khô đau cùng cực. Nếu dùng 
với tâm hiển lành thì sao? Phải khoách lrương triết học w? Không được, vì triết học 
chỉ có lý tưởng và biện luận về nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, rốt cuộc rất mù 
mờ, không giải quyết được, không có thiệt hành được, đều xu-phụ theo khoa học, do 
khoa học lái rất nguy hiểm; Hay là phải khoách trương thân giáo ? Thân giáo tuy có 
thực hành nhưng rơi vào khuyết điểm định kiến, cho rằng “Đấng Tạo Hóa tạo ra thế 
gian, lĩnh hôn là bắt tử... ”, nên bị khoa học không còn tin nữa, họ chê bỏ, tẩy chay 
rôi. Xét cùng suy chín thì chỉ có khoách trương Phật học. Phật pháp không viễn vông, 
mù mò, mê tín, không bắt Người sợ oai dựa thế một vị thiêng liêng nào hết; Phật pháp 
chính nơi hiện trạng của sự tai nghe, mắt thấy, của tâm trí con người thiết thiệt mà chỉ 
bày lỗi tu chơn chánh, thiệt chứng nghiệm, thiệt đủ sức diệt bỏ tham lam, sân hận, dốt 
nát, đã và đang tạo niễm tin cho khoa học, để cùng với khoa học tìm ra hạnh phúc - an 
ồn thiết thực cho con người và quả địa cầu này”. 


4. Kết luận 

Tại Huế, cư sĩ Tâm Minh sống trong một căn nhà nhỏ ở dốc Bến Ngự, ăn chay, 
giản dị, khiêm tốn, tử tế và luôn tận tụy với mọi công việc. Sau khi Nhật đảo chánh 
Pháp, ông vẫn đang giữ chức Giám đốc Bệnh viện Huế, vẫn tiếp tục làm cho Hội, chỉ 
5 Thích Hải Ấn & Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb. Văn Hóa Sài gòn, tr. 403-407 
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có báo Viên Âm ông giao lại cho thanh niên Phật Học Đức Dục biên tập vào năm 
1942. Vì hoàn cảnh thời cuộc, năm 1946 ông phải về lại Quảng Nam, tiếp tục tham 
gia kháng chiến chống Pháp và làm các Phật sự tại quê nhà. Năm 1949, ông tập kết ra 
Bắc và được giao nhiệm vụ Chủ tịch Phong trào Vận động Hòa bình Thế giới của Việt 
Nam. Năm 1957 ông cùng với Hòa thượng Trí Độ tham dự đại hội Phật giáo Buddha 
Jayanti tại Ân Độ. Trong chuyến đi này, cư sĩ Tâm Minh đã khéo vận động cho 2 
miền: Phật giáo miền Nam và Phật giáo miền Bắc thành một đoàn đi dự, bầu HT. Huệ 
Quang làm trưởng đoàn. Chiến tranh có thể phân hai đất nước nhưng Dân tộc và Phật 
giáo Việt Nam là không thể nào chia cách. Đây là ý tưởng nhất quán của tiền đồ Phật 
giáo Việt Nam mà cư sĩ Tâm Minh đã làm được trong bối cảnh và tình thế hết sức khó 
khăn. Thêm nữa, chúng ta có thể thấy răng: ngoài những ngày giờ làm việc lợi đạo giúp đời, 
ông thường đi chùa lễ Phật, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, đạo Pháp trường tồn và nhân 
dân an lạc. Ngoài ra ông không quên biên soạn kinh sách Phật giáo mà đến nay vẫn có giá trị 
vô giá trong gia tài Văn học Phật giáo Việt Nam. Một đời người với mọi việc cần làm đã làm 
xong, cư sĩ Tâm Minh đã bình thản trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội vào 07.03.Kỷ Dậu, năm 
1969 và được an táng tại nghĩa trang Văn Điển. Năm Bính Dần (20.4.1986) được dời về cải 
táng tại nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội. 

Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy cuộc đời và sự nghiệp của cư sĩ Tâm Minh là 
một bài học cụ thể nhất trong giới cư sĩ Phật giáo Việt nam trong lúc đất nước khó 
khăn. Nay đất nước hòa bình, chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều về “con người hội tụ” 
của vị cư sĩ này. Ngoài cái chung ấy, cư sĩ Phật tử Việt nam đã và đang có cái rất 
riêng, đó là Gia đình Phật Tử Việt Nam rất quý hiếm. Thật rất đáng tự hào, đáng trân 
trọng, đáng gìn giữ, vì hiện nay các nước Phật giáo thế giới ước muốn có mô hình Gia 
đình Phật Tử như chúng ta cũng không thể nào có được. Suốt cuộc đời của cư sĩ Tâm 
Minh chỉ biết lo cho cái chung mà quên hết những cái nhỏ nhen, cái đó chính là tắm 
lòng vị tha mà ai trong chúng ta cũng không thể nào quên được./. 
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LÒNG GIAO CẢM VỚI TƯ TƯỞNG CỦA CƯ SĨ TÂM MINH 
Tỳ kheo Thích Đồng Bốn” 


Sự giao cảm của tôi với cư sĩ Tâm Minh là từ khi tôi gặp được tác phẩm "Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm" lúc còn trẻ. Khi tôi còn là một người mất phương hướng đang trên 
đường tìm hiểu về giáo lý cao siêu của đạo Phật. Giữa bộn bề rừng kinh biển luận, 
mang nhiều quan điểm khác nhau và cách dịch thuật cũng mang nhiều khuynh hướng 
khác nhau, hầu hết là lời văn mang ảnh hưởng chữ Hán Bắc truyền, hoặc mang âm 
hưởng Pali bởi cách lặp đi lặp lại trong kinh điển Nam truyền, đã làm tôi rất khó tiếp 
thu giáo nghĩa một cách trọn vẹn. 


Năm ấy, nhân đến thăm nhà một huynh trưởng Gia đình Phật Tử, khi ngồi đợi 
anh ở phòng khách, tôi chợt thấy trên bàn có quyền sách nên cầm lên coi trong khi chờ 
đợi, đó chính là quyên Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói ở trên. 


Ngạc nhiên thứ nhất là về cách sắp đặt của quyền sách này. Lần giở những trang 
đầu, tôi thật sự bị cuốn hút, chữ rất to, rõ ràng và cách dẫn giải ngữ nghĩa mỗi đoạn 
kinh văn luôn nằm ở trang bên trái, bất luận là dẫn giải đoạn văn ấy nhiều hay ít, vẫn 
để trống phần giấy trắng còn lại chứ không như cách diễn giải ở các sách khác theo 
tuần tự từ trên xuống dưới, mà cách sắp đặt ở đây là đối chiếu trái phải, làm cho người 
đọc rất dễ dàng đối chiếu ngữ nghĩa. 


Ngạc nhiên thứ hai là giọng văn của tác giả rất Tây, rất Ta, ở đây tôi muốn nói là 
tác giả thoát khỏi lối mòn của các lối dịch thuật xưa nay, làm người mới bắt đầu tìm 
hiểu giáo lý như tôi rất thích thú vì trực nhận ngay được vấn đề, dẫu phải đọc đi đọc 
lại nhiều lần một đoạn văn kinh và luận giải của tác giả mới có thể thông suốt ý Phật 
nghĩa TÔ. 


Thấy tôi say sưa đọc quyên kinh này, anh Huynh trưởng bèn cho tôi mượn luôn 
để đọc, trước khi gói lại quyên kinh ra về tôi kịp liếc thấy tên tác giả luận giải là Tâm 
Minh, dầu chưa tìm hiểu kỹ xem đó là ai, nhưng trong lòng đã thực sự ngưỡng mộ tác 
giả, chỉ với mấy trang đọc đầu tiên đã lôi cuốn được tôi mong muốn chuyên tâm 
nghiên cứu về bộ kinh này. 


Bỏ thời gian đọc đi đọc lại cho hết bộ kinh mấy bận, chính lời văn chú giải ngắn 
gọn rõ ràng đã dẫn tôi vào thế giới của kinh Thủ Lăng Nghiêm, hiểu được tánh nghe là 
thường còn và cái bị nghe là vô thường gián đoạn, vì thế tôi nhận thức được ý Kinh và 


° Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật 
giáo Việt Nam 
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hiểu được tác giả là Cư sĩ Tâm Minh, vốn đã ngộ được tánh Không của Thủ Lăng 
Nghiêm để sống say mê cùng thức tĩnh suy tư với bộ kinh này. 


Chính nhờ bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này đã khiến tôi tâm đắc, quyết định gạt bỏ 
cuộc đời danh vọng phôn hoa để bước chân vào cửa Phật xin xuất gia học đạo, quyết 
như ngài A Nan sau khi thoát khỏi lưới nạn của Ma Đăng Già, Ngài đã ngộ rõ tánh 
Không vốn thường hăng trong mình, thệ nguyện trước Phật mong giác ngộ chân tâm, 
thoát ly sanh tử luân hồi, không còn bị mê lầm hoặc chướng làm mình bị trôi lăn nữa. 

Một điều tâm đắc thứ hai đối với bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là sự giảng rõ về 
mười loại ma chướng sẽ xảy ra trên đường tu tập của hành giả, mà loại đầu tiên là Sắc 
Âm ma. Cụ Tâm Minh giải thích rõ ràng dễ hiểu về loại ma này, đã khiến tôi nhận 
chân ra những gì mình nghĩ tưởng bấy lâu nay cho là thật, hóa ra đều là giả hiện ra cả. 
Tất cả đều phát sinh từ Sắc Âm ma nội tâm hiện ra chứ không phải là thật, là hiểu đạo, 
chợt khiến tôi trông thật tội nghiệp như ngài A Nan trước khi gặp được bộ Kinh này. 


Về chuyện thật thật giả giả này, tôi chợt nhớ lại lời giảng của Thây tôi sau khi 
được xuất gia, trong lúc giảng kinh cho chúng tôi, Thầy có nhắc đến giai thoại về Cụ 
Thám khi Thầy còn tham học ở Phật học đường ở Huế. Số là Quốc sư Phước Huệ có 
lần hỏi Cụ rằng: 


- "Tôi thấy Bác sĩ cả ngày bận rộn với bệnh nhân đến khám, vậy thì thời gian đâu 
mà Bác sĩ tĩnh tâm với đạo pháp?". 
Cụ Thám đã trả lời rằng: 


- "Bạch Hòa thượng, ban ngày bận rộn thì con quán Giả, tối đến yên tĩnh thì con 
quán Không". 

Câu nói chỉ có thế nhưng chứa đựng biết bao hàm ý khiến Quốc sư rất hài lòng 
mà kể lại trong lớp học, đây là điều mà Hòa thượng bồn sư đã kề lại làm tôi tâm đắc và 
thán phục sự hiểu thông lý đạo xuyên suốt của Cụ Tâm Minh. Đây cũng là câu thoại 
đầu mà tôi để tâm học tập theo cách quán của Cụ Thám suốt mây mươi năm qua, áp 
dụng làm phương pháp tu tập của riêng của mình, và quả thực lòng giao cảm về Cụ 
như một bậc Thầy đã khai thị cho mình qua câu trả lời bất hủ đó. 

Khi tôi hiểu thấu về kinh Thủ Lăng Nghiêm, cũng là lúc tôi muốn tìm hiểu về tác 
giả giảng luận của bộ kinh này, cũng là hay tin Cụ đã quá vãng năm 1969 nơi đất Bắc. 
Sự xúc động tột cùng ùa đến trong tôi như chính mình đã đánh rơi mất cây gậy dò 
đường trong đêm dài tăm tối của vô minh nghiệp chướng. Và hiểu hơn nữa về sự dấn 
thân của Cụ cho lý tưởng yêu nước của một sĩ phu thời vong quốc, với lý tưởng yêu 
nước mà tùy duyên theo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng trong tự thân 
ông, vẫn sống thanh thản an lạc với cái Œiđ Không của cuộc đời mà không bị ngoại 
duyên thế gian chi phối. Thật đẹp làm sao! Như hoa sen mọc giữa đầm lầy mà vẫn 
ngát hương tỉnh khiết! 

Si) 
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Với Cụ Tâm Minh, đúng như câu nói: "Phật pháp bất ly thế gian giác", không 
thu mình yếm thế bỏ mặc cuộc đời, mà với Cụ đạo Phật là một tôn giáo tích cực với 
cuộc sông nhân sinh, vui khổ buôn lo cùng gánh vác với nhân sinh như hạnh nguyện 
chư Bồ tát đã phát nguyện trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Cụ đã trải nghiệm. Tác 
hành của Cụ Tâm Minh chứng minh cho nhân sinh thấy rõ bản chất tích cực của đạo 
Phật qua giáo lý Tứ Nhiếp Pháp, thỏng tay vào đời: Bồ thí bằng hạnh nguyện chữa 
bệnh cho thế nhân; Ái ngữ trong phong cách giáo dục bằng Phật pháp; Lợi hành với 
xã hội đi theo chủ nghĩa Cách mạng; Và đồng sự với mọi người qua tâm giải thoát 
tùy duyên mà bắt biến... 


Hôm nay bản thân chúng tôi rất vui mừng khi mong muốn được Giáo hội đứng ra 
tô chức một cuộc hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, người mà tôi xem như là Thầy dẫn đường cho tôi bước vào Phật pháp 
thuở ban đầu. Bài viết này vốn không phải là một bài tham luận khoa học, vì các bậc 
tôn túc thức giả đã tường tận viết nhiều rồi. Chỉ xin mượn chủ đề hội thảo, mượn nơi 
phát túc của Cụ Tâm Minh, mà bộc bạch lòng tri ân của mình đối với bậc tiền nhân đã 
khai đường chỉ lối cho tôi qua bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, để từ đó tôi đã lấy làm thủ 
sách, làm cây gậy chỉ đường cho mình trên bước đường tu học, dọ dẫm từng bước để 
ra khỏi đêm dài tăm tối của vô minh nhiều kiếp luân hồi. 


Kính xin chư tôn đức và đại chúng hỷ xả chỉ dạy thêm cho. 


Chùa Phát học Xá Lợi, ngày 05.03.2019 
T.Đ.B 
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MỘT LÒNG VỚI ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC 
Vu Gia” 


Theo Nguyễn Lang, “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ hai 
mươi đã dự phần vào việc đảo tạo tăng tài. Phật học của ông được các bậc tôn tuc công 
nhận là thâm uyên, cho nên ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường 
Trúc Lâm và Tường Vân” 

Lê Đình Thám (1897 - 1969) là bác sĩ, pháp sư, cư sĩ Phật giáo và là nhà hoạt 
động hòa bình. Ông tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương (đậu Thủ khoa) tại Hà Nội năm 
1916, và sau đó đậu Y khoa Bác sĩ năm 1930, ngạch Pháp quốc, tại Y khoa Đại học 
đường Hà Nội. 

Lê Đình Thám sinh ra và lớn lên trong gia đình Nho học ở Điện Quang, Điện 
Bàn, Quảng Nam. Thân sinh là cụ Lê Đình Đĩnh (có tài liệu ghi Lê Đỉnh), làm quan 
triều Tự Đức, từng giữ chức Binh Bộ Thượng thư, Tổng đốc Hà - An (Hà Nội - Hưng 
Yên). Cụ Lê Đình Đĩnh tuy xuất thân từ cửa Không sân Trình, nhưng lại có đầu óc duy 
tân, bằng chứng là cho tất cả các con của mình theo Tây học, trong lúc khoa thi Hương 
(chữ Hán) cuối cùng ở Trung kỳ mãi đến năm 1918 mới chấm dứt; khoa thi Hội cuối 
cùng chấm dứt năm 1919. Các con trai của cụ đều theo học ngành y, cụ thể: Y sĩ Lê 
Đình Dương””, bác sĩ Lê Đình Thám, bác sĩ Lê Đình Kiền, bác sĩ Lê Đình Củng, thạc 
sĩ y khoa Lê Đình Quy. 


Cơ duyên Lê Đình Thám đến với đạo Phật, theo Nguyễn Lang viết trong Việr 
Nam Phật giáo sử luận, cũng như nhiều tài liệu khác được công bố rộng rãi, thì về cơ 
bản, năm 1926, Lê Đình Thám phụ trách điều trị tại bệnh viện Hội An (Quảng Nam). 
Nhân một buôi viếng cảnh tại chùa Tam Thai tại Ngũ Hành Sơn (nay thuộc thành phố 
Đà Nẵng), ông đọc được bài kệ của Tổ Huệ Năng ghi trên vách chùa: 


Bồ đề bốn vô thụ Bồ đề vốn chăng phải cây, 
Minh kinh diệc phi đài Gương sáng chăng phải đài 
Bồn lai vô nhất vật Xưa nay vốn không phải vật, 
Hà xứ hữu nhạ trần ai Nơi nào dính bụi trần? 


Bài kệ này đã để lại ấn tượng sâu trong tâm não ông. Năm 1928, ông lại được 


* Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 


°1L& Đình Dương tham gia tô chức Việt Nam Quang Phục hội ở tỉnh Quảng Ngãi ngay từ khi mới thành lập. Ông 
cùng với Lê Ngung, Nguyễn Súy là yếu nhân của Việt Nam Quang Phục hội ở Quảng Ngãi. 

Cuộc khởi nghĩa năm 1916 của vua Duy Tân, Thái Phiên, Trần Cao Vân bị thất bại, hầu hết các thủ lĩnh đều bị bắt, bị giết 
hại. Lê Đình Dương cũng bị giặc bắt. Giặc Pháp đày ông lên nhà lao Buôn Ma Thuột và hy sinh tại đây. 
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thuyên chuyên về Huế, đảm trách Y sĩ trưởng Viện Bảo chế và vi trùng học Louis 
Pasteur. Chính năm này, ông mới lên chùa Trúc Lâm, cách kinh đô Huế khoảng 7 cây 
số ở sau đàn Nam Giao, để thỉnh tôn ý về bài kệ trên với Hòa thượng trụ trì là ngài 
Giác Tiên. Sau khi hiểu thấu đáo bài kệ, ông xin thọ tam quy ngũ giới với Hòa thượng 
Giác Tiên, được Ngài Giác Tiên ban pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là Chiêu Hải. 
Từ đó, ông ăn chay trường và dốc dòng nghiên cứu, học hỏi kinh điển Phật giáo. 


Trong thời gian này, phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ đã khởi động và 
dây lên sôi nổi. Thiền sư Khánh Hòa, người khởi xướng phong trào chấn hưng Phật 
giáo ở Nam Kỳ, xác quyết: “Phật giáo suy đôi là bởi Tăng đồ thất học”. Điều này, 
không sai chút nào. Như chúng ta đã biết năm 1897, phong trào Cần Vương xem 
như tan rã. Sau đó, ngoại trừ một vài cuộc nổi dậy không quan trọng, toàn cõi Đông 
Dương đã được bình định, người Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa một cách có hệ 
thống hơn, triệt để hơn trước. 


Đề củng cô guồng máy cai trị, người Pháp chuyên hướng nền học chính Nho học 
sang nền học chính Tây học. Chữ Quốc ngữ và chữ Pháp đã đi vào đời sống. 


Trong lúc đó, gần hai ngàn năm qua, kế từ khi đạo Phật vào Việt Nam, bén rễ 
trong lòng quần chúng, thì Phật giáo Việt Nam chưa có một tổ chức thống nhất. Các 
sơn môn, pháp phái tự đào tạo tăng sĩ, còn quần chúng hiểu Phật qua tắm lòng của 
mình, hình thành nên Phật giáo dân gian. 


Trên tinh thần tùy duyên hóa độ, ngày ấy, phần lớn tăng sĩ chỉ lo cúng kiếng, 
nhương sao giải hạn, giáo lý không có chuyên tâm... Chắc chắn ngày đó (nay vẫn còn 
một số ít), vì lo... tùy duyên hóa độ, nên không ít tăng sĩ có tư tưởng cực đoan cho răng Lục 
Tổ Huệ Năng không biết chữ vẫn thành chánh quả, quan trọng là đo mình đồn ngộ! 


Thời gian đi qua, xã hội đang chuyền biến cực nhanh, đang đưa những tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật phương Tây vào đời sông, đang mở cửa ra thế giới, mà hình thức 
tổ chức của Phật giáo Việt Nam vẫn còn là hình thức của một thời xa xưa, nói theo 
ngôn ngữ ngày nay là hình thức làm ăn cá thể, nên không xuống dốc, không suy tàn 
mới là chuyện lạ! Và đạo Phật Việt Nam ở những thập niên đầu của thế kỷ 20 quả thực 
yếu kém, vì kinh sách không có mấy ai đủ khả năng chuyên ngữ từ chữ Hán sang chữ 
Quốc ngữ để tăng sĩ hiểu thêm giáo lý nhà Phật. Một khi tăng sĩ không hiểu giáo lý thì 
Phật giáo dân gian chính là cái “phao cứu sinh” để đạo Phật tồn tại. Nói như Cư sĩ 
Khánh Vân viết trong Tạp chí Duy Tâm (Hội Lưỡng Xuyên Phật học), số 18 năm 
1926: “Có kẻ mượn Phật làm danh, cũng ngày đêm hai buổi công phu, thọ trì, nhập 
sóc vọng, cũng sám hối như ai, nhưng lại luyện bùa học ngải, luyện roi thần, khi lên 
ông, lúc gặp bà, gọi là cứu nhân độ thế, nhưng thực ra lợi dụng lòng mê muội của thiện 
nam, tín nữ, rộng túi tham vơ vét cho sạch sành sanh”. Đạo Phật như thế mà không suy 
đồi sao được. 
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Khi chữ Quốc ngữ và chữ Pháp thay thế chữ Hán, thì một đội ngũ trí thức Tây 
học từ từ hình thành, thay thế tầng lớp sĩ phu cũ. Và bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
năm trong lớp người mới ấy. 


Tâm Minh Lê Đình Thám vừa học Phật vừa hành nghề y với tinh thần “Mỗi căn 
nhà tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và 
mọi cám dỗ, đặc biệt là khỏi các khoái lạc tình yêu với phụ nữ hay với nam giới, dù họ 
là người tự do hay nô lệ” (Lời thề Hippocrates). Năm 1930, ông ra Hà Nội thi và đỗ 
bằng Y khoa Bác sĩ (ngạch Pháp). Thời gian này, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám vẫn tiếp 
tục nghiên cứu, học hỏi kinh điển Phật giáo, thậm chí còn cầu học Phật pháp với Hòa 
thượng Phước Huệ (chùa Thập Tháp, Bình Định) - vị cao tăng được thế nhân lúc bấy giờ 
tặng mỹ hiệu “Phật pháp thiên lý câu” (Con ngựa tính thông Phật pháp chạy được ngàn 
dặm) - bởi giáo lý Phật đà không có gì trái với Lời thề Hippocrates - ông tổ ngành y học 
phương Tây mà ông cùng bạn bè trong ngành phải tuyên thệ khi ra trường. 


+» 


Qua báo chí nước ngoài, bác sĩ Lê Đình Thám biết có nhiều nước đang chấn 
hưng đạo Phật, như Sri-Lanca, Nhật Bản, Trung Quốc... cũng như những gì mà các 
sơn môn, pháp phái ở Nam kỳ đã và đang làm, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dễ 
dàng nhận ra trong cơ bản, việc chấn hưng Phật giáo là đổi lối suy nghĩ, đổi lối hành 
động, là hội nhập tư tưởng Tây phương vào văn hóa Phật giáo. 


Từ những suy nghĩ ấy, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám xin phép bốn sư và trao 
đổi với bạn bè tại Huế. Và năm 1932, được sự cho phép của Ngài Giác Tiên, bác sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám cùng các đồng lữ, như: Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hòe, 
Nguyễn Khoa Tân, Ưng Bình, Bửu Bác... thành lập Hội An Nam Phật học. Cư sĩ Lê 
Đình Thám làm Hội trưởng, Thiền sư Giác Tiên làm Chứng minh Đạo sư, trụ sở đặt tại 
chùa Trúc Lâm (Huê).Hội xuất bản Tạp chí Viên Âm, ra sô đầu tiên ngày 1-12-1934. 


Tạp chí Viêm Âm là cơ quan hoăng pháp của Hội An Nam Phật học, nên bác sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám cùng các đồng lữ dành nhiều tâm huyết cho tạp chí. Đối 
tượng bạn đọc là lớp trẻ tân học, nên ngoài những bài Phật pháp viết chữ Quốc ngữ, 
bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám còn có những bài Phật pháp viết chữ Pháp, vừa đưa 
Phật pháp đến lớp trẻ Tây học, vừa đưa Phật pháp đến những người nước ngoài đang 
sinh sống ở Việt Nam. Đây là việc làm không phải ai muốn cũng được, kế cả bây giờ. 


Hiểu giáo lý Phật đà, và càng thấy Lời thề Hippocrates mà ông đã tuyên thệ khi 
ra đời hành nghề y không có gì trái ngược: “Tôi sẽ kê toa vì lợi ích của bệnh nhân, tùy 
theo khả năng và thấm định của tôi và không bao giờ làm hại ai/ Tôi không bao giờ 
đưa thuốc giết người cho bất kỳ ai hỏi tôi và sẽ không tư vấn một kế hoạch như 
vậy... ”, nên ông còn đóng góp quan trọng cho Phật giáo Việt Nam nói chung, Hội An 
Nam Phật học và các sơn môn, pháp phái ở Trung kỳ nói riêng lúc bấy giờ là việc đào 
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tạo tăng tài, chấn chỉnh tăng giới để trả lại uy tín chốn thiền môn. 


Việc đào tạo tăng tài ở Việt Nam từ ngàn năm qua cho đến khi Hội An Nam Phật 
học ra đời vẫn là “đóng cửa dạy nhau”. Khi Hội An Nam Phật học ra đời, thì chương 
trình Phật học đầu tiên của Trường An Nam Phật học tại chùa Trúc Lâm (Huế - 1934), 
được chia làm 2 cấp: tiểu học và đại học, mỗi cấp đào tạo 5 năm, giống như thế học. Ở 
năm thứ nhất cấp tiểu học có học môn Quốc văn. Ở năm thứ hai bậc tiểu học có học 
Bồn phép toán. 


Sở dĩ, chương trình có môn Quốc văn và Bốn phép toán, vì hầu hết tăng sĩ ngày 
đó thất học (đánh giá của Thiền sư Khánh Hòa). Nói điều này không phải nói xấu tăng 
sĩ Phật giáo lúc bấy giờ mà sự thật nó như thế. Năm 1939, trong “Lời giới thiệu” cuốn 
Phật giáo khải luận, do Cư sĩ Huỳnh S1 Phục và Học tăng Mật Thể dịch, in ở Huế, cư 
sĩ Lê Đình Thám có viết: “Tam tạng kinh điển trong xứ ta toàn là chữ Hán, trong các 
thời đại Hán học thạnh hành xưa, ai ai cũng có thể đọc nguyên văn, không cần phải 
phiên dịch, nhưng ngày nay Hán học đình đồn, bên tai đã văng nghe những tiếng “Tử 
viết”, thì còn mấy ai đọc được Hán văn, nên sự phiên dịch ra quốc văn đã thành một 
vấn đề rất trọng yêu cho nền Phật giáo tương lai ở xứ ta”. 


Trong “Lời tựa” cuốn Phật giáo khái luận này, Học tăng Mật Thê viết: “Tôi thiết 
nghĩ: Phật giáo truyền qua Việt Nam ta, đã có cái lịch sử gần hai ngàn năm, mà sự 
phiên dịch kinh điển, dựng thành một nền Phật học bằng thứ tiếng bản quốc thật chưa 
có, điều đó thật đáng buôn! - cũng vì thế mà Phật giáo ở nước ta thấy cứ ũng trệ mãi”. 

Qua 10 năm thực dạy và thực học, năm 1944, chương trình có thay đổi để phù 


hợp hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Cụ thê: “Muốn vào học, học tăng phải qua một kỳ 
khảo thí. Trình độ căn bản là: 


1. Đậu Sơ học Pháp - Việt. 
2. Biết đọc và biết viết chữ Hán. 


3. Quốc ngữ phải thông thạo. Có thể dịch một bài kinh luận từ chữ Hán ra quốc 
ngữ và một vài câu quốc văn ra chữ Hán””?. 

Với đầu vào như thế này, tôi nghĩ cao hơn đầu vào hệ Cử nhân Phật học bây giờ; 
đã vậy, không phải vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. “Năm 1943, Trường An Nam Phật học 
thi tốt nghiệp. Trong số 50 học tăng, chỉ có 6 vị đủ điểm: Võ Tường (Huế), Phạm 
Quang (Quảng Bình), Nguyễn Bình (Sài Gòn), Đỗ Xuân Hàng (Quảng Trị), Trần 
Trọng Thuyên (Quảng Ngãi) và Nguyễn Chí Quang (Trà Vinh). Bốn người khác đủ 
điểm thi viết, nhưng thiếu điểm phỏng vấn, phải vớt, là Nguyễn Phương (Đà Nẵng), 
Nguyễn Hương (Sài Gòn), Phạm Học (Đà Nẵng) và Phan Thơ (Huế)””5. 


5 Nguyễn Lang (2011), Việt Nam Phật giáo sử luận (3 tập), Nxb. Văn học, Hà Nội, tr§24. 
? Nguyễn Lang, sđd, tr 826. 
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Đào tạo như thế, thi cử như thế mà không có tăng tài mới là chuyện lạ! 


Theo Nguyễn Lang, “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ hai 
mươi đã dự phần vào việc đào tạo tăng tài. Phật học của ông được các bậc tôn tuc công 
nhận là thâm uyên, cho nên ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường 
Trúc Lâm và Tường Vân””!. 

Trong việc chỉnh lý tăng giới, Hội An Nam Phật học được các cao tăng làm 
rường cột, như các ngài: Giác Nhiên, Giác Tiên, Tâm Tịnh, Tuệ Pháp, Viên Thành, 
Phước Hậu, Đắc Ân, Tịnh Hạnh... đã đề ra chương trình gồm 2 điểm: kiểm tăng và 
phân biệt cụ thể thầy cúng và thầy chùa. “Ngoài ra, cư sĩ phải tham dự vảo việc chỉnh 
lý tình trạng tăng sĩ bằng cách: 

Không nên nhận người phá giới là tăng sĩ. 

Phá bỏ những điệp quy y thụ giới do các ông thầy tu nói trên cấp cho 
Công bố sự phạm giới có bằng cớ của tăng sĩ. 

Bảo hộ và cúng dường các vị tính nghiêm giới luật. 

Không tham dự vào những công việc không phù hợp với Phật pháp. 


Tham dự vào công việc hoằng dương chánh pháp và chỉnh đón tăng già” 2, 


SỐ Gớn , lU hi 


Chương trình này được công bồ trên Tạp chí Viên Âm và được đông đảo Phật tử 
cũng như công chúng ủng hộ. Tôi nghĩ, những ngày này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
áp dụng chương trình chấn hưng hơn 80 năm trước của Hội An Nam Phật học, chắc 
chắn cũng được Phật tử và nhân dân ủng hộ. 

Một đóng góp khác của cư sĩ Lê Đình Thám cho đạo pháp mà lịch sử Phật giáo 
Việt Nam đã ghi nhận là người khai sinh Gia đình Phật tử. “Năm 1940, Tâm Minh Lê 
Đình Thám quy tụ một số thanh niên trí thức tân học tại Huế, phần lớn là con cháu các 
cư sĩ đã từng hoạt động trong Hội An Nam Phật học, và thành lập đoàn Thanh Niên 
Phật Học Đức Dục””, và theo Nguyễn Lang, đó là “tiền thân của tô chức Gia Đình 


Phật Tử sau này”. 


Theo Nguyễn Lang, những người tình nguyện vào đoàn thê này thì “được nghe 
trình bày đạo Phật theo đường lối tân học, cho nên họ hiểu giáo lý rất mau chóng. 
Đồng thời với Phật học, họ còn được học Nho học và Lão học nữa” ”. Những người 
giảng dạy họ là những người có tiếng trong chuyên ngành của mình, nên ai cũng hăm 
hở học tập. Đã vậy, “Lê Đình Thám giao cho họ việc biên tập Viên Âm và sử dụng tạp 


' Nguyễn Lang, sđd, tr§18. 
'ˆ Nguyễn Lang, sđd, tr 820. 
73 Nguyễn Lang, sđd, tr§3 I. 
“ Nguyễn Lang, sđd, tr§33. 


T” Nguyễn Lang, sđd, tr§3 I. 


61 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


chí này để tạo dựng một thế hệ Phật tử mới. Từ số 48 trở đi, Viên Âm đổi mới hoàn 
toàn. Hầu hết mọi bài vở đều do đoàn viên Đoàn Phật Học Đức Dục viết”. Ông còn 
tổ chức Phật Học Tùng Thư, động viên lớp trẻ viết và đã “có cuốn Phật Giáo Và 
Thanh Niên Đức Dục của Phạm Hữu Bình và cuốn Phát Giáo Và Đức Dục của Định 


Văn Vinh. Hai cuốn này đều nhằm đến sự xây dựng phong trào thanh niên Phật tử” ””. 


Thiết thực như thế, hấp dẫn như thế mà không thành công mới là chuyện lạ! 

xkk* 

Việc đạo của ông như đã trình bảy, còn việc đời, theo tôi cũng khá vẹn toàn. 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, cho hay: “Nhân cụ Phan Chu Trinh mất, được tin 
ấy ông và những người yêu nước khác, đã làm lễ truy điệu tại nơi đang làm việc, tỉnh 
Quảng Nam. Mật thám Pháp biết được nên chuyền ông ra làm việc ở Hà Tĩnh. 

Năm 1928, ông lại được thuyên chuyển về Huế, đảm trách Y sĩ trưởng Viện Bào 
chế và vi trùng học Louis Pasteur, ông phát minh ra Sérum Normet”. 

Nguyễn Lang cho biết thêm: “Từ năm 1947 đến năm 1949, ông làm Chủ tịch Ủy 
ban Hành chính Kháng chiến miền Nam Trung Bộ. Tại Liên khu V của vùng kháng 
chiến, ông tập hợp một số đoàn viên của đoàn Phật Học Đức Dục có mặt trong vùng và 
thành lập tổ chức “Phật Giáo và Dân Chủ Mới” tại Bồng Sơn, Bình Định, nghiên cứu việc 
tông hợp giáo lý Phật giáo và lý thuyết Mác-Lê (....) 

Mùa hè năm 1949, ông được lệnh ra Bắc. Ở đây, ông được đề bạt làm Chủ tịch 
Phong trào Bảo vệ Hòa bình Thế giới” ”. 

Những ngày trên đất Bắc, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Trong những 
năm ở Bắc, ngoài ngày giờ làm việc cho nhà nước, ông đến chùa Quán Sứ đề dịch kinh và 
giảng kinh, hướng dẫn việc tu học giúp nhà chùa. Kết quả của những năm tháng dày công 
quả vì đạo pháp và dân tộc ấy còn được thể hiện qua các kinh sách uyên thâm như: 

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tôi thấy ông 
xứng đáng với cụm từ “đời - đạo viên dung”, không phải ai muốn cũng được. Hôm 
nay nhắc về ông, theo tôi, ấy là nhờ những nhân lành đã được ông ươm và gieo lúc còn 
ở trạng thái động. Qủa ngọt của ông để lại hôm nay không chỉ cho lịch sử Phật giáo 
Việt Nam, mà còn cho những người yêu quý cái tâm, cái tài của ông - một người có 
tắm lòng với đạo pháp và dân tộc. 

V.G 


"5 Nguyễn Lang, sđd, tr§32. 
” Nguyễn Lang, sđd, tr§33. 
” Nguyễn Lang, sđd, tr§35. 


? Như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận Nhơn Minh, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Thúc Qui Củ Tụng, Phật học 
thường thức. Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca, Tâm Minh - Lê Đình Thám 
tuyến tập (gồm 5 tập)”, 
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NGUYỆN LÀM “HỘ PHÁP TƯỚNG QUẦN”: 
TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM 


TS. Thích Nguyên Hạnh 
1. Cơ duyên học Phật 


Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, tự Châu Hải được sinh ra trong một gia đình 
quyền quý nhiều đời làm quan, thừa hưởng tố chất của cụ Đông các Điện đại học sĩ 
sung chức Binh bộ Thượng thư Lê Đỉnh (triều Tự Đức), và cụ kế thất Phan Thị Hiệu, 
nên sớm nổi tiếng thần đồng và là một danh kỳ hữu hạng tại quê nhà chánh quán làng 
Đông Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 


Cư sĩ tốt nghiệp Thủ khoa Đông dương Y sĩ khóa năm 1916 tại Trường Cao đẳng 
Y khoa Đông Dương Hà Nội, và Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp quốc khóa năm 1930 tại Y 
khoa Đại học đường Hà Nội, trong thời điểm phong trào vua Duy Tân khởi nghĩa thất 
bại. Cư sĩ vô cùng đau xót khi biết anh mình tốt nghiệp Á khôi Đông dương Y sĩ khóa 
đầu tiên năm 1915 tại Trường Cao đăng Y khoa Đông dương, Hà Nội, được bổ-nhiệm 
Y sĩ điều trị tại bệnh viện Hội An (Quảng Nam), tham gia Việt Nam Quan Phục Hội, 
cùng với cụ Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Thành Tài... phụ trách lãnh đạo Phong 
Trào vua Duy Tân khởi nghĩa tại Nam Ngãi và bị thực-dân Pháp bắt đày lên Ban Mê 
Thuột năm 1916, cuối cùng không chịu nỗi sự tủi nhục và đày ải khắc nghiệt của viên 
Công sứ Thực dân Sabatier nên Y sĩ đã uống Cyanure de Mercure để tự sát năm 1919, 
hưởng dương 26 tuôi. 


Chuyện đau buồn khác tiếp tục xảy ra, khi nghe tin cụ Phan Chu Trinh mất, cư sĩ 
và những người yêu nước khác, đã làm lễ truy điệu tại nơi đang làm việc, tỉnh Quảng 
Nam. Mật thám Pháp tình nghỉ theo dõi nên chuyên cư sĩ ra làm việc ở Hà Tĩnh. Sau đó, 
thuyên chuyền công tác phục vụ tại các bệnh viện Bình Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy 
Hòa (1916 -1923), ngoài công tác chuyên môn, cư sĩ chán nản chỉ lo học hỏi và nghiên cứu 
thêm về Nho, Y, Lý, Số. 


Trong một dịp viếng chùa Tam Thai (Ngũ Hành-Sơn) được đọc bài kệ ghi trên 
vách chùa, mà cư sĩ chú ý đến Phật Giáo. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết lý 
Phật giáo, mặc dầu thời điểm lúc ấy chưa cho phép cư sĩ đến gần với cửa thiền, nhưng 
bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng đã gieo vào tâm thức một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật: 


Bồ Đề bồn vô thọ Bồ đề vốn chăng cây 
Minh-cảnh diệc phi đài Gương sáng cũng không đải 
Bồn lai vô nhất vật Xưa nay không một vật 

Hà xứ nhạ trần ai. Bụi trần bám vào đâu? 
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Năm 1928, khi có cơ duyên lên chùa Trúc Lâm thỉnh giáo Hòa thượng Giác Tiên 
về thâm nghĩa bài kệ chùa TamThai, cư sĩ tìm thấy ánh đạo phát tâm cùng thượng tọa 
Thích Mật Khê nghiên cứu giáo lý, học hỏi kinh điển, tụng kinh niệm Phật và phát 
nguyện trường trai, làm lễ Quy Y, thọ Ưu Bà Tắc giới, có pháp danh là Tâm Minh, 
pháp tự là Châu Hải. 


2. Vai trò hộ pháp tướng quân 


Với tinh thần cầu học Phật pháp, cư sĩ thọ giáo với Hòa thượng Thích Phước Huệ 
(chùa Thập Tháp, Bình Định). Trong suốt hai năm (1929-1932) với thầy, cư sĩ nhìn 
thấy “cảnh nước mắt nhà tan” còn hàng Tăng đồ đều ít học; đồng thời chịu ảnh hưởng 
phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Hoa của Ngài Thái Hư pháp sư qua sách báo 
Hải Triều Âm..., cư sĩ phát tâm với vai trò hộ pháp chấn hưng Phật giáo nước nhà. Cư 
sĩ đứng ra triệu tập 18 vị đồng học, thảo điều lệ xin thành lập Hội An Nam Phật Học, 
đặt trụ sở đầu tiên tại chùa Trúc Lâm, do cư sĩ làm Hội trưởng, dưới sự chứng minh 
sáng lập của quý chư đại lão Hòa thượng Thích Phước Huệ, Thích Giác Tiên, Thích 
Giác Nhiên, Thích Tịnh Hạnh, Thích Tịnh Khiết. Cư sĩ bắt đầu thuyết pháp tại chùa 
Từ Quang, giảng giải kinh luận tại tư thất cho một số tín hữu nhiệt tâm cầu đạo (quý 
Hòa thượng Thích Giải Ngạn, Sư bà Thích Nữ Diệu Không, Thượng tọa Thích Minh 
Châu, lúc chưa xuất gia, đều được nối tiếp đảo tạo trong những khóa giảng này. 


Đối với các cư sĩ xưa nay chỉ là vai trò người hộ trì vật thực bố thí giúp cho Tam 
bảo được trang nghiêm, cho chư Tăng được yên tâm tu trì, như câu: “Phật pháp xương 
minh do Tăng già hoằng hóa, thiền môn nghiêm tịnh nhờ đàn việt phát tâm”.Tuy 
nhiên, “Tăng già hoằng hóa” lại đề cập đến bốn chúng đệ tử của Phật gồm: Tỳ kheo, 
tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Như vậy bất cứ ai cũng có vai trò hộ pháp “hoằng 
hóa”. Nhưng vai trò hộ pháp tướng quân thì hiếm gặp. Thời Phật còn tại thế, trong số 
các đại đệ tử, gian nguy không sờn chí, khó khăn không nản lòng, suốt cuộc đời cống 
hiến cho đạo pháp, nên tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được xưng là hai vị 
tướng quân đã giúp đức Phật rất nhiều trong việc hoằng dương chánh pháp. 


Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã làm được rất nhiều trong việc hoằng dương 
chánh pháp trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam. Với nhiệm vụ người 
bác sĩ, cư sĩ đảm đương luôn cả việc đem chánh pháp vào đời. Cư sĩ nhiệt tình công 
hiến cho Hội bắt đầu truyền đạo với nhiều hình thức: 

- Thuyết pháp mỗi nửa tháng cho tín đồ nghe tại chùa Từ Quang. 

- Thành lập đoàn Thanh Niên Đức Dục (Phật học). 

Về sau, cư sĩ thực hiện nhiễu công tác Phật sự lớn hơn như: 

- Khởi công trùng tu tổ đình Từ Đàm làm trụ sở Trung ương của Hội. 

- Cử hành Đại Lễ Phật Đản (mồng tám tháng Tư Âm lịch) đầu tiên vô cùng trọng 
thể tại chùa Diệu Đế, gây ảnh hưởng lớn lao trong mọi giới. 
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- Chủ trương xuất bản nguyệt san Viên Âm, cơ quan ngôn luận và truyền bá giáo 
lý của Hội do cư sĩ làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Từ năm 1933, bắt đầu xuất hiện 
những bài viết của ông trên tờ nguyệt san Viên Âm. Ông tự tay viết cả truyện ngắn (ký 
tên T.M), truyện dài (ký tên Châu Hải) và truyện hài hước (ký tên Ba Rảm). 


- Thiết lập cơ sở đào tạo Tăng tài: Cấp Trung - sơ đẳng Phật học tại chùa Bảo 
Quốc do Hòa thượng Thích Trí Độ làm đốc giáo, các học tăng có quý Hòa thượng 
Thích Thiện Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Siêu, 
Thượng tọa Thích Trí Quang, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Thượng tọa Thích Trí 
Tịnh, Thượng tọa Thích Nhật Liên..., cấp Đại học tại chùa Tây Thiên do Hòa thượng 
Thích Giác Tiên là đốc giáo, còn cư sĩ phụ trách giảng diễn về Luận học và Triết lý 
Đông, Tây có các nghiên cứu sinh như quý Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Hòa thượng 
Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Mật Hiển, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Mật Thẻ... 


- Xúc tiến thành lập các Tỉnh hội, Chi hội, Khuôn hội khắp nơi tại khu vực miền 
Trung, mở đầu là Tỉnh hội Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... 


Năm 1934, tuy việc chuyên môn, việc Hội, việc báo chí, việc Phật học viện rất bề 
bộn, nhưng cư sĩ không lúc nảo xao lãng sự học, sự tu và sở trường của cư sĩ là giảng 
diễn Phật pháp. Chính nhờ lối giải thích, trình bày Phật pháp một cách sáng sủa, hợp 
với căn cơ mà cư sĩ đã giúp một số đông đồng học, cựu học cũng như tân học, bình dân 
cũng như trí thức, đã hiểu đạo Phật rất mau chóng và đứng đắn. Cư sĩ thật xứng đáng là một 
vị pháp sư cư-sĩ, vừa hiểu thấu lời Phật dạy, vừa khéo thuyết giảng đưa Phật pháp ra giữa 
ánh sáng như đưa viên ngọc quý ra khỏi những thế lực vô minh vùi lấp. 


3. Nguyện dắn thân hộ pháp 

Mùa Đông 1934, Hòa thượng Giác Tiên viên tịch, ý thức được trách nhiệm 
hoằng dương chánh pháp và duy trì sinh hoạt giáo hội, nên trong lời ai điếu Hòa 
thượng Bồn sư, cư sĩ đã phát-nguyện dõng mãnh như sau: 

"Kiến tướng nguyên vọng, kiến tánh nguyên chơn, viên giác diệu tâm ninh hữu ngã 

Chúc pháp linh truyền, chúc-sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô nhân." 

Nghĩa là: 

"Tướng các pháp tuy vọng, tánh các pháp vốn chơn, tánh giác hòa thượng đâu có 
mắt - còn; 

Chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, di huấn chúng con nguyện 
xin gánh - vác” 


Năm 1935, để thích ứng với nhu cầu tiến triển của Hội, bản điều lệ được tu chỉnh 
qua quyết nghị của Đại hội: Ban Tổng Trị Sự được thiết lập tại Huế trực tiếp điều hành 
các Tỉnh Hội và nhiệm kỳ nào cư sĩ cũng được đại hội tín nhiệm công cử vào chức vụ 
Hội trưởng hoặc có vẫn đề điều hành Phật sự chung. 
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Mùa thu 1935, cư sĩ dời nhà từ bệnh viện lên ở số 31 đường Nguyễn Hoàng (dốc 
Bến Ngự), tiếp tục giảng kinh, viết báo, quy tụ một số thanh niên Phật tử trí thức thành 
lập “Đoàn thanh niên Phật học đức dục”, sáng lập “G1a đình Phật hoá phổ” (tiền-thân 
của Gia đình Phật tử Việt Nam ngày nay) nhằm duy trì đạo đức, xây dựng chánh tín 
cho đàn hậu thế. Vào ngày 14 tháng § năm 1938, trong kỳ Đại hội đồng của Tổng hội 
An Nam Phật Học tại Huế, cư sĩ đã phát biểu: “Không có thành tựu bền vững nào lại 
không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong 
ngày mai hậu”. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Hoa, qua nhiều 
năm nghiên cứu kế hoạch và vận động phương tiện, quyết tâm xây dựng nền móng 
vĩnh cửu cho cơ sở đảo tạo tăng tài, năm 1944, cư sĩ sắp xếp di chuyên các Phật học 
viện lên thiết trí tại Kim Sơn, thành lập “Tổng lâm Kim Sơn” (Huế), nhưng thời cuộc 
không cho phép, công tác đành phải tạm ngưng, sau hai năm hoạt động. 


Nhờ công đức của cư sĩ, vừa tài thí vừa pháp thí, chủ trương và duy trì mà Hội 
An Nam Phật học, nguyệt san Viên Âm (về sau được trích hình thành quyền Phật học 
tùng thư) và Phật Học Viện đã vượt khỏi mọi thăng trầm, mọi chướng ngại, gây được 
một thanh thế lớn giữa trào lưu phục hưng đạo pháp, phục hưng dân tộc, vận động từ 
Nam đến Bắc đưa Phật giáo nước nhà tiếp tục phát triển, làm cột trụ cho người người 
nương theo. 


Năm 1947-1949, cư sĩ làm Chủ tịch ủy ban hành chánh kháng chiến Miền Nam 
Trung bộ tại liên khu V và tập họp một số cựu Đoàn viên Thanh Niên Phật Học Đức 
Dục, cựu huynh trưởng Gia đình Phật tử, cựu Hội viên hội Phật học cùng những phần 
tử trí thức kháng chiến thành lập “Phong trào Phật giáo và Dân chủ mới” do chính cư 
sĩ chủ trì và hướng dẫn nghiên cứu và so sánh giữa giáo lý nhà Phật và chủ thuyết Mác 
Lê tại Bồng Sơn (Bình Định). 

Mùa hạ 1949, cư sĩ được mời ra Bắc, đề bạt làm chủ tịch phong trào vận động 
hòa bình thế giới. Năm 1956, cư sĩ và Hòa thượng Trí Độ tham gia phái đoàn sang dự 
đại hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ấn Độ. 


Mặc dù tình thế biến loạn, nhân tâm điên đảo, nhưng cư sĩ vẫn an nhiên diễn 
giảng, phiên dịch Phật pháp. Cuối cùng trọn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm được dịch và 
xuất-bản vào mùa xuân năm Tân Sửu (1961) tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). 


Trong những năm ở Bắc, ngoài ngày giờ làm việc cho nhà nước, ông đến chùa 
Quán Sứ đề dịch kinh và giảng kinh, hướng dẫn việc tu học giúp nhà chùa. Kết quả 
của những năm tháng dày công quả vì đạo pháp và dân tộc ấy còn được thê hiện qua 
các kinh sách uyên thâm”'. 


3° Như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận Nhơn Minh, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Thức Qui Củ Tụng, Phật học 
thường thức, Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca, Tâm Minh - Lê Đình Thám 
tuyển tập (gồm 5 tập)... 
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4. Kiến nghị 


Cư sĩ đã từ trần ngày 23-04-1969 (tức ngày mông bảy tháng ba năm Kỷ Dậu) tại 
Hà Nội, thọ 73 tuổi, nhưng vai trò “hộ pháp tướng quân” là người cư sĩ luôn đi đầu 
trong các hoạt động chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam sẽ vẫn còn tôn tại trong lòng 
người con Phật hôm nay cho đến ngàn sau. Để ghi nhớ những công lao của một cư sĩ 
ưu tú của Phật giáo, chư vị tôn đức giáo phẩm Thừa Thiên Huế đã tạc một bức tượng 
bán thân cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám trong khuôn viên Tổ đình Từ Đàm, Huế. 
Tuy nhiên chúng tôi có vài kiến nghị tham khảo: 

1. Nên chăng Giáo hội có ngày tưởng niệm bậc cư sĩ dày công với phong trào 
chấn hưng Phật giáo, đã đào tạo cao tăng thạc đức lãnh đạo giáo hội. 

2. Nên hình thành sâu rộng các hình thức Gia đình Phật tử Việt Nam ở các chùa. 


3. Nên khuyến khích thành phần thanh thiếu niên lớp kế cận trong việc học Phật 
như hình ảnh Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám. 

4. Nên thành lập Phật học tùng thư tại các chùa, đặc biệt là nơi vùng sâu vùng xa. 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại là lịch sử công cuộc chấn hưng 
Phật giáo đã ghi nhận công đức lớn lao của nhiều vị tôn túc danh tăng thạc đức nhiệt 
tình vì nước hết lòng cho đạo đồng thời cũng có nhiều vị cư sĩ tại gia tân tiến lỗi lạc đã 
đóng góp công sức rất to lớn phục vụ và hoằng dương chánh pháp, tiêu biểu như Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện 
Minh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Nhật Liên.... Đó đều nhờ vào công lớn của cư sĩ - bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là 
một gương mặt sáng chói mà sự nghiệp hộ pháp của cư sĩ đã đi vào lịch sử Phật giáo 
Việt Nam bắt diệt. 


T.N.H 
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HƯƠNG GIỚI ĐỨC - TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 


TS. Hoàng Văn Lễ” 


Khi ngài Ananda bạch với Đức Phật: "Bạch Ngài, có ba thứ hương, là hương 
của rễ, hương của lõi và hương của hoa, mà hương của nó chỉ bay thuận theo chiều 
gió, chứ không bay nghịch chiều gió. Bạch Ngài, chẳng hay có giống hương nào mà 
hương của nó bay thuận chiều gió, nghịch chiều gió, hay bay thuận và nghịch chiều 
gió được chăng? 


Đức Phật đáp răng: "Nầy Ananda! Ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng; tránh xa sự sát sanh, tránh 
xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu; là 
người có Giới đức, là người có thiện pháp. Tâm đã dứt bỏ sự bỏn xẻn, sự ô nhiễm (...) 

Nẵày Ananda! Đó là giống hương mà hương của nó bay xuôi chiều gió, bay ngược 


.À N ^* 1Ã _ sự  A- H8] 
chiêu gió, bay xuôi lân ngược chiêu gió vậy"””. 


Giới đức (silakkhanda), là lực của giới luật, là sức mạnh của tâm linh, là đỉnh cao 
sự tu tập giải thoát... Các loài hương ngửi bằng mũi qua cơ quan khứu giác, là tỉ căn 
(trong ngũ căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, vị căn, và thân căn). Không có cơ quan khứu 
giác, chúng ta không ngửi được các mùi, từ hệ thông mũi, dây thần kinh và não bộ ta 
nhận biết mùi và thường chọn hương thơm, từ chối chủ động hoặc thụ động các mùi 
hôi thối. Các loài hữu tình cũng có tỉ căn, thậm chí loài chó khứu giác của chúng tỉnh 
vi và hiệu quả hơn con người rất nhiều lần. 

Hương giới đức mà Đức Phật thuyết giảng như trên không ngửi bằng mũi mà 
hiểu bằng ý căn, bằng tâm thức tầm cao của con người, có yếu tô tâm linh, có học giáo 
lý, có tu hành mới nhận ra lẽ cao siêu của giới đức. 

Liên tưởng đến ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, chúng ta dễ thừa nhận, hương giới 
đức của Ngài có thể đạt tầm Thanh văn, như những đệ tử của Đức Phật. 

1. Là trí thức Tây học, đạt học vị bác sĩ ngạch Y khoa Pháp quốc năm 1919 (22 
tuổi), năm 1928 (31 tuổi), ông nhận nhiệm vụ Viện trưởng viện Pasteur tại Huế. Học 
ngành nghề cứu người với tắm lòng nhân hậu của gia tộc Nho giáo thuần túy, song học 
người Pháp nhưng không theo chế độ thực dân Pháp khống chế nhân dân ta dưới chế 
độ thuộc địa hà khắc, đó là người trí của thời cuộc mất nước. Ngay sau sự kiện Phan 


* Trung tâm Nghiên cứu lịch sử PGVN; Nguyên TBT tạp chí Số £ay Xây dựng Đảng TP. HCM. 
Š! Trích và thu gọn Chứ giải Kinh Pháp cú, quyên 1, Nxb. Tông hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013, trang670-671. 
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Chu Trinh mất, Lê Đình Thám đang làm việc ngành y cho Pháp, đã cùng những người 
bạn yêu nước khác tô chức truy điệu cụ Phan nghiêm cân, do đó Lê đình thám bị 
chuyền khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam, ra xa nơi cư trú quê hương, đến Hà Tĩnh tiếp tục 
công việc ngành Y của mình. Là người yêu nước, nhân hậu nên sau Cách mạng tháng 
tám năm 1945, Ông trở lại quê nhà (Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và được mời giữ 
chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu 5 rồi ra Hà nội làm Chủ tịch Ủy ban 
Hòa bình Thế giới của Việt Nam. 

Bấy giờ những nhà yêu nước các vùng miền quốc gia, học trong nước cũng như 
trí thức người Việt học ở nước ngoài (nhiều nhất là Pháp) hướng về dân tộc, theo Bác 
Hồ nằm gai kháng chiến đánh đuổi, giải thoát ách đô hộ ngoại bang. Ngài Tâm Minh 
đã là vị am hiểu Phật học và có nhiều sáng kiến thiết lập các bộ phận hoạt động truyền 
bá giáo lý Phật đà. Ông đã sử dụng tư duy phân tích và óc tô chức thực tế, học ở Pháp 
(Tây học), áp dụng vào việc chấn hưng Phật giáo, trở thành người cư sĩ đầu đàn của 
miền Trung rồi cả nước trong phong trào này, một nền móng văn hóa dân tộc trong sự 


nghiệp giải phóng về sau của Việt Minh. 


Ở các cương vị được chính quyền thuộc Pháp giao trong danh vị bác sĩ, cũng như 
các chức vụ được chính quyền Việt Minh, được Chính phủ Cụ Hồ tín nhiệm phân 
công, Ông đã hoàn thành với tài năng và đức độ của "Tâm Minh" chính mình. Thành 
công trong nghề nghiệp và trong cương vị người cán bộ cách mạng được công nhận 
tưởng thưởng dù không phải cấp nào, lúc nào giới đương quyền cũng trân trọng triết lý 
Phật đà. 


2. Lê đình Thám học rất giỏi chữ Nho (tức Hán học) từ người cha là ông Lê Đỉnh 
(mẹ là bà Phan Thị Hiệu), giữ chức Đông Các Đại học sĩ, Binh bộ thượng thư dưới 
triều vua Tự Đức. Trình đọ Hán học của anh em ông Lê Đình Thám được ngưỡng mộ 
của giới Phật học, nhất là các vị đại sư khả kính. Ông đã dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm 
từ Hán ra Việt ngữ, giá trị được thừa nhận trong giới Phật học ngày nay. 


Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm được nghiên cứu và dịch thuật dưới thời Ông Lê Đình 
Thám làm việc và lưu trú ở Miền Bắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trong 
những trận đánh bom phá hoại của đề quốc. Bấy giờ, chính trị là đầu tranh sống còn để 
bảo vệ Tổ quốc, văn hóa nhất là văn hóa tôn giáo không là yêu cầu thực tế, không ưu 
tiên cho việc phố biến, xuất bản. Tuy vậy, mở một kênh chuyên từ trong nước (miền 
Bắc) ra nước ngoài (thường là Pháp) rồi trở lại nước Việt (miền Nam) là thực tế sống 
động có nhiều cách bình luận lý giải. Qua con đường này, bộ Thủ Lăng Nghiêm dịch 
Việt được xuất bản ở Sài Gòn, do con trai cụ Lê Đình Thám là Lê Đình Duyên, một 
dân biểu Sài Gòn đã ấn tống vào đầu những năm 1970 bản dịch tài danh này, sau khi 
Ngài Tâm Minh Lê đình Thám viên tịch. 
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Câu chuyện ông Lê Đình Thám đến với Phật giáo khi tiếp nhận bài kệ của Tổ Huệ 
Năng” vào năm 1926 tại chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, tỉnh Quảng Nam: 


Phiên âm Dịch nghĩa 

Bồ đề bổn vô thọ Vốn không cây Bồ đề 
Minh cảnh diệt phi đài Cũng chăng đài gương tỏ 
Bồn lai vô nhứt vật Vốn không có vật gì 

Hà xứ nhạ trần ai. Chỗ nào đóng bụi lọ. 


Đây là bài kệ khi còn là cư sĩ vào chùa học đạo, được Ngũ tô Huệ Khả phát hiện 
sau bài kệ của Thần Tú một giáo thọ uyên bác, đáng bậc được truyền y bắt để kế thừa 
Ngũ tổ, bài của Thần Tú như sau: 


Phiên âm Dịch nghĩa 

Thân thị Bồ đề thọ Thân là cây Bồ đề 

Tâm như minh cảnh đài Tâm như cái gương tỏ 
Thời thời cần phất thức Thường thì lo phủi chùi 
Vật sử nhạ trần ai. Đừng để đóng bụi lọ. 


Lục tổ Huệ năng đã nhận ra "chân tâm" của con người, không thê đóng bụi trần 
tục, vượt lên trên thân hữu ái vô thường. Chân tâm là Phật tánh trong mỗi con người, 
khi ngộ được chân tâm, thấy tánh phật tự khắc loại trừ dục lạc, vượt khỏi luân hồi... 
thành quả Phật. 


Năm 1928, khi làm việc ở Huế, Lê Đình Thám đã suy nghiệm sâu sắc bài kệ của 
Lục tổ Huệ Năng, Ông lên chùa Trúc Lâm, cách kinh đô Huế 7 km để thỉnh tôn ý của 
Hòa thượng Giác Tiên về bài kệ tâm đắc của mình. Sau khi hiểu thấu bài kệ, ông đã 
thực sự chuyên hướng đời mình, quy y Tam bảo, ăn chay từ đó và nghiên cứu học hỏi 
kinh điển Phật giáo để hoăng hóa giúp đời, Ông thực hiện "tam quy ngũ giới" nghiêm 
túc, pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là Chiêu Hải. Chú dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm 
là đỉnh cao quán tưởng chân tâm của chính Ông. 

3. Sáng tạo trong chân hưng Phật giáo: Thành tựu trong phật sự của ngài Minh 
Tâm được đúc kết trên Wikipedia như sauŸ”: 

"Năm 1929, ông thọ học thêm với Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập Tháp, Bình 
Định. Hòa thượng chỉ đạo ông nghiên cứu các bài giảng của Ngài Thái Hư đại sư ở 
Trung Hoa về cách thức tô chức Phật giáo, và suy nghĩ cải cách thế nào cho phù hợp 
với tình hình Phật giáo nước nhà. Ông đã đề đạt ý kiến của mình lên chư Hòa thượng 


* Chánh Hạnh, Lực tổ Huệ Năng (638-717), https:/phatphap.wordpress.com/2007/08/23⁄ti%E1%BB%83u- 
s%E1%BB%AD-I%E1I%BB%A 5c-t%EI%BB%95-hu%E1I%BB%S7-nang/ 


*#https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_%C4%90%C3%ACnh_Th%C3%AIm 
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Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết... và đã được các Ngài 
chấp thuận. 


Năm 1930, ông trở ra Hà Nội thi bằng Y khoa Bác sĩ ngạch Pháp. Khi trở về, ông 
vừa học Phật vừa làm ngành y mà vẫn vượt xa các bạn đồng học trong thời gian ấy. 


Năm 1932, Hội An Nam Phật học ra đời, do các vị Hòa thượng và ông đứng ra 
chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoằng dương chánh pháp. Trụ sở hội đầu tiên đặt 
ở chùa Trúc Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. Ông làm Hội trưởng và các Hòa thượng 
trong Ban Chứng minh là cố vẫn cho Hội. Hội bắt đầu truyền đạo với nhiều hình thức: 


- Thuyết pháp mỗi nửa tháng cho tín đồ nghe tại chùa Từ Quang. 
- Mở trường đảo tạo tăng tài cho Ciáo hội sau này. 


- Mở thêm các chi hội để gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp khắp 
các tỉnh. 


- Thành lập Thanh Niên Đức Dục (Phật học). 
- Xuất bản tờ báo Phật giáo (Nguyệt san Viên Âm). 
- Thiết lập các tòng lâm để chư tăng tu học, và đào tạo tăng tài. 


Từ năm 1930, bắt đầu xuất hiện những bài viết của ông trên tờ nguyệt san Viên 
Âm. Ông tự tay viết cả truyện ngắn (ký tên T.M), truyện dài (ký tên Châu Hải) và 
truyện hài hước (ký tên Ba Rảm). 


Từ năm 1934-1945 là những năm hoản chỉnh các tô chức của Phật giáo và hệ 
thống đào tạo tăng tài, các lớp Phật học cho thanh niên. Kết quả mà ông đã đóng góp 
được trong những năm tháng ấy, vẫn mãi mãi được ghi nhớ: Một thế hệ tăng sĩ tài ba 
đã nở rộ, làm nền tảng tuyên truyền phát huy chánh pháp, đoàn kết Tăng Ni và Phật tử, 
bảo vệ Phật giáo trước những khó khăn lúc bấy giờ. Chùa Từ Quang, nơi làm giảng 
đường bước đầu để tuyên đương chánh pháp cũng đã thấy bóng dáng của ông trong 
chiếc áo dài màu đen và chiếc khăn đóng tươm tất, thành kính đảnh lễ chư Tăng trước 
khi bước lên Pháp tòa để giảng kinh cho họ. 

Năm 1946, cuộc chiến tranh chống Pháp bùng nổ, dân chúng Huế tản cư, ông 
cùng gia đình di tản về Quảng Nam. 

Từ năm 1947 đến 1949 ông làm Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến miền 
Nam Trung bộ. Tại Liên khu V của vùng kháng chiến, ông tập họp một số đoàn viên 
của đoàn Phật học Đức Dục có mặt trong vùng và thành lập tô chức "Phật giáo và Dân 
chủ mới" tại Bồng Sơn - Bình Định, nghiên cứu việc tổng hợp giáo lý Phật giáo và 
triết học Mác-Lê Nin. 

Mùa hè năm 1949, ông tập kết ra Bắc. Sau đó được đề cử làm Chủ tịch phong 
trào vận động Hòa Bình thế giới. Năm 1956, ông và Hòa thượng Trí Độ tham dự phái 
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đoàn sang dự đại hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ân Độ. 


Năm 1961, toàn bộ kinh Lăng Nghiêm mà ông đã dày công phiên dịch và chú 
giải trong nhiều năm, đã được đăng tải trên báo Viên Âm trước đây được ông hoàn tất 
và xuất bản tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Sau đó, sách được gia đình ông tái bản lưu 
hành rộng rãi ở miền Nam. 

Trong những năm ở Bắc, ngoài ngày giờ làm việc cho nhà nước, ông đến chùa 
Quán Sứ đề dịch kinh và giảng kinh, hướng dẫn việc tu học giúp nhà chùa. Kết quả 
của những năm tháng dày công quả vì đạo pháp và dân tộc ấy còn được thê hiện qua 
các kinh sách uyên thâm”!. 


Đời người là vô thường, ông đã ngộ lý ấy và đã bình thản ra đi ngày 23-4-1969 
(nhằm 7-3 âl, năm Kỷ Dậu), sau khi đã đàm đạo lần cuối cùng với Hòa thượng Đôn 
Hậu, tại bệnh viện Việt - Xô, Hà Nội, thọ 73 tuổi và 42 năm phụng sự Tam Bảo. 


Để ghi nhớ những công lao của một cư sĩ ưu tú của Phật giáo, chư vị Tôn Đức 
Giáo phẩm Thừa Thiên-Huế đã tạc một bức tượng bán thân cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình 
Thám trong khuôn viên Tổ đình Từ Đàm, Huế. Có thể nói đây là vị Cư sĩ duy nhất từ 
trước đến nay có vinh hạnh lớn được chư vị Tôn Đức quý mến và dựng tượng tưởng 
niệm.". Thiết tưởng không cần bình luận gì thêm nữa, đủ khẳng định bậc thanh văn 
thời đại, nối tiếp tư tưởng của Lục tô Huệ Năng, một nhân vật lịch sử được các nhà sư 
nghiên cứu xác nhận rằng: Lục tổ là người Việt của chúng ta. 


4. Kết luận 


Là một trí thức yêu nước toàn tâm...: "Trong tình hình chung của đất nước sau 
các biến cố vào năm 1945, Tăng mi và Phật tử Việt Nam hòa mình vào công cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Tâm Minh Lê Đình Thám được cử làm Chủ tịch 
Ủy ban bảo vệ hòa bình Việt Nam tại Hà Nội. VỊ bác sĩ có công lớn lao trong phong 
trào chân hưng Phật giáo Việt Nam, đã khai sinh ra gia đình Phật hóa phổ, đoàn Phật 
tử Đức Dục, tiền thân tô chức Gia đình Phật tử Việt Nam tiếp tục dịch kinh Thủ Lăng 
Nghiêm từ Hán tạng ra Việt ngữ. Kinh này con ông là Lê Đình Duyên, dân biểu hạ 
nghị viện của quốc hội chính quyền Sài Gòn ấn tống vào những năm đầu thập niên 
1970.". Tâm Minh Lê Đình Thám đi vào chiến khu kháng chiến chống Pháp, 
An Nam Phật học hội được Hòa thượng Thích Đôn Hậu thay thế Phật sự Hội trưởng 
vào năm 1944, đến năm 1946 thì hội tạm ngưng hoạt động. Cuối năm 1945 cho đến 
lúc mất, ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu 5 rồi ra Hà nội làm 
Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Ông mắt ngày 7-3 Kỷ Dậu (1969) 
tại Hà Nội. 


® như:Kinh Thủ Lăng Nghiêm,Luận Nhơn Minh, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Thúc Qui Củ Tụng, Phật học 
thường thức, Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật Tổ Thích Ca, Tâm Minh - Lê Đình Thám 
tuyển tập (gồm 5 tập)... 
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.. Đến một Bồ tát Phật học chấn hưng Phật giáo: 


Ban sáng lập Án nam Phật học hội, 1932 tại chủa Trúc Lâm - Huế 


Ngồi giữa, thứ 3 tử phải là Hỏa Thượng Thích Giác Tiên; 
ngồi bìa phải là Tâm Minh Lê Đình Thám; ngồi bìa trái lả ông Nguyễn Đình Hỏc. 


(Lê Nguyên Thảo) 


Theo 7 điển Phật học: Bồ tát là người, sau khi tin Phật, học Phật, phát nguyện 
tự độ, độ tha, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để cứu giúp người. Muốn làm Bồ 
tát trước hết phải có tâm nguyện lớn, chủ yếu là bốn lời nguyện: "Chúng sinh vô 
biên thệ nguyện độ, phiền não vô tậnthệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 

Ngày 23-4-1969, trí huệ Phật pháp của Ông chỉ còn lưu truyền trên sách báo. 
Ông xứng tầm vị bồ tát trong giới Phật học, phải chăng Ngài đã nhập Niết bàn? 


22-02-2019 
H.V.L 
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LÊ ĐÌNH THÁM, VỊ CƯ SĨ TRÍ THỨC ƯU TÚ CỦA THẺ KỶ XX 
ThS. Trần Cao Lộc 


Vào những năm của thập kỷ 1930, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã có nhiều 
công lao đối với Phật giáo miền Trung. Chùa Từ Đàm ở Huế có tạc tượng để ghi nhớ 
vị cư sĩ ưu tú nầy. Xuất thân từ một gia đình khoa bảng, cư sĩ đã để lại sự nghiệp đáng 
trân trọng cho người đời sau. Thủ đô Hà Nội ngàn năm tuôi đã lưu danh những người 
con đất Quảng, trong đó phải kế đến Tâm Minh - Lê Đình Thám”. 


1. Vài nét về thân thế 

Lê Đình Thám sinh năm 1897 tại Quảng Nam. Thân sinh là cụ ông Lê Đỉnh giữ 
chức Đông các điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ Thượng thư dưới triều Tự Đức, thân mẫu 
là cụ bà Phan Thị Hiệu. Anh là Y sĩ Lê Đình Dương tốt nghiệp Á khôi Đông dương 
Ysĩ khóa đầu tiên, tham gia phong trào Duy Tân khởi nghĩa bị thất bại nên bị Pháp tù 
đày tại Buôn Mê Thuộc Ÿ°. 


Thuở thiếu thời, Cư sĩ thông đạt kinh sách và luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Có 
lần Người đã giải được bài toán mà thầy là ông Le Bris, người Pháp không giải được, 
nên được thầy thán phục và hô to: “Đây là thầy của tôi”. Nhà văn Lê Khắc Phục cho 
rằng Lê Đình Thám là người thông minh vượt bậc ngay từ thuở nhỏ Ÿ” 


Lớn lên, Người tốt nghiệp Thủ khoa y sĩ Đông Dương tại Hà Nội năm 1916. Lúc 
bấy giờ thực dân Pháp biết bác sĩ có truyền thống yêu nước như đứng ra làm lễ truy 
điệu cụ Phan Chu Trinh, nên thuyên chuyển bác sĩ nhiều nơi như bị lưu đày. Về 
chuyên môn bác sĩ giữ nhiều chức vụ quan trọng như Y sĩ trưởng, Giám đốc bệnh 
viện...Sau đó, bác sĩ về quê tham gia kháng chiến chống Pháp và giữ những chức vụ 
cốt yếu như Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung bộ tại Liên khu V, Chủ tịch 
Phong trào vận động hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng hòa bình Thế 
giới Năm 1956, ông và Hòa thượng Trí Độ cùng phái đoàn tham dự đại hội Phật giáo 
Buddha Jayanti tại Ấn Độ. 


Ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Bắc, đảm nhận nhiều vai trò khác 
nhau trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi anh trai là chí sĩ yêu nước Lê 


Š Vịnh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, 8áo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+?), 
truy cập ngày: 28/1/2019 


3 Thích Đồng Bồn chủ biên (1995), Tiểu sử danh tăng Việt Nam thể kỷ XX - tập 1, Thành hội Phật giáo TP. Hồ 
Chí Minh ấn hành, nguồn: hftp://www.thuvienhoasen.org/danhtang I-phuluc-2.htm. 


' Vịnh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, Báo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+7), 
truy cập ngày: 28/1/2019 
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Đình Dương bị giặc Pháp bắt, viên Khâm sứ hỏi: “Tại sao anh lại phản bội nước Pháp - 
nước đã nuôi dạy anh em nhà anh ăn học thành tài?”. Ông trả lời: “Thưa Ngài,... Vì lẽ, 
mấy chục triệu người Pháp bị mắt 2 tỉnh Alsace và Lorraine về tay người Đức mà còn 
tha thiết xót thương, huống chi chúng tôi đây, nhân dân Việt Nam thì mất cả nước, từ 
Nam chí Bắc, mà Ngài bảo chúng tôi cúi đầu chịu, thì chúng tôi chịu làm sao được?”ŠŠ. 


Ngoài lòng yêu nước, ông lúc nào cũng nghĩ đến việc hoằng đương Đạo pháp. 
Ông thường đến chùa Quán sứ đề dịch kinh và giảng kinh, kết quả tinh thần học hỏi ấy 
là những kinh sách còn để lại cho đến ngày nay như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận 
Nhơn Minh, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Thức Qui Củ tụng, Bát Nhã Tâm 
Kinh...Không những kinh sách mà cả thế hệ thanh niên đã được đào tạo qua các lớp 
Phật học do ông sáng lập đều mãi mãi ghi ơn. Ông mất vào ngày 23/4/1969, hàng năm 
vào ngày 22/4, ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế đều tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 
mất của Cư sĩ, người Phật tử ưu việt của thế kỷ đương đại. 


2. Tinh thần phục vụ xã hội 

Bác sĩ nồi tiếng là một danh y, luôn tận tụy quên mình, nhất là đối với bệnh nhân, 
ông luôn đối xử bình đăng, ân cần, không phân biệt địa vị, giàu, nghèo. Bác sĩ cũng 
luôn trau dồi nghề nghiệp nên đã cùng một bác sĩ người Pháp phát minh ra Sérum 
normet (dịch truyền) và một số được liệu khác nên rất được trọng vọng. 


Ông Nguyễn Quang Cừ là thủ thư ở chùa Quán Sứ cho biết: “Trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ Lê Đình Thám ngoài công việc của một công 
chức, thường đến chùa nghiên cứu kinh sách, thuyết giảng đạo pháp, khơi dậy tinh thần 
yêu nước, tỉnh thần dân tộc trong đội ngũ tăng lữ, gia đình Phật tử, tầng lớp trí 
thức...”””. Bác sĩ có sự thu hút rất lớn nên mọi người đã đến với phong trào chấn hưng 
Phật giáo: từ giới tân học đến cựu học, không những cư sĩ mà cả đến tu sĩ, từ bậc lão 
thành đến thanh thiếu niên””. Đây là thành công lớn của Bác sĩ đối với mọi tầng lớp xã 
hội. Bác sĩ thành công trong mọi lãnh vực xã hội cũng vì ngay trong con người Bác sĩ 
đã có đủ Ngũ minh: 1. Nội minh: tỉnh thông giáo lý nội điển; 2. Nhân minh: tinh thông 
phương pháp biện luận; 3. Thanh minh: tinh thông ngôn ngữ; 4. Y phương minh: tính 
thông y lý để chữa bệnh; 5. Công xảo minh: tinh thông nghề nghiệp. Đây là điều hiếm 
có trong một người Phật tử tinh thông những lời Phật dạy”. 


"Vinh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, Báo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+7), 
truy cập ngày: 28/1/2019 


*®Vịnh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, Báo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+7), 
truy cập ngày: 28/1/2019 


?®Võ Đình Cường, Tải liệu tu học bậc Trì - Cự sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, http:// Phatg1ao.orge.vn. / tai-lieu-tu- 
hoc-bac-tri-cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-0128622 h., truy cập ngày 28/1/2019 


*'Võ Đình Cường, Tài liệu tu học bậc Trì - Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, http:!! Phatgiao.orge.vn. / tai-lieu-tu- 
hoc-bac-tri-cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-0128622 h., truy cập ngày 28/1/2019 
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Theo ông Lê Đình Lực, con út bác sĩ Lê Đình Thám kể lại trong suốt thời gian 
giữ chức Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, cha ông tham gia hội 
nghị luôn bảo vệ cuộc đấu tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc của nước nhà và 
chống việc dùng vũ lực của chủ nghĩa đế quốc để bảo vệ hòa bình thế giới”. 


3. Phụng sự chính pháp 


Bác sĩ có cơ duyên đối với Đạo Phật nên đã phụng sự Đạo Pháp rất đắc lực với tất 
cả tâm huyết của người đệ tử Phật. Từ việc mở hội, lập trường, viết sách báo, thuyết 
pháp...nên đã đem ánh sáng Phật pháp đến với mọi người. 


Ngày Bác sĩ đến với Phật giáo như một duyên lành khi Người đến viếng chùa 
Tam Thai hay còn gọi là chùa Non nước ở Đà Nẵng, Bác sĩ đã đọc được bài kệ của Tổ 
Huệ Năng khắc trên vách chùa: 


Bồ đề bồn vô thọ, 
Minh cảnh diệc phi đải. 
Bồn lai vô nhất vật. 

Hà xứ nhạ trần ai. 

Bài kệ làm Bác sĩ suy nghĩ nhiều và Người đã tìm đến Hòa thượng Giác Tiên 
chùa Trúc Lâm nên được khai ngộ đạo mầu. Bác sĩ đã quy y với Hòa thượng và được 
Pháp danh là Tâm Minh, Pháp tự là Chiêu Hải, việc nầy như một sự khởi nguồn để 
Bác sĩ đến với Phật pháp. Thời gian từ 1929 đến 1932, ở Trung Quốc phát động việc 
chấn hưng Phật giáo nên đã thôi thúc bác sĩ làm thế nào để gây tác động mạnh đến 
Phật giáo Việt Nam. Bác sĩ thọ học thêm với Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập 
Tháp, Bình Định và được Hòa thượng chỉ dẫn nghiên cứu các bài giảng của Thái Hư 
Đại sư ở Trung Hoa về cách thức tổ chức Phật giáo và Bác sĩ đã cải cách cho phù hợp 
với tình hình Phật giáo nước nhà ””. Do đó, bác sĩ đã huy động được một số pháp lữ 
có tâm đạo thành lập Hội An Nam Phật học. Lúc đầu Hội đặt cơ sở tại chùa Trúc 
Lâm, sau đó dời về chùa Từ Đàm và có các Chi hội, Khuôn hội ở hầu hết các tỉnh 
miền Trung. Hội thỉnh Đại tạng kinh để làm tài liệu nghiên cứu. Hội truyền đạo dưới 
nhiều hình thức như: thuyết pháp thường kỳ cho tín đồ nghe tại chùa Từ Đàm và Từ 
Quang, mở trường đảo tạo tăng tài từ sơ đăng đến cao đăng Phật học, thành lập các 
Tỉnh hội, Chi hội, Khuôn hội, thành lập đoàn Thanh niên Phật học Đức dục, các Gia 
đình Phật hóa phổ, xuất bản Nguyệt san Viên Âm, xây dựng Đại Tòng lâm tại Kim 
Sơn, Huê. 


?*Vinh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, Báo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+7), 
truy cập ngày: 28/1/2019 Vĩnh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, Báo Quảng Nam online, 01:24, 
16/10/2010 (GMT+7), truy cập ngày: 28/1/2019 


3 Như Kim, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969) - Trọn một đời vì Đạo pháp và Dân tộc, nguồn: 
daidoanket.vn/Bac-si-le-dinh-tham-mot-doi-vi-dan-toc-va-dao-phap- tintuc: 3981 19., ngày truy cập:28/1/2019. 
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Bác sĩ mở Hội An Nam Phật học đặt nền tảng cho việc phục hưng Phật giáo sau 
nầy và cũng để hoằng dương chánh pháp. Hội đã được sự hậu thuẫn của các bậc tôn túc 
và sự cộng tác của các Tăng Ni tài giỏi. Nguyệt san Viên Âm số ra đầu tiên vào ngày 
01.03,1933 đến số 48, Bác sĩ giao cho Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục quản lý và 
phụ trách biên tập”. Hội thành lập trường Bồ Đề trước nhất, mở Phật học đường tại 
chùa Báo Quốc, sau dời về Tòng lâm tu viện Kim Sơn. Những vị xuất thân từ trường 
này đều dự vào hàng giáo phâm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: Thượng 
tọa Thiện Minh, Trí Quang, Thiện Siêu, Trí Tịnh... Xuất thân từ Thanh niên Phật học 
Đức dục như Hòa thượng Minh Châu và Giáo sư Võ Đình Cường...” 


Hậu thân của Hội An Nam Phật học là Hội Phật học Trung Việt, trụ sở tại chùa 
Từ Đàm. Hội Phật học Trung Việt hoạt động mạnh đến các hạ tầng cơ sở và có chi hội 
khắp ở miền Trung và nhiều cơ sở từ thiện xã hội. Hội hoạt động đến ngày thành lập 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mới chấm dứt nhiệm vụ ”. 


4. Sự nghiệp giáo dục 


Bác sĩ rất quan tâm đến việc đảo tạo Tăng tài cũng như thế hệ trẻ nên trường học 
được mở khắp nơi và chính ông cũng tham gia việc giảng dạy. Trong Việt Nam Phật 
giáo sử luận, Nguyễn Lang cũng có nhận xét: “Lê đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu 
tiên ở thế kỷ hai mươi đã dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài” Từ đó, Bác sĩ đã tạo 
được nhiều thế hệ tu sĩ cũng như cư sĩ tài giỏi giúp Phật pháp ngày càng được phố biến 
sâu rộng. Trong Đặc san 50 năm kỹ niệm Ga đình Phật tử Việt Nam, Võ Đình Cường 
có viết: “Trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo nước nhà, tại miền Trung, vào những 
năm của thập kỷ 1930, bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người đã cống hiến nhiều 
công lao xuất sắc, đưa Phật giáo miền Trung phát triển vững chắc và sâu rộng”. Cư sĩ 
Lê Đình Thám được vinh danh là một trong 105 danh tăng Việt Nam”. 


Lê Đình Thám tham gia đào tạo Tăng tải qua việc thành lập các trường Phật học 
như An Nam Phật học tại chùa Vạn Phước, Sơn môn Phật học, Đại học mở tại chùa 
Trúc Lâm, lớp Trung học tại chùa Tường Vân...Cư sĩ được mời giảng dạy tại các 


” Gia đình Phật tử Việt Nam, http://giadinhphattu.vn, ngày truy cập: 24/1/2019 

?” Thích Thiện Hoa (1970), 50 năm (1920 - 1970) chắn hưng Phật giáo, hay là “Ghi ơn tiền bói”, chùa Ấn 
Quang, ngày rằm tháng chạp năm Kỷ Dậu (1970), tr.46 

* Thích Thiện Hoa (1970), 50 năm (1920 - 1970) chắn hưng Phật giáo, hay là “Ghi ơn tiền bói”, chùa Ấn 
Quang, ngày rằm tháng chạp năm Kỷ Dậu (1970), tr. 90 

?7 Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.818. 

?3 Võ Đình Cường, Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người trí thức Phật tử ưu tú thế kỷ XX, người 
sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam, Đặc san 50, kỷ niệm 50 năm Gia đình Phật tử Việt Nam, nguồn: 
VuonLam.us, ngảy truy cập: 27/1/2019 


”* Vinh Quang, Tâm Minh - Lê Đình Thám với Hà thành, 8áo Quảng Nam online, 01:24, 16/10/2010 (GMT+7), 
truy cập ngày: 28/1/2019 
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trường trên, cư sĩ luôn mặc áo tràng và đảnh lễ chư Tăng trước khi lên bục giảng. 
Những học Tăng tốt nghiệp khóa đầu tiên sau này đã trở thành nhũng danh Tăng lãnh 
đạo Phật giáo Việt Nam ”°. Tác giả Trí Năng trong bài Viếng mộ cụ Tâm Minh Lê Đình 


& 


Thám đã viết cảm tưởng của mình như sau: “...Và tôi còn nhớ ngôi trường Phật học 
Báo Quốc, nơi ngày đầu tiên tôi bước chân vào học Phật lại chính là nơi ngày xưa do 
cụ thiết lập lên với danh xưng là Trường cấp Trung Tiêu học do Hòa thượng Thích Trí 


Affà AC. ở >474v 2 T0) 
Độ làm Độc giáo đê đào tạo Tăng tài” ˆ. 


Đối với việc giáo dục Thanh thiếu niên Phật tử, Bác sĩ đã phát biểu: “Không có 
thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh thiếu niên. Họ là những 
người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”'°, Từ đó Bác sĩ đã hình thành các tổ chức 
giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử, khởi nguyên là Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục 
và thành lập Phật học Tùng thư để xuất bản kinh sách. Đến ngày Phật đản năm Giáp 
Thân (1944), Đại hội Thanh Thiếu niên Phật tử tại Quảng Tế, Huế đi đến việc thành 
lập Gia đình Phật Hóa Phổ do Lê Đình Thám làm Phổ trưởng. Sau đó, năm 1951 Đại 
hội Gia đình Phật Hóa Phổ tại chùa Từ Đàm, Huế quyết định đổi danh xưng thành Gia 


` ^ 3 `... * Ầ Ẩ ` . ~* Ẫ ` 10 
đình Phật tử và tên gọi nầy vẫn còn giữ mãi đến ngày nay '”. 


Ngoài việc mở các lớp Phật học, Hội còn đề ra chương trình chỉnh lý tình trạng 
Tăng sĩ gồm hai điểm: 1. Thành lập hội đồng luật sư: để giám sát giới hạnh của Tăng 
chúng. Ngoài Ủy ban Trung ương, các tỉnh cũng có Ban luật sư gồm 5 vị, mỗi tỉnh lại 
chia ra nhiều địa phận có một vị luật sư giám sát. Khi có vị Tăng sĩ vi phạm giới luật sẽ 
trình lên Hội đồng Luật sư; 2. Tổ chức những ban Thây cúng, họ không được mặc áo 
tràng chỉ mặc áo xám năm thân, họ ở nhà hoặc chùa riêng không được ở thiền viện 
hoặc tổ đình để hành nghè. 


Cư sĩ cũng tham gia chỉnh lý tu sĩ bằng một số phương cách đo hội đề ra. Nhưng 
chương trình gặp nhiều trở ngại nên chỉ thực hiện được một phần. Sau nầy, tại các tỉnh 
chỉ có một vị kiểm tăng đề giám sát giới luật của Tăng sĩ ở địa phương '° 

về chương trình Phật học đầu tiên của trường An Nam Phật học tại Trúc Lâm 
gồm hai cấp Tiểu học và Đại học, thời gian cho mỗi cấp là năm năm. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học, học tăng có thể ở lại trường ghi tên vào lớp tham cứu năm năm. 


?° Gia đình Phật tử Việt Nam, Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người trí thức Phật tử ưu tú thể kỷ 
4X, người sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam,http:/giadinhphattu.vn, ngày truy cập: 24/1/2019 


°' Trí Năng, Viếng mộ cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, http:/Iphattuvietnam.neU, truy cập ngày 25/1/2019 


Gia đình Phật tử Việt Nam, Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người trí thức Phật tử ưu tú thể kỷ 
4X, người sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam, http:/giadinhphattu.vn, ngày truy cập: 24/1/2019 


3 Võ Đình Cường, Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người trí thức Phật tử ưu tú thế kỷ XX, người 
sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam, Đặc san 50, kỷ niệm 50 năm Gia đình Phật tử Việt Nam, nguồn: 
VuonLam.us, ngày truy cập: 27/1/2019 


' Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sú luận, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr.819 
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Chương trình nầy có nhiều khuyết điểm nên đã dược hoạch định lại thành ba cấp, mỗi 
cấp học là ba năm: Sơ đăng, Trung đăng và Cao đăng. Hội khuyến khích việc mở các 
Phật học đường với một số thể chế thành lập về trường ốc, giáo sư, học tăng, tài 
chính...Một số trường được mở như: Trường An Nam Phật học, Trường Sơn môn Phật 


học và một trường Ni lần đầu tiên được khai giảng tại chùa Từ Đàm. "Š 


Với tâm huyết lo cho sự nghiệp giáo dục về đạo cũng như đời, Bác sĩ đã đảo tạo 
một thế hệ Tăng tài và những thanh niên ưu tú cho xã hội thời bấy giờ. Do đó, Phật 
giáo Việt Nam luôn ghi nhận công ơn của vị Cư sĩ xuất chúng này. 


5. Kết luận 


Nói chung, cuộc đời Bác sĩ đã tận hiến cho Đạo pháp và Dân tộc và luôn thể hiện 
một kiến thức uyên bác trong đạo cũng như ngoài đời. Cư sĩ đã từng lên bục giảng 
pháp Phật, đóng góp những sáng chế về y học như việc truyền dịch (sérum) đã cứu 
được nhiều bịnh nhân và nhất là việc đào tạo nhiều thế hệ thanh thiếu niên giúp ích cho 
đời. Hơn 60 năm qua, tuôi trẻ áo lam luôn hết mình phục vụ Đạo pháp, Dân tộc và cư 
sĩ đã làm tròn lời nguyện trước linh đài thầy bổn sư: “Chánh pháp cần phải truyền, 


Z Ầ 21 IA Nà 12 Ẫ z ^ h z z 10 
chúng sanh cân phải độ, lời di huần đó con nguyện xin gánh vác” kó 


Bác sĩ sống giản dị của một đời thường nhưng tỉnh thần đạo pháp rất phong phú 
như lời kể của người cháu ngoại: “Trong nhà ông tôi có rất nhiều sách, không những 
sách tiếng Việt mà còn rất nhiều sách tiếng Anh, Pháp, Hán, Nôm và cả tiếng Phạn 
nữa, phần nhiều là sách của Đạo Phật... Cũng có khi ông đánh máy chữ lọc cọc. Ngày 
ấy không có những phương tiện hiện đại như bây giờ, nên làm việc căng thắng và vất 
vả lắm. Tôi nhớ lần ông dịch quyền kinh Thủ Lăng Nghiêm rất dài và phải đối chiếu 
”1. Người cháu ngoại đã giúp ông viết 
và chép ra nhiều bản trước khi gửi đi in. Ngoài ra Bác sĩ còn viết về các kinh sách Phật 


qua nhiều thứ tiếng mới ra được tiếng Việt... 


giáo với sự hiệu biệt uyên thâm. 


Sau khi Cư sĩ qua đời, mộ được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ 
cho những nhân vật có đóng góp to lớn như những danh nhân, anh hùng của đất nước. 
Trên bia mộ của Cư sĩ có ghi những dòng chữ sau đây: “Bác sĩ Lê Đình Thám (cư sĩ 
Tâm Minh), Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
Chủ tịch Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng hòa bình 
thế giới, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Huân chương độc lập hạng 
ba, Huân chương kháng chiến hạng nhất. Sinh quán: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng 


' Nguyễn Lang (2000), Sđd, tr.826 


'*Gia đình Phật tử Việt Nam, LỄ tưởng niệm 40 năm ngày mất Cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám (1969-2009)tại 
Quảng Nam,http://pg1iadinhphattu.vn, ngày truy cập: 26/1/2019 


'“Hoàng Lê Thúy (2012), Kỷ niệm về ông ngoại tôi: Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Sen trắng, bản tin nội bộ 
Gia đình Phật tử Việt Nam, số 56/ 2012, Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, tr.43 
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Nam. Sinh ngày 1.5.1897, mất ngày 23.4.1969”. Tưởng niệm công đức Cư sĩ, có thể 
nói rằng: “Trong những năm đầu thế kỷ XX, vượt qua khỏi mọi thăng trầm, mọi 
chướng ngại thế gian đề gây dựng được một thanh thế lớn giữa trào lưu phục hưng đạo 
pháp, phục hưng dân tộc, từng bước đưa Phật giáo nước nhà từ chỗ đang bị lãng quên 
đến vị thế trong lòng dân tộc và thế giới”"””. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là vị cư 
sĩ uyên thâm Phật học, một nhà trí thức uyên bác của thế kỷ XX./. 


T1.CL, 


''*Trí Năng, Viếng mộ cụ Tâm Minh Lê Đình Thám. http:/Iphattuvietnam.neU, truy cập ngày 25/1/2019. 
'®Trí Năng, Viếng mộ cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, http:/Iphattuvietnam.neU, truy cập ngày 25/1/2019. 
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LÊ ĐÌNH THÁM - MỘT TRÍ THỨC PHẬT TỬ XUẤT SẮC 
TS. Lê Sơn Phương Ngọc 


Thời đại của Lê Đình Thám, nước ta đã bị biến thành thuộc địa của tư bản Pháp 
rồi tư bản Mỹ. Chế độ thực dân đã làm thay đổi toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội,... Đặc biệt, chính quyền thực dân công khai tạo mọi thuận lợi phát triển tôn giáo 
Tây phương, với kế hoạch từng bước tiêu diệt toàn bộ tắm mạng ký ức hàng ngàn năm 
của dân ta. Họ muốn xoá đi, từ những danh xưng vật thê thông thường đến các giá trị 
tinh thần cao cả lâu đời như phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo. 


Chính quyền thực dân Pháp rất có ý thức trong việc xoá bỏ những địa danh lịch sử 
Việt Nam. Họ đổi tên Thăng Long gọi là Hà Nội, đối tên Gia Định gọi là Saigon, họ đổi 
tên Phú Xuân gọi là Huế... Họ buộc nhân dân ta phải sử dụng tiếng Pháp và chữ Quốc 
ngữ thay cho chữ Hán Nôm đã tôn tại và gắn bó với dân tộc hàng ngàn năm... 


Trong cuốn Địa phương chí tỉnh Gia Định xuất bản năm 1902 của một tác giả 
người Pháp viết rằng, khi tác thành phố Saigon thành một đơn vị hành chính riêng, thì 
phần ngoại thành còn lại, ban đầu chính quyền Pháp không chịu lấy tên Gia Định, vì 
“Chính quyền Pháp không muốn người dân Việt Nam nhớ đến ứỏa thành cũ oai hùng 
của họ đã bị người Pháp đánh chiếm và phá tan tành. Họ đã lẫy tên ngôi làng Bình 
Hòa, nơi lấy làm ly sở để đặt tên cho tỉnh mới, nhưng sau đó lập tức gặp quá nhiều rắc 
rỗi trong công văn và cả trong những cuộc hội nghị, vì giọng người Pháp gọi từ Việt 
không chuẩn, cứ lẫn lộn Bình Hòa với Biên Hòa, là tỉnh Biên Hòa. Tương tự, họ không 
lẫy tên ngôi chợ là Bà Chiểu ở gần đó để đặt tên cho tỉnh mới, vì sợ có thể lộn với tỉnh 
Bạc Liêu. Cuối cùng họ đành phải lấy tên là Gia Định, chăng qua là chuyện bất đắc dĩ 
mà thôi. Họ cô tình viết “la citadelle de Saigon” để chỉ thành Gia Định, chứ không bao 
giờ viết “1a citadelle de Gia Định”!'°. Những thay đôi tương tự như thế không ít, hoàn 
toàn không phải là ngẫu nhiên. 

Người trí thức sống trong thời này phần đông bị mất phương hướng. Nhà nho tôn 
thờ các giá trị Nho Phật đã bao đời, nay thì tư tưởng Nho Phật bị coi thường, chẳng 
còn giá trị độc tôn về mặt tư tưởng, bị mất địa vị xã hội và kinh tế... Tú Xương mô tả 
rất đúng: 

Cái học nhà Nho đã hỏng tồi, 


Mười người đi học chín người thôi ' "". 


'!9Monographie de la provence de Gia Đình, pp 11, 12. 


'! Thơ Tú Xương 
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Lê Đình Thám xuất thân từ một gia đình Nho Phật chính hiệu (cha là quan 
Thượng thư triều Nguyễn), tất nhiên từ nhỏ ông đã được giáo dục sở học nhà Nho. 
Theo Ởởổi ký của nhà nho Phan Bội Châu cho thấy hình ảnh sống động việc học của 
con nhà khoa bảng thời ấy, vào cuối thế kỷ XIX: 


“Năm lên sáu tuổi, trao cho tôi sách chữ Hán, mới ba ngày đã đọc trầm (thuộc) 
hết quyên sách “Tam Tự kinh”, không sót một chữ. Cha lây làm lạ, đem “Luận ngữ” 
cho tôi đọc, tập làm văn trẻ con, và khiến viết trầm những sách đã đọc, mỗi một bài 
học phải viết đến mười tờ. Vì nhà nghèo không mua được nhiều giấy, thường lấy tàu 
chuối thay giấy, viết vào đọc, đọc thuộc thì đốt ngay. 


Năm tôi lên bảy, bắt đầu đọc các kinh truyện, thảy đều biết được ý nghĩa sơ sơ. 
Thường nhái sách “Luận ngữ”, làm bản “Phan tiên sinh Luận ngữ” có nhiều lời chê 
cười các bạn học, cha thấy được, đánh đòn thật đau. Lên tám, đã hay làm những văn 


ngắn theo thời tục, đi thi tiểu khảo ở hương lý phủ huyện đều đỗ đầu”''?. 


Trong khi ấy có nhiều người tôn sùng lỗi tư duy cũ, “tìm cách cười ngạo nền 
khoa học thực nghiệm - thực chứng với những phương pháp tư duy tưởng chừng như 
khoa học nhất (phép biện chứng chăng hạn) mà họ coi là bất quá cũng chỉ là sự chính 
xác hóa những ý niệm Phật giáo đề ra cách đây hơn hai thiên niên kỷ mà thôi”!'3. 

Từ việc học theo kiểu truyền thống như trên, anh em Lê Đình Dương, Lê Đình 
Thám còn theo cái học thực nghiệm Tây phương, và họ đã trở thành lớp trí thức hàng 
đầu về lĩnh vực này. Lê Đình Thám đỗ thủ khoa Y sĩ Đông Dương năm 1916 và sau đó 
ông đỗ đầu Y khoa Bác sĩ Đông Dương năm 1930. Ông tiếp cận khoa học kỹ thuật Tây 
phương một cách xuất sắc nhưng ông vẫn mang tâm hồn Đông phương. 


Quân đội Tây dương chinh phục khắp thế giới nên người ta cứ cho rằng tất cả cái 
gì của Tây cũng tốt hơn hết, mà không thể hiểu rằng quân Tây đương mạnh nhờ phát 
minh ra thuốc súng và kỹ thuật hàng hải nên lực lượng pháo thuyên vượt trội. Còn về 
tư tưởng, văn hoá lại là chuyện hoàn toàn khác. 


Lê Đình Thám tiếp thu khoa học Tây phương một cách nghiêm chỉnh, nhưng đã 
không bị hỏng chân như nhiều trí thức Tây học thời bấy giờ, tôn sùng văn hoá Tây 
phương, sinh tâm lý coi thường văn hoá truyền thống dân tộc, đó à hạng người bị xã 
hội đè bỉu: “chưa ra khỏi cổng nhà mình đã quay lại chưởi ông bà mình”. 


“Thế kỷ XX đã có những biến chuyên căn bản để Phật giáo đã không còn như cũ 
nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt với truyền thống của mình. Khúc ngoặt này sẽ 


` ẽ..Ố. ST HÀ: 114 
còn 1n dâu mãi trong lịch sử nước ta”. 


“Phan Bội Châu, 7 Phán, tr. 20-21 
“Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Đặc điển và vai trò của Phật giáo Việt nam thế kỷ XX, Nxb. Từ điển Bách khoa, 
Hà Nội, tr2 

'“Nguyễn Quốc Tuấn, Sđd, tr. 20 
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Sinh mệnh của Phật giáo đi liền với vận mệnh của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì 
Phật giáo cũng bị coi thường. Dưới chế độ thực dân, Phật giáo mất tự do truyền đạo và 
hành đạo. Các nhà sư phải nộp thuế thân, đi lính cho thực dân và các nhà sư còn bị 
theo dõi vì thực sự có nhiều vị hoạt cách mạng đưới áo nhà sư. Vào nghững năm 1860, 
9 ngôi chùa ở vùng Saigon Chợ Lớn hình thành từ thời Chúa Nguyễn và triều Nguyễn 
bị thực dân cho phá huỷ đề xây nhà thờ và trụ sở hành chính thuộc địa. 


Trước tình hình bị đát Ấy, các vị cao tăng có thực học tìm mọi cách duy trì mạch 
sống của đạo Phật. Đó là bước khởi đầu của sự nghiệp Chắn hưng Phật giáo Việt Nam. 
Chấn hưng Phật giáo cũng có nghĩa là chấn hưng tinh thần dân tộc nước ta, là tiền đề 
cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc. 


Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Bộ đã có ảnh hưởng đến Trung Bộ. Hai 
nhân vật hàng đầu Phật giáo ở Trung Bộ lúc đó là Hoà thượng Giác Tiên và cư sĩ Lê 
Đình Thám. Ban đầu họ mở một đạo tràng giảng giải kinh nghĩa tại chùa Trúc Lâm. 
Năm 1932, tô chức An Nam Phật học ra đời, do các vị Hòa thượng và Lê Đình Thám 
đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoằng đương chánh pháp. Trụ sở hội đầu 
tiên đặt ở chùa Trúc Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. Lê Đình Thám làm Hội trưởng và 
các Hòa thượng trong Ban Chứng minh là các vị có vấn của Hội. Hội bắt đầu truyền 
đạo với nhiều hình thức. Đến năm 1934, tại Nam Kỳ đã có hai tổ chức Phật học là 
Nam Kỳ Phật học hội và Lưỡng Xuyên Phật học hội. Năm 1934, tại Bắc Kỳ, Bắc Kỳ 
Phật giáo hội được thành lập. Trong ba kỳ, phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền 
Trung có những nét nổi trội, ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống Phật giáo toàn quốc. 
Tổ chức của An Nam Phật học hội tại miền Trung do Lê Đình Thám làm Hội trưởng 
dã trở thành hình mẫu của của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” ngày nay. 

Lê Đình Thám một trí thức Việt Nam tiêu biểu 

Nhà trí thức Lê Đình Thám là một ngôi sao sáng trong sự nghiệp hình thành Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, một trung tâm đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp duy trì phát 
triển tư tưởng văn hoá truyền thống dân tộc, góp phân to lớn trong sự nghiệp kháng 
chiến và xây dựng đất nước giàu mạnh. 


L.S.P.N 


Tài liệu tham khảo 
1. Monographie de la provence de Gia Đinh, (bản tiếng Pháp) 


2. Nguyễn Quốc Tuấn (2017), Đặc điển và vai trò của Phật giáo Việt nam thế kỷ XX, 
Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 


3. Phan Bội Châu, Tự Phán 
4. R. Jon Mcgee - Richard L. Warms, Anfhropological Théory. 
5. Tú Xương, Tơ 
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NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN LÒNG YÊU NƯỚC VÀ 
SỰ GIÁC NGỘ TRIÉT LÝ PHẬT PHÁP CỦA LÊ ĐÌNH THÁM 


Đỗ Cao Phúc” 


Tâm Minh Lê Đình Thám là nhân vật lịch sử có những đóng góp lớn vào phong 
trào yêu nước chống Pháp. Tài năng của ông được thể hiện rõ trên các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, đào tạo Tăng tài và vai trò của ông trong việc thành lập tổ chức Hội An Nam 
Phật học - đỉnh cao của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu thế ki XX. 
Chính tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hiếu học ở gia đình, nghị lực phi 
thường của bản thân, đức độ, lòng nhiệt đã tạo nên tên tuổi của ông... Bài viết phân tích 
các nhân tổ tác động hình thành lòng yêu nước và thời khắc ông giác ngộ triết lý Phật 
pháp nhằm cô vũ, vực dậy cho phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. 


1. Nhân tố tác động đến sự hình thành lòng yêu nước của Lê Đình Thám 
1.1. Yếu tổ từ quê hương vùng đất Quảng Nam 


Nhờ cuộc hôn nhân giữa Công chúa Huyền Trân và vua Chiêm Thành, Chế Mân 
đã dâng vùng đất Châu Ô và Châu Rí cho nhà Trần. Vua Trần Anh Tông cho di dân 
khân hoang, lập ấp và đổi tên thành Thuận Châu và Hóa Châu. Năm 1402, Hồ Quý Ly 
đánh Chiêm Thành lấy đất Chiêm Động, Cổ Lũy đặt thành bốn châu là Thăng, Hoa, 
Tư, Nghĩa. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông, sau trận đại thắng với Chiêm Thành, bắt 
được vua Chiêm Thành là Trà Toàn, lấy lại Hóa Châu, gồm đất Chiêm Động, Đồ Bàn, 
Đại Chiêm và Cổ Lũy lập thành đạo Quảng Nam. Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân 
tranh, Quảng Nam thuộc xứ Đàng Trong, chịu sự cai quản của chúa Nguyễn. Hội An 
được chúa Nguyễn chọn làm nơi giao thương với các nước trên thế giới. Sách Đại 
Nam thực lục tiễn biên chép rằng, chúa Nguyễn Hoàng cho đổi huyện Điện Bàn thành 
phủ Điện Bàn vào năm 1604; chúa Nguyễn Phúc Chu đi thăm dinh Quảng Nam, đến 
phố Hội An, nhận thấy phía tây phố có cầu, là nơi thuyền buôn tụ họp nên đặt tên là 
cầu Lai Viễn vào năm 1719. 


Năm 1803, vua Gia Long lập dinh Quảng Nam gồm 2 phủ: Thăng Hoa và Điện 
Bàn. Phủ Điện Bàn gồm 2 huyện: Diên Phước và Hòa Vang. Năm 1806, dinh Quảng 
Nam đổi thành trực lệ Quảng Nam dinh thuộc Kinh sư. Năm 1827, vua Minh 
Mạng cho đổi thành trấn Quảng Nam. Năm 1832, đổi trấn Quảng Nam thành 
tỉnh Quảng Nam. Năm 1833, tỉnh đường Quảng Nam được xây dựng tại làng La Qua 
(tức thành Vĩnh Điện). Năm 1899, Điện Bàn có thêm huyện Đại Lộc. Sang đầu thế kỷ 


” ThS. NCS, Giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội, Đại học Sài Gòn. 
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XX, khi huyện, phủ thành những đơn vị hành chính riêng thì huyện Điện Bàn hôm nay 


chính là phần đất của huyện Diên Phước trước đây''Š. 


Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, vùng đất Quảng Nam có lịch sử lâu đời, là nơi 
gặp gỡ, giao thoa của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đây là vùng đất địa linh nhân 
kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hiền tài cho đất nước. Từ những người đi 
tiên phong trong công cuộc khai hoang mở cõi, các khoa bảng nổi tiếng, cho đến các 
nhà cách mạng yêu nước lỗi lạc. Người Quảng Nam dù liên tiếp trải qua nạn binh đao 
nhưng luôn thể hiện tinh thần hiếu học. Từ triều đại Gia Long đến Khải Định, nhà 
Nguyễn đã tô chức tổng cộng 48 khoa thi Hương và 39 khoa thi Hội (Đình). Nho sinh 
Quảng Nam đã tham dự và đạt kết quả tại 42 khoa thi Hương và 22 khoa thi Đình. Tại 
các kỳ thi Hương, Quảng Nam đỗ tổng cộng 254 vị cử nhân (6 vị đỗ thủ khoa); 15 vị 
đỗ Tiến sĩ và 24 vị Phó bảng. Tiêu biểu trong các nhà khoa bảng: Phạm Phú Thứ, 
Phạm Liệu, Phan Quang, Đỗ Thúc Tĩnh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Phó 
bảng Hoàng Kim Tích (Hoàng Diệu), Phó bảng Hồ Hằng Tánh, Phó bảng Nguyên 
Thuật, Nguyễn Đình Tựu, Nguyễn Duy Hiệu... 


Sông Thu Bồn được xem là biểu tượng mạch nguồn sức sống của vùng đất 
Quảng Nam. Khi đỗ về hạ lưu tách thành hai nhánh, vùng đất ở giữa hai nhánh sông 
này được gọi là gò nổi thuộc huyện Điện Bàn. Đây là địa danh giàu truyền thống yêu 
nước và hiếu học gắn nhiều tên tuổi nhiều danh nhân yêu nước như: tổng đốc Hoàng 
Diệu, chí sĩ Trần Cao Vân một lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội, 
nhà yêu nước Phan Thanh một trí thức nổi tiếng hoạt động trong phong trào mặt trận 
bình dân, vùng đất nổi danh ngũ phụng tê phi và nơi Lê Đình Thám được sinh ra. 


1.2. Yếu tô từ gia đình 


Lê Đình Thám sinh năm Đinh Dậu (1897) tại làng Đông Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú 
Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân trong một gia đình có tỉnh 
thần yêu nước, khoa bảng, vọng tộc, là thứ nam của cụ Lê Đĩnh và cụ bà Phan Thị 
Hiệu ''”. Thân phụ Lê Đĩnh nguyên là Đông các Đại học sĩ Binh bộ Thượng thư triều 
Tự Đức'"”. Vậy gia đình đã có ảnh hưởng và tác động gì đến tư tưởng, thái độ học tập 
của Lê Đình Thám, thì theo quan điểm riêng của tác giả đưa ra ý kiến sau: 

Một, cụ Lê Đĩnh xuất thân từ tầng lớp quan lại thuộc triều phong kiến nhà 
Nguyễn nên ông rất uyên thâm về chữ Hán, thấm nhuần triết lý của Nho giáo. Chính 
đặc điểm này mà ta thấy Lê Đình Thám và anh trai Lê Đình Dương thông thạo Hán 
văn từ thuở nhỏ. 


'°http:/www.quangnam.gov.vn/CMSPages/Bai Viet/Default.aspx?IDBai Viet=1415 
''http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/item/33064802-xu-quang-qua-di-san-tu-lieu-the-gioi.html 

” Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2011), Chư Tôn Thiên Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa, tập 
2, Nxb. Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, tr650. 
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Hai, Trường Quốc học được thành lập theo Dụ ngày 17 tháng 9 năm Thành Thái 
thứ 8 (23/10/1896) và Nghị định ngày 18 tháng I1 năm 1896 của Toàn quyền Đông 
Dương A. Rousseau. Một trường dạy tiếng Pháp mang tên Trường Quốc học, tại đây 
việc giảng dạy chính là tiếng Pháp và có giảng dạy chữ Hán' 'Š. Theo Điểu 4 của Nghị 
định này thì đối tượng được nhận vào học tại Trường gồm tiêu chí sau: 7.Công fứ (con 
của các hoàng thân); 2.Tôn sinh (các thanh niên thuộc dòng dõi hoàng tộc); 3.Ấm tử 
(con của quan lại †rong triều ); 4.Học sinh Trường Hạnh Nhân; 5.Học sinh Trưởng 
Quốc Tử Giám; 6.Học sinh thuộc diện trên được hưởng trợ cấp hoặc học bồng từ triều 
đình An-nam theo quy định. Nêu xét về tiêu chí thứ ba thì do thân sinh xuất thân từ 
quan lại trong triều đình Huế nên Lê Đình Thám và anh trai có cơ hội được học tại 
Trường Quốc học, nhanh chóng tiếp thu được văn minh phương Tây. 


Ba, gia đình ông có truyền thống yêu nước sâu sắc. Bản thân cụ Lê Đĩnh thuộc 
phái phản chiến nên có tinh thần chống Pháp quyết liệt nên sau khi tổng đốc Hoàng 
Diệu tuẫn tiết, Lê Đĩnh được triều đình Huế thay thế. Chính ảnh hưởng từ cụ thân sinh 
về đặc diểm này nên từ nhỏ đã hình thành cho ông về lòng yêu nước. Trong suốt cuộc 
đời của mình, Lê Đình Thám luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách 
thống trị của Pháp lên hàng đầu. Các hoạt động yêu nước của ông nhìn chung đều có 
xu hướng ôn hòa, không bạo động. 


1.3. Yếu tố từ cá nhân 


Thuở nhỏ, Lê Đình Thám cùng anh học chữ Hán với cụ thân sinh. Hai người tiếp 
thu rất nhanh, thông đạt kinh sách, làm được thi phú, nhưng Lê Đình Thám có tố chất 
thông minh tỏ ra xuất sắc và nồi tiếng ở quê nhà. Trường Quốc học Huế được xây dựng 
vào năm 1896, nằm trong âm mưu nô dịch văn hóa của thực dân Pháp nhưng chính nơi 
đây đã tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú và có người sau này những nhân vật lịch sử của 
Việt Nam như: Hồ Chí Minh, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai 
Mai, Tôn Thất Tùng, Xuân Diệu... Khoảng thời gian học ở đây, nhờ vào trí thông minh, 
Lê Đình Thám luôn đứng đầu lớp và chiếm giải khôi nguyên trong các kỳ thi. Lê Thanh 
Cảnh, bạn học của ông và là hội viên An Nam Phật học, có đăng bài viết trên tạp chí 
Quốc Học - Huế, kể lại câu chuyện: Lê Đình Thám đã giải một bài toán mà thầy dạy là 
ông Le Bris, người Pháp, không giải được, khiến ông này vô cùng thán phục và đã nhắc 
bồng trò Thám lên cao mà nói to: “Đây là thầy của tôi”. Theo Lê Thanh Cảnh nhận định 
Lê Đình Thám có một thiên năng nhớ bài rất nhanh, chỉ nhằm qua hai lần là thuộc 
không sót một chữ. Trong mối quan hệ với đồng môn, Lê Đình Thám rất chân tình, hòa 
ái, được thầy yêu, bạn mến. Năm 1916, Lê Đình Thám tốt nghiệp Thủ khoa y sĩ Đông 
Dương tại Hà Nội, đó là ước mơ của bao người mong được công thành, danh toại để 
hưởng phú quý vinh hoa, nhưng với Lê Đình Thám hưởng thụ không phải là mục đích 
cuối cùng, mà lại luôn trăn trở trước cảnh nước mắt, nhà tan. 


''*Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Công báo Đông Dương, phần II Trung - Bắc Kì, 1896 
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Thực tế cho thấy, dù có sinh ra trong một gia đình vọng tộc mà không có tố chất 
của một nhà thiên tài, không nỗ lực bản thân, không ham học hỏi thì sẽ không làm nên 
tên tuổi của Lê Đình Thám. Chính sự phấn đấu, học tập không ngừng, nghị lực phi 
thường với mục tiêu lý tưởng giành độc lập dân tộc, thoát khỏi nô lệ đã giúp Lê Đình 
Thám có gắng đạt đến công danh cao nhất. 

2. Tình cảnh đất nước đầu thế kỉ XX đến nước tác động đến tư tưởng, nhận 
thức của bác sĩ Lê Đình Thám 

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa, chính 
sách cai trị tàn bạo với tô thuế, phu phen, tạp dịch nặng nề đã vắt kiệt sức dân chúng. 
Tại Quảng Nam diễn ra nhiều sự kiện tiêu biểu: tháng 3 năm 1908, phong trào kháng 
thuế lần đầu tiên nổ ra ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sức lớn mạnh của phong 
trào đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành ở Trung Kỳ. Đây được xem là cuộc biểu dương 
hùng hậu của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX; phong trào Duy tân do cụ 
Phan Chu Trinh khởi xướng từ 1906 đến 1908. Phong trào dù tan rã nhưng đã ghi 
dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc những người con ưu tú của 
đất Quảng, lãnh tụ phong trào như: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị bắt và 
đầy ra Côn Đảo. Trần Quý Cáp bị xử chém ở Nha Trang, Lê Đình Dương (anh trai 
của Lê Đình Thám) bị bắt giam ở nhà lao Buôn Mê Thuột và không chịu sự giam 
cầm của kẻ thù ông đã tuẫn tiết. 

Pháp nắm rõ Lê Đình Thám xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu 
nước, sự kiện anh trai Lê Đình Dương bị mật thám bắt khi tham gia phong trào Duy 
Tân và đày lên nhà lao Buôn Mê Thuột và sau đó tuẫn tiết nên Lê Đình Thám xét vào 
diện cần theo dõi gắt gao. Biết được âm mưu của Pháp nhưng Lê Đình Thám không 
thể hoạt động bởi tình hình thực tế lúc bấy giờ khi các phong trào đấu tranh chống 
Pháp bị thất bại nên buộc ông tìm hướng đi khác cho đường lối cứu nước, chủ yếu theo 
xu hướng ôn hòa mà Lê Đình Thám phần nào ảnh hưởng từ cụ Phan Chu Trinh. Người 
Pháp rất ngưỡng mộ tài năng của Lê Đình Thám nên sau khi ông ra tốt nghiệp vào 
năm 1916 đã chủ động bố trí công việc. Tuy nhiên, Pháp lo sợ ông tham gia phong 
trào cách mạng nên đã thuyên chuyền ông đi nhiều bệnh viện như: Bình Thuận, Sông 
Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa... Sự kiện năm 1926, khi Lê Đình Thám chuyền công tác về 
Hội An đánh dấu bước chuyên quan trọng trong tư tưởng. Lần đầu tiên, ông cùng với 
một số nhà nước khác đứng ra tổ chức Lễ truy điệu cho cụ Phan Chu Trinh. 


3. Sự giác ngộ về triết lý Phật pháp của bác sĩ Lê Đình Thám 

Hội An được xem là một trong những trung tâm lớn của Phật giáo ở miền Trung. 
Chính thời gian làm việc tại bệnh viện Hội An, ông có dịp tham quan chùa Tam Thai 
(chùa Non Nước) và đọc được bài kệ của Tổ Huệ Năng khắc trên vách chùa'!”. Bài kệ 


! Bồ đề bổn vô thọ/Minh cảnh diệc phi đài/Bồn lai vô nhất vật/Hà xứ nhạ trần ai. 
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đó ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của ông, thôi thúc giải mã ý nghĩa của nội dung 
trên. Năm 1928, ông làm việc tại Viện Pasteur Huế và có dịp gặp Thiền sư Giác Tiên 
nhờ giải thích thỏa đáng về bài kệ ấy. Sự thấu hiểu về bài kệ đã giúp ông giác ngộ về 
những tư tưởng, triết lý của Phật giáo. Ông quyết định phát tâm quy y Tam Bảo, lấy 
pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là Châu Hải, tôn Giác Tiên làm thầy (lúc ấy ông 31 
tuổi) cùng với Mật Khế đệ tử đầu của Giác Tiên (mới 24 tuổi). Hai người đồng sư 
cùng nhau học tập nâng đỡ nhau trong việc nghiên tầm kinh luận. 


Cư sĩ Tâm Minh vốn có căn bản Hán học và thông minh nên đã tiếp thu rất nhanh 
trên con đường học Phật. Từ năm 1929 đến 1932, cư sĩ có địp lĩnh hội kiến thức của 
các vị Thiền sư nổi tiếng như: Giác Tiên và Phước Huệ một cao tăng nổi tiếng bác 
thông minh kinh luận. 


Do say mê và chịu tìm tòi học tập, nghiên cứu Phật pháp nên cư sĩ được các bậc 
tôn túc công nhận là thâm uyên và được mời vào giảng dạy ở Phật đường Trúc Lâm và 
Tường Vân; đồng thời ông cũng được xem là cư sĩ đầu tiên ở thế kỉ XX tham dự vào 
đảo tạo tăng tài. Lớp học ở Tường Vân là một lớp trung đăng: trong thính chúng có 
nhiều bậc tỳ khưu học lực đã khá thâm hậu. Trong sỐ những vị cư sĩ tham dự vào việc 
vận động thành lập hội An Nam Phật Học, ta thấy có Ưng Bàn, Nguyễn Đình Hòe, 
Nguyễn Khoa Tân, Viễn Đệ, Nguyễn Khoa Toản, Ưng Bình, Bửu Bác, Trần Đăng 
Khoa, Lê Thanh Cảnh, Lê Quang Thiết, Trương Xướng, Tôn Thất Quyên, Nguyễn 
Xuân Tiêu, Hoàng Xuân Ba, Lê Bá Ý và Tôn Thất ”?. 


Theo tôi, việc cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám giác ngộ về triết lý đạo Phật hay 
nói cách khác là có “duyên” với Phật bởi hai lý do chính sau đây: 

Thứ nhất, khoảng thời gian đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh chống Pháp 
theo xu hướng bạo động của nhân dân ta bị thất bại do chưa có đường lối cứu nước 
đúng đắn và bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng và cần tìm một triết lý nhân sinh 
để định hướng cho phong trào yêu nước. 


Thứ hai, trên nền tảng kiến thức Hán học, Tây học, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của 
thiền sư Giác Tiên; cư sĩ Tâm Minh hòa nguyện lòng yêu nước vảo tư tưởng Phật pháp 
nhập thế. Bởi, trong lịch sử hình thành Phật giáo đã có mặt trên đất nước Việt 
Nam cách đây hơn 2000 năm, Phật giáo với nên giáo dục đạo đức, hướng thượng đã 
sớm nhận thức được sứ mệnh truyền bá chính pháp và nhanh chóng trở thành tôn 
giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Việt Nam. Vai trò, vị trí của Phật giáo 
đã đóng góp tịch cực trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Tư 
tưởng nhập thế của Phật giáo với mục tiêu đem lại hạnh phúc, an vui đến cho vạn loại 
chúng sinh, giáo lý đức Phật dạy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Dù chân lý đó được 
diễn giải theo nhiều cách khác nhau thì mục đích cuối cùng vẫn giúp con người trở về 


!2 Nguyễn Lang (2009), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, Hà Nội, tr.607 
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với bản tính: “chân - thiện - mỹ”!”!. Thông qua tuệ giác, tâm từ bi, vị tha, vô ngã và 


nhất là hạnh nguyện độ sinh của các bậc chân tu thạc đức, Phật giáo đã sớm hòa hợp, 
dung thông với văn học dân tộc Việt Nam. Do đó, Phật giáo đã nhập thế độ sinh, Ø1eO 
mầm đạo đức, nhân quả, ban trải tâm từ bi, yêu thương, soi rọi ánh sánh Phật pháp 
thấm nhuân sâu rộng trong đời sống người dân Việt. 


Chính vì thấu hiểu được nguyên lý cơ bản của Phật pháp, đặc biệt là tính nhập 
thế của Phật giáo; trong sự nghiệp chân hưng Phật giáo nước nhà, tại miền Trung, vào 
những năm của thập kỷ 1930, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là người đã cống hiến 
nhiều công lao xuất sắc, đưa Phật giáo miền Trung phát triển vững chắc và sâu rộng. 
Đầu năm 1932, cư sĩ Lê Đình Thám làm chủ xướng và thảo điều lệ thành lập An Nam 
Phật học Hội đồng bằng tiếng Pháp với tiêu đề Hội “Soiété d°eltude et excercice đe la 
Religion Bouddhique de lAnnam” (viết tắt là SEERBA) để xin phép chính quyền bảo 
hộ “Z. Lê Đình Thám đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, lần lượt Nguyễn Khoa Tân, Ưng 
Bàng... cũng thay thế nhau là hội trưởng. Lê Đình Thám không những làm cái trục 
trung ương của hội mà còn là linh hồn của tạp chí Viên Âm. Ông làm một chất keo 
dính liền các phần tử khác biệt về tuổi tác và về nhận thức chính trị. Sở đĩ ông làm 
việc được một cách bền bỉ là tại vì ông có đủ đức khiêm nhượng. Trong việc đạo, Cư 
sĩ cũng không quên bốn phận, đã hết lòng cùng chư Tôn đức và thiện hữu thực hiện 
các Phật sự: 


- Thành lập các Phát học Đường có đủ 3 cấp: Sơ, Trung và Cao đẳng mà Cư sĩ là 
người đứng vào hàng bảo trợ và giảng sư; các lớp này đã đào tạo rất nhiều Tăng tài 
hữu công cho Giáo hội sau này. 


- Xuất bản Tạp chí Viên Âm đề truyền bá Chánh Pháp mà Cư sĩ là chủ nhiệm 
kiêm chủ bút cho đến 1945. 


- Phát triển Hồi Phật học bằng cách thành lập các Tỉnh Hội khắp miền Trung và 
thành lập cơ quan lãnh đạo là Tổng Trị sự. 


- Thành lập Xuất bản Phật học Tùng thư để xuất bản các loại sách phố thông và 
nghiên cứu như Kinh Lăng Nghiêm, Luận Nhán Minh... 


Ngoài những đóng góp cho Phật giáo, ông còn thành công trong công tác chuyên 
môn và các vấn đề khác tiêu biểu: năm 1933 làm Giám đốc Bệnh viện Bài Lao Huế; 
năm 1945, Trần Trọng Kim mời làm Giám đốc Y tế Miền Trung và Bệnh Viện Trung 
ương Huế; sau ngày toàn quốc kháng chiến (1946) Cư sĩ được Chính phủ nước Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa mời làm Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến miền 


'#! Thích Gia Quang (2017), Phật giáo nhập thế và các vấn đê xã hội đương đại ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo 


khoa học quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”, Quảng Ninh. 


! Nguyễn Quốc Tuần (2012), Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, Nxb Từ điển Bách khoa, 
Hà Nội, tr.100 
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Nam Trung Bộ tại Liên khu V; năm 1949, Cư sĩ được Chính phủ mời ra Việt Bắc làm 
Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thế giới của Việt Nam. Năm 1969, ông mắt tại Hà Nội. 


Ý kiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng về ngài như sau: “Tôi biết cụ Lê suốt thời 
gian công tác, cái kỷ niệm tốt nhất khiến tôi nhớ mãi: cụ là người yêu nước, là người 
trung thực, là người luôn sẵn sảng nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà bác Hồ giao cho lúc 
bấy giờ; và làm một cách chu đáo, có trách nhiệm, trọn vẹn. Cho nên cụ được anh em 
tín nhiệm, người đồng sự tín nhiệm. Lúc bấy giờ quan hệ quốc tế thì có mấy người 
đâu! Và tôi còn nhớ là, cụ rất khiêm tốn, rất hiền từ, rất là đáng kính trọng. Và, (cười 
thân mật) cụ lúc nào đi ra nước ngoài về cũng có tặng chút quà cho tôi (cười thoải 
mái). Công việc của tui phải nói là rất túi bụi, mà gặp cụ chỉ lúc có việc thôi, không 


X ^ ^\ bì Lê %.3 ` 7 À ~ Ẫ £. 12 
thường xuyên. Nhưng mà, biêt con người, mà Bác Hô cũng rât quý lộ 


Phát biểu của ông Nghiêm Xuân Yêm (ong buổi lễ đưa hài cốt cụ Lê Đình 
Thám từ nghĩa trang Văn Điền vê nghĩa trang Mai Dịch ngày 20-4-1986): Cụ Lê Đình 
Thám nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới của Việt 
Nam, Ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới, ra đi đến nay vừa tròn 17 năm. Lúc sinh 
thời, với những hoạt động sôi nôi của cụ cho độc lập dân tộc, đấu tranh bảo vệ hòa 
bình và với tắm lòng bác ái. Nhân hậu cụ đã để lại cho chúng ta lòng ngưỡng mộ với 
một nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội học uyên thâm; là một nhân sĩ yêu nước, cụ 
đã cống hiến suốt đời mình cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo '””. 

4. Kết luận 

Suốt cuộc đời hoạt động, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã cống hiến, phát minh 
trên nhiều lĩnh vực cho nhân loại, để nhiều giá trị di sản cho lịch sử dân tộc, đặc biệt là 
Phật học và y học. Ông chính là tắm gương tiêu biểu để tất cả mọi người noi theo. 
Thành công mà bác sĩ, cư sĩ Lê Đình Thám đạt được xuất phát từ tình yêu quê hương 
đất nước, yêu gia đình, nghị lực phi thường đã giúp ông đứng vững và đấu tranh để 
đem lại những lợi to nhất trong lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc./. 


Đ.C.P 
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NGUÒN MẠCH HUYÉT THÓNG - TÂM LINH CỦA 
TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM (1897-1969) 


NNC. Trần Đình Sơn” 
1. Đặt vẫn đề 


Dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945), Quảng Nam là vùng đất thịnh đạt về Nho 
học, xuất sinh nhiều bậc sĩ phu, khoa bảng lỗi lạc; tiêu biểu như tiến sĩ Phạm Phú Thứ 
(1821-1882) là vị có tư tưởng tiến bộ, sớm đề xuất việc canh tân đất nước đề tránh họa 
xâm lược của các nước phương Tây. Rất tiếc, triều đình thủ cựu đã không ủng hộ để 
cho thi hành những điều trần của ông. Bước sang thế kỷ XX, Phó bảng Phan Châu 
Trình (1872-1926), vị lãnh tụ của phong trào Duy tân, xét thấy dân Việt Nam chưa đủ 
điều kiện sử dụng vũ lực để lật đỗ chế độ Bảo hộ. Ông chủ trương “Pháp-Việt đề huề” 
để “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, xây dựng chế độ Cộng hòa dân chủ thay 
thế cho chế độ quân chủ lạc hậu. Điều này không đáp ứng quyên lợi của thực dân Pháp 
nên đã bị đàn áp triệt đề. 

Ở cái nôi truyền thống hiếu học, yêu nước đó có một bậc “thiện nam tử” ra đời 
trong vọng tộc Lê Đình tại làng Đông Mỹ, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc 
xã Điện Quang, huyện Điện Bàn). 


2. Nguồn mạch huyết thống 


Cụ Lê Đình Đỉnh (1847-1933) đỗ Cử nhân khoa Canh ngọ (1870). Vua Tự Đức 
biết ông thanh liêm, cương trực nên bô dụng làm chức Khoa đạo thuộc Viện Đô sát 
(chuyên trách thanh tra, kiểm soát quan lại). Ông thường được cử làm sứ thần đi sứ 
sang các nước trong khu vực để thăm đò công luận về việc quân Pháp xâm chiếm Việt 
Nam. Năm I88I, sau khi đi sứ Hương cảng trở về, ông tâu lên vua rằng: “Gần đây 
nước Nhật Bản học theo các nước phương Tây, mở rộng việc thông thương khắp nơi, 
nước Thanh cũng noi theo nước Nhật nên dần dần được giàu mạnh. Họ nhận xét nước 
ta sản vật phong phú, nhân dân phần đông thông minh. Nếu biết cải cách, tổ chức công 
việc đúng phương pháp thì có thể làm cho dân giàu nước mạnh chăng khó khăn gì. 
Duy chỉ có việc hành chánh, văn thư rườm rà phiền phức, quan lại làm việc bày ra thủ 


tục, câu nệ gây trở ngại thật đáng trách!”!°” 


Sau đó ông được cử giữ chức Bồ chánh tỉnh Hà Nội. Từ năm 1885 đến 1888, ông 
giữ chức Tổng đốc Hà Nội-Hưng Yên. Chứng kiến việc triều đình Đồng Khánh mất 


* Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 


! Xin xem: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, chính biên, đệ tứ kỷ, q.2, LXVI. 
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quyền tự chủ phải câu kết với quân xâm lược đàn áp đẫm máu phong trào yêu nước 
Cần Vương, Văn thân, ông dâng sớ xin từ nhiệm, trở về quê hương phụng dưỡng song 
thân. Một nho sĩ thành đạt nay phải bó tay chứng kiến sự sụp đồ dần dần của các giá trị 
tỉnh thần Nho giáo trong thời đại “Bảo hộ”. Do đó, ông hướng dẫn con cháu nên từ bỏ 
lối học từ chương khoa cử để làm quan mà phải học tập các ngành khoa học thực 
dụng, đóng góp công sức vào công cuộc canh tân, phục vụ đời sống nhân dân. Ước 
nguyện ấy của ông đã thành tựu, năm người con trai của ông đều tốt nghiệp Y khoa. 
Trong số đó có y sĩ Lê Đình Dương tham gia “Việt Nam Quang Phục Hội” rồi tuẫn tiết 
trong nhà tù Ban Mê Thuột sau khi cuộc khởi nghĩa Duy Tân thất bại. Một người con 
trai khác của ông cũng đã lưu lại sự nghiệp rạng rỡ trong lịch sử Phật giáo Việt Nam: 
bác sĩ Tâm minh Lê Đình Thám. 


Bác sĩ Lê Đình Thám (1/5/1897 - 23/4/1969), ngay từ thuở niên thiếu đã nổi 
tiếng thông tuệ khác thường. Năm 1916, ông tốt nghiệp thủ khoa khóa Y sĩ Đông 
Dương tại Hà Nội. Năm 1930, ông tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc. Suốt 30 
năm (1916-1945), ông hết lòng phục vụ bệnh nhân tại bảy bệnh viện ở miền Trung. Y 
đức, tài năng của bác sĩ Lê Đình Thám được nhân dân ngưỡng mộ, kính mến. 


3. Nguồn mạch tâm linh 


Truyền thống “cư Nho mộ Thích” từ thời các Chúa Nguyễn đã hộ trì cho Phật 
giáo phát triển nhanh chóng, góp phần mở mang đất nước về phương Nam. Bước sang 
triều Nguyễn (1802-1945), ở giai đoạn còn chủ quyền, các vua Gia Long, Minh Mạng, 
Thiệu Trị vẫn sùng mộ đạo Phật về mặt tín ngưỡng, nhưng lại ban hành luật lệ rất 
nghiêm ngặt để quản lý. Các vị danh tăng giỏi về khoa nghi, đàn tràng được tuyển 
chọn làm trú trì, tăng cang tại các quốc tự do Bộ Lễ quản lý, cấp lương bồng chi dụng. 
Các vị tăng quan này quanh năm họ chỉ lo việc luyện tập tăng chúng để phục vụ các 
nghi lễ như như lập đàn cầu an, cầu siêu, chúc thọ cho hoàng gia. Còn việc truyền dạy, 
quảng bá Phật pháp cho quần chúng trong xã hội bị hạn chế, không có điều kiện thực 
hiện. Vì vậy tăng-già dần biến thành tăng quan hoặc “thầy cúng” cao cấp phục vụ giới 
quyền quý. Những ông hoàng bà chúa cũng xây cất chùa chiền riêng để cầu cúng. Dân 
chúng thì có chùa làng, chùa tư, tùy theo thị hiếu, yêu cầu của thí chủ mà dung hợp với 
các tín ngưỡng dân gian như thờ Mẫu, thờ thần thánh cúng kiếng theo lỗi mê tín dị 
đoan nhằm trục lợi bất chánh. Sau biến cô “giặc Chày vôi” (1866), vua Tự Đức hết sức 
tức giận, đã ra lệnh triệt bỏ các ngôi chùa có liên hệ, sa thải tăng sĩ trẻ tuổi, không cho 
phép lập Giới đàn độ Tăng suốt thời gian dài. Tiếp đến thời kỳ Bảo hộ (1885-1945), 
tình trạng Phật giáo tại “Thiền kinh” Huế cũng như cả nước ngày càng suy vi, hủ 
bại“. Đến đầu thế kỷ XX, các bậc tôn túc tăng-già nghĩ đến việc thừa tự Phật pháp, 
liên kết mở các lớp giảng dạy Kinh, Luật theo truyền thông “gia giáo” tại các sơn môn 


'*Sđd, đệ lục kỷ, q. 2. 
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để duy trì mạng mạch. Từ thập niên 20 của thế kỷ XX, đại sư Giác Tiên, trú trì chùa 
Trúc Lâm, vì sống trong thời “Pháp nhược ma cường” nên phát tâm dõng mãnh vào 
Nam ra Bắc yết kiến các bậc “long tượng” của thiền môn đề tham khảo việc đào tạo 
tăng tài, chấn hưng Phật giáo. Tấm lòng chí thành của đại sư đã được thượng nhân 
Phước Huệ ở tô đình Thập Tháp, Bình Định, bậc “Tam tạng pháp sư” đương thời cảm 
thấu. Thượng nhân đã hứa khả, chống gậy thiền ra Huế giảng dạy kinh điển đại thừa 
cho hàng hậu học. 


Trong bối cảnh đó, năm 1928, bác sĩ Lê Đình Thám được thuyên chuyên về Huế 
giữ chức Y sĩ trưởng Viện bào chế và Vi trùng học Pasteur. Bước vào tuổi ba mươi, 
với gia thế, bằng cấp, địa vị xã hội thời ấy, ông có đủ mọi điều kiện để thụ hưởng cuộc 
sống vinh hoa phú quý giữa chốn đề đô. Nhưng không! tâm trí ông luôn thao thức về 
thân phận người dân mất nước, về tương lai của dân tộc. Duyên lành đưa đây ông tìm 
đến chùa Trúc Lâm vãng cảnh, và chính dưới mái chùa này, ông đã hội ngộ với thiền 
sư Giác Tiên. Từ đây, nguồn mạch tâm linh của vị thiện nam tử có đầy đủ phước đức 
trí tuệ Lê Đình Thám được khai thông. Ông phát tâm quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, 
được ban pháp danh là Tâm Minh, tự Châu Hải. Theo sự hướng dẫn của bổn sư, ông 
đến tham học với thượng nhân Phước Huệ. Nhờ căn tính thông tuệ, bén nhạy, ông đã 
lãnh hội giáo lý đại thừa rất uyên thâm, trở thành vị cư sĩ nỗi tiếng đầy đủ ngũ minh ””, 
hành trì giới hạnh tại gia Bồ - tát. Dù trên danh nghĩa là theo lễ thầy-trò nhưng giữa đại 
sư Giác Tiên với cư sĩ Tâm Minh là tắm tình tri kỷ, cùng tâm nguyện “hoằng dương 
chánh pháp, lợi lạc hữu tình”. 


Từ kinh nghiệm xương mu tại quê hương, trong gia đình, và chính bản thân, cư 


sĩ Tâm Minh đã chủ trương theo khuynh hướng “Pháp-Việt đề huề” 3° 


vận động 
thành lập Hội An Nam Phật Học, tạo điều kiện phổ biến Phật pháp, mở mang kiến 
thức đúng đắn cho quần chúng, làm phấn phát sức mạnh của nhân dân (khai dân trí, 
chấn dân khí). Theo ông, chân hưng Phật giáo chính là chắn hưng nguyên khí dân tộc 


Việt Nam. 


Định hướng ấy đã được đại sư Giác Tiên chấp thuận và thuyết phục hầu hết chư 
vị tôn túc tăng-g1à hoan hỷ chứng minh. Các pháp lữ thuộc sơn môn Tây Thiên, tại gia 
và xuất gia, đều nhiệt tình hậu thuẫn, cộng tác. 


! Năm môn học đại diện cho kiến thức căn bản vào thời cổ ở Ấn độ, dùng để để khai mở trí tuệ, giúp một hành 
giả Phật giáo có đủ năng lực để tự giác giác tha, hoằng dương chánh pháp, mang lại lợi lạc cho thế gian. Ngũ 
minh gồm có: thanh minh, công xảo minh, y phương minh, nhân minh, và nội minh. Thanh minh là khả năng 
thông thạo về ngôn ngữ, văn tự. Công xảo minh là khả năng thông thạo về nghề nghiệp, toán học, khoa học, văn 
chương, triết lý thuộc ngoại điển. Y phương minh là khả năng hiểu biết về y lý, thuốc men, trị bệnh. Nhân minh 
là khả năng luận lý, phân biệt chánh, tà, đúng, sai.... Nội minh là khả năng thấu suốt ba tạng Kinh điển của Phật 
giáo và kinh nghiệm tu tập. 


!® Chủ trương của chí sĩ Phan Châu Trinh nhằm tránh nạn “tái nô dịch chủ”. 
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Kết quả, Hội An Nam Phật Học ra đời vào năm 1932 tại kinh đô Huế, sau đó lan 
tỏa khắp Trung kỳ (An Nam). Cư sĩ Tâm Minh được mọi người tín nhiệm suy cử làm 
Hội trưởng đầu tiên của Hội An nam Phật Học. 


Mặc dù bận rộn công vụ trong ngành Y tế (Giám đốc Bệnh viện Bài lao Huế) trải 
qua 13 năm (1932-1945), cư sĩ Tâm Minh vẫn tận lực điều hành và phát triển Hội An 
Nam Phật Học theo đúng lời thệ nguyện trước Tam bảo và trước di ảnh của bổn sư. Cư 
sĩ đã vượt qua mọi chướng duyên đề thành tựu các Phật sự làm nền tảng cho Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Công đức của cư sĩ Tâm Minh mãi rạng ngời 
trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. 


Đề đạt được kết quả như vậy, chắc chắn Cư sĩ đã gieo trồng nhân duyên với Phật 
pháp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên đời này phước báu chung đúc khiến ông tiếp thụ 
được cả hai nguồn mạch huyết thống và tâm linh tốt đẹp, cao quý tạo thành biêu tượng 
của hạnh nguyện Bỏ-tát tại gia, mãi mãi làm tắm gương sáng cho Phật tử Việt Nam. 


T.Đ.S 
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TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, 
BIÊẾU MẪU CỦA NGƯỜI CON PHẬT VIỆT NAM 


Tỳ kheo Thích Minh Thành” 


Tâm Minh Lê Đình Thám sinh năm 1897 tại làng Đông Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú 
Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt được định 


ss129 


danh là “Ngũ phụng tê phi” '“Ÿ, trong một gia đình quyền quý có truyền thống yêu nước, 


đạo đức nhân nghĩa. Thân phụ là cụ ông Lê Đỉnh; thân mẫu là cụ bà Phan Thị Hiệu. 


^ NI 2A z ` h ` .. + 130 .. + ` ^ 
Cuộc đời của ông có thể chia làm ba giai đoạn '”': Giai đoạn 1: Khoa học và nhân 
sinh; giai đoạn 2: Thây đạo và dân thân và giai đoạn 3: Tròn vẹn và viên mãn. 


Giai đoạn 1 tính từ lúc ông sinh ra 1897 cho đến khi ông cảm được đạo qua bài 
kệ của Tổ Huệ Năng khắc trên vách chùa Tam Thai còn gọi là chùa Non Nước ở Đà 
Nẵng. Đó là thời gian học hành đỗ đạt, ra trường làm việc phục vụ nhân sinh khi chưa 
đầy 30 tuổi. 


Giai đoạn 2 tính từ lúc ông cảm được đạo, học đạo với HT. Giác Tiên và HT. 
Phước Huệ đến khi ông thoát ly, thời gian mà ông tạo nên những bước phát triển rất 
mới mẻ và đây sinh lực, sáng tạo và thăng hoa, nơi bản thân và cho Phật giáo. 


Giai đoạn 3 tính từ lúc ông thoát ly theo kháng chiến đến lúc ông xả báo an 
tường. Đây là giai đoạn ông hy hiễn trọn vẹn cho Đạo pháp và dân tộc. 


Giai đoạn 1: Ông sinh ra trong một gia đình quyền quý, khoa bảng. Thân sinh 
của ông từng là Đông các điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ Thượng thư triều Tự Đức". 


* Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


' Vùng đất Gò Nồi, quê hương của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cũng là một địa danh đã ghi vào lịch sử với 
bao huyền thoại. Chuyện kể rằng, xưa kia có con cá kình to lớn từ biển Đông bơi vào cửa Đại Chiêm rồi ngược 
dòng Thu Bồn lên thượng nguồn, khi bơi tới đây, cá kình kiệt sức nằm lại và hóa thành Gò Nồi gồm 3 xã Điện 
Phong, Điện Trung và Điện Quang, đất Ấy Địa linh nên sanh Nhân kiệt, có lắm người tài giỏi. Thực hư câu 
chuyện nhân gian thế nào không rõ, chỉ biết rằng vùng đất này đã trở thành đất hỗng và giàu truyền thống đấu 
tranh chống giặc giữ nước. Trên đất Gò Nổi có thể bắt gặp dấu xưa của những nhân hào kiệt xuất đã làm rạng 
danh xứ Quảng, đó là một tổng đốc Hoàng Diệu trung liệt, một Phạm Phú Thứ 23 tuổi đã đỗ Tiến sĩ, Chí sĩ Trần 
Cao Vân, một lãnh tụ của phong trào Duy Tân, Nhà cách mạng Phan Thanh chủ xướng mặt trận bình dân cùng 
với đó là các Nhân sĩ Phạm Liều, Phạm Tuấn, Ngô Chuân, Dương Hiển Tiến và Phan Quang ở Quế Sơn, làm 
nên kỳ tích “Ngũ Phụng tề phi”. Nguồn: Lê Văn Ái Tử đăng ngày 20 tháng 01, 2011 trên kênh youtube: 
https://www.youtube.com/ watch?time_ continue=86&v=tIFwpxY4Og4 

!39 Cả ba giai đoạn này được định đặt để làm khung nhằm thực hiện bài viết cho nên chúng mang tính tương đối. 
Vì vậy, cả ba có mức độ đan xen tương tác, tương sinh, tương duyên với nhau, kề cả ngày giờ năm tháng. 


'Ẻ!ˆ https:/thuvienhoasen.org/a13350/cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-1897-1969. _ https://gdptductam.org/tieu-su- 


bac-tam-minh-le-dinh-tham.dtam 
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Từ hồi nhỏ ông cùng với anh trai Lê Đình Dương đã được hấp thụ Nho học trực tiếp 
với thân sinh. Cả hai thể hiện năng lực thông đạt kinh sách, làm được văn bài thi phú; 
ứng đối nhanh nhẹn, nổi tiếng là thần đồng. Lớn lên ông theo tân học, đậu thủ khoa 
trong tất cả các kỳ thi từ cấp tiểu học đến Đại học. Ông tốt nghiệp thủ khoa Đông 
Dương Y sĩ khóa 1916, hành nghề, và tốt nghiệp Y khoa Bác Sĩ năm 1930'°”. Như vậy 
ông đã tốt nghiệp và làm việc từ độ tuổi còn rất trẻ, phục vụ cho nhiều bệnh viện khác 
nhau của những địa phương” khác nhau như Bình Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy 
Hòa”. Lê Thanh Cảnh là bạn học của ông có kể lại giai thoại: Lê Đình Thám đã giải 
một bài toán mà thầy dạy là ông Le Bris, người Pháp, không giải được, khiến ông này 
vô cùng thán phục và đã nhắc bổng trò Thám lên cao mà nói to: “Đây là thầy của tôi”. 
Cũng trong bài viết này, ông Lê Thanh Cảnh còn kể lại, bác sĩ Thám có một thiên năng 


nhớ bài rất nhanh, chỉ nhâm qua hai lần là thuộc không sót một chữ “É. 


Lớn lên, ông có chuyên môn khởi đầu với ngành y, tận tình phục vụ trong nhiều 
bệnh viện với đỉnh cao khoa học là phát minh ra Sérum Normet. Sự kiện được kê lại 
rằng năm 1926, ông được về Huế làm Y sĩ trưởng tại Viện Bào Chế và Vi Trùng Học 
Pasteur, ông cộng tác với Bác sĩ Mormet, Giám đốc Y tế Trung Phần, phát minh ra 
Sérum Mormet, được Y giới Pháp Việt trọng vọng ””. Không chỉ có chuyên môn khoa 
học, ông còn có kiến thức rộng lớn dù trong tình thế bị chính quyền ngoại bang gây áp 
lực tinh thần, theo dõi gắt gao. Trong thời gian phục vụ tại bệnh viện Hội An, Bình 
Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy Hòa (1915-1923), ông học hỏi và nghiên cứu thêm 
Nho, Y, Lý và Số ”Ÿ, và rộng hơn là hệ thống đạo lý Đông phương như Khổng, Lão và 
Phật giáo ”?. Như vậy, ngoài chuyên môn ngành y phục vụ sức khỏe nhân sinh, tâm 
hồn ông trước sau còn được thắm nhuằần thâm hậu suối nguồn minh triết Đông 
phương. Khi duyên lành hội tụ, ông từng bước đi vào biển tuệ nhà Phật. Chuyến đi 
thăm chùa Tam Thai vào năm ông 30 tuổi như một cánh cổng mở ra để đưa ông vào 
cảnh giới tâm linh của cuộc đời mình tạo nên những bước phát triển rất mới mẻ và đầy 
sinh lực, sáng tạo và thăng hoa, nơi bản thân và cho Phật giáo. Người viết gọi là giai 
đoạn Cảm đạo, thấy đạo và dấn thân. 


*http:/www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/tuong niem cu sỉ tam minh le dinh tham. aspx 
'!3 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, bản PDE 568/819. 
!4 Chưa kế Hội An, Hà Tĩnh và Huế mà những tài liệu khác đề cập. 


3 Điều Ngự Tử Tín Nghĩa cho rằng Lê Đình Thám làm việc cho các bệnh viện từ năm 1915, hftp://www. 
todinhtudamhaingoai.net/ truclam/truclam/subacsiledinhtham.html 


'3 http:/www.ahvinhnghiem.org/CuSiTamMinhLDT.html; http://giadinhphattu.vn 
'“http:/www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhanvat/tuong niem cu sỉ tam minh le dinh tham. aspx 


'#http://www.todinhtudamhaingoai.net/truclam/truclam/subacsiledinhtham.html; 
http://www.chuaadida.com/chi-tiet-cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-2640.html 


' http:/www.chuaadida.com/chi-tiet-cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-2640.html 
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Giai đoạn 2: Hôm ấy, ông viếng chùa Tam Thai, tên phổ biến là chùa Non Nước, 
sau những bước thấp bước cao lên từng cấp đá cheo leo giữa khung cảnh hùng vĩ và kỳ 
ảo của Ngũ Hành Sơn lưng trời sương phủ, làn không khí mờ ảo của động Huyền 
Không dẫn dắt đôi mắt ông chạm đến những dòng chữ trên vách đá: 


Bỏ Đề bổn vô thọ 
Minh cảnh diệc phi đài 
Bồn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai. 


Duyên xưa hội tụ, cơ cảm chín mùi, tâm hồn mẫn tiệp của ông đã chấn động 
trước bốn câu kệ bắt hủ trên vách đá còn đọng giọt sương mai. Giây phút xuất thần đó, 
tâm ông bất chợt tương ứng với tâm Huệ Năng. Mẫu nhiệm là khoảnh khắc tâm cảm 
tâm giữa khách vãng cảnh Tam Thai sáng nay với người gánh củi của xứ Tân Châu 
năm nào. Cả hai đều trực cảm. Một thầy thuốc đang thỏa chí đăng sơn và một tiều phu 
đang trên quảng đường bán củi nơi một khách điểm xa xôi nào đó. Cả hai bất thần chia 
sẻ chung cảnh giới của "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm". Tất cả lưu xuất từ cảnh giới 
Chơn không mẫu nhiệm “°. 


Với tâm hồn đã cảm được đạo, tuy phận làm người phải trở về với dặm đường 
thế sự nhưng ông vẫn quyết tìm kiếm minh sư. Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật 
giáo sử luận ghi: “Năm 1926 lúc còn làm y sĩ tại bệnh viện Hội An, trong một dịp 
viếng chùa Tam Thai, ông được đọc bài kệ Bồ Đề Bản Vô Thụ của Huệ Năng viết trên 
vách chùa. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với văn học Phật giáo. Bài kệ đó gây một 
ấn tượng sâu trong tâm não ông, nhưng mãi đến năm 1928, về làm việc tại Viện 
Pasteur Huế, ông mới gặp người giải thích cho ông một cách thỏa đáng về bài kệ ấy. 
Người đó là Thiền sư Giác Tiên. Thấy được diệu lý, ông phát tâm quy y Tam Bảo, thờ 
Giác Tiên làm thầy, được pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là Châu Hải. Ông phát 
nguyện ăn chay trường từ đó. Lúc ấy ông mới có ba mươi mốt tuổi, và Mật Khế đệ tử 
đầu của Giác Tiên mới có hai mươi bốn tuổi. Hai người bạn đồng sư này thân cận 
nhau và nâng đỡ nhau trong việc nghiên tầm kinh luận” '*!. 

Dặm đường thế sự của ông có thê được trình bày kiểu biên niên sử thu gọn như sau “: 
- Năm 1926, Y sĩ ở Hội An, Quảng Nam °. 


- Năm 1928, Y sĩ trưởng Viện bào chế và Vi trùng học Pasteur - Huế. 


9 nttp:/www.vuonlam.us⁄/B_ GiaDinhPhatTu/B4_ SuLieu/BacTamMinhLeDinhTham.htm 

'#! Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận bản PDE 568/819 

'#2 hnttps:/nhalambinhdinh.blogspot.com/2013/04/tuong-nho-bac-tam-minh-le-inh-tham.html 

'# Tại đây ông cùng với những người yêu nước khác đứng ra làm lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Vì lý do này, 


chính quyền ngoại bang dịch chuyền công tác ông ra Hà Tĩnh. 
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- Năm 1930, lấy bằng bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc. 
- Năm 1933, Giám đốc bệnh viện Bài lao Huế. 
- Năm 1945, Giám đốc Y tế Trung phần kiêm Giám đốc Bệnh viện Huế °°. 


- Năm 1946, tham gia kháng chiến chống Pháp ở Quảng Nam. 


- Năm 1947, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung bộ tại Liên khu V'?. 


- Năm 1949, Chủ tịch Phong trào Vận động Hòa bình Thế giới của Việt Nam. 
(thuộc về giai đoạn ba) 


Giai đoạn từ năm ông 29 tuổi đến năm 52 tuổi ghi thành tám (8) dòng chữ ở trên 
chỉ là đặm đời tính bằng khung sườn năm tháng. Khung sườn của dặm đời này được 
lồng vào trong một cõi đạo thênh thang, trong đó ông vừa thọ học từ những bậc tỉnh 
hoa của Phật giáo vừa tạo nên những bước phát triển rất mới mẻ và đầy sinh lực, sáng 
tạo và thăng hoa, nơi bản thân và cho Phật giáo. Một trong những dấu son là thành lập 
Hội An Nam Phật Học. 


Việc thành lập và vận hành Hội An Nam Phật Học, ngoài nguồn thông tin trên 
mạng internet, người viết còn có hai nguồn thông tin có độ khả tín cao là bộ Việi 
Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang và bài viết “Tác động từ phong trào chấn 
hưng Phật giáo miền Trung đối với cuộc vận động Phật giáo miền Nam năm 1963” 
và một số bài viết khác cùng đăng trong quyền Nhìn lại phong trào Phật giáo Miễn 
Nam năm 1963''5. 


Theo quyển Những đóa hoa Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện 
Nhơn, Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, biên soạn thì năm 1931 là năm đánh dấu 


sự kiện ra đời của Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn - 


147 


Sài Gòn do Hòa thượng Khánh Hòa làm Hội trưởng ˆ.. Năm sau, sức phấn chấn mà sự 


kiện trên tạo ra đã lan tỏa ra miên Trung và miên Băc dân đên việc thành lập Hội An 


'*4 Giai đoạn của chính phủ Trần Trọng Kim. 


3 Tại Liên khu 5, nơi cư sĩ Lê Đình Thám giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ; 
tăng sĩ và cư sĩ hoạt động sôi nổi trong Hội Phật giáo Cứu quốc các cấp. Các tăng sĩ trẻ như Tâm Hoàn, Kế 
Châu, Huyền Quang... được sự cộng tác đắc lực của một số đoàn viên Đoàn Phật học Đức dục cũ như Nguyễn 
Hữu Quán, đã gây được những sắc thái đặc biệt cho hoạt động của tô chức Phật giáo trong Liên khu. Nguồn: TS. 
Lê Cung (Chủ biên, 2018), Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945 - 1975), Nxb Tông hợp Tp HCM, 
tr. 278-9. 


Việc ông rời khỏi vị trí này, khi đã ra Bắc, được chính thức ghi lại trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn T: áp. Nguồn: 
Nguyễn Thành (Chủ biên, 2000) #ổ Chí Minh Toàn Tập 6 1950 - 1952, tái bản lần thứ hai, Nxb. Chính Trị Quốc 
Gia, Hà Nội, tr. 600. 


'* Trương Văn Chung (Chủ biên, 2013) Nhìn lại phong trào Phật giáo Miễn Nam năm 1963, Nxb Phương 
Đông, Hà Nội 


'* Thích Thiện Nhơn, Những đóa hoa Phật giáo Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội 2018, tr. 272. 


99 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Nam Phật Học “Š vào năm 1932 và Hội Phật giáo Bắc Kỳ vào năm 1934. Điều này đã 
được Nguyễn Lang ghi lại như sau: “Thấy trong Nam làm được việc, ở Huế, thiền sư 
Giác Tiên tập họp các đồng chí với sự cộng tác của một số cư sĩ như Lê Đình Thám, 
Nguyễn Khoa Tân v.v... thành lập hội An Nam Phật Học (1932)! đặt trụ sở tại chùa 
Trúc Lâm nơi Giác Tiên trú trì, bắt đầu tổ chức giảng diễn tại chùa Từ Quang. Giác 


Tiên làm chứng minh đạo sư và cư sĩ Lê Đình Thám được mời làm hội trưởng.”!39 


Như vậy vai trò chủ xướng vẫn là Hòa thượng Giác Tiên và năm thành lập là 
1932, mặc dù có những ý kiến khác vô tình mà thiếu chính xác về người chủ xướng và 
'Ý! Có thể nói một cách khá an toàn khoa học là Hội An Nam Phật Học 
được sự chứng minh của Hòa thượng Giác Tiên và vị lãnh đạo trực tiếp là Cư sĩ Tâm 


Minh Lê Đình Thám, mặc khác cũng có thể nói là hai vị cùng lãnh đạo '”Z. 


năm thành lập 


Có thể nói, công đầu trong việc khởi xướng cho một nền giáo dục và phương 
thức quảng bá Phật Giáo theo phong cách mới chính là Tổ Giác Tiên và Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám. Thích Gia Quang” viết: “Hai nhân vật hàng đầu Phật giáo ở 
Trung Bộ lúc đó là Hòa thượng Giác Tiên và cư sĩ Lê Đình Thám chủ động mở một 
đạo tràng giảng giải kinh nghĩa tại chùa Trúc Lâm mang tên Sơn Môn Học Đường 
Trúc Lâm và mời ngài Hòa thượng Phước Huệ ở Chùa Thập Tháp Di Đà ở Bình Định 


ra làm chủ giảng năm 1931”!°#. 


Những nhân vật hậu thuẫn cho việc thành lập và vận hành Hội An Nam Phật Học 
bao gồm hầu hết những Tăng sĩ tinh hoa của Phật giáo thời bấy giờ và cũng là thành 
phần quan trọng nhất trong công cuộc chấn hưng Phật giáo ở miền Trung. Quyền Nhìn 
lại phong trào Phát giáo Miễn Nam năm 1963 có ghi lại: “Dưới sự vận động của 
Thiền sư Giác Tiên, các tăng sĩ có tâm huyết với sự tồn vong của Phật giáo như Thiền 


'“3 Ông là người chủ xướng chủ xướng và thảo điều lệ thành lập An Nam Phật Học Hội bằng tiếng Pháp với tiêu 
đề của Hội là "Société d "etude et excercice de la Religion Bouddhique de 1 'Annam” (viết tắt là SEERBA) để xin 
phép chính quyền bảo hộ. Nguồn: Thích Gia Quang, “Phương châm hành động của GHPGVN” Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam - 35 năm hình thành và phát triển, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 2016, tr. 174-5. 


'! An Nam Association for Buddhist Studies founded by layman Le Dinh Tham in 1932. Nguồn: Nguyen Thanh 
Xuan, Religions in Viet Nam, The Gioi Publishers 2012, tr. 59. 
!'° Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, PDE 525-6/819 


''' Nguyễn Công Lý trong bài viết “Nghĩ về giáo dục Phật giáo Việt Nam thời hiện đại”, đăng trong Kỷ yếu hội 
thảo: Giáo dục Phật giáo Việt Nam - Truyễn thống và hiện đại (Ký niệm 35 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam 7/11/1981 - 7/11/2016), Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2016, đã ghi chép: “Ở Trung kỳ, năm 1933, tại 
Huế, Hội An Nam Phật học được thành lập và xuất bản Tạp chí Viên Âm do Bác sĩ Lê Đình Thám chủ trương.” 


'2 “Năm 1932, Hội An Nam Phật học Trung Kỳ thành lập, với sự lãnh đạo của Tổ Giác Tiên, cư sĩ Tâm Minh 
Lê Đình Thám”. Nguồn: Thích Thiện Nhơn (2018), Những đóa hoa Phật giáo Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, Hà 
Nội, tr 145. 


'3 Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN. 
' Thích Gia Quang, “Phương châm hành động của GHPGVN”, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - 35 năm hình 
thành và phát triển, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 2016, tr 174-5. 
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sư Phước Hậu, Tịnh Hạnh, Mật Khế, Mật Nguyện, Mật Thể, Trí Thủ, Đôn Hậu... đã 


tích cực chung tay xây dựng và phát triển Hội An Nam Phật Học”. 


Đội ngũ nhân sự là cư sĩ trực tiếp vận hành của Hội phải nói là hùng hậu. Nguyễn 
Tất Thăng và Dương Thanh Mừng chia thành hai nhóm và ghi lại như sau: “Thứ nhất 
là những người tân học, có bằng cấp cao về Tây học và Hán học. Họ là những vị quan 
lại giữ chức cao trong triều đình, nhưng đã về trí sĩ như Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn 
Khoa Tân, Phạm Quỳnh hay trong hoàng tộc như Ưng Bình, Viễn Đệ, các trí thức như 
Lê Thanh Cảnh, Lê Đình Thám, Trương Xướng, Nguyễn Khoa Toàn và một số phụ nữ 
như Cao Xuân Xang, Công Tôn Nữ Thị Bân, Hồ Thị Thể Anh... Đây là những người 
học kinh, giảng pháp theo phương pháp mới, chủ trương chắn hưng Phật giáo cho phù 
hợp với thời đại. Thứ hai là những nhà nho danh tiếng, trong đó có người đồ đại khoa 
như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, và một số nhà văn như Phan Khôi, nữ sĩ 
Đạm Phương. Đây còn là những nhà hoạt động chính trị xã hội. Họ hiểu Phật giáo là 
một thành phần cốt lõi của văn hóa dân tộc và chủ trương chắn hưng Phật giáo đề củng 


cố tinh thần dân tộc”?%. 


Với đội ngũ nhân sự như vậy, Hội có vai trò lớn và trở thành trọng điêm tập 
trung của nguôn lực đủ mạnh về nhiêu phương diện đê có thê cáng đáng những công 
việc lớn lao như: 


- Xây chùa Từ Đàm. Trí Năng nói rằng ông là nhân vật cốt cán 7. Nguyễn Lang 
ghi lại rằng trong việc này, ông được yêm trợ rất lớn về mặt mỹ thuật từ Nguyễn Khoa 
Toàn '*Š. 


- Dời trường từ Chùa Báo Quốc lên Chùa Kim Sơn do Hội chủ trương và triển 
khai thành công. Lê Cung chép rằng Hoà thượng Thích Trí Độ cùng với Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám là hai vị chủ chốt, bỏ nhiều công sức cho việc di dời trường từ 
chùa Báo Quốc lên chùa Kim Sơn”. 


' Nguyễn Tắt Thắng và Dương Thanh Mừng, “Tác Động Từ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền Trung 
Đối Với Cuộc Vận Động Phật Giáo Miền Nam Năm 1963”, Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963, 
Nxb Phương Đông, 2013, tr. 34. 


'* Nguyễn Tất Thắng và Dương Thanh Mừng, sđd. tr. 34. 


'Š” Trí Năng ở trang mạng http://phattuvietnam.net nói: “Và tôi nhớ chính cụ đã cho khởi công xây dựng chùa Từ 
Đàm để làm trụ sở Trung ương của Hội.” 


'* Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, bản PDEF: 580-1/819 


!” Với ước nguyện tiễn tới thành lập một Đại Tòng Lâm, một đại học Phật giáo như Đại học Nalanda của Phật 
giáo Án Độ, năm 1944, Hội An Nam Phật học chủ trương di đời Phật học đường Báo Quốc lên chùa Kim Sơn 
trên đồi Bảo Sơn, làng Lựu Bảo, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Hoà thượng Thích Trí Độ cùng với Cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám là hai vị chủ chốt, bỏ nhiều công sức cho việc di dời trường từ chùa Báo Quốc lên 
chùa Kim Sơn. Trường lấy tên là Cao đẳng Phật học đường Kim Sơn. Nguồn: Lê Cung, “Từ Tăng Học Đường 
Nha Trang (1952 -1956) - Một Số Suy Nghĩ Về Sự Nghiệp Đào Tạo Tăng Tài Hiện Nay”, Kỷ yếu hội thảo: Giáo 
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- Sáng lập và thiết kế khung chuẩn cho tô chức thanh thiếu niên Phật tử với tên 
gọi là Phật Hóa Phỏ, tiền thân của tổ chức Gia Đình Phật Tử sau này. 


Với yếu tố nhân sự và những đóng góp lớn lao như vậy nên không có gì ngạc 
nhiên khi Hội được xem là nỗi trội trong hàng ngũ những tô chức Phật giáo, tiêu biểu 
cho sức năng động của Phật giáo đương thời, tác động căn cơ và tích cực đến phong 
trào chấn hưng Phật giáo và là nguồn lực lớn cho phong trào Phật giáo năm 1963. 
Nguyễn Tắt Thắng và Dương Thanh Mừng đã nhận định: “Tại miền Trung, trong giai 
đoạn chắn hưng Phật giáo đã hình thành nên 3 tổ chức giáo hội: Thứ nhất là Hội An 
Nam Phật Học ở Huế (1932) găn liền với vai trò của Thiền sư Giác Tiên và Cư sĩ Lê 
Đình Thám. Thứ hai là Hội Phật Học Bình Định (1934) trụ sở đặt tại Chùa Thập Tháp 
mà sự ra đời của hội gắn liền với vai trò của các vị Hòa thượng như Phước Huệ, Phổ 
Huệ, Trí Độ, Pháp sư Bích Liên Tôn. Thứ ba là Hội Phật Học Đà Thành tại Đà Nẵng 
(1937). Sự hình thành của những tô chức Giáo hội Phật giáo ở những thời điểm khác 
nhau đã góp phần quan trọng trong việc thúc đây phong trào chấn hưng tiễn lên một 
bước mới. Sự xuất hiện của các Hội Phật giáo này không phải là sự chia rẽ hay thiếu 
đoàn kết của phong trào mà đó chính là một dạng biến thê của Hội An Nam Phật Học 
ở những giai đoạn nhất định nhằm thúc đây phong trào chấn hưng đi vào chiều sâu và 
thu được nhiều kết quả. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp 
cho phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung đạt được nhiều kết quả so với 
phong trào ở 2 miền Bắc và Nam. Có thể nói, Hội Phật Học Bình Định hay Hội Phật 
Học Đà Thành được hình thành đều bắt nguồn từ mô hình của Hội An Nam Phật Học 
và mục đích cuối cùng của các Hội là đều nhằm hoằng dương Phật pháp, đoàn kết 
Tăng Ni ba miền, tiễn tới thành lập một Giáo hội Phật giáo thống nhất trong toàn quốc. 
Điều đáng nói là, trong quá trình tiến tới thống nhất Phật giáo, Hội An Nam Phật Học 
là Hội có sức ảnh hưởng lớn nhất.” 

Nếu Hội An Nam Phật Học là điểm son sâu đậm thì Tổ chức Gia Đình Phật Tử là 
điểm son có sức sống bền bĩ và sống động nhất. Tổ chức Gia Đình Phật Tử ngày nay 
là một tô chức rộng lớn đa dạng có mặt rộng khắp, bất cứ nơi nào có cộng đồng những 
người con Phật Việt Nam sinh sống thì gia đình Phật tử hình thành. Thoạt kỳ thủy, đây 
là tổ chức do ông khai sáng, trực tiếp huấn luyện và dẫn dắt. Cần ghi nhận rằng trước 
đó từ năm 1932 thanh thiếu niên và nhi đồng Phật tử đã được kết nối thành đội ngũ với 
tên là ban Đồng Âu với nội dung hoạt động tuy còn sơ khai nhưng đã góp phần tươi 
tắn thanh khiết cho các lễ nghi trang nghiêm trọng đại. 


Nguyễn Lang trong Việt Nam Phật giáo sử luận đã ghi lại sự kiện Phật đản năm 
1935 với những chỉ tiết thú vị và có giá trị như sau: “Lễ Phật Đản được tổ chức ngày 
10.5.1935. Trước đó hội trưởng Nguyễn Khoa Tân và các vị tôn túc đã vận động được 


dục Phật giáo Việt Nam - Truyền thống và hiện đại (Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
7⁄11⁄19681 - 7/11/2016), Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2016, tr. 55. 
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vua Bảo Đại và Tam Tôn Cung nhận chức hội chủ vinh dự của hội, và Ngự Tiền văn 
phòng cho biết tin này bằng văn thư 97.BE ngày 20.4.1935. Vua cúng dường 150 đồng 
và Khôn Nghi Xương Đức thái thượng hoàng thái hậu cúng đường 100 đồng. Chiều 
mồng bảy tháng Tư âm lịch, hội tô chức rước Phật ở Bảo Quốc. Một ban đồng ấu Phật 
tử đầu đội mũ, áo mã tiền, trên vai có cắm lồng đèn hoa sen, vừa đi vừa bát bài “Vui 
mừng gặp ngày nay mông tám tháng Tư”. Đây là một cảnh chưa từng thấy. Hai bên 
đường quần chúng đồ ra xem đông đảo và hàng ngàn người đi theo sau đám rước để về 
chùa Diệu Đề. Đám rước tới chùa Diệu Đề vào lúc chín giờ rưỡi, và quần chúng quy tụ 
đầy đặc từ trong sân chùa ra tới ngoài đường. Thích Giác Nhiên lên diễn đàn giảng Bát 
Nhã Tâm kinh trước máy vi âm. Đây là lần đầu tiên có máy vi âm trong một buổi 
giảng kinh, quần chúng trong chùa, ngoài đường nghe rõ mồn một, và tỏ ra rất thích 
thú. Máy vi âm này hội đã mượn được của nhà thuốc Võ Văn Vận tận Thủ Dầu Một. 
Sáng mồng tám ni sư Diệu Hương giảng kinh Di Đà và tiếp theo ni cô Diệu Viên (còn 
là Sa đi ni) lên giảng về đề tài “Phật học đối với phụ nữ”. Lúc ấy người của hoàng gia, 
theo lệnh của Tam Tôn Cung, mang đến cúng dường một ngàn chiếc đèn lồng thắp ở 
chung quanh khuôn viên chùa Diệu Đế. Ni cô Diệu Viên giảng xong thì bác sĩ Lê Đình 
Thám đăng đàn nói về lễ Phật Đản. Đúng chín giờ, xa giá của vua Bảo Đại tới và nghỉ 
lễ bắt đầu. Cùng đi với vua có Tôn Cung và các cơ mật đại thần, Viên khâm sứ Pháp 
cũng có đến dự. Sau khi cử hành lễ Phật Đản, ban Đồng Âu đã hát những điệu Phú 
Lục, Long Ngâm, Đăng Đàn Cung, Lưu thủy, Kim Tiền và Ngũ Đối Thượng. Sau đó 
Ban Đồng Âu được Hoàng Thái Hậu tặng 50 đồng... Ngày hôm sau, các báo trong 
nước đều có tường thuật về buổi lễ. Riêng báo Tràng An tại Huế đã ra một số đặc biệt 
để nói về lễ này” 0 

Ban Đồng Âu ở Miền Bắc được dẫn dắt bởi cư sĩ Công Chân, Miền Trung có 
cư sĩ Bửu Bác. Điều còn hạn chế là những vị tiên phong chưa cập nhật phương thức 
hoạt động và chương trình giáo dục mới mẻ phù hợp với thời đại. Thời đó, được 
nhận ra hay không được nhận ra, tình trạng bất cập và phần nào thủ cựu này tiếp diễn 
khá lâu cho đến khi ông thốt lên thành lời trong diễn văn khai mạc một đại hội”: 
“Không có một thành tựu vững bên nào lại không nhắm đến hàng ngũ thanh thiếu 
niên, họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai”. Đã nói là làm, hai năm 
sau, mùa Thu năm 1940, Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục ra đời với sự bảo trợ 
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của Hội An Nam Phật học và sự trực tiếp hướng dẫn của ông. Nhân sự chủ chốt 


'“ Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, bản PDE 532-3/819 

'°' Đại hội thường niên của Hội An Nam Phật học vào ngày 10 tháng § năm 1938. Nguồn: Nguyễn Thắng Nhu, 
“Tham luận của Gia đình Phật tử”, Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 

sa Ngày 10.8.1938, trong diễn văn khai mạc Đại hội thường niên của Hội An Nam Phật học, bác Chánh Hội 
trưởng Lê Đình Thám đã dõng dạc tuyên bố": “Không có một thành tựu vững bền nào lại không nhắm đến hàng 
ngũ thanh thiếu niên, họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai..”. Hai năm sau (1940), Đoàn Thanh 


niên Phật học Đức Dục ra đời với sự bảo trợ của Hội An Nam Phật học và sự hướng dẫn của nhà Phật học - Bác 
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gồm Có vấn, Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; Đoàn trưởng, anh Phạm Hữu Bình; 
Đoàn phó, anh Đinh Văn Nam: Thư ký: anh Ngô Điền; và các ủy viên: anh Ngô 
Thừa, Võ Đình Cường, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Hữu Quán, Nguyễn Khải, Lê Kiểm, 
Phạm Quy, Hoàng Ngọc Phu, Lê Đình Duyên. Năm sau có các anh mới: Ưng Hội, 


Tráng Thông, Lâm Công Định ''°. 


Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục có đội ngũ nhân lực trẻ trung, nhiệt thành và 
hiệu quả, vận hành theo phương thức mới, dụng ngữ mới, chương trình học mới, ngoài 
Phật học còn có Nho học và Lão học. “Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục lúc ẫy là 
tượng trưng cho một đạo Phật rất “mới”. Bài ca chính thức của đoàn được soạn và hát 
ca băng tiếng Pháp! Điều này khiến cho giới thiếu niên thấy răng đạo Phật là một cái 


` _Ấ N» ^ ` A + ~ 16 
ì rất “hợp thời”, không còn cổ hủ nữa.”!® 
v ° 


Phát huy tác dụng, một mặt Đoàn đã góp phần lớn lao trong việc đưa những ban 
Đồng Âu phát triển lên một cấp độ cao hơn về số lượng thành viên và đơn vị cũng như 
chất lượng giáo dục, một mặt Đoàn đã đóng góp lớn vào nội dung bài vở cho tạp chí 
Viên Âm. Nhiều ban Đồng Âu mới được thành lập, vào năm 1942 đã có 12 đơn vị 
Đồng Âu được thành lập, mỗi đơn vị có khoảng 40 em được tô chức và giáo dục theo 
mô hình sinh hoạt thanh thiếu niên. Cũng vào năm này, một dạng sách giáo khoa được 
biên soạn và ấn hành tựa là Phật Giáo Sơ Học. Năm sau, 1943, các đơn vị Đồng Âu 
được gọi là các Gia Đình Phật Hóa Phổ. Ngay khi cường độ loạn ly và tàn phá của 
chiến tranh vừa dịu xuống, năm 1947 ngôi nhà của cư sĩ Phan Cảnh Tú chứng kiến sự 
kiện tái lập của tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ. Cuối năm sau, 1948, Gia Đình Phật 
Hóa Phổ tổ chức lễ thành lập chính thức tại chùa Từ Đàm rồi phát triển mau chóng với 
những đơn vị mới như Hướng Thiện, Gia Thiện, Chơn Trí, Hương Từ, Hương Đàm 
với trụ sở chính đặt ở ngôi nhà số 1B đường Nguyễn Hoàng “5. Nhân sự chủ lực gồm 
cư sĩ Võ Đình Cường, Phan Cảnh Tuân, Văn Đình Hy, Cao Chánh Hựu, Phan Xuân 
Sanh, Hoàng Thị Kim Cúc, Tịnh Nhân, Tống Hồ Cằm, Đặng Tống và Lê Văn Dũng. 

Tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ phát triển rất mau chóng và lan rộng tới miền 
Nam và miền Bắc. Ngoài Bắc, các cư sĩ Nguyễn Văn Nhã, Lê Văn Lâm, Vũ Thị Định 
tạo dựng các cơ sở đầu tiên cho Gia Đình Phật Hóa Phổ tại Hà Nội và Hải Phòng. 
Trong Nam, các cư sĩ Tống Hồ Cầm và Nguyễn Văn Thục xây dựng các đơn vị Gia 


sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Nguồn: Nguyễn Thắng Nhu, “Tham luận của Gia đình Phật tử”, Kỷ yếu hội thảo kỷ 
niệm 25 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. tr 165 - 6. 


Nguyễn Lang, sđd., bản PDE 578/819 
%3 Sau này là HT. Minh Châu. 

®' http://giadinhphattu.vn 

®' Nguyễn Lang, sđd. PDF 578/819 


® Nơi đây vừa là trụ sở vừa là Niệm Phật Đường; vốn là trụ sở của hội Phật Học. 
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Đình Phật Hóa Phố trong phạm vi hội Phật Học Nam Việt. Năm 1951, hội nghị toàn 
quốc của Gia Đình Phật Hóa Phổ được triệu tập tại Huế và danh hiệu của tô chức được 
đổi thành Gia Đình Phật Tử, một tổ chức rộng lớn đa dạng có mặt hầu như khắp nơi 


như chúng ta thấy ngày nay ' 7. 


Người viết định tính giai đoạn này trong cuộc đời ông là phát triển và phát huy; 
là đầy sinh lực, sáng tạo và thăng hoa cho bản thân và cho Phật giáo không chỉ vì 
những công trạng của ông đối với Hội An Nam Phật Học, tô chức Gia đình Phật tử mà 
còn vì những đóng góp to lớn khác của ông như thúc đẩy sự nghiệp giáo dục Phật 
giáo, xây dựng chùa Từ Đàm, khai sinh và vận hành Tạp chí Viên Âm, biên soạn và 
phiên dịch Thánh điển Phật giáo. Chưa kế bản thân ông là bác sĩ đang hành nghề, là 
giáo thọ sư cho các cấp Phật học đảo tạo tăng ni và cũng là giảng sư thuyết giảng Phật 
pháp cho số đông quần chúng Phật tử phổ thông. Nguồn năng lượng và sức làm việc 
vừa đa dạng vừa chuyên sâu của ông xưa hay hiếm thấy '“Š. Linh hồn cho tất cả công 
trạng trên, theo người viết vẫn là chính ông đã tự thân mình làm biểu mẫu cho một 
phong cách sống mẫu mực: Dắn thân và tận tụy, khiêm cung và hài hòa, hết lòng vì 
đạo pháp và dân tộc. 


Giai đoạn 3: Tròn vẹn và viên mãn, tính từ lúc ông thoát ly theo kháng chiến đến 
lúc ông xả báo an tường. Đây là giai đoạn có rất ít thông tin về ông được biết đến(*). 
Đặc điểm xuyên suốt của người tin Phật là yêu quê hương đất nước, chống lại sự can 
thiệp của ngoại bang trong nhiều phương diện, quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa... và 
kế cả phương diện tâm linh. Thật ra đó không chỉ là đặc điểm mà còn là giá trị của 
người tin Phật đối với chủ quyền Việt Nam. Thật ra đó không chỉ là giá trị đối với chủ 
quyền Việt Nam mà còn là đạo lý chung của dân tộc. Tâm Minh Lê Đình Thám đã thê 
hiện sống động đạo lý, giá trị và đặc điểm xuyên suốt đó. Đề thành công thì một trong 
những đạo lý của ngoại bang là bức hại những người yêu nước và vinh danh những 
người khác chính kiến”, bào huynh Lê Đình Dương'”? 
sách những người bị bức hại và tử vong. Người viết xin dừng một nhịp để chép lại câu 
chuyện về Lê Đình Dương khi đứng trước tòa ngoại bang do Lê Văn Ái Tử đăng trên 


của ông đã năm trong danh 


' Nguyễn Lang sđd., bản PDF 688/819. 


' Riêng việc khai sinh và vận hành tạp chí Viên Âm cũng như những bút phẩm mà ông thực hiện, người viết 
cảm nhận rằng việc nên được trình bày chỉ tiết hơn nữa nhưng vì phạm vi của một bài viết hội thảo nên người 
viết chỉ nêu lên mà thôi. 

'“ Dùng từ “tiếp tay cho ngoại bang” có lẽ chính xác hơn. 


!!° Cái chết của Lê Đình Dương: Lê Đình Dương là nhà Cách mạng, tham gia Việt Nam Quang Phục hội cùng 
với cụ Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Thành Tài. Phụ trách lãnh đạo phong trào Duy Tân khởi nghĩa tại Nam 
Ngãi. Bị bắt tại Ban Mê Thuộc năm 1926. Không chịu đề bị tra tấn, không chịu tủi nhục trước công sứ thực dân 
Sabatier, nên đã dùng độc dược Cyanure de Mercure để tự vẫn năm 1919, thọ 26 tuổi. Ông đã tốt nghiệp Á khôi 
Đông Dương Y sĩ khóa đầu tiên năm 1915, tại trường Cao đăng Y khoa Đông Dương - Hà Nội. Nguồn: Thích 
Đồng Bồn (chủ biên), Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX, Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành. 
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kênh Youtube như sau: “Khi bị giặc Pháp bắt viên Khâm xứ hỏi: Tại sao anh lại phản 
bội nước Pháp, nước đã dạy em anh nhà anh ăn học thành tài? ông đã khẳng khái trả 
lời: Thưa Ngài, tôi rất lấy làm tiếc, song cũng như Ngài và những người yêu nước 
khác. Tôi có bồn phận thiết yêu là đặt quyền lợi và danh dự của tô quốc tôi lên trên hết 
mọi sự, vì lẽ mây chục triệu người dân Pháp bị mất 2 tỉnh Anzact và Lorence vào tay 
người Đức mà còn tha thiết xót thương, huống chi chúng tôi đây, nhân dân Việt Nam 
bị mắt cả nước từ Nam chí Bắc mà Ngài bảo chúng tôi cúi đầu chịu đựng thì chúng tôi 
làm sao chịu được. Câu trả lời đã khiến viên khâm xứ Pháp lặng người thầm phê 


chuyền từ án tử hình sang khổ sai biệt xứ”””". 


Dường như đó là một liều xúc tác sau cùng khiến cho ông thoát ly theo kháng 
chiến. Người viết tin rằng uy tín và độ dấn thân, bản lĩnh và tài năng đã giúp đưa ông 
vào những vị trí chủ chốt trong giai đoạn này của cuộc đời: 


- Ủy viên đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, 
- Chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Hoà Bình Thế Giới của Việt Nam, 

- Ủy viên Hội đồng Hoà bình Thế Giới, 

- Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. 

- Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Việt toàn quốc ' Š. 


Trong bất cứ vị trí nào ông cũng đã thể hiện tắm lòng yêu nước, tận tâm công 
hiến cho đất nước cho dân tộc, phản ánh đúng con người thật của ông. Với hai huân 
chương là Huân chương độc lập hạng ba, huân chương kháng chiến hạng nhất mà ông 
nhận được có thể là cơ sở cho điều mà sử gia Dương Trung Quốc nói: “Con người 
Quảng Nam có những đặc tính mà chúng tôi nghĩ rằng là hết sức đáng ghi nhận. Bác sĩ 
Lê Đình Thám, một con người hoạt động không những ở ngoài đời mà cả trong Đạo 
nữa, cũng có thể nói, một con người rất là thể hiện được những tính cách của mình 
trong cống hiến của mình và vì thế mà tôi nghĩ răng khi nói đến Thăng Long Hà Nội 
1000 năm thì chúng ta có thể coi đó là biểu tượng chung của cả nước, là sự quy tụ, sự 
đóng góp chung của cả nước cho một giá trị mà ngày hôm nay chúng ta tôn vinh đó là 
tinh thần tự chủ của dân tộc Việt Nam chúng ta 


!' Lê Văn Ái Tử đăng ngày 20 tháng 01, 2011 trên: https://www.youtube.com/ watch?time continue=86&v= 
tIEwpxY4Og4 


2 Xếp vị trí này ở cuối danh sách có vẽ không phù hợp nhưng vì đây là vị trí mà người viết mới phát hiện vì nó 
mới được đăng trong sách xuất bản năm 2018 như sau: Ngày 03-3-1951, Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh 
và Liên Việt thành lập Mặt trận Liên Việt được tô chức tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Pháp sư Thích Trí Độ, đại 
diện Hội Phật Giáo Cứu Quốc tham dự, Ủy ban Liên Việt toàn quốc gồm 54 người do cụ Tôn Đức Thắng làm 
Chủ tịch, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một trong 7 Phó Chủ tịch. Nguồn: PGS. TS. Lê Cung (Chủ biên), 
Tỉnh Thân Nhập Thế Của Phật Giáo Việt Nam (1945 - 1975), Nxb Tống hợp Tp HCM 2018, tr. 71. 


!3 Lê Văn Ái Tử đăng ngày 20 tháng 01, 2011 trên kênh youtube: 
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Lòng yêu nước của ông là dạng yêu nước thắng thắn theo nhịp rung động của trái 
tim không hề có yếu tố kiêng dè. Ông Lê Đình Lực, con trai Bác sĩ Lê Đình Thám nói: 
“Khi tham gia hội nghị quốc tế, trong quá trình của hội nghị, có ý kiến gì không đúng 
về Việt Nam và thái độ không thiện ý với Việt Nam có mấy lần cụ Thám đã bỏ hội 


nghị ra ngoài, tỏ thái độ rất rõ ràng về chính kiến của Việt Nam””°. 


Lòng yêu nước của ông bao hàm yêu chủ quyên và sự toàn vẹn lãnh thổ, yêu sự 
thống nhất Bắc Nam của cả dân tộc. Hễ có địp là ông lập tức thể hiện ở mức độ cao 
nhất dù đang đứng ở tuyến đầu của mặt trận ngoại giao. Dĩ nhiên không phải chỉ là 
ông mà là cả một tổng thể những người con Phật Việt Nam chân chính. Sự kiện tiêu 
biểu liên quan đến mục tiêu thống nhất Phật giáo hai miền Nam - Bắc trong giai đoạn 
đất nước qua phân là sự hình thành “Đoàn Phật giáo Việt Nam duy nhất tham dự Hội 
nghị Phật giáo thế giới lần thứ tư, tổ chức tại Kathmandu, thủ đô Nepal và Lễ kỷ niệm 
Đức Thế Tôn nhập diệt, tổ chức tại thủ đô New Delhi (từ 10 đến 17-11-1956). Ở hội 
nghị này, Phật giáo hai miền Nam - Bắc đều được mời dự. Đoàn đại biểu Phật giáo 
miền Bắc do Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám làm trưởng đoàn, cùng đi có HÒA 
THƯỢNG. Thích Trí Độ; đoàn đại biểu Phật giáo miền Nam dưới danh nghĩa Tổng 
hội Phật giáo Việt Nam do HT. Thích Tịnh Khiết làm trưởng đoàn, HT. Thích Huệ 
Quang làm Phó trưởng đoàn và đoàn đại biểu Phật giáo Nam tông Việt Nam do Tỳ 
kheo Thích Bửu Chơn làm trưởng đoàn. Mặc dầu không có sự chuẩn bị trước, song ba 
Trưởng đoàn đã đề nghị Ban Tổ chức sát nhập ba đoàn thành một: “Đoàn Phật giáo 
Việt Nam duy nhất không phân biệt Bắc - Nam, không phân biệt Đại thừa hay Tiểu 
thừa. Đại biểu ba đoàn trong suốt tiến trình hội nghị, họ đã cùng đi với nhau, cùng 
ngồi với nhau, cùng trao đổi ý kiến với nhau. Điều này cho thấy khát vọng thống nhất 
Phật giáo, thống nhất đất nước trở thành ý chí sắt đá của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam 
không một lực lượng nào có thể chia cắt được”, 


Yêu nước của ông thể hiện ở ba phương diện khác nhau: 


1. Phương diện tổ chức và vận hành tổ chức: Thành tựu về tô chức và vận hành 
tổ chức nếu tính theo trình tự thời gian sẽ là Hội An Nam Phật Học, Tổ chức Gia Đình 
Phật Tử... Điểm đáng ghi nhận là phương thức luân phiên lãnh đạo mà người viết xin 
được tạm gọi là nhậm vận và ly tâm“, Thật ra trong thời gian nhậm vận đã có một 


https:/www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=tlEFwpxY4Og4 
!* Lê Văn Ái Tử đăng ngày 20 tháng 01, 2011 trên kênh youtube: 
https:/www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=tIFwpxY4Og4 


3 Lê Cung và Lê Thành Nam (2016), “Về tính tất yếu của sự thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (I1- 
1981)”, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - 35 năm hình thành và phát triển, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr. 132 - 3. 

!° Từ vựng “nhậm vận” được tạm dùng ở đây người viết có ý nói là khi được tô chức giao phó và thực tiễn cho 
thấy đúng là tới phiên mình thì tiếp nhận vị trí, tiếp nhận những biến số thậm chí là ân số liên quan đến vị trí và 
theo đó mà đảm đương với tỉnh thần trách nhiệm cao nhất của người con Phật. Từ vựng “ly tâm” người viết dùng 
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mức độ ly tâm nào đó và ngược lại. Khi nhậm vận và ly tâm được vận hành làm tôt thì 
sẽ khai thác và sử dụng ở mức cao nhât năng lượng đạo đức, chât xám và chât sáng tạo 
của hàng ngũ tính hoa của tô chức. 


2. Phương diện đạo đức văn hóa tư tưởng: Ông ra sức xây dựng mối giao hòa 
giữa triết học Mác - Lê với suối nguồn tư tưởng mang tính sáng tạo vô tận của nhà 
Phật. Ở phương diện này ông đã thành công một phần qua Nguyệt san Viên Âm và các 
bút phẩm khác, một phần hiện thực hơn qua chính đời sống nhập cuộc dẫn thân không 
mệt mõi, đạo đức và khẳng khái suốt một đời hoạt động của mình. 


3. Phương diện chiều sâu tâm linh: Ở cấp độ này ông ra sức tìm kiếm nguồn 
mạch sáng tạo mang tính nền tảng căn cơ có tính hình nhi thượng để phục vụ cho 
chiều sâu tâm linh, xây dựng ngọn hải đăng cho tâm hồn và tình tự dân tộc. Nguồn 
mạch sáng tạo nơi ông được khởi động với câu: “Bồ-đề bồn vô thọ” và đạt đến cảnh 
giới bất tử với bộ kinh Thủ lăng nghiêm mà ông phiên dịch và chú thích. 


Tâm Minh Lê Đình Thám là một nhân cách tươi đẹp thời niên thiếu, tích cực dấn 
thân ở tuôi trung niên và hy hiến trọn vẹn trong chương cuối của cuộc đời. Cả ba giai 
đoạn, khoa học và nhân sinh, thấy đạo và dấn thân, tròn vẹn và viên mãn, ông vẫn là 
một nhân cách biểu mẫu. Huế hay quê hương Quảng Nam, Liên khu 5 hay Thăng 
Long - Hà Nội, những ứng xử của ông không dám nói theo kiêu cổ điển sáo mòn là 
khuôn vàng thước ngọc, chỉ có thể nói là một biểu mẫu của người con Phật Việt Nam 
yêu nước thương dân, một trái tìm nhân hậu được soi sáng bởi nguồn trí tuệ vô tận của 
ba đời chư Phật. 


Trong giai đoạn lịch sử đảo điên, cuồng bạo và bi tráng, ông là một phong cách 
vững chải và tỏa sáng, điểm tựa đa phương diện cho đông đảo những người cùng thời 
đại cho đến ngày nay. Không còn bị vô tri bất mộ, người viết cảm thấy vinh hạnh dâng 
lên ông bài viết này như một lời tưởng niệm nhân ngày Ky giỗ lần thứ 50 từ khi ông xả 
báo an tường (1969 - 2019). 

Nữa thế kỷ trôi qua từ khi ông qua đời, khi ôn lại nhân cách biểu mẫu ấy, người 
viết vẫn bồi hồi. 

Trong nhân cách biêu mẫu đa phương diện, ông vẫn có nét tự nhiên hồn hậu mà 
người viết cho rằng lưu xuất từ cảnh giới mà ông đã đạt được. Ông đã ngồi xuống vui 
chơi với những đứa trẻ bên đốc Nam Giao. Trong cảnh giới mà ông đạt được thì cá 
nhân ông và phần còn lại của thế giới này vốn là một với nhau, có đủ can đảm và đủ 
độ vô ngã để sống với cái một ấy hay không mà thôi. 


T.M.T 


theo nghĩa không lấy cái ngã làm trọng tâm, không vướng mắc vào trọng tâm của quyền lực, nói đơn giản là dễ 
dàng thủ xả. 
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TÂM NGUYỆN THỨC THỜI VÀ NIÊM TIN VÀO THẺ HỆ TRẺ 
CỦA CƯ §SĨ- BÁC SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 


Cư sĩ Dương Kinh Thành” 


Với anh em chúng tôi, những người thuộc thế hệ kế thừa, sống và dân thân cho 
lý tưởng Đạo Pháp - Dân Tộc trong các đoàn thể Thanh Niên Phật giáo, đặc biệt Gia 
Đình Phật Tử, Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897-1969) (Từ đây xin tạm gọi 
băng Pháp danh Tâm Minh) là một nhân sĩ trí thức Phật giáo tiêu biêu nửa đầu thế kỷ 
20, đồng thời là một cư sĩ Phật tử tiêu biểu nhất trước và trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo và là một người anh cả trong giới trẻ tu học có xu hướng tiến bộ, biết vận 
dụng thời cơ để tạo dựng nên tảng sinh động cho Phật giáo trước ngưỡng cửa bước vào 
thời đại mới 7. 

Như chúng ta được biết, Cư sĩ Tâm Minh vốn xuất thân trong một gia đình khoa 
bảng rạng rỡ, được trưởng thành trong cả hai nền giáo dục Nho học lẫn Tây học, nên 
trong rất nhiều hoạt động chuyên môn hay xã hội Cư sĩ Tâm Minh đều đạt được thành 
công nhất định theo sở nguyện. Điều này thêm ứng vào lời dạy của chư tôn cổ đức xưa 
nay rằng những con đường đến với tinh hoa Phật học có một lối tiếp cận nhanh và 
chính xác hơn cả đó là bằng chính tri thức, kiến thức sẵn có của mình. Thật vậy, Cư sĩ 
Tâm Minh đến với Phật đạo bằng ngõ Phật học qua lăng kính sở học của chính mình, 
không như các trường hợp qua ngõ tang gia hay biến động cuộc sống đưa đây. Đó là 
một ấn tượng của tri thức khi lần đầu, một người từng am tường Nho học và Tây học 
khi đọc được bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng (638-713): 


Bồ đề bồn vô thọ 

Minh cảnh diệc phi đài 

Bồn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai 

Đó là “bài test” đầu tiên, và là cánh cửa Phật học có dấu ấn rất lớn, rất đậm 

mang tính chất khẳng định cuộc đời đạo nghiệp của Cư sĩ Tâm Minh, được hé mở từ 
đây trong suốt quảng đời còn lại. Đó là năm Bính Dần (1926) khi cư sĩ là bác sĩ có 
trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân ở Bệnh Viện Hội An (Quảng Nam). Trong thời 
gian vừa tiếp tục hoàn thành sở học, vừa lui tới các chốn Già Lam để thỉnh ý chỉ Phật 


“Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 


! Bài tham luận được cô gắng thực hiện trên các nguồn sử liệu chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt các 
nguồn từ tô chức Gia Đình Phật tử. 


III 
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pháp nơi các chư tôn Hòa Thượng. Đáng kể hơn là Cư sĩ Tâm Minh đã lãnh hội ý 
nghĩa bài kệ trên của Lục Tổ Huệ Năng qua giảng luận, triển khai cặn kẻ của Hòa 
Thượng Giác Tiên (1880-1936) tại Trúc Lâm thiền tự. 


Khi An Nam Phật Học Hội ra đời và mở đại hội tại Huế ngày 14.6.1938 thì Cư 
sĩ Tâm Minh đã chính thức có mặt trên hầu hết các chương trình hoạt động Phật giáo, 
hỗ trợ tích cực cho chư tôn đức lãnh đạo đạt những thành tựu đáng kê. 


Có thê khăng định, sự tu học của Cư sĩ Tâm Minh là một sự tu học của dẫn 
thân, mang nhiều hơi thở của thời thế. Dễ dàng nhận ra điều này tại Đại Hội Tổng Hội 
An Nam Phật Học - Huế vừa nêu, Cư sĩ Tâm Minh đã có một đề xuất mạnh mẽ khi 
nghĩ đến con đường phát triển đạo mạch trong lâu dài bằng lực lượng kế thừa còn chưa 
được định hướng ở phía ngoài bốn tường rào trang nghiêm của các chốn Già Lam cổ 
kính. Đó là thế hệ trẻ. Bác nói “Không có sự thành tựu bền vững nào lại không nhắm 
tới hàng ngũ thanh thiếu niên. Họ là những người nối tiếp chúng ta trong ngày mai...”. 
Tinh thần này đã được thể hiện từ trong gia đình của mình mới chỉ sau 4 năm tiếp cận 
với Phật pháp; năm Canh Ngọ (1930), Cư sĩ Tâm Minh đã tổ chức làm lễ cưới cho con 
gái là bà Lê Thị Hoàng sánh duyên cùng ông Hoàng Văn Tâm tại chùa Từ Đàm, Thừa 
Thiên - Huế. Đây là lễ cưới đầu tiên được tô chức tại chùa trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam. Được biết, từ trước đó cũng có nhiều mong muốn được làm như vậy với gia 
đình, cháu con mình của các bậc cư sĩ thiết tha với đạo pháp, nhưng tất cả cũng chỉ 
dừng lại nơi ước muốn, có lẽ do còn nhiều e ngại từ nghi thức này bởi âm mưu đồng 
hóa Phật giáo với các hình thức mê tín dị đoan của các thế lực xấu còn chưa được xóa 
tan định kiến'”Š. Trong một thời gian khá dài, sự kiện này chưa được các trang sử liệu 
Phật giáo chúng ta ghi nhận xứng đáng, mãi cho đến những năm gần đây mới lại tiếp 
tục được nhân rộng khắp nơi, khiến đã có lời ra tiếng vào bảo rằng Phật giáo chúng ta 
bắt chước (9) hết sức thiển cận ! Với cơ chế Giáo Hội hiện hành, lỗi này có lẽ phần lớn 
ở bộ phận thông tin truyền thông và hoằng pháp? 


Nhưng lời tâm huyết và ước muốn sử dụng lớp trẻ vào trong khung cảnh tu học 
hay tạo lực lượng kế thừa của Cư sĩ Tâm Minh thẻ hiện rõ nhất, thành công nhất qua 
việc đứng ra và chịu trách nhiệm với chư tôn lãnh đạo thành lập Ga Đình Phát Hóa 
Phổ, tiền thân của Gia Đình Phật Tứ ngày nay. Đó là ngày Phật Đản mùng 8 tháng 4 
năm Giáp Thân (30.04.1944) (c). Cũng là ngày Đại Hội TNPG tại rừng Quảng Tế - 
Huế. Những người tích cực hưởng ứng mong mỏi chính đáng của Cư sĩ Tâm Minh đầu 
tiên có các vị Phạm Hữu Bình, Đinh Văn Nam'”, Ngô Điền, Ngô Thừa, Võ Đình 
Cường, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Hữu Quán, Nguyễn Khải, Lê Kiểm, Phạm Quy, Hoàng 
Ngọc Phu, Lê Đình Duy. Sau còn có thêm Ưng Hội, Trần Thông, Lâm Công Định... 


8 Năm Tân Hợi (1973) Cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Thiện Hoa (1918-1973) chính thức đặt tên cho lễ 
cưới ở chùa với tên gọi “Lễ Hằng Thuận”. 

'? Tức có HT. Thích Minh Châu (1918-2012), người đã trực tiếp soạn thảo ra các điều luật của GĐPT, được 
tuyên đọc trong các khóa lễ thường kỳ sinh hoạt. 
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Các Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên được thành lập là Gia Đình Tâm Minh (do 
Cư sĩ Tâm Minh làm Phổ trưởng), Gia Đình Thanh Tịnh (do Bác sĩ Tôn Thất Tùng là 
Phố trưởng), Gia Đỉnh Tám Lạc (Do Phạm Quang làm Phố trưởng), GŒa Đình Sum 
Đoàn (do Nguyễn Hữu Thiện là phố trưởng)... 


Cho đến năm Tân Mão (1951), Đại hội Gia Đình Phật Hóa Phổ tại chùa Từ 
Đàm, đã quyết định chính thức đổi tên thành Gia Đình Phật Tử Việt Nam cho đến 
ngày nay. 

Như vậy, từ đoàn thanh niên Phật giáo đức dục, chuyên quy tụ giới trẻ đến chùa 
tụng kinh đơn thuần đến Gia Đình Phật Hóa Phố mang hơi hướng sinh hoạt bên cạnh 
việc tu học cần thiết và khi đã phát triển thành tổ chức lớn Gia Đình Phật Tử, mang 
chút dáng vẻ của sinh hoạt hướng đạo sinh năng nổ, sinh động, từng giai đọan chuyền 
hóa không xa lắm chứng tỏ tính phô cập xã hội trong tầm nhìn xa của Cư sĩ Tâm Minh 
rất kịp thời và luôn được các đạo hữu chung quanh hết lòng ủng hộ tiếp sức. Sự tin 
tưởng và tiếp sức này từng được diễn ra trong quá trình dân thân phụng sự ngay từ lúc 
ban đầu, dùng tờ báo Viên Âm làm tiếng nói tri thức Phật học, hỗ trợ con đường hoằng 
hóa, canh tân Phật giáo. Số đầu tiên ra ngày 1/3/1933 cho đến 9 năm sau, tháng 5/1944 
đã chuyên giao cho đoàn Thanh Niên Phật Hóa Đức Dục quản lý và điều hành, bắt đầu 
từ sô 48. 


Trong vai trò là người chủ bút, Cư sĩ Tâm Minh để lại cho chúng ta, đó không 
chỉ là những công trình nghiên cứu, dịch thuật mà còn là cả một gia tài theo từng bước 
đăng trình trong nẻo đạo, để lại cho đời. Ở đó còn nói lên được nhiều tâm tư, khúc nôi 
có khi chưa bày giải được cùng ai. Thí dụ bộ kinh Lăng Nghiêm. “Đây là một công 
trình Cư sĩ Tâm Minh đã dày công dịch thuật và chú giải trong thời gian dải, được 
đăng tuần tự trên báo Viên Âm. Mãi đến năm 1961, khi Bác đang ở Hà Nội, đã chỉnh 
sửa hoàn tất và cho xuất bản tại chùa Quán Sứ. Gia đình bác đã cho tái bản và lưu 
hành rộng rãi ở miền Nam”'Š°, Ngoài bộ Kinh Lăng Nghiêm ra còn có các sách Luận 
Nhơn Minh, Phật Học thường thức, Bát Nhã tâm Kinh, Bát Thức Qui Củ Tụng, Lịch 
Sứ Phật giáo Việt Nam và Phát Tổ Thích Ca, Đại Thừa Khởi Tín Luận... 


Bên cạnh những công trình, hạnh nguyện to lớn dành cho đạo pháp, Cư sĩ Tâm 
Minh cũng không quên đặt nặng trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước, 
cụm từ mà xưa nay Cư sĩ Tâm Minh thường được nghe giáo huấn từ các chư tôn ân sư 
khả kính qua nền tảng Tứ Ân cao vọi của Phật giáo. Ngay khi chế tác đồng phục cho 
tổ chức Gia Đình Phật Hóa Phổ - Gia Đình Phật Tử cụm từ này còn được thê hiện trên 
hai vai chiếc áo lam, với ý nghĩa người con Phật gánh vác trách nhiệm Đạo Pháp và 
Dân Tộc trên đôi vai của mình (cầu vai). Ngay cả chiếc nón của ngành Thiếu Nam đội 
trên đầu cũng gọi là Nón Tứ Ân với bốn múi nhọn được chỉnh đều xoay ngang phía 


'*° Thích Đồng Bồn (chủ biên, 2017), Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX, tập 1, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 
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trước (gọi là Mái Chùa). Qua nghiên cứu lịch sử, chúng ta biết năm Bính Tuất (1946), 
khi cuộc cuộc chiến tranh của nhân dân ta chống thực Pháp vào giai đoạn quyết liệt, 
Cư sĩ Tâm Minh cùng người dân Huế tạm thời xuôi Nam, di tản về Quảng Nam, để chỉ 
một năm sau đó cho đến năm Kỷ Sửu (1949) làm chủ tịch Uỷ Ban Hành Chánh Kháng 
Chiến Miền Nam Trung Bộ. Dù đang trong hoàn cảnh thuận nghịch thế nào, tư chất 
con nhà Phật trong Cư sĩ Tâm Minh vẫn luôn luân chảy trong huyết quản, luôn thê 
hiện và kế thừa tinh thần chắn hưng Phật giáo mạnh mẻ. Điển hình khi trong thời gian 
hoạt động vùng kháng chiến Liên Khu 5, Cư sĩ Tâm Minh tập hợp một số đoàn viên 
của đòan Phật Học Đức Dục có mặt trong vùng, thành lập tô chức “Phật giáo và Dân 
chủ mới” tại Bồng Sơn, Bình ĐịnhŠ". 

Cũng cần nên thăng thắn nhìn nhận răng, kề từ mùa hè năm Kỷ Sửu (1949), Cư 
sĩ Tâm Minh tạm biệt tất cả để cất bước lên đường ra đất Bắc. Hoàn cảnh chiến tranh, 
cách trở quan san, cách trở thông tin, Cư sĩ Tâm Minh trước hết dành phần lớn thời gia 
lưu trú tại đây, đem hết sức lực và trí tuệ của mình, hòa vào nhiệm vụ chung với đồng 
bào đất Bắc vừa lo xây dựng, vừa lo chống chọi với ngoại xâm, nên các mặt hoạt động 
dành cho đạo pháp rất ít. Tuy nhiên, Cư sĩ Tâm Minh vẫn được nhà nước quan tâm và 
trọng thị. Trong đó đáng kế vào năm Bính Thân (1956) nhà nước đề cử ông và HT. 
Thích Trí Độ (1894-1979) tham dự phái đoàn sang dự Đại hội Phật giáo Buddha 
JayantI tại Ấn Độ. 

Ngày Cư sĩ Tâm Minh nằm xuôi tay thuận thế vô thường cũng tại đất Bắc xa 
xôi, nhưng rất âm lòng khi phước báu tích tụ, được chính HT. Thích Đôn Hậu (1905- 
1992) cận kè, trợ niệm rất chân thành và cảm động. Thọ 73 tuôi, 42 năm hết lòng 
phụng sự đạo pháp. 

Tinh thần dắn thân nhiều mặt, phụng sự đạo pháp của Cư sĩ Tâm Minh, luôn 
được những thế hệ trẻ nối tiếp nhau bày tỏ lòng ngưỡng mộ, lấy làm bài học chung 
phân đấu vươn lên, nên dưới con mắt các bạn, Cư sĩ Tâm Minh luôn tươi trẻ nhiều 
mặt, luôn như người bạn đồng hành. Trong sinh hoạt, trong tu học, cái tên Tâm Minh 
Lê Đình Thám luôn sáng chói ở một góc trái tim. Cho nên danh xưng các kỳ trại, các 
khóa huấn luyện hay họp bạn quan trọng tên của Cư sĩ Tâm Minh luôn là chọn lựa 
hàng đầu đây trân trọng. 

Phật giáo Việt Nam chúng ta đã rất tự hào và hãnh diện khi còn có các bậc cư sĩ 
uyên thâm, thực hành pháp Phật chuyên cần. Trong đó có một Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám mà hôm nay chúng ta đang cùng hội ngộ nơi đây, nói lên tiếng nói tri ân 
và ngưỡng mộ tinh thần dấn thân phụng sự. Chúng ta tuy chưa dám ví các vị như một 
Duy Ma Cật thời đại nhưng trong chừng mực của sự cống hiến, thành tựu cũng như 
hành trì Phật pháp thì ý nghĩa đã gần như tương đồng một sự tôn vinh xứng đáng, 
muôn đời sau các thế hệ kế thừa hãy còn nhắc nhớ. 


'#! Xin xem: Thích Đồng Bồn (chủ biên, 2017), Sđd, tập 1, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 
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Thay lời kết 

Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đề cho hàng hậu học chúng ta nhiều giá trị tỉnh 
thần to lớn, nhưng có lẽ hiện hữu, sinh động nhất, còn lại với Phật giáo Việt Nam hiện 
thời là một đoàn thê Gia Đình Phật Tử hùng mạnh, có đủ đây giá trị lịch sử, điều lệ, 
nội quy tôn tại rất chặt chẽ. Đã có một thời gian dài, mỗi ngôi chùa đều có một đơn vị 
GĐPT, vì với nhận định ban đầu, nhìn vào ai cũng biết ngôi chùa đó có tinh thần Tâm 
Minh Lê Đình Thám, cầu tiến và tuân thủ giáo lệnh, dễ tạo ra thiện cảm với chung 
quanh. Đó là hình bóng của một người Phật tử - cư sĩ tiêu biểu đáng hãnh diện nhất 
của PGVN của thế kỷ 20. Những tưởng GĐPT - Giá trị tinh thần tiêu biểu của Cư sĩ 
Tâm Minh cũng đã đến hồi cáo chung với cụm từ rất đẹp hoàn thành nhiệm vụ khi sau 
năm 1975 tất cả đều gần như tê liệt hoàn toàn. May mắn sao, từ phước lực tự thân của 
tổ chức này, tại Đại Hội GHPGVN lần III (Hà Nội 1992) GĐPT được đưa vào chương 
trình nghị sự. Không lâu sau đó, tháng I2 năm 1995, Ban Tôn Giáo Chính Phủ ra 
thông tư số 01, chấp thuận cho GĐPT tái sinh hoạt trong nền tảng chung của 
GHPGVN. Được chấp thêm đôi cánh GĐPT từ đó đến nay phát triển không ngừng từ 
Bắc vào Nam. 

Như chúng ta đã biết, phát triển từ tâm nguyện khi xưa của Cư sĩ Tâm Minh và 
những bậc cao tăng thức giả, Tổng Vụ Thanh Niên trước kia đã cho thành lập 7 Vụ 
chuyên ngành. Đứng đầu là GĐPT Vụ, Thanh Niên Phật Tử Vụ, Sinh Viên Phật Tử Vụ, 
Học Sinh Phật Tử Vụ, Thanh Niên Thiện Chí Phát Giáo Vụ và Hướng Đạo Phát giáo 
Vụ, rất đa dạng và phong phú về hình thái sinh hoạt, đáp ứng cho lựa chọn tu học của 
nhiều tầng lớp thanh niên. Ngày nay do điều kiện khách quan chỉ còn tồn tại mỗi tô 
chức GĐPT, là hình ảnh, niềm tin cho các thế hệ trước kia gửi gắm sự tin tưởng của 
mình cho tiền đồ tươi trẻ của PGVN mai hậu. Và GĐPT phải chứng tỏ vai trò của 
mình, xứng đáng là hình ảnh đại diện cho 6 Vụ còn lại. Vậy nên nếu có sự bạc đãi hay 
hắt hủi tô chức còn lại này khác chi muốn xóa sạch công lao khó nhọc của Cư sĩ Tâm 
Minh và các bậc thức giả cùng thời khổ công gây dựng mới có! 

Ngay tại nơi đây, mái chùa Từ Đàm, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn, bước chân của 
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, và là trái tìm của cuộc đấu tranh trong tính thần Bi- 
Trí-Dũng bất bạo động của PGVN năm 1963, lòng chúng tôi dâng lên niềm bồi hồi, 
xúc động vô biên. Xin nguyện cầu Tam Bảo hằng thường gia hộ và hương linh Cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám chứng minh những thành quả dành cho đạo pháp của cư sĩ 
còn để lại hôm nay. 


D.KT 
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ĐIÊM ĐẶC BIỆT VÉ NHÂN DUYÊN ĐÉN VỚI ĐẠO PHẬT 
VÀ NHỮNG DÁU ÁN TRONG CUỘC ĐỜI PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP 
CỦA CƯ SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM 


HT. Thích Huệ Thông” 


Trong mỗi thời kỳ lịch sử Phật giáo Việt Nam đều xuất hiện của các bậc danh 
Tăng và cư sĩ trí thức tiêu biểu làm đầu tàu cho công cuộc hoằng dương chánh pháp. 
Vào thời nhà Trần, các vị vua nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Tuệ 
Trung Thượng Sĩ đều là những vị cư sĩ trí thức liễu ngộ Phật pháp, góp phần to lớn 
cho sự nghiệp phát triển và hưng thịnh Phật giáo Đại Việt; thời nhà Nguyễn có chúa 
Minh, tức chúa Nguyễn Phúc Chu, pháp danh là Hưng Long, đạo hiệu là Thiên Túng 
Đạo Nhân, là vị cư sĩ thọ Bồ tát giới thấm nhuằn tư tưởng Phật giáo, ông chủ trương 
lẫy từ bi và trí tuệ làm nền móng cho sự nghiệp trị quốc an dân, nhờ đó mà Phật giáo 
được phát triển, đất nước được thái bình. Cuối thời nhà Nguyễn, bên cạnh các bậc cao 
tăng thạc đức đứng ra khởi xướng công cuộc Chân hưng Phật giáo như Hòa thượng 
Khánh Hòa, Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Huệ Quang... còn có các vị cư sĩ trí 
thức uyên bác và giàu tâm đạo như cư sĩ bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cư sĩ nhân sĩ 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền, cư sĩ học giả Đoàn Trung Còn... đã góp phần trí tuệ và 
công sức rất lớn trong công cuộc hoằng đương Phật pháp ở giai đoạn cuối thời cận đại 
của lịch sử nước nhà. 


Để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp to lớn của một bậc tiền nhân có công 
đức đối với sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối 
hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tô chức Hội thảo khoa học: “Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám và Hội An Nam Phật học” nhằm làm sáng tỏ vai trò của cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám trên các lĩnh vực văn hóa giáo dục, đào tạo Tăng tài, phát 
triển báo chí, hoằng dương Phật pháp, cùng với vai trò lịch sử của Hội An Nam Phật 
học ở miền Trung vào đầu thế kỷ 20 mà ông là một trong những thành viên sáng lập, 
hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này chúng tôi mạo muội đóng góp cùng Hội thảo bài 
tham luận: Điểm đặc biệt về nhân duyên đến với đạo Phật và những dấu ấn frong cuộc 
đời hành đạo của cư sĩ Tám Minh - Lê Đình Thám. 


Nhìn lại lịch sử, trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo nước nhà vào những năm 
1930 của thế kỷ trước, bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám được xem là người đã cống 
hiến nhiều công sức lập nền móng đưa Phật giáo miền Trung phát triển vững chắc. 


"Phó Tổng thư ký HĐTS; kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


116 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Ông được người trong và ngoài giới Phật giáo nề trọng vì kiến thức uyên bác cả Tây 
học lẫn Nho học, ông đã thể hiện một cách trọn vẹn nhiều vai trò quan trọng trong đời 
sống, đó là một bác sĩ tài năng, một cư sĩ Phật giáo nhiệt tình hộ pháp, một nhà hoằng 
pháp uyên thâm nhưng rất đỗi khiêm tốn, một nhà hoạt động hòa bình, tính đến nay đã có 
rất nhiều cuộc hội thảo khoa học, nhiều tham luận, nhiều bài viết nghiên cứu chuyên sâu 
hi nhận về hành trạng cùng với những đóng góp thiết thực quý báu của ông cho đạo pháp 
và dân tộc, do vậy khi đặt bút viết về ông quả thật sẽ không ít khó khăn cho giới hậu học 
chúng tôi, bởi khó tránh khỏi sự trùng lặp và sẽ khó lột tả đúng tầm vóc của một bậc tiền 
nhân lỗi lạc, chính vì vậy, trong tham luận này, chúng tôi chỉ nêu lên đôi điều về dẫu ấn 
nôi bật trên bước đường học đạo và hành đạo của ông. Trên tinh thần này tham luận được 
chia làm hai phần như sau: 


1. Điểm đặc biệt về nhân duyên đến với đạo Phật của bác sĩ Lê Đình Thám 


Trước hết chúng tôi xin chia sẻ cùng hội thảo về điểm đặc biệt nhân duyên bác sĩ 
Lê Đình Thám đến với đạo Phật. Như chúng ta đã biết, vào năm 1926, bác sĩ Lê Đình 
Thám phụ trách điều trị tại bệnh viện Hội An (Quảng Nam), trong một dịp viếng chùa 


Tam Thai *” (Đà Nẵng) ông tình cờ đọc bài kệ ghi trên vách chùa Š3. 


Bài kệ này đã hẳn sâu trong tâm trí ông một ấn tượng sâu sắc về giáo pháp nhà 
Phật, tuy nhiên chúng ta không hiểu sau khi đọc bài kệ nêu trên thì tâm tư bác sĩ Lê 
Đình Thám sẽ chuyên biến như thế nào vì không thấy nhắc đến trong tải liệu, có điều 
mãi đến hai năm sau, tức vào năm 1928, khi được thuyên chuyển về làm Y sĩ trưởng 
Viện bào chế và vi trùng học Louis Pasteur tại Huế, ông liền tranh thủ thời gian đến 
chùa Trúc Lâm lễ bái Hòa thượng Giác Tiên cầu xin ngài khai thị ý nghĩa của bài kệ 
nêu trên, tại đây nhờ được Hòa thượng chỉ giáo mà ông đã lãnh hội yếu chỉ Phật pháp; 
từ đại sự nhân duyên này, ông phát tâm bồ đề, nhận Hòa thượng Giác Tiên làm bốn sư 
và xin quy y Tam bảo, cũng kể từ đây bác sĩ Lê Đình Thám chính thức trở thành cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám, với nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển 
Phật giáo nước nhà thời cận hiện đại. 

Nhìn lại sự kiện học đạo của bác sĩ Lê Đình Thám, chúng ta sẽ thấy, cách đến với 
đạo nơi ông không phải là kiểu học đạo vốn thường thấy của một thiện nam tín nữ theo 
truyền thống sùng mộ đạo Phật của ông bà, hoặc đến với đạo Phật vì hoàn cảnh bất 
hạnh hay sự cảm nhận đời sống vô thường, khổ đau luân hồi sinh tử một cách chung 
chung, giống như nhiều người đã đến với đạo Phật xưa nay, mà ở đó là sự thao thức 
trăn trở hàm tàng tri thức vượt thoát của một hành giả thầm lặng, bởi trong suốt thời 
gian hai năm đó, tâm trí bác sĩ Lê Đình Thám đường như lúc nào cũng cuồn cuộn một 


'3 Chùa Tam Thai còn gọi là chùa Non Nước trên núi Ngũ Hành Sơn thuộc địa bản Đà Nẵng 


'#3 Bồ đề bốn vô thọ/Minh cảnh diệc phi đài/Bồn lai vô nhất vật/Hà xứ nhá trần ai. Nghĩa là: Bồ đề vốn chăng 
cây/ Gương sáng cũng chẳng đài/ Xưa nay không một vật/ Nơi nào dính bụi trần? Đây là bài kệ của Lục Tổ Huệ 
Năng được ghi chép lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh 
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khối nghi tình “Bồn lai vô nhất vật/ Hà xứ nhá trần ai?”. Có thê nói rằng, đây chính là 
một công án trong suốt hai năm dài, dù bận rộn với bao công việc của một bác sĩ 
chuyên khoa, nhưng trong lòng ông vẫn đau đáu cái cội nguồn “Bồn lai vô nhất vật” 
mà tri thức hạn hữu nơi mỗi con người không thể nào giải mã được. Chính vì thế, khi 
được ngài Giác Tiên khai thị, ông chợt bừng tỉnh như chính lời bộc bạch trong “Lời 
Nói Đầu” quyền Kinh Lăng Nghiêm Ÿ! do ông phiên dịch: “Chư Phật ra đời chỉ nhằm 
một mục đích là dạy bảo chỉ bày cho chúng sinh giác ngộ và thật chứng Pháp giới tính 
như Phật... Do mỗi sự vật chuyên biến không ngừng nên ảnh hưởng lại tất cả sự vật 
đều chuyển biến không ngừng. Song ảnh hưởng của các loại sự vật đối với một sự vật 
không giống nhau, cái thì trực tiếp, cái thì gián tiếp qua một hay nhiều lớp, do đó tác 
động cũng không giống nhau. Trong ảnh hưởng phức tạp của tất cả sự vật làm cho một 
sự vật xuất hiện và chuyên biến, đạo Phật đã rút ra một quy luật bản nhiên là luật nhân 
quả... Các vị Thanh văn, Duyên giác, theo đạo lý nhân quả, trừ bỏ nguyên nhân luân 
hồi và chứng quả vô sinh, nhưng vẫn còn tu chứng trong nhân quả, chứ chưa rõ được 
then chốt nhân quả. Then chốt nhân quả là Pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, 
nghĩa là một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự vật, trong một có tất 
cả, trong tất cả có một, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Tính ấy gọi là tính chân như, 
là thật tướng, là Phật tính, là Như lai tạng tính, là pháp tính, là tâm tính... Tính ấy bình 
đăng, không thật có sinh, có diệt, có người, có mình, có tâm, có cảnh, có thời gian, có 
không gian, không thấp, không cao, không mê, không ngộ; tính ấy duyên khởi ra tất cả 
sự vật, không có ngăn ngại, đồng thời cũng tức là bản tính của tất cả sự vật, không hề 
thay đổi. Tam thế chư Phật, chư Đại Bồ tát, thật chứng và nhập một với Pháp giới tính 
nên phát khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, hiện ra vô số thân, theo duyên hóa độ 
vô lượng vô biên chúng sinh, nhưng vẫn không øì ra ngoài Pháp giới tính... Dầu đức 
Phật dạy Tam quy, Ngũ giới, Thập thiện, dạy Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên hay dạy 
về pháp tính, pháp tướng, tâm tính, chân như, chân không, thật tướng... cũng không 
ngoài mục đích chỉ bày cho chúng sinh chứng ngộ trí tuệ của Phật, nghĩa là chứng ngộ 
Pháp giới tính...”'3”. Thông qua những lời dẫn đạo sâu sắc và mạch lạc nêu trên đã 
cho chúng ta thấy, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám không đơn thuần là một nhà phiên 
dịch hay một học giả chỉ nghiên cứu về kinh điển nhà Phật, mà ông quả là một hành 
giả thiền môn có nội lực công phu thâm hậu, đọc lại những bài giảng của ông, nhất là 
ở phần “Lời nói đầu” trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta sẽ thấy ở đó phảng phất 
làn hương giải thoát và giải thoát tri kiến, thể hiện nguồn năng lượng tuệ giác của một 
cư sĩ chân chánh tu hành và chính điều này đã làm nền tảng cho những đóng góp quan 
trọng và hiệu quả của ông trên bước đường hành đạo sau này. 


'*Kịnh Thủ Lăng Nghiêm, Hán dịch: Bát Thích Mật Đế; Việt Dịch: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; Phật Học 
Viện quốc Tế xuất bản Phật lịch 2527 - 1983 
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Trích Lời nói đầu trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm do Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chấp bút tại chùa Quán- 
Sứ (Hà Nội) vào mùa Xuân năm Tân Sửu (1961) 
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Như chúng ta đã biết, Lục Tổ Huệ Năng tự thuật nhân duyên đến với Phật pháp 
và thành tựu đạo quả của ngài ở Phẩm Tựa Thứ Nhất trong Kinh Pháp Bảo Đàn như 
sau: “Khi Sư đến chùa Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cứ và các quan 
chức vào núi thỉnh Sư ra chùa Đại Phạn ở trong thành vì tứ chúng khai duyên thuyết 
pháp. Sư thăng toà, VI Thứ Sử (châu trưởng) và các quan chức hơn ba chục người, học 
sĩ nhà Nho hơn ba mươi người, Tăng Ni cư sĩ hơn ngàn người, đồng thời đảnh lễ xin 
nghe pháp yếu. Sư nói: Thiện tri thức, tự tánh của Bồ đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm 
này trực liễu thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc Pháp và sự việc của Huệ 
Năng. Huệ Năng quê quán ở Phạm Dương, cha bị giáng chức đến Lãnh Nam, lưu lạc 
làm dân Tân Châu. Thân thế chắng may cha lại mất sớm, mẹ là góa phụ, nhà ở Nam 
Lộ, nghèo khổ phải đi bán củi ngoài chợ. Lúc ấy có vị khách mua củi nhờ mang đến 
nhà, Huệ Năng được tiền đi ra, gặp một vị khách đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe 
được lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng Kinh gì? Khách nói là Kinh Kim 
Cang...”'* Từ sự kiện này chúng ta sẽ thấy một điều hết sức thú vị, đó là ngài Huệ 
Năng khi nghe lời văn trong Kinh Kim Cang do một vị cư sĩ tụng niệm mà tỉnh ngộ, 
trong khi đó, bác sĩ Lê Đình Thám đọc được một bài kệ của Lục tô Huệ Năng được 
viết trên vách chùa Tam Thai mà băn khoăn về yếu chỉ Phật pháp, riêng bác sĩ Lê Đình 
Thám, từ sự thắc mắc này, mãi đến hai năm sau ông mới được ngài Giác Tiên hóa giải 
để từ đó mạch đạo trong ông tuôn chảy vào đời mà lịch sử Phật giáo Việt Nam phải 
ghi nhận một cách ngưỡng mộ và trân trọng. Thật ra chúng tôi không hề có suy nghĩ so 
sánh bác sĩ Lê Đình Thám với Lục Tổ Huệ Năng, vì như vậy sẽ mang tính phóng đại 
hay thần tượng hóa một nhân vật lịch sử của Phật giáo nước nhà là một điều không 
nên và so sánh như vậy sẽ là điều không thể, tuy nhiên khi nhìn lại hành trạng của hai 
vị xuất chúng của Phật pháp, nếu liên tưởng quá trình đến với Phật pháp của Lục Tổ 
Huệ Năng và bác sĩ Lê Đình Thám chúng ta sẽ thấy có nét tương đồng, đó là một nhân 
duyên đặc biệt để làm nên những Phật sự lớn lao đặc biệt. 


2. Những dấu ấn trong cuộc đời hành đạo của cư sĩ Tâm Minh 
2.1 Đóng góp to lớn của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trên các lĩnh vực 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là bậc tiền bối hữu công của Phật giáo Việt Nam, 
ông là tắm gương sáng ngời về sự thành tựu đạo nghiệp Š” và những đóng góp to lớn 
cho sự nghiệp phát triển Phật giáo nước nhà trong giai đoạn đầu công cuộc chắn hưng 
Phật giáo, những thành quả tuyệt vời đó cho đến ngày nay vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng 
trong đời sống Tăng ni Phật tử. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã ghi nhận những công 


'35 Trích từ Phẩm Tựa Thứ Nhất, Kinh Pháp Bảo Đàn, Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch và lược giải, Từ Ân Thiền 
Đường, Santa Ana xuất Bản năm 1992. 
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Trong Việt Nam Phật giáo sử luận (tập 3) dòng 24 đến 26, trang 817, tác giả Nguyễn Lang đã viết: “... Thấy 
được diệu lý, ông phát tâm quy y Tam Bảo, thờ Giác Tiên làm thầy, được pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là 
Châu Hải. Ông phát nguyện ăn chay trường từ đó...”. 
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lao to lớn của ông trên nhiều lĩnh vực, điều đáng khâm phục là ở bất cứ lĩnh vực nào 
ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Phật giáo 
nước nhà, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống tu học của Tăng ni Phật tử trên mọi 
miền đất nước. 

Về lĩnh vực giáo dục đào tạo Tăng tài, thông qua Hội An Nam Phật Học do ông 
làm Hội trưởng, đã hình thành một hệ thống các trường Phật học, như Trường An Nam 
Phật Học mở tại chùa Vạn Phước (1933) sau dời về chùa Báo Quốc do Hòa thượng 
Thích Trí Độ làm Đốc giáo; Trường Sơn Môn Phật Học lớp Đại học mở tại chùa Trúc 
Lâm do Hòa thượng Giác Tiên làm Giám đốc và lớp Trung học mở tại chùa Tường 
Vân do Hòa thượng Tịnh Khiết làm Giám đốc, cả hai trường này đều thành lập vào 
năm 1935. Trong hoạt động giảng dạy, ông uyên thâm triết học cả Đông lẫn Tây, nhất 
là về Kinh Luận, nên được Chư Tôn Đức thời bấy giờ mời ông giảng dạy tại các 
trường nói trên. Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3 đã ghi nhận về việc 
này: “... Phật học của ông được các bậc tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên ông 
đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân; ông 
luôn luôn mặc lễ phục (áo tràng) và đảnh lễ chư tăng trước khi bước lên pháp tòa để 
giảng kinh cho họ; lớp học ở Tường Vân là một lớp trung đẳng: trong thính chúng có 


”!3Š. Dược biết, tốt nghiệp khóa học đầu 


nhiều bậc tỳ khưu học lực đã khá thâm hậu 
tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các học Tăng tiêu biểu như Thiện Siêu, Trí 
Quang, Thiện Minh, Thiện Hoa, Trí Tịnh, Nhật Liên... chư vị này về sau đều trở thành 


những vị giáo phẩm lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. 


về phương diện tổ chức, được sự chỉ đạo của Hòa thượng Phước Huệ chùa Thập 
Tháp (Bình Định), ông nghiên cứu các bài giảng của ngài Thái Hư ở Trung Hoa, từ đó 
đề xuất phương cách tô chức Phật giáo phù hợp với tình hình Phật giáo nước nhà, được 
chư Hòa thượng Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết chấp thuận, 
vào năm 1932, ông đứng ra triệu tập 18!3” vị đạo hữu soạn thảo điều lệ thành lập Hội An 
Nam Phật Học, ban đầu trụ sở Hội đặt tại chùa Trúc Lâm (sau đó trụ sở Hội dời về chùa 
Từ Đàm) đo ông làm Hội trưởng, từ đó Hội thường xuyên tổ chức các buồi thuyết pháp 
và khóa giảng dạy giáo lý tại chùa Từ Quang, quý Hòa thượng Giải Ngạn, Sư bả Diệu 
Không, Thượng tọa Minh Châu, khi chưa xuất gia, đều đã từng thọ giáo trong những 
khóa giảng này. Hội mời các thiền sư Giác Tiên (chùa Diệu Để), Giác Nhiên (chùa 
Thiền Tôn) và Tịnh Hạnh (chùa Tường Vân) làm chứng minh đạo sư, ông đã mời các vị 


"Nguyễn Lang (2008), Sđd, tập 3, tr818 


'® Trong Việt Nam Phật giáo sử luận, sảd,tập 3, Nguyễn Lang ghi nhận: “Trong số những vị cư sĩ tham dự vào 
việc vận động thành lập Hội An Nam Phật Học, ta thấy có Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Khoa Tân, 
Viễn Đệ, Nguyễn Khoa Toàn, Ưng Bình, Bửu Bác, Trần Đăng Khoa, Lê Thanh Cảnh, Lê Quang Thiết, Trương 
Xướng, Tôn Thất Quyên, Nguyễn Xuân Tiêu, Hoàng Xuân Ba, Lê Bá Ý và Tôn Thất Tùng. Trong bước đầu, Lê 
Đình Thám đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, nhưng ông không ngồi mãi ở địa vị đó. Các vị khác như Nguyễn 
Khoa Tân, Ưng Bàng v.v... cũng thay thế nhau là hội trưởng cho hội”. 
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Tăng Ni xuất sắc thời bấy giờ như quý thầy Mật Khế, Mật Nguyện, Đôn Hậu, Trí Độ, 
Trí Thủ, Mật Thẻ, quý Sư cô Diệu Hương, Diệu Viên về cộng tác. Chủ trương của Hội 
An Nam Phật Học do ông lãnh đạo rất tích cực trong hoạt động hoằng pháp, cho ra mắt 
Nguyệt san Viên Âm, tờ báo Phật giáo đầu tiên của Phật giáo miền Trung và mở trường 
đào tạo Tăng tài cho Giáo hội sau này, theo đó là sự hình thành của tổ chức Đoàn Thanh 
Niên Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa Phỏ, đặc biệt là hệ thống Tỉnh hội, Chi hội 
và Khuôn hội có nhiệm vụ gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp khắp các tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên. Những đóng góp vô cùng ý nghĩa và hiệu quả của ông nói 
riêng và của Hội An Nam Phật Học nói chung cho Phật giáo nước nhà phải nói là hết 
sức to lớn, không chỉ làm động lực thúc đây tiến trình chân hưng Phật giáo thời sơ khởi, 
mà còn ảnh hưởng sâu đậm đến chất liệu sống đạo trong hoạt động giáo dục đạo đức 
cho thanh thiếu niên Phật tử nhiều thế hệ, đặc biệt, sự hình thành của tổ chức Khuôn hội 
được xem là đơn vị cơ sở của Phật giáo miền Trung đã đào tạo nên một đội ngũ cư sĩ 
Phật tử thuần thành, có thực tu thực học, có phẩm chất hạnh kiểm, sống có tô chức, có 
trách nhiệm với đạo pháp và dân tộc, khiến họ trở thành những trợ thủ đắc lực cho chư 
Tăng trong công cuộc hoằng dương chánh pháp. 


2.2 Mô hình Khuôn hội, một tổ chức khoa học và độc đáo của Phật giáo tại 
miền Trung do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám phát kiến 


Bên cạnh việc hình thành hệ thống trường lớp Phật học cho chư Tăng Ni và các 
lớp Phật học cho thanh thiếu niên Phật tử do ông sáng lập và trực tiếp cùng Chư Tôn 
Đức đứng ra giảng dạy, đã đào tạo nên một thế hệ Tăng tài xuất chúng làm rạng danh 
Phật giáo nước nhà, thì sáng kiến cho ra đời tổ chức Khuôn hội Phật giáo tại các cơ Sở 
tự viện thời bấy giờ được xem là một trong những thành tựu nổi bật của cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám, điều đáng nói là hầu như chúng ta ít ai đề cập đến mô hình tổ 
chức rất khoa học và hiệu quả này. 


Trước đây, thỉnh thoảng chúng tôi có nghe nhắc đến danh từ Khuôn hội khi các 
đạo hữu người Quảng Nam và người Thừa Thiên - Huế đến tham quan chùa nói 
chuyện với nhau, hoặc các huynh trưởng lớn tuổi thường nhắc đến cụm từ Khuôn hội 
mỗi khi họ hoài niệm về những ngày sinh hoạt trong gia đình Phật tử tại các chùa quê, 
cho đến mãi sau này, khi có dịp công tác Phật sự tại một số địa phương như Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên..., chúng tôi mới hiểu 
thêm ý nghĩa của danh từ Khuôn hội, thì ra đây là một tổ chức hình thành nhằm đáp 
ứng yêu cầu tu học của hàng Phật tử tại gia tại các chùa trên địa bàn các tỉnh miền 
Trung và Tây Nguyên do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám khởi xướng. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, về mặt tổ chức, Khuôn hội là tập thể bao gồm 
hầu hết Phật tử sinh hoạt tại một ngôi chùa, đứng đầu là Khuôn hội trưởng, Khuôn hội 
cũng có Thư ký lo việc số sách và vị Thầy trụ trì làm Cố vấn cho mọi hoạt động của 
Khuôn hội. và nội dung hoạt động, các thành viên trong Khuôn hội thường xuyên 
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tham gia khóa tụng niệm ở chùa hằng đêm, lập ban hộ niệm để trợ niệm cho đạo hữu 
trong Khuôn hội khi có hữu sự, cùng chung tay lo Phật sự và chăm lo đời sống hậu cần 
cho ngôi chùa mình đang sinh hoạt, vận động con em tham gia vào tô chức Gia đình 
Phật tử, ngoài ra các thành viên trong Khuôn hội còn gắn bó, quan tâm giúp đỡ hỗ trợ 
lẫn nhau, nói chung Khuôn hội không khác gì một gia đình lớn của tất cả Phật tử khi 
cùng sinh hoạt trong một ngôi chùa, từ đó giữa các Phật tử luôn có mối quan hệ khẳng 
khít và nhiệt tình chia sẻ cho nhau trong sinh hoạt đời sống, chính vì vậy mà những 
người Phật tử dù rời xa quê hương, dù đi đến phương trời nào cũng đều có mang theo 
kỷ niệm sâu sắc về những ngày tháng tốt đẹp đáng nhớ tại ngôi chùa mà mình đã từng 
sinh hoạt. Đặc biệt, trong mùa Pháp nạn năm 1963, hầu hết tại các địa phương trên địa 
bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Khuôn hội đóng vai trò rất quan trọng trong 
việc hộ pháp và trợ duyên Chư Tôn Đức trong công cuộc đấu tranh vì quyền lợi hợp 
pháp và chánh đáng của Phật giáo trước sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. 
Đây là mô hình tô chức cấp cơ sở của Phật giáo tại các tỉnh miền Trung rất khoa học 
và ưu việt, mô hình này do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chủ trương và triển khai 
thực hiện rất thành công nhằm phát triển Phật giáo cấp cơ sở trong một giai đoạn lịch 
sử của Phật giáo nước nhà. 

Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám vốn là một nhà Tây học, với kiến thức uyên bác, 
nhờ tìm tòi nghiên cứu cách tổ chức theo mô hình thiết chế làng xã của ông bà thời 
xưa, đồng thời vận dụng sáng tạo tinh thần lục hòa của Phật giáo, ông đã phát kiến mô 
hình Khuôn hội và ứng dụng thành công vào sinh hoạt của Phật giáo thời kỳ chấn 
hưng, mãi đến thời nay, tinh thần “Khuôn hội” vẫn còn dư âm và vẫn tồn tại trong tâm 
hồn mỗi Phật tử miền Trung một sức sống mãnh liệt, mô hình tổ chức Khuôn hội 
không chỉ tạo nên thế mạnh trong sinh hoạt của Phật giáo tại các địa phương miền 
Trung và Tây Nguyên, mà còn tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của Phật giáo Việt 
Nam trong một thời kỳ lịch sử. 


Ngày nay trong cách tổ chức Phật giáo cấp cơ sở tại mỗi tự viện, nếu chúng ta có 
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cách tổ chức theo truyền thống thiết chế làng xã thời 
xưa (mô hình Khuôn hội là một điển hình) cùng với phương thức hiện đại một cách có 
tổ chức theo quy định của Hiến chương dưới sự quản lý điều hành và giám sát của 
Giáo hội, trực tiếp là vị trụ trì, thì chúng ta sẽ tạo nên một một guồng máy Giáo hội 
thật sự hài hòa, ôn định và phát triển ngay từ cấp hạ tầng, và điều này rất cần thiết cho 
sự nghiệp phát triên bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tương lai. 


2.3. Sự ra đời cúa Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục và Gia Đình Phật 
Hóa Phổ, tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày nay, nói lên vai trò của 
Hội An Nam Phật Học và trách nhiệm xương mình Phật pháp của Cự sĩ Tâm Minh 
Lê Đình Thám. 


Theo sử sách, mùa Đông năm 1934, Hòa thượng Giác Tiên viên tịch, Cư sĩ Tâm 
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Minh Lê Đình Thám đã phát nguyện dõng mãnh trong lời văn ai điều Thầy Bồn sư của 
mình như sau: “Kiến tướng nguyên vọng, kiến tánh nguyên chơn, viên giác diệu tâm 
ninh hữu ngã; Chúc pháp linh truyền, chúc sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô 
nhân” nghĩa là “Tướng các pháp tuy vọng, tánh các pháp vốn chơn, Hòa thượng đâu 
mất, còn; chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di huấn đó, nay con 
nguyện xin gánh vác”. Theo lời phát nguyện, ý thức trách nhiệm hoằng dương chánh 
pháp và góp phần vào việc duy trì sinh hoạt Giáo hội, vào năm 1935, ông cùng các 
thành viên Hội An Nam Phật Học đã tu chỉnh Bản Điều lệ của Hội và được các Đại 
biểu thông qua tại Đại Hội đồng, theo đó, một Ban Tổng Trị sự được thiết lập tại Huế 
đỀ trực tiếp điều hành Phật sự các Tỉnh hội, Đại hội năm nào cũng tín nhiệm công cử 
ông vào chức vụ Hội Trưởng để điều hành Phật sự. Trên cương vị Hội trưởng Hội An 
Nam Phật Học, trong kỳ Đại hội của Hội An Nam Phật Học tổ chức tại Huế vào ngày 
14 tháng 8 năm 1938, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám phát biểu: “Không có thành tựu 
bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu niên vì họ sẽ là những người 
tiếp nối chúng ta trong ngày mai”, từ mỗi quan tâm và tầm nhìn chiến lược trồng 
người cho ngôi nhà Phật giáo trong tương lai, vào mùa Thu năm 1940, ông đứng ra 
vận động thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục, do đích thân ông điều hành 
với thành phần ban đầu gồm có: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám làm có vấn; huynh 
trưởng Phạm Hữu Bình làm Đoàn trưởng; huynh trưởng Đình Văn Nam làm Đoàn phó 
(Đinh Văn Nam tức Hòa thượng Minh Châu); huynh trưởng Ngô Điền làm Thư ký 
cùng với các ủy viên như Ngô Thừa, Võ Đình Cường, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Hữu 
Quán, Nguyễn Khải, Lê Kiểm, Phạm Quy, Hoàng Ngọc Phu, Lê Đình Duyên, sau đó 
có thêm các huynh trưởng Ưng Hội, Tráng Thông, Lâm Công Định ””. Trong cuốn 
Đặc san kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Gia đình Phát tử Việt Nam, nhà văn Võ Đình 
Cường cho biết, sau khi ra đời, Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục thành lập ngay 
Phật Học Tùng Thư để xuất bản kinh sách mà phần lớn do các thành viên trong đoàn 
biên soạn; theo nhà văn Võ Đình Cường, sự kiện đáng nhớ là vào ngày Phật đản mồng 
8 tháng Tư năm Giáp Thân (tức ngày 30 tháng 04 năm 1944) một Đại hội Thanh thiếu 
niên Phật tử do cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đứng ra tổ chức tại đồi Quảng Tế 
(Huế) tiến hành thành lập Gia đình Phật Hóa Phổ với các nhóm thành viên gồm Gia 
đình Tâm Minh (do cư sĩ Lê Đình Thám là Phổ trưởng); Gia đình Thanh Tịnh (do bác 
sĩ Tôn Thất Tùng làm Phố trưởng); Gia đình Tâm Lạc (do bác Phạm Quang Thiện làm 
Phổ trưởng) và Gia đình Sum Đoản (do bác Nguyễn Hữu Tuân làm Phổ trưởng). Đến 
năm 1951, Đại hội Gia đình Phật Hóa Phố tổ chức tại chùa Từ Đàm (Huế) quyết định 
đổi danh xưng thành Gia đình Phật tử”, như vậy Gia đình Phật Hóa Phỏ là tiền thân 


#° Võ Đình Cường, Đặc san kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam 


**! Trích từ phần “Sơ lược tiểu sử tác giả Tâm Minh Lê Đình Thám” do nhà văn Võ Đình Cường chấp bút được 
1n trong tập “Phật học thường thức” của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám do Viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam ấn hành vào năm 1991. 
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của Gia đình Phật tử Việt Nam ngày nay. Trong số những đoàn viên xuất sắc của Đoàn 
Phật học Đức Dục được cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám tận tình hướng dẫn đào luyện 
trong những ngày đầu thành lập đoàn có thể nhắc đến nhà văn cư sĩ Võ Đình Cường, 
một trong những người thành lập, phát triển Gia đình Phật tử, sau này là Trưởng Ban 
Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TrỊị sự, Trưởng 
ban Văn hóa Trung ương. Việc sáng lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục và Gia 
đình Phật Hóa Phổ và sự ra đời Gia đình Phật tử sau này là một trong những thành tựu 
nổi bật của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trong công tác tô chức nhằm mục đích xây 
dựng chánh tín và nuôi dưỡng huệ mạng cho các thế hệ thanh thiếu niên Phật tử Việt 
Nam, đáng nói là trên thế giới hiện nay chúng ta chưa từng thấy ở quốc gia nào mà 
Phật giáo hình thành nên một tô chức giáo dục đặc sắc như vậy. Qua đó có thê nói 
rằng, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là nhà sáng lập các tô chức giáo dục thanh thiếu 
niên Phật tử đầu tiên trên thế giới và ông đã làm tròn trách nhiệm đảo tạo nên một thế 
hệ thanh thiếu niên Phật tử Việt Nam có đạo đức và trách nhiệm kế thừa sự nghiệp 
hoằng dương chánh pháp như lời ông từng hứa với thầy Bổn sư như lời ông phát 
nguyện năm nào. 


3. Kết luận 


Nói đến cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là nói đến một bậc cư sĩ tiền bối đạo 
hạnh và tài năng lỗi lạc trên nhiều lĩnh vực, ở lĩnh vực giáo dục, thiền sư Thích Nhất 
Hạnh từng ghi nhận về ông trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận như sau: “Lê 
Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế ký thứ hai mươi đã dự phần vào việc đào 
tạo tăng tài” '””, lịch sử Phật giáo Việt Nam ghi nhận từ năm 1934 đến năm 1945, công 
cuộc giáo dục đảo tạo quy mô bài bản, phát xuất từ Hội An Nam Phật Học do ông làm 
Hội trưởng, đã làm nở rộ một thế hệ Tăng tài xuất chúng, trong đó có nhiều bậc tôn túc 
từng thọ giáo nơi ông hiện đang giữ các trọng trách của Giáo hội, từ hệ thống giáo dục 
Phật giáo do ông sáng lập đã đảo tạo nên một đội ngũ cư sĩ Phật tử thuần thành, thực 
tu thực học, làm trợ thủ đắc lực cho giới Tăng già trong công cuộc hoằng dương chánh 
pháp. Ở lĩnh vực hoằng dương chánh pháp, ngoài vai trò của một bậc giáo thọ và một 
Vị giảng sư uyên bác, ông còn thể hiện xuất sắc vai trò một nhà tô chức chiến lược, sự 
ra đời của Hội An Nam Phật Học ở miền Trung vào những năm 1932 của thế kỷ trước, 
theo đó là hệ thống Tỉnh hội, Chi hội, Khuôn hội trải dài khắp các tỉnh miền Trung đã 
hình thành cùng chia sẻ trách nhiệm với Tăng giả trong sự nghiệp hoằng dương Phật 
pháp và phát triển Giáo hội đã nói lên điều đó; mặt khác, ông còn đứng ra thành lập 
Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục, các Gia đình Phật hóa phổ, xuất bản nguyệt san 
Viên Âm, xây dựng Đại Tòng Lâm tại Kim Sơn (Huế)... tất cả đều là những Phật sự 
trọng đại này đối với một người bình thường ắt khó thể nào đảm đương gánh vác nỗi, 
và với những công trạng vô cùng to lớn như vậy để khắc họa lên một chân dung một 


'# Nguyễn Lang, Sđd, tr818. 
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nhân vật lịch sữ lỗi lạc của Phật giáo như cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám e rằng vẫn 
chưa thật sự đầy đủ nếu chúng ta bỏ qua phần cống hiến lớn lao của ông cho dân tộc. 


Về mặt xã hội, trước tiên chúng ta phải công nhận bác sĩ Lê Đình Thám là một trí 
thức giàu lòng yêu nước đã có những cống hiến nhất định cho đất nước trong những 
năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ thê từ năm 1947 đến năm 1949, ông làm 
Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Trung bộ, tại Liên khu 5, ông đã tập 
họp một số đoàn viên của Đoàn Phật học Đức Dục để thành lập tô chức “Phật giáo và 
dân chủ mới” tại Bồng Sơn (Bình Định), đáng chú ý là ông đã dành nhiều thời gian 
nghiên cứu, tổng hợp giáo lý Phật giáo và triết học Mác - Lê Nin hầu soạn thảo cương 
lĩnh hành động cho tô chức “Phật giáo và dân chủ mới”; đến mùa hè năm 1949, ông 
tập kết ra Bắc, được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt 
Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình Thế giới, trên cương vị mới này ông đã góp phần 
thắt chặt tình hữu nghị nhân dân các nước. Vào năm 1957, ông và Hòa thượng Trí Độ 
tham gia phái đoàn dự Đại hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ấn Độ, trong thời gian 
này, mặc dù lúc bấy giờ đất nước ta đang bị chia cắt, nhưng ông vẫn vun vén mỗi quan 
hệ đạo tình giữa Phật giáo miền Nam và Phật giáo miền Bắc, cụ thể là trong Đại hội 
Phật giáo Thế giới ông đã vận động đề cho hai phái đoàn Phật giáo miền Bắc và miền 
Nam sát nhập thành một phái đoàn Phật giáo Việt Nam và bầu Hòa thượng Huệ Quang 
làm Trưởng đoàn, điều này đã chứng minh nơi ông luôn hiện hữu một tâm thái an hòa 
và một khả năng ngoại g1ao rất đặc biệt. Từ năng lực trí tuệ và nhãn quan sâu sắc của 
cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, đã cho chúng ta thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai 
đoạn lịch sử nào, đạo Phật vẫn luôn có một giá trị nhân bản và một tiềm năng rất lớn, 
nếu chúng ta biết khai thác vận dụng một cách phù hợp với thời đại thì đạo Phật sẽ 
công hiến cho đời nhiều chất liệu quý báu đề xây dựng con người và xã hội tốt đẹp. 


Hằng năm để tưởng nhớ công đức to lớn và nhân cách cao quý của bậc tiền bối 
cư sĩ hộ pháp đã trọn một đời tận tâm vì đạo pháp và dân tộc, vào ngày 22 tháng Tư 
âm lịch, một số Ban Trị sự Tỉnh, Thành và tổ chức Gia đình Phật tử đều tổ chức Lễ kỷ 
niệm ngày mất của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Đặc biệt, Chư vị Tôn Đức Giáo 
phâm Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã tạc một bức tượng bán thân cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám trong khuôn viên Tổ đình Từ Đàm (Huế) nhằm tạc ghi những công đức 
sâu dày của một tiền bối cư sĩ ưu tú của Phật giáo Việt Nam, có thê nói rằng, đây là vị 
cư sĩ duy nhất từ trước đến nay có vinh hạnh lớn lao này. 


Nhằm ghi nhận những đóng góp của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, chính 
quyền Thành phố Đà Nẵng đã quyết định đặt tên một con đường mang tên Lê Đình 
Thám dài 360m, rộng 8m, nối từ đường Trưng Nữ Vương đến giáp đường Duy Tân, 
thuộc quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một con 
đường mang tên Lê Đình Thám đi qua hai phường Tân Quý và Tân Sơn Nhì trên địa 
bàn quận Tân Phú. Tại Thành phố Huế, đường Lê Đình Thám nằm trên địa bàn 


125 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


phường Trường An, có chiều dài 300 mét... Và hiện nay, tại ngôi mộ của bậc cư sĩ tiền 
bối lỗi lạc này trong nghĩa trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội, một tắm bia tạc ghi dòng chữ: “Bác sĩ Lê Đình 
Thám, Cư sĩ Tâm Minh, Uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ 
Quốc Việt Nam, Chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Hoà Bình Thế Giới của Việt Nam, Uỷ viên 
Hội đồng Hòa bình Thế giới, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam, Huân 
chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất....”. Tất cả những điều 
này đã chứng minh sự ghi nhận của Nhà nước dành cho một công dân ưu tú, dành cho 
một cư sĩ Phật giáo có nhiều đóng góp xứng đáng cho đời sống con người, và cao hơn 
nữa đó là dành cho một danh nhân văn hóa của dân tộc. 


Hôm nay chúng ta cùng tham gia Hội thảo khoa học lần này, ngoài việc tri ân 
tưởng nhớ một tắm gương sáng ngời trong sự nghiệp hộ pháp và hoằng pháp của cư sĩ 
bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vị cư sĩ xuất chúng đã đi vào lịch sử Phật giáo Việt 
Nam bắt diệt, chúng ta hãy cùng nhau học tập tắm gương sáng ngời của ông bằng 
những hành động thiết thực và cụ thể, đó là chúng ta hãy nỗ lực đóng góp công sức trí 
tuệ cho sự nghiệp phát triển của Giáo hội hiện tại, tăng cường công tác giáo dục đảo 
tạo các thế hệ thanh thiếu niên Phật tử nhằm tương ứng với tâm nguyện mà bậc cư sĩ 
tiền bối đã phát nguyện “Chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di 
huấn đó con nguyện xin gánh vác”./. 


T.H.T 


126 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


TIẾP CẬN BÀI KỆ NGỘ ĐẠO CỦA LỤC TỎ TUỆ NĂNG: 
TỪ TRÚC LÂM ĐẢU ĐÀ, NGUYÊN TRẤI, NGÔ THÌ NHẬM, 
NGUYẺN DU... ĐÉN BÁC SĨ LÊ ĐÌNH THÁM 


Quảng Tịnh 


Phật Quang Đại Từ Điển, mục Lục tô Tuệ Năng (638-713) đã nêu dẫn Bài kệ 
Ngộ Đạo của Lục tô như sau: 


“Bồ đề bản vô thọ 
Minh kính diệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật 


" TC 
Hà xứ nhạ trân a†” ở 


Dịch: 


“Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng không đài 
Xưa nay không một vật 

Bụi bặm bám vào đâu?”. 


Bài kệ này cùng với toàn bộ Bản Kinh Lục tô Đại Sư Pháp Bảo Đàn 
(ĐTK/ĐCTT, Tập 48, N0 2008, 1 quyến. Sa môn Tông Bảo đời Nguyên: 1277- 
1367 biên tập. Phụ: Lục tổ Đại Sư Duyên Ký Ngoại Ký, do Sa môn Pháp Hải đời 
Đường: 618-906 sưu tập) đã được truyền sang Nhật Bản, Cao Ly, Việt Nam... 
Riêng ở Việt Nam thì Bài kệ Ngộ Đạo ẫây đã tạo được ảnh hưởng rất đáng kê đối 
với giới Tăng sĩ, Cư sĩ học Phật, tu Phật, kể cả giới Thi nhân mộ Phật có những tiếp 
cận với Phật, Thiền. Bài viết này chúng tôi xin bàn về sự tiếp cận Bài kệ Ngộ Đạo 
như đã dẫn, ở Việt Nam, từ Trúc Lâm Đầu Đà, từ Thi hào Nguyễn Trãi, Trúc Lâm 
Tông Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm, Thi hào Nguyễn Du... đến Bác sĩ Lê 
Đình Thám. 


!3 Xem: Phật Quang Đại Từ Điển, tập 7, Phật Quang Văn Hóa Sự Nghiệp Hữu Hạn Công Ty xuất bản, ĐàiBắc, 
1999, tr 6041, Trung. 


Tham khảo bài kệ của Đại sư Thần Tú (605-706) mà PQĐTĐ cũng đã nêu dẫn: 


Thân thị Bồ đề thọ Thân là cây Bồ đề 

Tâm như minh kính đài Tâm như đài gương sáng 
Thời thời cần phất thức Thời thời siêng lau chùi 
Vật sử nhạ trần ai. Chớ khiến bụi bặm bám. 


PQĐTĐ, Sđd, tr 6041, Thượng 
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1. Từ Trúc Lâm Đầu Đà: Tức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) nơi 
Hội thứ 9 của Bài Phú chữ Nôm “Cư Trần Lạc Đạo” gồm 10 Hội đã viết: 


“Thân Bồ đề, lòng minh kính 


Bài giơ mặt vách hành lang”!”° 


(Bài giơ mặt vách hành lang: Nghĩa là có Bài kệ dán ở vách hành lang) 


Sáu chữ “Thân Bồ đẻ, lòng minh kính” là nhắc đến 2 câu đầu nơi bài kệ của 
Đại sư Thần Tú (605-706) như tại ghi chú (1) đã nêu rõ: 


“Thân thị Bồ đề thọ 
Tâm như minh kính đài”. 


(Thân là cây Bồ đề 
Tâm như đài gương sáng). 


Mà nhắc đến Bài kệ của Đại sư Thần Tú (605-706) tức cũng nhắc tới bài kệ 
Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ Năng (638-713). Vì sao? Vì Bài kệ Ngộ Đạo của Lục tô 
Tuệ Năng được nêu ra sau Bài kệ của Đại sư Thần Tú. Và Lục tổ đã căn cứ theo 
Bài kệ đã được dán nơi vách tường ấy, để như thể phản bác cùng thuyết minh quan 
điểm của mình. 

Câu 1: Bồ đề vốn không cây (Bồ đề bản vô thọ): Là đối nơi câu “Thân thị Bồ 
đề thọ” để nêu. Cho thân như là cây Bồ-đề là còn chấp tướng. 

Câu 2: Gương sáng cũng không đài (Minh kính diệc phi đài): Là đối nơi câu 
“Tâm như minh kính đài” để nêu. Ví tâm như đài gương sáng là còn vướng vào vật 
vào cảnh. 


Câu 3, 4: Xưa nay không một vật, Bụi bặm bám vào đâu? (Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai?): Là nói cái tâm chân như ấy xưa nay vẫn như như, tức vẫn rỗng 
lặng, vắng lặng, trong sáng, thanh tịnh, vô biên vô tẾ, không dựa vào danh, chẳng 
nương vào vật. Vậy thì bụi bặm bám vào đâu? Bụi bặm chỉ bám vào những thứ hữu 
sở trụ, còn đây là vô sở trụ, thì bám vào đâu? 

Như vậy thì ở đây chúng ta có thể xem Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã gián 
tiếp tiếp cận Bài kệ Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ Năng. Do sự tiếp cận ẫy nên tác giả 
mới có thê tự giác: 

“Bụt ở trong nhà, Chăng phải tìm xa 


Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt 


Đến cóc hay chỉn Bụt là ta”'” 


*“Dẫn theo: 7hơ văn Lý Trần, tập 2. Nxb, Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1989, tr509; 


'3 Bốn câu đầu của Hội thứ 5 nơi bài phú Cư trần lạc đạo. Dẫn theo: Thơ văn Lý Trần, tập 2. Sđd, tr506. 
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Nghĩa của 4 câu ấy: Bụt ở tại mình, không phải tìm đâu khác. Nhân vì quên 


mất cái gốc ở trên (Bụt ở trong nhà) nên mới đi tìm Bụt. Đến khi hiểu ra mới biết 


Bụt chính là ta. 


2. Từ Thi hào Nguyễn Trãi (1390-1442)...:Trong Ức Trai Thi Tập, Thi hào 
Nguyễn Trãi có bài thơ chữ Hán Đường Luật Thất ngôn bát cú viết về chùa Nam 


Hoa như sau: 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


“Thần tích phi lai kỷ bách xuân 
Bảo Lâm hương hỏa khế tiền nhân 
Hàng long phục hỗ cơ hà diệu 

Vô thụ phi đài ngữ nhược tân. 
Điện trắc khởi lâu tàng Phật bát 
Khám trung di tích thuế chân thân 
Môn tiền nhất phái Tào Khê thủy 
Tây tận nhân gian kiếp kiếp trần”. 


“Gậy thần bay đến đây đã cách mấy trăm xuân rồi 

Hương hỏa chùa Bảo Lâm vẫn giữ theo nhân duyên trước 
Hàng được rồng, phục được cọp, sao phép mẫu nhiệm thế? 
Không có cây, không phải đải, lời nói nhự mới luôn. 

Bên điện dựng lầu để giữ cái bát của Phật 

Trong tháp còn để dấu lột xác cho chân thân 

Trước cửa một dòng Tào Khê chảy 


3 


Rửa hêt bụi bặm bao nhiêu kiệp của nhân gian”. 


“Gậy thần bay đến mấy trăm niên 
Hương hỏa Bảo Lâm giữ trọn nguyễn 
Phục cọp hàng rồng sao phép diệu 
Chẳng đài không thụ vẫn lòng truyền. 
Nơi tàng bát Phật lầu bên đấy 

Dấu lột xác phàm tháp giữ nguyên 
Trước cửa Tào Khê dòng nước chảy 


Lâng lâng gột sạch mọi trần duyên” '”9. 


Phần ghi chú trong sách Nguyễn Trãi toàn tập (tr 699) đã nói rõ hơn về chùa 
Nam Hoa. Theo Đại Thanh nhất thống chí, chùa Nam Hoa ở phía nam huyện Khúc 
Giang, cách Phủ ly Thiều Châu 60 dặm, do nhà sư Ấn Độ là Trí Dược dựng vào 


““bào Duy Anh dịch. Dẫn theo: Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 1976, tr. 383-384. 
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năm Thiên Giám thứ nhất đời Lương (502 TL)”, đặt tên là chùa Bảo Lâm. Vào 
năm Nghi Phượng thứ hai (677 TL) đời vua Đường Cao Tông nhà Đường (618- 
906), Thiền sư Huệ Năng (638-713) đã đến tu trì nơi chùa Bảo Lâm, làm Tổ thứ 6 
của phái Thiền tông ở Trung Quốc. Sau, vào đời Tống Thái Tổ, chùa Bảo Lâm 
được đổi tên là chùa Nam Hoa. 

Ở đây, đáng chú ý nhất là câu thơ thứ 4: Vô thụ phi đài ngữ nhược tân (Chẳng 
đài không thụ vẫn lòng truyền). Nói Vô thụ phi đài tức là nhắc đến 2 câu đầu nơi 
bài kệ nồi tiếng như đã dẫn: 

“Bồ đề bản vô thọ 

Minh kính diệc phi đài...” 
(Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng không đài). 

Lại cho: “Không cây, chẳng đài mà lời nói như luôn mới” càng chứng tỏ Thi 
hào Nguyễn Trãi không chỉ đã tiếp cận thấu đáo mà còn rất tâm đắc đối với Bài kệ 
Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ Năng. Do từ sự tâm đắc đó mà Nguyễn Trãi đã nói nhiều 
về Tâm tịnh, Tám tĩnh: 

“Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn 
Lạo thoái giang quang tĩnh tục tâm”. 
(Tan mưa sắc núi thơ đầy mắt 
Vơi lụt ánh sông tục sạch lòng). 
Bài Tức hứng 
Hoặc Tâm tức Phật, Phật tức Tâm: 
“Thân đà hết lụy thân nên nhẹ 
Bụt ấy là lòng Bụt há cầu!”. 


Bài Mạn Thuật 8 


“Ánh nước hoa in một đóa hồng 
Vết nhơ chăng bén Bụt làm lòng...”. 


Bài Cây Mộc Cận 
3. Từ Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh của Ngô Thì Nhậm: Nơi chương 
Thoát Thanh, chương thứ 7 trong 24 chương của sách Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên 
Thanh, sau phần 7hanh Dân do Ngô Thì Hoành viết và phần Chính Văn do Đại Thiền 


'“"Và sự việc này có thể xem thêm Mục: Tôn giả Trí Dược Tam Tạng (Thế kỷ 6 TL) trong sách Phật Tổ Đạo 
Ảnh, do HT. Hư Vân (1840-1959) tăng đính, Nguyên Huệ Việt dịch. Nhà xb Phương Đông. 2011. Tr 596-598. 
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sư Hải Lượng tức Ngô Thì Nhậm (1746-1803) viết, có nói đến Pháp Tinh Tiến... và 
tỚI phần Thanh Chú, Hòa thượng Hải Âu (Phật hiệu của Vũ Trinh: 1759-1829, em rễ 
Thi hào Nguyễn Du) đã bàn về Tĩnh Tiến và viết: “Tinh đến tột độ thì trong sáng sạch 
làu, không chút vướng bợn, như Bài kệ của Thiền sư Tuệ Năng đã nói: 


“Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng chắng đài 
Xưa nay không một vật 


` -A › À :»sÏ 
Từ đâu nảy trần ai”. 


... Chứng tỏ Ngô Thì Nhậm - Gương mặt thi ca tiêu biểu nhất của Văn Học 
Việt Nam thế kỷ 18, cũng như các Thiền Hữu của ông, trong quá trình hợp tác để 
viết nên Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, dùng Phật để soi sáng Nho, đem Nho 
để soi sáng Phật, Nguyễn Lang đã gọi đó là “Một tổng hợp Nho Phật độc đáo” '??, 
đã không hề quên Bài kệ Ngộ Đạo tuyệt tác của Lục tổ Huệ Năng. 


4. Từ Thi hào Nguyễn Du...: Thi hào Nguyễn Du (1765-1820): Trong 
chuyến Bắc sứ năm 1813-1814 đã đi qua cùng ghé thăm nhiều vùng đất có những 
găn liền với lịch sử, văn học, văn hóa của Trung Hoa, trong số ấy có Phế tích Đài 
Đá Phân Kinh của Thái tử Chiêu Minh đời Lương, và hầu hết đều có sáng tác thơ 
để ghi nhận, bày tỏ cảm tưởng... Đối với Phế tích Đài Đá Phân Kinh như vừa nêu, 
Thi hào Nguyễn Du đã viết bài thơ chữ Hán: Lương Chiêu Minh Thái Tử Phân 
Kinh Thạch Đài (Đài Đá Phân Kinh của Thái tử Chiêu Minh đời Lương) theo thê 
Thất ngôn cô phong trường thiên gồm 32 câu. 32 câu thơ này có thể phân làm 3 
đoạn chính: 

Đoạn 1: Gốm 4 câu đầu: 

“Lương triều Chiêu Minh Thái tử phân kinh xứ 
Thạch đài do ký phân kinh tự 

Đài cơ vu một vũ hoa trung 

Bách thảo kinh hàn tận khổ tử”. 

(Nơi Chiêu Minh Thái tử chia kinh 

Hai chữ “Phân Kinh” đài vẫn rõ 

Nền đài hoang rậm chìm trong mưa 

Rét dữ héo khô trăm loại cỏ). 


Là ghi nhận một vài chi tiệt tiêu biêu hiện có của Phê tích ây. 


'3 Cao Xuân Huy dịch. Dẫn theo: 7ø văn Ngô Thì Nhậm. tập 1. Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, Nxb, Khoa 
học Xã hội, Hà Nội, 1978, tr94 


' Xin xem: Nguyễn Lang (1992), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 2, tr 270 


131 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Đoạn 2: Gôm 18 câu tiếp theo: 
“Bất kiến di kinh tại hà sở 
Vãng sự không truyền Lương Thái tử 
Thái tử niên thiếu nịch ư văn 
Cưỡng tác giải sự đồ phân phân. 
Phật bản thị không, bắt trước vật 
Hà hữu hồ kinh an dụng phân? 
Linh văn bắt tại ngôn ngữ khoa 
Thục vi Kim Cương vị Pháp Hoa? 
Sắc không cảnh giới mang bất ngộ 
S1 tâm quy Phật, Phật sinh ma 
Nhất môn phụ tử đa giao tế 
Nhất niệm chỉ trung ma tự chí 
Sơn lăng bất dũng liên hoa đài 
Bạch mã triệu độ Trường Giang thủy 
Sở lâm họa mộc trì ương ngư 
Kinh quyên thiêu hôi đài diệc dĩ. 
Không lưu vô ích vạn thiên ngôn 
Hậu thế ngu tăng đồ quát nhĩ...”. 


(Chăng thấy kinh xưa còn ở đâu 

Chỉ nghe truyền thuyết Lương Thái tử 
Thái tử từ nhỏ mê văn thơ 

Vẽ chuyện này ra rắc rối tơ. 

Phật vốn là không, không bám vật 

Có kinh gì để chọn chia ư? 

Văn thiêng chăng ở tại ngôn ngữ 

Gi là Kim Cương, gì Pháp Hoa. 

Sắc không cảnh giới không phân tỏ 
Tâm sĩ theo Phật, Phật sinh ma 

Một nhà cha con thảy mù quáng 

Chỉ trong một niệm ma đến ngay. 

Núi gò chăng thấy đài sen mọc 

Sớm mai ngựa trắng vượt Trường Giang 
Cây rừng cháy rụi cá ao chết 

Kinh sách ra tro đài tan hoang. 

Còn lưu muôn vạn lời vô ích 


Ngọt tai bao thuở đám ngu tăng)... 


132 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Qua đấy, tác giả Nguyễn Du lần lượt nói đến: Nhắc tới Thái tử Chiêu Minh; 
Phê phán công việc Phân Kinh của Thái tử; Phê phán tính cố chấp của Thái tử và 
vua cha (Lương Vũ Để); Nhắc lại sự kiện tạo phản của Hầu Cảnh (Năm 549 TL) 
cùng hệ ly của cuộc binh biến ấy đối với Đài Đá Phân Kinh (Kinh sách ra tro đài 
tan hoang); Mia mai về hệ quả của sự việc phân kinh đối với hậu thế (Không lưu vô 


ích vạn thiên ngôn... ). 


Nhìn chung, những nhận định, phê phán của Thi hào Nguyễn Du ở đây có chỗ 
rất chính xác (Sắc không cảnh giới mang bất ngộ, Si tâm quy Phật, Phật sinh 
ma...), nhưng cũng có chỗ cần được góp ý để làm rõ (Không lưu vô ích vạn thiên 
ngôn, Hậu thế ngu tăng đồ quát nhĩ!). Chúng tôi sẽ xin bàn vào một dịp khác. Ở 
đây, chúng tôi muốn dành để nói về ý nghĩa nơi Đoạn 3 của bài thơ: 


Đoạn 3: Gôm 10 câu còn lại: 


“Ngô văn Thế Tôn tại Linh Sơn 

Thuyết pháp độ nhân như Hằng hà sa số 

Nhân liễu thử tâm nhân tự độ 

Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu 

Minh kính diệc phi đài 

Bồ đề bản vô thụ 

Ngã độc Kim Cương thiên biến linh 

Kỳ trung áo chỉ đa bất minh. 

Cập đáo Phân Kinh Thạch Đài hạ 

Tài tri vô tự thị chân kinh”. 

(Ta nghe Linh Sơn Đức Phật Tổ 

Thuyết pháp độ người nhiều tựa cát sông Hằng nọ. 
Người tu được tâm độ lây rồi 

Linh Sơn chính ở tâm người thôi. 

Gương sáng cũng chẳng đài 

Bồ đề vốn không cây 99 

Ta đọc kinh Kim Cương trên ngàn lượt 
Lắm điều sâu kín hiểu không rành 

Đài Đá Phân Kinh nay được đến 

Mới hay “Không chữ ấy chân kinh”)”°!. 


#2 câu kệ này, Bd của Ngô Linh Ngọc và Mai Quốc Liên dịch là: “Chăng có đài gương sáng, Chắng có cây Bồ đề” là 
không đúng. Chúng tôi đã biên tập lại như trên. Xem thêm phần Biện luận, Biện chính của chúng tôi nơi bài viết: Ghi 
nhận về dấu ấn Phật giáo trong thơ chữ Hán của Thi hào Nguyễn Du. Ns Giác Ngộ số 270 ->273. Tháng 9 -> 12/2018. 
““Ngô Linh Ngọc - Mai Quốc Liên dịch (1996). Dẫn theo: Nguyễn Du toàn tập, tập 1, Nxb Văn Học, Trung tâm 
nghiên cứu Quốc Học, tr. 536-540 
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Cũng như nơi Đoạn 2, Thi hào Nguyễn Du đã theo thứ lớp nói đến: Nhắc lại 
sự nghiệp thuyết pháp độ nhân của Đức Phật ở Linh Sơn; Suy nghĩ về vấn đề tự độ; 
Xác định: Linh Sơn chính là ở nơi tâm của mỗi người; Nhắc lại 2 câu đầu nơi Bài 
kệ Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ Năng (638-713). Do âm vận nên phải đảo trang: Minh 
kính điệc phi đài (câu 2). Bồ đề bản vô thụ (câu 1); Nói về trường hợp của bản 
thân: Tác giả đã từng đọc kinh Kim Cương "”” hàng ngàn lần. Những chỗ sâu diệu 
trong ấy phần nhiều hiểu không rõ; Hôm nay đến nơi Đài Đá Phân Kinh này mới 
chợt tỏ ngộ: Kinh không chữ mới là chân kinh'“”” Theo chúng tôi thì phát hiện 
sáng giá nhất của Thi hào Nguyễn Du ở đây là ở nơi 2 câu: Nhân liễu thử tâm nhân 
tự độ, Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đâu: Người tu được tâm độ lấy rồi, Linh Sơn chính 
ở tâm người thôi. Phát hiện ẫy luôn luôn là mới đối với người học Phật tu Phật. 
Nhưng rõ ràng phát hiện ẫy đã dựa trên nền tảng là Bài kệ Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ 
Năng (638-713). Và cũng từ nên tảng là sự tiếp cận đó mà Thi hào Nguyễn Du đã 
ngộ đạo: Tài tri vô tự thị chân kinh. 


5. Đến Bác sĩ Lê Đình Thám: Trường hợp Bác sĩ Lê Đình Thám (1897- 
1969): Tiếp cận đối với Bài kệ Ngộ Đạo của Lục tô Tuệ Năng, phải nói đó là một 
sự kiện hết sức đặc biệt, vì đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của Bác sĩ. 
Một bước ngoặt để từ Bác sĩ Lê Đình Thám, Phật Giáo Việt Nam nơi thế kỷ 20 đã 
có được Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một vị Đại Cư sĩ foàn điện, như có nhà 
nghiên cứu Phát học đã đánh giá. Sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận T3 của Học 
giả Nguyễn Lang đã viết về sự tiếp cận vừa nêu như sau: “Bác sĩ Lê Đình Thám là 
một người có tư chất cực kỳ thông minh và trái tim đầy nhiệt tình... Từ hồi nhỏ ông 
đã theo học Nho và đã làm được văn bài cùng thi phú cổ điển. Lớn lên ông theo 
Tân Học, đậu thủ khoa trong tất cả các kỳ thi từ cấp Tiểu học đến Đại học. Ông tốt 
nghiệp Thủ khoa Đông Dương Y Sĩ khóa 1916 và Y Khoa Bác Sĩ (Ngạch Pháp) 
khóa 1930. 


Năm 1928, lúc còn làm y sĩ tại bệnh viện Hội An, trong một dịp viễng chùa Tam 
Thai (Núi Non Nước), ông được đọc bài kệ: “Bồ đề bản vô thọ, Minh kính diệc ph 
đài, Bản lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai” của Lục tổ Tuệ Năng viết trên vách chùa. 
Đây là lần đầu ông tiếp xúc với Văn học Phật giáo. Bài kệ đó gây một ấn tượng sâu 


trong tâm não ông, nhưng mãi đên năm 1928 về làm việc tại Viện Pastuer Huê, ông 


“Và Kinh Kim Cương có thể tham khảo bản Hán dịch của Pháp sư Cưu Ma La Thập (344-413): ĐTK/ĐCTT, tập 8. N0 
235. Tr 746-752 và bản Việt dịch của HT. Trí Quang: Kinh Kim Cương. Tỳ kheo Trí Quang dịch giải. Bản m 1994. 


®“3Và vấn đề kinh có chữ - kinh không chữ, kể cả sự việc 2 vị Tôn giả A Nan và Ca Diếp đã trao cho thầy trò 
Đường Tăng các kinh toàn là giấy trắng (kinh không chữ) thuộc hồi 9§ nơi truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, 
thì xin tham khảo các bài viết: Bài “Nỗi Lòng Giấy Trắng” của Lê Anh Dũng, in trong sách Giải Mã Truyện Tây 
Du. Nxb VHTT,1995, trl51-164; Bài “Kinh Hữu Tự Vô Tụ”, trong Tây Du Ký của HT. Thiện Siêu, In trong 
sách Hư Tâm Học Đạo. Nxb. Tôn Giáo, Hà Nội, 2003, tr 98-107. 
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mới gặp người giải thích cho ông một cách thỏa đáng về bài kệ ấy. Người đó là Thiền 
sư Giác Tiên (1880-1936). Thấy được diệu lý, ông phát tâm quy y Tam bảo, thờ Giác 
Tiên làm thầy, được pháp danh là Tâm Minh, pháp tự là Châu Hải. Ông phát nguyện 


= ` Xa D2 (155A J5 9x22 + 204 
ăn chay trường từ đó. Lúc ây, ông mới có 3l tuôi...”“””. 


Ở đây, chúng tôi nhận thấy Học giả Nguyễn Lang, do chú ý nhiều tới giá trị 
văn học nơi Bài kệ Ngộ Đạo kia nên đã cho: “Đây là lần đầu ông - tức Bác sĩ Lê 
Đình Thám - tiếp xúc với Văn học Phật giáo” và ghi nhận như vậy là chính xác. Vì 
giá trị văn học của Bài kệ như thê luôn sẵn sàng hiện rõ đối với những người lần 
đầu tiếp cận, sau đấy thì người tiếp cận mới chạm tới những giá trị Phật học sâu 
diệu mà nó hàm chứa. Chính Thiền sư Giác Tiên là người đã chỉ ra chỗ sâu diệu 
của Phật lý ấn chứa nơi Bài kệ Ngộ Đạo đó, giúp cho Bác sĩ Lê Đình Thám “bấy 
được diệu lý”, tức trực nhận được cái tâm chán như vốn có nơi mỗi chúng sinh, 
xưa nay vẫn như như, là vẫn rỗng lặng, trong sáng thanh tịnh, không vướng vào 
danh, không dựa vào vật. Tuy nhiên, ở bình diện Tục đế thì cái tâm chân như ấy đã 
bị vọng động do tác động của vô minh từ vô thủy khi chúng sinh hiện hành, tạo 
nghiệp. Do đấy, học Phật, tu Phật, là nương theo lời Phật dạy để tìm lại, làm sáng 


lại cái tâm chân như vôn có kia... 


Tóm lại, đây đúng là một sự tiếp cận rất đáng chú ý, rất hy hữu mà nhiều thế 
hệ nhà nghiên cứu Phật học ở Việt Nam thuộc lớp sau không thể không quan tâm. 
Chúng tôi ở đây, tức ở cuối bài viết này, xin thay mặt cho một số người có nghiên 
cứu chút ít về Văn Học Phật Giáo Việt Nam, thay mặt cho một số vị đã Việt dịch 
được ít nhiều Kinh Luật Luận từ ĐTK chữ Hán, đem lại sự thành tựu cho ĐTK Việt 
Nam phần Phật Giáo Bắc Truyền, xin cung kính đảnh lễ Lục tổ Tuệ Năng (638- 
713) cùng Bài kệ Ngộ Đạo của Lục tô. Chính từ Bài kệ Ngộ Đạo bất hủ ấy mà Văn 
Học Phật Giáo Việt Nam vào đời Trần đã có thêm 2 câu Phú Nôm rất hay của Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308), cũng là người đã mở đầu cho sự hình thành 
và phát triển của Văn Học Chữ Nôm. Chính từ Bài kệ Ngộ Đạo bất diệt đó mà Văn 
Học Phật Giáo Việt Nam vào thế kỷ I5, 18, 19, đã có thêm bài thơ tuyệt vời của 
Nguyễn Trãi (1380-1442), đã có thêm những câu viết đầy chất ung dung trong Trúc 
Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh của Ngô Thì Nhậm (1746-1803), đã có thêm những vần 
thơ thần tình viết về quá trình nghe đạo, hiểu đạo và ngộ đạo của Thi hào Nguyễn Du 
(1765-1820). Và nhất là Phật giáo Việt Nam nơi thế kỷ 20 đã có thêm một vị Đại Cư sĩ 


xuât chúng. 


Q.T 


204 


Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb, Lá Bối, Paris,1985, tr 88-89 
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LÊ ĐÌNH THÁM VỚI QUÊ HƯƠNG ĐẤT QUẢÁNG 
Bùi Văn Tiếng” 


Lê Đình Thám - sinh năm 1897 và là một người Quảng xa quê. Quê ông ở làng 
La Kham, nay thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn. Nhưng thời gian ông sống Ở 
quê hương Quảng Nam không nhiều. 


Năm 1916, tốt nghiệp thủ khoa Y sĩ Đông Dương ngoài Hà Nội, Lê Đình Thám 
được bổ nhiệm về hành nghề ở các bệnh viện Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy 
Hòa, mãi đến năm 1926 mới được chuyền về Bệnh viện Hội An. Mấy tháng sau đó thì 
xảy ra sự kiện nhà yêu nước Phan Châu Trinh - một nhân vật trong “bộ ba Quảng 
Nam” qua đời ở Sài Gòn. Do tham gia tô chức truy điệu và để tang Phan Châu Trinh 
ngay tại nơi làm việc, lại là đôi tượng bị mật thám Pháp theo dõi trước và sau cái chết 
của người anh ruột là Lê Đình Dương sinh năm 1894, một trong những yếu nhân trong 
Cuộc khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân năm 1916, cũng từng học y khoa ngoài 
Hà Nội và cũng hành nghề tại Bệnh viện Hội An. Vì thế, Lê Đình Thám bị thuyên 
chuyền ra Hà Tĩnh và nhiều nơi khác, mãi đến cuối năm 1946 mới cùng gia đình tản 
cư về quê nhà một thời gian ngắn và đến năm 1949 thì được điều động ra công tác ở 
miền Bắc cho tới khi từ trần tại Hà Nội vào năm 1969. 


tri 


Có điều, không sống nhiều ở đất Quảng song dấu ấn của quê hương trong cuộc 
đời Lê Đình Thám và dấu ấn của Lê Đình Thám đối với quê hương vẫn rất sâu đậm. 
Trước hết là do ảnh hưởng của gia đình, nhất là của người cha. Thân phụ của Lê Đình 
Thám là Lê Đình Đĩnh - một trong những quan chức người Quảng sớm có tư tưởng 
canh tân đất nước. Đi trước chủ trương lập hội buôn bên cạnh nghĩa thục, rất mực đề 
cao vai trò thương nghiệp của các nhà duy tân đất Quảng đầu thế kỷ XX hơn hai mươi 
năm - ngay từ năm 1881 sau khi đi sứ sang Hong Kong về nước - Lê Đình Đĩnh đã 
dâng biểu lên vua Tự Đức kiến nghị nên hướng nước Đại Nam đi theo con đường phát 
triển thương nghiệp của phương Tây cũng như của Nhật Bản và Trung Quốc: “Các 
nước Thái Tây mà phú cường là cốt ở việc binh và việc buôn bán. Lấy buôn bán mà 
nuôi binh lính. Gần đây, Nhật Bản theo các nước Thái Tây cho người đi buôn bán 
khắp mọi nơi. Nước Tàu cũng bắt chước cho người nước ngoài ra vào buôn bán. Nước 
ta người khôn ngoan, lại lắm sản vật. Nếu theo người ta mà làm thì cũng có thê giữ 
vững được nên độc lập và chủ quyền quốc gia...”. Trên phương diện học hành, anh em 
Lê Đình Thám chịu nhiều ảnh hưởng của thân phụ - không chỉ được cha dạy Hán học, 


* Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng 
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mà còn được cha sớm định hướng chuyên sang Tây học vả quan trọng hơn là được cha 
- băng tâm gương ngời sáng của mình - truyền lửa về tình yêu Tô quôc, vê tư tưởng 
canh tân đôi mới, vê ý thức phục vụ đât nước và cộng đông... 


Tiếp nữa là do ảnh hưởng của quê hương và của những người cùng quê Gò Nỗi 
- gồm ba xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong. Người Điện Quang ngày nay 
thường tự hào quê mình có hai người từng là tổng đốc Hà Nội, bởi trước khi Lê Đình 
Đĩnh làng La Kham giữ chức Tổng đốc Hà Yên (Tổng đốc Hà Nội kiêm quản Hưng 
Yên)”, đã có Hoàng Diệu làng Xuân Đài giữ chức Tổng đốc Hà Ninh (Tổng đốc Hà 
Nội kiêm quản Ninh Bình). Câu chuyện về Hoàng Diệu tuẫn tiết ở thành Hà Nội do 
vậy chắc chăn đã tác động mạnh đến tuôi thơ của anh em Lê Đình Thám, nhất là qua 
câu đối viếng đầy ấn tượng của Tôn Thất Thuyết trước mộ Tổng đốc họ Hoàng: 


Phiên âm: 

Nhất tử thành danh tự cô anh hùng phi sở nguyện 

Bình sinh trung nghĩa đương niên đại cuộc khả vô tâm 

Dịch nghĩa: 

Một cái chết nên danh không phải chí anh hùng từ trước 
Trọn đời trung nghĩa không thẹn lòng với đại cuộc ngày nay. 


Rồi vợ Lê Đình Dương là Hoàng Thị Tuất - cháu nội của Hoàng Diệu/ cháu 
ngoại của Phạm Phú Thứ càng khiến tác động tinh thần của “người giữ thành Hà Nội” 
đối với anh em Lê Đình Thám thêm sâu đậm. Cũng có thê kế đến tác động của tư 
tưởng canh tân đất nước mà Phạm Phú Thứ làng Đông Bàn - nay thuộc xã Điện Trung 
- là một trong những chủ súy lỗi lạc. Cũng có thể kế đến tác động của tư tưởng yêu 
nước Trần Cao Vân làng Tư Phú - nay thuộc xã Điện Quang - là người đồng chí/ thủ 
lĩnh của Lê Đình Dương trong Cuộc khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân năm 
1916 (và người Điện Quang ngày nay cũng thường tự hào rằng ngay sau Cách mạng 


® Theo tác giả tham luận, thông tin về chức danh Tổng đốc Hà Yên/ Hà An trong trường hợp này cần được 
khảo cứu thêm. Bài báo 7hăng Long-Hà Nội: Hành trình nghìn năm đổi thay, phát triển của tác giả Hà 
Phương đăng trên HaNoi Portal ngày 31-5-2018 có đoạn: “Năm Đồng Khánh thứ 2 (1887) gộp bộ máy chính 
quyên Hà Nội - Hưng Yên làm một, do Tổng đốc Hà An kiêm nhiệm”. Như vậy chức vụ Tổng đốc Hà An/ Hà 
Yên là đúng, cũng giống như chức vụ Tổng đốc Hà Ninh của Hoàng Diệu hay chức vụ Tổng đốc An Tĩnh và 
Tổng đốc Nam Ngãi của Đào Tắn... Nhưng vấn đề là ở niên đại 1887. Niên đại 1887 cho thấy nếu Lê Đình 
Đĩnh giữ chức Tổng đốc Hà Yên thì phải từ năm 1887 trở đi, nghĩa là ông chỉ có thể từ quan về dạy học sau 
năm 1887 chứ không phải năm 1§8§4 như một số tài liệu đã ghi. Còn nếu ông về hưu từ năm 1884 thì ông 
không thê là Tổng đốc Hà Yên. Cũng có thông tin cho rằng Lê Đình Đĩnh “được triểu đình tín nhiệm cử ra 
thay thế Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh sau sự cố 1882” (xem Lê Thí: Vị y sĩ đâu tiên của xứ Quảng, Báo 
Quảng Nam điện tử ngày 07-01-2012). Theo thông tin này thì vấn đề không nằm ở niên đại mà nằm ở Hà 
Ninh hay Hà Yên. Tuy nhiên chính tác giả Lê Thí trong bài báo Mộ người Quảng thức thời cũng đăng Bảo 
Quảng Nam điện tử ngày 02-4-2017 lại khẳng định Lê Đình Đĩnh “đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như 
Biện lý Bộ Công, Tổng đốc Hà Yên (Hà Nội-Hưng Yên)” và “lấy cớ phụng dưỡng mẹ già để cáo quan về ẩn 
dật... mặc dù lúc đó ông mới chỉ 37 tuổi (1884)”. 
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Tháng Tám năm 1945, thành phố Hà Nội mang tên Hoàng Diệu còn tỉnh Quảng Nam 
mang tên Trần Cao Vân)... 


Riêng Lê Đình Thám còn chịu ảnh hưởng tư tưởng đấu tranh bất bạo động của 
Phan Châu Trinh - người đồng hương Quảng Nam, nhất là từ ngày Lê Đình Dương hy 
sinh tại nhà lao Buôn Ma Thuột sau khi Cuộc khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân 
năm 1916 bị người Pháp dìm trong biển máu. Dắn thân vào cuộc đấu tranh vũ trang 
này, Thái Phiên, Trần Cao Vân và Lê Đình Dương cùng bao nhiêu đồng chí đồng 
hương đã chọn đi theo con đường đấu tranh bạo động của Phan Bội Châu và Việt Nam 
Quang phục hội. Chính cái chết của người anh ruột đã khiến Lê Đình Thám phải luôn 
suy ngẫm về câu Phan Châu Trinh từng nói thắng với Phan Bội Châu khi hai người 
gặp nhau ở Nhật Bản năm 1906: Bát bạo động, bạo động tắc tử; bất vọng ngoại, vọng 
ngoại giả ngu - Chớ bạo động, bạo động thì chết; chớ vọng ngoại, vọng ngoại là ngu. 
Không phải ngẫu nhiên mà sau khi tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương - cũng là sau khi 
chứng kiến đất Quảng chưa đầy chục năm đã hai lần bị kẻ thù dìm trong biển máu (vào 
năm 1908 Trung Kỳ dân biến và năm 1916 Khởi nghĩa Thái Phiên và Trần Cao Vân), 
Lê Đình Thám mới bắt đầu nghiên cứu về Phật học. Thời gian hành nghề ở Bệnh viện 
Hội An hồi đầu năm 1926, Lê Đình Thám có dịp đến thăm chùa Tam Thai ở Ngũ 
Hành Sơn và nhập tâm bài kệ của Lục tổ Huệ Năng khắc trên vách chùa: Bồ đề bổn vô 
thọ/Minh cảnh diệc phi đài/Bồn lai vô nhất vật/Hà xứ nhạ trần ai. 


Nhiều người cho rằng bài kệ này đã đưa Lê Đình Thám đến với Phật giáo, trở 
thành cư sĩ Tâm Minh vào năm 1928. Nghĩ vậy không sai nhưng chắc rằng con đường 
đến với Phật giáo của Tâm Minh Lê Đình Thám là do phức hợp của nhiều nguyên 
nhân: bài kệ của Lục tổ Huệ Năng và quan trọng hơn là những lý giải về ý nghĩa bài kệ 
này của Hòa thượng Giác Tiên trụ trì chùa Trúc Lâm ngoài Huế, y đức trị bệnh cứu 
người của một bác sĩ tài năng từng cùng với đồng nghiệp người Pháp là Giám đốc Y tế 
Trung Kỳ Normet phát minh ra sérum/dịch truyền mang tên Normet (lẽ ra phải mang 
tên hai đồng tác giả), và cả tư tưởng đấu tranh bất bạo động của nhà yêu nước đồng 
hương Phan Châu Trinh... 


Lê Đình Thám tham gia kháng chiến chống Pháp ở vùng tự do Liên khu V. Đầu 
năm 1947, ông được phân công tổ chức Viện Quân y đầu tiên của tỉnh Quảng Nam 
cũng là viện quân y đầu tiên của miền Nam Trung Bộ. Và ngày 25 tháng 1 năm 1948 
ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến-Hành chính miền Nam 
Trung Bộ theo Sắc lệnh số 126/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh” . Tuy nhiên đóng góp 
quan trọng của Lê Đình Thám thời gian này vẫn là những hoạt động phụng sự đạo 
pháp và dân tộc, chăng hạn ông đã tập hợp một số đoàn viên của Đoàn Thanh niên 


? Sắc lệnh này đang được con trai út của Lê Đình Thám là Nhạc sĩ Lê Đình Lực sống tại Hà Nội, nguyên Phó 
Giám đốc Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam lưu giữ (thông tin được tham khảo từ bài báo 7âm Minh Lê 
Đình Thám với Hà thành của tác giả Vĩnh Quang Phong đăng báo Quảng Nam điện tử ngày 16-0-2010. 
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Phật học Đức Dục đang sinh sống ở vùng tự do Liên khu V để thành lập tổ chức Phật 
giáo và Dân chủ mới tại huyện Bồng Sơn tỉnh Bình Định... Và tất cả những hoạt động 
phụng sự đạo pháp và dân tộc cùng uy tín cá nhân của Lê Đình Thám được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao, và vào năm 1949, người đứng đầu nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa vốn rất biết dùng người đã điều động Lê Đình Thám - với tư 
cách Trưởng Đoàn Đại biểu Nam Trung Bộ ra chiến khu Việt Bắc dự Hội nghị Kháng 
chiến toàn quốc - về công tác ở Trung ương, đề cử ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Bảo 
vệ hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1950 tại 
huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi nhậm chức, Lê Đình Thám đã cùng 
với Tổng Thư ký Ủy ban Dương Bạch Mai chỉ đạo chiến dịch lẫy chữ ký hưởng ứng 
hai nghị quyết của Hội đồng Hòa bình thế giới; nghị quyết năm 1950 tại Stockholm 
Thụy Điền về thủ tiêu vũ khí hạt nhân và nghị quyết năm 1951 tại Berlin Đức về việc 
đòi các cường quốc phải ký hiệp ước hòa bình nhằm ngăn chặn nguy cơ một cuộc 
chiến tranh thế giới mới - chỉ trong một năm đã thu được 6,5 triệu chữ ký”, 


tk 


Ngày nay Lê Đình Thám được vinh danh ở nhiều nơi trên quê hương đất Quảng. 
Ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cũng như ở thành phố Tam Kỳ và thành phó Hội 
An tỉnh Quảng Nam đều có đường phố mang tên Lê Đình Thám. Người Quảng rất tự 
hào khi biết quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên 
Huế cũng có đường phố mang tên Lê Đình Thám. Đặc biệt người Quảng rất ấm lòng khi 
biết ở thành phố Huế còn có bức tượng bán thân của Lê Đình Thám đặt trong khuôn 
viên chùa Từ Đàm, và chắc sẽ ấm lòng hơn nữa nếu như tại khu nhà ở số 71-75 đường 
Phan Bội Châu nơi Bác sĩ Lê Đình Thám/ Cư sĩ Tâm Minh từng sinh sống gần hai mươi 
năm - từ năm 1928 đến năm 1946 - được gắn một tâm bia lưu niệm... “Rằng trăm năm 


kế từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghỉ” (thơ Nguyễn Du)”. 


B.V.T 


® Thông tin được tham khảo từ bài Chặng đường 65 năm của Ủy ban Hòa bình Việt Nam của tác giả Uông Chu 
Lưu đăng báo Nhân Dân điện tử ngày 18-11-2015. 


®3 Thông tin được tham khảo từ bài #ọc #rò trong Quảng ra thi... của tác giả Phạm Phú Phong đăng báo Quảng 
Nam điện tử ngày 03-01-2014. 
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TỪ TÁM GƯƠNG TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, SUY NGHĨ VẺ 
VAI TRÒ CỦA CƯ SĨ PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI 


Đại đức Ts Thích Viên Minh* 


Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và truyền bá chân lý Phật tại Việt Nam, 
đặc biệt là tại miền Trung, vào những năm từ 1930-1945, bác sĩ Lê Đình Thám (pháp 
danh Tâm Minh) là vị cư sĩ tiên phong cống hiến rất nhiều công lao trong sự nghiệp 
chắn hưng này. Trong bài tham luận này, chúng tôi trình bảy sơ lược về cuộc đời, tư 
tưởng và vai trò của ông. Qua đó, chúng tôi cô gắng nêu bậc mẫu người cư sĩ lý tưởng 
của Phật giáo bằng cách tìm kiếm nguồn gốc những hình mẫu lý tưởng trong thời Đức 
Phật còn tại thế. Từ đó, chúng tôi hình thành nên người cư sĩ Phật giáo lý tưởng cũng 
như vai trò của họ thời hiện đại trong sự nghiệp truyền bá chân lý Phật vào cuộc đời. 


1. Sơ lược cuộc đời và tư tưởng của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1897, tại làng Đông 
Mỹ, tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Điện Quang, thị 


ng : 20 
xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam š 


. Cư sĩ sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng và 
quan chức; là thứ nam của cụ Lê Đỉnh và cụ bà Phan Thị Hiệu. Cụ Lê Đỉnh nguyên là 
Đông Các Đại học sĩ kiêm chức Binh bộ Thượng thư dưới triều vua Tự Đức (1848- 
1883) nhà Nguyễn (1802-1945). Ông là em ruột của chí sĩ yêu nước Lê Đình Dương. 
Lúc nhỏ, hai anh em vừa học Nho học với thân phụ vừa theo học Tây học tại các 
trường. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc. Anh ông, Lê Đình Dương từng thi đỗ Á 
khoa bằng Đông Dương Y sĩ; còn ông thì từ cấp Tiểu học cho đến Đại học là học trò 
xuất chúng, luôn đứng đầu tất cả các lớp học và chiếm giải Khôi nguyên trong tất cả 
các kỳ thi. Năm 1916 ông đỗ thủ khoa bằng Đông Dương Y sĩ, đến năm 1930 ông đỗ 


bằng bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc tại Hà Nội”'°. 


Từ khi ông đỗ Thủ khoa bằng Đông Dương Y sĩ năm 1916, công việc chính của 
ông là làm việc tại các bệnh viện. Tuy nhiên, do ông là một nhà trí thức, xuất thân từ 
gia đình có truyền thống yêu nước và có tầm ảnh hưởng đến quân chúng nên thực dân 
Pháp luôn luôn chú ý đến mọi việc của ông; dường như ông không được làm tại một 
nơi cô định mà lưu chuyên từ nơi này đến nơi khác. Trong vòng 10 năm từ 1916-1926, 
ông lưu chuyên từ Bình Thuận, Quy Nhơn, Tuy Hòa, rồi Hội An. Và cơ duyên đến với 
chân lý Phật bắt đầu từ sự lưu chuyên đó. Trong thời gian ông làm việc tại nhiệm sở y 


*,Ð.Đ. TS. Thích Viên Minh, Ban trị sự GHPG Tỉnh Quảng Nam. 
“® http://www.dienban.gov.vn/Default.aspx?tabid=107&News Views=3627&language=vi-VN. 


ni Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Hà Nội: NXB Văn Học, 2000:817. Thích Trung Hậu-Thích Hải 
Án, Chư Tôn Thiên Đức & Cư Sĩ Hữu Công, Tập II, HCM: NXB Tông Hợp, 2011:661-663. 
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tế tại Hội An năm 1926, ông có đến thăm viếng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, và tình cờ 
đọc được bài kệ Bồ Đề Bồn Vô Thọ của Tô Huệ Năng được khắt trên vách chùa Tam 
Thai (nay là chùa Tam Thai, thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ 
Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Bài kệ đã gây một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí 
ông, dường như đã thôi thúc ông tìm hiểu cặn kẽ hơn về ý nghĩa bài kệ này. Năm 
1928, ông lại bị thuyên chuyên công tác từ Hội An ra Huế để làm Y sĩ trưởng tại Viện 
bào chế và vi trùng học Pasteur. Tại Huế, ông có cơ duyên gặp thiền sư Giác Tiên, 
chùa Trúc Lâm. Chính vị thiền sư này đã giải thích bài kệ một cách cặn kẽ và thuyết 
phục làm cho tâm trí ông khai mở nhiều điều, ông đã quy y Tam bảo và trở thành một 
vị cư sĩ mẫu mực được quý vị xuất gia quý mến, thiện hữu tri thức ngưỡng mộ và tôn 
trọng. Và từ đó, ông trở thành tắm gương cho biết bao thanh thiếu niên Phật tử noi 
theo học hỏi. 


Tư tưởng: 


Đọc Lời Nói Đầu ông viết cho bảng dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta thấy 
rõ ông đã giác ngộ được lý duyên sinh của mọi sự tôn tại trong cuộc sống, từ những 
hiện tượng to lớn ngoàải tầm nhìn, cho đến cái có thể thấy, có thể cảm nhận, cho đến 
cái vi tế không thê nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến những tôn tại không thuộc vật 
chất mà là những yếu tố xúc cảm, cảm nhận, cảm giác, tri giác, nhận thức; tất cả chỉ là 
duyên sinh vô ngã, hay như ngôn ngữ ông dùng là “Pháp-giới-tính: tính bản nhiên của 
tất cả sự vật, nghĩa là của tất cả các chuyên động và các hiện tượng trong vũ trụ””"". 
“Các chuyển động" hay “mọi sự tồn tại” là đồng nghĩa, vì cái gì tồn tại là cái đó phải 
chuyên động, nếu không chuyền động là không tồn tại, hay nếu một vật muốn tôn tại 
thì nó phải chuyển động. Ví như trong vũ trụ, hàng tỷ tỷ hành tinh, và tất cả chúng đều 
di chuyển theo quỷ đạo của chúng. Phật giáo Việt Nam lúc đó giống như là đang đứng 
yên hay đang ngủ yên trong cánh cửa đóng kín, nếu không chuyên động có thê đi đến 
diệt vong. Chính vì lẽ đó, ông và các cộng sự, được sự ủng hộ của chư vị Tôn đức 
thiền sư, đã phát động phong trào đưa chân lý Phật phô cập quần chúng để mọi người 
đều có thê biết đến giáo lý trí tuệ và bao dung của đức Phật. Đây chính là lý do để báo 
Viên Âm ra đời năm 1933. Báo Viên Âm ra đời đã truyền đi thông điệp chân lý Phật 
khắp nơi như chính tên gọi của nó, “Viên Âm nghĩa là tiếng tròn đầy. Tiếng tròn là 
tiếng nói hoàn toàn; tiếng nói hoàn toàn duy chỉ pháp âm của Phật. Phật là bậc viên 
giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cho nên lời nói tròn, việc làm tròn, giáo 
pháp tròn, tròn theo bổn tánh thanh tịnh, tròn làm sao, trong tròn, ngoài tròn, dưới tròn, 


cùng tam giới khắp thập phương, lớn nhỏ xa gần đâu đâu cũng tròn cả”. 


Bên cạnh đó, chính sự trải nghiệm của mình trong cuộc sống nhiều biến động, 
ông đã giác ngộ và tỉnh giác trước mọi sự việc xảy ra quanh mình với sự hiểu thấu và 
”! Tâm Minh, dịch, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Kỳ: Phật học viện Quốc Tế, 1983: Lời Nói Đầu. 

“* Nguyễn Lang, sđd, 836. 
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bao dung. Chính hai đức tính này đã giúp ông đưa chân lý Phật đi vào mọi ngóc ngách 
của cuộc đời. Từ trong công cuộc Chấn hưng Phật giáo miền Trung, với sự đồng thuận 
của chư Tôn đức, ông cùng một sỐ đồng nghiệp, những nhà Phật học, những nhà trí 
thức thành lập Hội An Nam Phật Học năm 1932. Chủ trương của Hội là đào tạo Tăng 
tài làm nòng cốt để lãnh đạo, hướng đạo cho Phật tử bằng cách đề ra chương trình 
chỉnh lý tình trạng Tăng sĩ kết hợp với việc mở các trường Phật học từ Tiểu học cho 
đến Cao đăng. Hơn nữa, hội còn chú trọng đến tầng lớp thanh, thiếu niên Phật tử, 
những người có kiến thức, có lý tưởng, có nhiệt huyết dắng thân để cho những lời dạy 
đầy trí tuệ và yêu thương của đức Phật được phô biến rộng rải khắp nơi. Bởi theo ông, 
“Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. 
Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai””'”. Chính vì lý do này, vào mùa 
thu năm 1940 ông đã thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục tập trung vào việc 
định hướng tư tưởng cũng như đạo đức cho thế hệ trẻ của Phật giáo Việt Nam. Ông 
cũng cho thành lập Phật học Tùng thư để xuất bản kinh, sách mà phần lớn là do thành 
viên của Đoàn biên soạn. Từ chiếc nôi của Đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Đức dục, đã 
đi đến việc thành lập Gia đình Phật Hóa Phổ. Cho đến năm 1951 Gia đình Phật Hóa 
Phố đã đổi danh xưng thành Gia đình Phật tử. Và Gia đình Phật tử Việt Nam là nòng 
cốt của công cuộc truyền bá chân lý Phật đi vào cuộc đời, là lực lượng vững mạnh và 
nhiệt huyết đấu tranh bảo vệ chính nghĩa Phật giáo giai đoạn 1963-1966. Như vậy, tư 
tưởng của ông chính là tư tưởng Phật giáo nhập thế mà đức Phật đã truyền bá lại cho 
hàng hậu học chúng ta. 


Lược sơ tiểu sử và tư tưởng của ông, chúng ta có thể khẳng định rằng ông đã 
cống hiến cuộc đời mình để chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đạo tạo Tăng tài, trao 
truyền chí nguyện đưa những lời dạy đây từ bi, hòa bình và tỉnh thức của đức Phật cho 
thế hệ người xuất gia cũng như người tại gia, đặc biệt là cho thế hệ trẻ kế thừa. Tuy 
làm rất nhiều công việc cho đạo pháp nhưng ông vẫn khiêm tốn, giữ thái độ tôn trọng 
và khiêm cung đối với Tăng chúng và mọi người. Thái độ khiêm cung của ông được 
thể hiện qua cách sống hăng ngày cũng như những bài viết, bài thơ kệ: 


“Bấy nay vật vã kiếp phù trầm 

May đặng vào tai tiếng Phạm âm 
Tùy tiện trau dồi gương chánh kiến 
Ứng cơ giảng giải lý duy tâm 

Ngộ mê vẫn đủ ngôn thân ý 

Sinh tử nguyên vì sát đạo dâm 

Tam bảo từ bị xin mật hộ 

›2214 


Cho khi hoằng pháp khỏi sai lầm 


“3 Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn, sđd, 666. 
# Nguyễn Lang, sđd, 834. 
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2. Hình mẫu lý tưởng và vai trò của cư sĩ Phật giáo trong thời hiện đại. 


Trong phần này, chúng ta kết hợp những hình mẫu người cư sĩ lý tưởng thời đức 
Phật còn tại thế, như trưởng giả Cấp-cô-độc, nữ tín chủ Tỳ-xá-khư, trưởng giả Chất-đa 
(Citta), trưởng giả Duy-ma-cật cùng với hình mẫu Tâm Minh Lê Đình Thám để nêu 
bật hình mẫu lý tưởng và vai trò của hàng cư sĩ trong sự nghiệp truyền bá chân lý Phật 
thời hiện đại. 

Người cư sĩ Phật tử lý tưởng điều đầu tiên là phát huy khả năng và những phẩm 
chất tốt đẹp của bản thân, làm mờ hoặc dần dần xóa bỏ tất cả những tính cách xấu xa, 
phiền não, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức và nhân cách. Tiêu chí này được các 
vị cư sĩ nêu trên đã hoàn thiện một cách xuất sắc. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã 
đi theo con đường các vị cư sĩ đó hoàn thiện và phát huy những phẩm chất tốt đẹp này 
của bản thân trong suốt cuộc đời ông. Tiêu chí đó sau này trở thành mục tiêu phấn đấu 
của những thế hệ kế thừa ông, đó chính là tinh thần Bi-Trí-Dũng, là khâu hiệu và mục 
tiêu chính của người cư sĩ, đặc biệt là cư sĩ trẻ, là thành viên của Gia đình Phật tử Đức 
dục, sau này là Gia đình Phật tử Việt Nam. Bi: từ bị, hỷ xả, chính là sự rộng lượng và 
nhân cách đạo đức; Trí: khả năng lãnh hội, nhận thức của mỗi người qua ba hình thái: 
văn: phát huy khả năng thông minh (IQ), tư: hoàn thiện trí tuệ xúc cảm (EQ), và tu: 
phát triển trí tuệ siêu việt (SQ). Dũng: là đức tính siêng năng và kiên trì trong mọi việc 
nhằm phát huy cái tốt đẹp và làm lụi tàn cái xấu ác. Ba phẩm chất và năng lực BI, Trí, 
Dũng này được phát triển, được hoàn thiện đến mức độ nảo thì nó sẽ phát huy năng 
lực trong chừng mực đó. Hoàn thiện ba phẩm chất này, hay nói rộng hơn đó chính là 
sáu phẩm hạnh của một vị Bằ-tát Ø1úp đời. 


Thứ nhất về năng lực Trí: khả năng nhận thức của con người qua ba dạng như 
sau: I. Trí do học rộng, nghe nhiều, nó phụ thuộc vào chỉ số thông minh của mỗi 
người (IQ): văn; 2. Trí do trầm tư thiền định, làm định chỉ hay làm chủ tất cả những 
xúc cảm, tình cảm, nó phụ thuộc vào chỉ số trí tuệ xúc cảm (EQ): tư; và 3. Trí do sự 
quán sát sự sinh diệt của mọi sự vật hiện tượng hay trí thấy rõ bản chất của mọi sự tồn 
tại, gọi là siêu việt trí (SQ): tu”'”. Ba loại trí này bố sung cho nhau và tùy theo cấp độ 
đạt được mà mỗi người phát huy khả năng của mình trong việc tạo dựng cơ nghiệp để 
mang lại đời sống vật chất cũng như hạnh phúc an vui cho gia đình mình. Và cũng nhờ 
vào cấp độ đạt được của ba loại trí này mà chúng ta có thể phục vụ trong sự nghiệp 
truyền bá chân lý Phật vào đời sống thường nhật. Trong phần “Lời Nói Đầu” ông viết 
cho bảng dịch Kinh Thú Lăng Nghiêm, chúng ta thấy rằng Tâm Minh Lê Đình Thám 
đã thấu ngộ được bản chất của các sự vật hiện tượng, hay ông đã thấy được duyên khởi 
tính, hay Pháp giới tính... đây là loại trí tuệ siêu việt (SQ), là loại trí do sự quán sát 
thịnh suy của cuộc đời, là chú tâm quán sắt sự sinh diệt của mọi sự vật hiện tượng” . 
“3 D, iii.220. (D: Digha Nikãya: Trường Bộ Kinh). 

?' Tâm Minh, Ctsđd. 
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Nhờ thấu triệt và an nhiên trước thịnh suy của cuộc đời nên ông đã vượt qua mọi 
chướng ngại của công cuộc chấn hưng Phật giáo đề đưa chân lý Phật vào cuộc đời trần 
thế này một cách khoa học và hiệu quả nhất. Ông giống như là hiện thân của Duy-ma- 
cật, “Sống giữa mọi người, cũng gánh chịu thân phận như mọi sinh vật; cũng lăn lóc 
trong trường đời để phấn đấu cho sự sống và lẽ sống, trên sân khấu kịch đời nhộn 
nhịp; người ta có thể bắt gặp ông trong chốn quan trường nơi mà tầng lớp thống trị 
thường trực đấu tranh quyền lực với nhau bằng bạo lực và bằng gian dối; gặp ông 
trong các giảng đường, học đường nơi mà các thế hệ trao truyền cho nhau và đón nhận 
kiến thức tích lũy, có cái thiện mà cũng có cái bất thiện; người ta cũng gặp ông trong 
chỗ hang cùng, ngõ hẻm, trong chỗ bùn sình, lầy lội, dưới đáy của xã hội, nơi mà 
nhiều lớp người đang sống vật vờ trong cảnh tối tăm, cùng khốn”?'”. Lê Đình Thám 
đến nơi đó để làm gì? Trước tiên, là một người cư sĩ có gia đình vợ con, ông phát triển 
sự nghiệp của ông để mang lại cho mình và gia đình mình đời sống ấm no hạnh 
phúc” `”. Đây là tiêu chí đầu tiên mà mọi cư sĩ Phật tử nên hướng đến. Ông vào chốn 
quan trường nhiều gian nguy để xoa dịu nỗi đau mất mát của những người chịu hậu 
quả của chiến tranh, và là đầu tàu cho phong trào vận động Hòa bình thế giới của Việt 
Nam với mong muốn mang lại sự hòa bình, hòa hợp và an ồn cho mọi người dân trên 
thế giới” ”. 

Thứ nhì là về phẩm chất Bi hay Từ Bi. Đó chính là phẩm chất rộng lượng, lối 
sống trung thực, đạo đức của một người. Nói về phẩm chất rộng lượng, trung thực và 
đạo đức, chúng ta không thể không nhắc đến hình mẫu của Trưởng giả Cấp-cô-độc và 
nữ tín chủ Tỳ-xá-khư tại thành Xá Vệ trong thời đức Phật còn tại thế. Cả hai đã dành 
rất nhiều tâm nguyện và tài vật để hộ trì đức Phật và chư vị xuất gia cũng như thực 
hiện công tác từ thiện giúp đỡ mọi người vất vả lầm than. Cấp-cô-độc đã từng trải 
vàng mua đất để tạo dựng Tỉnh xá Kỳ Viên làm nơi cư trú, tịnh dưỡng, giảng pháp, 
đào tạo Tăng tài”?. Tên của ông cũng được mọi người gọi xưng một cách mỹ miều 
Cấp-cô-độc”, người cung cấp sự an tịnh và cần kíp cho người cô độc”'. Nữ tín chủ 
Tỳ-xá-khư cũng đã cho xây dựng Tinh xá Lộc Mẫu dành cho việc lưu trú và đạo tạo 
Ni tài. Bà được đức Phật ngợi khen là mẫu hình nữ cư sĩ lý tưởng, với đầy đủ Bi-Trí- 
Dũng, điều mà bà đã áp dụng thành công trong cuộc đời bà”. Đây là hai trung tâm 
đảo tạo Tăng ni gương mẫu thời Phật. Bên cạnh đó, chúng ta không thê không nói đến 
Trưởng giả Chất-đa (Citta) tại Ba-la-nạI. Ông cũng đã tạo dựng tu viện cho các vị xuất 


”” Tuệ Sỹ, Huyền Thoại Duy-Ma-Cật, Hà Nội: NXB Hồng Đức, 2017:23. 

“3 Nghề nghiệp của ông gắng liền với công việc trị bệnh cứu người, y sĩ rồi bác sĩ. Xem: Thích Trung Hậu- 
Thích Hải Ấn, sđd, 663. 

”° Ctsđd. Vào năm 1949, ông được mời giữ chức Chủ tịch Phong tròa Vận động Hòa bình Thế giới của Việt Nam. 
#2 A,¡.25. (A, 1,14:7). (A: Añguttara Nikãya: Tăng Chỉ Bộ Kinh). 

?! Cụl, VI: 4.3-5. (Cul: Cullavaga: Tiêu phẩm Luật tạng). 

22 A,1.26. (A, 1,14:7). 
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gia lưu trú và tu học. Ông cũng là bậc trí và được đức Phật ngợi khen là cư sĩ đệ nhất 
trong việc thuyết giảng truyền bá chân lý Phật””. Chất-đa cũng là vị cư sĩ thường 
xuyên thảo luận các vấn đề về Phật học, tư tưởng, triết lý sống với chư vị xuất gia thời 
đó”””. Tâm Minh Lê Đình Thám dường như đã sở hữu những nét đặc trưng từ các vị cư 
sĩ gương mẫu trên. Ông dành nhiều thời gian và tâm huyết cùng chư vị xuất gia mở 
trường đạo tạo Tăng tài, thảo luận cùng chư vị xuất gia cao niên mẫn tiệp, giảng giải 
và truyền trao kiến thức Phật học cho người tân học xuất gia””. Nguyễn Lang nhận 
định rằng, “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ thứ hai mươi đã dự 
phần vào việc đào tạo Tăng tải. Phật học của ông được các bậc tôn túc công nhận là 
uyên thâm, cho nên ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường”””. Vai 
trò là thế nhưng ông luôn dành cho chư vị xuất gia sự tôn kính sâu sắc. Sự tôn kính đó 
được ông thể hiện qua từng buổi giảng dạy cho các vị qua hình ảnh, “Ông luôn mặc lễ 
phục (áo tràng) và đảnh lễ chư tăng trước khi bước lên pháp tòa để giảng kinh cho 
họ”””” Có lẽ đức khiêm cung này được được di truyền liên tục trong hàng ngũ cư sĩ từ 
thời Phật còn tại thế. Trưởng giả Cắp-cô-độc và nữ tín chủ Tỳ-xá-khư luôn dành trọn 
tắm lòng và sự cung kính của mình đến đức Phật và các vị xuất gia; trưởng giả Chất-đa 
luôn luôn cung kính đảnh lễ các vị xuất ø1a tân học, mặc dù những vị đó không thể trả 
lời những Phật lý mà ông cật vấn“; hay như hình mẫu Duy-ma-cật, trong lúc thảo 
luận, cật vấn Phật lý, ông luôn luôn lất lướt các vị xuất gia, tuy nhiên trong đời sống 
thường nhật ông luôn luôn tôn trọng và kính lễ chư vị, ông luôn luôn cúi đầu vào chân 


229 


ngài Xá-lợi-phất để đảnh lễ ngài, tỏ lòng cung kính như đối với chư Phật”. Đây là 


quy tắt, là cung cách của các vị cư sĩ đã thấu ngộ được chân lý Phật-đà. 


Thứ ba là phẩm chất Dũng: là sự kiên nhẫn và tinh tấn. Nữ tín chủ Tỳ-xá-khư 
làm dâu trong gia đình ngoại đạo, tuy nhiên bà vẫn kiên trì giữ vững niềm tịnh tín đối 
với đức Phật và người xuất gia, bà kiên nhẫn tìm cách chuyên hóa gia đình chồng. Và 
chính sự kiên nhẫn đó cùng với sự tinh tấn của bà đã dần dần chuyền hóa được hỏ^. 
Thực hiện sự tinh tấn cần phải được hiểu một cách chính xác, đó là: Siêng năng: 1. làm 
lụi tàn những điều xấu đã sanh; 2. giữ vững không cho những điều xấu chưa sanh được 
sanh; 3. làm cho những điều thiện chưa sanh được sanh; và 4. phát huy tối đa những 
điều thiện đã sanh khởi”. Sự tỉnh tấn như vậy cùng với kiên nhẫn sẽ tạo thành động 


?25 Ä 126.0, 1:14:77), 

? S,iv.282-298. (S, 41: 1-8). (S: Samyutta Nikãya: Tương Ưng Bộ Kinh). 
* Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn, sđd, 665. 

? Nguyễn Lang, sđd, 818. 

? Ctsđd. 

223 Siv.282. (S, 41:1). 

*° Tuệ Sỹ, sđd, 91. 

®° DhA, ¡.406. (DhA: Dhammapada Atthakathã: Chú giải Pháp Cú). 

+ A, ii.73. (A, 4:69). 
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lực mạnh mẽ cho mỗi người trong cuộc sống đầy biến động này. Vì kiên nhẫn 
chính là sự an tịnh và tỉnh thức trước những quyến rũ và khó khăn của cuộc đời, 
khéo léo tìm cách chuyển hóa những trở ngại đó”. Như vậy, Dũng là sự mạnh mẽ 
tỉnh tấn, là sự kiên nhẫn hành động để đạt được mục đích cuối cùng. Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám đã thấu triệt được những phẩm chất tốt đẹp đó. Ông kiên 
nhẫn và bền bỉ trong công cuộc chắn hưng nền Phật giáo nước nhà, đảo tạo Tăng 
tài, chỉnh lý sơn môn, truyền trao lòng nhiệt huyết và phẩm chất tốt đẹp của chân 
lý sống đến với tầng lớp thanh thiếu niên. Chính việc làm của ông đã làm lụi tàn 
những mầm mống của biếng nhác, bi quan, của những cái xấu xa; và làm nảy sinh 
những đức tính thiện lành, hiền lương tiềm ẩn trong mỗi một con người. Ông đã 
làm bừng dậy lý tưởng sống của những Tăng ni để phụng sự cho đời; ông làm 
sống dậy lý tưởng bảo vệ chân lý Phật trong tầng lớp cư sĩ, đặc biệt là thanh thiếu 
niên Phật tử. Lý tưởng đó được nuôi dưỡng và lớn mạnh trở thành chí khí cho 
toàn cuộc đấu tranh bảo vệ sự tự do, bảo vệ lẽ phải trong thời kỳ Pháp nạn năm 
1963-1966. Đó chính là cái Dũng, hay chính là phâm chất kiên nhẫn và tỉnh tấn 
mà một người cư sĩ Phật tử luôn luôn đề cao, luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn phát 
huy và luôn luôn áp dụng trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời. Cuộc sống hiện 
tại rất cần những vị cư sĩ có đủ chí khí Dũng này để dẫng thân vào cuộc đời, vào 
những nơi mà những vị xuất gia không thê đến được để xoa dịu nỗi đau của nhân 
sinh, đề thức tỉnh họ và chỉ cho họ con đường đi đến gần bờ giải thoát hơn. 


Ngoài việc hoàn thiện bản thân bằng cách áp dụng chân lý Phật trong đời 
sống hằng ngày, như nói năng, suy tư và lối sống để phát huy khả năng về trí 
thông minh, tuệ xúc cảm và minh giải siêu việt (Trí); cũng như những phẩm chất 
cao đẹp như trung thực, kiên trì, siêng năng, mạnh mẽ (Dũng); chia sẻ, dắng thân 
(Bi) vân vân... làm giảm và xóa bớt những thói xấu như đam mê danh lợi, quyền 
lực, phóng dật, lừa gạt, chỉ trích, chê bai, người cư sĩ lý tưởng còn áp dụng chân 
lý Phật nhằm chuyên hóa gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng 
nơi mình sinh sống và làm việc. Kãla, người con trai duy nhất của trưởng giả Cấp- 
cô-độc, ngày ngày chỉ biết đồn cả tâm lực vùi đầu vào việc phát triển sự nghiệp, 
tạo dựng tài sản, không màn đến việc học hỏi bất cứ tôn giáo nào, bất cứ cách 
thức nào để chuyền hóa tâm thức, kể cả những lời dạy của đức Phật; tuy nhiên, 
bằng sự kéo léo ông đã dần dần đưa người con của mình đến với những ngày thọ 
bát quan trai giới, rồi đến với những lời dạy hằng ngày của đức Phật, để rồi, chính 
con ông, Kãla trở thành vị cư sĩ tín tâm, hiểu biết và gương mẫu trong hàng ngũ 
cư sĩ Phật tử thời đó và được mọi người trìu mến gọi là Tiểu Cấp-cô-độc””. 
Sujata, vợ Kãla, con dâu trong nhà Cấp-cô-độc, một tiêu thư đài các, danh cao 
vọng tộc, giàu sang một cõi, kiêu căng ngạo nghễ, không xem những người làm 


3 Dh, 184. (Dh: Dhammapada: Pháp Cú). 
®3 DhA, iii.189. 
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công trong nhà ra gì, la lối chửi bới, đánh đập họ. Cũng bằng phương tiện khéo 
léo, cư sĩ Cấp-cô-độc tạo duyên lành để cô con dâu được nghe diệu lý từ đức Phật 
qua lời khai thị về bảy loại vợ. Chính lời khai thị này của đức Phật, cô con dâu 
của ông đã bừng tỉnh và chuyển hóa thành người vợ mẫu mực, và là một nữ cư sĩ 


tín thành đối với đạo pháp”” 


. Nữ tín chủ Tỳ-xá-khư cũng vậy, bà làm dâu trong 
gia đình khác tôn giáo. Cha chồng bà là người chấp chặt vào niềm tin mù quáng 
với nguyện ước được an lạc và được tái sanh cảnh giới chư thiên. Tuy nhiên, mục 
đích đó của ông không thành tựu. Ngày ngày ông bỏ tiền của để chu cấp cho niềm 
tin của mình nhưng đổi lại ông không gặt hái được niềm an lạc trong tâm hỗn, thế 
mà ông vẫn cô chấp vào niềm tin đó. Tỳ-xá-khư làm một cô con dâu mẫu mực 
trong nhà và dần dần đã đưa người cha chồng của mình đến với những lời dạy của 
đức Phật. Lăng nghe và thực hành theo những lời giảng giải của đức Phật, mục 
tiêu đời người của ông được thành tựu. Ông hoan hỷý và an lạc trong chánh pháp 
Phật-đà, đến nỗi ông nói, ông như được tái sanh thành con người khác, con người 
của niềm an tịnh và thanh cao. Ông tự hào có người con dâu mẫu mực như vậy 
trong nhà, người đã làm cho ông được trở thành một con người khác, nên mọi 
người thường gọi con dâu ông, Tỳ-xá-khư là Mẹ tái sinh ông””. Dần dần người 
thân của cả hai gia đình cư sĩ Cấp-cô-độc và nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư đều trở thành 
những Phật tử thuần thành, thấu hiểu đạo lý. Biệt thự tư gia của họ trở thành nơi 
lui tới để giảng giải Phật lý và thọ dụng thực phẩm của chư vị xuất sĩ. 


Biệt thự gia đình cư sĩ Cấp-cô-độc nhiều hôm trở thành như cảnh giới giải 
thoát với bóng y vàng trong những bước chân thảnh thơi, an tịnh hòa quyện 
trong sự trang nghiêm thanh tịnh tuyệt đối, không tiếng ồn náo, dù lúc đó trong 
nhà đang tiếp đãi hơn 700 vị xuất gia”. Không chỉ người thân của ông, mà tất 
cả các gia nhân, kẻ ăn người ở, họ hàng nội ngoại gần xa của những người này 
cũng trở thành những Phật tử thâm nhuần chân lý Phật; thích bố thí cúng dường 
tích phước, trau dồi đời sống đạo đức và thường xuyên trai tịnh trong những 
ngày đầu và giữa tháng”. Bên cạnh đó, ông còn kiên trì trong việc tạo ra thuận 
duyên cho những người bạn, những đồng nghiệp của ông, là những người không 
tôn giáo, hay tin tưởng mê lầm vào những giáo phái tà bậy trở thành những 
người thấu hiểu chân lý Phật và trở thành những Phật tử, những con người đạo 
đức trong cộng đồng và trong xã hội”Ÿ. Không chỉ cư sĩ Cấp-cô-độc chuyển hóa 
bạn bè thân hữu đến với chân lý và đạo đức Phật giáo, mà rất nhiều vị cư sĩ thời 
đó cũng tự chuyển hóa bản thân và kiên trì chuyển hóa người thân, bạn bè đến 


2 A,iv.91. (A, 7:59) 

® DhA, ¡.406. 

® J,.465. (J: lãtaka: Tiền thân đức Phật) 
#7 J, 382. 
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với đạo giải thoát. Cư sĩ Chất-đa tại Ba-la-nại đã hướng dẫn hơn 2000 người bạn 
đến cúng dường đức Phật và chư vị xuất gia, lắng nghe những lời giảng dạy của 
Ngài, áp dụng trong cuộc sống thường nhật để trở thành những con người đáng 
quý và hữu ích”. 

Trở lại cuộc đời cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, chúng ta thấy ông là mẫu 
người cư sĩ gương mẫu, tiếp nối những vị cư sĩ thời đức Phật còn tại thế, hoàn 
thiện bản thân, chuyên hóa gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hướng đến 
lý tưởng cao đẹp của Phật giáo. Ông là người tiên phong mang lễ cưới hỏi vào 
chùa, Phật hóa gia đình bằng việc khuyến khích những nam, nữ Phật tử trẻ tổ 
chức lễ cưới tại chùa dưới sự chứng minh của Tam bảo. Qua buổi lễ cưới, chư 
Tăng có bài pháp thoại ngắn hướng dẫn cô dâu chú rễ sống đúng với đạo đức và 
lý tưởng làm người. Buổi lễ cũng là cơ hội để người thân, bạn bè hai họ đến 
chùa, tiếp xúc trực tiếp với người xuất gia để lắng nghe những bài giảng pháp vô 
cùng ý nghĩa về đời sống kiếp người. Lê Thị Hoành, con gái đầu của ông đã tổ 
chức lễ cưới đầu tiên tại chùa được ghi nhận năm 1940. Còn với bạn bè, đồng 
nghiệp, dường như ông đã thu phục được họ bằng chính sự thể hiện những phẩm 
chất cao thượng Bi, Trí, Dũng của ông trong đời sống hằng ngày. Chính những 
người bạn, đồng nghiệp này đã sát cánh cùng ông trong suốt giai đoạn Chấn 
hưng Phật giáo, đảo tạo Tăng tài, chấn chỉnh thiền môn. Trong sách Việt Nam 
Phật Giáo Sử Luận của mình, Nguyễn Lang đã nói về ông với sự trang trọng, 
“Tâm Minh Lê Đình Thám thật xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong 
lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại.” Nguyễn Lang thêm rằng ông là người dễ 
mến và gần gũi, được bao quanh bởi bạn bè đồng nghiệp và bên ông còn có 
những nghệ sĩ tài ba, những người đã phát huy khả năng riêng của mình để phục 


dựng Tam bảo, Chấn hưng Phật giáo ””. 


Dựa vào mẫu hình cư sĩ lý tưởng trong thời Phật tại thế nêu trên cũng như 
hình mẫu cư sĩ lý tưởng trong Phật giáo Đại thừa, Duy-ma-cật, chúng ta có thê 
nói rằng, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám như là hiện thân của hình mẫu lý tưởng 
người cư sĩ Phật tử trong sự nghiệp ủng hộ, phát triển và bảo vệ chân lý Phật. 
Tâm Minh Lê Đình Thám dường như sở hữu từ những vị trên mỗi người một nét 
đặc thù để tạo thành hình mẫu lý tưởng trong giai đoạn khó khăn của Phật giáo 
Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng. 

Vì vậy, mỗi người cư sĩ Phật tử cần phải biết rõ những giá trị, những khả 
năng của chính mình cũng như những phẩm chất đạo đức chung của xã hội để 
phát huy và hoàn thiện chúng, làm cho chúng trở nên hữu ích hơn trong cuộc 


®° AA, i.210. (AA: Anguttara Atthakathã: Chú giải Tăng Chi Bộ). 
#° https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7A5450. 
Nguyễn Lang, sđd, 835. 
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sống thường nhật của mình. Điều đầu tiên và cốt yếu của người cư sĩ Phật tử đó 
là áp dụng những lời dạy của đức Phật để mang lại niềm an vui và hạnh phúc 
cho chính mình và gia đình mình. Khi đã hoàn thành mục tiêu trên, người cư sĩ 
Phật tử nên khéo léo phương tiện chuyển hóa người thân, bạn bè, đồng nghiệp và 
hàng xóm trở thành những người thấm nhuần lối sống đạo đức của chân lý Phật, 
khuyến khích họ phát huy ba trụ cột Bi-Trí-Dũng trong cuộc sống nhằm bảo vệ 
cái chân, cái thiện và cái mỹ, phát huy lý tưởng sống cao đẹp trong đời. Xa hơn 
nữa, người cư sĩ Phật tử nên dắng thân truyền bá đạo đức, chân lý Phật vào 
những nơi mà người xuất gia không thể đến được như quán nhậu, hay nơi chốn 
ăn chơi giải trí. Bên cạnh đó, người cư sĩ, dựa vào khả năng và phẩm chất của 
mình tham gia chính trường, thương trường, giáo dục đường để truyền đi thông 
điệp hòa bình và an tịnh của đức Phật đến mọi người. Và người cư sĩ Phật tử lý 
tưởng không bao giờ quên kết hợp cùng với bạn đạo trở thành cộng đồng ủng hộ, 
bảo vệ và cùng bước với người xuất gia trên con đường áp dụng chân lý Phật 
đầy khó khăn này. 


T.V.M 
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CHỦ ĐÈ II 
VAI TRÒ CỦA TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 
TRONG PHONG TRÀO CHÂN HƯNG PHẬT GIÁO 
Ở MIỄN TRUNG 
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CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM - VỊ CƯ SĨ TIỀN BÓI ĐÃ CÓ 
CÔNG ĐỨC SÁNG LẬP HỘI AN NAM PHẬT HỌC VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP 
QUÝ BÁU CHO CÔNG CUỘC CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO NƯỚC NHÀ 


Hòa thượng, Tiến sĩ. Thích Thiện Nhơn” 


Hôm nay trên mảnh đất cố đô Huế, trong những thập niên 1930 là một trong 
những cái nôi của Phật giáo Việt Nam, tất cả chúng ta tập trung về ngôi chùa Từ Đàm 
lịch sử này để hội thảo về công đức và sự nghiệp của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
với Hội An Nam Phật học. Thay mặt Trung ương GHPGVN xin hoan hỷ về công tác 
tô chức cuộc hội thảo khoa học giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam cùng với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thuộc GHPGVN 
đồng tô chức. 


Kính chúc chư vị khách quý, quý đại biểu, các nhà nghiên cứu khoa học và học 
giả thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. 


Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp. 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một trong những gương mặt sáng ngời của 
giới cư sĩ tại gia đã có những đóng góp lớn lao và quý báu cho công cuộc chắn hưng 
Phật giáo giai đoạn cuối thời cận đại, nhằm tri ân công đức sâu dày của một bậc tiền 
nhân lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp cùng Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam tô chức Hội thảo khoa học “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám và Hội An Nam Phật học”; trước tiên cho phép tôi xin được bày tỏ tắm lòng 
ngưỡng mộ một bậc cư sĩ tiền bối tài năng đức độ đã tận lực công hiến trí tuệ và công 
sức vào sự nghiệp phát triển Phật giáo nước nhà. Tôi rất hoan hỷ hưởng ứng việc làm 
vô cùng ý nghĩa này của Ban tổ chức và xin có bài phát biểu: “Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám - vị cư sĩ tiền bối đã có công đức sáng lập Hội An Nam Phật Học và những 
đóng góp quý báu cho công cuộc chắn hưng Phật giáo nước nhà”. 


Kính thưa quý vị! 

Công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà vào những năm 1930 của thế kỷ trước, 
cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là nhân vật quan trọng đã có nhiều cống hiến to lớn 
cho sự nghiệp phát triển Phật giáo nước nhà, ở lĩnh vực nào Cư sĩ cũng tận tụy hết 
“Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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lòng với tinh thần trách nhiệm rất cao, những đóng góp của ông, nổi bật là công tác 
giáo dục đào tạo Tăng tài, từ đề xuất của Cư sĩ, được Chư tôn đức thời bấy giờ như 
quý HT. Giác Tiên, Trí Độ, Tịnh Khiết chấp thuận, một hệ thống trường lớp Phật học 
ra đời, đó là Trường An Nam Phật Học tại chùa Vạn Phước (1933) sau dời về chùa 
Báo Quốc; Trường Sơn Môn Phật Học lớp Đại học tại chùa Trúc Lâm và lớp Trung 
học tại chùa Tường Vân (1935). Không chỉ tổ chức thành lập các trường lớp, Cư sĩ còn 
là một bậc giáo thọ uyên thâm Phật học lẫn thế học, trong Việt Nam Phát Giáo Sử 
Luận tác giả ghi nhận: “Phật học của Cư sĩ được các bậc tôn túc công nhận là thâm 
uyên, cho nên Cư sĩ đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm 
và Tường Vân; Cư sĩ luôn luôn mặc lễ phục (áo tràng) và đảnh lễ chư tăng trước khi 
bước lên pháp tòa để giảng kinh cho họ; lớp học ở Tường Vân là một lớp trung đăng; 
trong thính chúng có nhiều bậc tỳ khưu học lực đã khá thâm hậu”””. 

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Ngài là bậc cư sĩ đầu tiên tham gia công tác 
đào tạo Tăng tài, như lời tác giả Nguyễn Lang ghi nhận trong sách Việt Nam Phật giáo 
sử luận: “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ thứ hai mươi đã dự phần 
vào việc đào tạo tăng tài”””. Thành quả công tác giáo dục của Phật giáo giai đoạn từ 
năm 1934 đến năm 1945, trong đó có phần đóng góp vô cùng quý báu của Cư sĩ đã 
đào tạo nên một thế hệ Tăng tải xuất chúng làm rạng danh Phật giáo nước nhà, tiêu 
biểu như quý Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Thiện 
Minh, Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Nhật Liên... Ngoài ra các khóa dạy giáo lý tại 
chùa Từ Quang do Cư sĩ phụ trách thời bấy giờ còn có các bậc cư sĩ nhiệt tâm hộ pháp 
đã từng tham dự các khóa học này và sau này đều trở thành những bậc tôn túc trong 
hàng ngũ xuất gia, tiêu biểu như quý Hòa thượng Giải Ngạn, Sư bà Diệu Không, Hòa 
thượng Minh Châu, hầu hết các học Tăng và cư sĩ thọ giáo nơi Ngài sau này đều trở 
thành những bậc thạch trụ tòng lâm và đều đảm nhận nhiều trọng trách của Giáo hội 
qua các thời kỳ. 

Bên cạnh hoạt động giáo dục, Cư sĩ còn sáng lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức 
Dục, các Gia đình Phật hóa phổ, xuất bản nguyệt san Viên Âm, xây dựng Đại Tòng 
Lâm tại Kim Sơn (Huế), trước tác và phiên dịch nhiều kinh sách kịp thời đáp ứng nhu 
cầu học Phật của Tăng Ni Phật tử thời bấy giờ, đồng thời được sự chấp thuận của Chư 
Tôn Đức, Cư sĩ đã đứng ra thành lập hệ thống Tỉnh hội, Chi hội, Khuôn hội trải dài 
khắp các tỉnh miền Trung nhằm ổn định cơ cấu tô chức và chia sẻ trách nhiệm với 
Tăng già trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, đây là mô hình không chỉ tạo nên 
thế mạnh mang tính đặc trưng trong sinh hoạt của Phật giáo tại miền Trung mà còn tạo 
nên bản sắc văn hóa độc đáo của Phật giáo Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử. 


®2 Nguyễn Lang (2008), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr§18 
#3 Nguyễn Lang (2008), Sđd, tập 3,tr818 
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Kính thưa quý vị! 


Cùng với những đóng góp to lớn của ông trên các lĩnh vực văn hóa giáo dục, đào 
tạo Tăng tài, phát triển báo chí, hoằng dương Phật pháp, Cư sĩ còn là nhà tổ chức chiến 
lược của Phật giáo thời cận hiện đại, thể hiện qua việc ra đời Hội An Nam Phật học ở 
miền Trung vào đầu thế kỷ 20 mà Cư sĩ là một trong những thành viên sáng lập, chính 
sự ra đời của Hội An Nam Phật học đã tạo động lực thúc đây tiễn trình chắn hưng Phật 
giáo nhanh chóng hơn và đạt được hiệu quả rất cao, điều này nói lên tầm nhìn xa trông 
rộng cũng như năng lực tổ chức và tinh thần trách nhiệm cao cả của Cư sĩ đối với sự 
nghiệp hoằng dương chánh pháp. 


Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đã chứng minh, khi Phật giáo hoạt 
động rời rạc manh mún không có tô chức thì Phật giáo thời kỳ đó trì trệ, chậm phát 
triển, ngược lại Phật giáo có tổ chức để đề ra sách lược và quản lý điều hành thật tốt 
thì Phật giáo sẽ phát triển, thăng hoa khởi sắc; trong giai đoạn tiền chấn hưng Phật 
giáo, Phật giáo miền Trung nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung hầu như chưa 
có một tổ chức nào của Phật giáo hình thành, mãi đến năm 1951, Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam mới ra đời và đặt trụ sở tại Huế được xem là kết quả to lớn nhờ công 
cuộc chấn hưng Phật giáo mang lại. Tuy nhiên khi nhìn lại lịch sử Phật giáo nước 
nhà, sau cuộc phát động phong trào chấn hưng Phật giáo vào năm 1930 của thế kỷ 
trước, chỉ khoảng 2 năm sau đó, được quý ngài Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, 
Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết chấp thuận, vào năm 1932, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã 
đứng ra triệu tập I8 vị đạo hữu soạn thảo điều lệ thành lập Hội An Nam Phật Học trụ 
sở đặt tại chùa Trúc Lâm (sau dời về chùa Từ Đàm) do chính ông làm Hội trưởng, kê 
từ khi ra đời, Hội An Nam Phật Học đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong 
việc lập nền móng vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của Phật giáo miền Trung ngay 
trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, thực tế cho thấy, thông qua Hội An Nam Phật 
Học, hoạt động giáo dục, hoằng pháp trở nên năng động tích cực và đạt hiệu quả rất 
cao, từ Hội An Nam Phật Học, Nguyệt san Viên Âm tờ báo Phật giáo đầu tiên của 
Phật giáo miền Trung đã ra đời góp phần truyền bá giáo lý và chuyển tải những 
thông điệp cấp thiết của phong trào chắn hưng Phật giáo, sự ra đời các tổ chức đoàn 
thể của Phật giáo như Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa Phố 
đảm trách nhiệm vụ giáo dục đạo đức và truyền đạt kiến thức Phật học cho thế hệ 
thanh thiếu niên rường cột của Phật giáo nước nhà, đặc biệt là hệ thống Tỉnh hội, Chi 
hội và Khuôn hội trải dài khắp miền Trung và lan rộng đến Tây Nguyên đã kết nối 
các tô chức Phật giáo giữa các địa phương, giúp cho hoạt động Phật giáo được xuyên 
suốt từ cấp Khuôn hội đến cấp Tỉnh hội, nhờ đó Phật sự được hanh thông trôi chảy. 
Quan trọng hơn hết là nói đến con người, bắt nguồn từ Hội An Nam Phật Học, sự ra 
đời của các trường lớp Phật học đã đảo tạo nên một đội ngũ Tăng tài xuất chúng cho 
Phật giáo nước nhà, cũng bắt nguồn từ Hội An Nam Phật Học, các tổ chức đoàn thê 
lần lượt hình thành đã sản sinh ra một đội ngũ cư sĩ Phật tử có đạo đức và kiến thức 
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Phật học căn bản, có trách nhiệm với đạo pháp và dân tộc. Trong giới hạn bài phát 
biểu này, chúng tôi chỉ dẫn chứng vài ý để phần nào làm sáng tỏ vai trò vô cùng quan 
trọng của Hội An Nam Phật Học không chỉ đối với sự nghiệp hoằng dương chánh 
pháp trong thời kỳ chắn hưng Phật giáo, mà còn làm nền móng vững chắc để Phật 
giáo tiếp tục phát triển thăng hoa trên tiến trình xương minh Phật pháp và phụng sự 
lợi ích nhân sinh mãi đến sau này. Đặc biệt trong vai trò sáng lập và lãnh đạo Hội An 
Nam Phật Học cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cao 
cả trước Tăng già, như Cư sĩ dõng mãnh phát nguyện trong lần ai điều thầy Bốn sư 
của mình: “Kiến tướng nguyên vọng, kiến tánh nguyên chơn, viên giác diệu tâm ninh 
hữu ngã. Chúc pháp linh truyền, chúc sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô 


Là) 


nhân”, nghĩa là: “Tướng các pháp tuy vọng, tánh các pháp vốn chơn, Hòa thượng đâu 
mất, còn; chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di huấn đó, nay 
con nguyện xin gánh vác”. Và đây là dịp để hết thảy chúng ta trong hội thảo lần này, 
hãy cùng nhau lắng lòng thành kính tri ân công đức sâu dày của cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, một bậc tiền bối hữu công của Phật giáo Việt Nam đã tận tâm tận lực 
chu toàn trách nhiệm vì sự nghiệp trường tồn Phật pháp, sự hưng thịnh của Phật giáo 
Việt Nam bằng cả con tim nhiệt huyết và tài năng đức độ của mình. 


Ngoài công đức công hiến của Cư sĩ Tâm Minh cho sự nghiệp giáo dục đảo tạo, 
hoằng pháp, văn hóa mà Hòa thượng Trung Hậu, Hòa thượng Hải Ấn đã tập hợp thành 
bộ: “Cư sĩ Tâm Minh toàn tập” gồm 6 quyền, trong đó có bộ Thủ Lăng Nghiêm do Cư 
sĩ Tâm Minh phiên dịch là một di sản quý báu của PGVN, Cư sĩ còn là một trí thức 
giàu lòng yêu nước đã có những cống hiến cho dân tộc trong những năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp, từ năm 1947 đến năm 1949, ông làm Chủ tịch Ủy ban Hành 
chánh Kháng chiến Nam Trung bộ, tại Liên khu 5, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cư sĩ đã tập họp một số đoàn viên của Đoàn 
Phật học Đức Dục để thành lập tổ chức “Phật giáo và dân chủ mới” tại Bồng Sơn 
(Bình Định), đến mùa hè năm 1949, Cư sĩ tập kết ra Bắc, được đề cử làm Chủ tịch Ủy 
ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình Thế giới, 
trên cương vị mới này Cư sĩ đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị nhân dân các nước. 
Vào năm 1957, Cư sĩ và Hòa thượng Trí Độ tham gia phái đoàn dự Đại hội Phật giáo 
Buddha Jayanti tại Ân Độ. Năm 1958 khi Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam được 
thành lập do Hòa thượng Trí Độ làm Hội trưởng, Cư sĩ đảm nhận phó Hội trưởng Hội 
thống nhất Việt Nam. Từ năng lực trí tuệ và nhãn quan sâu sắc của cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, đã cho chúng ta thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, 
Cư sĩ vẫn luôn uyên chuyển, phương tiện để đưa hình ảnh đạo Phật vào đời sống nhân 
sinh đầy tính nhân văn. Để ghi nhận công lao đóng góp của Cư sĩ, tại thành phố Đà 
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đều có đặt con đường mang tên Lê Đình Thám. Cư sĩ 
đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba, huân chương 
kháng chiến hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
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Kính thưa quý vị ! 


Bắt cứ việc làm nào trong Phật pháp cũng hướng đến mục đích giác ngộ giải 
thoát của con người và vì lợi ích thiết thực của từng thành viên và của tổ chức, do vậy 
khi được phát biểu tại Hội thảo trong không khí long trọng với sự hiện diện đầy trách 
nhiệm của Chư Tôn đức, của các bậc thức giả, chúng tôi cho rằng, ngoài những thảo 
luận nội dung mang tính học thuật, thì ở chiều sâu của Hội thảo, đối với những người 
con Phật như chúng ta, chắc chắn sẽ mang nặng tâm tư trăn trở khi nghĩ đến một đội 
ngũ kế thừa, khi nghĩ đến sự phát triển bền vững của Phật giáo nước nhà trong tương 
lai. Do vậy, chúng tôi nhận ra rằng, Hội thảo khoa học “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám và Hội An Nam Phật học” là dịp để chúng ta tri ân và học tập công hạnh của 
một bậc cư sĩ tiền bối hữu công, để lớp người hậu bối noi theo tắm gương sáng ngời 
của bậc tiền bối trên bước đường tu hành và phụng sự Phật pháp, trên tinh thần này, tôi 
xin phép thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính mong Chư Tôn Đức 
Tăng Ni và các huynh trưởng, các Gia đình Phật tử, hãy thê hiện tinh thần trách nhiệm 
cao cả và tắm lòng từ bi thương tưởng để truyền trao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng 
sống cho thế hệ hậu học, tận tâm đìu dắt hàng hậu học giúp họ tấn tu, trau đồi hạnh 
kiểm như người xưa đã từng thê hiện, đồng thời nhân đây chúng tôi cũng rất mong các 
vị Tăng Ni và thế hệ Phật tử trẻ hãy phấn đấu nỗ lực trong công phu tu học, nối gót các 
bậc tiền nhân, góp phần vào việc phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xương minh 
Phật pháp. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu tất cả chúng ta qua hội thảo lần này nhận thức vai 
trò trách nhiệm của từng thành viên trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, phát huy những mặt tích cực, thúc liễm thân tâm thì sẽ làm tăng thêm phần ý 
nghĩa của Hội thảo, sẽ không cô phụ thâm ân của các bậc tiền bối đã một đời tận tâm 
vì đạo pháp và dân tộc có như vậy thì mục đích của Hội thảo sẽ càng trở nên ý nghĩa. 

Trong khuôn khổ giới hạn của bài phát biểu này, chúng tôi chỉ nêu văn tắt đôi 
dòng về những đóng góp quý báu của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám nói riêng và vai 
trò của Hội An Nam Phật Học đối với công cuộc chân hưng Phật giáo nói chung, 
chúng tôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều cần phân tích, tìm hiểu về cuộc đời học đạo và 
hoằng pháp của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, cũng như vai trò quan trọng của Hội 
An Nam Phật Học trong một giai đoạn lịch sử, do vậy chúng tôi mong rằng Hội thảo 
sẽ có thêm nhiều tham luận chuyên sâu vào những vấn đề này, nhằm tạo nguồn tư liệu 
quý báu phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc 
trong không gian chung của Phật giáo nước nhà. 


Kinh chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! 
T.TN 
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CƯ SĨ TÂM MINH VÀ TINH THẢN PHÁN BIỆN 
TRONG TẠP CHÍ VIÊN ÂM 


Nguyên Cần” 
Dân nhập: 


Cuộc đời Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dành trọn cho việc phụng sự đạo pháp 
và dân tộc. Ông đã dân thân vào công cuộc xiên dương chánh pháp, xây dựng tăng 
đoàn. Bài viết này soi tỏ một góc cạnh khác trong quan điểm Phật pháp của ông: xây 
dựng cái mới, cái đúng một cách quyết liệt loại trừ những thứ tà kiến, biên kiến thể 
hiện trong thời đại của ông. Chúng ta đọc lại những bài viết trong Tạp chí Viên Âm do 
ông chủ biên (nhất là 48 số đầu), thấy rằng vẫn còn những điều có ý nghĩa đến hôm 
nay. Và quan trọng hơn, có những việc mà ông từng thao thức, trăn trở, chưa thực hiện 
trọn vẹn mà, nếu chúng ta hay Giáo hội chúng ta không tiếp tục thực hiện thì đạo pháp 
cũng sẽ lệch hướng hay phát triển trì trệ. Tư duy ngày ấy của ông là cách tư duy mà 
cuối thế kỷ 20 và đặc biệt là trong thế kỷ 21, người ta hết sức đề cao: tư duy phản biện 
(critical thinking). 


1. Vài nét về cuộc đời Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 


Theo tài liệu, cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám sanh năm Định Dậu (1897) tại 
làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ông xuất thân trong một gia đình quyền quí nhiều đời 
làm quan. Thân sinh là Binh bộ Thượng thư Lê Đỉnh ở triều Tự Đức. 


Cùng với anh là Y sĩ Lê Đình Dương trực tiếp học chữ Nho với thân phụ. Cả hai 
anh em đều tỏ ra thông minh xuất chúng ngay từ thuở niên thiếu. Riêng ông từ nhỏ, đã 
tỏ ra là người có năng khiếu văn chương thi phú. Trong những năm theo học tại các 
trường Tiểu học, Trung học và Đại học, ông đã chiếm được cảm tình cả thầy và bạn. 
Luôn luôn giành thứ vị thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp. Ông tốt nghiệp Y 
sĩ Đông Dương (đậu Thủ Khoa) tại Hà Nội năm 1916, và sau đó đậu Y khoa Bác sĩ 
năm 1930, ngạch Pháp quốc, tại Y khoa Đại học đường Hà Nội. Khi ra trường với 
danh hiệu Y sĩ, đúng lúc phong trào Duy Tân khởi nghĩa bị thất bại, bào huynh Y sĩ Lê 
Đình Dương bị Pháp tù đày tại Buôn Mê Thuột. Ông bị tình nghi và luôn bị theo dõi. 
Từ năm 1916 đến năm 1923, ông được bồ nhiệm và làm việc tại các bệnh viện Hội An, 
Bình Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn, Tuy Hòa. Chính trong thời gian này, ông nghiên 
cứu thêm về triết lý Đông phương như Khổng, Lão và Phật giáo... Năm 1926, ông phụ 
trách điều trị tại bệnh viện Hội An (Quảng Nam). 


” Nhà báo 
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Nhân cụ Phan Chu Trinh mất, được tin ấy ông cũng như những người yêu nước 
khác, đã làm lễ truy điệu tại nơi đang làm việc, tỉnh Quảng Nam; mật thám Pháp biết 
được nên chuyên ông ra làm việc ở Hà Tĩnh. Năm 1928, ông lại được thuyên chuyển 
về Huế, đảm trách Y sĩ trưởng Viện bào chế và vi trùng học Louis Pasteur, ông phát 
minh ra Sérum Normet. Chính năm này, ông mới lên chùa Trúc Lâm, cách kinh đô 
Huế khoảng 7 cây số ở sau đàn Nam Giao, để thỉnh tôn ý trong bài kệ của Lục tô Huệ 
Năng với Hòa thượng trụ trì là ngài Giác Tiên. Sau khi hiểu thấu đáo bài kệ, ông đã 
thực sự chuyển hướng đời mình: Phát nguyện quy y Tam bảo, ăn trường trai từ đó và 
nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật giáo để hoằng hóa giúp đời. Với chí nguyện như 
trên, ông được thọ tam quy ngũ giới với Hòa thượng Giác Tiên, pháp danh là Tâm 
Minh, pháp tự là Chiêu Hải. 


Năm 1932, Hội An Nam Phật Học ra đời, do các vị Hòa thượng và ông đứng ra 
chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoằng dương chánh pháp. Trụ sở hội đầu tiên đặt 
ở chùa Trúc Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. Ông làm Hội trưởng và các Hòa thượng 
trong Ban Chứng minh là có vẫn cho Hội. Hội bắt đầu truyền đạo với nhiều hình thức: 


- Thuyết pháp hằng nửa tháng cho tín đồ nghe tại chùa Từ Quang. 
- Mở trường đảo tạo Tăng tải cho Giáo hội sau này. 


- Mở thêm các chỉ hội để gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp khắp 
các tỉnh. 


- Thành lập Thanh niên Đức dục (Phật học). 
- Thiết lập các tòng lâm để chư Tăng tu học, và đào tạo Tăng tài. 


Từ năm 1930, bắt đầu xuất hiện những bài viết của ông trên tờ nguyệt san Viên 
Âm. Ông tự tay viết cả truyện ngắn (ký tên T.M), truyện dài (ký tên Châu Hải) và 


truyện hài hước (ký tên Ba Rảm)”°. 


Từ năm 1934-1945 là những năm hoàn chỉnh các tô chức của Phật giáo và hệ 
thống đào tạo Tăng tài, các lớp Phật học cho thanh niên. Kết quả mà ông đã đóng góp 
được trong những năm tháng ấy, vẫn mãi mãi được ghi nhớ: Một thế hệ Tăng sĩ tài ba 
đã nở rộ, làm nền tảng tuyên truyền phát huy chánh pháp, đoàn kết Tăng Ni và Phật tử, 
bảo vệ Phật giáo trước những khó khăn lúc bấy giờ. Chùa Từ Quang, nơi làm giảng 
đường bước đầu để tuyên dương chánh pháp cũng đã thấy bóng dáng của ông trong 
chiếc áo dài màu đen và chiếc khăn đóng tươm tất, thành kính đảnh lễ chư Tăng trước 
khi bước lên Pháp tòa để giảng kinh cho họ. 

“Nhằm truyền bá giáo lý Phật đà và thông tin các hoạt động Phật sự, bác sĩ Tâm 


Minh - Lê Đình Thám đã chủ trương Nguyệt san Viên Âm (nghĩa là tiếng nói tròn 


®“Thích Đồng Bồn (Chủ biên), Tiêu sử danh tăng Việt nam thế kỷ 20, tập 1, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí 
Minh ấn hành 
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đây), số đầu tiên ra mắt độc giả vào ngày 01.03.1933, với chức danh Chủ nhiệm kiêm 
chủ bút, các thành viên trong ĐTNPHĐD nói trên đều tham gia viết bài. Đến tháng 5 
năm 1942, bắt đầu từ số 48, bác sĩ Lê Đình Thám giao hắn tờ Viên Âm cho 
ĐTNPHĐD quản lý và phụ trách biên tập”””. 


Ông là người mẫn tiệp, uyên thâm triết học Đông-Tây, nhất là về Kinh Luận, do 
vậy được Chư vị Cao Tăng mời dạy các trường. Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử 
luận (tập III), trang 89 có ghi: “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ 
XX đã dự phần vào việc đào tạo Tăng tài. Phật học của Ông được các bậc Tôn túc 
công nhận là thâm uyên, cho nên Ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học 


đường Trúc Lâm và Tường Vân...””°. Mặc dù có một kiến thức cao rộng, nhưng cung 
cách của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám rất khiêm nhã và trân trọng, mỗi lần có giờ 


giảng, bác sĩ luôn mặc áo tràng và đảnh lễ Chư Tăng trước khi lên bục giảng. 


Tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các Học 
Tăng tiêu biểu như Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Thiện Hoa, Trí Tịnh, Nhật 
Liên... Chư vị này về sau trở thành những vị giáo phẩm lãnh đạo cao cấp, lèo lái con 
thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão táp trong thời kỳ bị chế độ Ngô 
Đình Diệm đàn áp năm 1963. 


Cuộc đời bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc 
Lâm, Huế cho đến lúc trái tim nhân ái của Bác sĩ ngừng đập vào ngày 23.04.1969 
(nhằm ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), mộ táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, 
trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, bác sĩ cũng đã thể hiện một Phật tử tài năng và chân 
chính. Sự nghiệp phụng sự Chánh pháp và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục 
Thanh, Thiếu niên Phật tử của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám thật rực rỡ, trường 
tồn mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với Gia Đình Phật Tử Việt Nam”. 


2. Một cái nhìn tổng quát về Viên Âm với các Tạp chí Phật giáo cùng thời và 


hiện nay 
Tì : Giác Ngộ 
Tên tạp chí |... f  Í TừBi | Viên | Đuốc |_.... |GiácNgộ| ””” Ê#| văn Hóa 
Š- + |TỳQuang| Quang ẩ N ` Bô Đê ' nguyệt HT 
(năm đâu (1951) | (bộ mới) Am Am Tuệ 1949 Tuân san RA Phật giáo 
tiê \ 1932 1936 1976 2005 
lên) 2012 93 1933 1976 
3 tháng l Hà Hà 
Định kỳ |1-3 tháng |” ”%"Š ˆ | pánNS | NS |BánNS|BánNS| 1Š "5 | BánNS 
kỳ tuân tháng 
Số trang 45 199 50-54 62 48 36 36 110 62 
Số bài 6-18 43-51 8 10-12 | 13-15 | §-10 15 15 21 


®Võ Đình Cường, Đặc san 50 kỷ niệm 50 năm Gia đình Phật tử Việt Nam 


®“Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3 


®"Võ Đình Cương, Sđd,... 
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XšRg Theo chủ 
thường 4 3 4 6-8 4 3 4 đề 3 
xuyên 
Ban đầu 
Cư sĩ 
Nhớ li Tusï/Cư| Cưsi | Cưsï/tu| 70%) | Cưsï | Cưsi | Cưsï/tu|Tusï6ó0-| Cưsï 
sĩ 50/50 S0% sĩ 50/50 | sau là | 80% 80% | sĩ 50/50 70% 70% 
Tu sĩ 
(90%) 
Giao lưu : : ' : : R : : R 
Có không Không Có Có Không Có Không | Không 
bạn đọc 
Quốc Không 
Tìn tức Có Có Có Có nội và | Không Có Không | thường 
quốc tế xuyên 
Quảng cáo| Không | Không | Không | ° "| Không | Không | Có Có Có 
báo mới 
Gia đình - : R ' : ` : R : 
Phật tử Có Không Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không 


3. Tinh thần tư duy phản biện trong Viên Âm 
Khái niệm về tỉnh thần tư duy phản biện 


Có lẽ không Tạp chí Phật giáo nào trước đây hay hiện nay có nhiều bài viết mang đậm 
nét tư duy phản biện mạnh mẽ như Viên Âm, xuyên suốt từ số 1 đến số 88. 


Tư duy phản biện hay là tư duy phân tích là một quá trình tư duy biện chứng gồm 
phân tích và đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra 


nhằm làm sáng tỏ và khăng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải 


ch. 1n h "`... 
rõ ràng, lôgíc, đây đủ băng chứng, tỉ mỉ và công tâm“ ”. 


Theo một định nghĩa hàn lâm khác thì đó là khả năng suy nghĩ rạch ròi và hợp lý 
về những gì phải làm và những gì cần tin tưởng. Nó bao gồm việc suy nghĩ phản tỉnh 
và tỉnh thần độc lập. ...Tư duy phản biện đòi hỏi người ta phải hiểu: 


- Mối quan hệ luận lý giữa các ý tưởng 

- Nhận ra, xây dựng và đánh giá lập luận 

- Phát hiện những chỗ không nhất quán và những sai lầm thông thường trong lý luận 
- Giải quyết vẫn đề một cách hệ thống 

- Phát hiện sự tương quan và tầm quan trọng của tư duy 


- Phản ảnh băng việc đánh giá những giá trị và niêm tin của chính mình 


®®http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking 
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Tư duy phản biện không phải là vấn đề tích lũy thông tin. Một người có trí nhớ 
tốt và biết nhiều sự kiện chưa hăn đã giỏi phản biện. Đừng lầm tư duy phản biện 
(TDPB) với việc hay tranh cãi hoặc tính phê phán kích bác. Mặc dù tư duy phản biện 
(TDPB) có thê dùng trong việc phơi bày những lý luận lỏng lẻo, những sai lầm nhưng 
TDPB cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư duy và xây dựng kết luận. Thế kỷ 21 
nhân mạnh tầm quan trọng của TDPB vì nó rất quan trọng trong việc hướng dẫn tư 
duy, điều trở nên cấp thiết với những lãnh vực tri thức mới, tăng cường khả năng sáng 
tạo và đánh giá nhìn nhận một sự việc, một lý thuyết, một quan điểm. Người ta còn 


cho rằng TDPB là nền móng cho khoa học và dân chủ”. 


Muốn làm một người có TDPB, phải có những đức tính như: cởi mở, trung thực, 
can đảm và nhiệt thành, ý thức về biên kiến hay tà kiến, chấp nhận sự phê phán của kẻ 
khác và độc lập trong tư duy. Về điểm này Cư sĩ Tâm Minh và “ê-kíp” làm Viên Âm 
hội đủ. Phương thức tư duy này cũng là điều mà Đức Phật ngày xưa đã nhắn mạnh 
trong Kinh Kalama. Phật dạy “Chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết, 
chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay 
tuyên truyền, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở, chỉ vì điều đó 
thuộc lý luận siêu hình, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình, hoặc khi mà 
điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt, hay chỉ vì điều ấy phù hợp với định 
kiến của mình, cũng như chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ, và vì điều 


ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết”. 


Ứng dụng trong những bài viết của Viên Âm 


Cư sĩ Tâm Minh đã luôn suy nghĩ, vạch ra những thiếu sót trong hệ thống Tăng 
già và tín chúng để làm sao củng cố, xây dựng từ nền tảng tư duy đến nghi lễ bên 
ngoài cho phù hợp tinh thần chánh pháp. 


Xây dựng đạo pháp từ nghỉ lễ đến tăng đoàn: Ông coi trọng cả phần hình thức 
trong nghỉ lễ, trong việc trưng bày các tôn tượng. Ông nhận thấy người Việt Nam thờ 
cúng không phân biệt Thần và Phật, nhiều chùa có thờ Mẫu, tượng Quan Thánh đề 
quân.... Ngày đó, ông đã trình lên ngài Tổng trị sự trình về việc thờ tự, cúng cấp, trị 
tụng ở các Hội quán hội Annam Phật Học. Ông viết: 


“Đối với mục đích hoằng dương Phật pháp của Hội, sự thờ tự, cúng cấp, trì tụng 
có ảnh hưởng rất lớn, nêu không đúng chánh pháp thì khó bề phát khởi chánh tín cho 
quần chúng. 

Nay chúng tôi xét trong Phật giáo đồ hiện thời, thường có thờ nhiều vị thần thánh 
không có tên trong kinh tạng, như Thập Điện, Quan Đế, Thánh Mẫu, Thánh Hoàng, 
Thổ Địa, Táo Quân, Bốn Mạng, Nam Tào, Bắc Đâu, Bà Thủy, Bà Hỏa, Ông Quận, 


®“https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 


?'° kinh Kalama 
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Ông Mường, v.v... hoặc những vị có tên trong kinh tạng, nhưng chỉ là hàng thính 
chúng hay là hàng hữu, học thanh văn, như Phạm Thiên, Đế Thích, Vĩ Đà, v.v... 
không đáng thờ chung với Phật và Đại Bồ Tát; đều ấy cần phải cải cách, mà muốn cải 
cách thì trước hết phải cải cách nơi mình, sắp đặt sự thờ tự nơi các Hội quán của Hội 
cho đúng đắn. 


Vậy từ rày về sau, trong các Hội quán xin định chỉ nên thờ tượng đức Phật Thích 
Ca, đức phật A Di Đà, đức Phật Dược sư, đức Phật Di Lạc, đức Văn Thù, đức Phổ Hiền, 
đức Quan Âm, đức Địa Tạng, đức Thế Chi mà thôi. Lại chỉ nên thờ tượng đủ các tướng 
tốt, chớ không nên thờ các hóa thân, như Quan âm Tống tử, Bố Đại Hòa thượng, v.v... 
sợ mắt tôn nghiêm. Ngoài hai bên cửa chùa, có thể thiết tượng các vị kim cương, các vị 
Hộ pháp, như Phạm Thiên, Vi Đà, Tiêu Diện, v.v... như không thiết thì càng tốt. 


Còn về sự cúng cấp, thì trước bàn Phật chỉ nên dùng hoa quả mà thôi; trước bàn 
Tổ, bàn Linh (thờ phía sau hoặc thờ riêng một bên) thì lấy nghĩa “sự tử như sự sanh” 
hoặc có thê cúng trai soạn, nhưng quyết định không nên đốt giấy, đốt áo, đốt vàng bạc, 
đốt kho tàng như các ngoại đạo. Trong lúc cúng cấp, chỗ trọng - yếu nhất là chủ 
nguyệt, vì đã tin có luân hồi, thì duy sự chú nguyện mới có thê thiệt ích cho vong linh, 
chớ dầu dọn đồ gì, vong linh cũng không thể hưởng được. Đến như thí thực là cốt lấy 
pháp vị từ bi mà bố thí cho loài Ngạ quỷ, thiệt không phải cho cô hồn ăn như người ta 
thường lầm tưởng. 

Còn về sự trì tụng, thì ngoài những kinh đã có trong Đại tạng, không nên tụng 
các kinh ngụy tạo, như kinh Ngọc hoàng, kinh Thập điện, kinh Bát dương, kinh ông 
Táo, kinh Đào viên, kinh Cao vương,...; các khoa sám thì chỉ nên tụng Thủy sám, 
Lương hoàng sám, Hồng danh và các bài đã do T.T.S. ấn định, chớ không nên tụng các 
khoa sám không đúng chánh pháp””!. 

Điều ông viết cách đây §0 năm đến nay vẫn còn hiện tượng thờ Thần Phật lẫn lộn: 
những ngôi chùa thờ Mẫu, hay Ngọc Hoàng? Thiết nghĩ Giáo hội cần chấn chỉnh ngay. 

Đối với Hiện trạng Phật giáo đồ, ông thắng thắn phân loại Tăng có những hạng 


252 
như sau”: 


a/ Hạng lợi dụng Phật pháp 

b/ Hạng lở đở không biết tu hành lấy những lối cúng cấp, làm nghề riệng. 
c/ Hạng ưa thanh nhàn chỉ vui thú lâm tuyên, quên trách nhiệm của tăng đồ. 
d/ Hạng tu vì tư lợi, mình chỉ biết tự giải thoát. 


e/ Hạng thực hành chánh pháp. 


®'Thơ của thầy Đạo Hạnh Cố Vấn Đắc Quang và Ngài Giáo lý kiểm duyệt Lê Đình Thám gởi cho Tổng trị sự 
trình về việc thờ tự, cúng cấp, trị tụng ở các Hội quán hội Annam Phật Học, Viên âm 42, tháng 10, 1940 


® “Hiện trạng Phật giáo đồ, Viên Âm số 16 
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Về tín đô cũng có các hạng: 

a/ Hạng tu cầu phước 

b/ Hạng tu cầu cảm ứng 

c/ Hạng tu theo sự bỏ lý 

d/ Hạng tu theo lý bỏ sự 

e/ Hạng thực hành chánh pháp 


Xem ra bốn hạng trên chiếm số đông hơn hạng thực hành chánh pháp trong cả 
tăng ni và quần chúng. Chúng ta có ai dám ngồi phân loại hôm nay xem còn mấy hạng 
hay chỉ có hạng “thực hành chánh pháp”(2) Chỉ biết một điều, hiện tượng sư giả vẫn 
còn, nhất là trong những Ngày lễ lớn, Tết... 


Trên cơ sở đó, ông đê nghị xây dựng lại, chỉnh đôn tăng già với những việc cụ 


thể như”: 


- Đối với Irong Sơn mÔN: 


a/Lập một Ban luật sư để kiểm sát giới hạnh của tăng chúng. Ghi rõ kẻ nào phá 
giới, sẽ bị thâu số không được đắp điền y. Nếu không có số hay ban luật sư không mà 
đắp diễn y thì bị truy tố về tội giả dối. 

b/ Tổ chức những Ban thầy cúng. Thầy cúng không được đắp điền y mà chỉ là ưu 
bà tắc mang y màu nâu hay màu xám. Các ông thầy nếu không giữ đủ giới thì cho vào 
hạng ấy. Thế là có nghề mà làm ăn lại khỏi mắc tội phạm giới luật nhà Phật c/ Lối 
kiểm xét giới hạnh của tăng già. Trong mỗi tỉnh chia ra từng địa phận do một ông luật 
sư cai quản. Khi có người báo cáo về sự phạm giới của ông thầy nào thì đích thân luật 
sư phải tra xét, rời cuối năm trình với hội đồng luật sư tài phán và định tội nên thâu số 
hay không ký nhận. 


-Về phương diện chư thiện tín 

a/ Không nên nhận những người đã phá giới là thầy tu đạo Phật 

b/ Phải phá hủy những điệp quy y thọ giới của các ông thầy đã phá giới cấp cho, 
vì không có giá trỊ.. 

c./ Công bố những sư phạm giới có bằng cớ của các bậc Tăng già (điều này đến 
nay chúng ta vẫn chưa làm được! NV) 

d/ Bảo hộ, cúng dường các thầy tu giữ giới luật 


e/ Không dự những việc không hiệp (hợp) với Phật pháp dầu là họ có lập chùa, 
đúc tượng vì nó chỉ là những lối buôn bán Phật pháp đề kiếm tiền kiếm rượu. 


®°Chinh đón Tăng già, Viên Âm số 14. tháng 3 và 4, 1935 


163 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


Cư sĩ Tâm Minh khăng định “Hộ trì giới luật là xây nền tảng cho đạo Phật, hoằng 
dương chánh pháp là dựng cơ sở cho Đạo Phật, công đức vô biên vô lượng” 


Giáo dục thanh niên và phụ nữ: Ông đã lập ra những Hội Phật học cho thanh 
niên. Vào ngày 14 tháng § năm 193§, trong kỳ Đại hội đồng của Tổng hội ANPH tại 
Huế, cư sĩ Tâm Minh đã phát biểu: “Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm 
tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày 
mai...”. Một câu nói xuất phát từ suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn chiến lược mà sau đó 
đã hình thành các tổ chức giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử.. Nói là làm. 


Mùa Thu năm 1940, ông đã thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục 
(ĐTNPHĐD) do đích thân ông điều khiển. Thành phần Đoàn ĐTNPHĐD đầu tiên 
gồm có: Cô vấn: Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám; Đoàn trưởng: anh Phạm Hữu Bình; 
Đoàn phó: anh Đinh Văn Nam (là HT. Minh Châu); Thư ký: anh Ngô Điền; và các ủy 
viên: anh Ngô Thừa, Võ Đình Cường, Định Văn Vĩnh,.... 


Trên tờ Viên Âm, ông phê phán ông T.N khi ông ca tụng thanh niên chạy theo 
thời thượng, đua đòi. Ông viết “Tôi không cổ động cho thanh niên nên ăn mặc sơ sài 
rách rưới nên nằm co ro xó bếp đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng cách chưng diện, chải 
chuốt bề ngoài, đã tổn phí vô ích, lại để khêu gợi tình dục nó đã từ xưa đến nay làm 
cho biết bao luân lý suy đồi, phong tục hủ bại... Ông T. N nên biết: thanh niên là vận 
mệnh của quốc gia là nền tảng của xã hội. Nước giàu mạnh cũng ở nơi thanh niên, 
nước hèn yếu cũng ở nơi thanh niên, trách nhiệm của thanh niên thật là lớn lao, không 
thê kế xiết”””. 


Còn về phụ nữ, ông chủ trương đường lối giáo dục khai phóng. Trong nhiều số 
báo, ông dành nhiều trang để viết, để nói về phụ nữ và Ni giới. Ông nhấn mạnh: “Cái 
đức dục của chị em trước kia bị ghép vào cái chế độ gia đình, do nơi luân lý của 
Khổng - Mạnh. Ngày nay cái luân lý ấy nó bất hợp với chị em nữa, chị em quyết đánh 
đồ nó, tránh xa xó bếp xó buông, ra giao tiếp với xã hội, chia vai gánh vác với bọn 
nam tử. Cái luân lý ấy chị em đánh đồ mà chị em không đem cái luân lý nào khác, tốt 
đẹp, thích hợp hơn để thay thế cái luân lý cũ kỹ kia mà rèn đúc chị em trở nên người 
hiền đức. Cái đức dục của chị em ngày nay thoái bộ là vì lẽ ấy. 


Cái luân lý mà hợp thời thích nghi, dung hòa được cái trình độ học vấn tri thức 
của chị em ngày nay, nếu ngoài cái luân lý của nhà Phật ra thì chị em không còn có cái 
luân lý nào để cho chị em tiến vào đường đức dục nữa. Chị em mà hấp thụ được cái 
luân lý nhà Phật rồi, thì nơi gia đình, chị em là người vợ hiền, người dâu thảo, là người 
mẹ có đủ đều hạnh đức mẫu giáo; nơi xã hội, chị em là người có tánh duy tha vong kỷ, 


z LÃ . ^ ^ + Ä z LÃ ~ A *992, 
ích quôc lợi dân, mưu cuộc tiên hóa tôt đẹp cho xã hội” nn, 


®“Ý tưởng của tôi sau khi đọc bài “ Thanh niên năm 1935 của T.N trong báo T.A”,Viên Âm số 14, 1935 


*®”Phụ nữ với Phật pháp, Diệu Phước, Viên Âm số 17, tháng 9+10, 1935 
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Ông và nhóm làm báo Viên Âm viết nhiều về bổn phận chồng với vợ và vợ với 
chồng, trách nhiệm con cái trong gia đình... làm sao xây dựng tế bào “gia đình” thật sự 
vững mạnh. Đây cũng là tinh thần và mục tiêu Vesak hôm nay về một xã hội bền vững 
cũng phải bắt nguồn từ đây. 


Ông không quên trình bày cái khó của Ni giới khi quy y cửa Phật “Lâu nay ni lưu 
xuất gia rất nhiều nhưng không có chùa để ở và chị em phải nương các chùa sư nam. 
Tháng Avril 1935 chúng tôi thỉnh cầu tôi quý Hòa thượng cho lập chùa sư nữ tại Gia 


« ` .A Ầ * Ã+* k2 Ầ Z Z LỘ ^ ` * 2 
định”. Và ông đề nghị mỗi tỉnh đều có ít nhất một chùa ni...” 


Xiển dương chánh pháp: Trong suốt các số VA từ 1-20, ông không ngừng bảo vệ 
quan điểm chính thống của Phật giáo trước dư luận hay những bài viết có tính chất 
“bóp méo” của những cây viết ngoại đạo trên các báo khác. Cụ thể như nhà báo bút 
hiệu “Kính Hiển vi” (KHV) trên báo Ánh sáng. Trong các số báo VA từ số 13 đến 17, 
ông đã trả lời từng điểm mà KHV nêu một cách rạch ròi, gãy gọn, khúc triết đầy 
thuyết phục làm cho họ không thể nói gì thêm. 


Cụ thể, trong VA số 12, ông đã để anh em trong Ban biên tập bác bài “Phật giáo 
dưới kính hiển vi “trong báo Ánh Sáng ngày 8, tháng 6, 1935 với những lý luận, tạm 
trích vài đoạn sau: 


N.V.(nguyên văn) Xin lỗi các tín đô Phật giáo-Phật giáo chẳng phải là một 
phương pháp giải thoát loài người mà chỉ là một phương pháp cho cả nhán. 


L.B.(Lời bác) Cá nhân là gì? Nhân loại là gì? Nhân loại là tiếng kêu chung của 
tất cả cá nhân mới thành ra có nhân loại: nếu Phương pháp đạo Phật giải thoát được 
một người, thời trăm người ngàn vạn ức người, cả nhân loại có thể theo phương pháp 
ấy mà giải thoát. Nói giải thoát cho cá nhân mà không nhận là giải thoát cho nhân loại 
thực không nghĩa lý gì cả. 

N.V. Hay nói cho đúng riêng Phật Thích Ca mà thôi 


L.B. Khi Phật tại thế, hơn vạn người đệ tử Phật được giải thoát, về sau những 
người tu học theo Phật được giải thoát số kế không xiết. Ông “Kính Hiễn vi” cầm viết 
phê bình Phật giáo lại ko biết được lịch sử PG đôi chút hay sao?.. 


N.V Ông Thích Ca sung sướng quá, sung sướng đến nỗi ông quên rằng ông già 
và ông chết như mọi người. Cho nên một hôm được phép vua cha cho đi ra ngoài 
thành gặp phải những cảnh người già ốm, kẻ đau khổ mối thoạt nghĩ đến mình. Rồi 
ông khiếp, ông sợ, ông tự thấy ông không sung sướng chút nào vì ông còn phải già 
phải chết như ai. 


®“Một bức thư dài..., Nam Kỳ Thích Nữ, Viên Âm số 17, tháng 9+10, 1935 
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L.B. Ai bảo ông phật Thích ca có khiếp có sợ: nếu Phật thiệt có sợ, sao dám liều 
mình vào núi tu khổ hạnh. Còn nói Phật làm con vua sướng quá, là lấy thường tình mà 
ức đạt đó thôi; chớ Phật vẫn không nhận cái sung sướng vật chất kia là sung sướng 
thiệt, vì Phật thấy nhân loại cò thiếu một đạo lý có thê làm thoát khỏi những khổ già, 
đau, sống, chết... Cứ như thế cho đến khi kết luận...” 


Ông kết luận: 


Phật giáo dở hay hay có học mới biết, nhưng một điều chắc chắn là Phật giáo 
không phải như các tôn giáo khác, vì Phật giáo đã đủ nghĩa lý rõ ràng, đã không bắt 
phải thờ phụng, phải ỉ lại ai, lại không bắt phải tin càn một ông nào cả: nhưng khốn 
nạn: Ông Kinh Hiển Vi không biết Phật giáo là chi đâu, có biết các tôn giáo khác là chi 
đâu, ông chỉ biết viết càn cho đầy giấy chứ ông chăng kể gì đâu là giá trị của tờ báo. 

Nhớ lại lúc xưa, một anh nhà quê thấy anh thợ điện bắt giây điện để treo đôi đèn, 
anh la ầm lên anh chê càn chê đở, anh bảo: “cây đèn nhẹ như thế, một giây cũng đủ, 
dùng đến hai giây, phí quá! Ai thấy anh nhà quê không biết gì đám phê bình anh thợ 
điện cũng phải cười kẻ dốt nát, không biết tự xét. 

Lối phê bình của anh nhà quê với lời phê bình của ông Kính Hiển Vi chừng cũng 
không thua kém mấy”. 

Cư sĩ Tâm Minh đã viết bài “Phúc biện cái hồn của Từ Bi Âm” qua đó, ông đã 
thắng thắn vạch ra từng luận điểm trong bài viết của ông NCT và cả một vị Hòa 
thượng, Pháp danh Bích Liên trên Từ Bi Âm. Ông lý luận phân minh về từng điểm 


Ax <2 
một... bộ 


Chúng ta thử đọc một đoạn để xem lý luận của ông chặt chế thế nào khi ông 
NCT phê phán Viên Âm và căn vặn”... vì nếu nói rằng hồn không mắt mũi tay chân 
thì ở nơi địa ngục hành hình những hồn có tội thì những hồn ấy có hình có thân đâu 
mà phạt, có mắt mũi tay chân đâu mà bắt băm cưa chặt mỏ, vậy thì sao trong kinh Phật 
lại nói Địa ngục hành hình đủ cách gớm ghê... nếu hồn đã vô tri vô giác rồi đã không 
biết buồn vui không biết có mình có người thì đâu có biết đau biết khổ, mà hành mà 
phạt làm chi cho uống công, vậy thì những tiếng kêu la than khóc ở nơi địa ngục do 
đâu mà có 2... 

Vấn đề thứ hai là... Trong tang quyến lo làm tuần làm thất cúng nước dâng cơm 
nhưng không biết hồn của người đã chết có ăn uống được không?... Gia dĩ làm kho 
làm lầu, làm nhà minh khí, đốt giấy áo giấy quần đốt giấy vàng bạc mà không biết hồn 
ấy có lãnh thọ được chăng 9... 


*® “Bát bài “ Phật giáo dưới kính hiền vi trong Ánh Sáng số 36, NX Thanh, Viên Âm, số 13, tháng I+2, 1935 
®ŠĐối với bài “ Phúc biện cái hồn “ của TỪ BI ÂM, Lê Đình Thám, Viên Âm, số 13, tháng 1+2, 1935 
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Nêu hôn ây không ăn ở được, không xài và không mặc được thì sự hành động 
của người thê gian như vậy há chăng là thêm một điêu dị đoan cho đời và làm hao tôn 
tiên của một cách vô ích... 


Tâm Minh trả lời: 
 a/ Vẫn đề thứ nhất 


Thưa ông trong thơ ông lẫy chỗ địa ngục chịu khổ sở mà cho răng chúng tôi phản 
đối với kinh Phật là vì ông không hiểu phép tứ y của đạo Phật... 


Phật là Pháp Vương thuyết pháp rất tự tại nên tùy căn cơ chúng sanh để vẽ đường 
tu, khi nói hươu khi nói vượn không có pháp nhất định... nhưng kinh chỉ về Diêm 
vương về trung ấm là những kinh bắt liêu nghĩa (Sau đó Cư sĩ tâm Minh lý luận bằng 
những ví dụ trong kinh Phật thường tùy theo học thức của hiện thời mà nói, như nói 
Phạm chúng ăn đất làm người, mặt trời đi quanh núi Tu di... Phật muốn chỉ chân lý 
của vũ trụ chứ không dạy khoa học). Kinh Phật có nói: chúng sinh địa ngục thì hóa 
sanh, hóa sanh có nghĩa là hiện hóa ra sắc thân chứ nào phải nói hồn không có thân 
xuống địa ngục chịu khổ đâu. Cũng như nói đọa về Súc sanh, nào phải nói Súc sanh có 
cái hồn người ta đâu. 


Ông lại viện những lời cúng của thế gian mà nghĩ rằng có cái hồn. Thưa ông, ông 
phải là người theo đạo Phật không? Ông có tin luân hồi không? Ông có biết thần thức là 
nhiều nữa 49 ngày phải đầu thai không? Nếu ông tin vào Đạo Phật thì ông biết những lỗi 
đốt giấy đốt kho là mê tín dị đoan, chỉ vì tăng già thất học nên nó mới xen lộn xộn vào làm 
cho chơn lý của đạo mờ mờ u ám... Theo ông đã tin có luân hỏi lại tin có hồn về ăn ky, mâu 
thuẫn biết dường nào. 


Ngày ky là một ngày kỷ niệm công ơn cha mẹ, tình nghĩa quyến thuộc, chớ nào 
có ai ăn uống chi đâu. Trong các ngày ấy chỉ nên tụng kinh trì chú niệm Phật mà hưởng 
công đức cho cha mẹ anh em trong vô lượng vô số kiếp đều nhờ công đức ấy mà thoát ly 
khổ não. Đến những lối lầm như minh khí, đốt áo quần vàng bạc và những lối mê tín cần bỏ 
hăn. Ôi vì mê tín chen vào đạo Phật, làm cho cả 24 triệu tín đồ không có lấy một người 
chứng quả, thiệt là rất đau đớn...”. 


Ngay cả một vị Hòa thượng mà quan điểm chưa rõ ràng như HT Bích Liên, ông 
cũng phản biện 

“Phàm bản luận việc gì cần phải định danh. Viên Âm chúng tôi đã định tính cách 
cái hồn rõ ràng vậy HT biện luận đây là biện luận theo lối định tánh. Như HT muốn 
nói đệ bát thức thì cứ nói đệ bát thức, muốn nói Thân trung ấm thì nói Thân trung ấm, 
hai cái ấy nó có hình tướng rõ ràng, việc gì phải nhập chung nó với cái hồn là một 
danh hiệu không có trong kinh điền. 
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Chúng tôi không ưa những cái lù mù, nên xin hỏi HT 

1/HT có nhận cái hồn y như lỗi định tánh cách của chúng tôi không? 
Hoặc như HT hiểu khác thì xin nói cho biết: 

a/ Cái hồn có ngã chấp hay không ngã chấp? 

b/ Ngã chấp đó là cu sanh ngã chấp hay phân biệt ngã chấp? 

c/ Cái hỗn trong khi sống có thể lìa xác thịt không? 

d/ Cái hồn có hình tướng của lục thức không? 

e/ Như có thì trong các món lục thức, có những món nào? 

f/ Trong cái hồn, 51 tâm sở có biến hành không? 

g/ Như có thì tâm sở nào hiện hành, còn tâm sở nào không hiện hành? 


h/ Còn như HT nói cái hồn là đệ bát thức thì xin HT cho biết HT muốn nói về A-đà - 
na - thức, về Sơ năng biến,về Sở tri y về nhất thế chủng thức, về Dị thục thức hay về A - ly- 
da thức hay chỉ về tự chứng phần hay chứng tự chứng phần? 


Xin HT trả lời rõ ràng cho đặng về sau chúng tôi sẽ cùng HT bàn vê cái hôn một 
cách xác đáng. 


HT trả lời thì đăng ở Từ Bi Âm, chúng tôi sẽ trích lục lại... (Tâm Minh) 


Chúng ta thấy ông buộc người trả lời phải có trình độ tri thức Phật học thâm sâu 
mới có thể tranh luận được, còn không thì chắc yên lặng là thượng sách. Nói như Mark 
Twain: “Chắng thà mình không nói, người ta tưởng mình ngu chứ mình nói ra, người 
ta lại thấy họ chắc chắn đúng” 


Lại nói thêm một bài bị phản biện nữa là bài “Nguyên nhơn của công việc chấn 
hưng Phật học nhơn xem phân thứ nhất của bài “Phong triều Phật giáo phục hưng” 
đăng trong báo T.A mà sanh ra ý tưởng) 


“ Như mới rồi ông HT có đăng trong báo T.A một bài đầu đề là” Phong triều 
Phật giáo phục hưng” về nguyên nhân ông chỉ nói có ba chuyện là: 


1/ Lòng tự ái của dân tộc 

2/Lòng khát vọng một lý tưởng để theo 

3/ Nạn kinh tế khủng hoảng 

Mà trong ba chuyện, không một chuyện đúng sự thật 
Lồng tự ái của chủng tộc 


Ông HT nói vì đem tỉnh thần so sánh với nước Âu Châu thì mình cũng thua kém, 
đem vật chất so sánh thì mình cũng thua xa, khong biết nương vào đâu để mà tự cao tự 
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đại nên phải nương vào Phật giáo, một đạo lý cao xa đê tự an ủi vài phân. 


Ông HT nói như vậy rồi cho đó là vì lòng tự ái của chủng tộc thiệt rất sai là vì 
đức Phật Thích Ca là người Sát Đế Ly về dòng A Ly-an tức bạch chủng chứ không 
phải huỳnh chủng. Lại đạo Phật phát minh bên Ân Độ chứ không phải trong xứ Việt 
Nam ta thì người mình còn nương vào đâu mà phát lòng tự ái của chủng tộc cho 
được... Đến như nói Đạo Phật truyền qua nước mình đã lâu đời với nước mình là một 
đạo sẵn có, thì đó là bảo tồn một đạo lý sẵn có chớ nào phải là lòng tự ái. 


Vẫn biết nước mình đối với các nước còn thua kém nhiều lắm nhưng cái gì xấu 
cái gì dở thua người thì mình cứ bỏ đi hoặc theo người; cái gì tốt, cái gì hay hơn người 
thì mình cứ bảo tồn; đó mới là lối lựa chọn cần phải có... Phật pháp dựng nên trên một 
nền triết lý thâm thúy cao xa chưa từng có, rất hiệp với khoa học lại có thể nghiệm rõ ràng: 
đó là một chỗ hay sẵn có ở xứ ta, lẽ nào lại nhắm mắt bỏ hòn ngọc quý báu kia mà đi lượm 
những cái cặn bã không có giá trị. Huống chi Phật giáo tùy duyên độ sinh, không bắt người 
phải chết đứng một chỗ mà thường dạy người thay cũ đổi mới cho hiệp thời, nghĩ là cho 
được lợi ích chung trên con đường tiến hóa của tâm trí. 


Vậy công việc chấn hưng Phật giáo mà nói vì lòng tự ái chủng tộc thì sai, phải 
9 


nói vì lòng đi chủng tộc thì mới đúng với sự thật ....””. 

Tỉnh thân TDPB trong tự phê bình”“”:Ông chấp nhận đề các bậc Chứng minh đạo 
sư nhận xét, phản biện về từng số báo Viên Âm trong Năm thứ nhất. 

Xin trích các ví dụ sau: 

“Viên Âm số I 

Trong bài “chữ đạo” giảng nghĩa đạo là con đường, rất tiện lợi cho sơ cơ, nhưng 
cũng nên biết rằng chữ đạo lại có nghĩa là chơn lý bình đắng như như của pháp giới. 

Khi học, khi hiểu, khi tham cứu, tu tập đề dứt trừ những thói mê lầm là học đạo. Khi 
chứng thấy rõ chơn lý bình đẳng như như là kiến đạo. Y như chơn lý mà phát khĩ diệu 
dụng là tu đạo. Đến khi diệu dụng của chơn lý hoàn toàn viên mãn là thành Phật đạo. 

Nói như vậy mới đúng với qủa địa tu chứng của đại thừa Phật giáo, chớ nói như 
trong bài “chữ Đạo” là chỉ nói về phần tự giác mà thôi. 

Trong bài Tam qui ngũ gIới: 

Về lý “tam qui” tự qui y Phật nên cắt nghĩa là qui y tự tâm thanh tịnh viên giác 
tánh, tự qui y Pháp là qui y tự tâm pháp giới duyên khỉ tánh; tự qui y Tăng là qui y tự 
tâm tự tại giải thoát tánh. 


®?Nguyên Nhơn công việc Chấn hưng Phật học, NX thanh, Viên Âm số 15,tháng 5 và 6, 1935 
®2Lời phê bình Viên Ậm năm thứ nhất của các Ngài Chứng Minh Đại Đạo Sư (Giác Tiên Giác Nhiên) Viên Âm 
số 13 (tháng Ivà 2, 1935) 
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Hễ đã biết qui y tự tâm thanh tịnh viên giác tánh rồi thì qui y hằng sa chư Phật 
cũng là qui y tự tâm thanh tịnh viên giác tánh mà thôi, chớ không phải là qui y tự tâm 
Phật mà không qui y với tha Phật đâu. 


Cũng trong bài ấy, có câu: “có hình tướng thì có sanh diệt, không hình tướng mới 
không sanh diệt” nói hay dễ hiểu, nhưng còn khuyết điểm; muốn nói cho đúng thì phải 
nói: “có tướng (tướng hữu hình, tướng vô hình, tướng nhơn, tướng ngã, tướng tu, 
tướng chứng v.v...) thì có sanh diệt, không tướng mới không sanh diệt”. 


Cũng trong bài ấy, về ngũ giới, giới thâu đạo tức là giới bất dự thủ: những của có 
chủ, mà người chủ không cho, mình tự tiện lẫy là phạm giới. 

Viên Âm số IV 

Về bài “cái hồn” phương tiện phá thường chấp của ngoại đạo rất đúng lý, nhưng 
muốn cho độc giả khỏi nghi ngờ, cũng nên cho biết rằng: cái hồn, theo lối thông 
thường là ý thức, khi ngủ đã không có huống nữa là khi chết. Đến như cái làm cho 
sống đó là thất thức và bát thức, còn cái thụ sanh đời này đời khác là bát thức và nội phần 
thất thức, nó hiện ra có tã hữu, trung hữu và sanh hữu. Bát thức của chúng ta hiện hạnh vô 
thường nên không thê nói là thường: ....những từ không đoạn nên không thê nói là đoạn; 
không phải thường, không phải đoạn mới hiệp với trung đạo của Phật giáo. 


Về bài “thanh văn từ” trong đạo đế vì thì giờ ngắn ngũi chỉ giảng bát chánh đạo, 
nhưng thiệt ra bát chánh đạo là lỗi tu của những bậc Thanh Văn đã kiến đạo. 


Người sơ tâm muốn tu phép Thanh Văn phải bắt đầu tu từ niệm xứ mới được. 
Cũng nên giảng một kỳ riêng về 37 phép trợ đạo cho độc giả khỏi phải lầm lạc. Còn về 
quả A La Hán, nói khư khư giữ chặt cái giải thoát của mình thì có phần không đúng, vì 
bực A La Hán đã chứng được tánh giải thoát, không cần phải gì nữa. Bực ấy còn pháp 
chấp, chưa được diệu dụng rộng lớn của đại thừa, chớ không phải thiệt không... sanh 
hành đạo. 


Toàn thê nguyệt san Viên Âm đều khế hiệp với Phật pháp, chúng tôi chỉ những 
chỗ ấy chăng phải trích bát nhưng cốt cho độc giả để ý khỏi hiểu lầm đó thôi. 

Mục “thơ từ vãng lai” lắm bài rất có giá trị, nhưng tòa soạn nên biết rằng thời đại 
này là thời đại đấu tranh kiên cố: trừ ra khi phải hộ pháp thì tòa soạn nên tránh những việc 
cải cọ như tránh hang lửa cho khỏi phụ cái tên Viên Âm quí hóa. 

Chúng ta làm báo hôm nay có bao giờ nghĩ đến việc mời quý chư cao tăng, cư sĩ 
có trình độ nhận xét cho từng số báo mình viết để cải thiện nâng câp kỹ năng cũng như 
kiến thức mình ?. 
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4. Phong cách Tâm Minh: Từ Bonjour Đức Phật đến Phật học cương yếu 


Ông có năng lực viết về nhiều đề tài và rất đa phong cách: ông dịch kinh nghiêm 
cần chỉn chu, ông viết bài giảng pháp hết sức uyên bác và quảng diễn, ông viết bài 
tranh luận sắc sảo và quyết liệt nhưng ông cũng có thê viết kiểu “cà rởn” nghĩa là nói 
về Phật pháp nhẹ nhàng, khiến người đọc cảm và “thấm” một cách tự nhiên. Hãy thử 
đọc hai bài sau đây đề thấy sự linh động uyên chuyên trong ngòi viết của ông : 

1/Bonjour đức Phật”' 

Sớm mai này, Ba Láp vào chùa, thấy Cửu Giới lạy Phật vừa ra, Ba Láp cười nhẻ, nói: 


“Chú rõ là mê tín, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tôi có tâm, chú lạy tôi đây không 
hơn sao mà phải lạy Phật? Tôi chả lạy ai cả, mỗi buổi mai cứ đến trước bàn Phật nói 
“Bonjour đức Phật” thôi. 


- Sao hôm trước chư sơn bắt tội anh phạm giới, anh lại lạy gần sói trán? 

- Chư sơn là người ta, tôi lạy chư sơn là lạy tâm, chớ không lạy Phật”. 

Cửu Giới cười hả hả, lên ngồi trên ngựa chỉnh chệm và bảo: 

“Anh lạy Cửu Giới đi”. 

Ba Láp trợn mắt: “Xỏ lá, ai thèm lạy chú! 

- Thế tôi không có tâm sao?”. 

Ba Láp ngơ ngắn: “Chú có tâm nhưng mà... tôi không lạy”. 

Cửu Giới nghiêm chỉnh, hỏi: “Anh có biết vì sao anh không chịu lạy tôi không? 
Lại có biết vì sao anh lạy chư sơn không? 

- Tôi lạy chư sơn để cho khỏi tội chờ chuyện gì phải lạy chú?! 

- Phải đấy, vì lạy chư sơn có lợi ích nên anh mới lạy. 

Lạy Phật cũng vậy; vẫn biết dầu tượng Phật, dầu Phật sống, dầu muôn sự muôn 
vật do tự tâm biến hiện, nhưng tượng Phật là tiêu biểu của sự giác ngộ hoàn toàn viên 
mãn nên chúng ta phải hằng ngày cung kính lễ bái dặng tâm chúng ta thường hỉ cầu sự 
hoàn toàn giác ngộ và được nhiều phần lợi ích trong đường tu tập. Dầu các vị Bồ tát 
cũng phải cúng dường tượng Phật thay! huống chỉ chúng ta còn tâm nhơn ngã sờ sờ, 
nếu không nương theo chơn Phật, thì bao giờ cho được giải thoát. 

Như anh chỉ ưng lạy tự tâm chúng sanh chớ không lạy tự tâm Phật thì đến hôm 
nào chư sơn nhóm tôi sẽ học chuyện này lại cho các ngài nhe... ”. 

Ba Láp sảng sốt: “Ây chết! chú chớ lôi thôi, tôi hiểu rồi, tôi không ưng lạy tự tâm 
chúng sanh nữa... ”. 


®'Bonjour Đức Phật, Ba Sàm, Viên Âm số 12, tháng 11, 1934 
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Giọng văn nghiêm túc uyên bác và bác học trong “ Phật học Cương yếu” 
2/ Phật học cương yếu (trích) 


Động cơ của Phật học chính là chủ nghĩa bình đăng (bình đắng đây khác hăn với 
chủ nghĩa bình đăng thông thường trong vòng đối đãi thế gian, xin xem lại bài chân bình 
đẳng trong Viên âm thì rõ). Theo chủ nghĩa ấy thể tánh của sự vật, gần từ loài người, rộng 
đến toàn thể chúng sanh, toàn thê vũ trụ đều là bình đăng. 


Cái động cơ của Phật học chính là tánh bình đăng của toàn thể vũ trụ nên người 
học Phật phải phát tâm khắp vì chúng sanh, chứ không vì một người, một thời đại, một 
khu vực mà thành Phật. Phát tâm như vậy mới gọi là nguyện tâm bình đăng, mới gọi là 
đại bi tâm. 

.... Người học Phật biết tất cả chúng sanh rất đáng thương xót, vì đáng lẽ đều có 
thể thành Phật mà lại cứ chịu luân hồi đau khổ một cách oan uống, nên phát ra tâm đại 
bi. Người học Phật xét rằng tự mình không thành Phật thì không thoát ly khổ não, xét 
rằng tất cả chúng sanh chưa thành Phật đều không viên mãn, không viên mãn mới có 
tìm - cầu, có tìm cầu thì có biến hóa, mà có biến hóa thì phải xây vần trong vòng biến 
hóa không thể tự chủ và chịu đau khổ; xét bản tánh chúng sanh như giòng nước khe 
núi quanh lộn ngàn vòng, uốn éo trăm cách, chừng nào chảy đến biển mới thôi; nên 
phát nguyện làm thế nào cho giòng sanh mạng của mình và của tất cả chúng sanh đều 
vào sông ra biển nghĩa là đi đến con đường thành Phật. Vậy muốn cho tất cả chúng 
sanh khỏi tất cả đau khổ, được mọi điều an vui, chính là cái động cơ của Phật học 2. 


Xuất phát từ động cơ ấy, chúng ta có một Bác sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám dẫn 
thân vào sự nghiệp cứu độ quân sinh không chỉ bằng thuốc (medicine) mà bằng cả 
thiền (meditation) và người đã làm tròn hạnh nguyện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên 
di sản người để lại rất lớn, khiến chúng ta phải có trách nhiệm tiếp tục sự nghiệp ấy, dù 
tài đức của những kẻ hậu sinh còn cần nhiều nỗ lực. Với ý chí và tâm nguyện ấy, cuộc 
hành trình vẫn đang mở ra phía trước chúng ta một chân trời xán lạn cho Đạo pháp với 
nhiều thách thức. 


5. Kết luận 


Chúng ta đã đọc lại nhiều số Viên Âm, tờ báo ra đời cách đây hơn §0 năm 
nhưng những kiến thức, những bài học và cả những tranh luận, những kiến nghị củng 
cô tăng chúng, xây dựng giáo hội, xiên dương chánh pháp, huân tập thanh thiếu niên, 
những ưu tiên cho nữ lưu tham gia Ni giới nói riêng và toàn thể Phật giáo đồ nói chung 


®“ Tâm Minh “Phật học cương yếu”, Viên Âm 55-59, tháng 12, 1942 - tháng 4, 1943 
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còn nguyên giá trỊ, thậm chí nhiều việc đến nay vẫn chưa thực hiện trọn vẹn. Tư duy 
phản biện của cư sĩ Tâm Minh và toàn Ban biên tập Viên Âm đã làm sáng tỏ nhiều 
chân lý Phật pháp bị thế gian ngộ nhận, xuyên tạc vô tình hay cô ý. Tâm huyết của 
người xưa khiến chúng ta không khỏi cảm phục, thấy cần phải học hỏi, nghiên cứu và 
noi theo tất cả những hoài bão và ước vọng về một nền đạo Phật vững mạnh, trong 
sáng, kiên định trên Chánh pháp. Mong thay! 


N.C 
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VỚI HỘI AN NAM PHẬT HỌC, HUẾ TRỞ THÀNH 
TRUNG TÂM CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THÊ KỶ XX 


PGS, TS. Lê Cung” 


Ngày 17-9-1932, bằng Nghị định số 2691 của Khâm sứ Trung Kỳ Yves Charles 
Chaftel, Hội Nghiên cứu và thực hành giáo lý Phật giáo (Société d”Etude et d”ExercIce 
đe la religlon Boudhique), tức Hội An Nam Phật Học được thành lập, đánh dấu mở 
đầu phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
được các bậc tôn túc cử giữ chức vụ Hội trưởng”, trụ sở ban đầu của Hội đặt tại chùa 
Trúc Lâm, Huế. Đến ngày 10-8-1936, bằng Nghị định số 394-S, chính quyền thực dân 
Pháp chính thức công nhận tư cách pháp nhân của Hội An Nam Phật học. 


Cũng như ở miền Nam và miền Bắc, phong trào chắn hưng Phật giáo miền Trung 
diễn ra trên nhiều lãnh vực, như xây dựng hệ thống tổ chức, đào tạo tăng tài, ấn hành 
báo chí và biên dịch kinh sách, chấn chỉnh phương pháp tu tập và sinh hoạt của tăng 
già, về cách thức thờ tự cùng các lễ hội Phật giáo, luận bàn về Phật học và thế học,... 
Tham luận này chỉ đề cập đến một số nội dung chấn hưng tiêu biểu của Hội An Nam 
Phật học có sức lan toả khắp cả nước, để từ đó thấy được Huế là trung tâm của Phật 
giáo Việt Nam trong thế kỷ XX. 


1. Hệ thống tô chức hội An Nam Phật học 


Trước phong trào chấn hưng, Phật giáo Việt Nam tô chức theo kiểu các sơn môn, 
tổ đình, hệ phái,... Đây là hệ thống tổ chức theo “hàng ngang”, hoàn toàn không có sự 
kiểm soát hay phụ thuộc lẫn nhau và không có một cơ chế quản lý mang tính tập trung 
và thống nhất. 

Đầu những năm 1930, phong trào Chấn hưng Phật giáo diễn ra khắp ba miền. 
Tuy vậy, về hệ thống tô chức, hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học và hội Phật giáo Bắc 
Kỳ chỉ có hai cấp là Trung ương hội và cấp địa phương, trong lúc đó Hội An Nam 
Phật học đã xây dựng được một cơ chế hoạt động thống nhất, có hệ thông tổ chức theo 
ngành dọc, gồm 5 cấp: Toàn miền có Trung ương hội, cấp tỉnh có tỉnh hội, cấp huyện 
có chi hội, cấp xã thôn có khuôn hội và vức hội. “Vào khoảng những năm 1940, cơ sở 
tổ chức của hội (An Nam Phật học - TG chú thích) đã vững chãi từ thành thị đến thôn 
quê khắp xứ”””. Với hệ thống tô chức này “cho phép Hội An Nam Phật học thiết lập 
* Khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm Huế. 
®!Từ khi hội An Nam Phật học thành lập (1932) cho đến năm 1945, ngoài cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, còn 
có các ông Nguyễn Khoa Tân, Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hoè giữ chức hội trưởng. 
®“Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 1 13 
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được mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất đối với Tăng Ni, Phật tử miền Trung”. Và 
không riêng gì Phật giáo miền Trung mà cả nước, nhất là từ sau Tổng hội Phật giáo 
Việt Nam thành lập (9-5-1951), đều mô phỏng theo hệ thống tổ chức Hội An Nam 
Phật học. 

Ở Bắc Bộ, ngày 19-5-1945, Hội Phật giáo Bắc Kỳ họp đại hội thường niên, quyết 
định đổi tên là hội Việt Nam Phật giáo, suy cử Hoà thượng Tuệ Tạng giữ chức Hội 
trưởng, Thượng toạ Tuệ Chiếu và Cư sĩ Bùi Thiện Cơ là các Phó Hội trưởng. Tới 
tháng 5-1949, Hội Việt Nam Phật giáo được củng cô do cư sĩ Bùi Thiện Cơ làm Hội 
trưởng. Từ sau khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành lập (9-5-1951), các chi hội Phật 
giáo phát triển nhanh chóng. Tính đến “ngày 2-2-1953, có 350 chi hội Phật giáo hoạt 
động trên toàn cõi Bắc Việt””“““với hơn một triệu tín đồ. 

Ở Trung Bộ, sau Cách mạng tháng Tám 1945, đất nước độc lập, Phật giáo Việt 
Nam không còn bị ràng buộc bởi ngoại bang, nên “Hội không hoạt động dưới danh 
nghĩa mĩa mai là An Nam Phật học hội”””. Vì vậy, tháng 6-1948, Hội An Nam Phật 
học đổi tên là Hội Việt Nam Phật học, do Cư sĩ Chơn An Lê Văn Định làm Hội 
trưởng. Hội tái thành lập các tỉnh hội, chi hội ở miền Trung. Từ sau khi Tổng hội Phật 
giáo Việt Nam thành lập (6-5-1951), hầu hết các tỉnh, huyện, xã, thôn ở Trung Bộ đều 
hình thành các tổ chức cơ sở của Hội Phật học Trung Việt, từ khuôn hội, chi hội đến 
tỉnh hội. Toàn Trung Bộ có L7 tỉnh hội, 30 chi hội và ngót 1.000 khuôn Tịnh Độ. Năm 
1950, riêng Tỉnh hội Thừa Thiên và thành phố Huế đã thành lập được 102 khuôn Tịnh 
độ. Khuôn Tịnh Độ Phú Hòa là khuôn hội thứ 102 có tới 200 hội viên. 

Ở Nam Bộ, ngày 25-2-1951, cư sĩ Mai Thọ Truyền đã vận động thành lập Hội 
Phật học Nam Việt tại chùa Khánh Hưng, quận 3, Sài Gòn. Bác sĩ Nguyễn Văn Khoẻ, 
một cư sĩ từng giữ chức Phó Hội trưởng Hội Lưỡng Xuyên Phật học, được cử giữ chức 
Hội trưởng. Từ sau khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành lập (9-5-1951), các tỉnh 
hội, chi hội liên tiếp được thành lập. Cụ thể, chùa Tỉnh hội Cần Thơ khánh thành vào 
ngày 23 và 24-5-1953; tiếp theo, các lớp Phật học được mở tại Cần Thơ, Long Xuyên, 
Biên Hoà””. 

Từ sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời (1964), đặc biệt là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981), hệ thống tổ chức Phật giáo Việt Nam tuy có ít 
nhiều thay đổi, nhưng đều mô phỏng theo hệ thống tô chức của Hội An Nam Phật học 
(1932). Cấp Trung ương có Ban Trị sự, Hội đồng Chứng minh, Ban Có vấn, Ban Giáo 
dục, Ban Nghi lễ, Ban Tài chính, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, có cả các phân 


“5â Cung, “Về tính tất yếu của sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (11-1981)”, Nghiên cứu Lịch sử, số 
12 (488), 2016, tr. 59. 

®“Nguyên Đại Đồng (2008), Biên niên sử Phật giáo miễn Bắc (1920 - 1953), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 404. 

®“Thích Trí Quang (2009), 7m ảnh lục, Nxb. Văn Hoá Sài Gòn, TP. HCM, tr. 284. 

®ŠGiáo hội Phật giáo Việt Nam (2001), Biên niên sử Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 123. 


175 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


ban, như Phân ban Gia đình Phật tử.... Cấp địa phương là Tỉnh hội, Huyện hội, Chì 
hội, Khuôn hội và Vức hội. Hệ thống tổ chức này đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất 
cho quá trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mặt khác, nó giúp cho Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đi sát với quần chúng tín đồ nhiều hơn so với trước phong trào 
chắn hưng. 


2. Từ Đoàn Đồng Âu Phật tử đếnGia đình Phật tử Việt Nam 


Cùng với xây dựng hệ thống tô chức, một nội dung trọng yếu của Hội An Nam 
Phật học là làm thế nào, cách nào để đưa đạo Phật vào tuôi trẻ. Ngay từ những năm 
đầu ra đời, Hội đã thành lập các tô chức dành cho thanh thiếu đồng niên. Đây là nét 
đặc trưng của Hội An Nam Phật học. Tuy vậy, hoạt động này phải đi từng bước, từ 
phôi thai đến hoàn chỉnh. Đầu tiên là Đoàn Đồng Âu Phật tử, sau đó là Đoàn Thanh 
niên Phật học Đức Dục (1940), Gia đình Phật Hoá Phố (1943), rồi Gia đình Phật tử 
Việt Nam (1951). 


Đoàn Đồng Âu Phật tử là tổ chức đầu tiên để đưa đạo Phật vào tuôi trẻ. Ra đời 
năm 1935, Đoàn Đồng Âu Phật tử lúc mới thành lập gồm 52 em, sinh hoạt tại chùa 
Phước Điển, Huế dưới sự tô chức và dìu dắt của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và 
nhạc sĩ Bửu Bác. Tổ chức này được xem là nền tảng đầu tiên của Gia đình Phật tử Việt 
Nam. Mục đích của Ban Đồng Âu được Hội An Nam Phật học khăng định là giúp các 
Phật tử trẻ tuổi “trở thành những người Phật tử chân chính đúng theo ước vọng của các 


: : `. : 3256 
em, của cha mẹ các em và tât cả mọi người” h, 


Về điều kiện gia nhập Đoàn Đồng Âu Phật tử, bất luận thiếu niên nam nữ từ 12 
đến 18 tuổi, con em Phật tử, có trình độ văn hoá từ tiểu học trở lên đều được gia nhập; 
sinh hoạt định kỳ, thường xuyên, có qui cách; về giáo lý, hiểu rõ nghi thức tụng niệm, 
giáo lý cơ bản” ”. 

Hội An Nam Phật học tổ chức Lễ Phật đản 1935, đã tập hợp khá đông Phật tử, 
trong đó Đoàn Đồng Âu Phật tử giữ vị trí xứng đáng. Đoàn đã hát những điệu Phú lục, 
Long Ngâm, Đăng Đoàn Cung, Lưu Thuỷ, Kim Tiền và Ngũ Đối Thượng; góp phần 
để “ngày lễ trọng đại này gây được tiếng vang cho phong trào chấn hưng Phật giáo 


Việt Nam cận đại và hiện đại”””. 


Bước đầu thành công của Đoàn Đồng Âu Phật tử giúp Hội An Nam Phật học mở 
rộng và phát triển hơn nữa nhằm đưa đạo Phật vào tuôi trẻ. Phát biểu tại Đại hội đồng 
Tổng hội An Nam Phật học tại Huế ngày 14-8-1938, Cư sĩ Lê Đình Thám khăng định: 
“Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. 


®*Hội An Nam Phật học, Ban Đồng Âu”, Nguyệt san Viên Âm số 60-61, 1943, tr. 67-68. 
“ Kiêm Đạt (19§1),Lịch sử Gia đình Phật tử Việt Nam. Phật học viện Quốc tế xuất bản, CA, USA, tr. 46, 
““'Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr44 
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Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”””. Điều này lý giải tại sao 
g8 nẸ P 8 8 ngay yliy8 


năm 1940, Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục ra đời, do chính Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám trực tiếp hướng dẫn. Mục đích của Đoàn là “tập họp đội ngũ thanh niên trí 
thức lại, nghiên cứu Phật giáo với tinh thần mới, có tính chất tổng hợp và so sánh. 
Đồng thời, cũng nhận định tư tưởng Phật giáo dưới ảnh hưởng của nền khoa học hiện 
đại,...dùng hình thức phố biến: Báo chí, sách truyện tiến đến thành lập các đoàn thê 


thanh thiếu niên Phật giáo”” ”. 


Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục vào thời điểm ẫy có thê xem như là sự tượng 
trưng cho đạo Phật “ới”. Bài ca chính thức của đoàn: “Bài Sen trắng”được soạn và 
hát bằng tiếng Pháp. Điều này khiến cho giới thanh thiếu niên thấy răng đạo Phật 
không chỉ phù hợp văn minh phương Đông mà cả văn minh phương Tây. Báo Phụ nữ 
Tân Văn (16-12-1942) viết: “Phật học Đức Dục chính là nền tảng của sự canh tân Phật 
giáo. Trong thời đại ngày nay, chiến tranh lan tràn, nhiều ý thức hệ xung khắc nhau 
đến cùng cực, mà hội An Nam Phật học (ở Trung Kỳ) lại quan tâm sâu sắc đến một 
hình thức quảng bá thích nghi như thế, tức là nghĩ đến tiền đồ của Đạo Pháp. 

Đó là điều đáng tán dương, khích lệ và chính đó cũng là niềm hy vọng cho tín đồ 
Phật giáo”7?. 

Đồng thời, những đoàn Đồng Âu Phật tử được thành lập dưới sự hướng dẫn của 
Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục. Vào năm 1942, đã có 12 đoàn Đồng Âu, mỗi 
đoàn khoảng 40 em. Ngày 30-4-1943, Đoàn Phật học Đức Dục phối hợp một số huynh 
trưởng Hướng Đạo theo khuynh hướng Phật giáo thành lập Gia đình Phật hoá phổ. Các 
Gia đình Phật hoá phổ đầu tiên là Gia đình Tâm Minh, Gia đình Thanh Tịnh, Gia đình 


` x -. 
Tâm Lạc và Gia đình Sum Đoàn” ”. 


Ngày Phật đản 16-5-1943, Đại hội Gia đình Phật hoá phổ kỳ I tại đồi Quảng Tế 
(Huế), qui tụ được 412 đoàn sinh. Mục đích đại hội nhằm ban hành qui chế, đường lối 
sinh hoạt của Gia đình Phật hoá phô đã được Hội An Nam Phật học tu chỉnh và bổ 
sung; thiết lập và hoàn chỉnh cơ cầu lãnh đạo trung ương; thảo luận kế hoạch mới gồm 
những biện pháp cần thiết cho công cuộc phát triển Gia đình Phật hoá phổ tại các địa 
phương, bao gồm cả vùng nông thôn. Về ý nghĩa của đại hội này, Viên Âm số 59 
(1943) nhận định: “Đại hội Quảng Tế đánh dấu sự phát động phong trào thanh niên 
Phật tử tại đất Việt”””. Đây là tô chức đầu tiên của thanh thiếu niên Phật giáo Việt 


““https://thuvienhoasen.org/aI3350/cu-si-tam-minh-le-dinh-tham-1897-1969 
“3Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr51 
“#Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr52 


“Phô trưởng theo thứ tự các Gia đình Phật hoá phố trên đây là cư sĩ Lê Đình Thám, cư sĩ Tôn Thất Tùng, cư sĩ 
Phạm Quang Thiện và cư sĩ Nguyễn Hữu Tuân. 


““Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr164 
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Nam có đường lối rõ rệt. Bản điều lệ đầu tiên quy định điều kiện gia nhập, chương 
trình tu học, ban điều hành trung ương. Gia đình Phật hóa phổ có tiếng vang rất lớn, 
thu hút khá đông thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế tham gia. 


Năm 1944, một số Gia đình Phật hoá phổ tiếp tục ra đời, như Thành Nội, Gia 
Hội, Vỹ Dạ, Nguyệt Biêu, Thiên Mụ. Cao trào kháng Nhật, Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 diễn ra, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nỗ (19-12-1946), 
phần lớn đoàn sinh tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, nên Gia đình Phật hoá phổ 
tạm thời ngưng hoạt động. 


Nhìn qua quá trình ra đời của các đoàn thể thanh thiếu nhi Phật tử giai đoạn 1935 
- 1946, về đại thể, đó là nhu cầu bức thiết và tất yếu. “Điều đó chứng tỏ hiện đại hoá 
Phật giáo phải khởi đầu giới thanh thiếu niên, sức tác dụng mạnh mẻ và ảnh hưởng 


nhanh chóng, linh hoạt, sống động”””. 


Từ năm 1947, Gia đình Phật hoá phổ từng bước nhen nhóm trở lại với hoạt động 
của các tăng sĩ và cư sĩ nòng cốt trong phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung 
như Tịnh Khiết, Đôn Hậu, Trí Thủ, Minh Châu, Võ Đình Cường, Phạm Hữu Bình... 
dẫn đến các Gia đình Phật hoá phô Hướng Thiện, Gia Thiện, Chơn Trí, Tịnh Trang, 
Hương Từ, Hương Đạo, Hương Đàm, An Lạc.... ra đời trong năm 1948. Tính đến 
tháng 1-1951, ở Thừa Thiên và thành phố Huế có đến 42 Gia đình Phật hoá phổ. 


Vào thời điểm này, Gia đình Phật hoá phổ không còn thuần nhất là trí thức, tiêu 
tư sản thành thị mà gồm nhiều tầng lớp xã hội và lan rộng khắp cả nước. Năm 1948, 
lần đầu tiên, Gia đình Phật hoá phô Minh Tâm ra đời ở Hà Nội. Tiếp theo, ngày 15-10- 
1950, Thượng toạ Tố Liên, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam (Bắc Việt), triệu 
tập phiên họp tại chùa Quán Sứ để thảo luận và ấn định chương trình thành lập Gia 
đình Phật hoá phô Bắc Việt””. Một Ban Hướng dẫn được bầu ra do cư sĩ Nguyễn Văn 
Nhã làm Trưởng ban Chấp hành và Thượng toạ Tố Liên được mời làm Trưởng ban 
danh dự. Từ đây, các Gia đình Phật hoá phổ như Thiện Tuệ, Liên Hoa, Liên Hương, 
Phả Quang, Minh Đạo, Từ Quang được thành lập ở Hà Nội và Hải Phòng. Cũng năm 
1950, tại miền Nam, cư sĩ Tống Hỗ Cầm và Nguyễn Văn Thục xây dựng Gia đình Phật 
hoá phổ Chân Tri ở chùa Sùng Đức, Sài Gòn. 

Sự phát triển và lan rộng của Gia đình Phật hoá phổ khắp 3 miền Bắc, Trung, 
Nam Việt Nam, đặt ra yêu cầu thống nhất về đường lối, cách thức hoạt động, huy 
hiệu,... Hơn thế nữa, cần có một danh xưng phù hợp trước khát vọng thống nhất Phật 
giáo cả nước đã đến lúc chín muỗi”. Vì vậy, theo quyết nghị của Tổng Hội đồng Hội 


““Kiêm Đạt (1981), Sđd, trl68 
“®Nguyễn Đại Đồng, Sđú, tr 317. 

“®Xịn xem: Lê Cung, “Về tính tất yếu của sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Nghiên cứu Lịch sử, số 
12 (488), 2016, tr. 58-68. 
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Việt Nam Phật học trong kỳ họp ngày 22-I-1951, một đại hội đại biểu Gia đình Phật 
hoá phổ sẽ được triệu tập để “chỉnh đốn thể thức huấn luyện và giáo dục các hàng 


thanh thiếu nhi Phật tử toàn xứ cho duy nhất””?9. 


Từ ngày 24 đến 26-3-1951, Đại hội huynh trưởng Gia đình Phật hoá phổ toàn 
quốc được tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế với sự tham gia của 9 tỉnh hội, chỉ hội 
Việt Nam Phật học miền Trung và hai đại biểu miền Bắc là Hà Nội và Hải Phòng. 
Đại hội đã chính thức lấy danh hiệu Gia đình Phật tử Việt Nam; đồng thời biểu 
quyết bản nội quy của Gia đình Phật tử Việt Nam thay thế cho tên gọi Gia đình 
Phật hoá phố. Cư sĩ Võ Đình Cường được Đại hội bầu làm Trưởng ban hướng dẫn 
Gia đình Phật tử Việt Nam. 


Liền sau khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời (9-5-1951), Đại hội huynh 
trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam được tô chức tại Huế ngày 28-5-1951. Đại hội 
thông qua văn kiện “Phương pháp dạy Đạo Phật cho thiếu nhi”, trong đó khẳng định 
việc giáo dục thanh thiếu đồng niên dựa trên tinh thần khoa học: “Đạo Phật là đạo giác 
ngộ, tôn trọng lý trí, thì một Phật tử nào dầu là thiếu nhi cũng phải có một sức học 
Phật chắc chắn”? 


quáng..., 2. Đừng nhỏi sọ các em,... 3. Đừng chuyên danh ngôn, phải chú trọng thực 


Văn kiện nhân mạnh: “l. Đừng bắt các em tin một cách mù 


hành,... 4. Đừng nói suông, phải tự mình làm gương cho các em.... 5. Đừng phản với 
những tánh hình trong đẹp của các em,...”. Phần kết luận nhấn mạnh lời Phật dạy: 


“Trong các sự bố thí, bố thí pháp công đức hơn cả”. 


Dưới sự tác động của G1a đình Phật tử Việt Nam, tại miền Nam, ngày 23-8-1953, 
tại chùa Phước Hòa, Gia đình Phật tử Chánh Tín được thành lập,... dẫn đến hình thành 
Gia đình Phật tử Nam Việt. Sử liệu cho biết, ngày 6-9-1953, Gia đình Phật tử Nam 


Việt tô chức Đại nhạc vũ kịch tại rạp Nguyễn Văn Hảo ”,.... 


Từ đó, Gia đình Phật tử Việt Nam ngày càng phát triển, nhất là ở miền Nam giai 
đoạn 1954 - 1975. Cuộc vận động đòi tự do tín ngưỡng, bình đăng tôn giáo của Phật 
giáo Việt Nam năm 1963; rồi phong trào hoà bình và thống nhất đất nước (1964 - 
1975), đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam khắp nông thôn và đô thị đã tham gia hết 
sức đông đảo, góp phần thu giang sơn về một mối (30-4-1975).Thực tế, “Gia đình Phật 
tử là một tô chức giáo dục thanh thiếu nhi quan trọng và có sắc thái độc đáo: Có thê 
nói đó là một trong những nét đặc biệt nhất của đạo Phật Việt Nam. Tại các nước Phật 


. ^ Ẫ thư * 7 ,À z ` ^ 2 ` FT ⁄ z z A»s284 
giáo trên thê giới, chưa có tô chức nào đông đảo và có tô chức khéo léo như thê”“””. 


®®Thích Trí Thủ, “Bài diễn văn đọc trong dịp lễ kỷ niệm ngày chu niên lần thứ 19 của Hội”, Nguyệt san Viên 
Âm, số 102-103, 1951, tr. 57-67. 

®!'Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr169 

®Kiêm Đạt (1981),Sđd, tr170 

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sđd, tr124. 

®Nguyễn Lang, Sđd, tr 292 
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Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, do nhiều điều kiện khách quan và chủ 
quan, Gia đình Phật tử Việt Nam dường như ngừng hoạt động. Đến khi Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam ra đời (1981), Gia đình Phật tử Việt Nam từng bước được phục hồi. Đại 
hội Phật giáo Việt Nam lần thứ tư năm 1997, Gia đình Phật tử Việt Nam được chính 
thức công nhận trở lại. Phân ban Gia đình Phật tử Việt Nam do Cư sĩ Nguyễn Thăng 
Nhu làm Trưởng Phân ban. 


Đúng là“bảy mươi năm qua,... 


Hàng triệu trái tim vào đời, mang theo chủng Từ bị, Trí tuệ để phụng sự Đạo 
pháp, xây dượng quê hương. 


Đó là lý tưởng của Gia đình Phật tử Việt Nam. 


Mạch nguồn này còn tuôn chảy mãi””3. 


3. Hầu hết giới lãnh đạo cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 
xuất thân từ Hội An Nam Phật học. 


Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 từ sau khi kết thúc, đã được 
rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu. Một điều đáng chú ý 
là các nhà khoa học dù quan điểm khác nhau, thậm chí đối địch nhau, nhưng hầu hết 
đều thống nhất Huế không chỉ là nơi mở đầu” mà còn là một trung tâm chính cuộc 
vận động của Phật giáo Việt Nam năm 19633”. Song tại sao Huế đóng trọn được vai 
trò này lại còn tiềm ân, chưa được giải mã một cách cụ thể. 


Dĩ nhiên, có nhiều lập luận cho vấn đề đặt ra. Hai vẫn đề trình bày (1 và 2) trên 
đây cũng là một cách giải thích hợp lý. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến đội ngũ lãnh 
đạo cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963. Điều khăng định là đội ngũ 
lãnh đạo cuộc vận động, hầu hết đều trưởng thành từ các Phật học đường do Hội An 


® Nguyễn Thắng Nhu, “Báo cáo 20 năm hoạt động Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1998-2017”, 
Đà Nẵng, tháng 11-2018, tr. 11-12. 


® Xin xem Lê Cung, “Huế - Nơi mở đầu phong trào Phật giáo Việt Nam năm 1963”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sử, số (364), 2006, tr. 37-43 


*®? Có nhiều sự kiện chứng minh Huế là nơi phát khởi và trung tâm chính của cuộc vận động Phật giáo Việt Nam 
năm 1963; như Công điện 9195 ngày 6-5-1963 cắm treo cờ Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm gửi cho 
khắp các tỉnh, thị “Việt Nam Cộng hoà”, nhưng đầu tiên chỉ có Phật giáo Huế phản đối và phản đối quyết liệt; 
bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963, được xem như là cương lĩnh của cuộc vận động được công bố trong buổi 
meeting tại chùa Từ Đàm, Huế. Ngày 14-5-1963, Hoà thượng Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, 
đã gửi điện cho các tập đoàn Phật giáo trên khắp miền Nam, chỉ thị tổ chức lễ thọ tang các Thánh tử đạo “đã bỏ 
mình vì Đạo pháp trong Đại lễ Phật đản vừa qua tại Đài Phát thanh Huế” (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Ký 
hiệu tài liệu: Đệ ICH-8529). Xã luận Báo Nhân dân (15-5-1963) khẳng định: “Cuộc đấu tranh của đồng bào theo 
đạo Phật và các tầng lớp đồng bào khác ở Huế là một cuộc đấu tranh chính nghĩa được nhân dân cả nước ủng hộ. 
Nhân dân miền Bắc vô cùng khâm phục tỉnh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào Huế được sự ủng của các 
tầng lớp rộng rãi ở miền Nam. Chúng ta tin chắc cuộc đấu tranh bền bỉ và anh dũng của đồng bào Huế và ở toàn 
miền Nam mặc dầu trãi qua nhiều khó khăn, gian khô nhưng nhất định sẽ giànhđược thắng lợi cuối cùng”. 
Trong: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, tập 2, 1961-1965. Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1974, tr. 131. 
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Nam Phật học tổ chức. Theo Nguyễn Lang, phần lớn trong họ “là những vị tăng trẻ 
›s288 


tuôi, xuất sắc cả về phương diện nội điển lẫn tài năng tổ chức 

Tiến tới công cuộc chấn hưng, hoạt động đào tạo tăng tài đã được Hoà thượng 
Giác Tiên chuẩn bị trước một bước. Năm 1929, Hoà thượng Giác Tiên vận động thành 
lập sơn môn Phật học đường tại chùa Trúc Lâm và mời quốc sư Phước Huệ (chùa 
Thập Tháp, Bình Định) ra làm chủ giảng ”?. Năm 1932, sau khi hội An Nam Phật học 
ra đời, hoạt động đào tạo tăng tài dần dần đi vào nề nếp. Với hội An Nam Phật học, 
“tất cả nghị lực của Hội dùng để đào tạo nhân tài, hầu mong tiếp dẫn hậu lai, cũng vì 
thế mà chúng tôi rất chú ý đến các Phật học đường, lo cho cơ quan trọng yếu này được 
sống hoàn toàn một cách viên mãn””??. Hoà thượng Tịnh Khiết khăng định: “Đào tạo 


Tăng tài là trước hết các Phật sự”””". 


Trong phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung, ở Huế, các Phật học đường 


lần lượt hoặc song song đặt tại các chùa Trúc Lâm, Từ Đàm, Diệu Đức, Tây Thiên”, 


Báo Quốc” “Vạn Phước, Tường Vân, Kim Sơn””, Linh Quang.... Đặc biệt là Phật học 
đường Báo Quốc được xem là “Thánh địa của Phật giáo ”””, “là một học đường quốc 
tế”, chứ không phải chỉ là một nơi đào tạo Tăng tài để phụng sự Phật Pháp trong 
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phạm vi nhỏ hẹp quốc gia”””. Nhiều vị tăng tài xuất thân từ Phật học đường Báo 


“Nguyễn Lang, Sđd, tr 287 


®* Các tăng sĩ như Mật Nguyện, Mật Hiển, Mật Khế, Mật Thẻ cùng cư sĩ Lê Đình Thám đã theo học khoá đầu 
và là những học trò xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phong trào chấn hưng sau này. 


? Hội An Nam Phật học, “Bài diễn văn đọc trong lúc làm lễ đặt đá đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc”, 
Nguyệt san Viên Ẩm, số 34, 1938, tr. 45-46. 


?! Diễn từ (đọc trong dịp lễ mãn khoá niên học 1955 của Ban Giám độc Phật học đường Nam Phần Trung Việt), 
trong “Thành tích Phật học đường Tổng hội Việt Nam Phật học tại Nha Trang”, Phật học đường Tổng hôi ấn 
hành, 1955, tr. 2. 


® Phật học đường Tây Thiên thành lập ngày 16-10-1935, Thượng toạ Trí Thủ là một trong 3 Phó Giám đốc. Các 
học tăng là Đôn Hậu, Mật Nguyện, Mật Hiển,... Một sỐ học tăng Hội Lưỡng Xuyên Phật học cũng theo học tại 
đây, như Thiện Hoà.... (đợt 1-1936), Huyền Quang, Thiện Hoa (đợt 2-1937). 


”3 Từ năm 1935, Ban Trị sự Hội An Nam Phật học quyết định dời trường ra chùa Báo Quốc và xây dựng thành 
Phật học đường Báo Quốc. Từ năm 1938, Thượng toạ Thích Trí Thủ là Giám đốc Phật học đường Báo Quốc. 


” Với ước nguyện tiến tới thành lập một đại tòng lâm, năm 1944, Hội An Nam Phật học chủ trương di dời Phật 
học đường Báo Quốc lên chùa Kim Sơn, làng Lựu Bảo, cách thành phố Huế khoảng 10 km. Khoá tốt nghiệp đại 
học Phật giáo đầu tiên tại Cao đẳng Phật học đường Kim Sơn năm 1945 gồm các học tăng: Võ Trọng Tường 
(Thiện Siêu), Phạm Quang (Trí Quang), Đỗ Xuân Hàng (Thiện Minh), Nguyễn Văn Bình (Trí Tịnh), Trần 
Trọng Thuyên (Trí Thuyên),... 


“3 Thiện Tri, Phật học viện ngày ấy với tôi, trong “Kỷ yếu Về Cội - Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Phật học 
viện Trung Phần (1957 - 2012)”, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012, tr. 134. 


“Có vị đã chiếu sáng hào quang Thiền định vào các dân tộc Âu - Mỹ, như Thiên Ân, Mãn Giác, Nhất Hạnh, 
Minh Châu, Trí Siêu (Lê Mạnh Thát),... 
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Quốc, đã trở thành những đắng thạch trụ trong sự nghiệp hoăng dương Chánh Pháp và 
là giới lãnh đạo cao cấp của cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963. 


Thật vậy, từ rất lâu trước cuộc vận động, ngay khi Ngô Đình Diệm về nước (6- 
1954) chuẩn bị cho việc lên năm chính quyền, bằng tuệ giác, Thượng toạ Trí Quang” 
khăng định rằng: “Cuộc sống sẽ hiểm nghèo hơn dưới chế độ Diệm, hơn bất cứ thời 
gian nào dưới thời Pháp thuộc trước đây. Chúng ta chắc phải trải qua những ngày 
tháng khó khăn hơn”””, rằng “gia đình họ Ngô tượng trưng không chỉ cho Thiên Chúa 


giáo, mà cả cho sự can thiệp của nước ngoài”””?. 


Để tiến tới cuộc vận động năm 1963, bằng nhiều hình thức và biện pháp khác 
nhau, Phật giáo Huế đã đấu tranh liên tục đòi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi tự 
do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo. Có thê thấy ở hai nội dung tiêu biểu sau: 


Một là, bức điện của Đại Hội đồng Hội Việt Nam Phật học (Trung Phần) họp vào 
tháng 3 năm 1957 tại chùa Từ Đàm (Huế) gởi Tổng hội Phật giáo Việt Nam (Sài Gòn) 
viết: “Tổng hội đồng lần thứ 25 toàn hội Việt Nam Phật học gồm có liệt vị chứng minh 
đại đạo sư trong Giáo hội tăng già và đại biểu 14 tỉnh hội đại diện cho 565 đơn vị họp 
tại chùa Từ Đàm, Huế trong các ngày §-9-10 và 11 tháng 3 năm 1957 kính đặt niềm 
tin tưởng vào Tổng hội. Yêu cầu liên tục tích cực can thiệp lên Chính phủ và Quốc hội 
công nhận ngày Phật đản mồng Tám tháng Tư âm lịch là ngày lễ hợp pháp của quốc 
gia. Chủ tịch đại hội đồng: Thích Thiện Minh”””'. 


Hai là, tập “Hồ sơ gởi Tổng thống Ngô Đình Diệm và Quốc hội” của Giáo hội 
Giáo hội Tăng già tại Trung Phần và Hội Phật giáo Việt Nam tại Trung Phần (hậu thân 
của Hội An Nam Phật học) ngày 20-2-1962 do Hoà thượng Tịnh Khiết và Hoà thượng 
Giác Nhiên ký, đã vạch rõ chính sách khủng bố, áp bức, giết hại Phật giáo đồ của chế 
độ đang diễn ra khắp nơi: “Hằng ngày chúng tôi nhận được thư kêu van từ nhiều nơi 
gửi về tỏ sự khủng bố, áp bức, bất công ở hạ tầng đối với Phật giáo chúng tôi không kể 
xiết, yêu cầu Ngô Đình Diệm “công minh xét đoán gấp những nguyện vọng khẩn 
thiết trên cho hàng Phật tử”; đồng thời khắng định đã đến lúc: “Hàng Phật tử chúng tôi 


Ầ ° ^ Lê La ^ *. kà bị 02 
cần bảo vệ đúng mức tôn giáo của mình””"”. 


®” Bút tích của Cư sĩ Nguyễn Hữu Huỳnh, Đại biểu của Hội Phật giáo Nam Việt dự Hội nghị thống nhất Phật 
giáo toản quốc tại chùa Từ Đàm (ŠS-I951), thăm Phật học viện Báo Quốc ngảy II-5-1951I, lưu tại chùa Báo 
Quốc, Huế. 


“É Trong tham luận này, từ đây trở về sau, trừ Thượng toạ Thích Tâm Châu, các vị sư còn lại đều xuất thân từ 
Hội An Nam Phật học. 


®° Jerrold Scheter, The New Face øƒ Buddha, John Weatherhill, Tokyo, Japan, 1967, tr. 156 
* Jerrold Scheter, The New Face øƒ Buddha, John Weatherhill, Tokyo, Japan, 1967, tr. 386. 
*'Nguyễn Lang, Sđd, tr 386. 


*“Hồ sơ gởi Tổng thống và Quốc hội của Giáo hội Tăng già và Hội Phật giáo Việt Nam tại Trung Phần, tr. 2, 3. 
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“Hồ sơ gởi Tổng thống Ngô Đình Diệm và Quốc hội” được xem như là “sự 
chuẩn bị về mặt tư tưởng cho việc phát khởi cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam 
năm 1963””””. Thực tế, tập hồ sơ đã hun đúc tinh thần phản kháng trong Tăng Ni, Phật 
tử trước chính sách kỳ thị Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, để họ đi vào 


cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 với một khí thế mãnh liệt””!. 


Trước thực trạng “cuộc khủng bố vẫn tiếp diễn,... Phật tử bị chôn sống, bị thủ 
tiêu, áp bức đủ điều....”, quần chúng Phật tử Huế đã chất vấn giới lãnh đạo Phật giáo: 
“Đến nước này mà Hội và quý thầy không đối phó thì chắc chết hết, mà anh em Gia 
đình Phật tử chúng tôi chết trước”. Trả lời cho những băn khoăn, lo lắng của quần 
chúng Phật tử, Thượng toạ Trí Quang, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phần nói: “Biết 


vậy, nhưng chưa đến lúc””, 


Và khi Công điện 9195 về việc cấm treo cờ Phật giáo trong dịp Đại lễ Phật đản 
1963 của chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành ngày 6-5-1963 thì đã “đến lúc” 
cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 bùng nổ. Điều cần khẳng định là từ 
khi diễn ra đến lúc kết thúc, giới lãnh đạo cao cấp cuộc vận động của Phật giáo Việt 
Nam năm 1963 hầu hết đều xuất thân từ Hội An Nam Phật học. Nhiều nội dung và sự 
kiện lịch sử để chứng minh cho vấn đề này. Xin nêu 3 trong nhiều nội dung và sự 
kiện tiêu biêu "”. 

Lễ Phật đản tại chùa Từ Đàm ngày 8-5-1963. Tại lễ đài chùa Từ Đàm, trước 
đông đảo Tăng Ni, Phật tử đang sôi sục khí thế đấu tranh, Thượng toạ Trí Quang, Hội 
trưởng Hội Phật giáo Trung Phần, lần lượt đọc các biểu ngữ mà “các đạo hữu đã tự 


động làm”””” và khẳng định: “Nguyện vọng của Phật giáo đồ rất chính đáng và có tính 
cách xây dựng, không những có lợi ích cho Phật giáo, các tôn giáo khác, mà còn lợi 


ích cho cả Chính phủ nữa”: đồng thời lên tiếng tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm 


“Lê Cung, Trần Thị Đông Thi, Về tập “Hồ sơ gởi Tổng thống và Quốc hội” của Giáo hội Tăng già và Hội Phật 
giáo Việt Nam tại Trung Phần ngày 20-2-1962, Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (477), 2016, tr. 41. 


*“Khi chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Công điện 9195 ngày 6-5-1963 về việc cắm treo cờ Phật giáo; 
ngày 7-5-1963, quần chúng Phật tử Huế đã kéo về Tỉnh toà Thừa Thiên phản đối với khí thế mãnh liệt: “Phố 
phường như bừng dậy trong một cuộc động quân. Khắp các đường phó, từ trong thành, Đông Ba, Gia Hội, từng 
đoàn người lũ lượt kéo qua cầu Trường Tiền. Từ Vĩ Dạ lên, ở trên Ga xuống, phía Kho Rèn. An Cựu về, dân thị 
xã và vùng phụ cận đồ xô về phía tỉnh đường đông nghịt cả người, đông một cách đáng sợ, như những cuồng 
phong tới, như bão tố lên” (Qúy Linh, Mở đâu cuộc đấu tranh Phật giáo, trong “Trước cơn sóng gió”, Ban 
hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung Phần xuất bản, Huế, 1964, tr. 13-26). 

“Tâm Thiệt (1964), “Những đốm lửa đấu tranh”, trong 7zước cơn sóng gió, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử 
Trung Phần xuất bản, Huế, tr. I 1. 

3 Thực ra, những nội dung và sự kiện lịch sử trong cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 có nhiều, 
ở tham luận này chúng tôi chỉ nêu 3 trong nhiều nội dung và sự kiện tiêu biểu. 


3 Phúc trình của Toà Hành chánh tỉnh Thừa Thiên về lễ Phật đản tại Huế, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Ký 
hiệu tài liệu: ĐICH - 8529, tr. 4. 
* Quốc Tuệ (1964), Công cuộc đầu tranh của Phật giáo Việt Nam, Tác giả xuất bản, Sài Gòn, tr43. 
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đàn áp tôn giáo và đòi thi hành chính sách bình đẳng đối với các tôn giáo. Quần chúng 
Phật tử đồng tình và hoan hô nhiệt liệt. Thượng toạ Trí Quang nói tiếp: “Tôi ra lệnh từ 
nay về sau cho tất cả đạo hữu đều được treo cờ Phật giáo tại các chùa và khuôn hội 
cũng như tại các tư gia theo thông tư của Bộ Nội vụ. Lệnh này tôi hoàn toàn chịu trách 


nhiệm trước chính quyền, vì tôi là Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Phần”””. 


Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đô Phật giáo Việt Nam ngày 10-5-1963. Trong 
cuộc meeting tại chùa Từ Đàm (Huế) ngày 10-5-1963, giới lãnh đạo Phật giáo đã công 
bố “Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam” gồm 5 nguyện vọng”'?. 
Tuyên ngôn khắng định quyết tâm đấu tranh của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam: 
“Những điểm trên đây là nguyện vọng tối thiểu và thiết tha nhất của toàn thể Tăng, tín 
đồ Phật giáo trong cả nước. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho đến lúc nào những nguyện 


vọng hợp lý trên đây được thực hiện””". 


Và để giải thích rõ ràng, cụ thể 5 nguyện vọng, ngày 23-5-1963, giới lãnh đạo 
Phật giáo Việt Nam (tại Huế) cho công bố bản Phụ đính của “Bản Tuyên ngôn ngày 
10-5-1963”, trong đó nhân mạnh lại một lần nữa mục tiêu cuộc vận động: “Tranh đấu 
cho lý tưởng công bình, chứ không phải tranh đấu với tư cách một tôn giáo chống một 
tôn giáo” và “phương pháp đấu tranh là bất bạo động”; đồng thời khẳng định răng Phật 
giáo “chấp nhận một sự hy sinh đến cùng độ và lấy sự hy sinh ấy làm sức mạnh đề 


rung chuyên đến tận lòng người chứ không phải rung chuyền chính sách mà thôi”” “. 


Cả hai văn kiện tối quan trọng do Hoà thượng Tịnh Khiết, các Thượng toạ Mật 
Nguyện, Trí Quang, Mật Hiển và Thiện Siêu ấn ký. Hết thảy các nhà sư đều xuất thân 
từ Hội An Nam Phật học. 

Từ cuộc tuyệt thực 48 giờ đồng hồ của giới lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đến 
Thông Cáo chung ngày 16-6-1963. Sau những lần điều đình giữa Phật giáo và chính 


*° Phúc trình của Toà Hành chánh tỉnh Thừa Thiên về lễ Phật đản tại Huế, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Ký 
hiệu tài liệu: ĐICH - 8529, tr. 4. 


*'° 5 nguyện vọng: 
“1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công điện triệt giáo kỳ của Phật giáo. 


2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng quy chế đặc biệt như các Hội truyền giáo Thiên Chúa đã được ghi trong 
Dụ số 10. 


3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bó tín đồ Phật giáo. 
4. Yêu cầu cho Tăng, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo. 


5. Yêu cầu Chính phủ đền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ bị giết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải 
được đền bồi đúng mức” (Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Ký hiệu tài liệu: SC.04-HS. 8352). 


*'Bản Tuyên ngôn của Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam (10-5-1963), Trung tâm lưu trữ Quốc gia II. Ký hiệu tài 
liệu: SC.04-HS.8352. 


*'“Bản Phụ đính của “Bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963”, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Ký hiệu tài liệu: SC.04- 
HS.8352 
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quyền Ngô Đình Diệm không đem lại kết quả, ngày 24-5-1963, Hoà thượng Tịnh 
Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, gởi Tổng thống Ngô Đình Diệm một văn 
thư thông báo: “Tôi đã chỉ thị các vị lãnh đạo thuộc 6 tập đoàn Phật giáo Việt Nam sẽ 
tuyệt thực 48 giờ đồng hồ, có bác sĩ giám hộ kể từ 14 giờ ngày 30-5-19637?1°. 


Tại Sài Gòn, trong một thông bạch gởi Tăng NI Phật tử Việt Nam ngày 27-5-1963, 
Phó Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Thượng toạ Tâm Châu thông báo: “Văn 
phòng Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn vừa nhận được một số thư văn của Hoà 
thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Huế gởi vào... Hoà 
thượng yêu cầu đúng 14 giờ ngày 30-5-1963... các vị lãnh đạo của các cấp bộ Phật giáo 
hãy tuyệt thực 48 tiếng đồng hồ để cho nguyện vọng của Phật giáo chóng đạt thành... 
Theo hiệp ý cùng Thượng toạ Thích Thiện Hòa, Trị Sự trưởng Giáo hội Tăng già toàn 
quốc, Thượng toạ Thích Thiện Hoa, Trị Sự trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt, Quý 
Thượng toạ trong Ban Trị sự Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam.... tại Sài Gòn... 
chư Tăng... sẽ tŠ tựu về chùa Xá Lợi, §9 Bà Huyện Thanh Quan, Sài Gòn; Ni chúng tập 


trung về chùa Ấn Quang, 243 sư Vạn Hạnh, Chợ Lớn để tuyệt thực” sộ 


Chấp hành chỉ thị trên đây, từ 14 giờ ngày 30-5-1963, cuộc tuyệt thực của giới 
lãnh đạo thuộc 6 tập đoàn Phật giáo Phật giáo Việt Nam diễn ra trên khắp miền Nam, 
trong đó có Sài Gòn. Tuy nhiên, với cuộc tuyệt thực này, chính quyền Ngô Đình Diệm 
vẫn “án binh bất động”; đồng thời gia tăng đán áp khốc liệt hơn. Tại Huế, chùa Từ 
Đàm và chùa Diệu Đề “nội bất xuất, ngoại bất nhập ”. Trước tình thê đó, giới lãnh đạo 
Phật giáo bị bắt buộc phải chấp thuận ý nguyện tự thiêu của Hoà thượng Quảng Đức 
vào ngày I1-6-1963. Ngọn lửa Thích Quảng Đức đã chuyền mạnh cuộc vận động của 
Phật giáo Việt Nam trên cả hai bình diện quốc nội và quốc ngoại. 


Lo sợ một sự bùng nồ lớn, chính quyền Ngô Đình Diệm cấp tốc mở cuộc điều đình 
với Phật giáo. Cuộc điều đình giữa Uỷ ban liên bộ với Phái đoàn Phật giáo diễn ra từ 
ngày 14-6-1963. Phái đoàn Phật giáo gồm 5 vị sư, trong đó hết ba vị”'” là xuất thân từ 
các Phật học đường của Hội An Nam Phật học và nắm giữ vai trò chủ yếu: Thượng toạ 
Thiện Minh, Trưởng Phái đoàn; Thượng toạ Thiện Hoa, Đoàn viên; Thượng toạ Huyền 
Quang, Thư ký. “Với biện tài vô ngại, Hoà thượng (tức Thượng toạ Thiện Minh lúc đó - 
TG chú thích) đã buộc Uỷ ban Liên bộ ký vào Bản Thông Cáo chung thoả mãn Š 
nguyện vọng”?! đã được đề ra trong bản Tuyên ngôn ngày 10-5-1963. 


*'3 Thích Hải Ấn & Lê Cung (2013), Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 qua tài liệu của các cấp 
Phật giáo, Nxb. Thuận Hoá, Huế, tr 119. 


*!“Thích Hải Án & Lê Cung (2013), Sđd, tr117-118. 

3 “Hai vị sư còn lại là Thượng toạ Thích Tâm Châu (Đoàn viên) và Đại đức Thích Đức Nghiệp (Phó Thư ký). 
*'“Thích Trung Hậu & Thích Hải Ấn (2011), Cư tôn thiên đức & cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hoá, tập 2, 
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,tr. 52. 
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4. Tạm kết 

Qua nghiên cứu và tìm hiểu một số hoạt động tiêu biểu của hội An Nam Phật 
học, chúng ta thấy Huế trở thành trung tâm của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX. 
Điều này chúng ta dễ dàng năm bắt: 

Một là, trên nguyên tắc, trong phong trào chấn hưng, Hội An Nam Phật học hoạt 
động trãi rộng khắp miền Trung, song phải khách quan thừa nhận Huế là nơi mở đầu 
những hoạt động của Hội. Không dừng lại ở chỗ Hội An Nam Phật học đóng trụ sở tại 
chùa Trúc Lâm (sau dời về chùa Từ Đảm), mà Huế là nơi đầu tiên hình thành hệ thống 
tổ chức Phật giáo ở miền Trung, từ trung ương đến địa phương; nơi được xem là “2í 
điểm ” thành công về nhiều mặt hoạt động, trước hết là hệ thống tổ chức giáo hội. 

Cần chú ý rằng, trong công cuộc chấn hưng Phật giáo miền Trung, ngày 14-5- 
1935, tại Đà Nẵng thành lập Hội Phật học Đà Thành, trụ sở đó tại chùa Phổ Thiên. Sau 
3 năm hoạt động, đến năm 1938, Hội Phật học Đà Thành chủ trương sát nhập vào Hội 
An Nam Phật hội. Điều đó chứng tỏ rằng ngay trong những năm đầu tiên, Hội An Nam 
Phật học đã tạo được uy tín, qui tụ các tô chức Phật giáo, trước hết là miền Trung. 
Tiếp đó, hệ thống tổ chức của Hội An Nam Phật học từng bước được Phật giáo ba 
miền Bắc - Trung - Nam khuôn theo, nhất là khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam thành 
lập (1951). Đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời (1981), tuy ít nhiều “?hêm 
bớt”, song hệ thống tổ chức giáo hội từ trung ương xuống địa phương vẫn khuôn theo 
hệ thống tô chức hội An Nam Phật học. Điều này chứng tỏ Huế là trung tâm Phật giáo 
của cả nước qua hệ thống tô chức giáo hội của Hội An Nam Phật học (1932). 

Hai là, đưa đạo Phật vào tuôi trẻ là nét đặc trưng của Hội An Nam Phật học. Tất 
cả những tô chức từ sơ khai đến hoàn chỉnh của thanh thiếu Phật tử do Hội An Nam 
Phật học tổ chức, như Đoàn Đồng Âu Phật tử (1935), Đoàn Thanh niên Phật học Đức 
Dục (1940), Gia đình Phật hoá phố (1943), rồi Gia đình Phật tử Việt Nam (1951) đều 
ra đời tại Huế. 


Đặc biệt, Gia đình Phật hoá phổ (1943) với những hạt nhân đầu tiên là Gia đình 
Tâm Minh, Gia đình Thanh Tịnh, Gia đình Tâm Lạc và Gia đình Sum Đoàn; đã nhanh 
chóng phát triển rộng rãi, trong đó Huế là tâm điểm. Tính đến tháng 1-1951, ở Thừa 
Thiên và thành phố Huế có đến 42 Gia đình Phật hoá phô. 

Năm 1948, lần đầu tiên, Gia đình Phật hoá phổ Minh Tâm ra đời ở Hà Nội; tiếp 
theo các Gia đình Phật hoá phổ như Thiện Tuệ, Liên Hoa, Liên Hương, Phả Quang, 
Minh Đạo, Từ Quang được thành lập ở Hà Nội và Hải Phòng. Tại miền Nam, Gia đình 
Phật hoá phổ Chân Tri ra đời ở chùa Sùng Đức, Sài Gòn. Từ ngày 24 đến 26-3-1951, Đại 
hội huynh trưởng Gia đình Phật hoá phổ toàn quốc được tô chức tại chùa Từ Đàm, Huế. 
Với đại hội này, Gia đình Phật tử Việt Nam được thành lập. Dưới sự tác động của Gia đình 
Phật tử Việt Nam, tại miền Nam, ngày 23-8-1953, tại chùa Phước Hòa, Gia đình Phật tử 
Chánh Tín được thành lập,... dẫn đến hình thành Gia đình Phật tử Nam Việt. 
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Từ đó, Gia đình Phật tử Việt Nam ngày càng phát triển, nhất là ở miền Nam giai 
đoạn 1954 - 1975. Từ sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981), hệ thống tổ chức 
Gia đình Phật tử Việt Nam tuy có ít nhiều thay đổi, cấp Trung ương có Ban Hướng 
dẫn Phật tử Trung ương, có cả các phân ban, như Phân ban Gia đình Phật tử,... 


Như vậy, đưa tuổi trẻ vào đạo Phật qua hoạt động của Hội An Nam Phật học mà 
Huế điểm khởi đầu, sau đó lan rộng ra cả nước và cho đến ngày nay. Điều đó chứng tỏ 
Huế là trung tâm Phật giáo của cả nước trong thế kỷ XX. 


Ba là, đối với Phật giáo Việt Nam, “có thể nói rằng, từ sau thời đại Lý - Trần đến 
nay, trong nhiệm vụ phục vụ dân tộc và đạo pháp của Phật giáo Việt Nam, chưa có sự 
kiện nào có qui mô vả tiếng vang rộng lớn như cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam 
năm 1963””'”: đối với Phật giáo thế giới cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 
1963 “là một cuộc vận động không tiền khoáng hậu của đạo Phật trong lịch sử đạo 
Phật thế giới””'”: đối với đất nước, cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 
“bước đầu góp phần làm phá sản chính sách can thiệp của Mỹ ở Việt Nam, tạo đà cho 
phong trào cách mạng miền Nam đi đến thẳng lợi trọn vẹn trong Đại thắng mùa Xuân 
1975””'”, nó “đã ghi đậm nét trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 


cÀ 320 
miễn Nam””“". 


`. nghĩa lịch sử lớn lao cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 đã 
được khăng định. Huế là nơi phát khởi cuộc vận động và giới lãnh đạo cao cấp lại xuất 
thân từ Hội An Nam Phật học. Thêm một minh chứng nữa cho thấy với Hội An Nam 
Phật học, Huế trở thành trung tâm của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX. 


1, 
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VẺ VỊ HỘI TRƯỞNG AN NAM PHẬT HỌC NGUYÉN ĐÌNH HÒE 
ThS. Trần Văn Dũng” 


Trong SỐ các vị giữ chức Hội trưởng An Nam Phật học, Hiệp tá Đại học sĩ 
Nguyễn Đình Hòe là một nhân vật ít được các nhà nghiên cứu nhắc đến và quan tâm 
tìm hiểu ”'!. Song đó lại là một nhân vật quan trọng, bởi lẽ, cụ NÑ guyễn Đình Hòe là 
một yếu nhân góp nhiều công lao trong việc sáng lập Hội và đặc biệt sau này được tín 
nhiệm bầu giữ chức Hội trưởng (từ năm 1937 đến năm 1940). Trong thời gian này, Cụ 
đã có nhiều đóng góp lớn trong việc chung tay xây dựng và phát triển Hội An Nam 
Phật học ngày càng lớn mạnh. Từ đó, tiếng vang của Hội là một nguồn động lực mạnh 
mẽ để Phật giáo tiến thêm trên con đường chấn hưng trong phạm vi toàn quốc. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm (1944 - 2019) ngày mất của Hội trưởng Nguyễn Đình 
Hòe, trong khuôn khổ của bài viết dưới đây, chúng tôi xin đề cập đến cuộc đời, sự 
nghiệp, nơi thờ tự và những đóng góp của Cụ đối với Hội An Nam Phật học nói riêng 
và Phật giáo xứ Huế nói chung như một nén tâm hương tưởng nhớ. 


h1 


Hiệp tá Đại học sĩ Nguyễn Đình Hòe (1866 - 1944) 


Nguyễn Đình Hòe sinh năm 1866 tại trại Thủy Sư - thủy quân hoàng gia triều 
Nguyễn (thuộc làng Thọ Lộc). Nguyên quán ở làng Hiền Lương, huyện Thăng Bình, 
tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 
Ông có pháp danh Trừng Phước, hiệu Quang Lộc. Cha là một vị võ quan ở trại Thủy 
Sư với chức tước Quản đốc chiến thuyền. Ông cưới bà Trần Thị Thông làm vợ và có 


ˆ §ở Văn hóa và thể thao Thừa Thiên Huế 

3! Trong tác phâm Chư tôn thiên đức và cư sĩ hữu công của tác giả Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn biên soạn 
(gồm có tập 1 và tập 2), Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2011 chỉ viết về các vị Hội trưởng An 
Nam Phật học như: Lê Đình Thám, Nguyễn Khoa Tân, Ưng Bàng mà không đề cập đến Hội trưởng Nguyễn 
Đình Hòe. 
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một người con trai duy nhất tên là Nguyễn Đình Dung. Ông học và tốt nghiệp trường 
Trung học Chasseloup Laubat. Đây là ngôi trường trung học lâu đời nhất ở Sài Gòn. 
Sau đó, ông đã làm thông ngôn ở Tòa Khâm sứ Huế, dạy Pháp văn tại trường Quốc 
Học. Tiếp đến, ông được bô chức Thái thường tự khanh sung Trợ giáo Quốc Tử Giám. 


Năm Duy Tân thứ 5 (1911), Nguyễn Đình Hòe được cử làm Phó Đốc giáo trường 
Hậu Bồ ở Huế. Quốc Sử Quán triều Nguyễn có đoạn chép: “Kế chuẩn lãnh Tri phủ 
Hưng Nguyên Nguyễn Duy Cần đổi làm Hồng lô tự khanh sung Đốc giáo trường ấy, 
Thái thường tự khanh sung Trợ giáo Quốc tử giám Nguyễn Đình Hòe làm phó”. 
Trường này thành lập ở Huế nhằm mục đích bồi dưỡng học vẫn mới cho các Tiến sĩ và 
Phó bảng, cho Cử nhân và Tú tài của thành viên hoàng gia hay quan lại để phục vụ Nam 
triều trong ngạch hành chính cũng như trong giáo dục. Họ phải được đảo tạo trong ngôi 
trường này trong thời gian 3 năm trước khi được bồ nhiệm các chức vụ mới trong tương 
lai. Chính nhờ vào tài năng thực thụ của mình, vào năm 1917, Nguyễn Đình Hòe được 
đề bạt giữ chức Đốc giáo trường Hậu Bỏ. Năm Khải Định thứ 4 (1919), ông được nhà 
vua cử làm Tham tán Cơ Mật Viện. Với những công lao đối với triều đình, năm 1920, 
ông được nhà vua thăng hàm Thượng thư bộ LỄ sung Tham tá Cơ Mật Viện. 


Đề ghi nhận những công lao của Nguyễn Đình Hòe đối với triều đình, trước khi 
về hưu vào năm 1923, vua Khải Định ban cho hàm Hiệp tá Đại học sĩ trí sự và ban 
thưởng cho ông Long Bội Tĩnh hạng ba. Sách Đại Nam thực lục chính biên đệ thất kỷ 
có đoạn chép như sau: “Đặc chuẩn cho Thự Hiệp tá Đại học sĩ trí sự Nguyễn Đình Hòe 
được thực thụ Hiệp tá Đại học sĩ, lại thưởng thêm một tắm Long bội tinh hạng ba Biểu 
đức (lúc đầu Đình Hòe trí sự chỉ được đội ơn trao thự hàm, đến lúc ây được thực thụ, 
là đặc ân vậy”. Đến năm 1935, Hiệp tá Đại học sĩ Nguyễn Đình Hòe được vua Bảo 
Đại ân tứ hàm Thái tử thiếu bảo. 


¡› '® Tên 
Văn bằng Đại Nam Long tỉnh của vua Thành Thái 
ban cho cụ Nguyễn Đình Hòe vào năm 1894 
32 Cao Tự Thanh (2012), Đại Nam thực lục chính biên đệ lục kỷ phụ biên, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, TP. Hồ Chí 
Minh, tr.603. 
3 Cao Tự Thanh (2012), Sđd, tr.425. 
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Sau một thời gian dài phục vụ cho triều đình, Nguyễn Đình Hòe đã trở về thú 
vui điền viên, nghiên cứu kinh điền, tham gia các hoạt động Phật sự, đặc biệt là thành 
viên tích cực sáng lập Hội An Nam Phật học và sau này được tín nhiệm bầu giữ chức 
Hội trưởng. 

Đầu năm 1932, Cư sĩ Lê Đình Thám làm chủ xướng và thảo điều lệ thành lập 
Hội An Nam Phật học bằng tiếng Pháp với tiêu đề của Hội là “Société d”étude et 
excercice de la Religion Bouddhique de I'Annam” (viết tắt là SEERBA) để xin phép 
chính quyền bảo hộ. Sự ra đời của Hội An Nam Phật học đã đánh dẫu bước đi quan 
trọng trong phong trào chân hưng Phật giáo tại Trung Kỳ mà Huế là trung tâm của cuộc 
vận động vào những năm 30 của thế kỷ XX. Mục đích và tôn chỉ thành lập của Hội là 
nhằm: “Làm hậu thuẫn đề chắn hưng và duy trì phát triển Phật giáo, làm việc hữu ích và 
thống nhất đạo pháp. Bảo trì các vị tăng già có giới hạnh, có khả năng hướng dẫn Phật 
tử, nhất là những người có chí nguyện với công đức Phật sự. Hướng dẫn, giải thích giáo 
lí Phật giáo, những nếp sống đạo vị, lòng tâm thành hướng thiện. Hướng dẫn giúp nhau 
đào tạo, tu dưỡng chính bản thân một cách xứng đáng, thực hiện trong gia tộc và xã hội, 
tạo niềm tin vào đạo hạnh của Phật giáo. Công bố và hoạt động cho lí tưởng từ bi, chống 


N hẬ Ta s- 3⁄24 
thù hận, chia rẽ và gây chiên tranh ”“”. 


Năm 1937, khi cụ Nguyễn Khoa Tân cáo bệnh không thê đảm đương trọng 
trách làm Hội trưởng An Nam Phật học. Đại Hội đồng các thành viên Hội An Nam 
Phật học đã bầu cử Ban trị sự mới: Đối với chức vụ Hội trưởng, cụ Nguyễn Đình Hòe 
đã đắc cử với số phiếu cao nhất 91/94 phiếu và cụ Ưng Bàng nhận được 3 phiếu. Về 
Hội phó, cụ Lê Nhữ Lâm được bầu làm Hội phó thứ nhất với 90/94 phiếu (Lê Đình 
Thám 4 phiếu), cụ Trương Xướng được bầu làm Hội phó thứ nhì với 74/94 phiếu (Lê 
Đình Thám 20 phiếu). Đối với ban cô vấn, cụ Nguyễn Khoa Toàn được bầu làm Đệ 
nhất cô vấn với 85/94 phiếu (cụ Nguyễn Khoa Tân 9 phiếu), cụ Ưng Bàng được bầu là 
Đệ nhị cố vẫn với 80/94 phiếu (cụ Nguyễn Khoa Tân 14 phiếu)...” Từ đây, Hội 
trưởng Nguyễn Đình Hòe đã lãnh đạo Hội An Nam Phật học tiễn bước trên con đường 
hoằng dương và hộ trì chánh pháp. 


Ngày 4/10/1936, thiền sư Giác Tiên viên tịch, thọ 57 tuổi đời, có 26 hạ lạp. 
Thiền sư Giác Tiên là một trong những người tiên phong khởi xướng phong trào phục 
hưng Phật giáo tại miền Trung và cũng là hướng đạo nhiệt thành cho Hội An Nam 
Phật học. Tháp mộ Ngài sau đó được tôn trí nơi phía tả khuôn viên chùa Trúc Lâm. 
Vào ngày Phật thành đạo tháng Chạp năm Đinh Sửu, Hoàng triều Bảo Đại thứ 12 
(9/1/1937), Hội trưởng Nguyễn Đình Hòe đã cùng các thành viên của Hội An Nam 
Phật học lập văn bia ghi rõ về hành trạng và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của 


34 Trần Thiều (2006), “Khái lược sự phát triển của Phật giáo Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 1945”, Nghiên 
cứu Tôn giáo, số 4. tr.26. 


3 HộiAnNam Phật học(1937),““Biên bản Đại hội đồng ngày24/1/1937”, Nguyệt san Viên Âm, số 23, tr. 55-64. 
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Ngài dựng trước tháp mộ. Văn bia có đoạn viết như sau: “Sư noi theo hạnh của đức 
Phố Hiền, một lòng muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, bèn mời hòa thượng Phước Huệ 
về ở chùa Trúc Lâm mở lớp giảng kinh, gắng sức giúp mọi người tỉnh giấc mộng trần. 
Chăng bao lâu, thiện nam tín nữ phát tâm bồ đề nhóm họp lại như mây, khiến nguyện 
vọng của sư càng sâu rộng lớn lao. Do đó, Hội Phật học sớm khởi xướng mà chiều đã 
hình thành; tiếp theo, các trường đại học, tiêu học lần lượt ra đời. Sự phát triển của Hội 


An Nam Phật học chúng ta chính là niềm mơ ước của thầy ¡X0 hg) 


Năm 1940, thay mặt cho Hội An Nam Phật học, Hội trưởng Nguyễn Đình Hòe 
ban hành Định số 18 quy định về cách thờ tự và việc đọc kinh ở các chùa hội quán. 
Chiếu theo điều thứ nhất của bản Định này, ngoài thờ Phật Tam Thé, trong các chùa 
cũng như hội quán của Hội An Nam Phật học còn được phép thờ thêm một số vị như: 
Đức Phật Dược Sư, đức Phật Di Lạc, đức Văn Thù, đức Phố Hiền, đức Quan Âm, đức 
Địa Tạng, đức Thế Chí. Ngoài ra, hai bên chùa có thê thiết trí tượng các vị Kim cương, 


các vị Hộ pháp hoặc không thiết trí các vị này càng tốt “”. 


Về cách thức cúng cấp: “Trước bàn thờ Phật chỉ nên dùng hoa quả mà thôi; trước 
bàn Tổ, bàn Linh (thờ phía sau hoặc thờ riêng một bên) thì lấy nghĩa “sự tử như sự 
sanh” hoặc có thê cúng trai soạn, nhưng quyết định không nên đốt giấy, đốt áo, đốt vàng 


”3° Vì Phật giáo hoàn toàn không có tục lệ đốt 


bạc, đốt kho tàng như các ngoại đạo 
vàng mã, việc này không có trong giáo dục của đức Phật. Đồng thời trong lúc cúng cấp, 
điều quan trọng nhất là chú nguyện, vì đã tin vào luân hồi sinh tử thì ắt hắn chỉ có chú 


nguyện mới có thê mang lại được sự kết nôi với các vong linh. 


Về cách thức hành lễ, trong lúc trì niệm, cúng vái, chỉ nên tụng các kinh đã có 
trong Đại Tạng (bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán như: A Hàm, Pháp 
Hoa, Mật Giáo, Nghi Tự, Bát Nhã...), đặc biệt nhắn mạnh “không nên tụng các kinh 
ngụy tạo như kinh Ngọc Hoàng, kinh Thập Điện, kinh Bát Dương, kinh Ông Táo, kinh 
Đào Viên, kinh Cao Vương... Các khoa sám tụng chỉ nên tụng Thuỷ Sám, Lương 
Hoàng Sám, Hồng Danh và các bài do Tổng Trị sự ấn định chớ không nên tụng các 


khoa sám không đúng Chánh pháp””””. 


Năm 1938, Hội trưởng Nguyễn Đình Hòe sau khi bàn bạc cùng Ban Trị sự đã 
cho ban hành Ng”j định số 232 về vẫn đề tổ chức các cuộc du lãm hữu ích cho các hội 
viên của Hội An Nam Phật học, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Theo đó, Ban 
Trị sự tại các tỉnh hàng năm sẽ tô chức các cuộc du lãm cho các hội viên và các tăng 


3“ Lê Nguyễn Lưu (2017), Tuyển dịch văn bia chùa Huế (tập hai), Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 9(143), 
tr.130. 


3” Nguyễn Đình Hòe (1940), “Định”, Nguyệt san Viên Âm, số 42, tr.27. 
33 Nguyễn Đình Hòe (1940), “Định”, Nguyệt san Viên Âm, số 42, tr.27. 
3 Nguyễn Đình Hòe (1940), “Định”, Nguyệt san Viên Âm, số 42, tr.28. 
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ni, Phật tử. Mỗi đoàn nhiều nhất là 20 người, đi đứng giữ trật tự, thái độ giữ nghiêm 
chỉnh. Trước khi thực hiện chuyến du lãm, các đoàn phải thành lập một tiểu ban để lựa 
chọn các nơi sẽ đến, xây dựng lịch trình cho chuyên đi. Mỗi cá nhân tham gia vào 
chuyến du lãm đều phải có một cuốn nhật ký, ghi chép những thông tin sau: 
Ngày/tháng/năm, nơi du lãm, cách đi đứng, những thông tin tìm hiểu được qua chuyến 
đi. Cuối mỗi năm, các tỉnh hội gửi số du ký đã lưu giữ về Tổng Trị sự để biên tập 


thành tập san hoặc để xét duyệt đăng trên Nguyệt san Viên Âm'°. Các cuộc du lãm này 
được tổ chức thường xuyên trong năm, thu hút các thành viên Hội An Nam Phật học 


quan tâm tham gia, hưởng ứng nhiệt tình. 


Trong thời gian làm Hội trưởng An Nam Phật học, Nguyễn Đình Hòe còn đảm 
nhiệm trọng trách Chủ nhiệm Nguyệt san Viên Âm - cơ quan hoằng pháp của Hội An 
Nam Phật học. Danh từ “Viên Âm” được Ban biên tập của Hội giải thích như sau: 
“Viên Âm nghĩa là tiếng tròn. Tiếng tròn là tiếng nói hoàn toàn; tiếng nói hoản toàn 
duy chỉ pháp âm của Phật. Phật là bậc viên giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, 
cho nên lời nói tròn, việc làm tròn, giáo pháp tròn, tròn theo bổn tánh thanh tịnh; tròn 
làm sao, tròn trong, tròn ngoài, trên tròn, đưới tròn, cùng tam giới khắp thập phương, 
lớn nhỏ xa gần đâu đâu cũng tròn cả”””.Về tôn chỉ của Nguyệt san Viên Âm. số ra đầu 
tiên vào ngày 1/12/1933, mục I: Như thị pháp đã nêu lên như sau: “Phật học Nguyệt 
San ở Huế xuất bản, nêu hai chữ Viên Âm làm tôn chỉ, còn ba tạng Kinh điển làm tài 
liệu cho ngôn luận nội dung; nhất thiết bình luận, giảng giải thi văn trong Nguyệt San, 
đều theo ý nghĩa Chơn chánh hai chữ Viên Âm mà tuyên dương Phật pháp cho thích 
hợp với đời, bổ ích cho đời, thề không đem lời hung ác, nói việc hoang đàng, di hại về 


na Sẻ. 
sau, mang lấy điều tội lỗi””””. 


Ngoài ra, cụ Nguyễn Đình Hòe đã có nhiều công đức và tâm huyết trùng kiến 
nhiều ngôi chùa cổ, trong đó có chùa Vạn Phước ở ấp Bình An (nay thuộc phường 
Trường An, thành phố Huế). Vào năm 1910, khi ngài Hải Mẫn đã viên tịch, thể theo 
lời thỉnh mời của chùa Phổ Phúc, Sơn môn tăng già cử ngài Tâm Cảnh hiệu Giác 
Hạnh, là đệ tử của ngài Thanh Ninh - Tâm Tịnh, Tổ sư khai sơn Tổ đình Tây Thiên về 
làm trụ trì và cụ Nguyễn Đình Hoè làm Hội chủ. Vào năm 1916, trên cương vị trụ trì, 
ngài Giác Hạnh đã mở cuộc đại trùng tu và đôi tên chùa Phổ Phúc thành Vạn Phước Di 
Đà Tự, nhằm xiến dương pháp môn Thiền - Tịnh song tu mà bổn sư của ngài đã khởi 
xướng ở Tây Thiên Phật cung. Nhân dịp này, triều đình nhà Nguyễn và Hoàng thái hậu 
Từ Cung đã phê duyệt tấu chương của Thượng thư Nguyễn Đình Hòe, cho cung thỉnh 


*° Hội An Nam Phật học (1938), “Bản nghị định của Tổng Trị sự về vấn đề tổ chức các cuộc du lãm hữu ích cho 
hội viên”, Nguyệt san Viên Âm, số 34, tr.56-57. 


*®'Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, Hà Nội, tr. l 17. 
3“ Thích Hải Ấn, Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb Văn hóa Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh, 
tr.402. 
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ba pho tượng Phật Tam Thế của chùa Giác Hoàng đang cất giữ tại chùa Diệu Đề về 
phụng thờ tại chùa Vạn Phước. Năm 1933 được sự ủng hộ và tạo điều kiện của cụ 
Nguyễn Đình Hòe, trường Sơ đăng Phật học đầu tiên của Hội An Nam Phật học được 
mở tại chùa Vạn Phước (tiền thân của Phật học viện Báo Quốc) để đào tạo tăng tài do 
Thiền sư Mật Khế làm hiệu trưởng. 

Sau một thời gian lâm bệnh, cụ Nguyễn Đình Hòe qua đời vào năm 1944 tại tư 
thất ở phố cô Gia Hội (Nay địa chỉ số 12 Bạch Đằng, phường Phú Cát, thành phố 
Huế), hưởng thọ 78 tuổi. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc nhà rường 3 gian 2 
chái, mái lợp ngói liệt. Phía trên bàn thờ có treo bức hoành phi sơn son thếp vàng, 
chạm khắc hình “lưỡng long chầu nguyệt”, viết bốn chữ: “&ZZ#‡Trưởng Lão Bồ 
Đề”, lạc khoản viết: “f#&T###HBảo Đại thập niên mạnh thu nhật” - Mùa thu 
năm Bảo Đại thứ 10 (1935). Bức hoành phi này do các thành viên Hội An Nam Phật 
học tặng cho cụ Nguyễn Đình Hòe. Phía trước ngôi nhà còn có bình phong, bể cạn và 
hòn non bộ. Bình phong trang trí khảm sành sứ, ở giữa có đắp nỗi chữ Thọ. 


Nội thất nhà thờ cụ Nguyễn Đình Hỏe 


Lăng mộ cụ Nguyễn Đình Hòe tọa lạc tại đồi N ĐỌC Hồi (có tên gọi khác là Độn 
Đẻo) thuộc thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Lăng mộ Cụ nằm khá sần 
điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén). Do ảnh hưởng sâu sắc quan niệm “sinh kí tử quy” 
(sống gửi, thác về), cụ Nguyễn Đình Hòe đã xây dựng khu lăng mộ này khi đang còn 
sông. Đây là vùng đất lập đồn điền trồng chè của cụ Nguyễn Đình Hòe nỗi tiếng lúc bấy 
giờ. Tại đây, Cụ có xây dựng một ngôi biệt thự dùng để ở và làm nơi nghỉ mát. Ngoài ra 
còn có các dãy nhà phụ dành cho người phục vụ công tác quản lý đồn điền chè. 


Lăng mộ Cụ nằm ở vị trí rất lý tưởng và hoàn toàn tuân thủ các quy tắc về 
phong thủy địa lý. Lăng mộ được xây dựng theo hướng Tây Nam, những cánh đồng 
lúa, những cây xanh ở chung quanh, phía trước có Khe Ly làm yếu tổ minh đường. 
Diện tích lăng mộ khoảng 150 m”, bao gồm các hạng mục kiến trúc: công vòm, la 
thành và mộ hình chữ nhật. Công lăng mộ có kích thước rộng 2,5m, cao 3,5m, trước 
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công có hai con sư tử châu. Trên cổng viết chữ: “8 LIElÄLương Sơn Giai Thành”. 
Đây là khu lăng mộ chung của vợ chồng cụ Nguyễn Đình Hòe. Đặc điểm nỗi bật của 
khu lăng mộ là nghệ thuật trang trí nề ngõa trên toàn bộ kiến trúc, với các biểu tượng 
trang trí như con nghê, con đơi, hoa thị, hoa sen, hoa mai, chuỗi vòng đeo tay... 


Toàn cảnh lăng mộ cụ Nguyễn Đình Hòe 


Rất tiếc trải qua chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt xứ Huế, ngôi biệt thự của 
Cụ nằm bên cạnh lăng mộ đã bị đồ nát chỉ còn lại chiếc công vòm rêu phong, bề cạn, 
gạch ngói vụn và nền móng kiến trúc ngôi biệt thự. Qua những dấu tích kiến trúc ngôi 
biệt thự của cụN guyễn Đình Hòe còn sót, chúng ta một phần nào cảm nhận được sự 
bề thế và sang trọng của ngôi biệt thự đã từng vang bóng một thời tại vùng đất này. 


Có thể nói, Hiệp tá Đại học sĩ Nguyễn Đình Hòe là một vị Hội trưởng An Nam 
Phật học luôn có lòng nhiệt thành đối với Phật pháp, hộ trì Phật pháp và chủ trương 
chấn hưng Phật giáo cho phù hợp với thời đại. Cụ đã góp phần giúp Hội An Nam Phật 
học tạo nên những diện mạo mới, những sắc thái mới, những điểm nhắn quan trọng 
trong phong trào chấn hưng Phật giáo Trung kỳ vào nửa đầu thế kỉ XX. Những đóng 
góp của Hội trưởng Nguyễn Đình Hòe đối với Hội An Nam Phật học nói riêng và Phật 
giáo xứ Huế nói chung cần được ghi nhận và tôn vinh một cách xứng đáng. 


T.V.D 
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TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM, VÀI CÁM NHẠN TỪ MỘT BÀI BÁO 
Nguyễn Quốc Dũng” 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897 - 1969) xuất thân là một bác sĩ y khoa, quê 
quán làng Đông Mỹ, tổng Phú Khương, phủ Điện Bản, tỉnh Quảng Nam, sinh ra trong 
một gia đình khoa bảng quý tộc. Thân sinh ra ông là cụ Lê Đình, Đông các Đại học sĩ 
kiêm Thượng thư Bộ binh dưới triều Tự Đức. Ông lần lượt tốt nghiệp y sĩ Đông 
Dương năm 1916, rồi bác sĩ tại Y khoa Đại đường Hà Nội năm 1930. Trong thời gian 
này, ngoài nghiên cứu chuyên môn và hành nghề, ông còn quan tâm tìm hiểu thêm về 
các tư tưởng triết học phương Đông như Khổng, Lão và Phật giáo. Và trên bước 
đường hành nghề, do nghi ngờ của thực dân Pháp, ông đã phải điều chuyên công tác 
đến nhiều nơi như Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa... 


Đến năm 1928, ông được thuyên chuyển về Huế, đảm trách Y sĩ trưởng Viện 
Bào chế và Vi trùng học Louis Pasteur. Từ đây trở đi, cuộc đời ông bắt đầu chuyển 
hướng. Huế, như người ta thường nói, là vương quốc của Phật giáo; về Huế làm việc, 
ông có cơ duyên với đạo Phật. Tại đây, ông được dịp tiếp xúc với nhiều vị hòa thượng, 
nhưng trước nhất là ngài Giác Tiên, về sau là các ngài Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh 
Khiết... Ông phát nguyện quy y Tam bảo, sau đó, được thọ Tam quy ngũ giới với Hòa 
thượng Giác Tiên, được Hòa thượng ban cho pháp danh Tâm Minh, pháp tự Chiêu 
Hải. Kê từ đó, ông có dịp nghiên cứu học hỏi sâu hơn kinh điển Phật giáo để hoằng 
pháp giúp đời. Trong hành trình vì đạo pháp của mình, Bác sĩ Lê Đình Thám đã có 
nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp chắn hưng và phát triển Phật giáo Huế và miền 
Trung, hơn thế nữa có thê nói cho cả nước. Trong lịch sử Phật giáo Huế nửa đầu thế 
kỷ XX, người ta không thể không nhắc đến tên tuổi của cư sĩ Tâm Minh với công lao 
sáng lập Hội An Nam Phật học, Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục (tiền thân của G1a 
đình Phật tử ngày nay), nguyệt san Viên Âm, các cơ sở giáo dục Phật học đào tạo tăng 
tài ở Huế trong thời gian ấy... 


Từ nhỏ, cũng như anh trai là y sĩ Lê Đình Dương, ông đã nỗi tiếng £hông mình 
học giỏi. Ở các cấp học, ông luôn đứng đầu lớp và chiếm giải nhất trong tất cả các kỳ 
thi. Ông Lê Thanh Cảnh”, bạn học của ông và cũng là hội viên Hội An Nam Phật 
học, trên một tập san Quốc Học Huế, có kê lại câu chuyện: Thầy học người Pháp của 
ông là Le Bris đã vô cùng thán phục khi ông giải được bài toán hóc búa mà chính Thầy 


* Đại học Sư phạm Huế 


33 Theo Võ Đình Cường, “Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người trí thức Phật tử ưu tú thế kỷ XX, 
người sáng lập gia đình Phật tử Việt Nam”, Báo mạng, 09/1 1/2007. 
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ông phải hì hục giải mãi vẫn không ra; Thầy đã nhắc bổng ông lên cao mà nói to: “Đây 
là thầy của tôi”. Rõ ràng, nhờ bản chất thông minh tuyệt vời ấy mà không những ông 
thành công xuất sắc trong công tác học tập ngoài đời mà ngay cả trong nghiên cứu 
luận lý Phật học. Ngoài đời, ông là bác sĩ giỏi, tận tâm với nghề. Ông đã cùng bác sĩ 
Normet (người Pháp, Giám đốc Y tế Trung kỳ) phát minh ra Sérum Normet cùng một 
số dược liệu khác được y giới Pháp-Việt thời đó rất trọng vọng và tin cậy. Đến với 
Phật giáo, ông đã nghiên cứu tiếp thu kinh sách một cách nhanh chóng nhưng không 
kém phần thâm sâu uyên bác. Trên tập san Quốc học Huế nói trên, ông Lê Thanh Cảnh 
cho biết thêm, bác sĩ Lê Đình Thám “có một thiên năng nhớ bài rất nhanh, chỉ nhầm 
qua vài lần là thuộc không sót một chữ”. Chính nhờ rí tuệ thông mình và đâu óc khoa 
học của một trí thức Tây học, ông đã vượt qua nhiều khó khăn trong công tác phục vụ 
đạo và đời. Không chỉ làm tròn nhiệm vụ của một y sĩ, bác sĩ, giám đốc Bệnh viện Bài 
lao Huế, rồi Giám đốc Bệnh viện Huế, ông còn nỗ lực tham gia các hoạt động Phật sự 
trên địa bàn Thừa Thiên Huế... Là một bác sĩ y khoa nhưng ông lại có khả năng làm 
văn (viết truyện ngắn, truyện dài, truyện cười), viết báo, đặc biệt nhất là đứng vững 
trên bục giảng các Phật học đường để giảng dạy kinh sách vốn không thuộc ngành 
nghề chuyên môn của mình bên cạnh các chư tôn Hòa thượng uyên thâm, thì quả thật 
ông là một tài năng lớn, đáng tôn kính biết bao! Thiết nghĩ thời bấy giờ mấy ai có thê 
làm được như thế! 

Dưới đây là vài cảm nhận về Tâm Minh Lê Đình Thám, nhân đọc một bài viết 
của ông biện giải về “linh hồn”, một vấn đề phải nói là khá tinh tế trong Phật học, 
nhưng cực kỳ hóc búa và nan giải đối với khoa học ngày nay. 

Trên nguyệt san “Viên Âm” số 13, nhân những hoài nghi thắc mắc của một độc 
giả (NCT ở Sa Đéc) và lời “Phúc biện cái hồn” của Hòa thượng Bích Liên đăng ở 7ừ 
Bi Ấm, đứng trên quan điểm Phật giáo và ở một chừng mực nhất định, Bác sĩ Lê Đình 
Thám đã đưa ra lời biện giải về khái niệm “linh hồn” một cách thông minh và khoa 
học. Đó là, a) với độc giả NCT vốn là một quân chúng, ông giải thích khái niệm “linh 


N 


hôn 


Là) 


một cách đơn giản bằng ngôn ngữ dân dã đại chúng ””, đưa ví dụ so sánh để 
thuyết minh vấn đề; b) còn với Hòa thượng Bích Liên, một bậc trưởng thượng trong 
Phật giáo, ông dùng ngôn từ (thuật ngữ) của Phật giáo để trao đổi luận bàn, khiêm tốn 
học hỏi thông qua hàng loạt câu chất vấn Hòa thượng nhằm củng cố và làm sáng tỏ 
thêm vấn đề đang bàn. Qua cách biện giải của ông, có thể thấy, ông sở hữu một frí tuệ 
thông mình và có một tỉnh thân thực sự câu thị khoa học trong nhận thức và hành 
động. Ông luôn khiêm tốn học hỏi nhưng không ngại tranh luận, ngay cả với các bậc 
trưởng thượng tôn kính như Hòa thượng Bích Liên, chủ bút tờ Tờ B¡ Ẩm. cơ quan ngôn 
luận của Phật giáo phía Nam đương thời. Điều nỗi bật đáng nói ở đây là, với hai đối 


*“ Chắng hạn, Bác sĩ Lê Đình Thám không dùng thuật ngữ nhà Phật “thất thức”, “bát thức” nói tắt là “thức”, mà 
nói một cách dân dã là “cái làm cho thân sống”. 
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tượng khác nhau, ông đã dùng hai phương pháp khác nhau để tiếp cận lý giải vấn đề, 
vì ông nhận thức rằng phải “tùy theo học thức hiện thời” của mỗi người “mà nói”, mà 
thuyết minh. Nhận thức này cho thấy, nói chung, phương pháp làm việc là phải linh 
hoạt tùy đối tượng, chứ không nên là đơn nhất, áp đặt, duy ý chí. Thực ra phương pháp 
làm việc của ông, hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã dạy như vậy rồi. Ngẫm nghĩ về 
phương pháp dạy học ở phố thông ngày nay, thật đáng tiếc, chúng ta gần như vẫn chưa 
nhận ra chân lý ấy, xem sách giáo khoa như pháp lệnh, cứ áp đặt cho người dạy học 
hết bước nọ đến bước kia, rập khuôn theo một phương pháp máy móc và cứng nhắc, 
không để cho họ có cơ hội suy nghĩ, bộc lộ sự sáng tạo của mình trong dạy học! Thế 
mà, gần tám thập niên rồi ở thế kỷ trước, Bác sĩ Lê Đình Thám đã học tập được chân 
lý ấy và làm theo một cách xuất sắc. Ngay trong bài viết của mình, khi biện giải vấn đề 
“linh hồn”, ông đã nêu rõ: “Phật là Pháp vương, thuyết pháp rất tự tại, nên tùy theo căn 
cơ của thính giả chỉ vẽ đường tu, khi nói hữu, khi nói vô, vẫn không có pháp nhất định. 
Mục đích của người học Phật pháp là phải rõ chỗ Phật chỉ, chứ không nên câu nệ nơi 
lời nói” ””. Thật là một chân lý tuyệt vời! 

Từ cách lý giải khái niệm “linh hồn” của Bác sĩ Lê Đình Thám trên tờ Viên Âm 
13, ta lại thấy một đặc điểm nữa ở ông. Trong hoạt động vì đạo pháp của mình, ông 
luôn cố gắng giúp mọi người hiểu rõ chân lý và phân biệt đúng sai. Ở đây là sự phân 
biệt giữa Đức fin và Mê tín, tức giữa khoa học và dị đoan. Ta biết rằng tôn giáo hình 
thành là dựa trên cơ sở đức tin. Là một tôn giáo, tất nhiên, Phật giáo trước hết cũng 
dựa trên đức tin mà hình thành và tổn tại lâu dài trên thế giới cho đến ngày nay. Theo 
quan niệm của thế tục thì con người ngoài phần thân xác hữu diệt còn có phần hồn 
vĩnh hăng bất biến. Dựa trên quan niệm thông thường ấy, đối chiếu với giáo lý Phật Đà 
về thuyết nhân quả luân hồi, ông NCT cảm thấy phân vân “mù mờ” về khái niệm “linh 
hồn” và xin được giải đáp cho “thiệt trúng”, tức là cho thật rõ ràng minh bạch. Ông 
NCT nêu ra hàng loạt câu hỏi về hai vấn đề: a) thứ nhất là về bản chất của “linh hồn”; 
thứ hai là về vấn đề đốt vàng mã minh khí cho người đã khuất. Chắng hạn, về vẫn đề 
thứ nhất, ông ta cho rằng nếu con người không có “linh hồn” như chủ trương của Phật 
giáo thì hóa ra việc luân hồi nhân quả là mơ hồ và như thế sự tu hành làm sao kiên 


”3° nhưng lại 


định được? Còn nếu có linh hồn và nó chỉ là “cái làm cho thân sống 
“không có mắt, mũi, tay, chân” thì linh hồn có thân có hình đâu mà “trong kinh Phật 
lại nói Địa ngục hành hình đủ cách ghê gớm”? Hay, nếu hồn không có “tánh biết”, tức 
“vô tri, vô giác” thì “những tiếng kêu la than khóc ở nơi Địa ngục do đâu mà có?”... 
Còn về vấn đề thứ hai, từ những nhận thức hoài nghi về bản chất “linh hồn”, mà theo 
ông là có mâu thuẫn về nhận thức giữa đạo và đời, cuối cùng, ông NCT đi đến thắc 


3ŠViên Âm số 13, tr. 53 


3 “Cái làm cho thân sống, đó là thất thức và bát thức”, “còn cái thụ sanh đời này đời khác là bát thức và nội 
phần thất thức”. Giác Tiên, Giác Nhiên, Viên Âm số 13, tr.46, nói gọn đó là “thức” 
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mắc mang tính hệ luận: Đó là việc thờ cúng, đốt vàng mã cho người chết, liệu đây có 
phải là hành động dị đoan của người đời, “làm cho hao tiền tốn của một cách vô ích”? 

Đối với vấn đề thứ nhất mà ông NCT đã nêu, ngoài phần lý giải của giáo lý nhà 
Phật (đã trình bày trên “Viên Âm” số 4) mà bản thân ông NCT đã dẫn lại để phản biện, 
Bác sĩ Lê Đình Thám, với đầu óc khoa học của mình như trên đã nói, đã tìm cách giải 
thích thêm để mọi người hiểu rằng trong quan niệm của Phật giáo không có cái gọi là 
“linh hồn” theo cách hiểu của dân gian. Và ông khăng định cách hiểu của dân gian về 
“linh hồn” như ông NCT đã nói là “trái với kinh Phật”. Cách hiểu như thế “thì khác 
chỉ nói: hồn người ta chun vào bụng ngựa, sanh ra con ngựa có hồn người!””””. Câu trả 
lời ở đây của Bác sĩ là một ví von mang đậm tính chất nôm na hóm hỉnh nhưng quả 
thật là khá đơn giản để người đọc có thể dễ dàng hiểu được chân tướng sự việc: Con 
ngựa mà có hồn người, hóa ra con ngựa cũng có nhận thức như người thì còn gì vô lý 
cho bằng! 


Đối với vấn đề thứ hai, một vẫn đề vẫn còn “nóng sốt” cho đến hiện nay, Bác sĩ 
Lê Đình Thám cho rằng do sự lầm lẫn pha trộn giữa lý thuyết đạo Phật chân chính với 
các tín điều ngoại đạo mà sinh ra những hành động mê tín nơi cửa Phật. Theo ông, 
“người học Phật phải tin chắc nơi các kinh liễu nghĩa của Phật và trừ các món dị đoan 
đã xen lộn trong Phật pháp để cho chơn tướng của Phật pháp có ngày thiệt hiện”?”Ẻ. 
Việc thờ cúng, ky giỗ ông bà tổ tiên là để “kỷ niệm công ơn cha mẹ, tình nghĩa quyến 
thuộc, chớ nào có ai ăn uống chi đâu. Trong các ngày ấy, thì nên tụng kinh, trì chú, 
niệm Phật mà hồi hướng cho cha mẹ, anh em trong vô lượng vô số kiếp đều nhờ công 
đức ấy mà thoát ly khổ não. Đến như những lối làm nhà minh khí, đốt áo quần vàng 
bạc và những lối mê tín cần phải bỏ hắn”??”. Theo tinh thần khoa học, rõ ràng Đức fin 
và Mê tín là hai cái khác nhau, mà cho đến nay, không phải bất cứ ai cũng có thể hiểu 
thấu và phân biệt được một cách dễ dàng và minh xác! 

Tìm hiểu Tâm Minh Lê Đình Thám dưới cái nhìn từ một bài báo chắc hắn không 
tránh khỏi sự phiến diện, có điều chưa phải, thành thật xin chư vị thức giả bỏ quá cho. 
Có điều như đầu đề bài viết đã nói hộ, đây chỉ là vài “cảm nhận” của người viết mà 
thôi. Tuy nhiên, ở một mức độ nhất định, người viết vẫn tin răng, vốn là một người 
thông minh học giỏi, xuất thân là một bác sĩ y khoa được đảo tạo bài bản theo Tây học, 
BS Lê Đình Thám đến với Phật giáo không chỉ bằng Trái tim nhiệt huyết của một 
người mộ đạo mà còn bằng Khối óc của một nhà khoa học và một trí tuệ thông minh 
vốn có của mình. Hăn ta đã biết, trước khi đến với đạo Phật, ông là một bác sĩ giỏi, đã 
từng cộng tác với một bác sĩ người Pháp phát minh ra sérum Dormet. Là một nhà khoa 


3Viên Âm số 13, tr. 53. 
3V/ên Âm 13, tr. 53 
3°Viên Âm 13, tr. 53 
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học, tư duy và làm việc theo phương pháp khoa học, ông đã nghiên cứu thâm sâu và 
thật sự thắm nhuằn giáo lý đạo Phật. Không dừng lại ở phạm vi nghiên cứu, mà bằng 
hành động thực tế, ông còn có quyết tâm cùng chư tôn hòa thượng và bạn bè đạo hữu 
chấn hưng và phát triển đạo Phật, cố găng đem đạo Phật đến gần hơn với cuộc sống, 
giúp đời phân biệt chánh pháp với tà thuyết hoang đường, khoa học với mê tín dị đoan. 
Và quả thật, bài báo trên nguyệt san Viên Âm số 13 đã góp phần cho thấy điều đó. 
Thiết nghĩ, đối với những người có đầu óc thông minh và khoa học, rất khó để họ có 
thê dễ dàng tin theo giáo lý của một tôn giáo và phụng sự hết mình cho tôn giáo đó. 
AIbert Einstein (1879-1955), nhà vật lý học vĩ đại nhất của thế kỷ XX, là một minh 
chứng, ông đã từng trăn trở qua nhiều tôn giáo mà rốt cuộc người ta vẫn chưa biết rõ 
ông tin theo tôn giáo nào “”, ngay cả Do Thái giáo là tôn giáo truyền thống của nguồn 
gốc dân tộc ông. Thế mà, Bác sĩ Lê Đình Thám đã tin và quy y theo đạo Phật. Chắc 
hắn, trong nhận thức của ông, Phật giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn là triết 
thuyết có cái nhìn (vũ trụ quan và nhân sinh quan) khoa học, thiết thực và gần gũi nhất 
đối với ông, qua đó với khoa học và cuộc sống của con người nói chung. 


Huế, tháng 3 năm 2019 
N.Q.D 


Tài liệu tham khảo 

1. Nguyệt san Viên Âm, số 13, Tháng Giêng và Tháng hai, 1935. 

2. Tập san Đại học Huế, Xuân Kỷ Hợi, 2019. 

3. Thích Hải Ấn - Hà Xuân Liên (2001), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb Văn Hóa Sài Gòn. 
4. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. 


*° Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy rằng, vào những năm cuối đời, A. Einstein đã đưa ra một tuyên bố mang 
tính suy nghiệm cho thấy quan niệm của ông về tôn giáo: “Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt 
lên trên mọi thân linh giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện Tự nhiên lần Siêu nhiên 
[--.]. Phật giáo là tôn giáo đáp ứng tất cả các điễu kiện đó” (Dẫn theo Nguyễn Khắc Phê, Bức tranh hòa hợp thế 
giới quanh ta, Tâp san Đại hoc Huế, Xuân Kỷ Hợi 2019, tr. 53). 
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HỘI AN NAM PHẬT HỌC - NHỮNG BIÊU HIỆN ĐẶC THÙ 


PGS, TS. Nguyễn Hồng Dương” 
1. Đặt vẫn đề 


Được khởi xướng từ đầu thế kỷ XX, Phong trào Chấn hưng của Phật giáo Việt 
Nam đạt được nhiều thành tựu. Một trong những thành tựu được xem là lớn nhất, tạo 
nên bước ngoặt của Phật giáo Việt Nam đương thời đó là việc hình thành nên các tô 
chức. Các tổ chức được hình thành một mặt được khởi xướng bởi cách mạng giáo chế, 
một trong ba nội dung (giáo lý, giáo sản, giáo chế) đồng thời còn bởi xuất phát từ tình 
hình thực tiễn Phật giáo Việt Nam đương thời. 


Theo truyền thống từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Phật giáo Việt Nam chỉ có hệ 
thống Tăng già/Tăng đoàn. Hệ thống ấy nương theo Tông phái, Hệ phái, theo sơn môn 
để “Truyền đăng, tục diệm”, “kế thế, khai lai”. 


Song, cho đến trước thời điểm Chắn hưng, không ít sơn môn, pháp phái vì những 
lý do khác nhau đã không đảm đương được công việc duy trì đạo pháp. Một số tăng sĩ 
và cư sĩ cho răng: “Tăng già Việt Nam chỉ còn cái xác sơn môn, mà hồn sơn môn mắt 
hăn”. Cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha một nhân vật quan trọng của phong trào 
Chấn hưng Phật giáo Việt Nam nhận xét: “Sở dĩ có cảnh suy (của Phật giáo) như ngày 
nay, nói cho thật đúng thì suy riêng giới Giáo Tự Tăng thôi... Tăng đồ kém đường tu 
tiến làm sai chính pháp của Phật cho nên quần chúng mất lòng tín ngưỡng””". Trí 
Tạng Thích Đức Nhuận trong tác phẩm Đạo Phật và dòng sử Việt đưa thêm một cách 
nhìn về thực trạng Phật giáo Việt Nam trước Phong trào Chấn hưng: “Một đạo Phật 
thực tiễn, linh động với mục đích giác ngộ và giải thoát con người; bỗng dưng trở 
thành thứ tôn giáo tiêu cực, chán đời, “mê tín dị đoan”, coi Đức Phật như một Thượng 


Đề toàn năng... một số tăng, tín đồ thì lần lần đi xa nguồn gốc giáo lý chính thông”. 


Các tổ chức của Phật giáo Việt Nam hình thành trong Phong trào Chấn hưng ở 
những thời điểm khác nhau, khác nhau về tên SỌI, về nhân sự, về cơ cấu tổ chức, điều 
lệ; đặc biệt là hoạt động Phật sự, đào tạo tăng tài, hoằng pháp. 

Ra đời trong Phong trào Chấn hưng ở miền Trung/Trung kỳ, Hội An Nam Phật 
học vừa có những nét chung của các tổ chức Phật giáo ở Nam kỳ, Bắc kỳ lại có những 
biểu hiện mang tính đặc thù. Bài viết qua nguồn tư liệu bước đầu chỉ ra một số biểu 
hiện đặc thù ở ba lĩnh vực: Tổ chức; Đào tạo Tăng tài; Hoằng pháp. 


* Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
*!Thiều Chửu 92002), Con đường học Phật ở thể kỷ XX, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr 29. 
* Đức Nhuận (2009), Đạo Phật và dòng sử Việt, Nxb Phương Đông, Hà Nội, tr 474. 
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2. Tính đặc thù tổ chức của Hội An Nam Phật học 


Về hội viên: So với các tổ chức Phật giáo ra đời trong Phong trào Chấn hưng, 
Hội An Nam Phật học (HANPH) đa dạng về thành phần tham dự. Theo Thích Hải Ấn 
và Hà Xuân Liêm, Hội viên của hội gồm ba thành phân. 

Thứ nhất, gồm những người trong thành phần tân học, có bằng cấp cao về cả Tây 
học lẫn Hán học... các thành phần trên trực tiếp hoạt động Phật sự như học Kinh, tập 
giảng Pháp theo lối khoa học có chủ trương phục hưng để đổi mới Phật giáo cho hợp 
với thời đại. 

Thứ hai, các Nho sĩ đại khoa bảng. Là Nho sĩ nhưng họ chuyên viết sách báo... 
viết lịch sử các chùa và cho khắc vào bia đá để đời sau biết rõ sử các ngôi chùa, hoặc 
làm câu đối nói lên ý nghĩa thâm viễn, và giáo lý của đức Phật để cúng vào các chùa. 
Nhiều bài để tán đồng, khích lệ việc chắn hưng Phật giáo. Đặc biệt là cụ Tây Hồ Phan 
Chu Trinh định xướng lên chủ trương “phế Nho, hưng Phật”. 

Thứ ba, quan trọng hơn là giới Tăng sĩ. Vào thời điểm HANPH ra đời, Phật giáo 
xứ Huế các bậc cao tăng, thạc đức “quá hiếm”, có thể chưa đến 1/10 tổng SỐ Tăng sĩ. 
Tuy nhiên “vẫn có các vị cao tăng thạc đức vừa dấn thân vào việc chấn hưng Phật giáo 
vừa làm chỗ dựa cho hai thành phần trên. Đó là Huệ Pháp (chùa Thiên Hưng), Tâm 
Tịnh (chùa Tây Thiên), Viên Thành (chùa Tra Am), Phước Hậu (chùa Trường Xuân), 
Tâm Truyền (chùa Báo Quốc). Thanh Thái Phước Chỉ (chùa Tường Vân), Giác Tiên 
(chùa Trúc Lâm), Phước Huệ (chùa Thập Tháp - Bình Định)””3. 

Đa dạng về thành phần tạo cho HANPH nhiều sung lực, đặc biệt trực tiếp tạo nên 
đa dạng thành tựu về Phật sự, về đào tạo Tăng tải, về hoằng pháp. 

Trong đa dạng về thành phần nhân sự, một nhân vật đáng kẻ, giữ vai trò nòng cốt 
của HANPH là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Chúng tôi không bàn đến hành trạng 
của Ông vì chắc chắn trong cuộc hội thảo đã có những bài viết về Ông. Ở đây chỉ nhắn 
mạnh trong buổi đầu thành lập cư sĩ thuộc vào thành phần tân học, có bằng Bác sĩ y 
khoa nhưng am hiểu Phật pháp, ông là người vâng lệnh Ngài Giác Tiên triệu tập các 
đồng lữ thành lập Hội An Nam Phật học năm 1932. Đánh giá về vai trò của Tâm Minh 
Lê Đình Thám, Nguyễn Lang viết: “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế 
kỷ hai mươi đã dự phần vào việc đảo tạo tăng tài. Phật học của ông được các bậc tôn 
túc công nhận là thâm uyên, cho nên ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật 
học đường Trúc Lâm và Tường Vân”. 

Về hệ thống tổ chức. Trước và sau khi HANPH ra đời, Phật giáo ở Nam kỳ có 
các hội như: Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học (1934), Hội Phật học Kiêm Tế (1937), 
Hội Tịnh Độ Cư Sĩ (1934). Hoặc ở Bắc kỳ là Lục Hòa Tịnh Lữ, Phật Học Tùng Thư 


*3 Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (2001), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb TP. Hồ Chí Minh, tr 369 - 372. 
* Nguyễn Lang (2012), Sđd, tr 676. 
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(1932), Hội Phật giáo Bắc kỳ (1934)... thì HANPH có cơ cấu tô chức chặt chẽ, quy 
củ, từ Trung ương đến địa phương, dựa trên cơ cấu tổ chức hành chính của chính 
quyền đương thời. 

Năm 1935 căn cứ vào Bản Điều lệ và Quy tắc được sửa chữa và được Vua Bảo 
Đại phê chuẩn, một Đại hội đồng nhóm họp, bầu Ban Trị sự 11 người đều là cư sĩ. Hội 
thỉnh các vị hòa thượng đạo cao đức trọng lập Ban Chứng mình Đạo sư và lập Ban 
Giảng sư gồm các tăng, ni có nhiệt tâm chấn hưng. 

Về tổ chức hàng đọc trên hết là An Nam Phật học hội, xuống đến Tỉnh hội, 
xuống đến Huyện hội gồm các chỉ hội, chỉ hội gồm nhiều khuôn hội gồm các làng xã, 
tiếp xuống là các vức; các vức đều sinh hoạt theo khuôn hội. Mỗi khuôn có một khuôn 
trưởng và Ban Trị sự khuôn gọi là Ban Tịnh Độ. Theo Nguyễn Lang, HANPH lập Tỉnh 
hội, chi hội và khuôn hội tại khắp các tỉnh ở Trung kỳ. Chi hội là đơn vị phủ huyện của 
hội và khuôn hội là đơn vị xã. Vào năm 1940, cơ sở tô chức của hội đã vững chãi từ thành 
thị đến thôn quê khắp xứ” (Ta có sơ đồ) 


HỌI AN NAM PHẠT HỌC 


Ban Chứng minh Đạo sư 
Ban 


sư Tỉnh hội 
(gôm các Huyện hội) 


Huyện hội 


(gôm các Chị hội) 


Chi hội 
(gôm các khuôn hội) 


Khuôn hội 


(gôm các vức) 


Các vức 


(thuộc Chi hội) 


*5 Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm, sđd tr 388. 


* Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, sảd, tr 686. 
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Trong điều kiện có một số chư tăng thất học và một số vị thày cúng không sống 
theo nếp sống thanh quy, HANPH, trong hệ thống tổ chức theo thời gian thành lập 
thêm hai tổ chức nhằm chỉnh lý Tăng chế. 


Tổ chức Hội đồng Luật sư từ Trung ương đến địa phương - Thành phần của hội là các 
tăng già tinh thông giới luật, mục đích giám sát giới hạnh của tăng chúng. 


Tổ chức những Ban Thày cúng gồm những người biết tán, tụng, cầu an, cầu siêu 
và hướng dẫn tang lễ. Các vị của Ban, y phục khác với tăng sĩ, cư trú ở nhà hoặc chùa 
riêng để hành nghè, không được ở thiền viện và tô đình. Mục đích để tránh những tệ 
đoan khiến Phật tử và nhân dân hiểu sai về đạo pháp. 


Ở xứ Huế, tổ chức HANPH ngoài trường đào tạo Tăng tài là Sơn môn học 
đường, còn có một loại hình trường với tên gọi An Nam Phật Học Đường lập năm 
1933 chỉ một năm sau khi HANPH thành lập. 


Một tổ chức cũng hiện diện ở xứ Huế đó là Đoàn Phật Học Đức Dục. Tô chức 
này ban đầu có 25 em là con các hội viên HANPH được tập hợp huấn luyện múa hát, 
phục vụ cho Đại lễ Phật đản. Năm 1935 các em tập hợp trong Ban Đồng Ấu, số lượng 
lên đến 50 em phục vụ cho việc Hội tổ chức rước Phật tử từ chùa Báo Quốc về chùa 
Diệu Đề. Đến năm 1942 đã có đoàn Đồng Âu được thành lập. Tổ chức này tạo nền 
tảng cho việc thành lập các tô chức thanh, thiếu niên Phật tử về sau. 


Hướng tới việc hoằng pháp trong giới trẻ ngoài Ban Đồng Âu, còn có tổ chức 
Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục do Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám khởi xướng 
thành lập năm 1940. Sau một thời gian hoạt động chủ yếu mở các lớp học Phật Pháp, 
vào ngày lễ Phật Đản 8-4-1943 nhân việc quy tụ trên 400 đoàn sinh cắm trại ở đồi 
Quảng Tế gần chùa Từ Hiếu, Đại hội đã nhập Đoàn Phật học Đức Dục với Đoàn Đồng 
Âu lập nên Gia Đình Phật Hóa Phổ. Theo thời gian có nhiều cư sĩ tổ chức Gia Đình 
Phật Hóa Phổ riêng lẽ. Trước tình hình đó, năm 1948 các Gia Đình Phật Hóa Phố riêng 
lẻ họp tại chùa Từ Đàm, làm lễ chính thức thành lập Gia Đình Phật Hóa Phổ. Theo đó 
là việc hình thành cơ cấu tổ chức, nhân sự, ban hành nội quy, quy định màu sắc y 
phục, huy hiệu và cách chào riêng. Tổ chức được thành lập ở khắp tỉnh Thừa Thiên 


Huê, đên năm 1950 lan ra miên Bắc và truyền vào miên Nam. 


Các ngày 24-25-26 tháng tư năm 1951, tại chùa Từ Đàm (Huế) tổ chức họp Đại 
hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ toàn quốc, tại Đại hội, Gia Đình Phật Hóa 
Phố được đổi tên thành Gia đình Phật Tử Việt Nam. Trải thời gian đến nay Gia đình 
Phật Tử đã là một tô chức trực thuộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “7. 


*” Đến thời điểm 2017, có 35 tỉnh thành có Gia đình Phật tử sinh hoạt theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong 
đó có 26 tỉnh, thành đã được thành lập Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử. Số lượng đơn vị Gia đình 
Phật tử: 1.059 đơn vị; 9.821 Huynh trưởng các cấp; 64.679 Đoàn sinh các ngành. Dẫn theo, Giáo hội Phật giáo 
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Tính đặc thù về đào tạo Tăng tài 


Các tổ chức Phật giáo ra đời trong Phong trào Chấn hưng của Phật giáo Việt 
Nam dưới các hình thức khác nhau đều chú trọng đến việc đảo tạo tăng tài để duy trì 
chính pháp và gìn giữ cho ngọn đèn thiền luôn tỏa rạng. Phật giáo xứ Huế cũng như 
Phật giáo Việt Nam trước Phong trào Chấn hưng việc đảo tạo tăng tải thuộc vỀ các sơn 
môn. Ở Huế, mỗi chùa là một trường. Ngoài việc các cao tăng trực tiếp truyền giảng 
cho bậc hậu học là đệ tử và các đệ tử tự học, việc đào tạo tăng tài được tô chức vào 
mùa an cư kiết hạ. Dịp này các đệ tử tập trung về chùa để nghe vị cao tăng giảng kinh, 
luật, luận bằng Hán văn. Những lớp học như vậy gọi là Đạo fràng. Năm 1929, một 
loại hình trường học mới với tên gọi là Sơn Món Học Đường, do Ngài Giác Tiêu mở 
tại chùa Trúc Lâm. Năm 1933 thêm một loại hình trường mới An Nam Phát Học 
Đường. Cùng thời gian tại chùa Từ Đàm, mở Ni trường đảo tạo NI chúng chiêu sinh từ 
Nam ra Bắc. 


An Nam Phật Học Đường ngay từ buổi đầu thành lập đã xây dựng được một 
chương trình đào tạo khá chuyên sâu. Theo thời gian các cấp học được tăng bổ, theo 
đó là thiết lập chương trình đào tạo nâng cấp cho từng cấp học. Thời gian đầu An Nam 
Phật Học Đường mở chương trình tiểu học, thời gian Š năm. Sau 5 năm học Tăng sinh 
thi đỗ bậc tiêu học được thụ Sadi và lên cấp trung học. Năm 1934 HANPH mở tiếp lớp 
An Nam Phật Học Đường cấp Trung học. Đến năm 1939 đã có 2 cấp tiểu học và trung 
học mở tại chùa Báo Quốc. Cùng năm, một bậc học cao hơn, cao đăng Phật học được 
mở tại chùa Báo Quốc với tên gọi Cao đăng Phật học đường Báo Quốc. Năm 1944 
trường An Nam Phật Học Đường mở đủ ba cấp học và đổi thành Trường Cao Đẳng 
Phát Học Đường. Như vậy trong khoảng thời gian II năm HANPH đã hoàn thiện mở 
3 cấp học, theo đó là các chương trình đào tạo tương ứng, là nguồn học liệu và một đội 


ngũ giảng sư uyên thâm nội điên và ngoại điên. 


Song hành cùng An Nam Phật Học Đường, về sau là Trường Cao Đăng Phật Học 
Đường là Sơn Môn Học Đường. Năm 1935, Sơn Môn Học Đường mở bậc Trung học 
tại chùa Tường Vân và một lớp Sơn Môn Học Đường bậc Đại học tại chùa Trúc Lâm. 


Với việc mở ba cơ sở đảo tạo: Sơn Môn Học Đường, An Nam Phật Học Đường, 
Diệu Đức Ni Viện, HANPH “đã đảo tạo rất nhiều Tăng ni tài ba cho Phật giáo vào thế 
hệ sau. Không chỉ người Huế, mà còn thấy người ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Đà Nẵng, kế cả Sài Gòn, Trà Vinh trong Nam ra; Ñi viện Diệu Đức lại còn có cả 


SA °. ^ 9Ð “4 ` 48 
nhiêu Ni cô ở Bắc vào học”? : 


Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hà Nội, ngày 19 - 
22 tháng 11 năm 2017, tr 31 - 32. 


*3 Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm,Sđd, tr 399. 
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Ngoài ba cơ sở đào tạo trên từ năm 1943 HANPH còn khuyến khích, mở các 
Phật học đường cấp sơ đắng tại các tỉnh. Các Phật học đường này đảo tạo những kiến 
thức sơ đăng Phật pháp cho Tăng ni sinh. 


Tính đặc thù về hoằng pháp 
Hoằng pháp của HANPH rất phong phú về hình thức, về nội dung. 


Về hình thức, một mặt cũng giống như một số tô chức Phật giáo ra đời trong Phong 
trào Chấn hưng, HANPH có Nguyệt san Viên Âm. Nguyệt san ra đời khoảng một năm 
sau khi HANPH thành lập. Nguyệt san là cơ quan ngôn luận để hoằng pháp của Hội. 
Ngay từ số ra đầu tiên (ngày 01.12.1933), Nguyệt san phong phú về nội dung với 4 mục, 
mỗi mục lại có các tiểu mục. Khi Viên Âm chuyển sang cho Đoàn Phật học Đức Dục, từ 
số 48 (tháng 5.1942) đã hoàn toàn đổi mới. Đối tượng mà Viên Âm hướng tới là lớp trẻ, 
do giới trẻ phụ trách mà linh hồn là Bác sĩ, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Ban biên tập 
là những trí thức tân học nhưng am tường Phật học. Trong số họ sau này có một cư sĩ nồi 
tiếng - Võ Đình Cường. Tâm Minh Lê Đình Thám cùng Ban Biên tập đã “thổi hồn” cho 
Viên Âm với “Văn phong mới mẻ, sáng, gọn, dễ hiểu. lại có thêm một phần băng pháp 
văn... giới thiệu về Thiền thực hành cho giới tân học”””. Do chất lượng tốt nên Viên Âm 
được truyền bá không chỉ tới khuôn hội ở Huế mà còn ra đến Bắc kỳ, vào đến Nam kỳ. 
Việc hoằng pháp vì vậy mà mở rộng ra cả nước. 


Hướng hoăng pháp tới giới trẻ, cùng với việc lập ra các tô chức Ban Đồng Âu, Đoàn 
Thanh niên Phật học Đức Dục, Gia đình Phật hóa Phỏ, và sau này là Gia đình Phật tử là 
việc HANPH tổ chức các lớp học Phật pháp. Chương trình học phong phú, đa dạng như 
học các nội dung căn bản của Phật giáo, tổ chức lớp học ngoại điển, sinh hoạt ngoại khóa 
như căm trại, hội diễn văn nghệ, tạo sự hấp dẫn, tránh nhàm chán đối với giới trẻ. Chăng 
hạn như chương trình học của Ban Đồng Âu được chia thành bốn bậc là Tùy hỷ, Tụng 
chúng, Dự bị và Sơ đăng. Theo đó, học viên được truyền đạt từng nội dung cụ thể chăng 
hạn biết cách đánh chuông mõ (Tùy hỷ), biết những điều sơ đăng về Phật giáo (sự tích 
Đức Phật Thích Ca, ý nghĩa niệm Phật ăn chay - Tụng chúng). Tiếp đến là những giáo lý 
cũng như việc thực hành tụng niệm (Dự bị và Sơ đẳng). 


Hình thức giảng dạy giáo lý cho giới trẻ của HANPH đáng chú ý là dưới sự 
hướng dẫn của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một số trí thức đã biên soạn giáo lý, 
trên cơ sở trích thuật trong Kinh điển hình thành nên hai quyền: Phật giáo ấu học và 
Phát giáo sơ học. Cuốn Phật giáo sơ học được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp, nội dung 
ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Chăng hạn. 

H. - Đạo Phật là gì? 


Ð. - Đạo Phật là con đường tu hành đưa đến chỗ giải thoát do Phật chỉ dạy. 


*° Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm, Sđd, tr 404. 
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Nếu như cuốn Phật giáo sơ học được ấn hành thì cuốn Phật giáo âu học do điều 
kiện kinh phí trong khi chưa ¡n thành sách, Hội đã ¡in thành số Viên Ân số đặc biệt cho 
Nhi đồng nhân dịp lễ khánh Đản Đức Phật Tổ (1942) số 60 - 61. Lời nói đầu, Viên Ân 
cho biết: “Sách này sẽ bắt đầu cho các em nhỏ hiểu đôi chút về Phật đạo là đạo mà các 
em và gia đình các em tín ngưỡng. Vả lại đọc sách này, các em thông minh cũng có thê 
lãnh thọ những đạo lý Phật muốn dạy bằng đời sống của Phật”. 


Nội dung giáo lý biên soạn, kết cấu cuốn sách, hình thức truyền tải đưới dạng hỏi 
đáp (cuốn Phật giáo sơ học), văn chương diễn đạt thanh thoát... với vai trò của cư sỉ 
Tâm Minh Lê Đình Thám đã mang đến sự mới mẻ của hoạt động hoằng pháp mang 
tính tân học đề giới trẻ đễ dàng tiếp thu, nhanh hiểu, dễ nhớ. 


3. Kết luận 


Ra đời trong Phong trào Chấn hưng của Phật giáo Việt Nam, HANPH Trung kỳ 
nhìn một cách toát yếu có những nét chung so với các hội của Phật giáo Việt Nam 
cùng thời nhưng đi vào từng nội dung cụ thể cho thấy Hội có những biểu hiện đặc thù 
mà nổi bật ở ba nội dung: Tổ chức; Đảo tạo Tăng tài; Hoằng pháp. 


So với một số tô chức Phật giáo ra đời trong Phong trào Chấn hưng, nhất là các 
tổ chức Phật giáo ở Nam kỳ, HANPH đa dạng về thành phần hội viên, về hệ thống tổ 
chức. Đây là một trong đặc thù nỗi trội. Ra đời ở vùng đất đề đô, ở vào một thời điểm 
“ø1ao thời” của các sự kiện chính trị, tôn giáo, tư tưởng. Với chính trị là đất nước bị 
phân chia thành ba miễn với ba thể chế. Miền Trung nói chung và xứ Huế nói riêng 
chế độ quân chủ vẫn được duy trì. Tại Huế vẫn còn đó một tầng lớp quan liêu dù đã có 
sự phân hóa về chính trị nhưng đây là tầng lớp được học hành, đảo tạo. Năm 1919 chế 
độ khoa cử Nho học được bãi bỏ nhưng vẫn còn đó một tầng lớp Nho sĩ và con cái của 
họ vẫn được giáo dục đào tạo. Đồng thời ở xứ Huế xuất hiện một lớp người mới được 
gọi là tân học, biết Pháp ngữ, Quốc ngữ nhưng vẫn giỏi Hán ngữ. Tiêu biểu cho lớp 
người nảy là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Sự đa dạng thành phần hội viên (Tân 
học, Nho sĩ đại khoa bảng, Tăng sĩ) tạo nên nguồn lực quan trọng để xây dựng, duy trì, 
phát triển mạng mạch Phật giáo Trung kỳ mà trọng tâm là Phật giáo xứ Huế mà không 
tổ chức Phật giáo đương thời nào có được. 


HANPH theo thời gian đã xây dựng được một hệ thống tô chức chặt chẽ từ 
Trung ương đến cơ sở, kèm theo đó là nhân sự với các thành phần ưu tú kê trên mà ưu 
trội thuộc về lớp tân học. Hệ thống tô chức cấp Trung ương như Ban Trị sự, Ban 
Chứng minh Đạo sư đã là tiền đề cho mô hình tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thành lập tháng 11/1981. Mô hình khuôn hội kèm theo đó là cơ sở thờ tự cho đến nay 
vẫn được duy trì. Đây là biểu hiện đặc thù mà các tổ chức Phật giáo khác không có. 


Nếu như mô hình tổ chức hành chính đạo “thiết lập” theo chiều thắng đứng thì 
theo chiều ngang là những tô chức trực thuộc đảm nhiệm một số công việc chuyên sâu 
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của hội như Ban Giảng sư, Hội đồng luật sư, Ban Thày cúng. Đó còn là đoàn thể Phật 
giáo, tập hợp giới trẻ như Ban Đồng Âu, Đoàn Phật học Đức Dục, Gia đình Phật hóa 
Phổ và cuối cùng là Gia đình Phật tử. Tổ chức này từ chỗ trực thuộc HANPH về sau, 
góp phần tạo nên mô hình tô chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Trong hệ thống tổ chức “hàng ngang” còn phải kế đến các cơ sở giáo dục. 

Có thể nói mô hình tổ chức HANPH mang dáng dấp của mô hình tổ chức của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau này. 

Tính đặc thù trong đảo tạo tăng tài ở chỗ HANPH vượt ra khỏi hình thức đảo tạo 
truyền thống theo sơn môn cũng như theo mỗi kỳ hạ. Đó là việc hội mở ba cơ sở đảo 
tạo (Sơn Môn Học Đường, An Nam Phật học Đường, Diệu Đức Ni Viện). Việc đào 
tạo được chia thành các bậc học từ thấp đến cao, theo đó là các chương trình đào tạo 
luôn có sự cải biến, nâng cao chất lượng. Chương trình đào tạo gồm cả nội điển và 
ngoại điển. Đây là những cơ sở đào tạo có danh tiếng nên thu hút được Tăng ni sinh 
của cả nước đến học. 

Đa dạng trong hoằng pháp, hình thức đảo tạo theo tân học, chú trọng hoằng pháp 
trong giới trẻ, học liệu được biên soạn, ngắn gọn, súc tích, văn chương sáng rõ đó là biểu 
hiện đặc thù thứ ba... Vượt ra khỏi hình thức đào tạo truyền thống nặng nề, chủ yếu là Hán 
ngữ, lối đào tạo tân học tạo nên một cuộc “đôi mới” về hoằng pháp của HANPH. 

Có thể HANPH vẫn còn những biểu hiện đặc thù khác, song, trong khuôn khổ 
bài viết, chúng tôi bước đầu đề cập đến ba hiểu hiện đặc thù trên. 


N.H.D 


Tài liệu tham khảo 
1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc 
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hà Nội. 


2. Thiều Chửu (2002), Con đường học Phát ở thế kỷ XX, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 


3. Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (2001), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb Thành phố 
Hồ Chí Minh. 


4. Nguyễn Lang (2012), Việt Nam Phát giáo sử luận, Nxb Phương Đông, Hà Nội 
5. Đức Nhuận (2009), Đạo Phát và dòng sử Việt, Nxb Phương Đông, Hà Nội. 
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GIAO TÌNH GIỮA TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM VỚI 
HỘI PHẬT GIÁO BẮC KỲ 
Nguyễn Đại Đồng” 


Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám một trong những sáng lập viên Hội An Nam 
Phật học có mối giao tình thân thiết với Phật giáo xứ Bắc kể từ khi thành lập Hội cho 
tới ngày Bác sĩ viên tịch tại Hà Nội năm 1969. Xin giới thiệu với quí vị độc giả một sỐ 
chuyện sau: 

1. Thư cám ơn Hội Phật giáo Bắc Kỳ 


Suốt trong hai ngày 17 và 18 tháng Chạp năm Ất Hợi (tức ngày 11 và 12 tháng 
1 năm 1936) hội viên Hội Phật giáo và tín đồ xứ Bắc tấp nập kéo về dự lễ tại chùa 
Quán Sứ Hà Nội có đến hàng vạn người. Ông Tholance Thống sứ Bắc Kỳ và nhiều 
quan chức Pháp Nam đến thị lễ; đoàn đại biêu Hội Phật học Trung Kỳ do cụ Thiếu bảo 
Nguyễn Khoa Tân, nguyên Thượng thư Bộ Hộ, Hội trưởng cùng với nguyên Quang 
Lộc tự khanh Nguyễn Hữu Hiệt, nghị viên dân biểu Trung Kỳ Lê Thanh Cảnh và Hòa 
thượng Giác Tiên Chứng minh Đại đạo sư Hội Phật học Trung Kỳ tham dự buôi lễ đã 
được cụ Chánh Hội trưởng Hội Phật giáo Bắc Kỳ tiếp đãi một cách trọng thẻ. 


Sau khi đoàn về tới kinh đô Huế an toàn, ngày 18 Janvier 1936, Bác sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám-Phó Hội trưởng hội Phật học Trung Kỳ đã gửi thư cám ơn Hội 
Phật giáo Bắc Kỳ và Chánh Hội trưởng Nguyễn Năng Quốc 


Tâm Minh Lê Đình Thám khâm phục Hội Phật giáo Bắc Kỳ tuy thành lập (11- 
1934) sau Hội Phật học Trung Kỳ (1932) và Hội Nghiên cứu Phật học Nam Kỳ (1941) 
nhưng lại là Hội đầu tiên suy tôn đức Thiền gia Pháp chủ trong cả nước. Bác sĩ tỏ lòng 
ngưỡng mộ trước tài tổ chức buôi lễ của Ban Trị sự Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Nhưng điều 
bác sĩ mừng hơn cả là “Phật giáo đồ ngày nay đối với nhau đã có tình đoàn thể”. Ông 
“mong các ngài bạch cùng Ngài Pháp chủ lập những lớp học để đào tạo các ông thầy 
tương lai thì về sau mới có người trong Tăng già đứng lên gánh vác công việc hoằng 
pháp, làm thầy hướng đạo cho tất cả tín đồ, và cái chân tướng của tăng bảo đạo Phật 
mới có ngày thực hiện”. Tâm Minh chỉ rõ: “chúng xuất gia (chỉ các tu sĩ Phật giáo) 
một lòng vì đạo, đã đủ thì giờ tham học lại đủ thì giờ tu tập, mới có thể trụ trì Phật 
pháp, khỏi bị trần duyên ràng buộc. Vậy chúng xuất gia rất có quan hệ với Phật giáo 
tương lai và phong trào chấn hưng Phật giáo cần phải lấy các bậc Tăng già có học 


thức, có giới hạnh làm trung tâm mới được”””9. 


” Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam phía Bắc 


350 ` x z 
Toàn văn bức thư như sau: 
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2. Lời kế của Thượng tọa Thích Trí Hải 


Ngày 17 tháng 2 năm Bính Tý (12-3-1936). Đoàn đại biểu Hội Phật giáo Bắc 
Kỳ đã đáp chuyến xe lửa tốc hành vào Huế đề tuỳ hỷ và khảo sát các công việc tô chức 
của Hội Phật học Huế. Đoàn gồm Hiệp tá Đại học sĩ Nguyễn Năng Quốc - Hội trưởng 
hội Phật giáo; Hòa thượng Trung Hậu - Chánh Giám viện chùa Quán Sứ, Thượng tọa 
Trí Hải, Hòa thượng Bình Vọng” _ cụ Bộc.””? 


Ở ga ra thì cụ Hội trưởng cùng các quan về dinh các quan Thượng, còn các sư 
thì vê chùa Tây Thiên, ngay trước đàn Nam Giao, trên đôi. 


12 giờ 30 ngày I3 tháng 3 năm 1936, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - Phó 
Hội trưởng Hội An Nam Phật học và ông Hoàng Mậu Lương trong Ban Trị sự Hội đã 
đến chùa Tây Thiên thăm cụ Trung Hậu và Thượng tọa Trí Hải. Hai bên đàm đạo rất 
vui vẻ với nhau trong ngót 2 tiếng đồng hồ, Thượng tọa Trí Hải bày tỏ: “Xem hai ông 
tuy là người tại gia (tức cư sĩ) song về đường Phật pháp có phần thấu hiểu lắm. Ông 
Thám nhờ được tư chất thông minh đã sẵn có, lại có tính chuyên cần học hỏi, hiện nay 
ông đương làm bác sĩ, làm Phó Hội trưởng hội Phật học và Chủ nhiệm tạp chí Viên 
Âm, mặc cho công việc bộn bề đến thế nào, ngoài thời gian đó ra là ông vào chùa học 
kinh, hay dạy học giúp các sư. Ông có nói: Nếu muốn làm việc Phật cần phải có tín 
căn chắc chắn, học cho thông hiểu Phật pháp, không thì cái việc mình làm đó khó mà 


Huê, le I8 Janvier 1936, 
“Nam mô A Di Đà Phật 


Ngài Chứng minh Đại đạo sư, cụ Hội trưởng và các đại biểu của Hội chúng tôi đã về đến Huế, nhờ Phật 
đều đặng bình yên cả. Hội chúng tôi nghe tường thuật lễ suy tôn ngài Thuyền gia Pháp chủ, rất phục cách sếp đặt 
của các ngài và mừng Phật giáo đồ ngày nay đối với nhau đã có tình đoàn thê. 


Đạo Phật có chúng xuất gia và chúng tại gia. Chúng Tại gia mắc việc gia đình khó bề chuyên tâm học 
đạo, phần nhiều chỉ có thể quy kính Tam bảo, nghiên cứu chánh lý mà thôi. Duy có chúng xuất gia, một lòng vì 
đạo, đã đủ thì giờ tham học lại đủ thì giờ tu tập, mới có thê trụ trì Phật pháp, khỏi bị trần duyên ràng buộc. Vậy 
chúng xuất gia rất có quan hệ với Phật giáo tương lai và phong trào chân hưng Phật giáo cần phải lấy các bậc 
Tăng già có học thức, có giới hạnh làm trung tâm mới được. 


Các ngài hiện nay suy tôn Ngài Vĩnh Nghiêm làm vị Pháp chủ chính là nêu cái trung tâm điểm của cái 
trung tâm kia vậy. 


Đạo Phật có sự, có lý, sự, lý phải khế hiệp, sự lý phải viên dung thì mới gọi là chánh pháp được. Nay 
các ngài đã tôn vị Pháp chủ, chúng tôi trông mong các ngài bạch cùng Ngài Pháp chủ lập những lớp học đề đào 
tạo các ông thầy tương lai thì về sau mới có người trong Tăng già đứng lên gánh vác công việc hoằng pháp, làm 
thầy hướng đạo cho tất cả tín đồ, và cái chân tướng của tăng bảo đạo Phật mới có ngày thực hiện. 


Nhơn dịp năm mới chúng tôi một lòng thành kính bái chúc Ngài Pháp chủ: “Thiểu bệnh, thiểu não, 
chúng sanh dị độ” và kính chúc các Ngài trong Hội Phật giáo: “thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải”. 


Phó Hội trưởng LÊ ĐÌNH THÁM. 
*®! Tức Hòa thượng Phan Trung Thứ, Đốc giáo trường Phật học tại chùa Sở (còn gọi là chùa Thịnh Quang), nay 
là chùa Phúc Khánh, Ngã Tư Sở, Hà Nội 


3ˆ Tức sư cụ trụ trì chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội. 
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tránh khỏi sự sai lâm, mà đã sai lâm, không những khô riêng cho mình mà lại hại cả 
cho hêt thây chúng sinh nữa”. 


Sáng ngày 15 tháng 3, Đoàn do Hội trưởng Nguyễn Năng Quốc Hội dẫn đầu đi 
thăm trường Tiểu học ở chùa Trúc Lâm, rồi sang chùa Tây Thiên thăm trường Đại học 
và Trung học. Bác sĩ Lê Đình Thám cùng đi với đoàn. 


Buổi chiều sau khi đi thăm chùa Tây Thiên, chùa Diệu Đề, chùa Thiên Mụ, trở 
về chùa Báo Quốc, chùa Tường Vân, 16 giờ 15 sang chùa Từ Quang là Hội quán tạm 
thời của Hội Phật học. Hội làm cơm chiêu đãi đoàn. Đến 20 giờ ở đây có diễn thuyết. 
Các sư và tất cả hội viên cùng thính giả đều vào trước ban Phật làm lễ độ nửa giờ rồi 
xuống nhà giảng nghe diễn. Trước khi diễn, ngài Trí Hải đại diện các cụ Hòa thượng 
trong đoàn nói mấy lời chúc mừng Hội An Nam Phật học, và nói mục đích Đoàn vào 
đây. Bác sĩ Lê Đình Thám đọc đáp từ. Xong, bác sĩ diễn về vẫn đề “sự lý”. Đại ý ông 
nói: “Hết thảy trong thế gian và xuất thế gian cái chỉ cũng đều có sự có lý cả” ông nói 
hơn một tiếng đồng hồ, được các thính giả hoan nghênh nhiệt liệt. 


Ngày hôm sau Đoàn đi thăm thành nội và các lăng rồi đến thăm Thượng thư trí sĩ 
Nguyễn Khoa Tân là Hội trưởng Hội Phật học Huế và đến chơi nhà bác sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, Đoàn cũng đến chảo các Thượng thư Thái Văn Toản và Phạm Quỳnh. 


3. Rã cảnh rã người 


Ngày 17 tháng 3 năm 1936, Các Hòa thượng, Thượng tọa trong Đoàn đến chào 
tạm biệt Ban Trị sự Hội An Nam Phật học. Hòa thượng Phan Trung Thứ (cụ Bằng Sở) 
đọc bài thơ Mừng Hội Phát học trong Huế: 


Nghìn dặm xa xăm tới thượng thuyên, 
Bát y ướm hỏi ấy ai truyền, 
Nhân duyên hội ngộ nhiều cơ mới 
Ý vị phân minh lắm bậc hiên, 
Hay hẳn có người trương chủ đó, 
Hoá nên Phật học dễ mau liền, 
Thôi thôi đã tỏ “tây lai ý”, 
Phong cảnh nhìn xem sắc tự nhiên. 
Bài của Hòa thượng Nguyễn Thanh Thịnh (cụ Phúc Chỉnh) 


Từng đoái đa sinh gẫm túc duyên, 
Xuân kính xa cách bỗng nên liền, 
Thông reo trúc hoá vui mùi đạo, 

Núi Ngự sông Hương rạng cảnh tiên, 
Phật học tiếng thơm lừng Đề Quyết, 
Pháp âm hội mở nhức Nam thiên, 
Bắc Trung khế hợp cơ mâu niệm, 

Bái khánh Nam Giao chúc đại thuyền. 
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Thượng tọa Trí Hải hoạ lại bài cụ Sở 


Thân này vui khổ đã qua, 
Giữ sao cho được lòng ta vẹn toàn. 
Sáu căn chớ đề lăng loàn, 
Chút trần chẳng vướng mới an tính mình. 
Tưởng trong bề khổ, à kinh! 
Trông với Cực lạc xiết tình vui thay! 
Chúng sinh cùng một ý này, 
Còn tìm đâu thấy những loài si mê. 
Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám hoa lại như sau: 


Văn thân danh cú sở thuyên kinh 

Chỉ nguyệt long thông việt Hoá thành 

Bản giác thiên lưu thành vọng giác 

Vô minh thâm nhập tức vô minh 

Nghiệp duyên như hữu tam năng biến 

Pháp giới chân không tứ bắt sinh 

Hà hạnh ư kim phùng đại đức 

Nguyện tướng tuệ cự chiếu mê tình 
Đại tá CCB Đinh Thế Hinh dịch thơ như sau: 

Văn thân nỗi tiếng chốn Thuyên kinh" 

Trăng sáng, rồng bay đẹp Huế thành” 

Tự giác đổi thay thành đại giác 

Vô minh thấu triệt hoá viên minh 

Nghiệp duyên vốn có qua Tam biến” 

Pháp giới chân không vượt Tứ sinh? 


' Thuyên kinh: nơi giải thích kinh sách có lý lẽ, có sức thuyết phục. 
* Huế thành: tức thành phố Huế, còn gọi là Thuận Hoá (Hoá thành) 


3 Tam biến: Tích nhà Phật, xem truyện Ba lần biến đổi: Đức Thích Ca sinh thời tới núi Linh Thứu dùng thàn lực 
3 lần biến đổi Uế độ thành Tịnh độ: 


Lần 1: Biến đối cõi Sa bà 

Lần 2: Biến đôi 200 vạn ức Na Do Tha 

Lần 3: Biến đổi thêm 200 vạn ức Na Do Tha thành cõi Tịnh độ. 

* Tứ sinh: bốn loại sinh, theo 7ừ điển Phật học, Nxb Khoa học Xã hội, 2005 

1. Thai sinh, còn gọi là phúc sinh, như người vật từ bào thai sinh ra; 

2. Noãn sinh: sinh ra từ trứng như loài chìm, bò sát... 

3. Thấp sinh: ở chỗ ầm ướt sinh ra như côn trùng. 

4. Hoá sinh: không nương tựa vào đâu mà dựa vào nghiệp báo mà sinh ra: cúng sinh thuở sơ kiếp 


SÀ 
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May quá thời nay gặp đại đức, 
Mong đem Đuốc tuệ cứu mê tình”. 


Hòa thượng Phạm Quảng Độ hoạ: 


Thác tích tùng quan duyệt kỷ kinh 
Kim chiêu quải tích hướng Xuân thành 
Tâm vương bất loạn thiền cơ ngộ 
Tuệ chúc hồi quang nhãn giới minh 
Dục bả hào quang khai hắc đạo 
Tần tương pháp thuỷ sái thương sinh 
Số thiên bối diệp tương đề đính 
Nhật hướng kim liên liễu thế tình 

Đại tá CCB Đinh Thế Hinh dịch thơ như sau: 


Dấu tích cử Tùng” duyệt sách kinh 
Chiều ta bảng lảng ngắm cung thành” 
Tâm vua trầm tĩnh cơ thiền ngộ 
Tuệ đuốc phong quang giới nhãn minh 
Những muốn ánh hào soi bóng tối 
Mong cầu nước phép tây màn kinhỄ 
Đếm thiên lá bối trèo lên đỉnh” 
Ngày hướng toà sen rõ thế tình 
Buổi chia tay thật thẫm tình đồng đạo không chỉ giữa người với người mà còn 
là giữa Hội An Nam Phật học với Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Hai hội Phật học đang hướng 
dẫn tăng ni Phật tử hai kỳ tiễn hành chắn hưng Phật giáo. 
4. Lê Đình Thám với Thiều Chửu 
Bấy giờ là năm 1943, tạp chí Viên Âm - cơ quan hoằng dương Phật pháp của 
Hội An Nam Phật học do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám làm Chủ nhiệm kiêm Chủ 
bút gặp khó khăn về in ấn. Tới tháng 2 năm 1943 Viên Âm phải giảm số trang mỗi số 
từ hơn 50 trang xuống 32 trang. Đến cuối tháng 4 năm 1943, Viên Âm có nguy cơ 
đình bản vì không có giấy ¡n. Để cứu vãn báo Viên Âm, Tâm Minh liền ra Hà Nội 
gặp Thiều Chửu bấy giờ đang là Quản lý xưởng in Đuốc tuệ kiêm Trưởng ban khảo 


Ÿ Đuốc tuệ: ngọn đuốc trí tuệ xua tan vô minh (mê tình), cũng chỉ tạp chí Đuốc Tuệ của Hội Phật giáo Bắc Kỳ ra 
số đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 1935. 


° Cửa tùng: Tùng lâm nơi các nhà sư tu học. 
7 Cung thành: chỉ thành phố Huế là kinh đô nhà Nguyễn từ 1802 
Š Màn sinh: tức vòng sinh tử 


? Lá bối: xưa kia kinh viết lên lá. 
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cứu diễn giàng Hội Phật giáo Bắc Kỳ nhờ giúp đỡ. Thiều Chửu nhận lời, và từ tháng 
5 năm 1943, trở đi Viên Âm được in tại xưởng in Đuốc tuệ số 73 phố Richaud Hà Nội 
(sau ngày Nhật đảo chính Pháp, thị trưởng Hà Nội là bác sĩ Trần Văn Lai đổi là phố 
Quán Sứ)””. 


N.Đ.D 


Tài liệu tham khảo 
1. Báo Đuốc Tuệ năm 1936, 1943 
2. Báo Viên Âm năm 1943. 


3. Nguyễn Đại Đồng (2009), Biên niên sử Phật giáo miễn Bắc (từ 1920-1953), Nxb 
Tôn giáo, Hà Nội. 


3® Theo lời kế của Đại tá CCB Trần Việt Quang (1928-2003) tức sư ông Thích Quảng Quang-đệ tử của Thiều 
Chửu từ 1938-1949. 
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TÂM MINH LẺ ĐÌNH THÁM - NHỊP CẢU THÔNG GIAO TRONG 
PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO TẠI MIỄN TRUNG 


Thích Nữ Viên Giác” 


Cuộc đời sự nghiệp của Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám gắn liền với phong trào 
Chấn hưng Phật giáo tại miền Trung trong thập niên 1930. Dưới chế độ bảo hộ của 
Pháp, cùng với sự xâm nhập của Công giáo, các tổ chức Phật giáo chỉ được mang danh 
nghĩa là các Hội đoàn hoạt động trong sự quản thúc của Pháp, không được thành lập 
các Giáo hội. Thế nhưng, những hòa thượng, cư sĩ với tâm nguyện “Chấn hưng Phật 
giáo” các tô chức đầu tiên lần lượt xuất hiện, ngoài Hòa thượng Khánh Hòa ở Miền 
Nam, Thiền sư Phước Huệ ở Miền Trung và Thiền sư Thanh Hanh ở Miền Bắc thì Cư 
sĩ có nhiều công lao xuất sắc, đưa Phật giáo Miền Trung phát triển vững chắc và sâu 
rộng là Cư sĩ Tâm Minh - một vị hộ pháp đắc lực với tỉnh thần phụng sự đạo pháp 
không mỏi mệt, đóng vai trò là “nhịp cầu thông giao” bắc qua dòng sông giữa đạo - 
đời, giữa miền Nam-Trung, Trung-Bắc để kết thành một khối thống nhất cùng chung 
tay, đồng lòng chắn hưng Phật giáo. 


1. Con người thật tài giúp đời, thật tâm hướng đạo 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897-1969) người đã tạo nên nhịp thông giao 
giữa đạo và đời trong phong trào Chấn hưng Phật giáo. Ông sinh ra trong gia đình 
vọng tộc và lớn lên trên mảnh đất khoa bảng, địa linh nhân kiệt xứ Quảng Nam. Tốt 
nghiệp thủ khoa Y sĩ Đông Dương tại Hà Nội (1916), đỗ thêm bằng bác sĩ Y khoa 
ngạch Pháp quốc (1930), Giám đốc bệnh viện Bài Lao Huế (1933), Giám đốc Y tế 
Trung phần kiêm Giám Đốc Bệnh viện Huế (1945)... Ông không ngừng trau dồi kiến 
thức, nâng cao tay nghề, nên đã phát minh ra sérum Normet cùng một số dược liệu 
khác được y giới Pháp - Việt thời đó rất ngưỡng mộ... Không những thế, ông còn 
tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến 
miền Nam Trung Bộ tại liên khu và được đề bạt giữ chức Chủ tịch Phong trào vận 
động hòa bình thế giới của Việt Nam (1949). 

Bằng tinh thần yêu nước của bậc trí giả ưu thời mẫn thế đã ăn sâu trong huyết 
quản, cùng với sự hy sinh của người anh ruột, ý chí yêu nước càng vững mạnh hơn 
thông qua hành động lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh tại quê nhà. Từ đó, ông dốc hết 
năng lực, trí lực, tài lực giúp đời phụng đạo không mệt mỏi, vận động một số Phật tử 
để thành lập phong trào “Phật giáo và Dân chủ mới” tại Bồng Sơn, Bình Định. 


ỨNCS, khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học Xã hội 
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Ông đến với Phật giáo trong một dịp tham quan thắng cảnh chùa Non nước, và 
đọc được bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng tại động Huyền Không. Ông được Hòa thượng 
Giác Tiên chùa Trúc Lâm đặt pháp danh “Tâm Minh” rất phù hợp với tắm lòng sắt son 
của cư sĩ đối với đạo. 

Trong thời điểm này, phong trào Chấn hưng Phật giáo Châu Á đang diễn ra. Tại 
Trung Quốc, Thái Hư đại sư phát động công cuộc chấn hưng Phật giáo qua tạp chí 
“Hải Triều Âm”, gây chân động không nhỏ đến Phật giáo Việt Nam, làm cho Phật giáo 
nước nhà phải nhìn lại để điều chỉnh mọi hoạt động. 


Là một Phật tử trung kiên, Tâm minh Lê Đình Thám không thể đứng nhìn Phật 
giáo dần mai một trong khi đã có những trang sử hoàng kim rực rỡ thời: Đinh, Lê, Lý, 
Trần. Năm 1932, được sự chỉ dạy của các Hòa thượng: Phước Huệ, Giác Tiên, Giác 
Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết, Phật tử Tâm Minh đã kêu gọi mười tám pháp lữ đồng 
chí hướng có địa vị và uy tín trong xã hội như các cụ: Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hòe, 
Nguyễn Khoa Tân, Viễn Đệ, Nguyễn Khoa Toàn, Ưng Bình, Bửu Bác...họp Hội đồng 
dự thảo điều lệ xin thành lập Hội An Nam Phật Học, đặt trụ sở đầu tiên tại chùa Trúc 
Lâm, sau đó, Chùa Từ Đàm đại trùng tu xong, Hội dời văn phòng về đây. 


Điểm đáng lưu tâm là điều kiện xin thành lập Hội trong giai đoạn đang bị ách 
thống trị của chủ nghĩa thực dân là rất khó khăn, chính quyền Pháp đã đưa ra “Đạo Dụ 
số 10”°" để hạn chế tối đa sự hình thành các hội truyền giáo của các tôn giáo, chú 
trọng vẫn là Phật giáo. (trừ các Hội truyền giáo Thiên Chúa giáo, Gia Tô, các Hoa kiều 
Lý sự hội). Thế nhưng, bằng thật tài, thật tâm Tâm Minh Lê Đình Thám đã đáp ứng 
mọi “yêu sách” mà Đạo Dụ Số 10 bắt buộc để thành lập Hội. “Sự ra đời của Hội An 
Nam Phật học đánh dấu bước đi quan trọng trong phong trào chân hưng Phật giáo tại 


Trung Kỳ mà Huế là trung tâm của cuộc vận động”””” 


Không dừng tại đây, Hội mở rộng hệ thống tô chức đến các Chi hội, Khuôn hội 
rồi hầu hết các tỉnh miền Trung và Cao nguyên. Hội đã làm nhiều Phật sự: ra đời 
nguyệt san Viên Âm - đây là cơ quan ngôn luận và truyền bá giáo lý của Hội do Lê 
Đình Thám chủ nhiệm kiêm chủ bút. Khởi công trùng tu chùa Từ Đàm trụ sở trung 
ương của Hội. Tổ chức Lễ Phật Đản đầu tiên được cử hành trọng thê tại chùa Diệu Đề 
gây ảnh hưởng lớn lao trong mọi giới: “Mùng 8 tháng 4 năm Ât Hợi (1935), lần đầu 
tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hội An Nam Phật học tổ chức Lễ Phật đản 
trọng thê theo nghi thức của Hội. Chương trình lễ có rước Phật, tắm Phật, tụng kinh, 
thuyết pháp. Đặc biệt, buổi lễ này có sử dụng máy phóng thanh, có báo chí đưa tin và 


*®“Dương Kinh Thành, Đạo Dụ số 70, http://www.daophatngaynay.com/dao-du-so-10.html 


3 Dương Thanh Mừng, Phong trào chấn hưng Phật giáo qua vai trò của Hội An Nam Phật học (1932-1945), 
https://phong-trao-chan-hung-phat-g1ao-qua-vai-tro-cua-hoi-an-nam-phat-hoc- I932-- 1945-d§937.html 
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có thuyết giảng đề tài: Phật học đối với phái nữ””””. Với đề tài trên, Hội đã tạo nên 
điêm nôi bật vê sự quan tâm toàn diện không phân biệt giới tính, ai cũng có thê đên 
với đạo. Điêu này cũng thê hiện rõ “nội lực” thật tài, thật tâm của người Hội trưởng. 


2. Xây nền, bắc nhịp cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung 
- Mớ trường đào tạo Tăng tài 


Thiết lập cơ sở đào tạo Tăng tài là nhu cầu cần thiết trong phong trào chấn hưng, 
đây là đội ngũ để “tục diệm huệ đăng” cho Phật giáo. Đào tạo những vị giảng sư, 
những Tăng sĩ chuyên ngành giáo dục để giữ giềng mối tu tập và phát triển Hội. Chùa 
Báo Quốc, Chùa Tây Thiên, Chùa Diệu Đức trở thành những Phật học đường. Những 
học Tăng đầu tiên về sau đã tạo nên nhiều thành tựu cho Phật giáo như: Hòa thượng 
Thích Minh Châu - Viện trưởng sáng lập Học viện Phật Giáo Việt Nam; NI trưởng 
Thích nữ Diệu Không - bậc thạch trụ trong chốn Ni lưu; cư sĩ Võ Đình Cường, Định 
Văn Vĩnh, Nguyễn Hữu Quán, Phạm Hữu Bình, những thanh niên ưu tú khác... 


Các trường Phật học lần lượt ra đời: 


Năm 1933, mở trường An Nam Phật Học tại chùa Vạn Phước, sau đó dời về tại chùa 
Bảo Quốc do Hòa Thượng Trí Độ làm Đốc giáo (Hòa thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa, 
Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Trí Tịnh, Nhật Liên đều xuất thân tại trường này). 


Năm 1932, Trường m đầu tiên được khai giảng tại Chùa Từ Đàm do Ni sư Diệu 
Hương làm Giám đốc. Cuối năm, được đời về Chùa Diệu Đức. Ngoài Ni sư Giám đốc, 
có một số các học Tăng đại học của trường Sơn Môn Phật Học đến giảng dạy, như ôn 
Đôn Hậu, ôn Trí Thủ, ôn Mật Hiển và ôn Mật Nguyện. 


Năm 1935, mở trường Sơn Môn Phật Học cấp đại học tại Chùa Trúc Lâm do Hòa 
thượng Giác Tiên làm Giám đốc; lớp Trung học mở tại Chùa Tường Vân do Hòa 
thượng Tịnh Khiết làm Giám đốc. 

Cấp Đại học tại Chùa Tây Thiên do chính Bác phụ trách giảng dạy về luận học 
và triết học, Đông Tây (Hòa thượng Đôn Hậu, Trí Thủ, Mật Hiển, Mật Nguyện, Mật 
Thể xuất thân tại trường này). 

Năm 1944, Phật học đường Báo Quốc được dời về Tùng Lâm Kim Sơn ở xã 
Lựu Bảo. Tùng lâm Kim Sơn là một dự án xây dựng lớn của Hội An Nam Phật Học. 
Nhân duyên chưa đầy đủ, Tùng lâm Kim Sơn sau một thời gian ngừng hoạt động và 
một số học Tăng vào Nam đề cầu học. 

Các trường Phật học trên, Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám được chư vị Cao Tăng 
mời giảng dạy các môn triết học Đông-Tây, Kinh, Luận. Nguyễn Lang nhận xét: “Lê 


*“Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên (2001), Biên niên sử Phật giáo Gia Định - Sài Gòn TP.Hồ Chí Minh, Nxb. Tp. 
HCM, tr.93 
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Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đào tạo Tăng 
tài. Phật học của Ông được các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên Ông đã 
được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân...”?””. 
Mặc dù có một kiến thức cao rộng, nhưng cung cách của Bác rất khiêm nhã và trân 
trọng, mỗi lần có giờ giảng, Bác luôn mặc áo tràng và đảnh lễ chư Tăng trước khi lên 
bục giảng. 


Tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các Học 
Tăng tiêu biểu như Hòa thượng: Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Thiện Hoa, Trí 
Tịnh, Nhật Liên... về sau các vị này trở thành những vị giáo phẩm lãnh đạo cao cấp, 
lèo lái con thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão táp trong thời kỳ pháp 
nạn năm 1963. 


- Chỉnh lý Tăng chế 


Công cuộc Chấn hưng Phật giáo của Hội An Nam Phật Học, không chỉ dừng lại 
ở chỗ đào tạo Tăng tài, mà còn tiễn hành việc Chỉnh lý Tăng chế. Số lượng Tăng sĩ 
thất học, thầy cúng không sống theo nếp sống thanh quy là một lo lắng thường trực của 
Hội. Ngoài việc thành lập các lớp Phật học cho Tăng sĩ trẻ, Hội đã đề ra một chương 
trình chỉnh lý tình trạng Tăng sĩ. Chương trình đó gồm có hai điểm: 


Thứ nhất, thành lập một hội đồng Luật sư gồm có những bậc Tăng già tinh thông 
giới luật để giám sát giới hạnh của Tăng chúng. 
Thứ hai, thành lập bộ phận thầy cúng riêng biệt, phân định màu áo, kiểu áo, nơi ở 


và giới phâm. Đề không bị trộn lẫn với Tăng sĩ thực thụ `. 


Bên cạnh đó, cư sĩ cũng phải nắm rõ sáu điều được lưu hành rộng rãi trên tạp chí 
Viên Âm, hầu là tiếng nói chung để đánh thức những vị Tăng sĩ không đúng sửa đổi 
những hành vi không đúng chánh pháp. Với việc chỉnh lý Tăng chế, Hội giúp cho 
Tăng thân được thanh tịnh và hòa hợp theo đúng tỉnh thần Tăng bảo. 

- Thành lập tổ chức giáo dục Thanh thiếu niên Phật tử 

Chiến lược giáo dục là hạt nhân trong chiến lược trồng người, cung cấp trí thức 
mới, đảo tạo nên nhân tài cho đất nước. Phật giáo cũng thế, con người là đối tượng 
giáo dục được lưu tâm hàng đầu, đặc biệt là thanh thiếu niên. Thấu đáo vấn đề này, 
năm 1940, Bác quy tụ một số thanh niên Phật tử trí thức thành lập Đoàn Thanh niên 
Phật học Đức dục, sáng lập Gia đình Phật Hóa Phố, nhằm giáo dục, truyền bá Phật 
pháp cho thanh thiếu niên xây dựng chánh tín cho hậu duệ. 


Năm 1947, Gia đình Phật tử ra đời, như là một sự hóa thân và phát triển của Gia 


3” Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nbx. Văn Học, Hà Nội, tr.89 
*®Š Viên Âm số 14, tháng 3 - 1934 
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đình Phật Hóa Phỏ, ban hướng dẫn đầu tiên của Gia đình Phật tử Thừa Thiên gồm: cư sĩ 
Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, Phan Cảnh Tuân, Văn Đình Hy,... Từ những Gia đình 
Phật tử đầu tiên ở Huế, phong trào được nhân rộng khắp ba miền Nam - Trung - Bắc. 


Đến năm 1951, đại hội Gia đình Phật Hóa Phổ tại chùa Từ Đàm, Huế đã quyết 
định đổi danh xưng thành Gia đình Phật tử, như vậy Gia đình Phật Hóa Phổ là tiền 
thân của Gia đình Phật tử Việt Nam. 


Có thể nói, Bác là người tiên phong trong phong trào đem đạo đến gần với giới 
trẻ, Bác nhân mạnh: “Không có gì thành tựu vững bền nào lại không nhắm đến hàng 
ngũ Thanh thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”Lời 
tuyên bố đõng dạc của Bác đã thay lời phát nguyện, không khác gì nhân duyên thứ 
mười của Đại sư Thật Hiền trong Khuyến Phát Bồ Đề tâm văn, cũng là đại nguyện thứ 
hai của Thắng Man phu nhân trong Kinh Đại Phương Quảng, trở thành tư tưởng vững 
chắc cho hệ thống Gia đình Phật tử Việt Nam. 


- Cư sĩ Tâm Minh - Một chủ bút uyên bác và sâu sắc 


Để công cuộc Chấn hưng đạt kết quả tốt, vai trò của Phật giáo được phát huy 
trên từng trang báo, góp phần cổ xúy cho phong trào. Một mặt truyền bá giáo lý Phật 
Đà và thông tin các hoạt động Phật sự. Mặt khác, muốn chỉnh lý những vấn đề sai trái, 
phê phán việc mê tín dị đoan đang hiện hành. 


Tâm Minh Lê Đình Thám đã đề xướng thành lập Nguyệt san Viên Âm. Số đầu 
tiên ra mắt độc giả vào ngày 01/03/1933, với chức danh chủ nhiệm kiêm chủ bút. 
Tạp chí Viên Âm của Hội nhanh chóng được sự tín nhiệm của đông đảo độc giả, nhờ 
vào sự nỗ lực của cư sĩ Tâm Minh và các thành viên trong Đoàn Thanh niên Phật 
học Đức Dục °?. 


“Viên Âm”, tiếng nói tròn đầy của Phật giáo miền Trung, đã phát ra những âm 
thanh vi diệu giúp cho công cuộc Chấn hưng phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả. Với 
chủ bút uyên thâm giáo lý và sâu sắc, nhiệt tâm như Lê Đình Thám đã tác động vào 
tâm thức những người thủ cựu phải nhìn lại để cùng chấn hưng đưa Phật giáo đi đúng 
tiền độ phát triển của nó. 

3. Kết luận 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - người có năng lực tạo được thế quân bình giữa 
hai vai trò đời và đạo. Đối với đời, cư sĩ là người có học vị, địa vị, tài năng, tắm lòng 
nhân ái, khiêm cung. Đối với nghẻ, là Bác sĩ giỏi, có trái tim đầy nhiệt huyết với nghề, 
thê hiện đúng danh hiệu “Lương y như từ mẫu” luôn ân cần với bệnh nhân, bình đẳng 
không phân biệt... Đối với học trỏ là người thầy mẫu mực, tận tụy, hy sinh. Đối với 
đạo phụng sự không mệt mỏi... 


*®°Thích Hải Án & Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb.Văn Hóa Sài Gòn, tr. 403 
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Nếu ở Bắc Kỳ có Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha, Lệ Thần Trần Trọng Kim; Nam 
Kỳ có Chánh Trí Mai Thọ Truyền, thì ở Trung Kỳ tự hào về cư sĩ Phật giáo lỗi lạc: 
Tâm Minh Lê Đình Thám, một người con ưu tú của Phật giáo Việt Nam. 


Cư sĩ là người đủ tâm đức, tài đức thiết lập những cơ sở giáo dục đào tạo Tăng, 
Ni và giới trí thức tại xứ Huế, đồng thời chuyên dịch một số kinh điển ra quốc ngữ để 
phổ cập giáo lý Phật Đà vào rộng rãi quần chúng. Đặc biệt, cư sĩ là người tiên phong 
đã đem đạo đến gần với thanh thiếu niên. 

Tâm Minh Lê Đình Thám, đúng như tên gọi, luôn có tâm sáng rỡ, lòng tỏ rạng, 
như vâng trăng giữa màn đêm u tịch, như nhịp cầu tiếp nối giữa Tăng và tục, giữa đạo 
và đời, giữa Nam và Bắc trong phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Trung Kỳ. Với tắm 
lòng “tinh thành trong giai đoạn Chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ XX, Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám quả là bậc tiền bối hữu công thật sáng chói, ông đã vượt qua ranh 
giới hình thức đề tựu thành đạo nghiệp cao quí cho hàng hậu tấn ngưỡng vọng dù xuất 
gia hay tại gia.””? Đó là lời được ghi tạc trong Tiểu sử Danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX 
và được Hòa thượng Thích Thiện Siêu Tổ đình Từ Đàm Huế đã tán dương: Cự đã nhất 
tâm, nhất đức sống theo Đạo, học Đạo, hoằng Đạo, đi theo gót chân của bác Tì lÊn sư 
không một bước nào, một lúc nào ngơi nghỉ. Con người Bác, quả thật là như thế ! 


T.N.V.G 
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*° Thích Đồng Bồn chủ biên (1995), 7iểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX. Thành Hội Phật Giáo TP.HCM, 
tr. 958 
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TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM VỚI TỎ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN PHẬT TỬ 


Thích Nữ Viên Hiếu” 


Vấn đề thanh thiếu niên được tất cả mọi gia đình, mọi quốc gia, mọi tôn giáo 
quan tâm. Lứa tuổi này trưởng thành tùy vào môi trường giáo dục của từng gia đình, 
từng xã hội, đồng thời, phụ thuộc vào cách thức tác động của từng gia đình, xã hội. 


Thanh, thiếu niên là giai đoạn trẻ phát triển và biến động về tâm sinh lý phức tạp, 
tác động khá mạnh vào sự định hình nhân cách. Giới tính định hình, nó quy định tính 
cách, nhận thức và sự thê hiện ra bên ngoài qua các hành vi ứng xử khác nhau giữa nam 
và nữ. Điểm đáng chú ý Thanh, thiếu niên là nguồn nhân lực quan trọng của quốc gia. 
Do vậy, hoạt động giáo dục luôn phải quan tâm đến tâm tư tình cảm, nếp sinh hoạt, sự 
phát triển nhân cách đạo đức, tri thức... của thế hệ trẻ. Hoạt động giáo dục phải bàn 
đến điều chính yếu đó là nhân tố đạo đức con người trong việc tổ chức giảng dạy và 
giảng pháp cho thanh, thiếu niên. 


Hoạt động giáo dục thanh thiếu niên Phật tử là một nhiệm vụ quan trọng của giáo 
dục Phật giáo xưa và nay. Hiện nay, giáo dục thanh thiếu niên Phật tử chỉ được thê 
hiện trong hệ thống Gia đình Phật tử. Hệ thống giáo dục Ga đình Phật tử là giáo dục 
đức dục và trí dục (Đoàn Phật học đức dục và gia đình Phật hóa phổ). Với tư cách là 
một tổ chức tu học và rèn luyện đạo đức của thanh thiếu niên tín đồ Phật giáo. Năm 
1938, trong kỳ Tổng Hội Đồng chính thức đầu tiên Hội An Nam Phật học ngày 14 
tháng 8, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã nói: “Không có thành tựu vững bên nào lại 
không nhắm đến hàng ngũ Thanh, Thiếu Niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta 
trong ngày mai... ”. 


Tổ chức hoạt động giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử luôn lấy giáo lý Phật làm 
cốt lõi, làm nền tảng tư tưởng và đạo đức, có ảnh hưởng nhất định đến niềm tin của 
thanh thiếu niên tín đồ Phật tử trong thời kỳ lịch sử nhất định. 

1. Đôi nét về Cư sĩ Tâm Minh và nhân duyên đến với Phật giáo 

Lê Đình Thám tự là Châu Hải, sanh năm Định Dậu (1897) tại làng Đồng Mỹ 
(Phú Mỹ), tổng Phú Khương, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nhà 
Nho - Một vị đã khởi xướng và thành tựu Phong Trào Chấn Hưng Phật giáo miền 
Trung có ảnh hưởng đến Phật giáo cả nước. Thân phụ là Lê Đỉnh làm quan dưới triều 


ỨNCS, Trường Đại học Khoa học Nhân văn Hà Nội. 
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Tự Đức với chức Đông Các Đại Học Sĩ sung chức Binh Bộ Thượng Thư và mẹ là cụ 
bà Phan Thị Hiệu (kế thất). 


Lê Đình Thám đã đủ nhân duyên gặp Hòa thượng Giác Tiên tại chùa Trúc Lâm - 
Huế để thỉnh giáo về thâm nghĩa của hai mươi chữ ngắn ngủi đã khắc sâu vào tâm như 
một công án thiền sư và đê đầu quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, Hòa thượng Giác 
Tiên chùa Trúc Lâm là Bồn Sư, với Pháp danh Tâm Minh. 

2. Các Hội - Đoàn trong hoạt động giáo dục 

Phong trào chấn hưng đầu thế kỷ XX, một trong những mục tiêu của phong trào 
Chấn hưng Phật giáo mà hoạt động giáo dục Phật giáo Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
hướng đến là hướng tới sự đoàn kết, duy trì việc tu học hoằng dương chính pháp. Với 
những mục tiêu trên mà các tổ chức, hội đoàn được hình thành. 

2.1. Hội An Nam Phật Học 

Năm 1929 - 1932, ba năm liền thọ giáo với Hòa thượng Phước Huệ - một nhà 
Phật học uyên thâm tại chùa Thập Tháp Bình Định. Tiếp cận với các nhà thiện tri thức 
thời bấy giờ. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã tiếp cận với phong trào Chấn Hưng 
Phật giáo Châu Á do Ngài Thái Hư đại Sư khởi xướng ở Trung Hoa qua tạp chí Hải 
Triều Âm, cư sĩ trăn trở trước tình trạng Phật giáo Việt Nam đang ngủ mê sau các thời 
kỳ hưng thịnh: Đinh, Lê, Lý, Trần. 

Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một đệ tử có căn cơ để giao phó trách nhiệm, 
sẵn sàng nhận lãnh y chỉ của các Hòa thượng: Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, 
Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết, đứng ra triệu tập 18 vị họp Hội Đồng Dự Thảo Điều Lệ xin 
thành lập Hội An Nam Phật Học, đặt trụ sở đầu tiên tại chùa Trúc Lâm do cư sĩ làm 
Hội Trưởng dưới sự chứng minh sáng lập của quý Hòa thượng. 

Khác với các hội Phật học khác ở Trung Kỳ và Nam Kỳ, Hội An Nam Phật học 
đã có hệ thống đều khắp với hệ thống tô chức cấp dưới. Trong Hội An Nam Phật học 
hình thành hội đồng điều hành là hội đồng chứng minh đạo sư gồm các vị cao Tăng có 
giới luật tỉnh nghiêm. Tuổi đời và tuổi hạ lạp cao. Mô hình cơ cấu tô chức Hội An 
Nam Phật học với sự điều hành của hội đồng chứng minh như sau: 

HỘI ĐÔNG CHỨNG MINH ĐẠO SƯ (Gồm 4,5 vị) 

AN NAM PHẬT HỌC HỘI TƯ: gồm các chức danh 

1. Hội Trưởng 
2. Phó hội trưởng 
3. Chánh thư ký 
4. Phó thư ký 
5. Chánh Chưởng quỹ 
91929) 
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6. Phó Chưởng quỹ 
7. Kiểm soát (03 người) 
8. Có vấn (02 người) 
TỈNH HỘI; HUYỆN HỘI; CHI HỘI; KHUÔN HỘI; VỨC (250-46) 


Cơ câu tô chức theo chiều đọc trên đây của Hội An Nam Phật Học chính là mô 
hình khởi thủy của một giáo hội tương lai. Ngoại trừ chức danh của TƯ hội có vẻ 
trùng khớp với một hội Phật học cùng thời, các bộ phận cấu thành tổ chức như sơ đồ 
trên là tiền thân của các bộ phận thuộc các giáo hội Phật giáo sau này, điển hình là 
GHPGVN hiện tại”. 


Tuy nhiên, hệ thống tổ chức của hội An Nam không phân chia các Ban, Ngành 
trong hệ thống các cấp. 


2.2. Đoàn Phật học Đức dục - Gia đình Phật hóa phổ - Ban đồng ấu 


Phong trào chấn hưng Phật giáo ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam trong những thập 
niên 30, 40 của thế kỷ 20 đã thối bùng lên truyền thống yêu nước và ý thức trách 
nhiệm đối với dân tộc và đạo pháp của Tăng, Ni Phật tử. Trong bối cảnh đất nước 
đang chịu chiến tranh, cần sức mạnh đoàn kết đề bảo vệ đất nước. Tinh thần đoàn kết 
đấu tranh vì độc lập tự do lan rộng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Phật giáo. Cư sĩ Tâm 
Minh Lê Đình Thám đã ý thức được rằng muốn có sức mạnh thực sự cần phải cùng 
nhau đoàn kết, tập hợp thanh, thiếu niên cùng đứng chung trong một tô chức đề chân hưng 
đạo pháp, bảo vệ văn hóa truyền thống, góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là lý do 
đề tiến hành Đoàn Phật học Đức dục - Gia đình Phật hóa phổ - Ban đông ấu ra đời đễ phục 
vụ xã hội, phụ vụ trong hoạt động giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử. 


Mùa thu năm 1935, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám quy tụ một số thanh niên 
Phât Tử trí thức thành lập Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục, sáng lập Gia Đình 
Phật Hóa Phổ - tiên thân của Gia Đình Phật Tử ngày nay và ban Đông Ấu - nhằm duy 
trì, đảo tạo, xây dựng chánh tín cho đản hậu thế. 


Tôn chỉ và mục đích của Giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử là đào tạo thanh 
thiếu niên, đồng niên trở thành một Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo 
tinh thần Phật giáo. 


3. Tổ chức hoạt động 
3.1. Nội dung của tô chức hoạt động 
Nội dung giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử đều tập trung trên hai phương diện: 


Đức dục và trí dục với nguyên tắc là lý duyên sinh áp dụng được cho từng đối tượng, 


*®'Nguyễn Quốc Tuấn, Đặc điểm và vai trò Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, (2012), Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 
tr45-46 
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từng lứa tuôi, từng ngành (ngành oanh vũ, ngành thiếu, ngành thanh...), xây dựng cho 
thanh thiếu niên một lối sống đạo đức trí tuệ và kỹ năng. Nội dung này được thể hiện 
rõ trong chương trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ việc học Phật, lễ Phật, văn nghệ 
thường thức đến các hoạt động thanh niên xã hội. Chương trình học tập không chỉ có 
lý thuyết mà còn bao gồm cả phần thực hành giúp các em có sự hiểu biết toàn diện. 


$3.I.I. Với nội dung “Đức dục” thì các em sẽ được giáo dục về đạo đức thanh 
niên và giáo lý nhà Phật. Cũng trong nội dung này các em còn được giảng dạy cách 
thực hành nghi lễ nhà Phật theo trình độ từ thấp đến cao. Chương trình học chủ yếu là 
những đều căn bản về học Phật và được tô chức chia làm 03 cấp: Sơ thiện, Trung thiện 
và Chánh thiện. 


Cấp sơ thiện: nội dung giảng dạy gồm: Sự tích chư Phật và chư vị Bồ tát, Ngoài 
ra còn có các pháp số căn bản như Tam Quy, Ngũ giới... 


Cấp trung thiện: Tiếp tục học về sự tích các đức Phật và các giáo lý mức độ cao 
hơn như: Ngũ giới, thập thiện, ý nghĩa của việc an cư kiết hạ, lịch sử Phật giáo Việt 
Nam từ khi du nhập đến thời Lý... 


Cấp chánh thiện: Tiếp tục học sự tích các Tổ: Sự tích Ngài Ca Diếp, A Nan, 
Nguyên Thiều, Liễu Quán...và các thuyết Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân duyên, Bát 
Chánh Đạo, Lục Độ, Niệm Phật, lịch sử PGVN từ thời Nhà Trần đến thời cận đại, 
hiện đại... 


Việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt đều có sự khác nhau, phù hợp với trình độ tâm 
lý, nhận thức, lứa tuổi và được chia từng ngành. 


Ngành Oanh vũ: lứa tuôi từ 7-12 tuôi. Lửa tuôi này chủ yếu tập trung vào giáo 
dục đức tin, xây dựng đức tin bằng những hành động cụ thể như cúng dường Tam Bảo, 
vào chùa lễ Phật, thăm các cơ sở thờ tự Phật giáo, dạy cách kính lễ chư Tăng... Bằng 
những ví dụ hay những hành động cụ thể, giáo dục các em hướng về tình thương đồng 
loại, cảnh vật. Nội dung sinh hoạt mà cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đưa ra cũng 
hướng đến giáo dục văn hóa, đạo đức xã hội như chỉ bảo cho các em những điều lễ 
nghĩa như chào hỏi Ông bà, bố mẹ, khi ra khỏi nhà và khi về nhà, lễ phép với người 
lớn tuổi....Mục đích giáo dục là giúp các em trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, 
biết lễ phép, biết thương yêu tôn trọng mọi người, biết quý cảnh vật xung quanh. 

Ngành Thiếu: Từ 13-17 tuôi. Lứa tuổi này các em đã có suy nghĩ và nhận thức 
độc lập. Giáo dục các em được nâng cao hơn, tính giáo lý nhiều hơn. Các em được trau 
dồi kiến thức về Thập thiện, Nhân duyên sinh khởi, Nhân quả, Giới - Định - 
Tuệ...Mục đích là hướng các đoàn sinh đến cuộc sống lương thiện, ở hiền gặp lành, 
không sát sinh, không trộm cướp... 

Ngành Thanh: Từ 17 tuôi trở lên. Các em ôn lại những kiến thức của hai ngành 
trên và học thêm những kiến thức, giáo lý cao hơn. Đồng thời ngành thanh cũng chú 
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trọng những kiên thức xã hội. Mục đích hướng đên ý thức dân tộc, tinh thân yêu quê 
hương đât nước, nhân loại, chông lại sự cám dỗ xâu xa ngoài xã hội và cái ác... 


3.1.2. Với nội dung Trí Dục 


Đào tạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi một số kiến thức về văn 
hóa, lịch sử...rèn luyện các kỹ năng về Văn - Thể - Mỹ. Các sinh hoạt mang tính cộng 
đồng được tô chức như cắm trại, các hoạt động văn nghệ và các sinh hoạt cộng đồng 
khác. Hướng dẫn, cung cấp một số loại ngành kiến thức cần thiết để giải quyết những 
nhu cầu tối thiểu của cuộc sông như: nữ công, điêu khắc, thông tin, cách băng bó và xử 
lý vết thương, cấp cứu người chết đuối...Những nội dung này đã tạo cho Thanh Thiếu 
niên phát triển trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, nhạy cảm, từ đó nhằm hình thành tính năng 
động, tự tin, bản lĩnh, hình thành tác phong tháo vát, linh hoạt trong cuộc sống. Nội 
dung sinh hoạt 7z/ Dục thường hướng vào các chủ đề có ý nghĩa nhân mùa Phật đản, 
mùa Báo hiếu tứ ân, Trung thu, Phật thành đạo, Thượng nguyên. 


Ngoài việc học tập, tu tập, giáo dục Thanh - thiếu niên Phật tử của Đoàn Phật học 
Đức dục - Gia đình Phật hóa phổ - Ban đông ấu hay ngày nay của Gia đình Phật tử, các 
em còn tham gia các hoạt động xã hội; tham gia các hoạt động từ thiện; cứu trợ thiên ta1; 
phát thuốc; hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh... với tinh thần tự nguyện. 


Với giáo dục đó các Thanh - thiếu niên Phật tử hiểu ý nghĩa cốt yếu của đạo Phật. 
Các em đến chùa trong tĩnh lặng, cung kính, không phải mục đích cầu tài, cầu lộc với 
những lễ vật không phù hợp với giáo lý đạo Phật như những thanh niên khác. 


3.2. Phương thức hoạt động 


Phương thức giáo dục đã có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành thế giới 
quan, nhân sinh quan, đạo đức, lỗi sống của Thanh - thiếu niên Phật tử. Trong chừng 
mực nhất định, nó đã giúp cho thanh thiếu niên tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con 
người tốt, sống nhân ái, khoan dung với mọi người, chân thành yêu thương giúp đỡ 
mọi người, có thái độ tôn trọng và khiêm tốn, tránh được lòng tham, tính kêu căng tự 
mãn, không chấp nhận mê tín dị đoan. 


Có thể nói giáo dục thanh, thiếu niên mà Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã sáng 
lập dựa trên cơ sở các hội, đoàn như (Đoàn Phát học Đức dục - Gia đình Phật hóa phổ 
- Ban đồng ấu) là hướng đến sự phát triển toàn diện của con người. Từ đó mỗi cá nhân 
tùy theo năng lực của mình mà lựa chọn đi đúng đắn cho bản thân. 


Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng chương trình huấn luyện GĐPT hiện nay về cơ 
bản vẫn theo nội dung, chương trình trước 1975, vì vậy, có những chương trình không 
cập nhật được với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại. Ví dụ như ngoài chương 
trình học gút, gút thong lọng, thuộc lòng và truyền dẫn mẫu tự băng ký hiệu morse nên 
thêm vào các chương trình vi tính nâng cao, sử dụng công nghệ thông tin...nhằm trang 
bị cho các thanh - thiếu niên có những kiến thức phù hợp với thời đại phát triển công 
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nghệ. Qua đó, các thanh - thiêu niên sẽ có thêm cơ hội tiêp thu kiên thức, văn hóa Phật 
giáo nói riêng và văn hóa nói chung của toàn câu thông qua hệ thông mạng Internet. 


4. Đóng góp xã hội 


Từ khi ra đời, các hội đoàn như Đoàn Phật học Đức dục - Gia đình Phật hóa phổ 
- Ban đồng ấu tự nó đã xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt của Thanh, thiếu niên. Cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám nhận thấy đây là một hình thức sinh hoạt tuổi trẻ có quy củ, 
hướng dẫn và thu hút được đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Nó đã thực sự là sự 
đóng góp với vai trò hộ pháp của một Cư Sĩ Bồ Tát của một phong trào thanh, thiếu 
niên Phật tử tồn tại trong suốt mấy chục năm qua. Đó là một quá trình phục vụ xã hội 
cống hiến với công lao to lớn: 


Thứ nhất, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã tạo được một tổ chức tu học và rèn 
luyện đạo đức thanh, thiếu niên tín đồ Phật tử, luôn lấy giáo lý đạo Phật làm nền tảng 
tư tưởng đạo đức. Sự tiếp biến giáo lý Phật giáo ngay từ lứa tuổi thanh, thiếu niên có 
ảnh hưởng nhất định tới niềm tin và lỗi sống các em. Đạo đức Phật giáo dạy rõ các 


thanh, thiếu niên loại bỏ “tam độc” (tham, sân, si) hướng về “thập thiện”, tin và hiểu lý 
nhân quả, duyên khởi, đã hướng thanh, thiếu niên đến cuộc sống giá trị chân, thiện, mỹ 


đê phục vụ xã hội, đât nước, xa rời những tệ nạn xã hội. 


Thứ hai, với tô chức hoạt động hệ thống từ thấp đến cao, Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám đã cùng với các phong trào thanh, thiếu niên khác hướng dẫn, vận động 
hàng chục thanh, thiếu niên tham gia các phong trào bảo vệ đất nước trong các thời kỳ 
kháng chiến, bảo vệ dân tộc, tham gia các hoạt động xã hội như: cứu trợ đồng bào 
thiên tai lũ lụt, từ thiện xã hội...Các hoạt động này giúp cho thanh thiếu niên có điều 
kiện thực hành tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng bào, thể hiện lòng từ bi theo tinh 
thần Phật giáo. 


Thứ ba, với phương pháp và cách thức đào tạo các thanh, thiếu niên con em các 
gia đình Phật tử có đời sống đạo đức lành mạnh theo tinh thần Phật giáo, giúp cho các 
em xa rời những tệ nạn xã hội, những việc làm có hại cho đất nước,...tạo cho các 
thanh, thiếu niên có nếp sống hồn nhiên, vô tư, không vụ lợi, sống có trên có dưới, 
chan hòa đầm ấm. Những thanh, thiếu niên có nhiều điều kiện để lớn lên trở thành 
những công dân tốt, có đạo đức, năng nỗ, đóng góp, phục vụ trong nhiều lĩnh vực xã 
hội. Thực tế cho thấy, trong phong trào chân hưng Phật giáo cho đến hôm nay, hoạt 
động giáo dục thanh, thiếu niên tín đồ Phật tử đã không ít ảnh hưởng đến công tác an 
ninh trật tự xã hội (không thẻ loại trừ những trường hợp cá biệt). 


5. Kết luận 


Hoạt động giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử là một lĩnh vực quan trọng trong tô 
chức Phật giáo vào thời kỳ chân hưng cũng như hôm nay. Giáo dục Phật giáo cần thiết 
luôn luôn điều chỉnh, bổ sung theo thời gian để đáp ứng và thích ứng những nhu cầu 


226 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


thời đại, nhằm đảm bảo sự phát triển của các nhân và cộng đồng trên lĩnh vực tinh 
thần. Đồng thời đã thể hiện được bản sắc Phật giáo cùng bản sắc văn hóa Việt Nam. 
Hoạt động giáo dục Phật giáo là một hình thức mà thông qua đó những yếu tố tinh hoa, 
cốt tủy Phật giáo được chuyền tải vào cuộc sống đời thường và phục vụ xã hội. 


T.N.V.H 


Tài liệu tham khảo 

I. Thích Hải Ấn - Thích Trung Hậu, Su fập và giới thiệu Tâm Minh Lê Đình Thám 
(rọn bộ 6 tập), Nxb Văn Hóa Sài Gòn. 

2. Thích Minh Châu (2004), Đức Phật nhà giáo đục vĩ đại, Ñxb Tôn giáo, Hà Nội. 

3. Thích Minh Châu (2002), Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người, Ñxb Tôn giáo, 
Hà Nội. 

4. Thích Thanh Điện(2017), Quá trình hình thành và phát triển của Ban hướng dẫn 
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7. Tâm Huy, Phan Đình Thăng, Hoạt động thành viên GĐPT Việt Nam, Thư viện Viện 
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9. Lê Khánh, (2003), “giáo dục”, “đức dục”, “trí dục” trong gia đình Phật tử Việt Nam, 
Nghiên cứu Phật học, SỐ Ó. 

10. Nguyễn Quốc Tuần (2012), Đặc điểm và vai trò Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, Nxb. Từ 
điển Bách khoa, Hà Nội. 

11. Nguyễn Tuệ Chân (biên dịch, 2011), Lịch sử Phật giáo, Tủ sách bách khoa Phật 
giáo,Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 

12. Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, (2010), Phong trào chấn hưng Phát giáo, 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG TÀI CỦA HỘI 
AN NAM PHẬT HỌC: DI SẢN TỪ QUÁ KHỨ ĐÉN HIỆN TẠI 


Tỳ kheo Thích Thiện Hưng” 


I. Dẫn nhập 

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, trên thế giới và trong khu vực liên tiếp diễn ra công 
cuộc cải cách, chấn hưng Phật giáo. Nhân vật tiêu biểu và khởi phát cho phong trào 
chấn hưng Phật giáo ở phương Tây từ đó tạo ra xu hướng liên thông Phật giáo Đông - 
Tây trên thế giới là ông Henry Steel Olcott“” người Mỹ (1832-1907). 


Từ những phong trào Phật giáo thế giới, Phật giáo Trung Quốc cũng đi vào công 
cuộc canh tân, khởi đầu là Đại sư Thái Hư trong một bài viết: “Dùng Phật pháp phê 
bình chủ nghĩa của xã hội”; cho đến những nghiên cứu, tranh biện của các bộ môn 
khoa học và các nhà khoa học nỗi tiếng đương thời ở đầu thế kỷ 20 như: A. Einstein, 
M.Weber, E. Durkheim... Tất cả là những tiền đề bên ngoài cho phong trào chấn hưng 
Phật giáo ở Việt Nam lần lượt diễn ra tại ba vùng Nam, Trung, Bắc. 


Tại Việt Nam, trước những tệ lậu trong Phật giáo nhất là trong nội bộ chư tăng, 
nhiều cao tăng, nhân sĩ uyên áo khắp ba miền như “Hòa thượng Khánh Hòa, Thiện 
Chiếu ở Nam Bộ; cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám và một số Hòa thượng ở Trung Bộ; 
Hòa thượng Trí Hải, Thích Hanh Thanh, Thiều Chửu... ở Bắc Bộ””” đã chỉ rõ: cần 
phải có công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà. 


Đồng tình với quan điểm trên, nhiều ý kiến cho rằng động cơ chính của Chấn 
hưng Phật giáo tại Việt Nam là do sự suy thoái trong hàng tăng sĩ, sự sa sút về kinh 
tạng, lỏng lẻo trong giới luật, hình thức sinh hoạt Phật giáo trái với giới luật, tín đồ 
không hiểu thông được cốt tủy của Phật giáo, tư tưởng ngoại đạo xâm nhập vào 
Phật giáo... 

Dù theo ý kiến nào thì có một sự thật là, theo dòng thịnh suy, Phật giáo thời kỳ 
này cũng không còn giữ được địa vị như Phật giáo giai đoạn Lý - Trần. Thêm sự thất 
bại của nền giáo dục hủ Nho cùng với sự du nhập ồ ạt của văn hóa, khoa học Tây 
phương, là những nguyên nhân khiến những vị cao tăng, học sĩ muốn chấn hưng Phật 
giáo nhằm truyền bá chính pháp, lợi lạc quần sinh. 


“Trung tâm Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


3“ Nguyễn Quốc Tuấn (2012) Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20, Nxb từ điền Bách khoa, 
Hà Nội, tr.60. 


*%2Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Sđz. tr.61. 
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“Tại miền Trung phong trào chấn hưng được khởi xướng đầu tiên do “hai nhân 
vật hàng đầu Phật giáo ở Trung Bộ là Hòa thượng Giác Tiên và cư sĩ Tâm Minh - Lê 
Đình Thám” ”“°. Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người có công rất lớn trong việc 
cải cách Phật giáo ở Miền Trung. Ông đã tham gia năm giữ những chức vụ quan trọng 
trong An Nam Phật Học Hội, trực tiếp giảng dạy đào tạo tăng tài, phiên dịch kinh tạng 
và truyền đạt giáo lý đến tín đồ Phật tử. 

Trong bài tham luận này, người viết tìm hiểu về chương trình đào tạo Tăng tải 
của Hội và so sánh chương trình đảo tạo Phật học hiện nay để chỉ ra: nguyên nhân 
thành tựu của phong trào Chấn hưng Phật giáo tại miền Trung về đảo tạo Tăng tải 
trước hết nằm ở cơ cấu hoạt động, chương trình đào tạo và giới luật chỉnh lý tăng chế 
mà An Nam Phật Học Hội đề ra. 

H. Nội dung 

1. Mục tiêu của An Nam Phật Học Hội 

Tại Trung kỳ, cư sĩ Tâm Minh là người có tâm huyết trong việc chấn chỉnh Tăng 
đoàn và xiến đương chánh pháp đến mọi giới. An Nam Phật Học Hội ra đời không 
nằm ngoài mục đích: “hoằng dương chánh pháp, lợi lạc hữu tình”””. Hội đã xây dựng 
nhiều chương trình đào tạo nhằm chấn chỉnh Tăng đoàn, mang Phật pháp phô cập tới 
mọi tầng lớp, như: 

- Mở lớp học đào tạo Tăng tài, ở ba cấp, Sơ đẳng, Trung đăng và Cao đăng. 

- Thành lập Phật học Đường khắp các tỉnh miền Trung và thiết lập Tổng Trị sự 
để chủ đạo việc học và hành Phật pháp. 

- Giáo dục Thanh thiếu niên Phật tử có tô chức và sinh hoạt Phật pháp theo quy 
trình, có khoa học. 

- Xuất bản Phật học tùng thư bao gồm nhiều kinh sách từ chuyên sâu đến căn bản. 

- Xuất bản tạp chí Viên Âm phục vụ các tầng lớp trí thức và bình dân trong xã 
hội, nội dung phong phú gần gũi, ngôn từ dễ hiểu. 

- Lập ra Ban kiểm giới. Ban kiểm giới có nhiệm vụ làm tịnh hóa Tăng đoàn và 
giúp Tăng đoàn sống theo giới luật của nhà Phật. 

Theo cư sĩ Tâm Minh, để hoàn thành những mục tiêu hoằng Pháp, lợi sinh các 
thành viên trong Hội (gồm chư tăng và cư sĩ) là thành phần chủ đạo, vì vậy cần “tùy 
theo cảnh ngộ của mình mà /hưn học Phật giáo, quán sát Phát lý, tu tập Phát hạnh, 


tấn hành Phát sự 256 


. Điều này vô cùng quan trọng, mang yếu tô chiến lược lâu dài. Vì 
*“Nguyễn Quốc Tuần (2012), S4. tr.99. 


* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), 7ác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 5, Nxb. Văn hóa 
Sài gòn, tr.26S. 


* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr.270. 
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thế, người hướng dẫn trước hết cần phải có nền tảng căn bản Phật học. Cư sĩ Tâm 
Minh nhắn mạnh: bốn yếu tố trên tùy theo trách vụ và bốn phận mà có thể lãnh hội nếu 
đạt trọn vẹn thì càng tốt. Bằng mọi phương tiện, tùy căn cơ trình độ mỗi thành viên có 
thể tham học từ các nguồn như: học gián tiếp qua Nguyệt san Viên Âm hoặc “người 
biết chữ Nho thì xem kinh chữ Nho, người biết chữ Quốc ngữ thì xem kinh chữ Quốc 
ngữ, người biết chữ Pháp thì xem kinh chữ Pháp, người không biết chữ cũng gắn đi 
nghe diễn giảng... tự mình học, khuyên các hội hữu học... về sau có sức đảm đương 
tôn chỉ của Hội”””, 

Ba yếu tổ đầu cư sĩ Tâm Minh đề ra chính là Văn, Tư, Tu (nghe giáo pháp, suy tư 
về giáo pháp, thực hành theo giáo pháp) yếu tô thứ tư thực hiện được khi thành tựu ba 
yếu tố đầu, tức là dân thân truyền bá chánh pháp (tấn hành Phật sự). Mục tiêu cuối 


cùng của hội “tu học Phật pháp và hoằng dương Phật pháp””Ẻ. 


2. Nội dung, chương trình hoạt động của An Nam Phật Học Hội 

Cư sĩ Tâm Minh đã dành gần 20 năm cống hiến cho công cuộc Chấn hưng Phật 
giáo và hoằng pháp lợi sanh, kế từ “năm 1932, An Nam Phật Học Hội ra đời, do các vị 
Hòa thượng và ông đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoăng đương chánh 
pháp. trụ sở đầu tiên đặt ở chùa Trúc Lâm, sau đó là chùa Từ Đàm. Ông làm Hội 
trưởng và các Hòa thượng trong Ban Chứng minh làm cố vấn cho Hội”””. “Sự thể 
càng thêm khẳng định khi chúng ta biết mô hình tổ chức này được chính nhà vua phê 
chuẩn, cho thấy tính chính đáng và hợp pháp của An Nam Phật học Hội trên dải đất 


Trung Kỳ do triều đình Huế cai quản””””. 


a. Các hình thức hoằng pháp bao gồm: Thuyết pháp tại chùa Từ Quang cho tín đồ 
nửa tháng một lần; Mở trường đào tạo Tăng tài, hình thành đội ngũ kế thừa cho Giáo hội; 
Mở thêm các Chỉ hội, bổ sung nhân sự, gánh vác công tác hoăng pháp đến các tỉnh thành; 
Thành lập đoàn Thanh niên Đức dục; Xuất bản tờ báo Phật giáo (Nguyệt san Viên Âm) và 
thiết lập các Tòng lâm đề chư tăng tu học và đào tạo Tăng tài. 

b. Chương trình đào tạo Phật học: 

* Chương trình đưa vào giảng dạy (từ năm 1934 - 1944) của An Nam Phát học Hội 

Lớp Tiểu học (5 năm) 

Năm thứ nhất: Quốc văn và hai thời công phu. 


Năm thứ hai: Sự tích Phật Thích Ca, Bốn Phép Toán, Phật Học Giáo Khoa Thư. 


*? Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr.271. 

*%Š Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr.280. 

*° Thích Đồng Bồn (2007) Tiểu sử danh Tăng Việt Nam thể lÿ XX, tập 1, Nxb, Tôn Giáo, Hà Nội, tr.909. 
* Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Sđd, tr.I 11. 
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Năm thứ ba: Luật Sa di, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng, Kinh Thủy Sám. 

Năm thứ tư: Sa DI Luật Giải, Thập Lục Quán Kinh. 

Năm thứ năm: Di Đà Sớ Sao, Pháp Bảo Đàn Kinh, tốt nghiệp xong thì thọ Sa di giới. 
Bậc Đại học (5Š nắm) 


Năm thứ nhất: Kim Cương Trực Sớ, Tâm Kinh Chú Giải, Duy Thức Phương 
Tiện Đàm, Bát Thức Quy Củ Tụng. 


Năm thứ hai: Lăng Nghiêm Kinh, Viên Giác Kinh, Nhân Minh Luận. 
Năm thứ ba: Lăng Già Kinh, Khởi Tín Luận, Đại Thừa Chỉ Quán. 
Năm thứ tư: Thành Duy Thức Luận, Pháp Hoa Kinh, Phạm Võng Kinh. 


Năm thứ năm: Đại Bát Niết Bàn, Tứ Phần Luật, tốt nghiệp xong thì thọ Tỳ khưu giới. 


Ngoài ra sau khi tốt nghiệp Đại học xong, học tăng có thể tham gia thêm Lớp 
tham cứu(thời gian học là năm năm). Chương trình học gồm có: 


Năm thứ nhất: Lăng Nghiêm Trực Chỉ, Viên Giác Lược Sớ, Tam Luận (Trung 
Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận). 


Năm thứ hai: Lăng Già Tâm Ấn Sớ, Giải Thâm Mật Kinh, Du Già Sư Địa Luận. 
Năm thứ ba: Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán. 


Năm thứ tư: Hoa Nghiêm Luận, Hoa Nghiêm Sớ Sao. 


Năm thứ năm: Đại Trí Độ Luận, Tông Cảnh Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Hải Triều Âm 
Văn Khó. 

Theo Nguyễn Lang, chương trình học này “có khuyết điểm là dài quá, nhất là hai 
năm đầu tiêu học không cần thiết... chương trình lại còn những điểm không hợp lý"”” 
do trong thời gian ngắn thì không thể dạy và học thấu hết những bộ kinh lớn. 


Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh diễn ra phong trào Chấn hưng Phật giáo trên khắp cả 
nước nói chung, Trung kỳ nói riêng, có thể hiểu được tại sao chương trình lại được kết 
cấu như vậy. Khi mà thực trạng đa phần Tăng sĩ (người học) chưa am tường Phật 
pháp. dẫn đến việc thực hành và truyền thụ sai lệch, nếu không muốn nói là nhiều nơi 
chỉ còn lại hình dáng ngôi chùa mà bên trong mọi sự tu tập, sinh hoạt đã không còn 
giữ được tính tủy Phật giáo. Trước bối cảnh đó, An Nam Phật Học Hội đã đặt trọng 
tâm của chân hưng Phật giáo vào việc xây dựng chương trình đào tạo Tăng tài, chỉnh 
lý Tăng chế một cách chặt chẽ, nghiêm cẩn. 


Tuy nhiên, chương trình này không phải là một khung cứng nhắc mà vẫn được 
chỉnh lý theo thực tiễn tu học của tăng sĩ và thời đại. Chính vì vậy mà sau 10 năm 
*“Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận. tập 1, 2, 3, Nxb. Văn Học, tr. 822. 
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giảng dạy, căn cứ vào thực học của tăng sĩ, Hội đã có những thay đôi về các môn học 
cho phù hợp. Cụ thể, năm 1944 Hội đã thay đổi và cải cách chương trình dành cho các 
hệ đảo tạo, theo đó thời gian được giảm xuống và đã bố sung thêm nhiều tác phẩm mới 
nhằm đáp ứng được hai vấn đề cơ bản của người học là: thời gian cần tinh gọn và nội 
dung kinh, luật, luận cần cập nhật và đi vào tinh tủy Phật học. Cụ thể, chương trình 
được chỉnh lý như sau: 

* Chương trình đào tạo của An Nam Phật học Hội được chỉnh lý sau 10 năm 

Sơ đắng (hai năm) 

Năm thứ nhất: Kinh: Thập Thiện Nghiệp Đạo, Ngũ Thiên Sứ Giả, Trừ Khủng 
Tai Hoạn, Bụt Kinh, Tứ Thập Nhị Chương, Bát Đại Nhơn Giác; Luật: Sa Di; Luận: 
Duy Thức Tam Tự Kinh; Khóa tụng: Nghi thức của hội (giảng giải) và các khóa nghi 
trong Sơn Môn. 

Năm thứ hai: Kinh: Phật Di Giáo, Nhị Khóa Hợp Giải; Luật: Cảnh Sách; Luận: 
Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải (của Khuy Cơ) Bát Thức Quy Củ Tụng 
Trang Chú, Đại Thừa Khởi Tín Luận; Khóa Tụng: các khóa nghi trong Sơn Môn. 

Trung đắng (hai năm): 

Năm thứ nhất: Kinh: Duy Ma Cật Kinh Giảng Lục (Thái Hư), Kim Cương Kinh 
Giảng Lục (Thái Hư); Luật: Ưu Bà Tắc Giới Kinh; Luận: Đại Thừa Chỉ Quán, Duy 
Thức Đích Khoa Học Phương Pháp, Nhân Minh Luận Sớ; Khóa tụng: Các khóa nghi 
trong Sơn Môn. 

Năm thứ hai: Kinh: Lăng Nghiêm; Luật: Tứ phần; Luận: Sớ; Khóa tụng: Các 
khóa nghi trong Sơn Môn. 

Cao đắng (hai năm): 

Năm thứ nhất: Kinh: Lăng Già Tâm Ứng; Luật: Bồ Tát Anh Lạc Kinh; Luận: 
Bách Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. 

Năm thứ hai: Kinh: Pháp Hoa, Kinh Văn Cú; Luật: Phạm Võng Kinh Hợp Chú; 
Luận: Nhị Thập Môn Minh Luận, Thành Duy Thức Luận. 

Theo chương trình này, sau khi tốt nghiệp cao đắng nếu học Tăng muốn ở lại học 
nâng cao để trở thành giáo sư các trường Phật học thì phải qua một kỳ khảo thi để học 
thêm ba năm tại trường. 

Trình độ căn bản là: 

1. Đậu Sơ học Pháp - Việt 

2. Biết đọc và biết viết chữ Hán. 

3. Quốc ngữ phải thông thạo. Có thể dịch một bài kinh luận từ chữ Hán ra quốc 
ngữ và một vài câu Quốc văn ra chữ Hán. 
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Ngoài việc xây dựng chương trình đảo tạo quy chuẩn, theo An Nam Phật Học 
Hội, việc chọn địa điểm mở trường lớp cũng là một tiêu chí hàng đầu: phải rộng rãi, 
khí hậu tốt, thông thoáng, tạo môi trường thuận lợi cho học tăng. 

Từ năm 1933 Hội khai giảng tại chùa Vạn Phước, đến năm 1936 đời về chùa Túy 
Ba gần biển và cuối năm ấy dời về chùa Báo Quốc do Hội trực tiếp quản lý. Trường 
Sơn Môn Phật học đảo tạo hệ Đại học tại chùa Trúc Lâm và Trung cấp tại chùa Tường 
Vân. Trường ni tại chùa Từ Đàm mở năm 1932 do Ni sư Diệu Hương làm Giám đốc, 
sau đó đời về chùa Diệu Đức. Ở các tỉnh trường lớp mở tại các chùa, do vị trụ trì đảm 
nhiệm, yêu cầu vị này phải đủ giới hạnh, không đòi hỏi phải học thức cao. 


Về đội ngũ giáo thọ, Hội mời “các vị tăng ni xuất sắc như Mật Khế, Mật Nguyện, 
Đôn Hậu, Trí Độ, Trí Thủ, Mật Thẻ, Diệu Hương và Diệu Viên” ””. Tại các tỉnh chọn 
các vị tăng sĩ địa phương, hai vị giáo họ, một vị chánh vị phó, vị trụ trì đủ khả năng thì 
có thể đứng lớp dạy. 


Học tăng đến từ các nơi (miền Trung, miền Nam...), sau khi ra trường các học 
tăng học giỏi sẽ được mời lại giảng dạy. Có những học tăng sau này làm trụ cột cho 
Giáo hội như các thiền sư: “Quảng Huệ, Trí Thủ, Mật Thể, Chánh Thống, Thiện Trí, 
Thiện Hòa (miền Nam), Thiện Hoa (miền Nam),...”” 3. Tại các tỉnh chọn những chú 
tiêu thông minh phúc hậu, hiền lành, tuổi từ 10-12, học Sơ đẳng. Những học tăng 
không có khả năng học thì cho về nhà. 

Hội cũng thành lập Ban kiểm giới và rất xem trọng chương trình chỉnh lý tăng 
chế. Thời bấy giờ chư tăng có hai thành phần gồm: chư Tăng thất học và chư Tăng 
chuyên đi cúng. 

Hội thành lập Hội đồng Luật sư (giới luật tĩnh nghiêm), giám sát giới hạnh cho 
Tăng chúng, tại các Tỉnh, Ban này có 5 vị luật sư, chia điều cho các địa phương. Khi 
có vị nào phạm giới luật vị luật sư tại địa phương đó đến tận nơi tìm hiểu và cuối năm 
trình lại Hội đồng Luật sư để định tội. 

Tổ chức những Ban thầy cúng gồm các vị biết tán, tụng, cầu an, cầu siêu, hướng 
dẫn tang lễ; đồng phục mặc áo màu xám năm thân, không được mặc áo tràng, nhật 
bình hay y nâu hoặc vàng, phải ở chùa riêng, không được ở chung với tăng sĩ thực thụ 
giới pháp tinh nghiêm. 

Ngoài ra, cư sĩ phải tham dự vào việc chỉnh lý tình trạng Tăng sĩ băng cách: 

“1) Không nên nhận người phá giới là tăng sĩ. 


2) Phá bỏ những điệp quy y thụ giới do các ông thầy tu nói trên cấp cho. 


“Nguyễn Lang (2000), Sđd, tr. 819. 
“Nguyễn Lang (2000), Sđd tr. 816. 


233 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


3) Công bố sự phạm giới có bằng cớ của tăng sĩ. 
4) Bảo hộ và cúng dường các vị tinh nghiêm giới luật. 


5) Không tham dự vào những công việc không phù hợp với Phật pháp. 


6) Tham dự vào công việc hoăằng dương chánh pháp và chỉnh đốn Tăng già”””°. 


Có thê nói, với chương trình đào tạo nghiêm cần cả về hình thức lẫn nội dung, Hội 
Phật học đã mở trường An Nam Phật học vào năm 1934 và đào tạo được hàng Tăng sĩ 
tỉnh ba, xuất sắc trên cả hai phương diện Học và Hành, không chỉ thể nhập được tỉnh tủy 
của Phật giáo mà còn đem tĩnh tủy đó vào phụng sự Đạo pháp và nhân sinh. 


3. Tương quan chương trình đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học 
Phật học hiện nay 


Hiện nay, khung chương trình đảo tạo đã được chư tôn đức trong Ban Giáo dục 
Phật giáo Trung ương” thống nhất cho các trường Trung cấp, Cao đăng, Đại học Phật 
học tại các tỉnh thành trong toàn quốc và tùy theo từng địa phương mà chương trình 
học có thể thêm, bớt một vài môn học cho phù hợp. Về cơ bản khung chương trình đào 
tạo được cấu trúc như sau: 


a. Chương trình đào tạo Trung cấp và Cao đẳng” 


* Chương trình Trung cấp Phật học (3 năm)” ” 


Năm thứ nhất: Kinh Di giáo; Kinh Thập thiện; Quy Sơn Cảnh Sách; Bát đại 
Nhơn giác; Luật học (chữ Hán); Nhận thức học Phật giáo; Sơ đăng giáo khoa thư; Phật 
pháp căn bản; Lược sử Phật giáo Ân Độ; Duy thức học; Phát Bồ đề tâm văn; Phật học 
danh số; Hán văn; Anh văn Phật Pháp; Việt văn; tổng cộng 600 tiết/năm. 

Năm thứ hai: Kinh Pháp cú; Kinh Na Tiên Tỳ kheo; Kinh Tứ thập Nhị chương; 
Kinh PaLI-A hàm; Kinh DI Đà Sớ Sao; Kinh Hiền Nhân; Nhị khóa Hiệp giải; Luật học 
(chữ Hán); Duy thức học đại cương; Lược sử Phật giáo Trung Hoa; Thiền học đời Trần; 
Phật học toàn thư; Hán văn, Anh Văn Phật pháp; Việt văn, tổng cộng 600 tiết/năm 

Năm thứ ba: Kinh Trung bộ; Kinh Trung A hàm; Kinh Bách Dụ (bản chữ Hán; 
Luật học (chữ Hán); Nhị khóa hiệp Giải (tt); Bách pháp Minh môn; Duy Thức Tam 
Thập Tụng; Sinh hoạt Giáo đoàn; Sơ đăng Giáo khoa thư (tt); Phật học toàn thư (tt); 
Lược sử Phật giáo Việt Nam; Thiền Lâm Bảo Huấn; Hán Văn; Anh văn Phật pháp: 
Việt văn, tổng cộng 600 tiết/năm 


*“Nguyễn Lang (2000), Sđd. Tr. 820. 


*5tai Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Giáo dục tăng ni Trung ương đổi thành Ban Giáo dục Phật 
giáo Trung ương. 


*'5 Của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 


*“http://daitonglam.com/truong-phat-hoc/27820, truy cập ngày 17/03/2019. 
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* Chương trình Cao đẳng Phật học (3 năm) 


Năm thứ nhất: Kinh Lăng Nghiêm; Kinh Trung Bộ; Câu Xá Luận; Duy thức 
phương tiện đàm; Duy thức Đích khoa học; Sử cương văn minh thế giới; Hán văn 
(Hán cô); Hoa văn; Anh văn; Việt văn; VI tính, tổng cộng 480 tiết/năm. 


Năm thứ hai: Kinh Pháp Hoa; Kinh Lăng Nghiêm; Kinh Kim Cang; Kinh tạng 
PaLi; Kinh Hoa Nghiêm; Trung Đăng Giáo khoa thư; Lịch sử văn minh Tây Phương; 
Lịch sử Phật giáo Đông-Nam-Á; Lịch sử Phật giáo Trung Quốc; Bồ tát Ưu Bà tắc giới 
kinh; Luận đại thừa khởi tín; Thành Duy thức luận; Phật học toàn thư/ Hán-Nôm; Anh 
văn Phật Pháp; Thực tập diễn giảng: Nghệ thuật dẫn chương trình; Nghệ thuật thuyết 
pháp, tông cộng 600 tiết/năm 


Năm thứ ba: Kinh Duy Ma Cật; Kinh Lăng Nghiêm; Yết ma Yếu chỉ; Trung 
đăng Giáo khoa thư; Nhân Minh học;Thành Thật luận; Thắng Pháp Tập Yếu luận; 
Tâm Lý học; Trí Độ luận; Lịch sử Phật giáo Việt Nam; Văn học Lý-Trần - Pa L1; Hán 
văn; Anh văn Phật pháp. 


- Thực tập diễn giảng: Phương pháp nghiên cứu và viết luận văn và nghệ thuật 
thuyết pháp; Chuyên đề: Hành chánh Giáo hội. Tổng cộng 600 tiết/năm. 


Nhìn chung, chương trình đào tạo hiện nay từ Trung cấp đến Cao đẳng có thêm 
những môn xã hội, lịch sử, ngoại ngữ, diễn giảng, hành chánh Giáo hội. Tuy nhiên, 
mỗi môn học chỉ từ 40-45 tiết, thời gian giới hạn trong 3 năm cho mỗi hệ nên xét về cơ 
bản vẫn chưa đủ để hấp thụ lượng kiến thức quá nhiều. Nếu so sánh với chương trình 
đảo tạo của An Nam Phật Học Hội trước kia thì số lượng môn học hiện nay nhiều hơn. 
Điều này, một mặt có thể tạo sự hứng thú cho Tăng sinh ham học, có nhu cầu nghiên 
cứu sâu Giáo lý thông qua phần học căn bản, nhưng mặt khác, có thể sẽ có tiêu cực đối 
với những Tăng sinh chỉ học đối phó, dẫn đến bị hồng kiến thức. Vì thế, trước kia, để 
đảm bảo đảo tạo được số tăng sinh tài ba, song song với chương trình đào tạo, trường 
An Nam Phật Học đã đề ra những thanh quy, giới luật nghiêm ngặt để chỉnh lý Tăng sĩ 
trên con đường tu học. 


b. Chương trình đào tạo Đại học” 


SIÃ ? . ` Ũ .ÃA ^ 4⁄2 .A s 4379 
* Mục tiêu của việc đào tạo tại Học viện Phát giáo Việt Nam tại Huế ˆˆ: 


Trên tinh thần cải cách giáo dục của Ban Giáo Dục Tăng ni Trung ương - Giáo 
hội PGVN liên quan đến hệ thống hóa chương trình đào tạo các cấp (Trung cấp, Cao 
Đăng, và Học viện) theo hướng liên thông và hòa nhập với nền giáo dục trong nước và 
thế giới, chương trình đào tạo cấp Cử nhân Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam 
tại thành phố Huế được cải cách theo ba tiêu chí sau đây: 


“Của Tỉnh Thừa Thiên Huế 
*““http://vba.edu.vn/hvpg.aspx?l=vn&TieuDelID=126&KenhID=28§7, ngày 17/03/2019. 
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1. Kế thừa và phát triển từ những giá trị và thành tựu của chương trình đào tạo 


theo học chế niên chỉ đang được áp dụng tại Học viện; 


ở câp đại học và sau đại học; 


khung hình đảo tạo trình độ Thạc sĩ và Tiên sĩ ở Học viện. 


2. Tạo bước đệm cho việc hòa nhập vào hệ thống giáo dục trong nước vả thế giới 


3. Chuẩn bị cơ sở về mặt thiết chế giáo dục cho việc xây dựng và thành lập 


* Căn cứ trên mục tiêu đó, tại Huê, Học viện Phật giáo Việt Nam đưa vào 


chương trình đào tạo Đại học 4 năm như sau: 


1. Khối kiến thức chung” 


STT |Tên môn học Mã môn học | Số đvht | Số tiết Ghi chú 
1 |Tiếng Việt thực hành VIE 1001 2 30 
2 |Phương pháp nghiên cứu và | RES 1002 1 lim) 
viết luận văn 
3. |Tin học căn bản INT 1003 5 45_ | 30t lý thuyết và 
1Št thực hành 
4 |Văn học Việt Nam LIT 1004 4 60 
5_ |Lịch sử Việt Nam HIS 1005 ‡ 60 
6 | Văn minh Việt Nam HIS 1006 ø) 30 
7 |Triết học Đông - Tây, PHI 1007 3 45 
Mac - Lênin 
8_ |Luận lý học đại cương PHI 1008 2 30 
9_ |Mÿhọc PHI 1009 2 30 
10 |Giáo dục học đại cương EDU 1010 2 30 
II | Tâm lý học đại cương PSY 1011 2 30 
12 |Xã hội học đại cương SOC 1012 j 30 
13 |Môi sinh học đại cương ECO 1013 Bì 30 
14 |Quản trị hành chính giáo dục | MAN 1014 2 30 
15 |Tôn giáo học CRS 1015 ») 30 (Comparative 
Religious Studies) 
16 |Hán - Nôm căn bản ALS 1017 8 120 
17 |Hán - Nôm nâng cao ALS 2018 lộ 120 
18 |Anh ngữ căn bản ENG 1019 là 120 
19 |Anh ngữ nâng cao ENG 2020 là 120 
TC 


*“http://vba.edu.vn/hvpg.aspx?lI=vn&TieuDelD=126&KenhID=2§7, ngày 17/03/2019. 
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2. Khối kiến thức cơ sở ngành 


STT Tên môn học Mã môn học | Số đvht | Số tiết Ghi chú 
1 |Phật học cương yếu BUD 2021 4 60 
2_ |Đại cương văn học Pali BUD 2022 52 30 
3 |Đại cương văn học Hán -Phạn | BUD2023 » 30 
4 |Tư tưởng Tông/bộ phái Phật giáo | BUD 2024 2 30 
5 _|Thiên học BUD 2025| 2 30 
6 |Giới học cương yếu BUD 2026| 4 60 
7 |Luật học cương yếu BUD2027| 4 60 
S_ | Văn học Phật giáo Việt Nam LIT 202§ 4 60 
9_ |Lịch Sử Phật giáo Việt Nam HIS 2029 4 60 
10 |Lịch sử Phật giáo thê giới: Ân, | HIS 2030 3 45 
Hoa, Đông Nam Á, Phương Tây 
11 |Lịch sử Phật giáo Huế HIS 2031 2 30 
12 |Pali/SanskrIt ABL 1016 lộ 120 | (Anclent Buddhist 
Languages) 
12 |Hán- Nôm Phật học căn bản ALS 2031 2 30 
13 |Hán - Nôm Phật học nâng cao ALS 2032 2 30 
14 |Anh ngữ Phật học căn bản ENG 2033 2 30 
15 |Anh ngữ Phật học nâng cao ENG 2034 ⁄¿ 30 
TC 
3. Khối kiến thức chuyên ngành 
STT Tên môn học Mã môn học | Số đvht | Số tiết Ghi chú 
I1 |Trường bộ kinh/ Trường A Hàm | BUD 3036 Đ; 30 
2 [Trung Bộ kinh/ Trung A Hàm BUD 3037 2 30 
3_ |Tăng Chi bộ kinh/ Tăng Nhất BUD 3038 ; 30 
A Hàm 
4_|Tương Ưng / Tạp A Hàm BUD 3041 2 30 
5_|Luận Thắng Pháp BUD3042 | 2 30 
6 |Luận Thanh Tịnh Đạo BUD 3043 2 30 
7 |Luận Câu Xá BUD 3044 ‡ 60 
$ |Kinh Pháp Hoa BUD 3045 2 30 
9_ |Kinh Kim Cang BUD 3046 2 30 
10 |Kinh Lăng Già BUD 3047 2 30 
II |Kinh Thủ Lăng Nghiêm BUD 3048 2 30 
12 |Kinh Hoa Nghiêm BUD 3049 ) 30 
13 [Thành Duy Thức Luận BUD 3050 4 60 
14 |Du Già Sư Địa Luận BUD 3051 2 30 
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15 [Trung Quán Luận BUD 3052 4 60 

16 |Luận Nhân Minh BUD 3053| 2 30 

TC 40 600 

17 |Ôn tập tốt nghiệp 6 90 

18 |Khóa luận tốt nghiệp 7 105 

19 |Thi tốt nghiệp 7 105 

TC 

TC toàn khóa 


Năm thứ nhất học khối kiến thức chung gồm các môn học Ngoại điển: Văn, Sử, 
Tâm lý, Xã hội, Giáo dục, Tin học và ngoại ngữ. Khối kiến thức cơ sở ngành là khối 
kiến thức chung liên quan đến Phật học, được học vào năm thứ hai và ba. Các chuyên 
ngành Phật học được học vào hai năm cuối. Mỗi năm học hai học kỳ, mỗi học kỳ bốn 
tháng rưỡi, mỗi năm học từ 792 - 864 tiết, tổng tiết học toàn khóa 4 năm giao động từ 
3168 - 3448 tiết. 

Đối chiếu các chương trình đảo tạo của An Nam Phật học Hội và hệ Trung cấp, 
Cao đăng, Đại học Phật giáo hiện nay mặc dù có một số môn học trùng nhau, song về 
cơ bản đã thay đổi rất nhiều, cụ thê: 


Môn họe An Nam Thật học là sec Báo, GÌ sào) Ghi chú 
k Hội cầp đăng tại Huê 
Kinh Pháp Hoa Đại học năm 4 Năm3 Năm 4 
Kinh Lăng Nghiêm Đại học năm 2, Năm 1, Năm 4 
Trung đăng năm 2 SG) 

Sơ đăng Phật học giáo |Tiểu học năm Năm 

khoa thư 1,3 

Kinh Kim Cang Năm2_ |Năm 2 

Thành Duy thức luận  |Cao đắng năm 2 Năm2_ |Năm 4 

Kinh Hoa Nghiêm Năm2 |Năm 2 

Nhân Minh học Đại học năm 2, Năm 4 

Trung đăng năm I 

Lịch sử Phật giáo Năm3 Năm 2 

Việt Nam 

Hán văn Năm I1, [Năm I1, |Học căn bản 
ĐI, 2,3 

Anh văn Năm I1, [Năm I1, |Học căn bản 
2,3 2E) 

Kinh Di Giáo Sơ đăng năm 2 Năm I 

Kinh Thập Thiện Sơ đăng năm I Năm ] 
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Bát Đại nhơn giác Sơ đăng năm ] Năm ] 

Kinh Tứ thập nhị Sơ đắng năm Năm 2 

chương 

Nhị khóa hiệp giải Sơ đăng năm 2 Năm 2 

Bách pháp minh môn  |Sơ đăng năm 2 Năm 3 

Luận đại thừa khởi tín |Sơ đẳng năm 2 Năm 2 

Kinh Duy Ma Cật Trung đăng năm I Năm 3 

Luận Câu Xá Cao đăng năm I Năm 4 
Lăng Già tâm ứng Cao đăng năm I Năm 4 
Trung luận Trung đăng năm 2 Năm 4 


Qua bảng so sánh có thể thấy, chỉ vài môn của hệ thống giáo dục của trường An 
Nam Phật học hiện nay là còn áp dụng giảng dạy tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, 
Học viện và được phân bồ học ở các năm khác nhau. 


Trong đó, chương trình đào tạo của An Nam Phật Học Hội chuyên sâu về Phật 
pháp, nhất là các môn Luật tứ phần, Kinh Phạm Võng, Luật Sa Di, giúp học Tăng nắm 
vững, chuyên sâu về giới luật. Ngoài ra, học Tăng cũng được học nhiều về kinh tạng 
và các bộ Luận, so với chương trình hiện hành ở cả ba cấp. Có lẽ vì vậy nên thời kỳ 
này An Nam Phật Học Hội đã đào tạo ra được nguồn tăng sĩ tính tấn, không chỉ thông 
đạt được nghĩa lý mầu nhiệm của Phật giáo mà còn mang giáo Pháp vào đời làm lợi 
lạc quần sinh. 


Còn hệ thống giáo dục của Trung cấp, Cao đăng và Học viện Phật học hiện nay 
qua thông kê cho thấy, có những môn học bị trùng lặp, điển hình môn Hán văn, môn 
Anh văn, ở Trung cấp học trong 3 năm, lên Cao đăng học 3 năm nhưng đến cấp Học 
viện lại học cơ bản và nâng cao; hoặc Kinh Lăng Nghiêm, Cao đẳng học cả 3 năm 
nhưng đến năm thứ 4 chương trình Học viện học lại; hay Kinh Kim Cang, Thành Duy 
thức, Kinh Hoa Nghiêm, Cao đắng học vào năm thứ 2 nhưng qua chương trình Học 
viện học lại. Môn Lịch sử Phật giáo Việt nam, Cao đẳng năm 3 đã học nhưng lên Học 
viện năm 2 học lại... 


Nhìn chung, hệ thống giáo dục Phật học hiện nay nếu nhìn theo hình xoắn ốc thì 
thấy các môn học vừa có tính liên thông kế thừa, vừa lặp lại. Điều này đặt ra vấn đề là: 
thứ nhất, giảng sư cần phải nắm rõ và thông suốt các chương trình học từ Trung cấp, 
Cao đăng đến Học viện; 7z hai, nêu một môn được học xuyên suốt ở cả ba cấp thì 
giảng sư nên soạn giáo trình cho môn học đó theo trình tự lớp lang từ cơ bản đến nâng 
cao; / ba, cần phân bổ giảng sư có trình độ phù hợp với từng cấp học khác nhau 
như: ở Trung cấp, giáo viên tối thiểu phải có bằng Cao đẳng, ở bậc Cao đẳng giáo viên 
tối thiểu có bằng Đại học và ở cấp Đại học thì giáo viên phải có bằng Thạc sĩ đây là 
quy ước chung của Bộ Giáo dục hiện hành. 
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Nhìn chung hiện nay, các trường Phật học chưa áp dụng một cách triệt để mô 
hình chương trình đảo tạo chung cho các hệ, giáo án giảng dạy cũng chưa thống nhất, 
trình độ của các giảng sư cũng chưa được đồng đều... nên về cơ bản, vẫn còn tình 
trạng như việc học lặp lại các môn vẫn diễn ra và hiệu quả đảo tạo tăng tài vẫn chưa 
như mong đợi. 


3. Kết luận 


Sau khi thành lập An Nam Phật học Hội, cư sĩ Tâm Minh và các cao Tăng nắm 
giữ trọng trách trong Hội đã đưa ra nhiều chương trình đào tạo hướng đến hàng Tăng 
sĩ và cư sĩ tại gia. Hội đã thực sự giương cao ngọn cờ chấn hưng Phật giáo Trung kỳ, 
mở rộng ảnh hưởng của Hội ra cả nước. 


Kết qủa của việc Chấn hưng Phật giáo tại đây đã bước đầu chấn chỉnh được 
những tệ nạn trong Tăng đoàn; Hội còn mở được những lớp đào tạo Phật học từ Sơ 
cấp, Trung đẳng, Đại học tại Huế và tại các tỉnh thành nhằm phổ biến rộng khắp tinh 
túy Phật học và nghiêm tinh giới luật... nhờ đó, Hội đã đảo tạo ra những Tăng sĩ tinh ba, có 
nhiều vị học Tăng sau này làm những chức vụ quan trọng trong Giáo hội. Sau khi ra trường 
tầng lớp Tăng sĩ không chỉ hiểu được nghĩa lý cao siêu của Đức Phật, mà còn là nhân tô duy 
trì mạng mạch của Như LaI. 

Có thê nói, cho đến nay xu hướng chấn hưng Phật giáo và thành tựu về đảo tạo 
Tăng tài và chỉnh lý Tăng chế của An Nam Phật Học Hội tại Trung kỳ vẫn là ngọn 
đuốc cho hậu thế, nhân sinh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên con đường “hoăng 
dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh”. Điều đó thể hiện ở việc Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã và đang kế thừa, tiếp tục xiễn đương, chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn thời 
đại những thành tựu mà An Nam Phật Học Hội đã xây dựng và phát triển trong thế kỷ 
hai mươi./. 

T.T.H 

Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phát giáo sử luận, tập l1. 2, 3, Nxb. Văn Học. 

2. Nguyễn Đại Đồng (2018), Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến năm 1981, Nxb. 
Tôn giáo, Hà Nội. 

3. Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Tác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám, trọn bộ (6 tập), Nxb. Văn hóa Sài gòn. 

4. Nguyễn Quốc Tuấn (2012) Đặc điểm và vai trò của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 20, 
Nxb từ điển Bách khoa, Hà Nội. 

5. Thích Đồng Bồn (2007) Tiểu sử danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX, tập 1, Nxb, Tôn 
Giáo, Hà Nội. 

6. http://daitonglam.com/truong-phat-hoc/27820. 

7. http://vba.edu.vn/hvpg.aspx?l=vn&T1IeuDeID=126&KenhID=287. 
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HỘI AN NAM PHẬT HỌC: BÀI HỌC VÈ HOĂNG PHÁP 


TS. Lương Thị Thu Hường” 


Tóm tắt: Đầu những năm 1920 bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới đã dẫn 
đến phong trào chấn hưng Phật giáo ở ba miền Nam, Trung, Bắc Việt Nam. Trong xu 
hướng cải cách Phật giáo đó, sự ra đời của hội An Nam Phật học ở Trung kỳ được xem 
là thành công vang dội nhất trên tất cả các phương diện: mục tiêu, cơ cầu tô chức, 
phương tiện và thành quả. 


Bài viết khái quát phương tiện hoằng pháp mà Hội An Nam Phật học đã xây 
dựng và thực hiện trong phong trào chắn hưng Phật giáo (bài viết tập trung vào Giảng 
sư và người học) và bài học về hoằng pháp mà Hội đã để lại. 


Từ khóa: Hội An Nam Phật học, phong trào chấn hưng Phật giáo, Phật giáo 
Trung kỳ, Hòa thượng Giác Tiên, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Hoằng pháp... 


I. Dẫn nhập 


Lịch sử đã chứng minh, các triều đại cũng như các tôn giáo hay ý thức hệ đều 
tuân theo quy luật của sự thịnh suy, Việt Nam vào giai đoạn cuối thế kỷ mười chín, 
đầu thế kỷ hai mươi cũng không phải ngoại lệ. Ở thời kỳ này, Việt Nam chìm trong 
bối cảnh rối ren về chính trị, kinh tế, văn hóa và tinh thần. Chính quyền bạc nhược, thủ 
cựu; xã hội thì ở trong tình thế lưỡng nan “một cô hai tròng”. Đời sống tỉnh thần thì 
ngột ngạt, bất an. Thêm sự tiếp xúc với văn hóa Tây phương khiến cho sự lựa chọn cũ- 
mới, cựu-tân càng thêm phần khó khăn. Cụ thể, Nho giáo đã không còn vị trí độc tôn 
và mất đi sức mạnh về mọi mặt trong đời sống xã hội. Phật giáo vẫn còn cao tăng (dù 
không nhiều) nhưng cũng không sáng sủa gì hơn sau một thời gian đài bị suy vi. Hệ 
quả của những sự kiện này dẫn đến nhu cầu cải cách, tự tôn, tự cường dân tộc dâng 
cao, nhất là sau hàng loạt phong trào yêu nước của các nhân sĩ, trí thức (dù những 
phong trào này đều thất bại). 

Tuy nhiên, như lẽ thường hết suy lại thịnh, bối cảnh đó chính là nguồn cơn 
thúc đây những người “mỗi đèn nối lửa” giữ cho mạng mạch Phật giáo được tiếp 
truyền đã khởi xướng Phong trào chấn hưng Phật giáo, mở ra một giai đoạn phát triển 
cho Phật giáo và gây ảnh hưởng nhất định đến bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam 
đương thời. 

Trong xu hướng đó, tại Huế, Hòa thượng Giác Tiên là người đã khởi xướng và 
có công lớn nhất trong phong trào chân hưng Phật giáo tại đây và lan ra khắp Trung 


* Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội. 
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Kỳ. Với trí tuệ và nhiệt thành xiến đương Phật pháp, Hòa thượng Giác Tiên đã quy tụ 
được hàng ngũ tăng sĩ, cư sĩ thông tuệ hết lòng hộ trì mạng mạch Phật pháp và phụng 
sự quần sinh. Trong đó trước hết phải kế đến những đệ tử cuả Hòa thượng như: sư Mật 
Khế, sư Mật Nguyện, sư Mật Hiển, sư Mật thê cùng các vị cao tăng thạc đức như Hòa 
thượng Phước Huệ ở chùa Thập Tháp (Bình định)... Đặc biệt, một nhân vật có ảnh 
hưởng lớn đến sự thành công của hội An Nam Phật học là vị đại cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, cũng là học trò của Hòa thượng Giác Tiên. 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là người vừa có căn bản Hán học, lại thông 
““[ây học”, vừa có trình độ chuyên môn (y khoa), lại có căn túc về Phật học khi chỉ 
trong một thời gian ngắn được học từ thầy của mình là Hòa thượng Giác Tiên và Hòa 
thượng, cao tăng Phước Huệ ông đã thê hiện rõ tài năng uyên áo, thâm hậu của mình 
về Phật học. Vì vậy, ông không chỉ đóng vai trò là một trong những nhân vật chủ chốt 
thành lập hội An Nam Phật học (và làm Hội trưởng), chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí 
Viên âm mà còn được mời làm Giảng sư giảng dạy trong các Phật học đường Trúc 
Lâm và Tường Vân cho các tăng sĩ tại đây. 


Có thể nói, trong số các hội, tổ chức được lập ra ở cả ba miền Nam, Trung, Bắc 
thì An Nam hội Phật học là tổ chức “tạo nên tiếng vang lớn nhất cho phong trào chấn 
hưng Phật học”?! 
tăng sĩ) vào hoạt động hoằng pháp của Hội trong thời gian từ năm 1932 đến Cách 
mạng tháng Tám không chỉ tạo ra dấu ấn có tính bước ngoặt cho Phật giáo Việt Nam 


- Mục tiêu, tôn chỉ thành lập, thành phần tham gia (tân học, Nho học, 


mà còn để lại những di sản cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung ngày nay vẫn 
tiếp tục truyền thừa, xiên dương. 

H. Nội dung 

1. Tôn chỉ thành lập của Hội An Nam Phật học 

Hội An Nam Phật học được thành lập dựa trên những bối cảnh của phong trào 
chấn hưng Phật giáo, vì vậy mà một phần của tôn chỉ, mục tiêu thành lập hội cũng gắn 
liền với mục tiêu của phong trào chấn hưng Phật giáo. 

Theo cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, “tôn chỉ của Hội là tinh thần đặc biệt phát 
sinh ra các công việc của Hội, là kim chỉ nam cho tất cả các sự tấn hành của Hội... 
Tôn chỉ của Hội An Nam Phật học là: Hoằng dương Phát pháp, lợi lạc hữu tình... 
nghĩa là đem các phương pháp giác ngộ của Phật truyền bá cùng khắp nơi nơi, cho 
người người đều hiểu biết và tu trì cho thoát ly các sự khổ não” 3”. Trong điều lệ của 
Hội do cư sĩ soạn thảo cũng đã chỉ ra: “Mục đích của Hội cốt để tu trì và hoằng dương 
Phật pháp””””. 


3! Nguyễn Lang (2012), Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb. Phương Đông, Hà Nội, tr637. 


3 Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Tác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 5, Nxb. Văn hóa 
Sài gòn, tr.265-266. 


3 Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tr.282. 
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Lý giải cho tôn chỉ trên, cư sĩ Tâm Minh giải thích rằng: trong thế gian, hết thảy 
chúng sinh hữu tình đều mong muốn được sự lợi ích, an vui, không khổ não, buồn lo; 
thế nhưng mấy chúng sinh có được sự mong cầu đó mà hầu hết là lo buồn, đau khổ, 
mê lầm. Để vượt thoát được chỉ còn có cách duy nhất là giác ngộ - tức nhìn đúng thực 
tướng sự sự vật vật như-nó-là. Tất yếu, chúng sinh đang mê lầm cần có/noi theo tắm 
gương của người đã hoàn toàn giác ngộ. VỊ hoàn toàn giác ngộ đó là Đức Phật. Tùy 
những thời kỳ khác nhau, tùy theo căn tính của chúng sinh mà các vị giác ngộ với lòng 
từ bi và trí huệ đã đem pháp phương tiện để hướng dẫn chúng sinh tu tập cho được 
giác ngộ. Những pháp phương tiện ấy gọi là “Phật pháp - những phương pháp thành 
Phật, là những phương pháp để đoạn trừ lòng tham, sân, si, mạn, đoạn trừ mê lầm, đề 
lần lần chứng được quả vị giác ngộ như chư Phật”. Chỉ có thực hành phương pháp 
ấy, cá nhân mới an vui, cộng đồng mới an vui, từ đó khiến xã hội, quốc gia, nhân loại 
mới an vui, hòa bình. 


Như vậy, tôn chỉ “hoằng dương Phật pháp, lợi lạc hữu tình” là tôn chỉ đem lại 
ích lợi to lớn cho cả cộng đồng, vì thế lợi ích này không phải cá nhân làm được mà đòi 
hỏi công sức của nhiều người. Đó chính là lý do phải liên hiệp với nhau thành lập Hội 
để cùng chung lưng, góp sức, hùn công mới thành tựu được. 

Thứ nữa, điều kiện để mỗi một Hội viên đều là một hoằng pháp viên đúng đắn, 
tỉnh tấn, thành tựu thì đòi hỏi phải có bốn tiêu chí sau: “1. Tham học Phật giáo; 2. 
Quán sát Phật lý; 3. Tu tập Phật hạnh; 4. Tấn hành Phật sự””. Chiểu theo bốn điều 
kiện này cho thấy thành phần tham gia Hội không chỉ gồm xuất gia mà cả tại gia, ai ai 
cũng có thê thực hành tôn chỉ này để đạt được lợi ích an vui, thoát khô. 

2. Thành phần tham gia Hội An Nam Phật học 

Như trên đã nói, căn cứ vào tôn chỉ, mục đích hoằng pháp của Hội mà trong 
điều lệ và quy tắc nêu ra, thành viên của Hội gồm cả những người xuất tục, đến những 
người tại gia; từ người học các nghệ thuật, làm các chức nghiệp đến người có gia đình; 
từ tăng sĩ, Nho sĩ đến tân học, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ... “ai ai đều theo địa vị 


của mình mà tu học, chứ không phải toàn là một đoàn thê xuất gia”””. 


Năm 1937, sau năm năm thành lập, Hội đã chỉnh sửa điều lệ và quy tắc của Hội 
để được Quan Khâm sứ Trung kỳ phê chuẩn vào năm 1938. Tại đó Hội viên của Hội 
được quy định bao gồm ba hạng: 

“A: 1. Sáng lập Hội viên; 2. Tăng già Hội viên; 3. Ân nghĩa Hội viên; 4. Vĩnh 
viễn thiệt hành Hội viên; 5. Tăng trợ Hội viên; 6. Thiệt hành Hội viên. 


3 Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tr.267. 
*®* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tr.270-273. 
*® Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tr.266. 
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B: 1. Vĩnh viễn tùy hỷ Hội viên; 2. Tùy hỷ Hội viên. 
C: Thiện tín Hội viên””Š”, 

Có lẽ chính sự cải cách đa dạng về thành phần Hội viên là một trong những 
nguyên nhân đã tạo nên sức mạnh tông hợp cho Hội An Nam Phật học trên con đường 
hoằng pháp. Trong thực tế, chính cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là vị đại cư sĩ có 
công rất lớn đối với phong trào chắn hưng Phật giáo tại Trung kỳ. Với tư cách vừa là 
cư sĩ vừa là bác sĩ, vừa thông Nho học lại uyên bác Tây học cư sĩ Tâm Minh đã đem 
hết tâm lực phụng sự Đạo pháp, quần sinh trong suốt gần hai mươi năm. Cụ thể, ông 
vừa là người đồng sáng lập ra Hội An Nam Phật học (biên soạn điều lệ và quy tắc, làm 
Hội trưởng) lại vừa mở trường Phật học và trực tiếp giảng dạy; vừa chủ nhiệm và chủ 
biên tạp chí Viên Âm; vừa soạn chương trình, giảng dạy Thanh thiếu nên Phật tử (tổ 
chức Gia đình Phật Hóa Phổ, nay là Gia đình Phật tử); vừa sáng lập và thực hiện Phật 
học Tùng thư (In ấn, phát hành kinh sách Phật học); vừa biên dịch sách báo vừa dịch 
kinh sách; vừa là quan trường lại vừa điều hành Phật sự. Có thể nói, trong lịch sử 
hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam, cư sĩ Tâm Minh là một trong những người thông 
đạt được cả ý lẫn lời. 


3. Phương tiện 


Theo cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, phương tiện là những phương pháp tiện 
lợi cho người khác, giúp cho người khác dễ hiểu đạo lý, và được lợi ích về phần tu 
hành... Do căn cơ chúng sinh khác nhau mà các vị Phật giáo Đại thừa giảng giải, chỉ 
bày cách thức thực hành khác nhau nhằm đạt được mục tiêu tu tập thoát khổ, an vui, tự 
tại, giải thoát. 

Tuy nhiên, theo Hội An Nam Phật Học, trong bối cảnh phong trào chấn hưng 
Phật giáo, một mặt, Việt Nam đang ảnh hưởng và hấp thụ văn hóa, khoa học Tây 
phương, mặt khác Nho học với lối truyền học dường như không còn hợp thời; vì vậy, 
chỉ có thể cách tân cách thức xiển dương Phật pháp cho phù hợp với thời đại. “Trên 
tinh thần ấy mà phát huy giáo nghiã cao sâu của Phật giáo để trình bày một nền Phật 
giáo tân tiễn, sóng động, đáp ứng được nhu cầu của những thế hệ mới””°Ÿ. 

Chiêu theo mục đích trên và những điều khoản cốt yếu được soạn thảo trong 
điều lệ của Hội thì để đạt được mục đích tu trì và truyền bá Phật pháp Hội cần sử dụng 
nhiều pháp phương tiện. Cụ thể là những pháp sau””: 

a. Tô chức những nghi lễ đàn tràng cho Hội viên hành lễ, các cuộc giảng kinh 
thuyết pháp, các lớp dạy Phật pháp để Hội viên nhận rõ tinh thần đạo Phật mà thực 
hành cho đúng; 


3” Thích Trung Hậu - Thích Hải Án (2007), Sđd, tr.283-286. 
*®%3 Nguyễn Lang (2012), Sđd, tró34. 
*3° Xem thêm: Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tập 6. 
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b. Đào tạo những ông thảy đủ tư cách hoăng truyền Phật pháp; 


c. Kiến lập những cảnh chùa đúng theo giới luật và quy tắc đạo Phật để làm 
chốn đạo tràng của đạo Phật; 


d. Thiết lập những thư viện, giảng đường, phòng đọc sách để cho Hội viên 
nghiên cứu giáo lý; 

e. Diễn dịch kinh sách và xuất bản những sách vở, báo chí chuyên về đạo Phật 
để hoằng truyền Phật pháp; 


f. Giúp đỡ và khuyến khích các ông thầy chuyên tu; tổ chức công cuộc phước 
thiện tùy theo lực lượng và tài chính của Hội; 


Đặc biệt, giảng sư phải là những người đã được Ban Tổng trị sự công nhận mới 
được giảng kinh và thuyết pháp. 


Căn cứ vào những điều lệ và quy tắc của Hội có thê thấy Hội An Nam Phật học 
đã đưa ra được những tiêu chí cốt yếu nhất để đạt mục tiêu trong công cuộc hoằng 
truyền Phật pháp, nói cách khác từ nội dung đến hình thức hoằng pháp đều được Hội 
đề soạn nghiêm cân và đa dạng. Các yếu tố ấy bao gồm: người dạy, người học, nội 
dung kinh sách, ban trỊ sự toàn Hội (từ cấp tỉnh đến cấp huyện), cơ sở vật chất và hoạt 
động từ thiện. Tất cả các yếu tô này gắn kết chặt chẽ với nhau không tách rời nhằm đạt 
mục tiêu cao nhất và cuối cùng là “thực hành và hoằng dương Phật pháp”. Trong phạm 
vi bài này chúng tôi tập trung vào hai phương tiện thiết yếu trước nhất của hoằng pháp 
là người dạy và người học. 


Ÿ.I. Người dạy - giảng sư 


Hội An Nam Phật học khắng định: mạng mạch Phật pháp có được tiếp truyền 
hay không trước hết do tăng già hoằng hóa. Do vậy mà Hội đã lập ra Ban Hoằng pháp 
gồm các vị Giảng sư và Dự bị Giảng sư để giảng dạy Phật pháp cho Hội viên. Đáng 
chú ý là ngay từ thời đó, Hội đã chấp thuận giảng sư bao gồm cả Tăng già và cư sĩ (sau 
khi đã được ban Đại Chứng minh Đạo sư công nhận) lên giảng Phật pháp. Với tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt cho thấy Hội không chỉ tập trung vào phương tiện cốt yếu nhất của 
hoằng pháp là “Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa” mà còn tận dụng cả tài 
năng của hàng cư sĩ tỉnh ba, thông tuệ. Thực tiễn phong trào chấn hưng Phật giáo tại 
Huế nói riêng, Trung kỳ nói chung trong thời gian này đã cho thấy hiệu quả của việc 
tăng sĩ và cư sĩ thông tuệ cùng hoằng pháp đã đem lại sự phục hưng thật sự cho Phật 
pháp và lợi lạc cho nhân sinh. 

Tuy nhiên, trách nhiệm hoằng pháp trước hết phụ thuộc vào vai trò của Tăng 
bảo. Theo cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, trọng trách của Tăng bảo rất lớn sở dĩ bởi 
Phật đã nhập diệt, để lại di tượng và ba tạng kinh điển. Tượng thì ai cũng có thê lễ bái 
cúng dường song mấy ai hiểu ý nghĩa của việc chiêm bái tượng; nghĩa lý kinh điển thì 
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huyền diệu sâu xa, nếu không có minh sư chỉ dạy thì khó bề thấu suốt. Mà người chỉ 
dạy cho chúng sinh chính là Tăng bảo của Phật vậy. Do đó mà Tăng bảo được ví 
ngang hàng với Phật bảo. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhân loại đang đứng bên bờ 
vực của mọi sự xuống cấp thì trong ba nhu cầu thiết yếu của nhân loại là: thể dục, trí 
dục, đức dục thì Đức dục giữ địa vị hệ trọng nhất. Bởi nguyên nhân của hạnh phúc hay 
khổ đau của đời sống là đo có hay không có đức dục. Chính đức dục cũng là mục đích 
của con đường mà Đức Phật đã đi hơn hai ngàn năm trước. Vì thế, sự tu học của Tăng 
bảo không “chỉ là tự lợi mà còn phải có mục đích lợi tha - nghĩa là dẫn tấn những kẻ 
hậu lai vào đường chánh tín, nên cần phải thâm nhập kinh tạng mới có thể đảm đương 
trách nhiệm nặng nề ấy được”””. “Muốn gánh vác trách nhiệm nặng nè ấy, Tăng bảo 
đạo Phật phải hàng ngày xiên dương đạo đức về khâu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp, 
nghĩa là cần phải đủ cả khẩu giáo, thân giáo và ý giáo”””". 

Phật đã có lời di ngôn trước khi nhập diệt: khi Phật nhập diệt rồi phải lẫy giới 
luật làm thầy. “Vì giới luật là khuôn phép chung của tín đồ Phật giáo, là nền tảng 
chung của sự tu chứng Phật đạo; chăng những ông thầy không giữ giới luật thì chắc 
chăn ông thầy không phải là ông thầy của đạo Phật mà những tín đồ, nếu không giữ 


được một trong năm giới Ưu bà tắc thôi cũng không phải là tín đồ đạo Phật nữa””””. 


Cũng vì trọng trách như vậy của Tăng sĩ nên Hội An Nam Phật học đã đưa ra 
những tiêu chí nghiêm ngặt về giới luật để đào tạo những tăng sĩ tinh ba, chân chính, 
chỉnh đón tăng giả nhằm gánh vác sứ mệnh cao cả: hướng dẫn hàng Phật tử đi trên con 
đường chính pháp. 


Cụ thể, Hội đã đưa ra phương pháp để chỉnh đốn Tăng già như sau: a. Lập một 
ban Luật sư để kiểm soát giới hạnh của Tăng chúng (do tăng chúng và cư sĩ cùng tôn 
suy công khai); b. Tổ chức những ban Thầy cúng (là Ưu bà tắc), Thầy cúng không 
phải là Sa di, Tỳ kheo; c. Lỗi kiểm xét giới hạnh của các Tăng già - trong mỗi tỉnh, 


mỗi địa hạt đêu có một Luật sư cai quáản””. 


Có thê nói, điểm mới và cũng là thành công của Hội là luôn đề cao và tập trung 
vào việc đào tạo tăng tài và chỉnh lý tăng chế. Vì vậy khi mở các trường Phật học, Hội 
cũng nhân mạnh yếu tố người thầy trong việc dạy và hoằng truyền Phật pháp trước hết 
là “giới hạnh phải cho tinh nghiêm... dù ít học cũng phải thành tâm vì đạo và dày công 
tu niệm mới giữ đạo pháp và được lòng tin cậy của tín đồ... vì thế học trò nên hay hư 
là tại nơi ông thầy. Phải lựa những người đã phát Bồ đề tâm một cách chắc chắn, học 
thông ba tạng, giới thể trong sạch, tu hành tinh tắn... nếu chưa tìm được thầy giỏi thì 


*° Thích Trung Hậu - Thích Hải Án (2007), Sđd, tập 6. 

*! Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 2, tr. 284-286. 

3“ Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr. 192. 

3 Xin xem chỉ tiết ba giới luật này trong: Thích Trung Hậu - Thích Hải Án (2007),Sđd, tập 5, tr.193-196. 
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chỉ nên tổ chức trường Tiểu học (dạy Sa di)”. Chương trình mà ông thầy dạy học trò 
cũng “không ngoài pháp tánh, pháp tướng và Tịnh độ... Một ông thầy phải học đủ ba 
món ấy mới đủ sức giảng đạo””?”. 

Như vậy, để hoằng pháp hiệu quả Hội tập trung vào việc xây dựng nền tảng 
vững chắc cho người dạy trên cả hai phương diện hạnh (hạnh của Phật pháp) và học 
(học Phật pháp), Tăng bảo phải luôn tinh tấn tu trì mới mong gánh vác Phật sự, mới có 
thê là người mở đường hướng dẫn cho học chúng trên con đường chánh pháp. 


3.2. Người học 


Người học Phật pháp (là thành viên trong và ngoài Hội), Hội An Nam Phật học 
đã quy tụ được vào trong Hội đa dạng thành phần không chỉ cả “tăng” mà cả “tục”. 
Ngoài những điều lệ dành cho Hội viên, Hội cũng đưa ra những quy tắc dành cho Hội 


viên nhằm đạt hiệu quả trong việc hoằng pháp (17 quy tắc”). 


Như trên đã nói, ngay từ đầu, Hội An Nam Phật học đã đưa ra tôn chỉ của Hội 
là Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc hữu tình. “Muốn cho mỗi Hội viên đều là phần tử 
hoằng pháp lợi sinh đúng đắn thì toàn thê Hội viên phải tùy theo cảnh ngộ của mình 


mà tham học Phật giáo, quán sát Phật lý, tu tập Phật hạnh, tấn hành Phật sự””””. 


Tham học Phật giáo gồm cả kinh tạng, luật tạng và luận tạng để cho rõ giáo lý 
mà tu tập. Hội cũng lập ra những cuộc diễn giảng Phật giáo để cho Hội viên tùy theo 
căn trí nghe mà lĩnh hội; Hội còn lập ra các trường Phật học đảo tạo tăng tài; lập ra tạp 
chí Viên Âm để phổ truyền giáo lý; đặc biệt, để tham học Phật giáo Hội khuyến khích 
ai biết chữ Nho thì đọc kinh chữ Nho, biết chữ Quốc ngữ thì đọc kinh chữ Quốc ngữ, 
biết chữ Pháp thì xem kinh chữ Pháp, không biết chữ thì đi nghe diễn giảng hay tham 
hỏi người trong Hội cho đến khi thông hiểu... 

Sự tinh tấn tham học Phật giáo là tiêu chí đầu tiên không chỉ của Hội viên 
hoằng pháp mà tại các trường Phật học (đảo tạo tăng tài phục vụ cho việc hoằng pháp) 
nếu Hội đề ra tiêu chí của thầy dạy thì cạnh đó cũng đưa ra tiêu chí đối với trò học 
Phật Pháp (tăng sĩ trẻ): “nên lựa những đứa con trai mặt mày thông minh, phúc hậu, 
con nhà hiền lành (con nhà có tu niệm lại càng tốt) từ mười đến mười hai tuôi. Mỗi lớp 
lựa chừng ba chục, bốn chục học trò. Mỗi năm thi lên lớp một lần, người học trò nào 
tư cách tầm thường không thể học nổi thì cho về. Nếu rước được những ông thầy thật 
giỏi, có thể theo dạy học trò từ lớp chót đến lớp đầu thì quý hóa lắm” ””Š bởi thân, khẩu, 


* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd,tập 4, tr.228. 
* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 4, tr.230. 
* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr.314-317. 
*®” Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 5, tr.270. 
* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 4, tr.228-230. 
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ý và sự tỉnh tấn của người thầy sẽ là tấm gương sáng nhất cho người học trên con 
đường tham học Phật giáo. Hội cũng đề ra chương trình Phật học dành cho việc đào 
tạo tăng tài phụng sự cho công cuộc hoằng pháp, gồm các lớp Sơ đăng, Trung đăng 
cho tăng và mi học; thời gian học gồm năm năm tiêu học, năm năm đại học, năm năm 
tham cứu trên cơ sở giới luật và thanh quy nghiêm cân. Dù sau này cũng có nhận xét 
rằng thời gian học như vậy quá dài, song mục tiêu của Hội là đào tạo cho được hàng 
ngũ Tăng bảo chân chính, tỉnh thông hòng gánh trọng trách môi đèn nối lửa, xiến 
dương Phật pháp nên việc Hội đã xây dựng một hệ chương trình quy bản như trên 
cũng là điều dễ hiểu. 

Quan sát Phật lý là để tâm quán sát, suy xét cho chín chăn, tường tận diệu nghĩa 
sâu xa của Phật pháp từ đó mới có thể phát được chí nguyện Bồ đề rộng lớn theo đuổi 
sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh. 


Tu tập Phật hạnh là thực hành tu tập từ thông hiểu rõ giáo lý đến thực hành Tam 
quy, Ngũ giới, Thập thiện, theo nhân quả, đoạn trừ tham, sân, si, mạn... dần đi đến 
giác ngộ, thoát mê lầm, giải thoát. Khi đó, Hội viên thực hành tôn chỉ và tuân thủ theo 
giới luật, quy tắc của Hội và tùy theo mức độ thông suốt của mình mà đi truyền bá 
Phật pháp cho người ngày càng rộng khắp. 


Tân hành Phật sự là dựa trên tôn chỉ của Hội mà đem tâm niệm, năng lực tu tập 
đê phát nguyện giác hóa độ người người không mỏi mệt đê cá nhân, cộng đông, xã hội 
cho đên cả nhân loại an vui, hòa hợp và giải thoát. 


Cũng vì thế mà tôn chỉ hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh của Hội không 
thể thực hiện bởi cá nhân, vì một cá nhân mà là cho tất cả, cho khắp cả. Do đó, mỗi 
Hội viên ai có năng lực, sở trường, tùy sự tu học, điều kiện mà góp công sức vào công 
cuộc hoằng pháp lợi sinh. 

Đề hoăng pháp có hiệu quả, Hội còn đề ra giới luật để các Hội viên tuân thủ. 
Điều này cho thấy, để thành tựu việc thực hành và hoăng dương Phật pháp thì sự 
nghiêm cần trong việc thực hiện giới luật không chỉ dành cho Tăng giả mà còn dành 
cho người học, hàng cư sĩ tại g1a. 


Theo cư sĩ Tâm Minh, việc chỉnh đốn Tăng giả nếu để một mình sơn môn thì 
khó thành, vì vậy chư thiện tín cần phải tham dự vào việc ẫy và phải nhiệt thành hộ trì 
giới luật mới thành tựu được. Cụ thê là: Hội đã đưa ra những điều khoản như sau: “a. 
Không nên nhận những người đã phá giới là Thầy tu đạo Phật; b. Phải phá hủy những 
điệp quy y thọ giới của các ông thầy đã phá giới cấp cho, vì không có giá trị, bởi thầy 
không giữ giới luật, không trau rèn thân, khâu, ý để phạm hạnh thì chính ông thầy đã 
báng Phật, phá hoại giới luật nên không thẻ truyền giới cho kẻ khác; c. Công bố những 
sự phạm giới có bằng cớ của các bậc Tăng già (hạng tăng già giả dối đã tự đặt mình ra 
khỏi vòng Tăng già); d. Bảo hộ, cúng dường các Thây giữ giới luật như hộ trì thân 
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mạng mình, không nên để cho các thầy có dịp mà phạm giới; e. Không dự những công 
việc không hiệp với Phật pháp; f. Tham dự những công việc hoằng dương chánh pháp, 


chỉnh đốn tăng già”””. 


Việc xây dựng và đưa ra những điều khoản trên cũng được xem là bước đột phá 
của Hội trong công cuộc chấn hưng Phật giáo xứ Trung kỳ. Xét về thực học, thực tu, 
thực chứng và thực hoằng thì sẽ dễ hiểu tại sao việc Hội An Nam Phật học đặt ra thanh 
quy, giới luật và nghiêm cần thực hành lại được ưu tiên hàng đầu, và càng hiểu tại sao 
trước khi nhập diệt, Đức Phật di chúc rằng: Khi Ta nhập diệt hãy lấy giới luật làm thầy! 


HI. Kết luận 


Có thể nói, Hội An Nam Phật học ra đời gây tiếng vang và thành tựu to lớn trong 
công cuộc chấn hưng Phật giáo là do ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã nhanh chóng 
thiết lập các bước để triển khai một giới đàn nghiêm chỉnh, y theo luật của Phật nhằm 
lựa các ông thầy truyền giới, các ông thầy thọ giới, các cư sĩ thọ giới để từ đó ai cũng 
thể theo địa vị của mình mà giữ giới luật của Phật. Giới đàn đó sẽ đưa ra những điều 
luật dành cho Thập sư, Ưu bà tắc giới, Sa di giới, Danh tự Bồ tát giới, Tỷ kheo giới, 
Chân thật Bồ tát giới (giới này thi hạch nghiêm ngặt gồm: hạch nói, hạch viết, hạch 


rẽ ÿ Z6 NC À À cự +4 
giảng sau đó mới đến phần truyền giới””"). 


Xét trên phương diện hoằng pháp, Hội đã xây dựng được hệ thống thanh quy, 
giới luật chặt chẽ nhằm kiểm soát hoạt động đảo tạo tăng tài, chỉnh lý tăng chế và hoạt 
động tu học của Hội viên nhằm tạo ra/kiểm soát những hoằng pháp viên chân chính, 
tinh tấn, đạo hạnh. 


Không chỉ vậy, thông qua việc xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội 
An Nam Phật học, Hội đã đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành một tổ chức Giáo 
hội Phật giáo thống nhất sau này, với tất cả cơ cấu, chế định chặt chẽ từ cấp trung 
ương đến địa phương và cuối cùng là sơn môn. 


Thứ nữa, Hội đã đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử 
bằng việc mở các lớp tùy theo trình độ căn cơ của người học. Công lao lớn phải kề đến 
vai trò của bác sĩ, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Là người vừa thông Nho học, tinh 
Tây học, lại uyên áo về Phật học, ông đã giảng dạy, hướng dẫn và đào tạo một thế hệ 
không chỉ những tăng sĩ trẻ mà còn cả những thanh, thiếu niên tinh ba, thông tuệ, viên 
thành cả Tâm lẫn Tuệ, trở thành trụ cột cho công cuộc phát triển, mở rộng phạm vi 
hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh sau này. 

Bằng chính cuộc đời công hiến cho Đạo pháp và nhân sinh, cư sĩ Tâm Minh Lê 


Đình Thám là chứng minh cho tư tưởng mà ông theo đuôi: Phật pháp hoàn toàn hiệp 


* Xin xem việc hộ trì giới luật này trong: Thích Trung Hậu - Thích Hải Án (2007), Sđd, tập 5, tr.196-200. 
* Xin xem: Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), SĐd, tập 5, tr.25§-163. 
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thông với đời. Những pháp không hiệp với đời không phải là Phật pháp. Vì thế, ông 
xác quyết: trong Phật pháp đã có đủ bốn yếu tô mà dù bắt kỳ thời đại nào, nhân loại ở 
tình trạng nào, Phật pháp đều có thể hiệp thông, đó là: “tinh thần cải cách, tinh thần 


››401 


độc lập, tinh thần thực hành, tinh thần hùng đũng”””'. Mục đích rốt ráo của sự hiệp 


thông của Phật pháp với đời là nhằm đem lại chân hạnh phúc cho cá nhân, cho cộng 
đồng, cho nhân loại./. 


L.T.T.H 
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#' Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2007), Sđd, tập 2, tr.288-299. 
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ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI THUẬN HOÁ ĐÓI VỚI 
HỘI AN NAM PHẬT HỌC 


Sư cô Tường Khánh” 


Tóm tắt: Hội An Nam Phật học ra đời để ứng nhu cầu của thời cuộc, trong khi 
ngôi nhà Giáo hội bị mai một, tăng sĩ phần nhiều xa rời giáo lý, phong trào chấn hưng 
Phật giáo lại đang lên cao trong lẫn ngoài nước, bắt buộc phải có một tô chức đứng ra 
để thay đổi, chỉnh lý lại Giáo hội Tăng già, hướng đến sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai theo 
con đường chánh pháp. Ni giới Phật giáo xứ Thuận hoá được hình thành và lớn mạnh 
từ trong phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỷ XX, là một phần trọng yếu 
của Giáo hội, chư Ni đã cùng đứng ra xây dựng và phát triển phong trào ngày càng lớn 
mạnh. Tuy số lượng vẫn chưa đủ mạnh, nhưng quý Ni trưởng đã tận dụng hết khả 
năng của bản thân chăm lo đạo Pháp. 


Từ khoá: An Nam Phật học, Ni giới Huế, Tâm Minh- Lê Đình Thám. 


1. Vài nét về Chư Ni Thuận Hoá 


Có thê nói chư Ni trưởng đã đóng vai trò khá quan trọng trong ngôi nhà chung 
Phật giáo và cho cả xã hội, là người tiếp tục giữ gìn mạng mạch chánh pháp thay Phật 
cùng với chư Tăng, trong đó môn phong của Ni giới được kế thừa và phát huy từ khi 
được thành lập dù trải qua bao biến cố của thời cuộc. Điểm nhẫn ở đây chính là sự dẫn 
thân của những người cho là liễu yếu đào tơ trong công cuộc Chấn hưng Phật giáo. Ni 
trưởng Diên Trường lập chùa Trúc Lâm rồi thỉnh Hòa thượng Giác Tiên trụ trì. Ngôi 
bảo tự này là cơ sở hoạt động đầu tiên cho phong trào chấn hưng; Ni trưởng Diệu 
Không, Diệu Huệ viết đơn thỉnh nguyện được tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô 
Đình Diệm đàn áp Phật giáo năm 1963... Các Ni trưởng cũng là lớp đầu tiên mở các 
trường mầm non, viện dưỡng lão, cô nhi viện... Phật giáo, chính những nền tảng công 
tác này mà Ni chúng Huế mới tiếp tục phát huy hơn nữa trên nhiều lĩnh vực mang tính 
“ hoăng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”. 


Có thê lược sử một sô Ni trưởng tiêu biêu như sau: 


Ni trưởng Diên Trường (1863-1950) được xem là “Tỳ Kheo Ni đầu tiên của 
Phật giáo xứ Huế” ””. Thế danh là Hồ Thị Nhàn, quê ở làng An Truyền, huyện Phú 
Vang, Huế. Bà là quý nữ thứ 3 của cụ Hồ Đắc Tuấn và bà Công Nữ Thức Huấn (con 


* Học viên Cao học, ngành Châu Á học, trường ĐHKHXH&NV Hà Nội 


* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn biên soạn (2011), CJw Tôn Thiển đức và cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận 
Hoá, tập 1, Nxb Tổng hợp thành phó Hồ Chí Minh, tr5ó6 
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gái của Tùng Thiện Vương, cháu nội vua Minh Mạng). Năm 36 tuổi, sau biến cố mất 
chồng và con trai, nhận thấy được sự vô thường của cuộc đời, bà phát tâm xuất gia tại 
chùa Từ Hiếu, được Thiền sư Hải Thiệu (Cương Kỷ thiền sư) đặt cho pháp danh là 
Thanh Ninh, pháp tự Diễn Trường. 


Năm 1910, ở Quảng Nam khai đại Giới đàn do Thiền sư Vĩnh Gia làm đàn đầu, 
bà được đi thọ giới tại đây. Sau một thời gian tinh tấn thực tập, được Thiền sư Cương 
Kỷ uỷ thác ra trùng tu chùa Phố Quang, gần dốc Bến Ngự để trụ trì và làm cơ sở tu học 
cho Ni chúng. Nhưng khi chùa được trùng tu xong thì đường xe lửa được thiết kế chạy 
ngang trước công chùa, với trở ngại đó, Ni trưởng tìm vào một ngọn đồi gần Cầu Lim, 
thuộc thôn Thuận Hoà, làng Dương Xuân Thượng lập nên chùa Trúc Lâm, nơi khởi điểm 
của phong trào chân hưng Phật giáo xứ Trung kỳ những năm 30 - 40 thế kỷ XX. 


Lập chùa Trúc Lâm xong, với sự trợ duyên của Thiền sư Tâm Tịnh, Ni trưởng đã 
thỉnh được Thiền sư Giác Tiên ra trụ trì ngôi chùa này, còn Ni trưởng lập riêng một nỉ 
xá cạnh chùa và quy tụ chư Ni về đây tu học như Ni trưởng Chơn Hương, Ni trưởng 
Diệu Hương, Ni trưởng Giác Hải... những vị sau này đã đóng góp vai trò quan trọng 
trong sự lãnh đạo Ni giới Huế nói chung và các tỉnh nói riêng. 


Năm 1924, Giáo hội mở đại giới đàn tại chùa Từ Hiểu, Ni trưởng được thỉnh 
làm Y chỉ sư cho chư Ni thọ Sa di ni và Tỳ kheo Ni giới. Năm 1925, đúng vào ngày 
8 tháng 4, Ni trưởng cung thỉnh Thiền sư Tâm Tịnh (chùa Tây Thiên) và Thiền sư 
Huệ Pháp (chùa Thiên Hưng) đến Trúc Lâm tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi tụng kinh 
xong, Ni trưởng lễ tạ quý Ngài và đại chúng rồi vào thiền phòng an nhiên xã báo 
thân thị tịch. Trụ thế 64 tuổi, tháp của Ni trưởng được xây tại khuôn viên tổ đình 
chùa Trúc Lâm. 


Thiền sư Viên Thành (chùa Tra Am) có làm bài kệ tán đương công hạnh của Ni 
trưởng như sau: 


Thiện tai nữ đạo sư 

Giải thoát nhân trung kiệt 
Thịnh niên xả thế vinh 
Phỏng đạo ngộ thiền duyệt 
Bát kính thị căn trì 

Trường trai thủ tổ tiết 

Uấn giới phù vân không 
Phiền não hải thủy kiệt 
Giác mộng cảnh từ chung 
Độ mê tháo bảo phiệt 
Công đức mãn chiên lâm 
Thanh lương đẳng tuệ nguyệt 
An ôn tọa bồ đoàn 
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Dịch: 


Liễu chứng vô sanh quyết 
Sơn sắc thanh tịnh thân 

Khê thanh quảng trường thiệt 
Tích lai bản bất sanh 

Kim khứ hà tằng diệt 

Siêu nhiên bỉ ngạn đăng 

Liên đài diệu hương khiết. 


Lành thay nữ đạo sư 

Bậc giải thoát hào kiệt 

Bỏ vinh hoa cuộc đời 
Tìm vui nơi thiền duyệt 
Pháp bát kỉnh hành trì 
Nếp trường trai tinh khiết 
Uẫn, giới như mây bay 
Biển não phiền khô kiệt 
Chuông khuya thức tỉnh đời 
Bè từ độ oan kết 

Công đức như rừng trầm 
Mát như vẫng tuệ nguyệt 
An nhiên bồ đoàn ngồi 
Chứng quả vô sanh diệt 
Lời kia là suối reo 

Thân kia là núi biếc 

Xưa chưa hè có sanh 

Nay cũng không từng diệt 
Bờ bên kia bước lên 

Đài sen hương diệu khiết. 


Ni trưởng Diệu Hương (1884-1971), thế danh Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 
1884. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Công Chí và cụ bà Nguyễn Thị Cảnh, nguyên quán 
làng Dạ Lê Hạ, huyện Hương Thuý, Huế. Năm 16 tuổi được vua Thành Thái triệu vào 


cung, phong làm My Tân. Năm 1915, khi vua Thành Thái bị đi đầy và con gái chết vì 


bệnh duyên, bà xin xuất gia học đạo với Thiền sư Thành Thái (chùa Tường Vân). Năm 
1924, thọ Tỳ kheo Ni giới tại đại giới đàn chùa Từ Hiếu. 


Sau khi thọ giới, Ni trưởng xin lên tu học tại chùa Trúc Lâm cùng với các Ni 


trưởng Chơn Hương, Giác Hải. Nhận Ni trưởng Diên Trường làm y chỉ sư. Năm 1924, 
Ni viện Diệu Viên được thành lập, NI trưởng Hướng Đạo đã thỉnh NI trưởng về lãnh 


đạo NI chúng ở đây. Diệu Viên Ni tự được xem là ngôi chùa Ni đâu tiên của xứ Thuận 


Hoá. Bên cạnh chùa Diệu Viên, một cô nhi viện được tạo lập lấy tên là Tịnh Lạc. Năm 
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1932, Ni trưởng mượn chùa Từ Đàm mở lớp học Ni đầu tiên, cuối năm đó được 
chuyển về chùa Diệu Đức. Sau khi Ni trưởng Diệu Không mua được sở đất của cụ 
Nguyễn Đình Hiến, tọa lạc tại thôn Bình An để lập ngôi chùa Diệu Đức, thì Ni trưởng 
được thỉnh về làm Tọa chủ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Phước Huệ, đã được 
Hòa thượng cho tên là "Diệu Đức NI Trường”. Chính tại Ni trường này đã đào tạo bao 
thế hệ Ni tài cho xứ Thuận Hoá nói riêng và cả nước nói chung. Năm 1971, Ni trưởng 
an nhiên thị tịch trước sự hộ niệm của Hòa thượng Mật Nguyện và đại chúng. Ni 
trưởng thọ 88 tuổi đời, 47 hạ lạp. Tháp của Ni trưởng được xây dựng trong khuôn viên 
chùa Diệu Đức, Huế. 


Ni trưởng Diệu Không (1905- 1997). Nếu nói về chư Ni Thuận Hoá thì Ni 
trưởng Diệu Không được xem là nhân vật đặc biệt trong các tiền bối Ni lãnh đạo. Thế 
danh Hồ Thị Hạnh, sinh năm 1905. Thân sinh là cụ ông Đông Các Đại Học sĩ Hồ Đắc 
Trung và cụ bà Châu Thị Lương, làng An Truyền, Phú Vang, Huế. 


Tuy sinh ra trong gia đình có học thức, theo cả Nho học lẫn Tây học, nhưng 
nhiều lần bà mong muốn được xuất gia mà vẫn chưa đủ thuận duyên. Năm 1928, nghe 
lời cha mẹ, bà kết duyên với cụ Cao Xuân Sang để nuôi đàn con vừa mất mẹ. Khi 
chồng qua đời và đàn con cũng đã lớn, bà phát tâm trở thành Phật tử thuần thành, phụ 
tá đắc lực cho các công tác Phật sự của Giáo hội. Năm 1932, xuất Ø1a VỚI Thiền sư 
Giác Tiên, được ban cho Pháp tự là Diệu Không, tuy đã xuất gia, nhưng bởi đặc thù 
công việc, Ni trưởng vẫn để tóc đề dễ làm các Phật sự. 


Ni trưởng thường xuyên giao dịch với người Pháp trong chính quyền Bảo hộ với 
tư cách đại diện hội An Nam Phật học mà Ni trưởng là một sáng lập viên. Năm 1944, 
NI trưởng được thọ đại giới tại đại giới đàn Thuyền Tôn do Hoà Thượng Giác Nhiên 
làm đàn đầu. 


Là người đã bán trang sức mà trước đây mình đã có và vay mượn thêm để tạo 
dựng nên Ni viện Diệu Đức cho chư Ni có chỗ tê tựu về tu học. Ngoài ra NI trưởng 
còn góp phân sang lập và trùng tu nhiều chùa ở Huế như Diệu Viên, Hồng Ân, Kiều 
Đàm, Đông Thuyền... Bảo Thắng (Hội An), Bảo Quang (Đà Nẵng), Tịnh Nghiêm 
(Quảng Ngãi), Diệu Quang (Nha Trang); đóng góp thành lập Ni trường đầu tiên ở Sa 
Đéc; Từ Nghiêm, Dược Sư, Diệu Pháp...(Long Thành); góp công xây dựng Viện đại 
học Phật giáo đầu tiên của Việt Nam là Đại học Vạn Hạnh. Ngoài ra, từ năm 1964 trở 
đi, Ni trưởng còn góp công đắc lực khai sang Cô nhi viện Tây Lộc và các cơ sở cô nhi 
viện, ký nhi viện (mầm non) trên khắp miền Trung. Năm 1952, là một thành viên đắc 
lực trong việc sang lập nhà in Liên Hoa, NI trưởng làm quản lý và biên tập viên. Cộng 
tác với nhiều tạp chí như Viên Âm, Giác Ngộ, Từ Quang... Ni trưởng còn tham gia 
vào công tác dịch kinh, luận; sáng tác nhiều thơ văn. Năm 1997, Ni trưởng thâu thần 
thị tịch, trụ thế 92 tuổi đời, 53 Hạ lạp. 
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2. Đóng góp của Ñi trưởng Diên Trường với Hội An Nam Phật học 
2.1. Hội An Nam Phát học 


Khi phong trào chấn hưng Phật giáo đang lan rộng trong và ngoài nước, đã dẫn 
đến sự cần thiết thành lập một hội với sự tham gia của nhiều giới như: những người 
Tây học và giữ chức cao trong triều đình như Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Khoa 
Chiêm... hay hoàng tộc như Ưng Bình, Viễn Đệ...; những nhà Nho danh tiếng như 
Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng: nòng cốt là giới Tăng sĩ, dưới sự vận động của 
Thiền sư Giác Tiên cùng quý chư tôn đức tâm huyết đã tích cực chung tay xây dựng 
nên hội An Nam Phật học với mục đích tạo nên một hướng đi phù hợp thời thế, mở 
đường cho chánh pháp vừa trường tồn vừa phát triển. 


Năm 1932, hội An Nam Phật học được thành lập, đặt trụ sở tại chùa Trúc Lâm 
(Huế), bắt đầu tổ chức giảng diễn tại chùa Từ Quang (Huế). Thiền sư Giác Tiên làm 
chứng minh đạo sư và cư sĩ Lê Đình Thám được mời làm hội trưởng. Hội An Nam 
được xem là lá cờ đầu của phong trào chấn hưng Phật giáo Trung Kỳ những năm 30 - 
40 của thế ki XX. Hội đã đề ra các tiêu chí: 


- Chỉnh lý lại tô chức Giáo hội, với cách tô chức của mình, hội được xem như là 


“một dạng nguyên thuỷ của một Giáo hội Phật giáo có quy mô toàn quốc””°° 


- Chỉnh lý Tăng giới, lúc này số lượng tăng chúng thất học ngày càng nhiều, 
thêm việc thanh quy bị mai một, nên ngoài việc thành lập các lớp Phật học cho chư 
Tăng, hội còn đề ra một chương trình chỉnh lý Tăng giới gồm hội đồng Luật sư riêng 
và ban thầy cúng riêng. 


- Đào tạo Tăng tài, cho ra đời các Phật học đường. Năm 1933 mở trường Phật học 
tại Chùa Vạn Phước, sau đó dời về chùa Báo Quốc. Năm 1935, mở trường Sơn Môn 
Phật học, lớp đại hoc mở tại chùa Trúc Lâm; lớp Trung học tại chùa Tường Vân... 


Năm 1932, Trường Ni học được khai giảng lần đầu tiên tại chùa Từ Đàm do Ni 
trưởng Diệu Hương làm giám đốc, cuối năm được đời về chùa Diệu Đức. 


Các tiêu chí trên không ngoài việc xây dựng một Giáo hội vững mạnh đề thực 
hiện nhiệm vụ “ hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”, gần gũi với tín ngưỡng 
nhưng không đi vào con đường mê tín. Chính vậy cần giới Tăng lữ nắm vững kiến 
thức đạo học cũng như thế học, bên cạnh đó thực tập để xứng danh một vị “thiên nhân 
chi đạo sư”. 

“Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc 
đào tạo Tăng tài”. Tuy hội thành lập với sự góp sức của nhiều người, nhưng không 


“% Xin xem: Nguyễn Quốc Tuấn, “Từ An Nam Phật học hội đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo 
khoa học: Các giá trị tiêu biểu của vùng Phật giáo Huế, Huế, tháng 9/2008 


*% Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn học, HN, tr 89. 
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thể chối bỏ sự dẫn thân kết nối mọi thành phần, tính mọi hướng đi và cách thức hoạt 
động hội của Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, cư sĩ đã chủ trương cho ra đời Nguyệt 
san Viên Âm- cơ quan ngôn luận của Hội. Hội đã tạo được tiếng vang của mình ra các 
tỉnh thành lân cận, các trường Phật học được xây dựng lần lượt. Là bàn đạp để Huế có 
được những trường Phật học từ Sơ Cấp đến Đại học như ngày hôm nay, đảo tạo bao 
thế hệ Tăng tài khắp cả nước. 

2.2 Đóng góp của Ni giới Thuận Hoá đổi với Hội An Nam Phật học 

Mỗi một cá nhân khi hiện hữu ở cuộc đời này đều có một vai trò khác nhau, Đức 
Phật từng dạy rằng “Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí” “”,như vậy dù là các loài 
động vật ở cấp độ nào, hay đến những loài vô tri vô giác như cỏ cây hoa lá...đều có 
thể tánh thanh tịnh sáng suốt, ấy chăng phải tất cả đều có những vị thế mang những ý 
nghĩa khác nhau góp phần tựu thành một xã hội mà chúng ta đã và đang sống. Mỗi 
một cá nhân có vô vàn vai trò, có bao nhiêu mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu vai trò 
xã hội. Cho nên Ni giới đóng góp cho xã hội chính là đóng góp cho Giáo hội và ngược 
lại; tuy hai mà mội. Huế được xem là nơi sản sinh ra chư Ni lỗi lạc, dẫn thân trên mọi 
lĩnh vực, xây dựng những cơ sở với thế mạnh của phái nữ và tỉnh thần từ bi của Phật 
giáo với tỉnh thần “phụng sự nhân sinh là cúng dường chư Phật”, đi đầu Ni giới trong 
phong trào Chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX và pháp nạn năm 1963. 

Riêng về Ni trưởng Diên Trường, mặc dù sử liệu viết về Ni trưởng không nhiều 
để đủ thu thập tư liệu về những đóng góp của Ni trưởng, nhưng với những nền móng 
mà Ni trưởng đã tạo dựng, cũng đủ để tán thán công hạnh của Ni trưởng vì sự kế tục 
của đạo pháp, tuy chỉ gián gián tiếp góp phần tạo nên Hội An Nam Phật học, nhưng 
“có thì mọi sự máy may có; không thì vạn sự đều không”, nhờ nhân duyên nhỏ cúng 
chùa Trúc Lâm mà có những đại sự được ra đời và đã phát triển thành một hệ thống 
giáo dục Phật giáo, từ đó xây dựng nên lớp học và trường học cho Ni giới. 


Thứ nhất, xuất phát điểm là thế mạnh; xuất thân là cành vàng lá ngọc, sự kiện 
xuất gia của Ni trưởng đã đánh động và thức tỉnh bao nhiêu người về sự xả bỏ với tỉnh 
thần “bất vị tự cầu nhân thiên phước báo”, đây là yếu tổ điểm nhắn để cho tiếng nói và 
các hoạt động cũng như các trợ duyên của Ni trưởng cho phong trào chứng hưng Phật 
giáo đầu thế kỷ XX có trọng lượng và tiếng vang hơn. Nói về trình độ kiến thức và thế 
mạnh về tài chính để hoạt động các Phật sự cần thiết thì ở Ni trưởng hội đủ điều kiện 
đó. Tại thời điểm mà người nữ xuất gia đã hiếm, nếu có cũng hiếm bậc kỳ tài, cũng bởi 
người dân vẫn còn thiên về tín ngưỡng, am hiểu lý đạo vẫn chưa đến lượt mình, ít 
người thông hiểu kinh tự, chữ viết, lo cuộc sống qua ngày cũng đủ vất vả, lấy đâu ra 
thời gian mà học hỏi kinh sách giáo lý. Ni trưởng sẽ là tắm gương cũng như chỗ dựa 


* Kinh Hoa Nghiêm, một trong năm thời Kinh Phật thuyết quan trọng của Phật giáo, được gọi là Ngũ thời kinh, 
bao gồm: Hoa Nghiêm; A Hàm; Phương Đăng; Bát Nhã; Pháp hoa và Niết Bàn. 
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tinh thân cho bao phụ nữ sau sự kiện xuất gia của mình, dù sao nỗi khổ niềm đau được 
chia sẽ với người cùng phái vẫn dễ dàng hơn, trong khi nam nữ thời đó vẫn còn những 
khoảng cách nhât định. 


Thứ hai, thành lập chùa Trúc Lâm (khoảng 1913), nơi khởi điểm của phong trào 
Chấn hưng Phật giáo xứ Trung kỳ những năm đầu thế kỷ XX. Nếu không có những thế 
mạnh của bản thân, với sự trợ duyên của gia tộc, có lẽ chùa Trúc Lâm đã không được 
thành lập. Sau khi thành lập, Ni trưởng đã không giữ nó cho riêng mình, mà đã phát 
tâm thỉnh Thiền sư về làm trụ trì ở đó, còn mình ra thành lập chỗ nhỏ hơn để hoạt 
động Phật sự. Trong thời cuộc đất nước khó khăn, việc xây dựng không phải dễ, nếu vị 
đó không đủ tài lực và trí lực, có thể Ni trưởng nhận thấy nếu để Thiền sư đảm nhiệm 
cơ sở này sẽ hữu ích hơn và làm được nhiều Phật sự hơn. Mặc dù biết mọi thứ hiện 
hữu đều hội đủ mọi nhân duyên, dù thuận hay nghịch, không có chùa Trúc Lâm này sẽ 
có chùa Trúc Lâm 2, Trúc Lâm 3... được hình thành ở đâu đó, nhưng mọi nhân duyên 
trong đời, khi đã đủ sẽ tựu thành “nhân như thế nên quả như thế”. Vì có chùa Trúc Lâm 
làm cơ sở, có một vị Tăng xuất chúng - Giác Tiên Hoà thượng luôn hướng đến công cuộc 
phụng sự cũng như phục hưng lại ngôi nhà chánh Pháp. Năm 1929, sau khi trùng tu lại chùa 
Trúc Lâm, Thiền sư đã mở Phật học đường tại đây, đào tạo Tăng tài và thành lập một mô 
hình giáo dục mới, nghiêng về chất lượng nên đã xuất hiện nhiều bậc làm rạng danh ngôi 
nhà chánh pháp như các Ngài: Mật Khế, Mật Nguyện, Mật Hiển và Mật Thể. Cũng bởi cơ 
duyên đó mà cụ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã theo làm học trò của Thiền sư, duyên khởi 
thành lập Hội An Nam Phật học. 


Thứ ba, làm y chỉ sư cho chư NI nương tựa như Diệu Hương, Chơn Hương, Giác 
Huệ. Ni trưởng Diên Trường đã xây dựng sở để quy tụ chư Ni về chung một nhà, giúp 
nhau tu học và phụng sự đạo pháp. Sư Diệu Hương là người đầu tiên thành lập cơ sở 
cho ÑI chúng về tu học, ban đầu mượn chùa Từ Đảm, về sau chuyền về chùa Diệu 
Đức hoạt động và phát triển mạnh cho đến bây giờ. “An thân mới lạc nghiệp”, Ni 
trường được thành lập đã tạo cơ duyên cho chư NI có nơi tu học ôn định, người ta dễ 
phát tâm xuất gia hơn. Ni chúng là một phần của Giáo hội, Ni giới vững mạnh thì Giáo 
hội cũng vững mạnh, hội An Nam cứ vậy mà phát triển hơn nữa. 


Có lẽ trong công cuộc đảo tạo thế hệ Ni giới tiếp theo, Ni trưởng Diên Trường 
không phải là người tiên phong hay dẫn thân vào lĩnh vực giáo dục như những vị khác, 
nhưng Ni trưởng là người một lòng ủng hộ cũng như tạo duyên cho các vị làm việc 
được, phụng sự được cho Giáo hội, còn bản thân lo vững hậu cần. Với vai trò thầm 
lặng của mình, Ni trưởng đã giúp cho chư vị yên tâm hành đạo, các Ngài cứ đại lao 
bên ngoài, còn bản thân sẽ trợ duyên hết khả năng của mình. 


Thứ tư, sự kiện thành lập Ni trường Diệu Đức đã mở ra một trang mới cho Ni 
chúng xứ Thuận Hoá nói riêng và khắp cả nước nói chung. Từ đây chư Ni chỉ cần 
pháp tâm xuất gia, không phải lo về việc chỗ ở hay không có chỗ tham học. Không 
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còn như thời quý Ni trưởng muốn xuất gia cũng khó vì không có đủ chúng đông, 
không có thầy tế độ, không có chỗ để ở... Sư Diệu Hương là người đầu tiên thành lập 
cơ sở cho Ni chúng về tu học, ban đầu mượn chùa Từ Đàm, về sau chuyên về chùa 
Diệu Đức hoạt động và phát triển mạnh cho đến bây giờ. “An thân mới lạc nghiệp”, Ni 
trường được thành lập đã tạo cơ duyên cho chư NI có nơi tu học ôn định, người ta dễ phát 
tâm xuất gia hơn. Ni chúng là một phần của Giáo hội, Ni giới vững mạnh thì Giáo hội cũng 
vững mạnh, hội An Nam cứ vậy mà phát triển hơn nữa. Ni trường ra đời phát triển mạnh là 
sự đóng góp vững tin cho tiêu chí của Hội An Nam trong công tác đào tạo Tăng tài và chỉnh 
lý Tăng già. Ni viện càng lớn mạnh thì tiếng nói của Hội càng lớn. 

Thứ năm, các công tác Phật sự về đạo lẫn đời của Ni trưởng Diệu Không, nói về 
đóng góp của Ni giới đối với Hội An Nam, có lẽ có công rất lớn của Ni trưởng, tận 
dụng thế mạnh về ngoại ngữ lẫn tài ngoại giao, cộng thêm sự xuất thân nhà học thức 
danh giá, Ni trưởng đã ngoại giao thành công trong việc đồng ý thành lập hội. Không 
chỉ thành lập, Ni trưởng còn là người tích cực làm cho hội đi lên bằng những hành 
động cụ thể mình như tham gia thành lập các Ni viện, các trường Phật học, cộng tác 
các báo, và dẫn thân vào các hoạt động xã hội. Mặc dù mang thân nữ, nhưng những 
việc làm của Ni trưởng có khác nào là một bậc trượng phu, cho nên nam nữ chỉ là hình 
tướng, ngoài cái hình tướng ấy, làm được gì cho đạo cho đời mới xứng danh “thiên 
nhơn chi đạo sư”. 


Có thể nói chư Ni trưởng đã đóng góp vai trò khá quan trọng trong ngôi nhà 
chung Phật giáo và cho cả xã hội, là người tiếp tục giữ gìn mạng mạch chánh pháp 
thay Phật cùng với Chư Tăng, trong đó môn phong của Ni giới được kế thừa và phát 
huy từ khi được thành lập dù trải qua bao biến cố của thời cuộc. Điểm nhắn ở đây 
chính là sự dấn thân của những người cho là liễu yếu đào tơ trong công cuộc Chấn 
hưng Phật giáo, Ni trưởng Diên Trường lập chùa Trúc Lâm rồi thỉnh Hòa thượng Giác 
Tiên trụ trì, ngôi bảo tự này là cơ sở hoạt động đầu tiên cho phong trào chấn hưng: Ni 
trưởng Diệu Không, Diệu Huệ viết đơn thỉnh nguyện được tự thiêu để phản đối chính 
quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo năm 1963... Các Ni trưởng cũng là lớp đầu 
tiên mở các trường mầm non, viện dưỡng lão, cô nhi viện... Phật giáo, chính những 
nên tảng công tác này mà Ni chúng Huế mới tiếp tục phát huy hơn nữa trên nhiều lĩnh 
vực mang tính “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” tạm hiểu là hoăng pháp là 
nghĩa vụ của mỗi người xuất gia, lẫy việc lợi ích cho chúng sanh là sự nghiệp của đời 
mình. Trong phong trào chống Mỹ, chống Pháp, chư Ni tuy không trực tiếp tham 
chiến, nhưng đã hết lòng trong việc cứu đói, cứu thương, xoa dịu nỗi đau do chiến 
tranh gây ra. Những việc làm của Chư Ni đều là tiêu chí và góp phần lớn mạnh trong 
sự Phát triển của Hội An Nam, mặc dù sau này Hội không còn hoạt động và gặp nhiều 
trở ngại, nhưng những gì mà được Hội đề cập đến vẫn được thực thi dưới nhiều hình 
thức và tên gọi khác nhau, tinh thần của hội vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay. 


T.K 
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NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CƯ SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM 
ĐÓI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM 


TS. Phạm Thị Kiên” 


Tóm tắt: Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1897 - 1969), một người con ưu tú 
của Phật giáo Việt Nam hiện đại, nhân kỷ niệm đúng 100 năm ngày sinh của ông 
(1897 - 1997), một số ghi nhận và đánh giá của chúng tôi dưới đây được xem như là sự 
bày tỏ về lòng kính mộ của hàng hậu sinh đối với một bậc tiền bối. Có thể ghi nhận 
những đóng góp lớn lao của Cư sĩ Tâm Minh cho Phật giáo và Phật giáo Việt Nam qua 
ba lĩnh vực là hoạt động, giáo dục và nghiên cứu dịch thuật. 


Từ khóa: Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, cư sĩ, bác sĩ, Cư sĩ phật học,... 


1. Đặt vẫn đề 


Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám lấy bằng thủ khoa chương trình Y khoa bác sĩ 
ngạch Pháp quốc và là người phát minh ra Sérum normet (tức dịch truyền), được y 
giới Pháp và Việt Nam thời đó nề trọng. Song Ông lại dành trọn đời mình cho niềm 
tâm huyết về Phật giáo. Ông là một cư sĩ biểu tượng của phong trào Phật giáo miền 
Trung và cả nước nói chung trong cuộc chiến tranh chống Pháp và đề quốc Mỹ xâm 
lược. Ông là người có công đầu trong việc đưa triết lý của đạo Phật vào cuộc sống, 
biến nó thành sức mạnh của dân tộc để đồng hành với đất nước trong công cuộc đấu 
tranh giành độc lập dân tộc. 


2. Thời niên thiếu với sự nghiệp học hành xuất sắc 


Cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám sinh năm 1897 tại làng Đông Mỹ, tổng Phú 
Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình quý tộc. Cụ thân sinh ra 
ông là Binh bộ Thượng thư Lê Đình ở triều Tự Đức. 


Thuở nhỏ, Lê Đình Thám cùng anh cả là Lê Đình Dương được thân phụ trực tiếp 
dạy chữ nho. Cả hai đều thông minh, học giỏi. Đặc biệt, Lê Đình Thám đã thể hiện rõ 
khiếu văn chương của mình ngay từ khi còn nhỏ. Ở các bậc học như bậc tiểu học, 
trung học hoặc đại học, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã luôn giành được vị trí thủ 
khoa trong các kỳ thi. Tuy học hành xuất chúng nhưng cách cư xử của người học trò 
Lê Đình Thám với bạn bè cùng lớp rất chân tình, hòa ái, được thầy yêu, bạn mến. Ông 
học đến năm 1916 thì ông tốt nghiệp Thủ khoa trường y sĩ Đông Dương. Chính vào 
thời gian này, ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, ông đi sâu nghiên cứu triết học 


* Giảng viên khoa Lý luận, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
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Phương Đông như: Đạo Khổng, Đạo Lão và Phật giáo. Đây là cơ sở trong việc nhận 
thức thế giới quan, nhận thức luận của ông, là cơ sở dẫn dắt ông tìm về với Phật học. 


Với sự kiện cụ Phan Chu Trinh mất vào năm 1926, cũng như mọi người dân yêu 
nước, ông đứng ra tô chức Lễ truy điệu cụ tại ngay nơi làm việc của mình. Sự kiện trên 
lọt vào tầm mắt của mật thám Pháp, chúng biết việc đó nên chúng đã yêu cầu nhà chức 
trách chuyển ông ra Hà Tĩnh. Song đến năm 1928, chúng chuyển ông trở lại Huế, ở 
Viện bào chế và vi trùng học Louis Pasteur. Tại đây, ông nghiên cứu và phát minh ra 
Sérium Normet - một được phẩm cực quý và cấp thiết với dân ta thời đó. 


Cũng tại Huế, với nhận thức và hiểu biết của mình ông đã tìm đến Phật học, nên 
ông lên chùa Trúc Lâm để phát nguyện quy y Tam Bảo, nghiên cứu kinh điển Phật 
giáo để hoằng pháp giúp đời. Năm 1930, ông ra Hà Nội thi bằng bác sĩ y khoa ngạch 
Pháp. Trở về Huế ông vừa làm nghề y, vừa theo Phật học. Năm 1932, Hội An Nam 
Phật học ra đời đặt trụ sở lại chùa Trúc Lâm và ông được cử làm Hội trưởng và Hội 
bắt đầu truyền đạo với nhiều hình thức. 


Bác sĩ Lê Đình Thám tốt nghiệp Thủ khoa y sĩ Đông Dương tại Hà Nội năm 
1916. Thời bấy giờ đó là ước mơ của bao người mong được công thành, danh toại để 
hưởng phú quý vinh hoa, nhưng đối với người thanh niên ấy hưởng thụ không phải là 
mục đích mà lại luôn trăn trở trước cảnh nước mất, nhà tan. Thực dân Pháp biết bác sĩ 
Thám xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước cho nên chúng rất chiếu 
có đến bác sĩ, đã thuyên chuyền bác sĩ đi nhiều tỉnh như những cuộc lưu đày. 


Trong thời gian từ năm 1916 đến năm 1925, bác sĩ Thám thay đổi chỗ công tác 
các bệnh viện như Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa. Năm 1926, bác sĩ lại 
bị đôi về Hội An, Quảng Nam. Có thẻ thấy, bên cạnh sự nghiệp học tập xuất sắc ông 
còn là một nhà yêu nước với nghĩa khí dân tộc cao. Và từ một nhà yêu nước đã dẫn dắt 
ông đến với Phật học. 


3. Sự nghiệp Y khoa và Phật học của Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 


Về sự nghiệp Y khoa, với những tải năng và trình độ Y khoa nôi trội của mình, 
tháng 3/1945 Chính phủ Trần Trọng Kim đã mời ông giữ chức Giám đốc y tế Trung 
phần kiêm Giám đốc bệnh viện Huế. Với tư cách là một bác sĩ với chuyên môn giỏi, 
lại có một lòng hướng tới tâm Phật, nên cả đời làm Thầy thuốc của mình ông luôn tận 
tụy với nghề, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ, ông đã cùng bác 
sĩ người Pháp, ông Normet, Giám đốc Y tế Trung kỳ, phát minh ra Sérum (dịch 
truyền) Normet cùng một số dược liệu khác được y giới Pháp - Việt thời đó rất trọng 
vọng. Ông luôn được bạn bè đồng nghiệp kính nể, khâm phục tài và đức của vị giám 
đốc bệnh viện lớn nhất Trung phần, một thầy thuốc quên mình vì bệnh nhân. Những 
người đồng liêu đánh giá ông là người làm việc rất tận tụy, quên mình. Đối với các 
bệnh nhân, ông đối xử ân cần, bình đắng, không phân biệt địa vị xã hội, người giàu, kẻ 
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nghèo... Khi làm Giám đốc Bệnh viện Bài lao Huế (1933), bác sĩ Thám đã nổi tiếng 
khắp vùng với việc hết sức tận tình trong công việc, và nổi tiếng là một danh y chân 
đoán và điều trị giỏi. Ông thường tâm sự với đồng nghiệp: “Chúng ta được sinh ra để 
“cứu nhân, độ thế”, chữa bệnh cứu người. Và đã là con bệnh phải được chăm sóc như 
nhau, không phân biệt giàu nghèo, cấp bậc, địa vị xã hội”. Như vậy, với cách đối xử 
như vậy, bác sĩ Lê Đình Thám đã nêu một tắm gương sáng về y đức, được xã hội 
đương thời khâm phục, báo chí ca ngợi và bệnh nhân mang ơn. 


Đối với Phật học, kể từ năm 1934 đến năm 1945 dưới sự điều hành của Hội 
trưởng Cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám là những năm hoàn chỉnh các tổ chức phật 
giáo và hệ thống đảo tạo tăng ni ở miền Trung. Từ năm 1934-1945 là những năm hoàn 
chỉnh các tô chức của Phật giáo và hệ thống đào tạo Tăng tài, các lớp Phật học cho 
thanh niên. Kết quả mà ông đã đóng góp được trong những năm tháng ấy, vẫn mãi mãi 
được ghi nhớ: Một thế hệ Tăng sĩ tài ba đã nở rộ, làm nền tảng tuyên truyền phát huy 
chánh pháp, đoàn kết Tăng Ni và Phật tử, bảo vệ Phật giáo trước những khó khăn lúc 
bấy giờ. Chùa Từ Quang, nơi làm giảng đường bước đầu để tuyên dương chánh pháp 
cũng đã thấy bóng dáng của ông trong chiếc áo dài màu đen và chiếc khăn đóng tươm 
tất, thành kính đảnh lễ chư Tăng trước khi bước lên Pháp tòa để giảng kinh cho họ. 


Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người mẫn tiệp, uyên thâm triết học Đông 
- Tây, nhất làvề kinh luận, do vậy được chư vị cao tăng mời dạy các trường nói trên. 
Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận cho rằng: Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ 
đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài. Phật học của Ông được 
các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên Ông đã được mời vào giảng dạy 
trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân... Mặc dù có một kiến thức cao 
rộng, nhưng cung cách của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám rất khiêm nhã và trân 
trọng, mỗi lần có giờ giảng, bác sĩ luôn mặc áo tràng và đảnh lễ chư tăng trước khi 
lên bục giảng. 


Tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các Học 
tăng tiêu biểu như Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Thiện Hoa, Trí Tịnh, Nhật 
Liên... Chư vị này về sau trở thành những vị giáo phâm lãnh đạo cao cấp, lèo lái con 
thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão táp trong thời kỳ bị chế độ Ngô 
Đình Diệm đàn áp năm 1963. 


Nhận thức được vai trò của thế hệ trẻ trong việc phát triển nền Phật học nước 
nhà, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám cho rằng: Không có thành tựu bền vững nảo lại 
không nhắm tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta 
trong ngày mai... Đây là cơ sở để đến năm 1940, bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đã 
thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục do đích thân bác sĩ điều khiển. Thành 
phần Đoàn Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục đầu tiên gồm có: Có vẫn: Bác sĩ Tâm 
Minh - Lê Đình Thám; Đoàn trưởng: anh Phạm Hữu Bình; Đoàn phó: anh Định Văn 
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Nam (HT. Minh Châu); Thư ký: anh Ngô Điền; các ủy viên: anh Ngô Thừa, Võ Đình 
Cường, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Hữu Quán, Nguyễn Khải, Lê Kiểm, Phạm Quy, 
Hoàng Ngọc Phu, Lê Đình Duyên. Năm sau có các anh mới: Ưng Hội, Tráng Thông, 
Lâm Công Định. 


Không chỉ chú trọng giáo dục, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám còn tuyên 
truyền thông qua các phương tiện thông tin, báo chí, chính vì thế nên ông đã thành lập 
Nguyệt san Viên Âm (nghĩa là tiếng nói tròn đầy), số đầu tiên ra mắt độc giả vào ngày 
01.03.1933, với chức danh Chủ nhiệm kiêm chủ bút, các thành viên trong Đoàn Thanh 
niên Phật học Đức dục nói trên đều tham gia viết bài. Đến tháng 5 năm 1942, bắt đầu 
từ số 48, bác sĩ Lê Đình Thám giao hắn tờ Viên Âm cho Đoàn Thanh niên Phật học 
Đức dục quản lý và phụ trách biên tập. Với những tư tưởng và đóng góp của ông trong 
việc giáo dục, tuyền truyền đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển nền Phật học 
nước nhà. 


4. Những đóng góp của ông cho nên hòa bình dân tộc và hòa bình thế giới 


Là một Chí sĩ yêu nước, là một Cư sĩ Phật học nên ông hiểu giá trị của độc lập tự 
do. Chính vì thế khi đất nước giành chính quyền ông nhanh chóng tham gia vào phong 
trào cách mạng của dân tộc nhằm bảo vệ nền hòa bình của dân tộc nói riêng và nền 
hòa bình của quốc tế nói chung. Từ năm 1947 đến 1949 ông làm chủ Tịch Ủy ban 
Hành chánh Kháng chiến miền Nam Trung bộ. Tại Liên khu V của vùng kháng chiến, 
ông tập họp một số đoàn viên của đoàn Phật học Đức dục có mặt trong vùng và thành 
lập tô chức “Phật giáo và Dân chủ mới” tại Bồng Sơn - Bình Định, nghiên cứu việc 
tổng hợp giáo lý Phật giáo và triết học Mác-Lê Nin. 


Năm 1948, bác sĩ Lê Đình Thám được Hồ Chủ tịch mời ra Bắc dự Hội nghị Kháng 
chiến hành chánh toàn quốc. Tại đây, ông được đề cử giữ chức Chủ tịch Phong trào vận 
động hòa bình thế giới của Việt Nam. Trong thời gian này, ông còn kiêm các chức Ủy 
viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận tô quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình 
thế giới, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam tại Hà Nội; tham gia nhiều 
hội nghị quốc tế quan trọng về phong trào hòa bình thế giới, Phật giáo thế giới và khoa 
học thế giới. Tuy công việc bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian, công sức và tâm đức 
của mình dành cho Phật học. Cho nên người thường xuyên lui tới chùa Quán Sứ (Hà 
Nội) để nghiên cứu Phật học và thuyết giảng đạo pháp gắn với tinh thần yêu nước dân 
tộc trong đội ngũ tăng lữ, gia đình phật tử, tầng lớp trí thức... 


Với tư cách là Hội trưởng Hội An Nam Phật giáo, ông tuyên truyền, vận động, tô 
chức phật tử ở nhiều địa phương vào phong trào “Phật tử và Dân chủ mới”, tham gia 
Mặt trận Liên việt để đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập 
của dân tộc, bảo vệ chính quyền non trẻ mà nhân dân ta vừa giành được. Đầu năm 
1947, ông được phân công tổ chức Viện quân y đầu tiên của Quảng Nam cũng là Viện 
quân y đầu tiên của miền Nam Trung Bộ. Sau đó, ông được cử làm Giám đốc Sở 
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Thương binh và cựu binh. Cuối năm 1947, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ lần 
thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ trương tăng cường Mặt trận dân tộc 
thống nhất, phê phán gay gắt bệnh hẹp hòi, chủ quan khép kín, tăng cường cán bộ Việt 
Minh, Liên Việt có đức có tài, có tín nhiệm với dân giữ vai trò chủ chốt trong bộ máy 
chính quyền các cấp ông được Chính phủ bố nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - 
hành chính miền Nam Trung bộ và được Ủy ban Liên Việt toàn quốc cử làm Chủ tịch 
Hội Liên Việt Liên khu V. Năm 1949, ông dẫn đầu Đoàn đại biểu Nam Trung bộ ra dự 
Hội nghị kháng chiến toàn quốc được tổ chức tại Việt Bắc và được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tiếp đón ân cần. Thay mặt Đoàn đại biểu kháng chiến - hành chính Nam Trung 
bộ, Chủ tịch Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám bầy tỏ lòng ngưỡng mộ của đồng bào 
miền Nam với Hồ Chủ Tịch và tỏ lòng tin tưởng ở sự lãnh đạo của Người và Chính 
phủ. Hồ Chủ tịch và Quốc hội rất vui mừng trước bước phát triển nhanh chóng của sự 
nghiệp kháng chiến kiến quốc cũng như sự mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc của 
Nam Trung bộ, đánh giá cao sự đóng góp của bác sĩ Lê Đình Thám. Người tiêu biểu 
cho sự gắn kết giữa đạo pháp với dân tộc. 


Sau Hội nghị kháng chiến toàn quốc, bác sĩ Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám 
được Chính phủ điều động ở lại Việt Bắc và được bổ nhiệm làm Chủ tịch phong trào 
hòa bình thế giới của Việt Nam, được Hội đồng hòa bình thế giới công nhận là Ủy 
viên. Với Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám thì tinh thần dân tộc, tinh thần hòa bình thế 
giới và tỉnh thần Phật học có sự thông nhất trong con người ông. Và với tư cách là một 
Chủ tịch Phong trào vận động hòa bình thế giới của Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch 
Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới về tỉnh 
thần hòa bình, về nền độc lập dân tộc, về nhận thức luận của Phập học trong đời sông 
của con người nói chung, của con người Việt Nam nói riêng. 

Môi trường mới, hoàn cảnh mới, công việc nhiều, bác sĩ đã ra sức nghiên cứu, 
vận dụng, phát triển đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới và vận động nhân dân thế giới nhiệt tình ủng hộ cuộc 
chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược. 


Bác sĩ Cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám được thế giới đánh giá là một trong 
những chiến sĩ lão thành trong phong trào nhân dân thế giới đấu tranh cho hòa bình, 
chống chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa thực dân mới. Đặc biệt, trong sự nghiệp công hiến 
không biết mệt mỏi của mình, Cư sĩ, bác sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám đã có những 
công hiến xuất sắc đối với sự nghiệp chấn hưng Phật giáo nước nhà nói chung và đưa 
Phật giáo miền Trung phát triển chắc và sâu rộng nói riêng. Năm 1956 với tư cách Phó 
Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam - Chủ tịch Ủy ban phong trào hòa bình thế giới của 
Việt Nam, ông được Nhà nước cử cùng Hòa thượng Thích Trí Độ đi dự Hội nghị Phật 
giáo thế giới họp tại Ân Độ. Ông không chỉ có công chấn hưng Phật giáo nước nhà, 
mà còn là người đi tiên phong trong việc thành lập các tổ chức giáo dục thanh, thiếu 
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niên Phật giáo. Kết quả của những năm tháng dày công quả vì đạo pháp và dân tộc ấy 
là những kinh sách được chuyên ngữ, giới thiệu như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận 
Nhơn Minh, Phật học thường thức, Bát Nhã Tâm Kinh... ra đời, trong đó Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm được xem là bộ kinh quan trọng...”. Và đến năm 1961 toàn bộ kinh 
Lăng Nghiêm do ông dày công phiên dịch và chú giải đã lần lượt được đăng trên báo 
Viên Âm. Sau này, được ông hiệu chỉnh và xuất bản tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Đến 
nay được tái bản và lưu hành rộng rãi. Sưu tầm, nghiên cứu, tái hiện lại những hoạt 
động sôi nôi, phong phú, đa dạng của bác sĩ Cư sĩ Tâm Minh- Lê Đình Thám cho độc 
lập dân tộc, đấu tranh cho hòa bình thế giới với tắm lòng bác ái, nhân hậu cũng là cách 
để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của chúng ta đối với một nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã 
hội uyên thâm, một nhân sĩ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. 

5. Kết luận 

Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người mẫn tiệp, uyên thâm triết học Đông - 
Tây, nhất là về kinh, luận. Và ông, với tư cách là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã 
dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài. Phật học của Ông được các bậc Tôn túc công nhận 
là thâm uyên, cho nên Ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc 
Lâm và Tường Vân... 

Như vậy, sự nghiệp phụng sự chánh pháp và công lao sáng lập các tô chức giáo 
dục Thanh, Thiếu niên Phật tử của bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám thật rực rỡ, 
trường tồn mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với Gia Đình Phật Tử Việt Nam. 
Cuộc đời của ông được đánh dấu là một cuộc đời vì đạo. 


P.T.K 


Tài liệu tham khảo 

1.Thích Thiện Ân (1965), Phật giáo Việt Nam xưa và nay, Nxb. Đông Phương, Hà Nội. 

2. P.V.Bapat (2012) (Nguyễn Đức Tơ, Hữu Song dịch), 2.500 năm Phật giáo, Nxb. Văn 
hóa Thông tin, Hà Nội. 

3. Andre Bareau (2003)(Pháp Hiền dịch), Các bộ phái Phật giáo Phật giáo Nam tông, 
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 

4. Thích Hạnh Bình (2007), 7 riết học có và không của Phật giáo Ấn Đó, Nxb. Phương 
Đông, Hà Nội. 

5. Thích Hạnh Bình (2007), Từn hiểu giáo lý Phật giáo nguyên thủy, Nxb. Phương 
Đông, TP. Hồ Chí Minh. 

6. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử đạo Phát Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 

7. Nguyễn Duy Hinh (1999), 7 tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, 
Hà Nội. 


265 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


KHÁT VỌNG THÓNG NHÁT PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
VÀ HÒA BÌNH THẺ GIỚI CỦA BÁC SĨ LÊ ĐÌNH THÁM 


Nguyễn Lâm” 


Nhận lời mời của Chính phủ Nepal và Chính phủ Ấn Độ dự Hội nghị Phật giáo 
Thế giới (World Fellowship of Buddhists: WFB) lần thứ 4 và dự lễ kỷ niệm 2500 năm 
đức Phật nhập diệt, đoàn đại biểu Phật giáo miền Bắc do bác sĩ Lê Đình Thám - Chủ 
tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam dẫn đầu và HT. Thích Trí Độ đã 
đến Catmanđu, thủ đô Nepal vào hạ tuần tháng I1 năm 1956. 


Bác sĩ Lê Đình Thám rất ngạc nhiên khi ở Cátmanđu vào cuối tháng 11 mà ban 
ngày trời vẫn âm áp như tháng 3 bên Việt Nam, ban đêm tuy có rét hơn một tý nhưng 
không có tuyết. Ông thấy người Nepal rất giống người Việt Nam. Khi họ đón tiếp 
đoàn Việt Nam ở sân bay, bác sĩ có cảm tưởng như còn ở Hà Nội. Họ nói với đoàn 
“khi chúng tôi mới gặp các bạn Việt Nam, nếu không nghe nói thì cũng tưởng là người 
Nepal thôi”. 


Nhà vua, Chính phủ và nhân dân Nepal đối đãi với đoàn Việt Nam rất nồng hậu. 
Các nam nữ thanh niên Nepal rất thân mật với các thành viên trong đoàn, họ hiểu biết 
khá nhiều về tình hình Việt Nam nhờ theo dõi hàng ngày tin tức nước ta qua các buồi 
phát thanh bằng tiếng Anh của đài “Tiếng nói Việt Nam”. 

Hội nghị Phật giáo thế giới lần này là một hội nghị mở rộng, có nhiều vị Hòa 
thượng các nước được Chính phủ Nepal mời tham gia trong đó có cả các đoàn đại biêu 
Phật giáo của Liên Xô, Trung Quốc. Hội nghị tiễn hành trong không khí vui vẻ của sự 
gặp mặt đầu tiên giữa các giới Phật giáo trên toàn thế giới, không phân biệt chế độ 
chính trỊ, trên nước Nepal tích cực chung sống hòa bình, nên đã thu được nhiều kết quả 
tốt. Hội nghị đã quyết nghị tìm những biện pháp để thống nhất Đại thừa và Tiểu thừa 
và đã quyết nghị đòi cắm tuyệt các vũ khí nguyên tử và khinh khí để gìn giữ hòa bình 
thế giới. Đó là một bước tiến bộ lớn, phù hợp với đạo đức từ bi của Phật, đồng thời 
cũng phù hợp với nguyện vọng hòa bình của nhân dân toàn thế giới. 


Vua Nepal đã thân hành chủ trì lễ khai mạc và bế mạc hội nghị. 


Trong cuộc hội nghị này, đoàn được dịp gặp gỡ đoàn đại biểu Phật giáo Việt 
Nam và đoàn đại biểu Phật giáo Tiểu thừa miền Nam Việt Nam”. Đoàn đã gặp gỡ 


“Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam phía Bắc 


#% Phật giáo Tiểu thừa Việt Nam, bây giờ gọi là Phật giáo Nam tông, gồm Nam tông Kinh và Nam tông Khmer. 
Ở đây, bác sĩ Lê Đình Thám chỉ Nam tông Kinh. 
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đoàn đại biểu Tổng hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm 
Trưởng đoàn”, Hòa thượng Thích Huệ Quang làm Phó trưởng đoàn và đoàn đại biểu 
Phật giáo Tiểu thừa Việt Nam. Ba đoàn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, mừng được gặp 
nhau sau bao năm xa cách”, tủi vì chỉ được gặp nhau nơi đất khách quê người. Với 
cảm tình chan chứa Ấy, mặc dù không có sự chuẩn bị hiệp đồng từ trước, ba trưởng 
đoàn đã đề nghị Ban Tổ chức sát nhập các đoàn thành một đoàn Phật giáo Việt Nam 
duy nhất, không phân biệt Bắc - Nam, không phân biệt Đại thừa và Tiểu thừa. Cả ba 
đoàn đi cùng nhau, cùng ngồi với nhau, cùng góp ý kiến cho nhau, làm cho đại biểu 
Phật giáo các nước đều nhận thấy Phật giáo Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một, Tổ quốc Việt Nam là một, quyết không một lực lượng nào có thể chia cắt được. 
Ngoài ra đoàn còn được tiếp xúc với các vị hòa thượng và cư sĩ các nước. Đặc biệt là 
gặp Hòa thượng Bảo Ân, một tăng kiều đang tu hành tại Thái Lan và các vị tăng chúng 
trong chùa của thầy. Các vị này tuy là người Thái Lan, nhưng lại tụng niệm bằng tiếng 
Việt Nam, không khác gì các sư tăng Việt Nam. 


LỄ kỷ niệm Đức Phật nhập diệt cử hành trong một cuộc mít tính long trọng tại 
thủ đô New delhi (Ấn Độ) có Tổng thống J. Poraxat, ngài Phó tổng thống và Thủ 
tướng Neru đến chủ tọa. Sau đó, trong các cuộc hội đảm, đại biểu Phật giáo các nước 
đã nêu rõ sự cống hiến lớn lao của Phật giáo đối với nền văn hóa chung của thế giới. 
Nhiều vị đã nói lên lòng tha thiết yêu chuộng hòa bình của những Phật tử, thắm nhuần 
đạo đức từ bi của Phật giáo. Giữa cuộc hội đàm, được tin hai vị Phật sống là ngài Đạt 
lai Lạt ma và ngài Ban thiền Lạt ma đến dự lễ. Hai ngài đều trẻ trung tươi đẹp và phúc 
hậu, rất đáng kính phục các ngài đã nhiều lần vận dụng pháp âm khuyên bảo các hàng 
Phật tử thể theo đại nguyện từ bi của Phật mà cô gắng góp phần vào sự nghiệp hòa 
bình thế giới. 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Độ đã đọc bài tham luận về sự cống hiến của 
Phật giáo đối với văn học Việt Nam. Bản tham luận đã thu hút được sự chú ý của 
nhiều đại biểu vì đã có nhiều dẫn chứng cụ thể, giới thiệu được một phần nào nền văn 
học thấm nhuần Phật giáo nước ta. Trong khi dự lễ kỷ niệm đức Phật nhập diệt, đoàn 
đã gặp gỡ ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt và Tỷ 


# Ngày 6 tháng 5 năm 1951, tại chùa Từ Đàm (Huế), 51 đại biểu Phật giáo 3 miền đã họp Hội nghị Phật giáo 
thống nhất toàn quốc trong 4 ngày, kết quả Hội nghị đã nhất trí thông qua bản Điều lê và Nội quy của Hội và bầu 
được Ban Tổng Trị sự 14 vị, nhiệm kỳ 3 năm do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, trụ trì chùa Tường Vân (Huế) 
làm Hội chủ, Thượng tọa Thích Trí Hải và cư sĩ Chơn An Lê Văn Định là Phó Hội chủ, cư sĩ Trang Định là 
Tổng Thư ký; Hội lấy tên là Tổng hội Phật giáo Việt Nam, trụ sở đặt tại Huế, lấy ngày Phật đản (§-4 âm lịch) 
làm ngày kỷ niệm thành lập. Tổng hội thỉnh và suy tôn vĩnh viễn 6 Hòa thượng vào Ban Chứng minh Đạo sư 
(mỗi miền 2 vị). 

*% Nói đúng ra là 12 năm xa cách: từ năm 1932 bác sĩ Lê Đình Thám đã quen biết Hòa thượng Thích Tịnh Khiết 
trong Hội Phật học An Nam (Trung Kỳ); Pháp sư Thích Trí Độ từng dạy tại các trường Phật học ở Huế quen biết 
với ngài Tịnh Khiết - Giám đốc Đạo Hạnh viện Cao đắng Phật học Huế từ 1940-1944. Đến năm 1945, bác sĩ Lê 
Đình Thám và Pháp sư Thích Trí Độ đều chia tay Hòa thượng Thích Tịnh Khiết. Hòa thượng Huệ Quang thì 
quen biết Pháp sư Thích Trí Độ ở tạp chí 7 b¿ âm của Hội nghiên cứu Phật học Nam Kỳ từ năm 1931-1933. 
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khiêu Thích Bảo Chân thuộc phái Tiểu thừa Phật giáo Nam Bộ. Ông Mai Thọ Truyền 
đã đọc một bản tham luận rất có giá trị về đạo lý của đức Phật và đã viết một bản báo 
cáo dài về Phật giáo Việt Nam, làm cho đoàn Phật giáo Việt Nam dân chủ cộng hòa 
thấy rõ thêm những cô găng của các giới Phật giáo miền Nam nước ta trong công tác 
hoằng dương chính pháp. Thầy Bảo Chân đã từng đi thăm Ấn Độ và chiêm bái các 
Thánh tích nên rất rõ về sự tích của Phật. Các vị trong đoàn Phật giáo Việt Nam ở 
miền Nam là Hòa thượng Tịnh Khiết và Hòa thượng Huệ Quang đã cùng Tỷ khiêu 
Thích Minh Châu dự cuộc hội đàm trong lễ này với tư cách quan sát viên. Các vị trong 
đoàn thầy Bảo Ân và các cư sĩ trong đoàn thầy Bảo Chân đều có mặt ở New delhi 
trong cuộc lễ này. Sự gặp gỡ giữa các Phật tử Việt Nam rất vui vẻ và thân mật. 


Ngày 3 tháng 12 năm 1956, một đám mây sâu thảm đa che lấp không khí vui tươi 
ấy: Hòa thượng Huệ Quang - sáng lập viên Hội Phật Học Lưỡng Xuyên và Trường 
Phật học Trà Vĩnh, một vị cầm đầu phong trào hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn, bỗng chốc 
bị đau nặng và viên tịch tại New delhi, mặc dầu được các bác sĩ, y tá đã hết lòng cứu 
chữa. Trước điều bất ngờ ấy, toàn thể những người Việt Nam ở New delhi đều đau 
thương mến tiếc và cô gắng vượt mức để giúp đoàn lo việc tống táng Hòa thượng được 
chu đáo. Đoàn cám ơn Hòa thượng Bảo Ân và các sư Thái Lan, cám ơn các vị Hòa 
thượng Triều Tiên, Ấn Độ, Khmer, Miến Điện và các tín đồ Phật giáo Án Độ đã hộ 
niệm trong lễ nhập quan và lễ tống táng. Đoàn đặc biệt cám ơn ông Tổng Lãnh sự và 
các nhân viên cơ quan Tổng Lãnh sự quán của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã 
vượt qua khó khăn, giúp đỡ lo liệu việc khâm liệm và tống táng về mọi phương diện. 
Đoàn cám ơn Hội chùa Asoka đã cho đoàn một miếng đất trong vườn chùa để chôn 
cất. Đoàn cám ơn các vị đại biểu đoàn Unesco của miền Nam Việt Nam đã đến dự lễ 
đi quan. Đoản cám ơn đoản triển lãm Phật giáo và một số kiều bào ta ở New delhi đã 
dự lễ tống táng từ đầu đến cuối rất là đông đủ. 


Bác sĩ Lê Đình Thám cho biết, cuộc triển lãm Phật giáo nước ta ở New delhi đã 
thành công rực rỡ, đặc biệt là pho tượng Quan Âm Thiên thủ thiên nhãn được mọi 
người chú ý và khen ngợi. Ông bảy tỏ sự cám ơn Tổng thống J.Poraxat, Thủ tướng 
Nêru, Chính phủ và nhân dân Ân Độ và các chiến sĩ hòa bình Ấn Độ đã đón tiếp đoàn 
nồng hậu và đã tỏ tình hữu nghị nồng nhiệt với đoàn Phật giáo Việt Nam. Bác sĩ tin 
chắc rằng lễ kỷ niệm Phật nhập Niết bàn long trọng bày sẽ thắt chặt thêm tình hữu 
nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân các nước châu Á, làm cho khối đoàn kết châu 
Á thêm chặt chẽ và có tác dụng mạnh hơn nữa trong việc xây dựng nền chung sống 
hòa bình và hợp tác quốc tế, đúng với đạo đức từ bi của Phật. 

Diễn tiến hội nghị Phật giáo thế giới tại Nepal và dự lễ đức Phật nhập Niết bàn 
cho thấy khát vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam, thống nhất đất nước Việt Nam và 
hòa bình thế giới cách nay hơn 60 năm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám thật cháy 
bỏng và tha thiết. 

N.L 
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SỰ HÌNH THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG TÀI 
TRONG PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO MIÈN TRUNG 


TS. Dương Thanh Mừng” 


Từ năm 1932, phong trào chân hưng Phật giáo bắt đầu diễn ra tại miền Trung với 
sự kiện thành lập Hội An Nam Phật học. Đến năm 1951, với việc thành lập Tổng hội 
Phật giáo Việt Nam, về cơ bản đã chấm dứt giai đoạn I của phong trào chấn hưng Phật 
giáo tại khu vực này. Trong khoảng thời gian gần 20 năm đó, các tăng ni Phật tử tại 
miền Trung đã tích cực thúc đây công cuộc chắn hưng về mọi mặt. Một trong những 
hoạt động chấn hưng tiêu biểu đã góp phần tạo nên sức bật cho sự phát triển của Phật 
giáo miền Trung ở những giai đoạn tiếp theo đó là chính công tác đào tạo tăng tài. 
Ngoài việc xây dựng và phát triển hệ thống Phật học đường đến hầu khắp các tỉnh 
thành miền Trung thì Hội An Nam Phật học còn thường xuyên chăm lo kiện toàn các 
chương trình đảo tạo. Đây có thể được xem là điểm mẫu chốt quyết định sự thành 
công của công tác giáo dục Phật giáo miền Trung nửa đầu thế kỉ XX. 


1. Hệ thống chương trình đào tạo 


Tại miền Trung, trong khoảng thời gian diễn ra phong trào chân hưng đã có 3 
chương trình đào tạo được Hội An Nam Phật học xây dựng. Chương trình đầu tiên 
được xây dựng vào năm 1934, với hai cấp học chính là Tiểu học và Đại học, cộng 
thêm một lớp Tham cứu. 


Cấp Tiểu học sẽ diễn ra trong vòng 5 năm và các tăng, ni sinh sẽ phải hoàn thành 
12 học phần là: Quốc ngữ, Hai buổi công phu (năm I); Sự tích Phật Thích Ca, Bốn 
phép toán, Phật học Giáo khoa thư (năm 2); Luật Sa di, Vô lượng Thọ kinh, Địa Tạng 
kinh Thủy sám pháp (năm 3); Sa di Luật giải, Thập lục Quán kinh (năm 4); DI Đà Sớ 
sao, Bảo Đàn kinh. 


Cấp Đại học, cũng diễn ra trong 5 năm, với 15 học phần tương ứng là Kim cang 
Trực sớ, Tâm kinh Chú giải, Duy thức Phương tiện đàm, Bát thức Quy củ tụng Trang 
sớ (năm I); Lăng Nghiêm kinh, Viên Giác kinh, Nhân Minh luận (năm 2); Lăng Già 
kinh, Khởi Kín luận, Đại thừa Chỉ quán luận (năm 3); Thành Duy thức luận, Pháp Hoa 
kinh, Phạm Võng kinh (năm 4); Đại bát Niết bàn kinh, Tứ Phần luật (năm 5). 


Sau khi tốt nghiệp tiểu học, học tăng thọ giới Sa đi và đủ điều kiện học lên đại học. 
Tốt nghiệp đại học, học tăng thọ giới Tì kheo và có thê ở lại trường phi tên vào lớp 
Tham cứu. Lớp học này cũng được tổ chức trong vòng 5 năm với chương trình học như 


* Phòng Quản lí Di sản văn hóa, Đà Nẵng. 
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sau: Năm thứ nhất học Lăng Nghiêm Trực chỉ, Viên Giác Lược sớ, Duy Ma Cật Kinh 
sớ, Tam luận. Năm thứ hai học Lăng Già Tâm Ấn sớ, Giải Thâm Mật kinh, Du Già Sư 
Địa luận. Năm thứ ba học Pháp Hoa Huyền nghĩa, Pháp Hoa Văn cú, Ma Ha Chỉ quán. 
Năm thứ tư học Hoa Nghiêm luận, Hoa Nghiêm sở sao. Năm thứ năm học Đại Trí Độ 


luận, Tôn Cảnh lục, Chỉ Nguyên lục, Hải Triều Âm văn khố””. 


Chương trình giáo dục này được hoàn thiện và thông qua bởi Ban Trị sự Hội An 
Nam Phật học vào năm 1935. Hạn chế của chương trình đào tạo này là “quá nặng và 
còn nhiều chỗ chưa hợp lí”. Chẳng hạn như số lượng các học phần mang tính thế 
học vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mới của nền giáo dục Phật giáo. Hơn thế, dù công 
tác dịch thuật từng bước được các Hội đoàn Phật giáo triển khai nhưng kinh sách dùng 
giảng dạy và tham cứu trong các trường vẫn chủ yếu là bằng Hán văn nên tăng sinh rất 
khó tiếp cận. 

Tuy nhiên, cũng từ chương trình giáo dục trên cho thấy, nghiên cứu và học tập 
Phật pháp là một trong những nội dung cốt lõi mà Hội An Nam Phật học đã đặt ra 
ngay từ đầu. Hội cũng xác định rằng, trình độ giữa các tăng, ni sinh khác nhau nên tùy 
theo căn cơ mà học tập miễn cho phát được chánh tín và biết đường tự độ, tự tu là đủ. 
Tăng ni sinh sau này sẽ là những người thầy chuyên về Phật pháp, là người thầy có 
trách nhiệm hoằng dương và hóa độ chúng sinh nên cần phải chú trọng học giáo lí để 
có thể truyền dạy Phật pháp cho mọi người. Thêm vào đó: “Phật pháp vẫn ra ngoài các 
pháp tướng thế gian, nhưng lối học của Phật pháp cũng không khác gì lối học của thế 
gian, nghĩa là phải nhận thấy chỗ chân thật để về sau đi đến chỗ chân thật không còn 


lầm đường lạc nếo nửa”! 


. Đặc biệt, chương trình giáo dục nói trên đã tạo ra sự phân 
cấp trong quá trình đảo tạo và tương ứng với nó là sự cụ thể hóa các học phần cho từng 
cấp học; Thời lượng mãn hạn cho toàn bộ khóa học được xác định là 1Š năm và trong 
quá trình đó, nếu học tăng vượt qua hai cấp học đầu tiên sẽ được công nhận là tốt 
nghiệp và có thể tham gia vào công tác giảng dạy hoặc tham gia vào các hoạt động 
Phật sự khác. Nếu xét tại thời điểm năm 1935 thì Hội An Nam Phật học đã từng bước 
vận hành chương trình giáo dục đi theo chiều hướng khoa học, hiện đại và đây là điều 
mà nhiều hội Phật học đường đương thời trên cả nước chưa làm được. 

Năm 1938, nhằm khắc phục những hạn chế từ chương trình đào tạo nói trên, Hội 
An Nam Phật học đã cho xây dựng một chương trình mới với 3 cấp học là Sơ đăng, 
Trung đẳng và Cao đẳng. 


Cấp Sơ đăng trải qua 6 năm với các học phần tương ứng cho năm thứ nhất là: 
Nhật tụng, Phật học Sơ đăng, Lịch sử Phật Thích Ca; năm thứ hai là Tứ Thập Nhị 


* Hội An Nam Phật học (1934), “Cách tô chức Phật học đường”, Nguyệt san Viên Âm, sô 8, tr.37-40. 
#9 Nguyễn Lang (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn Học, Hà Nội, tr.102. 
là Mật Nguyện (1934), “Chỗ chơn thật của Phật học”, Nguyệt san Viên Ẩm, sỐ 11, tr.8-9. 
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Chương kinh, Phật DỊ giáo kinh, Thập Thiện nghiệp đạo kinh, Phật học Sơ đăng khóa 
bổn; năm thứ ba là Pháp cú Thí dụ kinh, Bách Dụ kinh, Sa di Oai nghi luật, Nhập Phật 
vấn đáp; năm thứ tư là Kỉnh sách, Vô lượng Thọ kinh, Thập Lục quán kinh, Bách Pháp 
Minh môn luận, Tỉnh Am phát Bồ Đề văn; năm thứ năm và sáu là Niệm Phật Tam 
muội Phương tiện đàm, Đồng mông Chỉ quán, Thành Thật luận, Hiền Ngu kinh. 


Cấp Trung đẳng bao gồm 4 năm với các học phần tương ứng cho năm thứ nhất 
là: Trường A Hàm, DI Đà sớ sao, Duy thức Phương tiện đàm; năm thứ hai là: Lăng 
Nghiêm (Trường A Hàm), Duy thức Đích khoa học Phương pháp, Đại thừa khi Tín 
luận, Đại thừa Trang nghiêm luận; năm thứ ba là: Bát thức Quy cũ, Cu Xá luận, Tứ 
phần Luật sớ sao; năm thứ tư là: Duy thức Tam thập tụng, Duy Ma cật Thái Hư sớ, 
Phật giáo Khái luận, Kim cang Thái Hư sớ, Lăng nghiêm Trực chỉ. 


Cấp Cao đăng gồm có 3 năm với các học phần tương ứng cho năm thứ nhất là: 
Nhân Minh sớ, Viên Giác lược sớ, Giải Thâm mật, Phạm Võng kinh Lược sớ, Thập 
Địa (Hoa nghiêm); năm thứ hai là: Trung luận, Thập nhị Môn luận, Nhiếp Đại thừa 
luận, Quán Sở duyên duyên; năm thứ ba là: Quán Lăng già A Bạt Đà La kinh kí, Pháp 


Hoa sớ, Thành duy thức, Tì ni Sự nghĩa”. 


Lớp Sơ đẳng Nam học tăng được tổ chức tại chùa Báo Quốc với sự tham ø1a của 
45 tăng sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và hội đã cấp học bổng cho 15 
người, số còn lại là tự túc. Lớp Sơ đăng Nữ học tăng do bà Ưng Bàng và Cao Xuân 
Sang tổ chức tại chùa Từ Đàm với sự tham gia của 20 ni. Đốc giáo là Ni sư Diệu 
Hương và chủ giảng là bà Cao Xuân Sang. Lớp Trung đẳng tổ chức tại chùa Tường 
Vân (sau đó dời lên chùa Tây Thiên) với 40 học tăng. 


Chương trình đào tạo năm 1938 được xây dựng dựa trên hệ thống các kinh sách 
đã được Việt hóa, đồng thời, “lấy theo cách thức sắp đặt các Phật học đường ở Tàu và 
châm chước dễ hơn, cho hợp với sức học sinh ở xứ ta. Học theo chương trình ấy thì có 
thể biết ít nhiều trong năm thời thuyết giáo của Phật””'°. Sau khi hoàn thành 3 cấp học, 
học tăng sẽ được vào Ban nghiên cứu đại học ít nhất là 5 năm và nhiều nhất là 15 năm. 
Tuy nhiên, tại thời điểm này Hội An Nam Phật học vẫn chưa đưa ra được nội dung cụ 
thê cho cấp đại học như thế nào. Nhìn chung là Hội còn nặng về phương diện giáo dục 
kiến thức Phật học và chưa có nhiều học phần mang nội dung về thế học. 

Cuối năm 1938, Hội An Nam Phật học đã tổ chức kì thi chuyên cấp tiểu học cho 
các thí sinh. Kết quả, trong số 35 người thi có 34 người đậu và những học tăng nhận 
học bồng của hội đều đạt kết quả cao. Ngày 5/2/1939, Hội đã tiến hành phát thưởng 
cho các tăng ni sinh như sau: Võ Trọng Tường được nhận phần thưởng Danh dự của 
Ban Trị sự, Ngô Văn Thiệp được nhận phần thưởng Ưu đăng của Tỉnh hội Thừa 


* Hội An Nam Phật học (1938), “Chương trình Phật học đường”, Nguyệt san Viên Âm, số 30, tr.56-57. 
* Hội An Nam Phật học (1938), “Chương trình Phật học đường”,... T1đd, tr.55. 
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Thiên, Võ Minh Vinh được nhận phần thưởng thứ nhất và giải nhất về tập đọc và 
giảng nghĩa, Nguyễn Văn Chơn phần thưởng thứ nhì, Lê Ngọc Diêu phần thưởng thứ 
ba và giải nhất về toán pháp, Nguyễn Như Thành phần thưởng thứ tư, Phạm Văn 
Quang phần thưởng thứ năm, Diệp Tấn Khai phần thưởng thứ sáu. Võ Minh Vinh và 
Đỗ Tâm Chơn được nhận phần thưởng giải nhất về dịch văn” Ý. 


Trải qua hơn 5 năm tìm tòi và khảo nghiệm, đến ngày 7/9/1944, một chương 
trình giáo dục mới của Hội An Nam Phật học chính thức được thông qua bởi Hòa 
thượng Tịnh Khiết - Giám đốc Trường An Nam Phật học, Thích Trí Độ - Đốc giáo, Lê 
Đình Thám - Hội trưởng. Cơ cầu các cấp học và số lượng các học phần được xây dựng 
như sau: 


Sơ đăng Đệ nhất niên có các học phần như: Về Kinh có Thập Thiện Nghiệp đạo, 
Ngũ Thiên sứ giả, Tứ Thập nhị Chương kinh; về Luật có Sa Di; về Luận có Duy thức 
Tam tự kinh; về Khóa Tụng có Giảng nghi thức của Hội, các khóa nghi trong sơn môn. 


Sơ đăng Đệ nhị niên: Kinh - Phật Di giáo kinh, Nhị khóa hợp giải; Luật - Cảnh 
sách; Luận - Đại Thừa bách pháp minh môn luận giải, Bát Thức Quy cũ tụng, Đại 
Thừa khởi tín luận; Khóa tụng - các khóa nghi trong sơn môn. 


Trung đẳng Đệ nhất niên: Kinh - Duy Ma Cật kinh giảng lục (Thái Hư), Kim 
Cương kinh giảng lục (Thái Hư); Luật - Ưu Bà Tắc giới kinh; Luận - Đại Thừa chỉ 
quán, Duy Thức đích khóa học phương pháp, Nhơn Minh luận sớ; Khóa tụng - các 
khóa nghi trong sơn môn. 


Trung đăng Đệ nhị niên: Kinh - Lăng Nghiêm; Luật - Tứ phần luật sớ; Luận - 
Thành Thức luận, Trung luận; Khóa tụng - Các khóa nghi trong sơn môn. 

Cao đẳng Đệ nhất niên: Kinh - Lăng Già Tâm ứng: Luật - Bồ Tát An lạc kinh; 
Luận - Bách luận A Tì Đạt Ma Câu xá luận. 


Cao đăng Đệ nhị niên: Kinh- Pháp Hoa văn cú; Luật - Phạm Võng kinh hợp chú; 


Luận - Nhị thập môn luận, Thành duy thức”'Š. 


Những người đậu Cao đăng Đệ nhị niên sẽ ở lại Hội An Nam Phật học chuyên 
tâm nghiên cứu Tam tạng kinh điển, tu tập trong ba năm sẽ được phong làm Pháp sư 
và tham gia giảng dạy tại các Phật học đường của Hội. Sau khi giảng dạy được tăng 
sinh thành tài sẽ được công nhận là tốt nghiệp Cao đăng Phật học và được tham gia 
giữ chức Đốc giáo Đại sư Trường An Nam Phật học. 

Điều kiện để theo học: Về độ tuổi là trên 16, học lực đạt I trong 2 điều kiện sau: 
Đậu bằng Sơ học Pháp - Việt hoặc một bằng cấp cao hơn, biết đọc và viết chữ Nho, có 


*# Hội An Nam Phật học (1939), “Tin tức việc hội”, Nguyệt san Viên Âm, số 36, tr.17-18. 
“3 Lê Đình Thám (1944), “Phô cáo”, Nguyệt san Viên Âm, số 73, tr.19-20. 
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thể cắt nghĩa một vài câu chữ Nho sang Quốc ngữ, Quốc ngữ khá hoặc thông thạo, 
dịch được một bài kinh luận chữ Nho ra chữ Quốc ngữ, dịch được một vài câu chữ 
Quốc ngữ sang chữ Nho. Trước khi nhập học, thí sinh phải trải qua kì thi sau: Đối với 
những học sinh đậu bằng cấp Sơ học Pháp - Việt hay đậu một bằng cao hơn phải thi 
các môn sau: Một bài ám tả chữ Nho (điểm số nhân 2), một bài dịch vài câu chữ Nho 
sang chữ Quốc ngữ (nhân 1), một bài luận Quốc văn (nhân 2). Những học sinh không 
có bằng sơ cấp Pháp - Việt hay bằng cấp cao hơn phải thi: Một bài ám tả chữ Nho 
(nhân 2), một bài ám tả chữ Quốc ngữ (nhân 2), một bài dịch chữ Nho ra chữ Quốc 
ngữ (nhân 1), một bài luận Quốc văn (nhân 2). Các học sinh đạt kết quả cao trong kì 
thi sẽ được cấp học bổng còn những thí sinh không trúng tuyển nếu xét thấy học lực có 
thể tạm theo học được thì Hội sẽ cho vào dự thính tại lớp Sơ đẳng Đệ nhất niên để 
sang năm thi trở lại. Mục đích của chương trình nói trên là cốt để “đào tạo những vị 
pháp sư chuyên môn về Phật pháp đề cứu vạn lại nạn thiếu các vị diễn giải đạo lí cho 


các hàng Phật tử”?". 


So với chương trình đảo tạo được hoạch định vào năm 1934 và 1938, chương 
trình lần này thực tế hơn và đã có bổ sung một số tác phẩm mới như những sách giảng 
lục của Đại sư Thái Hư và Đại Viên. Đặc biệt, chất lượng các lớp học đã được nâng 
cao thông qua việc tiễn hành khảo thí chất lượng đầu vào, đầu ra của tăng ni sinh. 


2. Ban hành Quy tắc Phật học đường và đổi mới phương pháp giảng dạy 


Song song với việc xây dựng trường học và chương trình đảo tạo, ngày 
21/12/1938, Ban Trị sự Hội An Nam Phật học đã cho ban hành hệ thống Quy tắc Phật 
học đường với 8§ điều khoản: “1⁄/Chương trình và học phí mỗi đẳng. 2/Cách thức nhập 
học, thôi học và biệt xuất học sinh. 3⁄Quy lệ học sinh lưu trú và học sinh ngoại trú. 
4/Cách thức thi tấn ích hàng năm và thi thành chung. 5/Nguyên tắc quản lí các Phật 
học đường. 6/Phận sự học sinh đối với hội. 7/Phận sự của hội đối với ân nhân các 
trường. Š/Cách thức mở các Phát học đường tại các tỉnh đối nh, Cụ thể như sau: 


Về mặt tài chính, cần có từ 100 đến 150 đồng để làm phương tiện chuẩn bị cư xá 
cho học tăng và lộ phí cho giảng sư. Vì vậy, Hội An Nam Phật học kêu gọi các tín đồ 
hữu tâm mỗi người bảo trợ một hoặc hai học tăng từ 10 đến 15 năm bằng việc mỗi 
năm đóng góp 3 đồng. Nếu thiếu phương tiện thì hai hoặc ba người hợp tác để bảo trợ 
một học tăng. Sau khi đủ 40 học tăng thì có thể mở lớp học. 


Đối với trường, chọn chùa rộng rãi, khí hậu tốt không sinh bệnh, các tăng sĩ cư 
trú nổi tiếng là giới hạnh tinh nghiêm. Vì vậy, trụ trì chùa có thể là ít học nhưng phải 
là người tu hành chân chính. “Một điều cốt yếu nhất là trong chùa ấy, giới hạnh phải 


*!® L& Đình Thám, “Phổ cáo”,... TIđd, tr.20. 


# Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, “Lược kế lai lịch trường An Nam Phật học”, Nội san Hướng đạo của 
Tăng nỉ sinh khóa I, 1999-2000, tr.5. 
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cho tỉnh nghiêm. Ông thầy trụ trì chùa ấy dù ít học nhưng cũng phải thành tâm vì đạo 
và dày công tu niệm mới được. Vì nếu trong chùa không giữ giới, ông trụ trì không 


đức hạnh thì khó được lòng tin cậy của tín đo S: 


Đối với giảng sư, chọn trong sỐ các vị tăng sĩ địa phương hai vị giảng sư, một vị 
trưởng và một vị phó. VỊ trụ trì nếu là người có khả năng thì Hội sẽ mời tham gia vào 
việc giảng dạy. Nếu chưa có thầy giỏi thì chỉ nên mở một lớp sơ đẳng cho giới sa di 
mà thôi. 

Đối với học tăng, chọn những chú tiêu thông minh và phúc hậu, con nhà hiền 
lành, độ tuổi từ 10 tới 20, lập nên lớp sơ đẳng. Mỗi lớp chỉ nên nhận từ 30 đến 40 
người. Những học tăng không thi đậu lên lớp, nhất là đối với những người trẻ không 
có khả năng tu học thì cho về quê. Ban đầu chỉ mở một lớp và khi có cơ sở rộng rãi sẽ 
mở thêm. 


về phần trách nhiệm của học tập của học tăng là nhằm: 


Thứ nhất. báo đáp công ơn cha mẹ. Vì “cha mẹ nuôi con cả đời mà con nuôi cha 
mẹ có được mấy ngày đâu, nếu không mau báo bồ thì một mai khuất bóng về non, dù 
cho cúng tế khóc lóc đến mấy cũng không thể làm cho cha mẹ sống lại. Ngày giờ còn 
báo đáp công ơn cha mẹ thật là ngắn ngủi, nên hễ đã có thân thì phải biết ai sanh 


&. T . % ghê vƯệ „ > . 4I 
dưỡng cái thân và phải hết sức báo hiểu cha mẹ”. 


Thứ hai, báo đáp công ơn xã hội. Vì mỗi cá thể sinh ra và lớn lên đều năm trong 
một môi trường xã hội nhất định. Môi trường đó không những giúp cho họ khôn lớn, 
cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho mà còn giúp khăng định ở đó mới chính là cuộc 
sống con người. Muốn báo đáp công ơn xã hội, mọi người cần phải làm việc siêng 
năng và giữ trọn bộn phận theo địa vị của mình. 

Thứ ba, báo đáp công ơn chính quyền. Đất nước an bình xã tắc sẽ yên vui, nhân 
dân no đủ. Do vậy, muốn báo đáp công ơn thì “không nên làm trái với cuộc trị an, với 
điều công ích. Chúng ta phải tận tâm giữ bốn phận quốc dân, giữ trật tự theo địa vị của 


mình, đặng cho cả nước hưởng chung thái bình, hạnh phúc”. 


Thứ tư, “giữ trọn bôn phận tâm tánh, phải quyết chí tu học Phật pháp, dù khó học 


£ S.À A . ~ ~ “ ry Lê ry L§ 3 ^x»›421 
đên bao nhiêu kiêp đi nữa cũng găng sức lần bước cho đên quả Phật” “.. 


Một trong những hoạt động giáo dục rất đáng chú ý tiếp theo của phong trào chấn 
hưng Phật giáo miền Trung đó là đề cao phương pháp giảng dạy, học tập bằng chữ 


“3 Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2008), 7ác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 4, Nxb Văn hóa 
Sài Gòn, tr.228. 


*° Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2008), Sđd, tập 3, tr.176. 
*° Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2008), Sđd, tập 3, tr.182 
*#' Thích Trung Hậu, Thích Hải Ấn (2008), Sđd, tập 3, tr.182. 
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Quốc ngữ. Theo Hòa thượng Mật Thể: “Nay phong trào chắn hưng Phật giáo đã lan 
rộng khắp Trung Kì nhưng kinh sách bằng tiếng Hán và tiếng Pháp nên không mấy 


"2. Do vậy, cần phải xây 


người có thể hiểu hết được giáo lí cao siêu của Phật giáo 
dựng một nên giáo dục mới để cho toàn thể tăng mi, Phật tử trong cả nước có thể thuận 
tiện nghiên cứu, học tập, đó là nền giáo dục được xây dựng trên nền tảng của chữ 
Quốc ngữ. Bởi vì: “Người An Nam nói tiếng An Nam bao giờ cũng lão luyện hơn, đọc 
văn An Nam bao giờ cũng thông suốt hơn”. Mục đích của việc xây dựng nền giáo dục 
mới là nhằm: “Làm phương pháp giáo dục trong tăng già cho được phô thông tri thức, 
hầu bớt nạn thất học và đặng đề về phần đảo luyện nhân tài ra hoằng dương Phật pháp, 
sau lại cho thích hợp với trình độ, học thức văn hoá của nước nhà, để cho các nhà hữu 
tâm có tài liệu nghiên cứu”. Do đó, trong giai đoạn chấn hưng này, nhiều trước tác 
sách vở, kinh điển từ tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Hán đã được phiên âm sang chữ 
Quốc ngữ như: Kinh thủ lăng nghiêm, Kinh kim cang bát nhã, Kinh ưu bà tắc giới... 
Ngoài ra, Hội còn gửi một số tăng ni sinh ra nước ngoài du học và được chu cấp học 


phí trong quá trình theo học ””” 


. Việc đề cao và sử dụng chữ Quốc ngữ trong học tập 
cũng như trong nghiên cứu kinh kệ đã giúp cho tăng ni, Phật tử có một cách hiểu biết 
khá đầy đủ và toàn diện về những lí nghĩa cao siêu của Phật giáo. Mặt khác, nó còn 
giúp phố biến rộng rãi ngôn ngữ chính thống của dân tộc trong lòng quần chúng nhân 
dân. Đây cũng chính là một trong những thành quả to lớn mà phong trào chấn hưng 
Phật giáo miền Trung đã gặt hái được. 

Cũng từ những năm 1940, bên cạnh công tác giáo dục tại các Phật học đường đã 
xuất hiện nhiều hình thức giáo dục mang tính bổ trợ cho tăng nỉ sinh và các hội viên. 
Một trong những hình thức đó là Giáo dục theo lỗi Huấn tập được tổ chức vào mùa hè 
hàng năm. Nội dung chủ yếu là ôn lại các kiến thức như Nhân Minh luận, Duy thức Dị 
giải, Thủ Lăng nghiêm, Luận Bát thức Quy cũ, Thành duy Thức luận, Đại thừa Chỉ 
quán, Phật giáo Sơ học, Phật học Cương yếu. Chương trình như sau: 

Buổi sáng: 

SÌN SƯ Tụng niệm và tập số tức, hoặc tỉnh niệm hoặc quản tưởng. 

Thu Ế Tập thể thao và tắm. 

§°20°, Dùng cơm sáng. 

9°_ 10”, ôn lại Nhân minh, Duy thức dị giải, Bát thức quy cũ tụng. 

10°30' - 11°30°, học Thủ lăng nghiêm. 


12", Dùng bữa trưa. 


#2 Thích Mật Thẻ (1940), “Đã đến thời kì kiến thiết nền Phật học Quốc văn chưa?”, Nguyệt san Viên Âm, số 38, tr.26. 
* Thích Mật Thể (1940), “Đã đến thời kì kiến thiết nền...?”, T1đd, tr.27. 
#4 Hòa thượng Minh Châu và Thiện Châu được Hội An Nam Phật học cử sang du học tại Ấn Độ, Hòa thượng 


Trí Không du học tại Anh, Hòa thượng Thiên Ân du học tại Nhật. 
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Buổi chiều: 

14" - 15”, Học Kinh thủ Lăng nghiêm. 

16" - 18", Học Thành duy thức hoặc Đại thừa chỉ quán. 

19°30° - 20”, Diễn giảng và biện luận. 

Đối với ngày chủ nhật, sẽ tiến hành đàm thoại giữa các tăng, ni sinh hoặc với 
thầy chủ giảng hoặc tổ chức tham quan thực tế. Riêng ngày rằm và mồng một học 
Bát quan trai. Đây là lớp học dành cho các đoàn viên thiệt hành hoặc tùy hỉ Đoàn 
Phật học Đức dục; các thanh niên có bằng cao đẳng tiểu học trở lên; các hội viên, 
con cháu hội viên Hội Phật học và các hướng đạo sinh; các ban viên Ban TrỊ sự các 
Khuôn Tịnh độ, Tỉnh hội. Muốn vào học, các học sinh phải làm đơn theo mẫu của 
Tổng Trị sự Hội An Nam Phật học và phải đóng học phí. Đối với học sinh lưu trú cả 
tháng phải đóng 25$00, học sinh chỉ ăn trưa hoặc tối đóng 12$00, học sinh cũ lưu trú 
ở ngoài đóng 2$0 và học sinh mới là 3$0'”. Chương trình này không những góp 
phần củng cố những kiến thức đã được tiếp cận mà còn là cơ hội để tăng ni sinh giữa 
các trường giao lưu học tập lẫn nhau. Một học tăng lúc đó cũng đã có nhận định: 
““Trong nền giáo dục ở xứ ta, một sự thay đôi lớn đang được thực hiện từ hơn nửa thế 
kỉ: phương pháp oai quyền độc đoán đã dần lùi bước để nhường chỗ cho phương 


pháp dùng lí luận mà giảng dạy” "Z5. 


3. Kết luận 


Từ việc tìm hiểu hoạt động giáo dục trong phong trào chắn hưng Phật giáo miền 
Trung, bước đầu có thê rút ra một vài nhận xét cơ bản sau: 


Thứ nhất, bằng việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai nhân tổ truyền thống và hiện 
đại trong giáo dục và đào tạo, phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đã tạo nên 
những điểm nhắn mang tính nỗi trội so với hai miền Nam - Bắc. 


Tại miền Nam, các chương trình giáo dục của Hội Nam Kì nghiên cứu Phật học 
đã được đề cập thông qua nhiều ý tưởng khác nhau. Tiêu biểu như Hòa thượng Đạo Tế 
thông qua bài viết Con đường tương lai của tăng già đã cho rằng, chương trình giáo 
dục dành cho tăng giả là nên mô phỏng theo chương trình của Thái Hư Đại sư về 
Chánh học loại, Tham học loại và Cửu học loại. Số lượng các học phần bắt đầu từ 
Quốc dân giáo dục, Nghi luật uyên, Phổ thông uyễn, Nghiên cứu uyên cho tới Tham 
học lâm. Còn niên khóa “thì nhất định mỗi cấp là mẫy năm, mỗi năm là mây món. Từ 
Ngũ thừa cộng pháp cho tới Tịnh mật luật thiền, phải trải qua cho đủ mấy cấp rồi mới 
nhận là một vị thanh tịnh tràng tướng tăng bảo để làm sư biểu cho thiền nhơn”*” Đối 


#3 Hội An Nam Phật học (1944), “Lớp Học Phật pháp năm 1944”, Nguyệt san Viên Âm, số 66-67, tr.50-5]. 
*# Ngô Điển (1942-1943), “Giáo dục bằng lối huấn tập”, Nguyệt san Viên Âm. số 55-56, tr.33, 38. 
*“” Đạo Tế (1936), “Con đường tương lai của tăng già”, 7ừ Bi Âm, số 117, tr.37-38. 
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với phái tại gia thì chương trình giáo dục nên áp dụng theo mô hình của hội Phật giáo 
Nhật Bản bắt đầu từ việc thành lập Phật giáo đoàn tiến tới thành lập Chánh tín hội. 
Tuy nhiên, các ý tưởng này vẫn không thể trở thành hiện thực bởi trong quá trình vận 
hành, Hội Nam Kì không chú trọng đến công tác giáo dục tăng tài, mà chủ trương là 
dùng báo chí thúc đây sự nghiệp hoăng dương Phật pháp, mở mang kiến thức cho tăng 
đỗ - xem đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng suy 
yếu của Phật giáo đương thời. “Chớ lôi thôi một đôi ngôi thích học đường, lưu học 
năm ba mươi tăng đồ, thì có đủ gì đâu, lại còn sợ sẽ hóa ra một đám người vô chức 
nghiệp nữa. Vả lại giáo dục của nước ta đương thời mới phôi thaI, tăng học sinh ít nào 
cũng phải có phần quốc dân giáo dục, rồi sau mới sang học chữ Hán, như vậy thì đã 
muộn rồi. Còn nếu chữ Hán đang lờ mờ thì biện luận nguồn kinh toàn là chữ ấy, có dễ 
gì hiểu thấu được, lại bọn thanh niên trong Nam Kì ta đã mây ai biết chữ Hán... Xét 
theo cái thời tiết nhân duyên hiện tại trong xứ ta đây thì sự đào tạo tăng tài như thế, 
chăng qua là tốn của học công, chớ không có bồ ích gì cả. Chi bằng lấy chữ Quốc văn 


M2: cườa nh vệ 
”“”. Hội Nam Kì còn 


ra mà làm món phô thông đạo Phật là một điều tiện lợi hơn hết 
chủ trương là nên mô phỏng theo Trung Quốc và Nhật Bản lập ra các kinh viện, lấy 
tiền học phí đem ra xuất bản sách, báo, làm sao hạ giá xuống cho rẻ, lưu hành cho 
nhiều, để ai cũng có thể mua và xem được, ai cũng có thể tu tập được, ai cũng hiểu 
được giáo lí. Như vậy sẽ không lo không có những bậc tăng già chân chính, không có 
người đứng ra hoằng dương Phật pháp. Với Hội Lưỡng Xuyên Phật học, hoạt động 
giáo dục luôn là nhiệm vụ hàng đầu mà Hội này hướng đến. Bằng chứng là ngay sau 
khi thành lập, Hòa thượng Khánh Hòa đã cho khai giảng nhiều lớp học với các cấp độ 
khác nhau. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, sự ngăn trở của một số cá nhân đương 
thời, thêm vào đó là những người lãnh đạo của hội chưa xây dựng được một chương 
trình đào tạo cụ thể nên hiệu quả mà hoạt động giáo dục mang lại chưa cao. 


Tại miền Bắc, từ năm 1936, thông qua chuyến thăm quan, học tập cách thức tô 
chức giáo dục của Hội An Nam, Đốc học và Phó đốc học Hội Phật giáo Bắc Kì đã cho 
xây dựng một chương trình giáo dục gồm 4 cấp. Cấp Tiểu học phải trải qua 4 năm với 
các môn học như: Luật Sa di, Quốc ngữ Phả thông, Phật học Khóa bản Tam tự kinh, 
Toán Pháp... Cấp Trung học là 3 năm với các môn học như: Kinh Pháp hoa, Trung A 
hàm, Nho Luận ngữ, Luận Hiền thức... Cấp Đại học 3 năm với các môn học như: Bát 
nhã Phóng quang, Pháp hoa Huyền nghĩa, Quốc ngữ diễn văn... Cấp Bác học Cao đăng 
5 năm với các môn học như: Hoa nghiêm sớ, Niết bàn sớ, Bát nhã, Tam luận... Một 
năm chia làm 4 khóa cơ bản: Khóa mùa xuân bắt đầu từ mồng 2/2 và kết thúc vào 5/4; 
khóa mùa hè bắt đầu từ 16/4 đến 16/7; khóa mùa thu và mùa đông bắt đầu từ 1/8 và 
kết thúc vào 15/12. Mỗi tháng học tăng có 4 ngày nghỉ là mông 1, 14, 15 và ngày 30, 
các ngày lễ lớn cũng được nghỉ. Thời gian học bắt đầu từ buổi sáng: “4” học ôn, 530 


# Vân Sơn (1936), “Phổ thông Phật giáo phải làm thế nào”, 7ử 8¡ Âm, số 114, tr.37, 39. 
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niệm Phật, 6" ăn cơm, 7"30 học chính khóa, 10'30 tê tập cả giảng đường ôn bài hôm 
trước và trong ban chuyển nhau làm chủ giảng, 12" thụ trại ngọ. Khóa chiêu, 1" trì 
tĩnh, 2" khai tĩnh, 2"30 học Nho tập làm bài tập tính, 5" nghỉ, 6" niệm Phật, 7" học, 10" 
nghĩ ””. Đây có thê được xem là khung chương trình đào tạo mang tính cốt lõi của 
trong phong trào chân hưng Phật giáo miền Bắc (giai đoạn sau Hội có một số điều 
chỉnh, bổ sung nhưng nhìn chung vẫn không có nhiều sự thay đổi). Tuy nhiên, trong 
quá trình triển khai hoạt động đảo tạo tăng tài, kết quả mà Hội Phật giáo Bắc kì thu 
được còn khiêm tốn. Về chất lượng: “Các Trường Phật học của Hội Phật giáo Bắc Kì 
chưa đào tạo được một đội ngũ nhà sư trẻ tài năng đi đầu trong hai lĩnh vực Phật học 
và thế học, đủ sức kế thừa, phát triển sự nghiệp hoằng dương Phật pháp và lôi cuốn 
quần chúng”. Nhìn tổng thể, hoạt động giáo dục trong phong trào chấn hưng Phật 
giáo miền Trung vẫn tỏ ra hiệu quả hơn. Đó là việc hình thành đa dạng các Phật học 
đường; là sự hoàn thiện khung chương trình đảo tạo qua quá trình chân hưng; là việc 
cho tăng ni sinh du học, tổ chức các chuyến du lãm mang tính thực tế... Không những 
thế, các Phật học đường của Hội An Nam ngoài việc đào tạo tăng ni sinh trong vùng 
còn đón nhận nhiều tăng ni sinh từ hai miền tới học như: Thiện Hòa, Hiển Thụy, Hiển 
Không, Thiện Hoa, Chí Thiện, Bửu Ngọc, Chánh Quang, Giác Tâm, Thiện Trung 
(miền Nam); Tâm Ấn, Tâm Chính, Tâm Thông, Thanh Thùy... (miền Bắc). Điều này 
đã góp phần khẳng định uy tín cũng như chất lượng của hoạt động giáo dục mà phong 
trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đã đạt được. 


Thứ hai, các chương trình đào tạo tăng tài trong phong trào chân hưng Phật giáo 
miền Trung trên đây thể hiện tính khoa học và hiện đại. Cùng với đó, nhờ có những 
định hướng giáo dục đúng đắn và sự tham gia giảng dạy của các bậc tôn túc, các trí 
thức Nho học, Tây học có trình độ học vấn, có phương pháp giảng dạy nên đã thu hút 
được đông đảo tăng tín đồ theo học. Trong một lần vào thăm quan các Phật học đường 
của Hội An Nam Phật học, Hòa thượng Trí Hải đã có những nhận xét như sau: “Cách 
dạy học rất có quy mô, trật tự. Phương pháp dạy học trò rất dễ hiểu. Khác hẳn với lối 
bình văn giảng nghĩa như xưa, học đủ cả khoa học, triết học,... cũng gôm đúng như 
quy củ của các trường học Pháp Việt hiện thời. Giờ nào học, giờ nào viết, giờ nào tập 
thể dục, giờ nào tập làm văn, giờ nào viết ám tả, giờ nào nghiên cứu, giờ nào vấn đáp, 
các thì giờ học tập rất phân mình không giống quy cũ của các trường học hạ ngoài 
Bắc tí nào cả””". Do vậy mà đến trước năm 1951, hệ thống trường học của Hội An 
Nam Phật học đã phát triển rộng rãi khắp dải đất miền Trung. Hàng trăm tăng ni sinh 
được đào tạo về mặt chuyên môn cũng như được giáo dục về tư tưởng lối sống xuất 
phát từ các Phật học đường miền Trung đã kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho quá 


* Phan Trung Thứ, Dương Thanh Hiền (1936), “Chương trình Phật học”, Đuốc Tuệ, số 50, tr.6-15. 
*° Lê Tâm Đắc (2006), “Công tác giáo dục tăng ni ở Hội Phật giáo Bắc Kì”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, tr.42. 
*#! Trí Hải (1936), “Mấy ngày đi Huế”, Đuốc Tuệ, số 17, tr.10. 
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trình xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Những 
trí thức này đã có những cách nhìn nhận mới đối với các vẫn đề về tôn giáo, về trách 
nhiệm của họ với sự tồn vong của Đạo pháp, của dân tộc. Những vị lãnh đạo cao cấp 
trong hàng ngũ Phật giáo Trung ương cũng như các tỉnh đều xuất thân từ các Phật học 
đường tại miền Trung như chư vị Hoà thượng - Thượng toạ Thích Thiện Hoa, Thiện 
Hoà, Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Trí Tịnh, Trí Thủ, Mật Thê, Mật Nguyện, 
Mật Khé, Mật Hiển, Đôn Hậu, Tịnh Khiết... Đây cũng chính là những thành viên làm 
nòng cốt cho phong trào dấn thân của Phật giáo vào năm 1963. Bàn về vấn đề này, tác 
giả Nguyễn Quốc Tuấn đã viết: “Điều đáng chú ý là những nhân vật Phật giáo đóng 
vai trò lãnh đạo trong phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 đều đã xuất hiện với 


nn z . ^ *ss432 
những chức vụ cao trong Giáo hội” Mi 


Thứ ba, việc phân định cấp học với số lượng các học phần được quy định tương 
ứng và sự xuất hiện của các Phật học đường với cách thức đào tạo bài bản là một trong 
những điểm mới của lịch sử giáo dục Phật giáo Việt Nam. Trước đây, quy trình đào 
tạo tăng tài chủ yếu được thực hiện thông qua các mùa an cư kiết hạ, các đạo tràng, các 
giới đàn hoặc được truyền dạy tại tổ đình nên trình độ học vấn giữa những người Phật 
tử chưa có sự phân định rõ ràng. Quá trình tu luyện và giác ngộ Phật học phần lớn tùy 
vào khả năng của mỗi người Phật tử. Do vậy, có Danh sư thì xuất cao đồ, tiếng tăm 
của chùa cũng theo đó mà được gìn giữ và phát huy. Đối với những cảnh chùa còn lại 
thì buộc phải chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động Phật sự khác để tồn tại hoặc nếu 
không sẽ bị lu mờ theo thời gian. Sự hình thành phong trào chấn hưng Phật giáo với 
việc chú trọng đến việc thay đổi nhận thức, tư duy cho tăng ni, Phật tử thông qua 
những chương trình giáo dục bài bản đã góp phần làm giảm thiểu những hạn chế đã 
diễn ra trước đây của đạo Phật. Hơn thế, hoạt động giáo dục với việc đảo tạo ra các vị 
cao tăng lỗi lạc không những giúp cho Phật giáo mãi trường tồn với thời gian mà nó 
còn đề lại những bài học mà giá trị của nó vẫn nguyên vẹn cho đến ngày nay. 
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BƯỚC ĐẢU GHI NHẬN VÉ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CƯ SĨ TÂM MINH 
LÊ ĐÌNH THÁM ĐÓI VỚI PHẬT SỰ: “VIỆT DỊCH KINH LUẬT LUẬN TỪ 
ĐẠI TẠNG KINH CHỮ HÁN, GÓP PHẢN HOÀN THÀNH ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM PHẢN PHẬT GIÁO BẮC TRUYÊN” 


Cư sĩ Đào Nguyên 


Ở phần mở đầu: “Ghi nhận tổng quát” về Kinh Duy Ma”, Hòa thượng Trí 
Quang viết: “Duy Ma trọng nhất là Bồ Đề Tâm và Thâm Tâm. Bồ đề tâm thì vừa 
cầu mong vừa phát huy tuệ giác của Phật. Thâm tâm là chân thành sâu xa trong việc 
gánh vác chúng sinh đau khổ và hội nhập bản thê siêu việt. Với hai tâm này, Duy 
Ma cho thấy có thể cũng cần phải sử dụng và hoạt dụng đến thành ra diệu dụng, đối 
với toàn bộ cuộc đời và việc đời. Bao nhiêu kỹ thuật công nghệ, Bồ-tát thì phải học, 
phải làm và phải dạy đã đành, mà về chính trị, quân sự, Duy Ma cũng không bỏ. 


434 ... 
”#. Đoạn văn vừa dẫn 


Thế giới càng xuống dốc thì Bồ tát càng có mặt và ra sức... 
trên, chúng tôi đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, mà lần nào cái hình ảnh liên tưởng 
còn đọng lại trong tâm trí mình vẫn là hình ảnh của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
(1897-1969). Vì đấy là một người con ưu tú tuyệt vời của Phật Giáo Việt Nam thời 
cận - hiện đại. Vì đấy là một vị Cư sĩ thực tu thực học xuất chúng, đã tận lực với 
Phong trào Chấn hưng Phật Giáo Việt Nam, bấy giờ đã và đang dấy khởi khắp ba 
miền Nam Trung Bắc (1928-1945). Vì đấy là một nhà Phật học toàn diện mà lịch sử 
Phật Giáo Việt Nam nơi thế kỷ 20 đã có được. Tính chất toàn điện đó có thể nhận 
thấy qua hai khía cạnh: 


Thứ nhất là tính cách dung hợp nơi con người của nhà Phật học tài đức: Theo 
Tây học mà vẫn tha thiết với cái học truyền thống của dân tộc, nhất là vào hoàn 
cảnh thời bấy giờ; Hăng hái, năng nỗ mà vẫn trầm tĩnh, sâu lắng: Uyên bác, thông 
tuệ mà vẫn dung dị, hòa đồng. 

Thứ hai cũng vẫn là những tính cách gôm thâu dung hợp, ở đây là nơi công 
việc: Dốc sức nghiên cứu Phật học, làm báo, viết báo với nhiều đề tài, bút danh, mà 
vẫn dành nhiều thì giờ cho sự nghiệp dịch thuật kinh điển. Luôn chuyên sâu, thấu 
đáo mà vẫn giữ đủ tính phố cập để góp phần truyền bá Phật pháp... 

Bài viết này, chúng tôi xin giới hạn vào một lãnh vực: Bước đầu ghi nhận về 
những đóng góp của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đối với Phật sự: Việt dịch 


*3 Tức kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. ĐTK/ĐCTT. Tập 14. N0 475. 3 quyên. Hán dịch là Pháp sư Cưu Ma La 
Thập (344-413). Dịch vào đời Hậu Tần (384-407). 


#4 HT. Thích Trí Quang (dịch, 1995), Kinh Duy Ma, Tr 8-9 
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Kinh Luật Luận từ ĐTK chữ Hán, góp phần hoàn thành ĐTK Việt Nam phần Phật 
Giáo Bắc Truyền. 


Các Kinh, Luật, Luận đã được Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Việt dịch gồm: 
Thủ Lăng Nghiêm kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh, Thập Thiện Nghiệp Đạo 
kinh, Kinh Ưu Bà Tắc Giới luật, Luận Đại Thừa Khởi Tín luận, Luận Thích Ma Ha 
Diễn luận, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn luận, Bát Thức Quy Củ Tụng luận. 
Chúng tôi xin lần lượt nêu dẫn rõ hơn về các bản Kinh Luật Luận vừa nêu trên. 


l. Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Phạn: Suramgama - Sutra) 
nói đủ là Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát 
Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm (Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu: ĐTK/ĐC TT. Tập 
19. N0 945. 10 quyền). Hán dịch là Đại sư Bát Lạt Mật Đề (Thế ký § TL)?” dịch vào 
khoảng năm 705 TL đời Đường (618-906). Có thể do đầu đề kinh quá dài và đậm vẻ 
Mật Nhân... cùng phần khai thị về Mật Giáo, tuyên nói thần chú... nơi quyền 7 mà 
ĐTK/ĐCTT đã sắp kinh này vào Bộ Mật Giáo (Bộ Mật Giáo gồm 4 Tập 18, 19, 20, 21 
của Tạng Kinh thuộc ĐTK/ĐC TT, bảo lưu các Kinh Luật Luận thuộc Mật Giáo từ N0 
848 đến N0 1420). Nhưng nhìn theo một hướng khác thì đây là Bộ Kinh mà Đức Như 
Lai đã giảng luận về tâm rất đầy đủ, hay nói như Cư sĩ Tâm Minh: “Phật thường dạy 
người đời tu chứng Pháp Giới Tính nơi tự tâm mình và gọi Pháp Giới Tính đó là Tâm 
Tính... Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh Đại thừa, chính ở nơi thấy nghe thông 
thường của chúng sinh mà chỉ ra tâm tính””°. Học giả Nguyễn Lang trong tác phâm 
Việt Nam Phật giáo sử luận, phần nói về Lê Quý Đôn (1726-1784) đã cho thấy nhà 
Bác học họ Lê này đã có những nhận định và đánh giá rất chính xác và công bằng về 
đạo Phật, đồng thời cũng rất ham chuộng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lê Quý Đôn, trong 
chương Thiền Dật của sách Kiến Văn Tiểu Lục, đã viết về Kinh Thủ Lăng Nghiêm như 
sau: “Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh mà ý nghĩa rất huyền bí, không những 
nghĩa lý của bản kinh Phật giáo này sâu rộng mà văn pháp của kinh cũng rất cao diệu. 
Cách thí dụ và bàn luận thật rành rõ như kẽ tóc chân tơ, lời lẽ có khí thế hùng tráng 
như sông nghiêng núi đồ. Sách nói Đức Pháp Vương là tay đại hùng biện, quả đúng 


như vậy”, 


Bản Việt địch Kinh Thủ Lăng Nghiêm (có phần giảng giải về đại ý) của Cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám đã theo sát bản Hán dịch của Đại sư Bát Lạt Mật Đề, 
cùng tham khảo theo khoa Mục nơi Bộ Sớ Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ của 
Đại sư Đan Hà (1064-1117) đời Bắc Tống (960-1126). Nội dung nơi 10 quyên của 


# Một số vị Việt dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc lớp sau đã đọc tên người Hán dịch bộ kinh ấy là Bát Thích 
Mật Đề hoặc Bát Thứ Mật Đế. Chúng tôi đã tra cứu, đối chiếu kỹ để xác nhận: Thuộc bộ đao (7)) thì chữ Lạt 
(#l) gồm có 7 nét. Còn chữ Thích hoặc Thứ (/#l) chỉ có 6 nét. Vậy đọc Bát Lạt Mật Đề là chính xác. 


*® Lời Nói Đầu của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tâm Minh Lê Đình Thám Việt dịch. Bản in 1973. Tr 24. 
*” Xem: Nguyễn Lang (1992), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 2, Tr 263-265 
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Kinh Thủ Lăng Nghiêm được Việt dịch và trình bày theo thứ lớp rất chi tiết, hiện rõ 
và đầy đủ (Xem nơi Phần Mục Lục của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sđd. Tr 1087- 
1107). Qua đấy có mấy điểm đáng chú ý: 


* Thự I: Nơi Quyển Nhất, phần Nêu Đề Mục Kinh, Dịch giả đã giải thích rõ 
về danh xưng đầy đủ của Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Đại Phật Đảnh Như Lai Mật 
Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm): “Thủ Lăng 
Nghiêm là cái định rốt ráo bền chắc sẵn có của tâm tính. Tâm tính bản lai thanh 
tịnh... Định Thủ Lăng Nghiêm sâu nhiệm, rộng lớn, vượt ra ngoàải thời gian vả 
không gian, không thể đem tâm phân biệt của chúng sinh mà biết được, nên lấy 
Đảnh tướng của Phật làm ví dụ, gọi là Đại Phật Đảnh. Đảnh tướng của Phật, con 
mắt của chúng sinh không thể nhìn thấy. Hằng sa công đức trí tuệ của các Đức Như 
Lai đều do tâm tính, nghĩa là do Định Thủ Lăng Nghiêm mà phát khởi, nên gọi là 
Như Lai Mật Nhân. Tu chứng trong Định Thủ Lăng Nghiêm là tu chứng theo nghĩa 
rốt ráo, y như thật tánh của sự vật nên gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa. Chứng được 
tâm tính, được Định Thủ Lăng Nghiêm thì người và mình đồng là pháp giới tính, sự 
sự vật vật đồng là pháp giới tính, nên phát tâm từ bi rộng lớn cứu độ vô lượng vô 
biên chúng sinh mà không thấy có ai làm việc cho ai cả. Muôn hạnh từ bi lợi tha 
của các vị Bỏ tát đều do Định Thủ Lăng Nghiêm mà phát khởi nên gọi là Chư Bồ 
Tát Vạn Hạnh”. (Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám Việt 
dịch. Bản In năm 1973. Trang 30, 32). 


Biện giảng như thế chứng tỏ Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã có những 
nghiên cứu thấu đáo về các hệ thống kinh điển Phật giáo, đúng như Học giả 
Nguyễn Lang đã viết: “Kiến thức Phật học của ông (Cư sĩ Tâm Minh) được các bậc 
Tôn Túc công nhận là uyên thâm, cho nên ông đã được mời vào giảng dạy tại các Phật 


Học Đường Trúc Lâm và Tường Vân...”?8 


* Thứ 2: Nơi Quyển Ba, phần cuối là Đoạn VII: Nêu Giác Ngộ và Phát Nguyện, 
bài kệ gồm 18 câu 7 chữ của Tôn giả A Nan tán thán Phật cùng phát nguyện, sau khi 
đã tỏ ngộ về tâm tính bản lai thường trụ, bất diệt, đã được Dịch giả dịch thành 36 câu 
kệ Š chữ như sau: 


Đức Thế Tôn bất động 
Tổng trì tính diệu trạm 

Nói pháp Thủ Lăng Nghiêm 
Thật hy hữu trong đời. 
Khiến chúng con tiêu diệt 
Vọng tưởng trong ức kiếp 
Không trải qua tăng kỳ 


#3 Nguyễn Lang (1985), Việt Nam Phật giáo sử luận, Nxb. Lá Bỗi, Paris, tr 89. 
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Mà chứng được Pháp thân. 
Nguyện nay đã chứng quả 
Thành được vị Bảo vương 
Lại hóa độ như thế 

Cho cả Hằng sa chúng. 
Đem thâm tâm phụng sự 
Cõi nước như vi trần 

Làm được như vậy mới 

Gọi là báo ân Phật. 

Cúi xin Đức Thế Tôn 
Chứng minh cho chúng con 
Thệ nguyện quyết vào trước 
Trong đời ác năm trược. 
Nếu còn một chúng sinh 
Chưa thành được Phật đạo 
Quyết không ở nơi đó 

Chịu chứng quả Niết bàn. 
Kính thưa Đức Đại Hùng 
Đại Lực, Đại Từ Bi 

Trông mong lại xét trừ 
Những điều lầm nhỏ nhiệm. 
Cho chúng con sớm lên 
Đến bậc Vô Thượng Giác 
Nơi thập phương thế giới 
Ngồi đạo tràng thuyết pháp. 
Tính hư không bất diệt 

Dầu có thể tiêu mất 

Tâm nguyện chắc chắn này 


Quyết không hề lay động ”””. 


Chúng tôi xin chép thêm 1§ câu kệ 7 chữ nơi bản Hán dịch để chúng ta cùng 
đối chiếu: 
“Diệu trạm tổng trì bất động tôn 
Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 
Bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 
Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương 
Hoàn độ như thị Hằng sa chúng 


*°?Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sảd. Trang 309-311 
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Tương thử thâm tâm phụng trần sát 
Thị tắc danh vi báo Phật ân 

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhất chúng sinh vị thành Phật 
Chung bắt ư thử thủ Nê hoàn 

Đại hùng Đại lực Đại từ bị 

Hy cánh thâm trừ vi tế hoặc 

Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác 
Ư thập phương giới tọa Đạo tràng 
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong 


) _ TY TA Ä_ ss440 
Thước ca ra tâm vô động chuyên”``. 


* Thứ 3: Như ở trước đã có nói, nơi Quyền Bảy với nội dung gôm các phần: + 
Mục III: Phật khai thị về Mật Giáo, thầm giúp cho những người tu hành. Mục IV: 
Khai thị về những phép tắc lập đạo tràng tu trì. Mục V: Tuyên nói về tâm chú, rộng 
khai thị những lợi ích. Mục này gồm 9 đoạn, lần lượt hiện bày: Phóng hào quang 
thị hiện khắp. Tuyên đọc thần chú Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm... Mục VI: Khai 
thị về những phần vị tu chứng trước sau..., nên ĐTK/ĐCTT đã sắp Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm này vào Bộ Mật Giáo. Tất nhiên công việc sắp xếp các kinh vào các Bộ nơi 
Tạng Kinh của ĐTK/ĐCTT hầu hết đều hợp lý. Nhưng trong trường hợp này, sự 
sắp xếp như thế theo chúng tôi là không thuận hợp. Bởi vì nội dung nơi Quyền Bảy 
chỉ là một phần của toàn bộ nội dung nơi Kinh Thủ Lăng Nghiêm chứ không phải 
là phần chính yếu. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám qua gần 10 trang nơi Lời Sau 
Cùng in ở cuối bản Việt dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm ấy (trang 1077-1086) đã tóm 
tắt về những điểm chính mà Đức Phật đã chỉ dạy, thông qua 10 quyên Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm như sau: “Theo thiển kiến của chúng tôi, thì từ Quyển I đến hết 
Quyền 3 Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nương theo căn tính mà chỉ thắng về 
Như Lai tạng tính... Từ đầu Quyền 4 đến nửa Quyền 5, Đức Phật lần lượt chỉ ra 
những hư vọng theo duyên khởi để phá trừ các thứ pháp chấp ấy, và cuối cùng đã 
kết luận bằng một bài kệ, chỉ dạy pháp “7m ma đến hư huyễn”, tức nơi tướng mà 
lìa các tướng, tức nơi niệm mà rời các niệm, khiến đêu đạt được viên ngộ. Từ nửa 
sau Quyên 5 đến gần hết Quyên 6, Đức Phật chỉ dạy những pháp tu trực tiếp, giúp 
cho người tu tập hành trì theo và được giải thoát khỏi các sự ràng buộc... Từ cuối 
Quyền 6, Đức Phật chỉ dạy thêm về con đường tu hành cho những người chưa ngộ 
chân lý... Từ nửa đầu Quyền 7 đến nửa đầu Quyền §, Đức Phật chỉ dạy thêm về 
những hư vọng từ duyên khởi, sinh ra thế giới, chúng sinh và nghiệp quả, đồng thời 
chỉ dạy đường lối tiệm tu tiệm ngộ... Từ nửa sau Quyền 8 đến nửa đầu Quyên 9, 


®° ĐTK/ĐCTT. Tập 19. N0 945, tr 19. 
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Đức Phật chỉ dạy về nhân quả thế gian để phân biệt với nhân quả xuất thế gian. Từ 
nửa sau Quyên 9 cho đến hết Quyền 10, vì e những người chưa tỏ ngộ đầy đủ về 
chân lý, lạc vào các đường rẽ, Đức Phật đã từ bi phân tích về các thứ ấm ma, khiến 
cho những người tiệm tu tiệm ngộ, trong lúc gặp ma cảnh, đều có thể tự giác khỏi 
lạc theo ngoại đạo. Nói tóm lại, từ nửa đầu Quyền 7 đến hết Quyên 10, Đức Phật đã 
chỉ dạy tỉ mỉ về các nhân quả thế gian và xuất thế gian, chỉ rõ về đường lối tu trì, về 
mặt phải cũng như về mặt trái, để cho mọi người kịp thời tự giác, đi thắng đến đạo 


À ẠY TA Ấ ^ _» só 33441 
Bồ đê, về chôn vô sở đặc” ˆˆ. 


Những dòng viết như vừa dẫn, một lần nữa giúp cho người đọc tiếp cận với 
nội dung của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đồng thời cũng góp phần xác nhận ý kiến 
của chúng tôi nêu trên - cho việc ĐTK/ĐCTT đã sắp Kinh Thủ Lăng Nghiêm vào 
Bộ Mật Giáo là không thuận hợp - là đúng. 


Năm 1961, toàn bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm do Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám dịch, chú giải, từng đăng trên Nguyệt san Viên Âm (1933-1945) đã được 
chính Dịch giả tập hợp, duyệt lại, viết Lời Nói Đầu và xuất bản tại Hà Nội. Nhìn 
chung, bản Việt dịch có chú giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Cư sĩ Tâm Minh, tuy 
là bản Việt dịch ra đời rất sớm, nhưng vẫn là bản Việt dịch công phu và có giá trị 
nhất so với các bản Việt dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta hiện có. 


Như nơi phần trước đã nói, ĐTK/ĐCTT đã sắp Kinh Thủ Lăng Nghiêm vào 
Bộ Mật Giáo. Khoảng năm 1998 - 2000, thời gian công tác phụ trách phần Biên tập 
chính cho ĐTK Linh Sơn Pháp Bảo (Do HT. Tịnh Hạnh: 1934-2015 chủ biên và 
bảo trợ), chúng tôi đã tách Kinh Thủ Lăng Nghiêm từ Tập 19 thuộc Bộ Mật Giáo để 
cho vào Bộ Kinh Tập của Tạng Kinh, và chúng tôi đã chọn bản dịch có phần chú 
giải của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám - đã được biên tập - để đưa vào Tạng Kinh 
tiếng Việt của ĐTK Linh Sơn Pháp Bảo kia gián tiếp xác nhận như nơi đầu đề của 
bài viết này đã nêu rõ: “Ghi nhận về những đóng góp của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám đối với Phật sự: Việt dịch Kinh Luật Luận từ Đại Tạng Kinh chữ Hán, góp 
phần hoàn thành Đại Tạng Kinh Việt Nam phần Phật Giáo Bắc Truyền”, đồng thời 
cũng gián tiếp bảy tỏ sự kính mộ của những người dịch Kinh Luật Luận đi sau đối 
với một bậc tiền bối, một vị Đại Cư sĩ đã dành phần lớn cuộc đời mình cho sứ 
mạng hoằng pháp và hộ pháp - trong ấy có cả sứ mạng Việt dịch Kinh Luận, gắn 
liền với Phong trào Chân hưng Phật Giáo Việt Nam (1928-1945). 


2. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa: ĐTK/ĐCTT. Tập 8. N0251. 1 quyền. Hán 
dịch là Pháp sư Huyền Tráng (602-664), dịch vào đời Đường (618-906). Đây là một 
Bản Kinh rất ngắn nhưng rất đáng chú ý vì được xem là “Bản kinh tinh túy của Đại 
“Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sảd, tr1078-1081 
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Bát Nhã”, hoặc là “Phần tóm kết, cô đọng của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 600 


„33442 
quyen 


Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa có đến 7 bản Hán dịch, hiện được bảo lưu 
nơi Tập 8 ĐTK/ĐCTT, mang các số hiệu: 250, 251, 252, 253, 254, 255 và 257, 
trong ấy, bản kinh N0 251 do Pháp sư Huyền Tráng (602-664) Hán dịch là thông 
dụng phổ biến hơn hết. Tức bản Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà người Phật 
tử Việt Nam thường đọc tụng trong các khóa lễ lớn nhỏ. Và toàn bộ các bản Việt 
dịch Tâm Kinh đều dịch theo bản Hán dịch của Pháp sư Huyền Tráng. Theo sách 
Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế của Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (Nhà xb Văn Hóa 
Sài Gòn. 2006. Trang 400) thì Nguyệt san Viên Âm từ số 3 trở đi, nơi mục Chư 
Kinh Giải Nghĩa, đã đăng bài giảng về Tâm Kinh của Chủ bút Lê Đình Thám. 
Chúng ta cũng nên biết thêm, là ở Bắc Kỳ vào thời ấy, Học giả Trần Trọng Kim 
(1882-1953) đương là Trưởng ban Nghiên Cứu Phật Học của Hội Phật Giáo Bắc 
Kỳ, cũng đã Việt dịch (Dịch âm, dịch nghĩa) Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa theo 
bản Hán dịch của Pháp sư Huyền Tráng (Xem: Phật Giáo Trong Ba Bài Diễn 
Thuyết của Trần Trọng Kim. Nhà xb Tân Việt tb. S. 1958. Trang 116-118). 


3. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: ĐTK/ĐCTT. Tập 15. N0 600.1 quyển. Hán dịch 
là Đại sư Thật Xoa Nan Đà (652-710), dịch vào đời Đường (618-906). Đây cũng là 
một Bản Kinh ngăn, nên Cư sĩ Tâm Minh đã dịch theo cách giới thiệu, nêu dẫn và biện 
rõ: “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. (Kinh này được Đức Phật giảng dạy tại cung Ta 
Kiệt La Long Vương). Trước hết, Đức Phật dạy Long vương nên quan sát mọi người 
để nhận rõ sự sai khác về tâm địa tri thức và thân hình, rồi Đức Phật cắt nghĩa nguyên 
do của sự sai khác ấy cùng chỉ lối tu theo thập thiện để được phước báo. (1) Phật dạy 
cho Long vương xem xét... (2) Phật cắt nghĩa nguyên do của sự sai khác đó... (3) Phật 
dạy đường tu tập... (4) Mười nghiệp thiện: Mười nghiệp thiện Phật dạy nên làm là: (a) 
Về thân nghiệp: Không sát hại các loài sinh vật mà phóng sanh. Không trộm cướp của 
cải mọi người mà bố thí. Không tà hạnh mà tu phạm hạnh (hạnh trinh chánh). (b) Về 
khâu nghiệp: Không nói dối mà nói lời thành thật. Không nói lời thêu dệt mà nói lời 
đứng đắn. Không nói lời phân rẽ mà nói lời hòa giải. Không nói lời thô ác mà nói lời 
dịu dàng. (c) Về ý nghiệp: Không tham dục mà hành quán bất tịnh. Không giận dữ mà 
hành quán từ bi. Không tà kiến mà hành quán nhân duyên. (5) Các phước đức do 
nghiệp thiện ấy tạo ra...”. (Dẫn theo sách: Tác Phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám. Tập 6. Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn sưu tập, giới thiệu. Nhà xb Văn Hóa 
Sài Gòn. 2008. Trang 360-362). 


4. Kinh Ưu Bà Tắc Giới: ĐTK/ĐCTT. Tập 24. N0 1488. 7 quyên. Hán dịch là 
Đại sư Đàm Vô Sắm (385-433), dịch vào đời Bắc Lương (397-439). Kinh Ưu Bà 


#4 ĐTK/ĐCTT. Tập 5, 6, 7. N0 220. 600 quyền. Pháp sư Huyền Trang Hán dịch. 
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Tắc Giới tuy mang tên là Kinh nhưng thực sự là một bản Luật, nên ĐTK/ĐCTT đã 
sắp vào Tạng Luật, mang số hiệu là 1488 (Tạng Luật gồm 3 Tập 22, 23, 24, tập hợp 
giới thiệu các Bộ Luật lớn, nhỏ, các Giới bản, Yết ma...mang số hiệu từ N0 1421 
đến N0 1504). Lại nữa, kinh mang tên Ưu Bà Tắc nhưng nội dung là nói về Bồ tát, 
nói về những yếu tô cần có cùng các pháp tu tập của Bồ tát để đạt đến Đạo Quả 
giác ngộ vô thượng. Kinh gồm 7 quyền, 28 phẩm, trừ 3 phẩm đầu (Phẩm Tập Hội, 
Phẩm Phát Tâm Bồ Đề và Phẩm Tâm Bi), từ Phẩm 4 đến Phẩm 28, cuối mỗi phẩm 
đều có câu tóm kết nhắn mạnh: “Bồ tát có hai loại: Bồ tát xuất Ø1a và Bồ tát tại gia. 
Bồ tát xuất gia hành trì đạt được những điều vừa nêu không khó. Bồ tát tại gia hành 
trì đạt được những điều ấy mới là khó. Vì sao? Vì Bồ tát tại gia có nhiều nhân 


` `. Z ^_ss443 
duyên xâu ác trói buộc” ˆ”. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới đã được Cư sĩ Tâm Minh dịch đăng trên Tạp chí Viên Âm 
(1933-1945) nhưng ông chỉ dịch hết Quyền 1 và một phần Quyền 2 thì dừng. Khoảng 
giữa năm 2008, Hòa thượng Trung Hậu (1945-2018) trong quá trình sưu tập toàn bộ 
các tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám để xuất bản, đã nhờ chúng tôi 
(Nguyên Huệ - Đào Nguyên) dịch tiếp phần còn lại nơi Kinh Ưu Bà Tắc Giới ấy 
(Xem: Tác Phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Tập 6. Sđd. Trang 72-279). 


5. Luận Đại Thừa Khởi Tín: ĐTK/ĐCTT. Tập 32. N0 1666. 1 quyên. Tác giả 
tương truyền là Bồ tát Mã Minh: Asvaghosa: 100-160 TLẾ””. Bản Luận này có 2 
bản Hán dịch: Dịch trước: Do Đại sư Chân Đề (499-569) thực hiện. Dịch vào đời 
Trần (557-588) ở phương Nam của thời Nam Bắc Triều (317-580): ĐTK/ĐCTT. 
Tập 32. N0 1666. I quyên. Dịch sau: Do Đại sư Thật Xoa Nan Đà (652-710) thực 
hiện. Dịch vào đời Đường (618-906): ĐTK/ĐCTT. Tập 32. N0 1667. 2 quyên. Luận 
Đại Thừa Khởi Tín là tác phẩm mang tính nhập môn trọng yếu đối với sự việc tiếp 
cận, lãnh hội tư tưởng của Phật giáo Đại thừa. 


Toàn Luận phân làm 5 phần: Thứ 1: Là Phần Nhân Duyên, nêu lên § chi tiết 
để làm rõ về nhân duyên tạo luận. Đó là Phần Tự (Mở Đầu). Thứ 2: Là Phần Lập 
Nghĩa. Thứ 3: Là Phần Giải Thích. Thứ 4: Là Phần Tu Hành Tín Tâm. 3 phần thứ 
2, thứ 3 và thứ 4 này là Phần Chánh Tông của Bản Luận. 2 Phần Lập Nghĩa và Giải 
Thích thì nêu rõ về lý luận của 1 tâm, 2 môn, 3 đại. Phần Tu Hành Tín Tâm tức 
thuyết minh về pháp môn thực tiễn của 4 tín, 5 hành. 


Nói 1 tâm: Tức chỉ cho 1 tâm tuyệt đối. 1 tâm này tức là tâm chúng sinh, cũng là 
tâm của Như Lai tạng (Chân như). Nói chung, vạn hữu của thế giới đều là sự hiển hiện 


#3 ĐTK/ĐCTT. Tập 24, trang 1034A-1075C. 


*#“Phật Quang Đại Từ Điền (Trang 820 Trung) đã viết: Tác giả của Luận Đại Thừa Khởi Tín tương truyền là Bồ 
tát Mã Minh... và còn cho biết: Một số vị Học giả người Nhật và Trung Quốc thời cận đại đã đưa ra những 
chứng cớ để kết luận tác giả bản luận ấy là người Trung Hoa chứ không phải là Bồ tát Mã Minh của Phật giáo 
Ấn Độ. Ở đây chúng tôi vẫn ghi theo ĐTK/ĐCTT. 
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của chân như. Tất cả chúng sinh xưa nay cũng thường trụ ở trong Niết bàn. 


Gọi là 2 môn: Tức chỉ cho môn tâm chân như và môn tâm sinh diệt. Môn chân 
như là nói về chân như của tuyệt đối. Tức nêu rõ về bản thể của tâm chúng sinh là 
không sinh không diệt, xa lìa các tướng của ngôn thuyết, hoàn toàn bình đẳng mà 
thường hằng bất biến, lại bao gồm hai thứ y ngôn và ly ngôn. Ở trong môn sinh diệt 
tức chỉ rõ hiện tượng nơi tánh của tâm chúng sinh tức là chân như duyên khởi. Nơi 
môn sinh diệt lại phân làm 2 thứ, là môn lưu chuyên và môn hoàn diệt. Trong môn lưu 
chuyền thì biện rõ về sự lưu chuyển nơi mê giới. Nơi môn hoàn diệt thì do trong cảnh 
giới mê lầm của chính mình, dựa nơi thứ bậc tu hành như 10 Tín, 10 Trụ, 10 Hạnh, 10 
Hồi hướng, 10 Địa...để trở về đến cảnh giới chân như của Niết bàn. 


Gọi là 3 đại: Tức chỉ cho ba thứ thể tướng dụng. 


Gọi là 4 tín: Tức chỉ cho sự thành kính tin nơi chân như cùng Tam bảo (Phật, 
Pháp, Tăng). 


Gọi là 5 hành: Tức chỉ cho việc dốc sức hành trì các pháp bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn và chỉ quán. 


Thứ 5: Là Phần Khuyên Tu, Đạt Lợi Ích. Đó là Phần Lưu Thông của Bản Luận. 


Bản Việt dịch Luận Đại Thừa Khởi Tín của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
đã theo sát bản Hán dịch của Đại sư Chân Đề (N0 1666, I quyền) và được HT Trí 
Quang cho in nơi phần sau của sách Khởi Tín Luận, Trí Quang dịch giải”. 


6ó. Luận Thích Ma Ha Diễn: ĐTK/ĐCTT. Tập 32. N0 1668. 10 quyên. Tác giả 
là Bồ tát Long Thọ: Nàgàrjuna (Thế kỷ 2-3 TL). Hán dịch là Đại sư Phiệt Đề Ma 
Đa (Thế kỷ 4-5 TL), dịch vào đời Hậu Tần (384-417). Nội dung của Luận Thích Ma 
Ha Diễn là chú giải, giảng luận rộng về ý nghĩa hàm chứa nơi Luận Đại Thừa Khởi Tín của 
Bồ tát Mã Minh. Theo Hth Trí Quang thì bản Việt dịch Luận Thích Ma Ha Diễn của Cư sĩ 
Tâm Minh chưa In. 


7 Luận Đại Thùa Chỉ Quán Pháp Môn: ĐTK/ĐCTT. Tập 46. NO 1924. 4 
quyên. Tác giả là Tôn giả Tuệ Tư (517-577). Dịch giả Tâm Minh Lê Đình Thám 
nơi Lời Giới Thiệu In ở phần đầu bản Việt dịch Pháp Môn Chỉ Quán Đại Thừa 
(Luận Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn) đã viết về tác giả là Tôn giả Tuệ Tư cùng 
một số điểm chính trong nội dung của tác phẩm ấy như sau: “Ngài Nam Nhạc họ 
Lý, húy là Tuệ Tư, là người huyện Thượng Thái tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). 15 
tuổi xuất gia, theo Đại sư Tuệ Văn học đạo và đã chứng được Pháp Hoa Tam muội, 
tức trong một niệm cả ba trí Vô sư trí, Tự nhiên trí và Vô ngại trí đều cùng hiện 
tiền. Ngài là nghiệp sư của Thiền sư Thiên Thai Trí Giả và là Sơ Tổ của Thiên Thai 
Tông (Pháp HoaTông)... Tác phâm Pháp Môn Chỉ Quán Đại Thừa chủ yếu là nói 


#“Xem: Khởi Tín Luận. Trí Quang dịch giải. Bản in 1995. Tr.277-343 
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về 3 pháp chỉ và 3 pháp quán trong 3 tánh Biến kế chấp, Y tha khởi và Viên thành 
thật. Chỉ là quán các pháp tuy có nhưng không phải là thật có, cốt để diệt trừ những 
kiến chấp mê lầm. Quán là quán các pháp theo duyên thì hiện ra hình như có cốt để 
nhận rõ sự thật duyên khởi của tất cả sự vật. Đến khi tu song song hai pháp chỉ 
quán, tức nơi tịch mà chiếu, tức nơi chiếu mà tịch, tịch chiếu đồng thời, tịch chiếu 
không hai, thì sẽ chứng đắc chân như Tam muội...”. (Xem: Lời Giới Thiệu về bản 
Việt dịch tác phẩm Pháp Môn Chỉ Quán Đại Thừa...). Bản Việt dịch Luận Đại 
Thừa Chỉ Quán Pháp Môn của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một bản Việt dịch 
rất công phu, đã được Hth Trí Quang cho in nơi phần sau của sách Luận Chỉ Quán, 
Trí Quang dịch - chú “®. 


§. Bát Thức Quy Củ Tụng Bồ Chú: ĐTK/ĐCTT. Tập 45. N0 1863. 2 quyên. 
Tác giả là Pháp sư Huyền Tráng (602-664). Đại sư Phổ Thái (Thế kỷ 14-15) đời 
Minh (1368-1644) đã bố chú. Xin nói rõ hơn: Khởi đầu là từ Bồ tát Thế Thân 
(Vasubandhu: 320-380 TL). Bồ tát Thế Thân đã thâu lấy phần tinh túy nơi 100 
quyên của Luận Du Già Sư Địa (ĐTK/ĐCTT. Tập 30. N0 1579. 100 quyên. Tác giả 
là Bồ tát Di Lặc thuyết giảng. Bồ tát Vô Trước ghi. Hán dịch là Pháp sư Huyền 
Tráng) để soạn thành Luận Duy Thức Tam Thập Tụng (ĐTK/ĐÐCTT. Tập 31. N0 
1586. 1 quyền. Pháp sư Huyền Tráng Hán dịch). Vào khoảng năm 557 TL, dưới sự 
hướng dẫn của Bồ tát Hộ Pháp (Tk 6 TL), 9 vị Luận sư của Phật giáo Ân Độ đương 
thời và Bồ tát Hộ Pháp, mỗi vị đều chú giải, quảng diễn Luận Duy Thức Tam Thập 
Tụng của Bồ tát Thế Thân như đã nói. Năm 659 TL, Pháp sư Huyền Tráng đã dựa 
theo những tài liệu chú giải này, lẫy bản chú giải của Bồ tát Hộ Pháp làm gốc để 
soạn thành Luận Thành Duy Thức (ĐTK/ĐCTT. Tập 31. N0 1585. 10 quyền). Sau 
đấy, Pháp sư Huyền Tráng đã viết Bát Thức Quy Củ Tụng gồm 4 chương, 12 tụng 
với 48 câu 7 chữ: 3 tụng đầu nói tóm tắt về 5 thức trước. 3 tụng 4, 5, 6 là nêu tóm 
tắt về thức thứ 6. 3 tụng 7, 8, 9 là nêu tóm tắt về thức thứ 7 (Thức Mạt na). 3 tụng 
10, 11, 12 là nêu tóm tắt về thức thứ 8 (Thức A lại da). 


Theo Lời Giới Thiệu in nơi phần đầu sách Tác Phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám, do Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (Từ Tập I 
đến Tập 6 đều có Lời Giới Thiệu ấy) thì Bát Thức Quy Củ Tụng đã được Bác sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám dịch, in trong Phật Học Tùng Thư. Vì Bát Thức Quy Củ 
Tụng không có ấn bản riêng, nên bản Việt dịch của Cư sĩ Tâm Minh chắc chắn là 
đã dựa theo bản Bát Thức Quy Củ Tụng Bồ Chú của Đại sư Phổ Thái (N0 1865) để 
chọn dịch. 


* Ngoài ra, cũng có thể nói đến bài Nhân Minh Tổng Luận viết rất công phu 
của Cư sĩ Tâm Minh đăng trên Tạp chí Viên Âm từ năm 1939, đã được HT. Thiện 
Siêu (1921-2001) trích dẫn cho ¡in nơi phần sau của sách Lối Vào Nhân Minh Học, 


# Xem: Luận Chỉ Quán, Trí Quang dịch - chú, Bản in 1995, tr 290-514 


291 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


là một đóng góp của sự nghiệp dịch thuật - nêu giảng, giúp cho người học Phật 
bước đầu có những hiểu biết tổng quát về Nhân Minh, là một trong năm thứ minh 
mà người học Phật tu Phật cần có sự quán xuyến. 


Tóm lại, sự nghiệp dịch Kinh Luật Luận từ Đại Tạng Kinh chữ Hán của Cư sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám (1897-1969) như chúng tôi đã nêu dẫn ở trên nhìn chung 
tức chưa có thể gọi là nhiều, nhưng đấy đều là những đóng góp rất đáng chú ý, rất nên 
trân trọng ghi nhận, vì đó là những dịch thuật buổi đầu, đều có tính chất mở đường, 
mở đầu rất chuyên nghiệp, thận trọng và tham bác, xứng đáng giữ vai trò hướng dẫn, 
chỉ dẫn cho nhiều thế hệ dịch giả Kinh Luật Luận đi sau vậy./. 


Đ.N 


Tài liệu tham khảo 

1. HT. Trí Quang (1995), Kinh Duy Ma, Bản In. 
. Tâm Minh Lê Đình Thám, (Việt dịch, chú giải, 1973), Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bản 1n. 
: Nguyễn Lang (1992), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 2, Nxb. Văn Học, Hà Nội. 


2 
3 
4. Nguyễn Lang (1985), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb, Lá Bối. Paris 
5. HT. Trí Quan (2001)g, Hai thời công phu, Bản 1n. 

6. Thích Hải Ấn - Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phát giáo xứ Hué, Nxb Văn Hóa Sài Gòn. 
7. Trần Trọng Kim (1958), Phát giáo trong ba bài diễn thuyết, Nxb, Tân Việt. Sài Gòn. 


§. Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập - giới thiệu (2008), Tác Phẩm của Bác sĩ 
Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 6, Nxb Văn Hóa Sài Gòn 


9. HT. Trí Quang dịch giải, Luận Khởi Tín, Bản in 1995. 
10. HT. Trí Quang dịch giải, Luận Chỉ Quản, Bản 1n 1995 


11. Phật Quang Đại Từ Điển. 8 tập. Phật Quang Văn Hóa Sự Nghiệp Hữu Hạn Công 
Ty xuất bản, Đài Bắc. Bản in 1999. 


292 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


BÁC SĨ TÂM MINH - LÊ ĐÌNH THÁM (1897 - 1969) 
NGƯỜI THẢY LỚN CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 


Tâm Ngọc - Nguyễn Thị Minh Nguyệt” 


Đối với Phật tử Việt Nam, nhất là đối với đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt 
Nam thì hầu như ai cũng biết về thân thế và đạo nghiệp của Cư sĩ Tâm Minh - Lê 
Đình Thám, vị sáng lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam và còn là một cư sĩ Phật tử trí 
thức ưu tú, một bác sĩ y khoa tài năng, tinh thông Hán học và uyên thâm Phật học. Là 
một cư sĩ đã từng là giáo thọ sư cho các lớp Phật học đào tạo Tăng tài, thuyết giảng 
về giáo lý đạo Phật cho tứ chúng Phật tử, đồng thời biên dịch nhiều bộ kinh Đại thừa 
Phật giáo và trước tác những khảo luận về giáo lý đạo Phật, đồng thời cũng là người 
đã góp công lớn trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam những năm đầu thế 
kỷ XX. Chỉ phác thảo vài nét về thân thế và sự nghiệp của Cư sĩ Lê Đình Thám 
chúng ta đã thấy ngưỡng mộ và quý kính biết bao một cư sĩ lỗi lạc của Phật giáo 
nước nhà đầu thế kỷ XX. 


Tâm Minh Lê Đình Thám đã góp phần rất lớn cho công cuộc Chấn hưng Phật 
giáo nước nhà trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, riêng đối với hàng Phật tử trẻ 
tuổi thì công lao của Ngài lại càng lớn. Là một trí thức Tây học, tinh thông hán học và 
uyên thâm Phật học lại là một công dân yêu nước nên Ngài luôn canh cánh trong lòng 
nỗi nhục của người dân đang sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp cùng với một nền 
văn hóa nô dịch mà chính quyền thực dân đang ra sức áp đặt lên đời sống người dân 
hầu thực hiện mưu đồ đưa dân tộc đến chỗ vong bản, quên nỗi buồn mắt nước. Thế 
cho nên khi nghĩ đến việc cứu nguy dân tộc, phục hồi những giá trị bản sắc văn hóa 
dân tộc, cũng như khi nghĩ đến công cuộc Chân hưng Phật giáo nước nhà Ngài nghĩ 
ngay đến thế hệ trẻ. Thế nên vào ngày 14 tháng § năm 1938, trong kỳ Đại hội của 
Tổng hội An Nam Phật Học tại Huế, Cư Sĩ Lê Đình Thám đã phát biểu: “Không 
có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. Họ là 
những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”. 


Đó là một câu nói bất hủ được xuất phát từ một vị Phật tử có tư duy sâu sắc và 
luôn ưu tư trăn trở cho tiền đồ của Phật giáo nước nhà, một câu nói của một người vừa 
có TÂM vừa có TÂM đối với tiền đồ của Phật giáo nước nhà. Chúng ta có thể xem 
câu nói trên của Cư sĩ Lê Đình Thám là một tuyên ngôn khởi đầu cho một chiến lược 
hình thành và phát triển một tô chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử là Đoàn Phật 
học Đức dục, tiếp theo là Gia Đình Phật Hóa phổ. Đó là tiền thân của Gia Đình Phật 


* Phó Trưởng phân ban GĐPT TW; kiêm Phó Trưởng phân ban GĐPT TT Huế 
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Tử Việt Nam ngày nay. Ngài chính là vị đã sáng lập ra Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt 
Nam (GĐPTVN) 


Từ những ý tưởng ban đầu của Tâm Minh Lê Đình Thám nay đã biến thành hiện 
thực và GĐPTVN đã được hình thành và không ngừng phát triển. Cho đến nay, đã trên 
70 năm GĐPT là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên có bề dày truyền thống, có uy 
tín lớn đối với cộng đồng xã hội. Trước năm 1975 tại miền Nam VN tổ chức GĐPT 
phát triển rất mạnh trên khắp các tỉnh thành với một hệ thống tô chức hoàn chỉnh và 
một số lượng đoàn viên đông hơn bất kỳ một tổ chức thanh thiếu niên nào đang hoạt 
động. Sau năm 1975, GĐPT tạm thời bị chìm lắng một thời gian, nhưng sau đó lại tiếp 
tục phát triển và giờ đây đã truyền bá khắp thế giới, có thể nói nơi nào có người Việt 
sinh sông là có GĐPT. 

Gần một thế kỷ hiện diện trên quê hương, noi gương người Thây lớn - Tâm Minh 
Lê Đình Thám - của Tổ chức từ cung cách cho đến suy nghĩ và hành động của ngài, 
GĐPTVN đã thực hiện một cách tích cực mục đích đã đề ra là:“Đào luyện thanh, 
thiếu, đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự Đạo Pháp và 
xây dựng xã hội”. 


Đối với đạo pháp, GĐPT đã góp phần phụng sự và hộ trì, xiến dương chánh 
pháp, có rất nhiều những vị tăng tài xuất thân từ tô chức GĐPT. Đối với dân tộc, xã 
hội, GĐPT đã đảo tạo hàng trăm ngàn công dân tốt đã và đang góp phần xây dựng xã 
hội trên tinh thần từ bi, hỷ xã, vô ngã vị tha. Cũng có thể khẳng định một cách chắc 
chăn rằng: đã là đoàn viên GĐPT thì không vướng vào tệ nạn xã hội. 


Sơ lược qua một vài nét về Tâm Minh Lê Đình Thám để thấy ở từng khía cạnh 
nào, chúng ta cũng phải học tập Người Thây lớn, tắm gương sáng ngời cho mỗi Phật 
tử trong mọi thời đại. 


Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (1897 - 1969) là bác sĩ, pháp sư, cư sĩ Phật 
giáo và là nhà hoạt động hoà bình. Ngài sinh tại làng Đồng Mỹ (Phú Mỹ), tông Phú 
Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xuất thân trong một gia đình quyền quý 
nhiều đời làm quan. Thân sinh là Binh bộ Thượng thư Lê Đỉnh ở triều Tự Đức, thân 
mẫu là cụ bà Phan Thị Hiệu và người anh ruột là Lê Đình Dương. 


Là người Thây, tắm gương để Đoàn viên GĐPT và mọi người học tập 


* Vê Học tập từ T yêu học cho đến Đại học: Lúc nhỏ, Ngài cùng anh trực tiếp học 
chữ Hán với cụ thân sinh. Hai người tiếp thu rất nhanh, thông đạt kinh sách, làm được 
thi phú, nhưng Ngài tỏ ra xuất sắc và nỗi tiếng hơn. Thời kỳ đi học, từ Tiểu học đến 
Đại học, Ngài luôn đứng đầu lớp và chiếm giải Khôi nguyên trong tất cả các kỳ thi. 
Ông Lê Thanh Cảnh, bạn học của Ngài và là hội viên An Nam Phật học, có đăng bài 
viết trên tạp chí Quốc Học - Huế, kể lại câu chuyện: Lê Đình Thám đã giải một bài 
toán mà thầy dạy là ông Le Bris, người Pháp, không giải được, khiến ông này vô cùng 
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thán phục và đã nhắc bồng trò Thám lên cao mà nói to: “Đây là thầy của tôi”. Cũng 
trong bài viết này, ông Lê Thanh Cảnh còn kê lại, Cư sĩ Lê Đình Thám có một thiên 
năng nhớ bài rất nhanh, chỉ nhâm qua hai lần là thuộc không sót một chữ. 


Tuy học hành xuất chúng nhưng cách cư xử của người học trò Lê Đình Thám với 
bạn bè cùng lớp rất chân tình, hòa ái, được thầy yêu, bạn mến. Ngài tốt nghiệp Thủ 
khoa y sĩ Đông Dương tại Hà Nội năm 1916. 


* Vê lòng yêu nước: Thời bây giờ được tốt nghiệp Thủ khoa y sĩ Đông Dương tại 
Hà Nội đó là ước mơ của bao người mong được công thành, danh toại để hưởng phú 
quý vinh hoa, nhưng đối với Tâm Minh Lê Đình Thám hưởng thụ không phải là mục 
đích mà Ngài luôn trăn trở trước cảnh nước mất, nhà tan. Thực dân Pháp biết Ngài 
xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước cho nên họ đã thuyên chuyền đi 
nhiều tỉnh như những cuộc lưu đảy. Trong thời gian từ năm 1916 đến năm 1925, ngài 
thay đổi chỗ công tác các bệnh viện như Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa. 


Năm 1926, ngài lại bị đối về Hội An, Quảng Nam, tại đây Lê Đình Thám cùng 
với những người yêu nước khác đứng ra làm lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Vì lý do 
này, người Pháp lại đây ngài sĩ ra Hà Tĩnh. 


Năm 1928, được chuyển về Huế giữ chức Y sĩ trưởng Viện bào chế và Vi trùng 
học Pasteur. 


Năm 1930, đỗ thêm bằng bác sĩ Y khoa ngạch Pháp quốc tai Hà Nội. 

Năm 1933, làm Giám đốc bệnh viện Bài lao Huế. 

Năm 1945, được Chính phủ Trần Trọng Kim mời giữ chức Giám đốc Y tế Trung 
phần kiêm Giám đóc Bệnh viện Huế. 

Mùa Đông năm 1946, về quê ở Quảng Nam tham gia kháng chiến chống Pháp. 

Năm 1947, giữ chức Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam Trung bộ tại Liên 
khu V. 

Mùa hè năm 1949, được mời ra Bắc và được đề bạt giữ chức Chủ tịch Phong trào 
Vận động Hòa bình Thế giới của Việt Nam. 

Ở cương vị nào và ở đâu Tâm Minh Lê Đình Thám cũng làm tròn trách nhiệm 
của mình một cách xuất sắc. 

* Jê Công việc phục vụ xã hội: Tâm Minh Lê Đình Thám được bạn bè và những 
người đồng liêu đánh giá là người làm việc rất tận tụy, quên mình. Đối với các bệnh nhân, 
ông đối xử ân cần, bình đẳng, không phân biệt địa vị xã hội, người giàu, kẻ nghèo... 

Là một bác sĩ, ông không ngừng trau dồi nghề nghiệp, đã cùng bác sĩ người 
Pháp, ông Normet, Giám đốc Y tế Trung kỳ, phát minh ra Sérum (dịch truyền) Normet 
cùng một số được liệu khác được y giới Pháp-Việt thời đó rất trọng vọng. Năm 1933, 
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trong thời gian giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bài lao Huế, ông đã làm việc hết sức tận 
tình, nổi tiếng là một danh y chân đoán và điều trị giỏi. 

* Cơ duyên đến với đạo Phật: Các tài liệu viết về tiêu sử của Tâm Minh Lê Đình 
Thám đều có đề cập đến giai thoại về cơ duyên đến với Đạo Phật. Vào thời gian làm 
việc tại bệnh viện Hội An năm 1926, khi đi tham quan thắng cảnh chùa Tam Thai 
(thường gọi là chùa Non Nước), Đà Nẵng, Lê Đình Thám đã đọc được bài kệ của Tổ 
Huệ Năng khắc trên vách chùa: Bồ đề bổn vô thọ/ Minh cảnh diệc phi đài/Bổn lai vô 
nhất vật/ Hà xứ nhạ trần ai. 

Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết lý Phật giáo, bài kệ trên đã gieo vào tâm 
thức ông một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật. Đối với Lê Đình Thám, đây là giai đoạn 
khởi đầu của một cuộc đời ý nghĩa. Ông đến với Phật giáo không phải là để tìm sự 
thánh thơi mà chính là để thực hiện tắm lòng yêu nước tha thiết của mình, bằng cách 
trở về nguồn, tìm lại những tỉnh hoa của nền văn hóa truyền thống dân tộc, một nền 
văn hóa chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật, đạo Từ bị và Trí huệ, Bình đăng và VỊ 
tha... Qua cái nhìn chính xác và sâu sắc của ông, đạo Phật có một giá trị nhân bản và 
một tiềm năng lớn, nếu biết khai thác và cải cách cho thích hợp, thì sẽ cống hiến cho 
đời nhiều chất liệu quý báu để xây dưng con người và xã hội tốt đẹp. Nắm vững chủ 
trương đúng đắn ấy, ông đã tập hợp và huy động được những người đồng tâm đồng 
lòng trong giới Tăng Ni và cư sĩ có tâm huyết bắt tay vào phong trào chấn hưng Phật 
giáo. Từ đó, đạo Phật Việt Nam đã có một sắc thái mới mẻ, trong sáng hơn. 

* Phụng sự Chánh pháp: Bài kệ đã ăn sâu vào tâm thức, làm cho Lê Đình Thám 
suy nghĩ và thôi thúc phải tìm hiểu cặn kẽ hơn. Vì vậy, vào năm 1928, khi được đổi từ 
nhiệm sở ở Hà Tĩnh về Huế giữ chức Y sĩ trưởng Viện Bào chế và Vi trùng học 
Pasteur, ông đã lên chùa Trúc Lâm xin yết kiến Hòa thượng Giác Tiên, được Hòa 
thượng khai ngộ về ý nghĩa và nguyên nhân phát sinh bài kệ trên. Thoạt nhiên tâm đạo 
bừng sáng, ông đã thành kính xin quy y với Hòa thượng Giác Tiên, được Hòa thượng 
ban cho pháp danh là Tâm Minh. Từ khởi điểm này, cuộc đời của ông gắn bó với Phật 
giáo và hết mình phụng sự Chánh pháp. Tiếp theo từ năm 1929 đến năm 1932, với tỉnh 
thần tha thiết cầu học, Lê Đình Thám còn thọ giáo với Hòa thượng Phước Huệ, một 
bậc Cao Tăng đức độ và uyên thâm ở chùa Thập Tháp, tỉnh Bình Định. Vào thời điểm 
này, ở Trung Quốc, ngài Thái Hư Đại sư đang phát động công cuộc chấn hưng Phật 
giáo nên đã tác động mạnh đến Phật giáo Việt Nam, và thôi thúc Lê Đình Thám phải 
làm sao vực dậy Phật giáo nước nhà đang bị ngủ quên. Năm 1932, vâng lời của Chư 
tôn Thiền đức: Ngài Phước Huệ, Ngài Giác Tiên, Ngài Giác Nhiên, Ngài Tịnh Hạnh, 
Ngài Tịnh Khiết, Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám đã quy tụ một số đồng lữ, những 
người tha thiết với đạo, có địa vị và uy tín trong xã hội như các cụ: Ưng Bàng, Nguyễn 
Đình Hòe, Nguyễn Khoa Tân, Viễn Đệ, Nguyễn Khoa Toàn, Ưng Bình, Bửu Bác... 
(gồm 18 người), đã đi đến việc thành lập Hội An Nam Phật Học (ANPH) (thời Pháp 
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đô hộ, miền Trung từ Thanh Hóa trở vào Bình Thuận gọi là An Nam) do Tâm Minh - 
Lê Đình Thám là Hội trưởng. Ban đầu Hội đặt trụ sở tại chùa Trúc Lâm, sau đó, khi 
chùa Từ Đàm đại trùng tu xong, Hội dời văn phòng về đây. Mấy năm tiếp theo, Hội 
ANPH mở rộng hệ thống tổ chức đến các Chi hội, Khuôn hội rồi hầu hết các tỉnh miền 
Trung và Cao nguyên (bây giờ là Tây nguyên)... Hội bắt đầu truyền đạo với nhiều 
hình thức: 


- Thuyết pháp nửa tháng một lần cho tín đồ Phật Giáo nghe tại chùa Từ Quang. 


- Mở thêm các chi hội để gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp khắp 
các tỉnh. 


* Mở các trường Phật học: Từ năm 1933 -1945 là những năm hoàn chỉnh các tô 
chức của Phật giáo và hệ thống đào tạo Tăng tài, các lớp Phật học cho thanh niên. Kết 
quả mà Bác đã đóng góp được trong những năm tháng ấy, vẫn mãi mãi được ghi nhớ: 
Một thế hệ Tăng sĩ tài ba đã nở rộ, làm nền tảng tuyên truyền phát huy chánh pháp, 
đoàn kết Tăng Ni và Phật tử, bảo vệ Phật giáo trước những khó khăn lúc bấy giờ. 


Trong các hoạt động Hội ANPH rất chú trọng đến việc đào tạo Tăng tài, các 
trường Phật học được thành lập như sau: 


Năm 1933, mở trường ANPH tại chùa Vạn Phước, sau đó dời về chùa Báo Quốc 
do HT. Trí Độ làm Đốc giáo. 


Năm 1935, mở trường Sơn Môn Phật Học, lớp Đại học mở tại chùa Trúc Lâm do 
HT. Giác Tiên làm Giám đốc; lớp Trung học mở tại chùa Tường Vân do HT. Tịnh 
Khiết làm Giám đốc. 

Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người mẫn tiệp, uyên thâm triết học Đông- 
Tây, nhất là về Kinh Luận, do vậy được Chư vị Cao Tăng mời dạy các trường nói trên. 
Trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận (tập 3). trang 89 có ghi: “Lê Đình Thám có lẽ 
là người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài. Trình độ 
Phật học của Lê Đình Thám được các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên 
ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường 
Vân...”. Mặc dù có một kiến thức cao rộng, nhưng cung cách của Tâm Minh - Lê 
Đình Thám rất khiêm nhã và trang trọng, mỗi lần có giờ giảng, Bác luôn mặc áo tràng 
và đảnh lễ Chư Tăng trước khi lên bục giảng. 


Tốt nghiệp khóa học đầu tiên của Phật học đường Báo Quốc gồm có các Học 
Tăng tiêu biểu như Ngài Thiện Siêu, Ngài Trí Quang, Ngài Thiện Minh, Ngài Thiện 
Hoa, Ngài Trí Tịnh, Ngài Nhật Liên... Chư vị này về sau trở thành những vị giáo 
phẩm lãnh đạo cao cấp, lèo lái con thuyền Phật giáo Việt Nam vượt qua phong ba bão 
táp trong thời kỳ bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp năm 1963. 
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* Nhà sáng lập các tô chức giáo dục Thanh Thiếu niên PT: Vào ngày 14 tháng 8 
năm 193§, trong kỳ Đại hội đồng của Tổng hội ANPH tại Huế, Tâm Minh - Lê Đình 
Thám đã phát biểu: “Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ 
Thanh Thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai...”. Một câu 
nói xuất phát từ suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn chiến lược mà sau đó đã hình thành 
các tổ chức giáo dục Thanh Thiếu niên Phật tử. 


Bắt nguồn từ mối quan tâm trên, vào mùa Thu năm 1940, Tâm Minh - Lê Đình 
Thám đã thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục (ÐĐTNPHĐD) do đích thân điều 
khiển. Thành phần Đoàn ĐTNPHĐD đầu tiên gồm có: Cố vấn: Tâm Minh Lê Đình 
Thám; Đoàn trưởng: anh Phạm Hữu Bình; Đoàn phó: anh Định Văn Nam (HT. Minh 
Châu); Thư ký: anh Ngô Điền; và các ủy viên: anh Ngô Thừa, Võ Đình Cường, Đinh 
Văn Vinh, Nguyễn Hữu Quán, Nguyễn Khải, Lê Kiểm, Phạm Quy, Hoàng Ngọc Phu, 
Lê Đình Duyên. Năm sau có các anh mới: Ưng Hội, Tráng Thông, Lâm Công Định. 


* Đoàn TNPHĐD thành lập Phật học Tùng thư để xuất bản kinh sách mà phần 
lớn do ĐTNPHĐD) biên soạn: Ngày Phật đản 8 tháng 4 năm Giáp Thân - 30.04.1944 
(đến năm 1952 mới thống nhất làm lễ Phật đản vào ngày Rằm tháng Tư theo Nghị 
quyết của Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới), Đại hội Thanh Thiếu niên Phật tử tại đồi 
Quảng Tế - Huế, đã đi đến thành lập Gia đình Phật Hóa Phổ (GĐPHP). Các GĐPHP 
đầu tiên gồm có Gia đình Tâm Minh (do bác sĩ Lê Đình Thám là Phổ trưởng); Gia 
đình Thanh Tịnh (do bác sĩ Tôn Thất Tùng làm Phổ trưởng); Gia đình Tâm Lạc (do 
bác Phạm Quang Thiện làm Phổ trưởng) và Gia đình Sum Đoàn (do bác Nguyễn Hữu 
Tuân làm Phổ trưởng). Đến năm 1951, đại hội GĐPHP tại chùa Từ Đàm - Huế, đã 
quyết định đổi danh xưng thành Gia đình Phật tử, như vậy GĐPHP là tiền thân tiếp 
cận của Gia đình Phật tử Việt Nam. 


* Chủ trương thành lập báo Viên Âm: Nhằm truyền bá giáo lý Phật đà và thông 
tin các hoạt động Phật sự, Tâm Minh - Lê Đình Thám đã chủ trương Nguyệt san Viên 
Âm (nghĩa là tiếng nói tròn đầy), số đầu tiên ra mắt độc giả vào ngày 01.03.1933, với 
chức danh Chủ nhiệm kiêm chủ bút, các thành viên trong ĐTNPHĐD nói trên đều 
tham gia viết bài. Đến tháng 5 năm 1942, bắt đầu từ số 48, Bác Lê Đình Thám giao 
hắn tờ Viên Âm cho ĐTNPHĐD quản lý và phụ trách biên tập. 


Những bài viết của Bác trên tờ nguyệt san Viên Âm có truyện ngắn (ký tên Tâm 
Minh), truyện dài (ký tên Châu Hải!) và truyện hải hước (ký tên Ba Rảm). 


* Hai mươi năm cuối của cuộc đời, Lê Đình Thám đã dành cho Dân tộc và Đạo 
pháp: Từ năm 1947 đến 1949 Lê Đình Thám làm Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng 
chiến miền Nam Trung bộ. Tại Liên khu V của vùng kháng chiến, Lê Đình Thám tập 
hợp một số đoàn viên của đoàn Phật học Đức Dục có mặt trong vùng và thành lập tô 
chức "Phật giáo và Dân chủ mới" tại Bồng Sơn - Bình Định, nghiên cứu việc tổng hợp 
giáo lý Phật giáo và triết học Mác-Lê Nin. 
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Mùa hè năm 1949, khi tập kết ra Bắc, Lê Đình Thám được đề cử làm Chủ tịch 
phong trào vận động Hòa Bình thế giới. Năm 1956, ông và Hòa thượng Trí Độ tham 
dự phái đoàn sang dự đại hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ấn Độ. 


Năm 1961, toàn bộ kinh Lăng Nghiêm mà Lê Đình Thám đã dày công phiên dịch 
và chú giải trong nhiều năm, đã được đăng tải trên báo Viên Âm, sau được hoàn tất và 
xuất bản tại chùa Quán Sứ Hà Nội. 


Trong những năm ở Bắc, ngoài ngày giờ làm việc cho nhà nước, Lê Đình Thám đến 
chùa Quán Sứ đề dịch kinh và giảng kinh, hướng dẫn việc tu học giúp nhà chùa. Trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, ông cũng đã thê hiện một Phật tử tài năng và chân chính. 


Có một lý tưởng cao đẹp đã là khó, thực hiện thành công lý tưởng cao đẹp ấy lại 
càng khó hơn. Hai cái khó ấy Lê Đình Thám đã vượt qua không mấy khó khăn. Trước 
tiên, là nhờ trí tuệ thông minh, vô cùng nhạy bén. Thứ đến, là nhờ có một nền học vấn 
sâu rộng vững chắc đã quán xuyến cả nền văn học Đông Tây cộng thêm với cái đức 
tính say mê tìm tòi, hiểu biết về mọi lĩnh vực: Khoa học, triết học, văn chương, nghệ 
thuật... Một sự trùng hợp không mà như có chuẩn bị trước: Đức Phật thường dạy Đệ tử 
cần có sự trau dồi Ngũ minh để giúp đời: Nội minh (tỉnh thông giáo lý nội điển), nhân 
minh (tính thông phương pháp biện luận) Thanh minh (tính thông ngôn ngữ), y 
phương minh (tỉnh thông y lý để chữa bệnh), công xảo minh (tỉnh thông nghề nghiệp). 
Trong năm cái minh này, Lê Đình Thám có đủ cả năm và đã sử dụng một cách thành 
thạo xuất sắc, đạt hiệu quả cao, không aI sánh kịp. 


Kết quả của những năm tháng dày công quả vì đạo pháp và dân tộc ấy còn được 
thể hiện qua các kinh sách uyên thâm như: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Luận Nhơn Minh, 
Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Thúc Qui Củ Tụng, Phật học thường thức,... 

Đời người là vô thường, Lê Đình Thám đã ngộ lý ấy và đã bình thản ra đi ngày 
23-4-1969 (nhằm 7-3 âl, năm Kỷ Dậu), sau khi đã đàm đạo lần cuối cùng với Hòa 
thượng Đôn Hậu, tại bệnh viện Việt - Xô, Hà Nội, thọ 73 tuổi và 42 năm phụng sự 
Tam Bảo. Phần mộ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. 


Để ghi nhớ những công lao của một cư sĩ ưu tú của Phật giáo, chư vị Tôn Đức 
Giáo phẩm Thừa Thiên-Huế đã tạc một bức tượng bán thân Tâm Minh - Lê Đình 
Thám trong khuôn viên Tổ đình Từ Đàm, Huế. Có thể nói đây là vị Cư sĩ duy nhất từ 
trước đến nay có vinh hạnh lớn được chư vị Tôn Đức quý mến và dựng tượng tưởng 
niệm trong Chùa. 


Tâm Minh Lê Đình Thám không chỉ đã cống hiến nhiều công lao Chấn hưng 
Phật giáo nước nhà xuất sắc, đưa Phật giáo miền Trung phát triển vững chắc và sâu 
rộng, mà còn là người tiên phong sáng lập các tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu niên 
Phật giáo, nhờ vậy Gia đình Phật tử có nhân duyên ra đời và phát triển như ngày 
hôm nay. 
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Lê Đình Thám có một đức tính quý báu nhất, đã đưa ông đến thành công, là sự 
quên mình vì công việc chung. Khi bắt tay vào một công việc gì, ông tận tụy hết mình, 
không quản khó khăn mệt nhọc, không tiếc sức khỏe, thời gian, tiền bạc, chỉ mong sao 
cho công việc được viên thành. Vì không thấy có mình, nên ông dễ dàng hòa mình với 
mọi người, mọi giới, mọi đoàn thể, mọi tổ chức. Vì không thấy có mình nên ông dễ 
dàng thông cảm, hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng, sở trường, sở đoản của người khác và 
từ sự hiểu biết đó, dành cho họ một chỗ đứng thích nghi, một công tác thích hợp với 
khả năng của mọi người, mọi giới trong cái công trường rộng lớn của xã hội. 

Chúng ta không thể không ngạc nhiên và vô cùng thán phục Lê Đình Thám, khi 
thấy ông đã có một sức thu hút rất lớn, đã động viên được những giới đồng liêu tân 
học, mà cả giới cựu học thâm Nho, không những giới cư sĩ mà cả giới Tăng già, từ các 
bậc Đại lão Hòa Thượng đến các cháu thanh, thiếu, đồng niên, mọi người hăng hái 
tham gia vào phong trào chắn hưng Phật giáo. 

Thật hiễm có một người như Tâm Minh Lê Đình Thám, theo tây học mà vẫn tha 
thiết với cái học truyền thống của dân tộc, hăng hái năng nổ mà vẫn trầm tĩnh sâu lắng, 
uyên bác trí tuệ mà vẫn khiêm tốn dung dị hòa đồng. 

Ngọn đèn tâm của Lê Đình Thám được thắp sáng cùng với những lời phát 
nguyện của ông vẫn luôn thắp sáng ngọn đèn tâm cho các thế hệ mai sau. 

Tâm Minh - Lê Đình Thám là người Thây lớn, là tắm gương sáng, trường tôn 
mãi với Phát giáo nước nhà, với Gia Đình Phát Tử Việt Nam. 


Mùa Xuân, năm Kỷ Hợi 
N.TM.N 
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MỘT SỐ QUAN ĐIÊM CỦA TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 
VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ 


NCS. Nguyễn Văn Quý” 


1. Đặt vấn đề 

Có thể nói, trong và sau phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, hiếm có vị 
Cư sĩ nào trước tác và đề lại nhiều tác phẩm Phật học như hai vị Cư sĩ Chánh Trí Mai 
Thọ Truyền và Tâm Minh Lê Đình Thám. Cả hai vị cư sĩ đều tỉnh thông Nho học và 
cũng rất uyên bác kiến thức tân học. Và họ đều là những vị Cư sĩ nổi danh hộ pháp 
Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20. 


Ấn tượng đầu tiên về Phật pháp, đối với ngài Tâm Minh, theo ghi chép là ở chùa 
Non Nước. Khi ấy, trên vách chùa có chép bài kệ của Lục tổ Huệ Năng khiến cho ngài 
có sự quan tâm đặc biệt. Song phải đến năm 1928, ngải yết kiến Hòa thượng Giác Tiên 
ở chùa Trúc Lâm thì “Giống Phật đến thời tiết, nên Trưởng giả liền có chỗ tâm ngộ, 
tức khắc quy y Tam bảo, phát Bồ - đề tâm, nguyện phụng hành và truyền bá Phật 
pháp ””"”. Sau khi qui y, ngài tiếp tục tham học Phật pháp với Hòa thượng Phước Huệ ở 
chùa Thập Tháp DI Đà, tỉnh Bình Định. Năm 1932, ngài cùng với các vị cao tăng, trí 
thức thành lập hội Phật học 3. 


Đôi với việc đời việc đạo, ngài đêu làm việc hêt mình với tâm nguyện của một 
người thiện tâm. Trong đó, với việc đạo, ngài là một trong những Cư sĩ nôi bật nhât 
trong phong trào chân hưng Phật giáo ở miên trung nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 


Chúng tôi xin không đề cập đến tổ chức, thành phần, mục đích, nhiệm vụ của An 
Nam Phật Học Hội””; hay toàn bộ bài viết của ngài Tâm Minh Lê Đình Thám..., ở bài 


* Khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học Xã Hội. 


““Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, 
tập 1, Nxb Văn hóa Sài Gòn ấn hành, tr7. 


#3 Theo nghiên cứu của TS. Dương Thanh Mừng, từ năm 1930, hòa thượng Giác Tiên đã đứng ra vận động tăng sĩ, 
cư sĩ tiễn hành thành lập Hội Nghiên cứu Phật học tại Huế. Năm 1932, Cư sĩ Lê Đình Thám cùng Nguyễn Phúc 
Ưng Bảng, Hoàng giáp Đinh Văn Chấp... đã thay mặt cho các thành viên đệ đơn lên Chính phủ Nam Triều và 
Khâm sứ Trung Kỳ về việc thành lập hội và được Khâm sứ cho phép hoạt động với tên gọi Hội Nghiên cứu và 
Thực hành giáo lý Phật giáo. Tháng § năm 1936, chính quyền thực dân Pháp chính thức công nhận tư cách pháp 
nhân của hội và lần đầu tiên có danh xưng Hội An Nam Phật học. Xin xem chỉ tiết tại: Dương Thanh Mừng (2018), 
Phong trào chấn hưng Phật giáo miễn trung Việt Nam (1932-1951), Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr107-108. Xin xem 
thêm trước đó bài viết của: TS. Nguyễn Quốc Tuấn “An Nam Phật Học Hội và Tổng liên hội Phật giáo Việt Nam 
1951, hai mẫu hình khở đầu của thời kỳ Phật giáo Việt Nam hiện đại”, trong Viện khoa học Xã hội Việt Nam, Viện 
nghiên cứu Tôn giáo (2008), Hội thảo khoa học: Cá giá trị tiêu biểu của vùng Phật giáo Huế, Huê. 


#° Vận đề này xin xem ít nhất trong hai công trình: “Phong trào chân hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam, 
1924-1954” của TS. Lê Tâm Đắc năm 2012, và công trình “ Phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt 
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tham luận này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số bài viết của ngài Tâm Minh về pháp 
môn Tịnh Độ đã được đăng tải trong tạp chí Viên Âm thuộc Hội An Nam Phật học hội 
do Hòa thượng Giác Tiên và Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chủ bút. Qua đó, chúng 
tôi hy vọng làm rõ hơn quan điểm của ngài đối với pháp môn Tịnh Độ cũng như ảnh 
hưởng của pháp môn này trong bối cảnh xã hội đương thời. 


2. Tâm Minh Lê Đình Thám bàn về pháp tu Tịnh Độ 

Xin nhắc lại một vài chỉ tiết về Phật giáo miền Trung thế kỷ 20. Trước hết là 
trung tâm Phật giáo Huế mang tính đại diện của Phật giáo miền trung. Trong đó, việc 
thành lập An Nam Phật Học Hội được xem là khởi đầu nền Phật giáo hiện đại ở nơi 
đây. Trước đó, ở miền Nam với những hoạt động của Hòa thượng Khánh Hòa và 
Thiện Chiếu mà kết quả là dẫn đến sự ra đời của Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học Hội; 
sau đó ở miền Bắc với các hoạt động của Hòa thượng Tâm Lai”, Hòa thượng Trí Hải 
với sự ra đời của Bắc Kỳ Phật Giáo Hội. 

Đối với sự thành lập An Nam Phật Học Hội với ba thành phần cốt cán mà các 
nhà nghiên cứu đã chỉ ra. Đó là những người có bằng cấp cao về Tây học và Hán học; 
những nhà Nho danh tiếng và giới Tăng sĩ. Theo đánh giá của TS. Nguyễn Quốc Tuấn 


›2451 


“rõ ràng là ngọn cờ của công cuộc chân hưng Phật giáo ở miên Trung ”"", và đã đem 


đến “như một hình mẫu của một giáo hội trong tương lai của Phật giáo Việt và Việt 


Nam, điều chưa từng có trong lịch sử Phật giáo trước thế kỷ 20”'”. Nghĩa là trước thế 
kỷ 20, Phật giáo Việt Nam chủ yếu tổ chức tăng đoàn theo truyền thống tổ đình, sơn 


môn mà chưa được tô chức giáo hội theo mô hình nhà nước thê tục. 


Trở lại vấn đề, các tác phẩm của ngài Tâm Minh Lê Đình Thám đã được Hòa 
thượng Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tầm và giới thiệu trong 6 tập với tựa đề 
“Tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám” và đã được nhà xuất bản Văn hóa 
Sài Gòn ấn hành các năm 2007, 2008. 


Về cơ bản, các tác phẩm của ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, như cố PGS. 
Nguyễn Duy Hinh đã từng nhận định, chủ yếu đề cập các vấn đề sau: 


1. Chương trình đào tạo Phật học; 


Nam 1932-1951” của TS. Dương Thanh Mừng. Ngoài ra còn nhiều bài viết xung quanh phong trào chấn hưng ở 
miền bắc và miền trung. 

*° Sư Tâm Lai trụ trì chùa Tiên Lữ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khi đọc bài “Nên chấn hưng Phật giáo ở 
nước nhà” của Nguyễn Mục tiên trên Đông Pháp thời báo đã kêu gọi chấn hưng Phật giáo trên Khai hóa Phật 
giáo, số 1640 năm 1927. Xin xem: Sư Tâm Lai và việc vận động chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu thế kỷ 
XX, trong: Lê Tâm Đắc - Nguyễn Đại Đồng (2013), Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX nhân vật và sự kiện, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr19-43. 


*' Viên Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2008), Hội thảo khoa học Các giá trị tiêu biểu 
của vùng Phật giáo Huế, Huế, tr3 


*®“Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2008), Sđd, tr4 
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2. Giới thiệu kinh Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, Thủ lăng nghiêm kinh; 
3. Phương pháp tu Tịnh Độ; 
4. Phật giáo là hữu thần hay vô thần, duy tâm hay duy vật, tôn giáo hay mê tín; 


5. Giá trị Phật giáo trong đời sống hiện đại. Phật giáo với khoa học, đạo đức xã 
hội, kinh tế chính trị. So sánh với Nho giáo; 


6. Bản thê luận Phật giáo: Có (hữu), Không (vô), Hồn/Thức; 
7. Lịch sử Phật giáo nước nhà. Tình hình Phật giáo đương thời; 
8. Phụ nữ với Phật giáo”. 


Ở đây, trong các bài viết của ngài Tâm Minh về pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi 
đặc biệt chú trọng các bài “Phép tu Tịnh Độ” m trong tập 3; “A Di Đà Phật”, “Pháp 


Là) 


môn Tịnh Độ” in trong tập 4. Chúng tôi lần lượt theo trình tự phân tích các bài viết của 


ngài về pháp môn Tịnh Độ để thấy được quan niệm của ngài về pháp tu này. 


Trong bài viết “Phép tu Tịnh Độ”, Tâm Minh Lê Đình Thám cho răng, các “hội 
hữu” tuy đã nghe giảng nhiều kỳ rồi, nhưng vẫn cần phải nghiên cứu cho tường tận. 
Nhất là trong bối cảnh phần lớn các “hội hữu” đang chuyên tu pháp môn Niệm Phật. 
Theo quan điểm của ngài, dù cho pháp môn Tịnh Độ có “sâu rộng vô biên” thì cũng có 
thể qui về ba phép/phương pháp tu chủ yếu. Đó là phép tu Thiệt chứng Tịnh Độ; phép 
tu Tạo thành Tịnh Độ và phép tu Vãng sinh Tịnh Độ. 


Phép tu Thiệt chứng Tịnh Độ, ngài cho rằng, “cốt để cho người tu hành thiết thiệt 
chứng được cảnh giới thanh tịnh””°. Người tu hành phương pháp này cần phải đoạn 
trừ 5 điều ham muốn (ngũ dục) bao gồm: tài, sắc, danh, thực, thụy. Ngũ dục làm cho 
tâm con người không lúc nào được thanh tịnh. Vậy làm thế nào để đoạn trừ ngũ dục. 
Theo ngài, người tu hành phương pháp này “hàng ngày xét rõ cái nguyên nhơn và cái 
kết quả xấu xa của nó mà chán hắn đi thì một ngày kia mới được ra khỏi vòng Ngũ dục 
và được tâm ly dục. Tâm được ly dục thì cảnh giới sẽ hóa ra an vui trong sạch, không 
còn gì làm cho tâm phải buồn rầu đau đớn nữa”””. Hay nói cách khác, đây là cảnh giới 
Duy tâm Tịnh Độ, chứng thực Tĩnh Độ ngay trong cối Ta bà. 


Phép tu Tạo thành Tịnh Độ, theo ngải là “không chỉ làm cho cảnh giới của mình 
được thanh tịnh mà còn làm cho toàn thể chúng sanh đều được hưởng cảnh giới thanh 
tịnh”"°. Có thể nói, đây là phương pháp tu tập rất khó. Khó ở chỗ không chỉ cho mình 


*® Xin xem: PGS. Nguyễn Duy Hinh (2009), Lịch sử Đạo Phật Việt Nam, Nxb. Tôn giáo và Nxb. Từ điển Bách 
Khoa, Hà Nội, tr527-528 
* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd, tr49. 


“®*Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd, tập 3, tr50,51 


“®°“Thích Trung Hậu - Thích Hải Án sưu tập và giới thiệu (2008), Sđđ, tr51 
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mà còn cho người, cho toàn thể con người. Và nếu người tu tập theo phép này không 
có những hạnh nguyện sâu rộng như Phật A Di Đà thì cũng rất khó giác ngộ, giải 
thoát. Rõ ràng, trong thời “mạt pháp”, điều kiện hoàn cảnh không còn thuận lợi như 


*” Thời mạt 


thời Đức Phật còn tại thế, tức thời chính pháp, hoặc thời Tượng pháp 
pháp ””, hàng nghìn người tu thì giác ngộ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song, theo quan 
điểm của ngài Tâm Minh, người tu tập phép này muốn thành tựu cần thực hành rốt ráo 


Tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp bao gồm: 


- Bô thí, nghĩa là lây của mình chia sẻ cho người, côt ở nơi tâm người cho và 
người nhận. Quả của bô thì là kêt thiện duyên, sâu xa hơn là tạo phước lợi lạc vô 
lượng cho đời này và đời sau; 


- Lợi tha, tức là làm những việc lợi ích cho người tùy theo sức của mình như từ 
thiện, chăm sóc những người cô đơn, giả yếu, sửa chữa cầu đường, xây dựng nhà 
tình thương... Nhờ đó mà phát huy tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật sâu rộng trong 
mọi người. 

- Ái ngữ, nói những lời từ tâm, khiến cho người nghe được an lạc, hạnh phúc, 
góp phần hóa độ được nhiều người tu tập Phật pháp. 


- Đông sự: Mọi người cùng làm việc khiên cho thiện căn mọi người ngày càng 
phát triên. 


Ngài Tâm Minh cho rằng “Bốn nhiếp pháp này rất quan yếu cho phép tu tạo 
thành Tịnh Độ. Vẫn biết duy các vị Bồ-tát mới có thể tu đến chỗ viên mãn, nhưng toàn 
thể Phật tử chúng ta đều cần phải tu tập theo các pháp này để về sau đủ thiện căn mà 
tạo thành chứng quả”””. Điều này hoàn toàn đúng, bởi những người theo Tứ nhiếp 
pháp tâm thường an lạc, dù công phu tu tập ít nhưng rõ ràng rất hiệu quả và là bản lề 
để tu các “hạnh” tiếp theo. 


Phép tu vãng sinh Tịnh Độ là phương pháp tu tập cầu vãng sinh Tây phương Cực 
lạc. Điểm mấu chốt của phương pháp này là người tu tập cần phải thực hành Niệm 
Phật miên mật. Có thê Xưng danh, Trì danh, Quán tưởng Niệm Phật, Quán tượng 
Niệm Phật... nhưng phải chuyên tâm; theo trình tự Tam tư lương: Tín - Nguyện - 
Hạnh. Đây cũng là phép được phân lớn Phật tử ưu chuộng thực hành. 


Đúng như ngài nhận xét: “Trong buổi mạt pháp này, thiện căn ít ỏi, phiền não 
nặng nè, thiệt khó bề tu tập một đời mà đến chỗ giác ngộ; vậy dầu chúng ta đủ trí huệ 
tu phép Thiện chứng Tịnh Độ, đủ chí nguyện tu phép Tạo thành Tịnh Độ, chúng ta 


*®” Thời kỳ tính từ 500 năm sau khi Đức Thế Tôn thị tịch cho đến 1000 năm sau nữa. 
* Thời kỳ từ thời Tượng Pháp tính đến 1000 năm sau và hơn nữa, đây là thuyết của kinh Đại Bi. Và đời nay 
chúng ta đang sống chính là thời kỳ Mạt Pháp 


“®*Thích Trung Hậu - Thích Hải Án sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd, tr58 
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cũng nên hằng ngày hồi hướng phát nguyện Vãng sanh Tịnh Độ đề cho đường tu hành 
của chúng ta khỏi sự khó khăn về tương lai”. Đương nhiên, để vãng sinh Tây 
phương Cực lạc, cần có đủ “tam tư lương”. Tam tư lương tưởng chừng như đơn giản, 
dễ dàng thực hiện. Song trong thực tế thì cũng muôn vàn khó khăn đối với hành giả tu 
tập Tịnh Độ. Nhưng ít ra, Niệm Phật đã là gieo Nhân đề có được Quả tốt lành về sau. 
Trong bài viết “A Di Đà Phật”. Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám đã y cứ kinh điển 
để luận giải về Phật A Di Đà trên các phương diện danh xưng: Phạn ngữ là Amitayus; 
Amitabha, Amrta. Hán ngữ lần lượt dịch là Vô lượng thọ, Vô lượng quang và Cam lộ. 
Ngài tiếp tục dẫn kinh Pháp Hoa, kinh Bi Hoa, kinh Vô lượng thọ để cho tín đồ Phật tử 
biết về Tiền kiếp của Phật A Di Đà, chí nguyện của Phật A Di Đà cứu độ chúng 
sinh"”!. Điều này phản ánh không chỉ trình độ uyên thâm Phật học sâu sắc mà còn 
phản ánh mối quan tâm đặc biệt của vị Cư sĩ trong bối cảnh xã hội nửa đầu thế kỷ 20. 


Trong bài viết “Pháp môn Tịnh Độ”, cũng như nhiều bậc cao tăng, trí thức Phật 
giáo khi nghiên cứu về pháp tu Tịnh Độ đều cho rằng, đâu là một pháp môn “dễ tu” và 
dễ giác ngộ, giải thoát nhất trong các pháp môn trong đạo Phật. Theo ngài, trên 
phương diện thành tựu lâu hay nhanh thì theo Thanh văn thừa thì người tu tập ít nhất 
phải trải ba đời mới đắc quả A la hán. Còn theo Duyên giác thừa thì phải bốn đời mới 
đắc quả Bích Chi Phật, còn theo Bỏ tát thừa thì phải qua vô số kiếp với thành Phật quả. 
Hơn nữa, các pháp tu khác thì người tu hành “phải trải qua bậc này bậc khác, như trèo 
lên núi cao, bậc nào cũng phải gắng sức lên, nếu trễ nải lại e phải trụ về chỗ cũ”, 
Đặc biệt, ngài đã chỉ ra điểm yếu của người tu tập các pháp môn khác là dễ bị “sai 
lạc”. Nhất là những người mới tu (sơ tâm) thì hay lạc vào ngoại đạo. Nói như NI 
trưởng Như Thanh là chấp Không “Không ít hànhgiả vì luôn luôn phải phá tướng mà 
vào nên nhiều người rơi vào chỗ chấp không. Khi vướng vào chỗ chấp không rồi thì 
không còn kiêng sợ gì nữa. Giới luật không cần giữ, vì cho rằng địa ngục không, Niết 
bàn không, Cực lạc cũng không. Thế là tha hồ buông lung càn bướng, chạy theo dục 
vọng, làm bại hoại kỷ cương, làm suy đồi Phật pháp, tội lỗi không thể nào kế ra cho 
xiết. Nếu những người này biết tu Tịnh Độ, biết cầu vãng sanh Cực lạc thì lúc sa rớt 
như vậy thì còn có thê nhờ Tín, Nguyện kiềm chế lại được, rồi kịp thời sám hối thì sự 
nghiệp tu hành có cơ cứu vãn, bằng không cứ nhắm mắt lao đầu xuống vực thăm mà tự 
cho là hay, là giỏi”. Từ đây, ngài đã chỉ ra những ưu điểm của pháp môn Tịnh Độ. 
Một pháp môn “không có từng bậc, chỉ thắng một đường” đến giác ngộ, giải thoát. 


“*®Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd, tr60 


“$*“Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd, tập 4, tr20-23 

“4 Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), Sđd,tập 4. tr24,25 

“3 NS.TS. Như Nguyệt chủ biên (2019), D¡ sản Sư trưởng Như Thanh kế thừa và phát triển Ni giới Việt Nam, 
Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr174 
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Pháp tu Tịnh Độ là một pháp tu dễ chứng. Nếu như các pháp môn khác chủ yếu 
nhờ vào tự lực, đòi hỏi hành giả phải có ý chí mạnh mẽ, kiên tâm thì mới có thành tựu. 
Ngược lại, pháp môn Tịnh Độ nhờ vào Tha lực (Phật lực) hộ trì, nên dễ dàng hơn, lại 
phù hợp với mọi căn cơ của con người và phù hợp với 48 hạnh nguyện của Phật A Di 
Đà. Song bản thân ngài cũng nhận thấy, như các vị tiền bối đã từng “nhắc nhở”, pháp 
môn Tịnh Độ vì là “dễ tu dễ chứng” nên không tránh khỏi sự nghi ngờ, thậm chí “e có 
người cười thầm có hay chi đâu mà lại cho là hơn hết cả các phép khác. Lại có ngài 
nghi rằng phép niệm Phật chỉ để cho hạng người ngu dốt tu tập, chớ người thông minh 
hay giỏi, thượng căn thượng trí lẽ đâu lại tu theo một phép dễ dàng như phép niệm 
Phật”. Vì thế, ngài chỉ ra các điểm cốt lõi để tín đồ Phật tử tin sâu tin chắc khi tu tập 
pháp môn Tịnh Độ. 


- Thứ nhất, đó là hệ thống kinh điển Tịnh Độ bao gồm kinh A Di Đà, Vô lượng 
thọ và Quán vô lượng thọ. Đây là ba bộ kinh hiển bày giáo nghĩa pháp môn Tịnh Độ. 
Ngoài ra, ngài Tâm Minh còn trưng dẫn các bộ kinh khác thuộc Phật giáo Đại thừa có 
liên quan mật thiết đến pháp môn này như kinh Pháp Hoa, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Niết 
Bàn... Khăng định bổn nguyện của Phật A Di Đà, thực hành Niệm Phật rốt ráo sẽ đạt 
được nhiều lợi lạc và pháp môn này phù hợp với mọi căn cơ, từ người hạ trí đến bậc 
thượng trí. 


- Thứ hai, đã có nhiều vị Bồ tát đã phát nguyện được về thế giới Tây phương Cực 
lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ như Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phố Hiền... Các tô 
sư trong lịch sử Phật giáo cũng tu tập pháp môn này như ngài Mã Minh, Long Thọ, Vô 
Trước, Trí Giả... 


- Thứ ba là sự hiệu nghiệm, linh ứng của pháp môn Tịnh Độ trong quá trình tu 
tập như có thê thấy Tịnh Độ hiện tiền; biết trước ngày giờ xả thân... Ngài đã dẫn như 
sau“Phép niệm xưa nay hiệu quả đã nhiều kế sao cho xiết. Chăng nói chỉ các vị đại tổ 
sư như ngài Huệ Viễn thấy cõi Tịnh độ hiện ra trước mắt chính ở xứ Huế mình đây, 
ngài Nhất Định chùa Từ Hiếu, ngài Phước Chỉ chùa Tường Vân, đều biết giờ tịch 
trước ba ngày và xả thân một cách rất ư minh bạch”. 


Rõ ràng là pháp môn Tịnh Độ dễ tu tập nhất và hiệu quả nhất trong nhiều 
phương pháp tu tập khác trong đạo Phật. Như nhiều các vị tô sư trước đây, ngài thấy 
được vấn đề ở pháp môn này là rất khó để tín đồ Phật tử tin ngay được. Bởi các 
phương pháp tu tập thuộc Thiền tông, Mật tông đã ăn sâu trong tâm trí tín đồ, Phật tử 
trong nhiều thế kỷ. Đúng như Ngài nhận định “Tin chắc chắn phép ấy thật là khó””4. 
Do đó, ngài tiếp tục nhẫn mạnh và đưa niềm tin lên vị trí hàng đầu trong tu tập pháp 


* Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,25-26 


“*Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,28,29 


“Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,29 
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môn Tịnh Độ. Ngài trở lại vấn đề Tín - Nguyện - Hạnh, cuộc sống trong thế giới Ta 
bà, vãng sinh Tây phương Cực lạc để khuyến khích mọi người phải có niềm tin sâu 
chắc. Tin như thế nào cả về sự và lý, đó là tin vì 48 đại nguyện của Phật A Di Đà. 
Nếu một trong 48 nguyện của ngài chưa thành tựu thì chính Đức Phật A Di Đà quyết 
không thành Phật; tin Phật Thích Ca vì chúng sinh mà thuyết giảng pháp tu Tịnh Độ; 
tin là mười phương chư Phật đều ca ngợi pháp tu Tịnh Độ và khuyên chúng sinh tu 
hành theo pháp môn này. Sau khi niềm tin (Tín) chắc chắn thì phát nguyện về Tịnh 
Độ cũng phải tha thiết. Theo ngài Tâm Minh “tin cho chắc chắn, phát nguyện về 
Tịnh - độ cho chắc chắn, chớ về phần tu thời rất dễ tu, về phần chứng thời rất dễ 
chứng, không khi nào sai lạc được cả”“”. Ngài cho rằng, khi tín và nguyện đã chắc 
chắn thì thực hành (Hạnh/Hành) rất dễ. Bởi ở pháp môn này đơn giản là Niệm Phật, 
niệm hồng danh Phật A Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật). Trong sáu chữ ấy, theo ngài 
quan trọng nhất là chữ “Phật”, bởi “nếu không hiểu chữ Phật, thì dù miệng niệm luôn 
luôn mà tâm vẫn không niệm Phật, tâm không niệm Phật thì chắc chắn không thể nào 


về Tịnh - độ được” 5Š 


. Từ đây, ngài Tâm Minh tiếp tục phân tích vì sao tâm không 
niệm Phật, vì nhiều người chỉ tưởng Phật là một vị thần nhiều thần thông. Cho nên, 
cần phải hiểu rõ tâm, trí và công đức của Phật tỏ tường thì Niệm Phập mới chắc chăn 
là Niệm Phật. Tâm, trí và công đức Phật là vô cùng, song có thể quy về bốn chữ là 
Từ - BI - Hỷ - Xả. Nghĩa là, ngài Tâm Minh nhận định: “chúng ta trong khi niệm 
Phật, dù chưa rõ Phật tâm, Phật trí, chớ thường thường cũng phải niệm bốn đức “từ, 
bi, hi, xả” của Phật thì mới thật là niệm Phật”. 


3. Kết luận 

Nhìn chung, vào thế kỷ thứ 5, khi sư Đàm Hoằng đến chùa Tiêu Sơn ở nước ta, 
tụng Quán kinh lòng thể về An dưỡng thì pháp tu Tịnh Độ đã hiện diện. Luận giải về 
Tịnh Độ, trong lịch sử đã có nhiều vị cao tăng trước tác, biên soạn, đặc biệt là ở Trung 
Quốc và Nhật Bản. Ở nước ta, luận giải về Tịnh Độ do nhiều yếu tố khách quan, biến 
động của lịch sử nên đến nay chúng ta cũng ít biết đến. Hơn nữa, một phần pháp tu 
Tịnh Độ chỉ tồn tại với tư cách là một phương pháp tu tập mà không phát triển thành 
Tông như ở Trung Quốc hay Nhật Bản. Song ở thời Trần, vua Trần Thái Tông đã 
trước tác Niệm Phật luận, và sau này nhiều nhà sư cũng trước tác nhằm mục đích 
hoằng dương pháp tu Tịnh Độ, trong đó đáng chú ý nhất là những trước tác của Chân 
Nguyên Tuệ Đăng. 


Sang đến thế kỷ 20, trong bối cảnh xã hội mới, Phật giáo trước đó đã bước vào sự 
suy tàn và lại đứng trước hệ tư tưởng, văn hóa phương tây tràn vào. Sự canh tân, chấn 


*®”Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,35 


“68Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,35 


“Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2008), tập 4, Sđd, tr,38 
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chưng Phật giáo nước nhà là cần thiết. Trên bình diện chung, trong thời kỳ chân hưng 
Phật giáo, nhất là sự ra đời các hội Phật học trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam có 
thể thấy tinh thần Phật học nổi bật. Nếu như trước đây, các trước tác về Phật học, 
mang tính Phật học phần lớn thuộc về các nhà sư thì ở thời kỳ này, các Cư sĩ trước tác 
nhiều, và có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Trong đó nổi bật là ngài Chánh 
Trí Mai Thọ Truyền và Tâm Minh Lê Đình Thám. 


Trong trước tác của Tâm Minh Lê Đình Thám, chúng ta thấy tính chất lý luận 
rất rõ, trong đó có các bài viết về pháp tu Tịnh Độ. Trong các bài viết này, ngoài tính 
chất lý luận thì chúng ta còn thấy sự quảng bá, hoằng dương pháp tu Tịnh Độ có chủ 
định của ngài Tâm Minh. Điều này phản án truyền thống cư sĩ tu tập pháp môn Tịnh 
Độ và đồng thời phản ánh tính thần “tân học” của ngài Tâm Minh nỗi trội trong việc 
luận giải một số vấn đề về Phật học nói chung và Tịnh Độ nói riêng. Những luận giải 
này khoa học mà hiện đại, nhất là khi đưa vào chương trình đào tạo Phật học, tô chức 
Phật học đường. 


Sâu xa hơn, ngài Tâm Minh Lê Đình Thám đã phân tích rất sáng tỏ thế nào là 
Niệm Phật, đưa ra quan niệm Tâm Niệm. Và đây “là cống hiến mới cho tư tưởng Phật 
giáo nước nhà một cách cụ thê. Niệm lục tự Di Đà rất phổ biến trong dân gian, nhưng 


thấu hiểu như Tâm Minh trình bày thì đây là lần đầu tiên có bằng chứng cụ thể”. 


Cuối cùng, ngài Tâm Minh Lê Đình Thám đã có sự vận dụng linh hoạt trong việc 
hoằng dương pháp tu Tịnh Độ trong bối cảnh xã hội đương thời. Theo chúng tôi, 
những quan điểm về pháp tu Tịnh Độ của ngài và Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền và 
sau này Hội Phật giáo Bắc Kỳ cũng rất chú trọng việc tuyên truyền và phố biến cho 
đông đảo tín đồ, Phật tử. Và tất cả, những phân tích, biện giải về pháp tu Tịnh Độ của 
ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, cũng như ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền và sau này 
là các bài viết của các học giả ở Bắc Kỳ trên báo Đuốc Tuệ, báo Phương Tiện trên 
chuyên mục “tôi tu Tỉnh Độ” đã tạo tiền đề để pháp tu Tịnh Độ phát triển trong bối 
cảnh xã hội đương đại./. 


N.V.Q 
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THIẾT TRÍ THỜ TỰ Ở CÁC CHÙA HUÉ 
TRONG PHONG TRÀO CHÁN HƯNG PHẬT GIÁO 


(Qua nghiên cứu Định số 18 của An Nam Phật học hội) 
ThS. Lê Thọ Quốc - ThS. Lê Thị Như Khuê” 


1. Đặt vẫn đề 


1.1. Thiết trí thờ tự ở các chùa từ trước đến nay có những dị biệt khác nhau bởi 
mối quan hệ hai chiều giữa Phật giáo với xã hội, từ đó, đã cho thấy sự kết hợp rất chặt 
chẽ của mối quan hệ này, tạo nên những hiệu ứng và tô điểm thêm sự đa dạng trong đời 
sông văn hóa tâm linh cho cộng đồng. Vì thế, các đối tượng được thờ trong mỗi chùa 
luôn năm trong xu thế “nhập thế” đặc trưng của Phật giáo với các “phương tiện” đa 
dạng, để đưa con người đến sự tinh tuý của giáo lý giải thoát của đức Phật, mà chính họ 
- mỗi cá nhân có thể suy nghiệm và cảm chiêu. 

1.2. Có thể thấy Phật giáo Huế vốn mang trong mình những nét riêng, mặc dù có 
sự hội lưu tam giáo, tín ngưỡng dân gian luôn định hình và tồn tại bên cạnh Phật giáo, 
nhưng nó đã không bị hoà nhập khi chính bản thân nó đã từng tiếp nhận hệ thống thiết 
trí thờ tự Phật giáo đất Bắc và tạo nên dấu ấn riêng có của chính mình. Với phong trào 
chắn hưng Phật giáo, Phật giáo Huế đã có sự chuyền đổi, nhưng sự chuyền đổi đó không 
phải là tuyệt đối, bởi lẽ, sức sống và sự bén rễ của tín ngưỡng dân gian trong Phật giáo 
vốn có từ lâu, khi Phật giáo đặt chân đến Việt Nam. Do đó, nét văn hóa dân gian đã 
phản ánh sự luân chuyển dòng chảy Phật giáo trong văn hóa dân tộc và sự dung hòa đó 
luôn cần thiết và không tách bạch rõ ràng thành hai đối tượng, phạm trù khác nhau. Cho 
nên, hệ thống thiết trí tượng thờ ở các chùa Huế trong phong trào chấn hưng Phật giáo 
tuy CÓ sự chuyền đôi nhưng luôn luôn xích lại, hòa quyện vào nhau tạo nên một sức 
sông lâu dài của Phật giáo Huế trong mạch chảy của Phật giáo Việt Nam và tín ngưỡng 
dân gian trong sức sống văn hóa Việt. Điều đó cũng gián tiếp lý giải tại sao văn hóa Phật 
giáo có đời sống bền vững trong đời sống văn hóa Việt Nam. 

1.3. Việc thiết trí tượng thờ ở chùa Huế là sự hỗn dung Tam giáo với nhiều cấp 
bậc: Phật, Thánh, Bồ tát, Thần, Mẫu, Nam Tào, Bắc Đâu, Thập Điện Diêm Vương, 
Quan Thánh... được thiết trí theo phương vị từ trên xuống gần giống như cách thờ của 
Phật giáo đất Bắc ngày nay. Nhưng, trong phong trào chấn hưng Phật giáo, việc thiết trí 
thờ tự được quy chuẩn theo những quan niệm chuyên biệt của Phật giáo thông qua Định 
số 18 của An Nam Phật học hội nhằm phân tách các đôi tượng ngoài Phật và Bồ tát ra 


” Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế 
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khỏi Phật điện, đồng thời chuẩn hóa các hình thức thiết trí thờ tự trong hệ thống chùa Tổ 
đình, Quốc tự và các chùa làng, Khuôn hội. Mặt khác, khi tách Phật giáo ra khỏi tín 
ngưỡng dân gian trong thờ tự cũng có nghĩa là đưa các vị thần ngoài Phật, Bồ tát đến 
một không gian thờ riêng (không phải ở Phật điện) tạo cho người chiêm bái có sự xáo 
trộn về tâm lý bởi tính dung hợp, nhu nhuyền của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian và 
cả Nho - Đạo, nhưng đó lại phù hợp với tinh thần triết học Phật giáo đã, đang xây dựng, 
mà khởi đầu chính là Tam quy. 


2. Hội An Nam Phật học và sự ra đời của Định số 18 
2.1. An Nam Phát học hội - những nét khái quát 


Đầu thế kỉ XX, trên phạm vi thế giới cũng hình thành nhiều phong trào mang 
tinh thần chân hưng Phật Giáo ở Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các 
quốc gia ở Đông Nam Á như Myama, Thái Lan... cũng ra đời nhiều tổ chức tương tự 
trong tinh thần ấy. Trong xu hướng chung đó, vào những thập niên đầu của thế kỉ 
XX, Phật giáo Việt Nam cũng đã thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng từ lượng đến 
chất trên cả ba miền đất nước, đã tạo ra một bước phát triển đầy ấn tượng trong dòng 
chảy lịch sử Phật giáo nước nhà. Phật giáo Huế từ đó đã có những cải cách, thay đổi 
một cách có hệ thống và toàn diện, trong sáng đúng với tôn chỉ, mục đích của Phật 
giáo, hướng đến sự giải thoát, an lạc và luôn trên tinh thần khoa học, hòa bình, bất 
bạo động nhằm phục hưng truyền thống văn hóa Việt và truyền thống văn hóa Phật 
giáo vốn có từ lâu xa, ăn sâu bén rễ vào phong tục tập quán của quần chúng nhân dân 
Huế - nơi nó được mệnh danh “kinh đô Phật giáo”. 


Phật giáo Huế chuyên mình thực hiện công cuộc chấn hưng bắt đầu từ những năm 
1924 trở về sau ở các đạo tràng Thiên Hưng, Tường Vân, Tây Thiên, Tra Am của các vị 
thiền sư bấy giờ như: Huệ Pháp, Thanh Thái Phước Chỉ, Thanh Ninh Tâm Tịnh, Viên 
Thành Thượng Nhân với hai phương pháp giảng dạy: Thân giáo và Ngôn giáo để duy trì 
đạo pháp cho tăng chúng và trao đổi học thuật nghiên cứu phương đông với những 
người tân học. Tuy vậy, phong trào chắn hưng thực sự phát triển và xây dựng các bước 
thực hiện phải từ 1928 trở đi, khi trào lưu phục hưng Phật giáo cả nước phát triển mạnh. 


Tại Hué, thực hiện cuộc chấn hưng Phật giáo đã thu hút ba thành phần tham dự: 
[1]. Những người trong thành phần tân học, có bằng cấp cao về Tây học và Hán học; 
[2]. Những Nho sĩ khoa bảng mang tư tưởng cách mạng tư sản dân quyền và là linh 
hồn của các trào lưu tư tưởng canh tân của xã hội lúc bấy giờ; [3]. Giới Tăng sĩ - 
nguồn lực cơ bản và vừa là nhân tố quyết định cho việc thực hiện các cải cách Phật 
giáo, vừa làm chỗ dựa cho hai thành phần trên để đây mạnh công cuộc chấn hưng. Bắt 
đầu từ đây, Phật giáo Huế đã thực hiện canh tân giáo hội”, tăng sĩ, thờ tự và trước tác 
471 Sự sa sút của Giáo hội cần phải canh tân sau được Viên Âm chỉ rõ trong tỉnh thần hoạt động và đây cũng là 


tâm điểm mà họ nhắm đến trong việc thực hiện chấn hưng Phật giáo vào giai đoạn này với ba tính thần: Tự lợi, 
Lợi tha, Tự tha kiêm lợi: “Trong đạo Phật xứ ta, phần đông tăng già chỉ lo việc van vái cúng cấp, gõ mõ tụng 
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sách vở, nhằm có một đường lối phát triển Phật giáo đúng đắn hợp với quy luật tiến 
hóa của nhân loại, cũng như giải quyết nạn thất học của tăng sĩ để tạo nguồn cho Phật 
giáo Huế phát triển về sau". Đi liền với việc canh tân giáo hội, thì đồng thời sự ra đời 
của Hội An Nam Phật học, đã làm nền tảng cho Phật giáo Huế có một tiến vững chắc 
về học vấn cũng như phát huy mạnh mẽ tỉnh thần của dòng thiền Liễu Quán, bởi các 
trụ cột của hội hay giáo hội lúc này không ai khác là những vị đệ tử của dòng thiền này 
như các vị Hòa thượng: Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết. 


Được sự ủng hộ và tín nhiệm của chư tôn đức, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 
đứng ra vận động các nhà tân học, các cựu quan lại khoa bảng, các nhà kinh doanh lớn 
ở Huế thành lập An Nam Phật Học Hội vào năm 1932. Ông chủ xướng và thảo điều lệ 
thành lập An Nam Phật Học Hội bằng tiếng Pháp với tiêu đề của Hội là “Société 
đ”étude et excercice de la Religion Bouddhique de IAnnam” (viết tắt là SEERBA) đề 
xin phép chính quyền bảo hộ. 


Hội An nam Phật học ra đời trong xu thế chấn hưng Phật giáo nhằm hướng đến 
việc: Đổi mới việc nghiên cứu, lí giải hệ thông Kinh Phật và giáo lý của Phật giáo; đổi 
mới nội dung, hình thức và quy mô đảo tạo tăng ni; đổi mới tổ chức Giáo hội và sinh 
hoạt của Giáo hội, là cách thức sinh hoạt Phật giáo mang tính cộng đồng tại các Niệm 
Phật đường, các Khuôn hội trở thành một hướng đi mới cho diện mạo Phật giáo Huế 
sau này. Hệ thống tô chức của An Nam Phật học Hội là một chỉnh thể nối dài theo 
hình thức từ Trung ương đến tận các địa phương và đi sâu vào đến các làng xã thôn 
xóm. Trên hết là An Nam Phật học hội, tiếp đến là Tỉnh hội, Chi hội (cấp huyện). Mỗi 
chi hội gồm nhiều Khuôn hội tại các làng xã và cuối cùng là các Vức. Cùng với hệ 
thống tô chức tổng thể, việc sinh hoạt tại các khuôn hội cũng được quy định cụ thể: 
mỗi Vức đều sinh hoạt tại các Khuôn hội của mình. Đứng đầu mỗi Khuôn là Khuôn 
Trưởng và Ban Trị sự của Khuôn gọi là Tịnh Độ. Hội viên của Khuôn hội bao gồm cả 
nam lẫn nữ không phân biệt về mặt tuôi tác. Ở Huế, các Khuôn có cả nam lẫn nữ học 
sinh các trường tham gia. 

Từ cơ cấu tô chức và cách thức hoạt động nêu trên, ta có thể xem An Nam Phật 


éé 


học hội là “một dạng nguyên thủy của một giáo hội Phật giáo có quy mô toàn quốc”. 
Thông qua cơ cầu tô chức này, Hội sẽ thiết lập được mối quan hệ chặt chế giữa các 
cấp, giữa các tăng ni, Phật tử với quần chúng nhân dân cũng như có thể triển khai rộng 
khắp các chương trình hoạt động của mình. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng đầu 
tiên giữ vai trò quyết định đối với những thành công mà phong trào chấn hưng Phật 
giáo ở miền Trung mang lại. 


kinh, phần đông cư sĩ chỉ biết lên chùa lễ Phật, cầu tài cầu phước, nên khách bàn quan lắm khi phải chán chê và 


than phiền, rằng đạo Phật đã gieo vào tâm hồn tín đồ một sự mê tín, một nỗi chán đời làm cho loài người hóa 
nhu nhược...” (Viên Âm nguyệt san (1940), số 38, tr: 1). 


* Xem thêm: Thích Hải Ấn, Hà Xuân Liêm (2001), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Huế.Nxb: Thuận Hóa, tr: 366 - 381. 
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Chính từ sự phát triển của Hội An Nam Phật Học, ngoài việc đảo tạo tăng tài, 
chỉnh lý tổ chức giáo hội, hoằng pháp bằng tạp chí Viên Âm, lập đoàn Phật Học Đức 
Dục, đào tạo tân học v.v... đã góp phần làm cho việc thờ tự tại các chùa Huế có sự 
thay đổi theo cách thức, tinh thần Phật giáo riêng biệt theo Định số 18, ngày 
16.10.1940 của Hội trưởng Nguyễn Đình Hòe, nhằm phát triển Phật giáo Hué, tách 
Phật giáo ra khỏi sự mê tín, nhập nhằng tam giáo lẫn tín ngưỡng dân gian, đưa Phật 
giáo trở thành một thế mạnh đề củng có, đoàn kết tinh thần dân tộc. Cho nên, trong các 
bài viết của Hội An Nam Phật Học trên Viên Âm đều nêu rõ tinh thần tự do, bình đẳng 
và vô úy của Phật giáo, để chứng tỏ cho thế hệ ham chuộng tân học thấy những hình 
thức cầu nguyện, cúng lạy lâu nay chỉ là những hình thức đạo Phật bình dân, mà không 
biết được tinh thần của Phật giáo rất hợp với tinh thần thực nghiệm, khám phá khách 
quan của khoa học. Vì vậy, đạo Phật của thời đại mới phải là đạo Phật không mê tín, 
không ý lại thần quyền, không chán đời và nhu nhược yếu đuối. Từ đây, phong trào 
nhằm phát triển Việt Nam có một nền văn hóa mới bằng sự góp sức của Phật giáo 
nhưng vẫn bảo lưu nguyên vẹn cá tính Việt, bản sắc văn hóa mà dân tộc ta hàng ngàn 
năm tạo dựng. 


2.2. Sự ra đời Định số 18 của An Nam Phật học hội 


Sự ra đời Định số 18 của An Nam Phật Học Hội gắn với tinh thần chấn hưng 
Phật giáo và cải cách việc thờ tự, lễ nghi là một điều tất yếu, được ghi hắn vào trong 
tôn chỉ mục đích của hội. Dù vậy, để ban hành một định lệ làm căn bản cho việc thiết 


trí thờ tự, hắn nhiên, Hội đã kế thừa những nghiên cứu và nhận định, phản ánh đã có 


„473 
O 


trước đ về bức tranh thờ tự ở các chùa Huế theo sự hòa hợp tam giáo lẫn tín 


473 Khi nghiên cứu chùa Báo Quốc năm 1937, ông J.A.Laborde đã có mô tả về cách thờ tự ở chùa mà ông cho là 
rất rồi mắt bởi sự dung hòa tam giáo theo trình tự: Phật giáo - Không giáo - Đạo giáo như sau: “Phật giáo thì có 
tượng đức Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tượng Di Lặc, tượng Di Đà, tượng Quan Thế Âm, tượng Chuẩn Đề, 
tượng Thập Bát La Hán, tượng Thập Điện Minh Vương. Lão giáo thì có tượng Ngọc Hoàng, tượng Nam Tào Bắc 
Đâu. Lại có vô số ảnh bằng giấy: Thổ Công, Táo Quân, Thần Nông, Tĩnh Tuyền Long Vương. Không giáo thì có 
Nhị Thập Bát Tú, Thần vị của Hoàng Đế, bàn thờ của Hiếu Khương Hoàng thái hậu, bàn thờ Quan Công.... (J.A. 
Laborde (1937), “La pagode Báo Quốc”. Bulletin des Amis du Vieux Hue (BAVH), dẫn lại từ: Hà Xuân Liêm 
(2007), Những ngôi chùa tháp Phật giáo ở Huế, Hà Nội: Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 102 - 103). 


Hay khi nhìn về vấn đề thờ tự của các chùa xứ Huế và sự cải cách thiết trí tượng thờ ở chùa Báo Quốc, đã được 
nhận định khá rõ ràng trong tạp chí Viên Âm của Hội như: “Cách thờ tự ở cách chùa trong xứ ta phần nhiều chưa 
được tề chỉnh. Chùa là chùa của Phật mà chính giữa trước bàn Phật, khi để tượng Quan Thánh, khi để tượng 
Phạm Thiên, không có trật tự, làm cho tín đồ khi lạy Phật chỉ thấy những tượng khác trước mắt, chớ không thấy 
tượng Phật. Những người du lịch đến thăm các chùa, nhiều người lấy làm ngạc nhiên về lối thờ tự ấy và tưởng 
rằng đạo Phật xứ ta đã lẫn lộn với các thần giáo. Lối thờ tự ấy cần phải cải cách. Vừa rồi thầy Tăng Cang chùa 
Báo Quốc muốn sửa cái tệ Ấy lại, nên đã đổi hắn thờ tự trong chùa: Căn giữa, trong một khám lớn sơn son thiếp 
vàng thì chỉ thờ các tượng Phật. Trước tượng Phật chỉ có hương án và các bàn đề kinh mà thôi. Còn các tượng 
La Hán, Phạm Thiên, Hộ Pháp, Quan Thánh và Thập Điện, vân vân thì đều để dựa hai bên thành, ngó mặt vào 
bàn Phật cả. Chúng tôi đến thăm chùa Báo Quốc, thấy sự thờ tự đổi lại một cách tê chỉnh như vậy, lòng rất khâm 
phục và trông cho các chùa theo gương tốt chùa Báo Quốc, đặng cho tín đồ được chiêm ngưỡng rõ ràng tướng từ 
bi của Phật và cho các nhà du lịch hết dị nghị” (Viên Âm nguyệt san (1934), số 8, tr. 60). 
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ngưỡng dân gian, đã làm cho tính chất trong sáng của Phật giáo bị lu mờ, ảnh hưởng 
đến uy tín của chương trình thực hiện cải cách chân hưng mà Phật giáo Huế đặt ra. Do 
đó, bắt đầu từ đây, trước những phản ánh được nêu ra trong Viên Âm, được sự đồng ý 
của Ban Tổng Trị Sự, An Nam Phật Học Hội đã có những quy định rất rõ về cách thức 
thờ tự ở Phật điện, đặc biệt là các khuôn hội phải thực hiện triệt đề. 


Từ những vấn đề trên, xuất phát từ thư đề nghị của Đạo hạnh Cô vấn Đắc Quang 
và Giáo lý Kiểm duyệt Lê Đình Thám về việc thờ tự, cúng cấp trì tụng ở các Hội quán 
Hội An Nam Phật Học, ngày 13- I0 - 1940, trình cụ Chánh Hội trưởng và toàn Ban 
Tổng Trị Sự của An Nam Phật Học Hội “nhằm xin Cụ lớn và toàn Ban Tổng Trị Sự ra 
quy định về các việc ấy cho toàn hội tuân hành để giúp ích cho mục đích hoằng dương 
Phật pháp của hội”, là nhân tô quan trọng góp phần mở đầu cho sự thay đổi trong thiết 
trí tượng thờ ở chùa Huế. 


Nội dung của bức thư đã đề cập đến việc thiết trí thờ tự đang diễn ra: “Nay chúng 
tôi xét trong Phật giáo đỗ hiện thời, thường có nhiều vị thần thánh không có tên trong 
kinh tạng như Thập Điện, Quan Đé, Thánh Mẫu, Thành Hoàng, Thô Địa, Táo Quân, 
Bồn Mạng, Nam Tào, Bắc Đâu, Bà Thủy, Bà Hỏa, Ông Quận, Ông Mường, v.v... 
hoặc những vị có tên trong kinh tạng nhưng chỉ là hàng thánh chúng hay là hàng hữu 
học thanh văn, như Phạm Thiên, Đề Thích, Vi Đà, v.v... không đáng thờ chung với 
Phật và đại Bồ tát; điều ấy cần phải cải cách, mà muốn cải cách thì trước hết phải cải 
cách nơi mình sắp đặt sự thờ tự nơi các Hội quán của Hội cho đúng đắn. Vậy từ rày về 
sau, trong các Hội quán xin định chỉ nên thờ tượng Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, 
đức Phật Dược Sư, đức Phật Di Lặc, đức Văn Thù, đức Phố Hiền, đức Quan Âm, đức 
Địa Tạng, đức Thế Chí mà thôi. Lại chỉ nên thờ tượng đủ các tướng tốt, chớ không nên 
thờ các hóa thân như Quan Âm Tống tử, Bố Đại Hòa thượng, v.v... SỢ mất tôn 
nghiêm. Ngoài hai bên cửa chùa, có thể thiết tượng các vị Kim Cương, các vị Hộ Pháp 
như Phạm Thiên, Vi Đà, Tiêu Diện,... nhưng không thiết thì càng tốt.”””° 


Vì vậy, căn cứ vào Thư đề nghị, đến ngày 16 tháng 10 năm 1940, Hội trưởng An 
Nam Phật Học - Nguyễn Đình Hòe đã ra Định số 18, quy định về việc đổi mới cách 
thờ tự và cách đọc các kinh ở các chùa Hội quán với các điều sau: 


“Điều thứ nhất: Trong các chùa Hội quán của Hội, chỉ nên thờ tượng đức Phật 
Thích Ca, đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư, đức Phật Di Lặc, đức Văn Thù, đức 


Cùng với vấn đề này, trong phát biêu cảm tưởng của hai vị đại sư người Lào (Phrakhouleuam-Thượng thủ tăng 
chúng toàn tỉnh Savannakhet và Phramaha Non-Giáo sư trường Ba-li [Pa - li] ở Savannakhet) khi đến thăm các 
chùa Huế (vào ngày 18 tháng I1 năm 1938), đã cho thấy hình thức thờ tự ở các chùa vẫn không phải là cải cách 
một cách triệt để: “Trình độ tu hành ở xứ này xem thường đã đến bực khá cao, có lẽ hơn Lào, nhưng không hiểu 
sao cách thờ phượng bài trí trong các chùa, thấy còn phiền tạp, e không đúng theo chánh pháp” (Viên Âm nguyệt 
san (1939), số 34, tr: 52). 


3 Viên âm nguyệt san (1940), sỐ 42, tr. 25 - 26 
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Phố Hiền, đức Quan Âm, đức Địa Tạng, đức Thế Chí mà thôi. Lại chỉ nên thờ hình 
tượng đủ các tướng tốt, chớ không nên thờ các hóa thân như: Quan Âm Tống tử, Bố 
Đại Hòa Thượng, v.v... sợ mất tôn nghiêm. Ngoài hai bên cửa chùa có thể thiết tượng 
các vị Kim Cương, các vị Hộ Pháp như Phạm Thiên, VI Đà, Tiêu Diện, v.v... nhưng 
không thiết thì càng tốt. 


Điều thứ nhì: Trong khi cúng cấp, thì trước bàn Phật chỉ nên dùng hoa quả mà 
thôi; Trước bàn Tổ, bàn Linh (thờ phía sau hoặc thờ riêng biệt một bên) thì lấy “sự tử 
như sự sanh” hoặc có thê cúng trai soạn nhưng quyết định không nên đốt giấy áo, đốt 
vàng bạc, đốt kho tàng như các ngoại đạo. 


Điều thứ ba: Trong lúc trì niệm, chỉ nên tụng các kinh đã có trong Đại tạng, 
không nên tụng các kinh ngụy tạo như kinh Ngọc Hoàng, kinh Thập Điện, kinh Bát 
Dương, kinh Ông Táo, kinh Đào Viên, kinh Cao Vương, v.v...; các khoa sám tụng chỉ 
nên tụng Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Hồng Danh và các bài đã do Tổng Tri sự ấn 
định chớ nên tụng các khoa sám không đúng chánh pháp. 


Điều thứ tư: Giao cho các đạo hữu, thư ký, kiểm soát của Tổng TrỊ sự, các đạo hữu 
Hội Trưởng và Trị sự tỉnh hội tùy theo chức trách mà thi hành” *. 


Từ đây, với Định này, việc thiết trí ở các chùa Huế có sự thay đổi nhất định, nhất 
là ở các chùa Hội/Khuôn hội và sự ảnh hưởng này cũng các tác động, chi phối không 
nhỏ về sau khi ít nhất sự tách biệt giữa các đối tượng thờ được thể hiện khá rõ, trở 
thành một đặc trưng trong thiết trí thờ tự ở Huế mà cho đến nay dấu ấn này vẫn còn 
hiện hữu. 

3. Từ Định số 18 đến sự thay đổi trong thiết trí thờ tự ở các chùa Huế 


Kết câu thờ tự ở Phật điện các chùa Huế trước chấn hưng Phật giáo mang đậm 
dấu ấn đa thần của tín ngưỡng dân gian và hỗn dung Tam giáo, thì lúc này, phong trào 
chấn hưng Phật giáo Huế đã chính thống hóa việc thờ tự, chỉnh chu theo quan niệm 
Tam quy của Phật giáo, nhằm tách Nho - Đạo và tín ngưỡng dân gian ra khỏi không 
gian thiêng Phật điện, mặc dù đã có một truyền thống lâu dài. 


Sau khi có Định số 18, bài trí thờ tự rất giản đị, chỉ thờ độc tôn một pho tượng 
Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên hoa sen, bàn tay trái để ngữa trên hai chân kiết già, 
tay phải đưa thăng từ khủy tay lên, ngón tay bắt ấn tam muội thuyết pháp. Việc đổi 
mới cách thờ tự theo quy định trên, mặc nhiên các tượng thờ trước đây như: Nam Tào, 
Bắc Đầu, Ngọc Hoàng, Thánh Mẫu, Quan Thánh v.v. nói chung, những gì không phải 
là đạo Phật đều được đưa đến nơi chuyên thờ những đối tượng Thằn/Thánh này. Bắt 
đầu từ đây, với việc thiết trí thờ tự Phật độc tôn như ở chùa Từ Đàm-nơi Hội quán của 
An Nam Phật học, tạo hiệu ứng trong việc thờ tự ở các Niệm Phật đường-“con đẻ” của 
Hội, rất mạnh mẽ và thống nhất. 


#5 Viên âm nguyệt san (1940), số 42, tr. 27 - 28 
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Đối với các chùa tổ đình ở Huế vốn có các Thiền sư mang tâm thế chân hưng 
Phật giáo, lãnh đạo phong trào chắn hưng thì sự thay đổi của họ trong cách thiết trí thờ 
ở Phật điện cũng dần theo khuynh hướng Phật độc tôn hay Phật Tam thế và các vị Bồ 
tát mà thôi."”" Nhưng đồng thời, họ không loại bỏ hắn những đối tượng ngoài Phật và 
Bồ tát được thờ từ trước đó. Các tượng như: Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng đế, 
Quan Thánh, Thập Điện Diêm Vương, Nam Tào, Bắc Đâu và Không Tử v.v. được 
thỉnh đến thờ trong một không gian riêng ở nhà hậu, trong khuôn viên chùa hay được 


đưa đến một chùa khác mà nơi này có đầy đủ điều kiện vật chất (am, điện) đề thờ tự. 


Phát điện 


Nho - Lão - Chú thích: 


Tách ra: 


^ 


Tín ngưỡng dân gian 


Sơ đồ mô hình sự phân tách các đối tượng thờ ở chùa Huế diễn ra phong trào chắn hưng Phật giáo 


Trong khi đó, ở các chùa làng với một phương cách thờ tự thể hiện tính hỗn dung 
của Phật giáo dân gian với tín ngưỡng truyền thống của làng-nơi nó hiện diện, cũng bị ảnh 
hưởng với nhiều mức độ khác nhau. Nếu chùa làng đó đã có các vị sư ở hoặc vừa là chùa 
làng nhưng đồng thời cũng là nơi sinh hoạt của Hội An Nam Phật học, thì có sự thay đổi 
nhưng không triệt để như ở các Niệm Phật đường. Ở một mức độ ít hơn, các chùa làng 
mặc nhiên vẫn thê hiện rất đầy đủ hệ thống tượng thờ vốn có trước đó và chỉ được thiết trí 
lại một cách hợp lý, trang nghiêm trong không gian chính của ngôi chùa. Điều này đã cho 
thấy mỗi quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian là không tách biệt, nhưng được 
thể hiện dưới nhiều mức độ khác nhau của mối quan hệ có tính chất sâu đậm bên cạnh ý 
thức thay đổi của phong trào chấn hưng. 


#° Khi phong trào chấn hưng phát triển đã tách Phật giáo thành hai bộ phận trong giới tu sĩ: Chư sơn tự Tăng (để 
chỉ các vị xuất gia ở các chùa trên núi) và Chư Sơn môn (để chỉ tập thê các chùa), cho nên khi thực hiện chấn hưng 
với những thay đổi trong thiết trí thờ tự chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp Chư sơn tự Tăng (bộ phận tham gia chấn hưng) 
mà thôi, còn lại hầu như không có sự thay đồi nào, xem thêm [2, tr: 373 - 375] đề hiểu rõ hơn vấn đề này. Nhưng về 
sau này, bắt đầu từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX trở đi, các chùa bắt đầu có sự thay đổi dần trong việc thờ tự với những 
nhận thức, quan niệm khác nhau của mỗi người trước sự chi phối xã hội và tâm lý của tín đồ. 
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Đến năm 1953, Viên Âm - với tư cách là cơ quan hoằng pháp của Hội Việt 
Nam Phật Học, trong một bài viết về Tăng Bảo đã đề cập và nói rõ vấn đề thờ tự tại 
các chùa Huế, cũng như nâng tầm đối với việc thờ tự trở thành cái cốt lõi tiêu biểu 
của tôn giáo với nội dung chính là: “Cách thờ tự trong chùa phải thế nào? Nếu là mục 
đích để kính ngưỡng, và nếu chính sự thờ tự tiêu biểu cho một tôn gáo, thì cách thờ tự 
quả thật là hệ trọng, Tăng già cần phải hiểu rõ: [a]. Chỉ nên thờ tượng độc tôn mà thôi; 
[b]. Không nên thờ các hình tượng hóa thân; [c]. Nên thờ tượng thế nào?; [đ]. Có nên 
thờ tượng đức Chuân Đề và tượng đức Quan Âm không?: [đ]. Các thứ tượng trưng nơi 
hình tượng như thế nào”; [e]l. Tăng Già phải thận trọng vì tượng Phật là một trong Trú 
trì Tam bảo. Đối với hình tượng, Tăng Già phải thận trọng sự thờ kính, thận trọng sự 
khắc vẽ, vì hình tượng ấy là Phật bảo trong Trú trì Tam bảo. Trú trì Tam bảo là gì?; [g]. 


Cách cúng dường tượng Phật” ”. 


Từ những vẫn đề đặt ra chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng việc thiết trí 
thờ tự ở các chùa Huế luôn mang ý nghĩa nhất định, không chỉ cho một đối tượng thờ 
mà cho tất cả những gì được thiết đặt trong không gian Phật điện. Cho nên, khi đưa đối 
tượng Thằn/Thánh ra khỏi Phật điện hay đưa vào trở lại sau này cũng dựa trên các 
quan niệm đó. 


Sự tách bạch các đối tượng thờ ở các chùa là một khoảng thời gian chỉnh lý của Phật 
giáo Huế trong mặt nhận thức lẫn quan niệm về đối tượng thờ ở Phật điện. Từ bước khởi 
đầu này, các chùa Huế vẫn duy trì lối thờ tự cách tân hóa qua phong trào chấn hưng, 
nhưng bên cạnh đó, hình thờ hỗn dung tam giáo và mang đậm tính chất dân gian vẫn được 
hiện diện. Cho đến nay, dưới nhiều góc độ khác nhau, chùa Huế dần có những bước 
chuyên dịch trở lại với hình thức thiết trí thờ đa dạng, gắn liền với tín ngưỡng dân gian, 
mang màu sắc, dáng dấp mới của sự hội nhập và phát triển của Phật giáo trên tinh thần 
nhập thế “bắt ly thế gian” trong sự phát triển của xã hội. 


Điều đó đã được minh chứng khá rõ ràng trong thiết trí tượng thờ ở các chùa Huế 
hiện nay. Mặc dù có sự phân tách các đôi tượng thờ ở mỗi chùa nhưng không phải là 
triệt để, bởi vì nó còn chịu sự chi phối của người trụ trì, không gian phối trí của ngôi 
chùa. Cho nên, qua phong trào chấn hưng, tất cả các khuôn hội, có sự thay đổi mạnh mẽ 
nhưng các chùa chỉ là những thay đổi tạm thời, và có nhiều chùa chỉ tách những vị 
không phải Phật và Bồ tát ra khỏi căn giữa của không gian Phật điện, hai bên vẫn bố trí 
các tượng Thập Điện Diễm Vương, Thập Bát La Hán, Quan Thánh, Ngọc Hoàng. Cũng 
có chùa đưa hắn các đối tượng này đến không gian thờ ở nhà hậu hay đưa đến một nơi 
thờ khác bên ngoài chùa như Đông Thuyền, Báo Quốc... 


Trên xu thế phát triển chung của các tôn giáo với những ảnh hưởng nhất định 
của các luồng tư tưởng mới, nên phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam diễn ra 
# Viên Âm nguyệt san (1953), số 122, tr 31 - 34. 
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rất mạnh mẽ và có những kết quả nhất định. Lúc này, Phật giáo đã có những cải cách 
để khăng định lại vị thế chính mình, tách Phật giáo ra khỏi tín ngưỡng dân gian, trở 
về đúng với tinh thần “tam quy” mà Phật giáo đã xác lập từ lâu chính trên quê hương 
nó ra đời. Có thể nhận thấy, sau thời gian dài Phật giáo hòa mình với cuộc sống nhân 
sinh, chịu nhiều sự chi phối của xã hội nên đang trên đà suy thoái, thì chính lúc này, 
Phật giáo đã chuyển mình thay đổi, tách khỏi “guồng quay” tác động của xã hội, để 
trở về đúng chính nó với những giáo lý, triết học riêng. Phật giáo Huế cũng như Phật 
giáo nói chung, đã có sự bừng tỉnh thực hiện chấn hưng Phật giáo, tuy chỉ mang tính 
cục bộ trong giới tu sĩ và một bộ phận cư sĩ tân học, nhưng hệ quả mà nó để lại 
không phải là không có trong nhận thức và cách thê hiện của mỗi người.” Vì vậy, 
trong giai đoạn về sau này, nhất là thập niên cuối thế kỷ XX và những thập niên đầu 
của thế kỷ XXI, việc thiết trí thờ tự ở các chùa Huế đang đặt ra nhiều vấn đề cần suy 
ngẫm bởi các mối quan hệ đa chiều của Phật giáo với các tín ngưỡng khác trong việc 
dung hòa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời thê hiện tâm thế nhân sinh của 
Phật giáo cũng như việc phục vụ nhu cầu tâm linh cho mọi người. Do đó, hệ thống 
thiết trí phối thờ một số vị thần ở chùa Huế luôn mang trong mình một ý nghĩa nhất 
định của vấn đề tâm linh, tín ngưỡng và còn mang cả dấu tích lịch sử, văn hóa của 
vùng đất Thuận Hóa xưa. 


4. Thay lời kết: sự biến đổi trong thiết trí thờ tự và những vấn đề đặt ra 


4.1. Từ Định số 18 ra đời năm 1940, đã có những ảnh hưởng nhất định trong suốt 
gần 60 năm của thế kỷ XX, nhưng đến nay, trong xu thế phát triển của kinh tế - xã hội 
thế kỷ XXI thì nhu cầu tín ngưỡng của người dân ngày càng được tự do, cho nên trên 
guỗng quay này, Phật giáo không biệt lập chính mình, mà luôn có nhiều phương cách 
để đưa tôn giáo mình vào trong quần chúng, nơi mà nó có sự gắn kết bên lâu trong lịch 
sử. Do đó, trên phương diện thiết trí thờ tự ở các chùa Huế, ngoài các vị Phật và Bồ tát 
được thiết trí ôn định không có sự thay đổi nào trong Phật điện thì bên cạnh đó, những 
vị Thằần/Thánh thuộc tín ngưỡng dân gian, Nho giáo, Đạo giáo luôn luôn có sự thay 
đối, thích ứng một cách nhu nhuyến trong từng giai đoạn, hoàn cảnh cụ thể của Phật 
giáo Huế. Mà quá trình biến đổi đó, chúng tôi luôn cho răng bị chỉ phối bởi: [1]. Tỉnh 
thần nhập thế của Phật giáo; [2]. Nhu cầu tâm linh của con người và rộng ra là tâm lý 
xã hội; [3]. Hệ thống kiến trúc ngôi chùa thay đổi và năng khiếu thâm mỹ của người 
trụ trì (chủ chùa); và [4]. Sự phát triển của xã hội và hội nhập tôn giáo vì mục tiêu “tốt 


#3 Trong công trình nghiên cứu của Nguyễn Lang (Việt Nam Phật giáo sử luận); Thích Thiện Hoa (50 năm chấn 
lưng Phật giáo); Thích Hải Ấn và Hà Xuân Liêm (Lịch sử Phật giáo xứ Huế); Elise Anna DeVido (“Buddhism 
ƒor This World”: the Buddhist Revival in Vietnam, 1921 to 1951, and Iis Legacy) đều đề cập đến vẫn đề chân 
hưng với những kết quả đạt được và những vấn đề bất cập nãy sinh cần phải giải quyết. Bên cạnh đó, với công 
trình tập hợp, sưu tầm các bài viết trên báo về chắn hưng Phật giáo của Nguyễn Đại Đồng và Nguyễn Thị Minh 
đã phần nào vén lên bức tranh chân hưng và những nhận thức về cải cách Phật giáo lúc bấy giờ. Đặc biệt, tập 
Viên Âm nguyệt san, Liên Hoa nguyệt san của Phật giáo Huế, cũng đã chứng minh khá đầy đủ những vấn đề cần 
cải cách với những kết quả đạt được của họ. 
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đời đẹp đạo”, đồng thời bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo và 
văn hóa truyền thống của dân tộc trong dòng chảy văn hóa Việt. 


4.2. Khảo sát và nghiên cứu hình thức thờ tự của Phật giáo nói chung và thiết trí 
thờ tự của Phật giáo Huế nói riêng không phải là một việc làm dễ dàng, bởi đây là loại 
đối tượng hàm chứa những quan niệm tôn giáo, tâm linh, thần linh và vật linh, hay cả 
ý thức chủ quan của con người chỉ phối, nên rất khó bao quát khi hiểu biết của chúng 
ta còn hạn hẹp. Mặc dù vậy, với những khả năng có được, chúng ta có thể nhận thấy, 
thiết trí tượng thờ chùa Huế là một sự tổng hợp nhu nhuyên của các yếu tố: Phật giáo - 
Nho giáo - Đạo giáo - Tín ngưỡng dân gian trong Thần điện. Sự kết hợp này có lúc bị 
chia tách bởi chủ trương cải cách, với hình thức chỉ thờ Phật độc tôn. Nhưng càng dần 
về sau, đã có sự dung hợp lại với một hệ thống tượng thờ đa dạng về Thằn/Thánh, 
phản ánh tâm thế, niềm tin tâm linh, sự hộ đạo giúp đời,... và, các vị Thần/Thánh này 
luôn được thiết trí riêng trong một không gian riêng, hoặc ở hai dãy tòng tự, hoặc ở 
nhà hậu, am điện. Điều đó đã phản ánh một quá trình Tách - Hợp các đối tượng thờ ở 
chùa Huế không cứng nhắc, mà luôn luôn thích ứng với nhu cầu của cuộc sống nhân 
sinh bằng niềm tin tâm linh chỉ phối gắn liền với sự giải thoát của Phật giáo. 

4.3. Mỗi một ngôi chùa ở đây có các cách thiết trí tượng thờ khác nhau về vị trí 
cũng như đối tượng được thờ, nhưng dù có khác nhau, Phật điện chùa Huế vẫn thê 
hiện nét riêng thông qua khả năng thắm mỹ của người trụ trì và hệ thống kiến trúc 
chùa, tạo nên dáng vẻ đặc trưng và hài hòa trong quan niệm “thiên nhân tương dữ”. 
Xuất phát từ vấn đề này kết hợp với những chủ trương của giáo hội đã làm cho hệ 
thống thiết trí tượng thờ chùa Huế có nhiều thay đối, đặc biệt khi tinh thần nhập thế 
của Phật giáo được phát triển đáp ứng nhu cầu tâm linh đa dạng của quần chúng. Sự 
thay đổi trong thiết trí hệ thống tượng thờ được thể hiện rõ trong phong trào chấn 
hưng với những quy định rõ ràng về thiết trí thờ tự ở Phật điện của Hội An Nam Phật 
Học bằng hình thức Phật độc tôn, thì đến hiện nay, hình thức này không còn phổ 
biến. Phật điện chùa Huế, cho dù là Khuôn hội/Niệm Phật đường hay các chùa Tổ, 
đang dần đa dạng hóa hình thức thờ tự với nhiều phối tượng khác nhau theo từng lớp 
Phật, Bồ tát, Thánh/Thâần, từ cao đến thấp phân chia đăng đối, tương xứng trong 
không gian thiêng này và hoàn toàn khác với cách thiết trí hệ thống tượng thờ ở Phật 
giáo đất Bắc. 

4.4. Bên cạnh đó, thiết trí hệ thống tượng thờ ở chùa Huế là một quá trình có các 
mối quan hệ gắn kết với nhau chặt chẽ giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian, với 
Nho giáo và Đạo giáo. Hay nói một cách khác, đây là kết quả của quá trình điều chỉnh 
lẫn nhau của Phật giáo và nhu cầu xã hội. Qua thời gian, sự phối thờ các vị thần trong 
Phật điện được diễn ra liên tục, nhưng sau phong trào chấn hưng Phật giáo đã có sự 
phân định trong nhận thức các đối tượng phối thờ tại các chùa Huế và cũng không 
ngoài ý nghĩa nhập thế tích cực của Phật giáo. Điều này đã được khăng định một cách 
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chắc chắn, bởi từ một tôn giáo ngoại nhập trở thành một tinh thần văn hóa, văn hóa đó 
lại được biến đổi với những sắc thái khác nhau và luôn trong xu hướng bản địa hóa, 
hòa nhập và thích ứng với từng hoàn cảnh cụ thê của mỗi vùng đất, nơi Phật giáo đặt 
chân đến. Chính vì những lẽ đó, Phật giáo chính thống luôn sẵn sàng chấp nhận sự pha 
trộn với tín ngưỡng bản địa bằng tinh thần khoan dung, nhu nhuyến để thích ứng và 
điều chỉnh khi cần thiết. 


4.5. Thiết trí hệ thống thờ tự ở các chùa Huế với những hình thức thể hiện khác 
nhau trong cách thiết trí, nhưng đó luôn là một quá trình phát triển, và đến nay, sự 
phát triển này đã đưa lại nhiều vấn đề cần quan tâm, chú ý. Bởi những tác động của 
việc thiết trí thờ tự trong Phật điện ngôi chùa lên niềm tin tâm linh, tín ngưỡng và tôn 
giáo của người dân vốn không nhỏ, nếu không muốn nói là quan trọng, chi phối các 
hoạt động của họ trong cuộc sông thông qua các quy luật nhân - quả, thiện - ác hay 
tài - lộc,... Trên một góc độ khác, chúng ta có thể nhận thấy rất nhiều dân tộc trên 
thế giới, cũng như không ít tôn giáo, tín ngưỡng của nhân loại, thiết trí thờ tự là một 
bộ phận gắn kết với lễ nghi, nó không đơn thuần là một loại hình hay bộ môn nghệ 
thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hay thưởng ngoạn của con người mà là một 
dạng ngôn ngữ hình tượng làm chiếc cầu nối giữa khách thể và chủ thê trong không 
gian tâm linh, hoàn thiện mối tương hợp của sự cảm thông, thăng hoa tính hiệu ứng 
của sự linh diệu trong thế giới của cuộc đối thoại tương tác vô hình. Cho nên, việc 
thiết trí thờ tự ở các chùa Huế hiện nay cũng, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải 
xem xét, đánh giá, đặc biệt là việc đưa vào không gian thiêng của ngôi chùa nhiều 
tượng thờ không thuộc Phật giáo hay những hình thức lễ bái các tượng thờ không 
đúng chánh pháp, mục đích. Bởi vì, Phật giáo lấy Tam quy làm cơ sở cho sự tín tâm 
của người Phật tử nên các hoạt động của họ phải tuân thủ những quy tắc nhất định để 
xác lập con đường đi đến giải thoát của Phật Đà. Hơn nữa, mỗi quan hệ chi phối lẫn 
nhau giữa Phật giáo với cuộc sống nhân sinh luôn là sự tổng hòa, cân bằng nhằm 
hướng niềm tin của con người vào những triết lý giải thoát bằng nhiều phương tiện 
khác nhau. Tuy nhiên nếu vượt qua những quy thức sẽ đem lại nhiều sự phiền toái, 
cản trở sự phát triển của Phật giáo, mặc dù nhu cầu tâm linh luôn được đề cao và cần 
được thỏa đáng cho tất cả mọi người. 


L.T.Q -L.T.N.K 
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TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM VÀ TẠP CHÍ VIÊN ÂM 


TS. Ninh Thị Sinh” 


Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam những năm 30 của thế kỷ XX là một 
bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam. Từ khắp Bắc, 
Trung, Nam các tổ chức Phật học ra đời, quy tụ đông đảo tăng sĩ và cư sĩ cùng nhau 
thực hiện chấn hưng Phật giáo thông qua các hoạt động phiên dịch kinh điển chữ Hán 
sang chữ quốc ngữ, mở trường đào tạo tăng tài, xuất bản báo chí Phật giáo bằng chữ 
quốc ngữ để phổ thông giáo lý đạo Phật tới đông đảo quần chúng nhân dân, giảng 
kinh, thuyết pháp.... Trong số những nhân vật có đóng góp cho phong trào chân hưng 
Phật giáo, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một người có vị trí đặc biệt quan trọng. 


1. Tiêu sử 


Lê Đình Thám, pháp danh Tâm Minh, tự Châu Hải quê ở làng Đồng Mỹ (Phú 
Mỹ), tổng Phú Khương, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, con trai út của Đồng Các đại 
học sĩ, Binh bộ Thượng thư Lê Đỉnh thời Tự Đức và bà Phan Thị Diệu. Ông sinh năm 
1897 tại Quảng Nam. Thuở nhỏ, Lê Đình Thám cùng anh Lê Đình Dương học chữ 
Hán với cụ thân sinh. Mặc dù còn nhỏ nhưng hai anh em tiếp thu rất nhanh, thông đạt 
kinh sách, làm được thi phú, Lê Đình Thám tỏ ra suất sắc và nổi tiếng ở quê nhà. Lớn 
lên Lê Đình Thám theo Tây học, thê hiện tư chất đặc biệt, được các thầy giáo và bạn 
bè đánh giá cao. Ông luôn là học sinh đứng đầu lớp và chiếm giải Khôi nguyên trong 
tất cả các kỳ thi. Ông tốt nghiệp thủ khoa y sĩ Đông Dương khóa 16 và nhận bằng bác 
sĩ Y khoa ngạch Pháp năm 1930. 


Khi ra trường với danh hiệu y sĩ, đúng lúc cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân bị 
thất bại, anh trai ông, bác sĩ Lê Đình Dương bị bắt và tù đày ở Buôn Mê Thuột. Lê 
Đình Thám trở thành đối tượng theo dõi chặt chẽ của chính quyền thuộc địa. Đó cũng 
là lý do trong suốt những năm làm việc tại các bệnh viện ở Bình Thuận, Sông Cầu, 
Quy Nhơn, Tuy Hòa (1916-1923), ngoài hoạt động chuyên môn, ông dành thời gian để 
tìm hiểu và nghiên cứu về Khổng giáo, về y khoa và về tử vi. 

Năm 1926, khi ấy ông phụ trách điều trị tại bệnh viện Hội An, ông đã đọc được 
một bài kệ trên vách chùa Tam Thai (Ngũ Hành Sơn) của Tô Huệ Năng. 

“Bồ đề bồn vô thọ, 
Minh cảnh diệc phi đải, 
Bồn lai vô nhất vật, 


Hà xứ nhạ trân ai” 


” Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 
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Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với triết lý Phật giáo, bài kệ trên đã gieo vào 
tâm thức ông một ấn tượng sâu sắc về đạo Phật, mặc dầu thời điểm lúc ẫy chưa cho 
phép ông đến gần với cửa thiên. 

Ít lâu sau nhận được tin nhà cách mạng Phan Châu Trinh mất ở Sài Gòn, ông đã 
cùng với một số nhân sĩ tri thức Quảng Nam tổ chức tưởng nhớ và truy điệu Phan 
Châu Trinh. Một tháng sau ông nhận được lệnh thuyên chuyên ra Hà Tĩnh. 


Năm 1928 sau khi được thuyên chuyển về Huế, ông được bồ nhiệm y Sĩ trưởng ở 
viện Pasteur, cùng làm việc với bác sĩ Normet, Giám đốc V tế Ở Trung tâm, đang theo 
đuôi Sérum Normet được đánh giá rất cao trong giới y khoa Pháp-Việt. Cũng trong năm 
này ông lên chùa Trúc Lâm, để thỉnh tôn ý về bài kệ trên chùa Tam Thai với Hòa 
thượng Giác Tiên. Kế từ đó ông quyết định đi sâu nghiên cứu triết lý đạo Phật cùng với 
người bạn đồng hành là thiền sư Thích Mật Khế. Ông phát nguyện quy y Tam bảo với 
pháp danh Tâm Minh, ăn chay trường và nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật giáo. 


Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, ông được chính phủ Trần Trọng Kim 
mời giữ chức vụ Giám đốc Y tế Trung phần, kiêm Giám đốc bệnh viện Huế. Năm 
1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ, ông cùng gia đình di 
tản về Quảng Nam. Từ năm 1947 đến 1949, ông làm Chủ tịch Ủy ban Hánh chính 
kháng chiến miền Nam Trung Bộ. Tại liên khu V, ông thành lập tổ chức “Phật giáo và 
Dân chủ mới” tại Bồng Sơn-Bình Định nghiên cứu và tổng hợp giáo lý Phật giáo và 
triết học Mác-Lênin. 


Mùa hè năm 1949, ông tập kết ra Bắc. Sau đó được đề cử làm Chủ tịch phong 
trào vận động Hòa Bình thế giới. Năm 1956, ông và Hòa thượng Trí Độ sang dự Đại 
hội Phật giáo Buddha Jayanti tại Ân Độ. 


Năm 1969, ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Việt-Xô, Hà Nội sau 42 
năm phụng sự Tam Bảo. 


2. Lê Đình Thám và phong trào chắn hưng Phật giáo ở Trung kỳ 


Đánh giá về vai trò của Lê Đình Thám đối với Hội Annam Phật học, Nguyễn 
Lang viết: “ông là cái trục trung ương của hội”””. Nhận xét của Nguyễn Lang quả 
không sai. Tìm hiểu Hội Annam Phật học, chúng ta thấy Lê Đình Thám đảm nhiệm 
các chức vụ chủ chốt và tham gia hầu hết các việc quan trọng của hội như vận động 
thành lập hội, hội trưởng, đào tạo tăng tài, thuyết pháp, giảng nghĩa kinh điển, sáng lập 
tạp chí Viên Âm... 


Trước hết, ông là một trong sỐ những vị cư sĩ tham dự vào việc vận động thành 
lập Hội Annam Phật học. Tâm Minh Lê Đình Thám đã có căn bản Hán học lại có óc 
thông minh nên đã đi rất mau trên con đường học Phật. Liên tiếp trong ba năm (1919- 


* Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, 3 tập, Nxb Văn học, Hà Nội, 1994, tr.676. 
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1923) ông được học tập dưới sự chỉ đạo của Giác Tiên và của Thiền sư Phước Huệ, 
một cao tăng nổi tiếng bác thông kinh luận vào bậc nhất thời ấy. Chịu ảnh hưởng từ 
phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa do Thái Hư Đại sư lãnh đạo thông qua 
các bài viết trên tạp chí Hải Triệu Âm, Lê Đình Thám đứng ra thực hiện ước nguyện 
chung của các Hòa thượng Phước Huệ, Giác Tiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết. Trên cơ sở 
thống nhất về tên gọi và quy cách hoạt động, đầu năm 1932, cư sĩ Lê Đình Thám cùng 
Nguyễn Phúc Ưng Bàng, Hoàng giáp Đinh Văn Chấp,... đã thay mặt cho các thành 
viên trong ban vận động đệ đơn lên Chính phủ Nam triều và Khâm sứ Trung Kì về 
việc xin thành lập Hội. Ngày 16/8/1932, vua Bảo Đại ban hành Chỉ dụ chấp thuận việc 
thành lập một tổ chức nghiên cứu Phật giáo tại kinh đô Huế. Đến ngày 17/9/1932, 
Khâm sứ Trung kỳ cho phép tổ chức này đi vào hoạt động với tên gọi là Hội Nghiên 
cứu và Thực hành giáo lí Phật giáo (Société đ'Ê tude et d°Exereice de la religion 
Bouddhique). Ngày 10/8/1936, chính quyền thực dân Pháp chính thức công nhận tư 
cách pháp nhân của Hội thông qua Nghị định số 394-S“#° Trụ sở ban đầu của Hội đặt 
tại chùa Trúc Lâm, Huế. Lê Đình Thám làm hội trưởng và các Hòa thượng trong ban 
Chứng minh là có vấn cho hội. Hội Annam Phật học ra đời thực hiện mục đích: “Thiệt 
hành và truyền bá đạo Phật”, “hậu thuẫn để chắn hưng và duy trì phát triển Phật giáo, 
làm việc hữu ích và thống nhất đạo Pháp. Bảo trì các vị tăng già có giới hạnh, có khả 
năng hướng dẫn Phật tử, nhất là những người có chí nguyện với công đức Phật sự. 
Hướng dẫn, giải thích giáo lí Phật giáo, những nếp sống đạo vị, lòng tâm thành hướng 
thiện. Hướng dẫn giúp nhau đào tạo, tu dưỡng chính bản thân một cách xứng đáng, 
thực hiện trong gia tộc và xã hội, tạo niềm tin vào đạo hạnh của Phật giáo. Công bố và 
hoạt động cho lí tưởng từ bi, chống thù hận, chia rễ và gây chiến tranh””®!. Về tôn chỉ: 
“Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc hữu tình”, nghĩa là đem các phương pháp giác ngộ 
của đức Phật truyền bá đến khắp mọi nơi, làm cho mọi người đều biết và tu trì đặng 
thoát khỏi sự khổ đau phiền não. 


Không chỉ giữ cương vị hội trưởng Lê Đình Thám còn tham gia diễn giảng, đào 
tạo tăng tài. Các buổi diễn giảng Phật pháp đầu tiên được tổ chức tại chùa Từ Quang 
và hai giảng sư phụ trách giảng diễn nhiều nhất là Mật Khế và Tâm Minh Lê Đình 
Thám. Về phương diện đảo tạo tăng tài, theo Nguyễn Lang: “Lê Đình Thám có lẽ là 
người cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đảo tạo tăng tài””?”. Nhờ có trình 
độ Phật học uyên thâm, ông được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc 
Lâm và Tường Vân, góp phần đào tạo những thế hệ tăng ni sinh hữu học, đạo hạnh, đủ 
sức gánh vác tiền đồ Phật giáo. 

*° Dương Thanh Mừng, Phong trào chấn hưng Phật giáo miễn Trung Việt Nam (1932-1951), Nxb Đà Nẵng, Đà 
Năng, 2018, tr. 108. 


*' Trần Thiều, “Khái lược sự phát triển của Phật giáo Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930-1945”, Nghiên cứu tôn 
giáo, số 4, 2006, tr.26. 


“3 Nguyễn Lang, sđz, tr.676. 
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Nhằm truyền bá giáo lý đạo Phật và thông tin các hoạt động Phật sự, Tâm Minh 
Lê Đình Thám chủ trương xuất bản tạp chí Viên Âm bằng chữ quốc ngữ. Viên Âm 
được cho phép xuất bản theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 
30/6/1933”3. Không chỉ là người sáng lập báo Viên Âm, Lê Đình Thám đồng thời cũng 
là Chủ nhiệm kiêm chủ bút và cũng là tác giả của nhiều bài viết trên tờ tạp chí này. 
Đến tháng 5 năm 1942, bắt đầu từ số 48, bác sĩ Lê Đình Thám giao hắn tờ Viên Âm 
cho Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục quản lý và phụ trách. 


Giải thích về tên gọi Viên Âm, trong bài Luận đản, mục Như thị pháp có viết: 
“Viên Âm là cái huy hiệu quý báu xưa nay trong kinh điển nhiều chỗ ghi chép, để tán 
dương lời Phật thuyết pháp. Viên Âm nghĩa là tiếng tròn. Tiếng tròn là tiếng nói hoàn 
toàn, tiếng nói hoàn toàn duy chỉ pháp âm của Phật. Phật là bậc viên giác, tự giác, giác 
tha, giác hạnh, viên mãn, cho nên lời nói tròn, việc làm tròn, giáo pháp tròn, tròn theo 
bổn tánh thanh tịnh, tròn làm sao, trong tròn ngoài tròn, trên tròn, dưới tròn, cùng ba 


x20) 6Ä S2 s. Am. sẽ 7 ẽ ẽẽ.'. 1. 
giới, khắp mười phương, lớn nhỏ xa gân, đâu đâu cũng đều tròn cả” ””. 


Viên Âm tôn tại 20 năm (1933-1953), nhưng không liên tục, cả thảy 129 số. Số 
đầu tiên ra mắt độc giả ngày 1/12/1933. Số cuối cùng ra ngày 8/10/1953. Trong 20 năm 
tồn tại, Viên Âm có nhiều sự thay đôi về số lượng, hình thức, cầu trúc, cho đến số trang. 


Thờigian | Số lượng Ghi chú 
1933-1934 12 số + Mỗi tháng một sô 
+ Riêng số 12 là hai tháng/số 
1935-1936 | 12số + Hai tháng một số 
1937 4 số + Từ tháng 1-6/1937: một số 


+ Tháng 7,8,9, mỗi tháng một số 
+ Không phát hành từ tháng 10/1937 đến tháng 5/1938 


1938 5 số + Tháng 5,6, 7, mỗi tháng một sô 
+ Tháng 8,9, 10, 11, hai tháng một số 
1939 3 số + Tháng 12/1938 và tháng 1/1939, một số 


+ Tháng 2, 3, 4, 5, hai tháng một số 
+ Không phát hành từ tháng 5/1939 đến tháng 5/1940 


1940 7 số + Tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mỗi tháng một số 
1941 4 số + Tháng 1, 5, 6, mỗi tháng một số 

1942 7 số + Tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mỗi tháng một số 
1943 10 số + Trong đó có một số đặc biệt cho nhi đông 
1944 7 số 


“3 Viên Âm, số 3, ngày 1/2/1934, trang bìa thứ 2. 
* Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr.1. 


*# Năm 1941 còn một số nữa nhưng do tư liệu của chúng tôi hiện có bị mờ nên không xác định được tháng. 
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1945 4 sô + Trong đó có một sô đặc biệt vê gia đình Phật hóa 
+ Trang bìa và tên hội có sự thay đôi 

1949 9 sô 

1950 9 sô 

1951 7 số 

1952 9 số 

1953 8 số 


Nhìn vào bảng thống kê chúng ta thấy một số dấu mốc trong chặng dường 20 
năm của Viên Âm. Năm đầu tiên (1933-1934) có thể coi là năm phát triển nhất của 
Viên Âm khi tạp chí ra mỗi tháng ra một số, với số lượng trang dao động từ 42 đến 62 
trang. Trong hai năm 1935-1936, báo chuyền sang hai tháng một số. Từ năm 1937 đến 
năm 1944, thời gian xuất bản và số lượng báo không ổn định. Đặc biệt báo bị gián 
đoạn trong thời gian từ 1945 đến năm 1949. 


Về cấu trúc của Viên Âm cũng có sự thay đổi. Ở số đầu tiên báo ra mắt bạn 
đọc với 4 mục lớn gồm: N” thị pháp, Biệt khai phương tiện, Sự tích, Tiêu tức. 
Trong mỗi mục lại gồm nhiều tiểu mục khác nhau. Chắng hạn như ở mục Như thị 
pháp có các tiêu mục như Luận đàn, Diễn đàn, Chư kinh giản nghĩa; còn trong mục 
Biệt khai phương tiện có 5 tiêu mục nữa... Do vậy, số lượng bài vở trong mỗi số 
Viên Âm tương đối phong phú. Từ số 3 đến số 12, Viên Âm bỗ sung thêm mục 
Quyển đâu ngữ và giữ nguyên các mục còn lại. Từ số 13 trở đi tên một số mục có sự 
thay đổi, bổ sung thêm các mục như Kinh học, Luật học, Luận học... Từ số 37 trở đi 
không còn thấy xuất hiện tên các mục nữa mà thay vào đó là tên các bài cụ thê. Số 
lượng trang cũng giảm khoảng một nửa. Qua sự thay đổi về cấu trúc, dễ dàng nhận 
thấy càng về sau Viên Âm càng dành nhiều mục, nhiều trang cho nghiên cứu kinh 
điển, giáo lý của đạo Phật. Có thể thấy những thay đổi đó qua minh hoạ mục lục hai 
số báo Viên Âm trong bảng dưới đây: 


Số 1, 1/12/1933 Số 37, 6/1940 
I-Như thị pháp I-Lời nói đầu, tr. 03 
A-Luận đàn HI-Nhơn sinh quán, tr. 04-07, Trí Độ 
+ Viên Âm, tr. 3-7 HI-Quan niệm của đạo Phật đối với sự 
+Quảng cáo, publicité, tr. 8-9 chết, tr. 07-11 
+ Chữ đạo nhà Phật, Viên Âm, tr. 10-12 |TV-Học Phật tức là báo ơn Phật, tr.12- 
+ Quảng cáo, tr. 13 14, Tâm Minh 
B-Diễn đàn V-Bức thư trong dịp lễ Phật đản, tr.15-16 
+Tam quy ngữ giới, Thích Mật Khé, tr. | VI-Nhơn minh tổng luận, tr.16-18 
14-23 VII-Phật học vấn đáp, tr.18-22 
+Publicité, tr. 24. VHI-Đại ý kinh Thủ Lăng Nghiêm, tr. 23- 
+Nhân quả luân hồi, Tâm Minh, tr.25-31 | 24 
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+Giới thiệu Văn học tạp chí, tr. 32. IX-Kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn nghĩa, tr. 
C-Chư kinh giảng nghĩa 26-27 

+ Tâm kinh giảng nghĩa, Viên Âm, tr. X- Tiêu tức, Tin trong hội, tr. 27-30 

33-38 X-Tin ngoài hội, tr. 32-34 


H-Biệt khai phương tiện 

A-thế giang thuyết đạo Phật là gì?, Trừng 
Phổ, tr. 39-42 

B-Phật học dị giải, Viên Âm, tr. 43-44 
C-Phật hóa tiêu thuyết 

+Câu chuyện ông Chài, T.M, tr. 45-51 
+Biển ai sóng đồi, Châu Hải, tr. 52-54 
D-Thi lâm, tr. 55-56 

E-Phiền não tức Bồ Đề, tr. 57 

HI-Sự tích 

+ Sự tích Đức Phật thích ca mẫu ni, Viên 
Âm, tr. 58-6l 

IV-Tiêu tức 

A-Một vị chứng minh, tr. 62 

Publicité, tr. 63. 


3. Các bài viết của Tâm Minh trên tạp chí Viên Âm 

Về các bài viết của Tâm Minh trên tạp chí Viên Âm, chúng tôi thấy ông công 
hiến nhiều bài vở, ở nhiều thê loại khác nhau, tập trung vào các mục như Diễn đàn, 
Biệt khai phương tiện, Quyển đâu ngữ, Dịch kinh, Ngôn luận, Nghiên cứu, Luận đàn... 
với các bút danh Lê Đình Thám, Tâm Minh, Tâm Trực, Châu Hải, T.M. Ở mục diễn 
đàn Lê Đình Thám tập trung giảng thuyết những triết lý căn bản của đạo Phật như 
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Nhân quả luân hồi”, Thiện ác nghiệp báo ”””, Phật pháp #Ÿ, Đạo lý nhân quả”””, Pháp 


môn Tịnh Độ”, Luân lý của đạo Phật”', Bồn phận người học Phật”, Lỗi sống nhà 


Phật”... Chăng hạn khi giải thích về “Lối sống nhà Phật”, tác giả định nghĩa đó là 


#® Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr. 25-31 

*?. Viên Âm, số 2, 1/1/1934, tr. 10-15. 

“#3 Viên Âm, số 33, tháng 10 và tháng 11 năm 1938, tr. 131-136. 
** Viên Âm, số 34, tháng 12 năm 1938-tháng 1 năm 1939. 

# Viên Âm, số 6, năm 1934, tr.9-19. 

®! Viên Âm, số 9, năm 1934, tr.5-13. 

* Viên Âm. số 10, năm 1934, tr.194-202. 

* Viên Âm. số 35, tháng 2-tháng 3 năm 1939, tr. 14-19. 
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“lôi sông giải thoát”, là “lôi sông rộng lớn, dỏng mảnh, đây đủ, lợi lạc và an vui, một 
lôi sông có nghĩa lý, có mục đích nhât định” và giải thích cụ thê: 


“Sông rộng lớn là vì cũng không vị ngã, cũng không vị nhơn, mà chỉ vì toàn thê 
chúng sanh, không øì sai biỆt. 


Sống dỏng mảnh là vì sống không sợ chết, sống không nô lệ lợi danh, không nô 
lệ hoàn cảnh, không nô lệ thân tâm, sống theo lối hoàn toàn tự do nhà Phật. 


Sống đây đủ là vì quyết không để một cái chi hạn chế tư tưởng, hành vi, trái lại 
quyết tạo ra giữa hư không pháp giới vô số nhơn lành, ảnh hưởng hay tốt. 


Sông lợi lạc là vì không có một cái gì hại cho chúng sanh mà mình làm, trái lại 
mỗi mỗi niệm toàn là niệm lợi tha, từ bi, bác ái. 

Sông an vui là vì đã không châp mình châp người thì diệt trừ được các món 
phiên não, nên thân tâm thanh tịnh, hêt khô thường vui. 


Nói tóm lại đạo Phật dạy cho chúng ta một lối sống giải thoát ”*%. 


Ở phần cuối tác giả khéo léo giải thích một cách dễ hiểu thế nào là lối sống giải 
thoát “Đã là sống giải thoát, thì không để cho thân tâm nương theo một cái gì mà sống, 
mà trái lại, khéo dùng cái ấy mà đạt thành mục đích giải thoát” 


Ở mục Biệt khai phương tiện, ông tự tay viết cả truyện ngăn, ký tên T.M, truyện 
dài ký tên Châu Hải, và truyện hài hước ký tên Cửu Giới. Trên Viên Âm chúng tôi 
thống kê có 3 truyện ngắn gồm Câu chuyện ông Chài"”, Chuyện dũng mãnh"”", Cô Ba 
Liêu "””: một truyện dài Biển ai sóng đổi ”Ÿ; và một truyện hài nhiều kỳ được viết dưới 
tiêu đề Phiển não tức Bồ đê đăng liên tục từ số 1 đến số 12. Các truyện của ông rất ý 
vị, gần gũi và dễ hiểu. Phiển não tức Bỏ để là câu chuyện khôi hài về chú tiêu Cửu 
Giới. Ở bài đầu tiên, khi xuất hiện Cửu Giới mới chỉ xưng danh và giải thích vì sao lại 
có tên gọi Cửu Giới: “Cửu Giới vô chùa-thầy thế độ làm Sa di, chịu đủ mười giới. Cửu 
Giới làu miệng, chịu không nỗi, xin thầy bớt giới vọng ngữ. Anh em họ cười, họ tặng 
cho một hiệu... Cửu Giới”””. Ở những số tiếp theo, trong vai chú tiểu Cửu Giới, tác 
giả lần lượt cắt nghĩa những khái niệm, thuật ngữ thông dụng trong nhà Phật như “Na- 


mô Phật”, tức là “gửi thân mang về cho Phật””””, “tu” tức là “Tu là sửa sang; cái gì xấu 


* Tâm Trực, Lối sống nhà Phật, Viên Âm, số 35, tháng 2-tháng 3 năm 1939, tr.1 1-16. 
® Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr. 45-51. 

* Viên Âm, số 2, 1/1/1934, tr. 39-46. 

*®” Viên Âm, Số 4, 1/3/1934, tr. 38-42. 

*® Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr.52-54; Viên Âm, số 2, 1/1/1934, tr.47-49. 


4 


” Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr.57. 
399 Viên Âm, số 2„„ 1/1/1934, tr.53. 
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3 . ` F\ ⁄* é 12, 3 : z Z9) LYYO - ÓAU,, 33à h z -ss50] 
sửa lại cho thành tốt; cái gì dở sửa lại cho hóa hay; cái gì cũ sửa lại cho ra mới”””!; 


Quy y Tam bảo là đê hàng ngày “tự sát cái tính bât nhơn, tự sát cái tánh ích kỷ: tự sát 
cái tư tâm, tự sát các món mê lâm làm cho có thân, có sơ, có sông, có chêt, và nhút là 


2 ..ự * Z Z* x⁄ Z* ` FÁ Ầ ~ *À ` *Ä 02 
Cửu Giới tự sát cái tánh hay nói càn hay bàn quấy về những việc mình chưa hiểu...” “Z, 


Về phương diện dịch kinh, trên các số Viên Âm từ 69 đến 73 có đăng bài dịch 
kinh Ứ% bà fắc giới của Tâm Minh. Trong Việt Nam Phật giáo sử luận Nguyễn Lang 
cho biết, ông còn dày công phiên dịch và chú giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sau nhiều 


có gắng ông cũng đã xuất bản được cuốn kinh này vào năm 1961 tại chùa Quán Sứ 3. 


Trên Viên Âm ông còn viết bài cho các mục như Ngôn luận, Nghiên cứu, Luận 
đàn, Pháp hạnh, Tập lục, Sự tích,...Bên cạnh các bài viết bằng chữ quốc ngữ, ông 
cũng viết bài bằng tiếng Pháp. Đặc biệt Tâm Minh Lê Đình Thám còn có công dịch bài 
giảng tiêu đề Phật học cương yếu của Thái Hư Đại sư, đăng trong mục Sự fích trên các 
số Viên Âm 55-56, 57, 58 và 59. Bài dịch khúc chiết, đễ hiểu giúp cho những người 
mới học Phật làm quen với những khái niệm, hiểu biết căn bản trên con đường học 
Phật như “Phật”, “học Phật”, “Phật pháp”, nguyên lí của đạo Phật, động cơ của Phật 
học, Phương pháp tu trì, Kết quả của Phật học. Thiết nghĩ cuốn sách rất thiết thực và 
bồ ích đối với những người muốn tìm hiểu về đạo Phật. 


Với những đóng góp to lớn cho Hội Annam Phật học trên nhiều phương diện, 
Lê Đình Thám đã “giúp cho hội Annam Phật học đạt được những nên tảng khá vững 
chãi cho cuộc phục hưng Phật giáo vào những năm sáu mươi sau này”. Chính vì thế 
Nguyễn Lang cho rằng Tâm Minh Lê Đình Thám xứng đáng là “đệ tử tại gia xuất sắc 
nhất của Giác Tiên” và “xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử Phật 
giáo Việt Nam cận đại”. Chúng tôi nhận thấy với những công hiến của mình, Tâm 
Minh đã làm được hai công nghiệp vĩ đại liên quan đến con người (thể chất và tinh 
thần), là một bác sĩ tận tụy với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho mọi người, là một 
nhà Phật học chăm lo bồi bổ trí tuệ, tinh thần cho nhân dân. Quả thật Tâm Minh là một 
trường hợp hiếm có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam giai đoạn cận - hiện đại. 


N.T.S 


Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, 3 tập, Nxb Văn học, Hà Nội, 1994. 


2. Dương Thanh Mừng, Phong trào chắn hưng Phật giáo miễn Trung Việt Nam (1932- 
1951), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2018. 


J0' Viên Âm, số 4, 1/3/1934, tr. 52. 
Ý Viên Âm, số 5, 1/4/1934, tr. 46. 
* Nguyễn Lang, sổ, tr. 690. 
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3. Trần Thiều, “Khái lược sự phát triển của Phật giáo Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930- 
1945”, Nghiên cứu tôn giáo, số 4, 2006, tr.25-32. 


4. Và các số Viên Âm: 

Viên Âm, số 1, 1/12/1933, tr. 25-31 

Viên Âm, số 2, 1/1/1934, tr. 10-15. Viên Âm, số 6, năm 1934, tr.9-19. 
Viên Âm, số 9, năm 1934, tr.5-13. 

Viên Âm, số 10, năm 1934, tr.194-202. 

Viên Âm, số 33, tháng 10 và tháng 11 năm 1938, tr. 131-136. 
Viên Âm, số 34, tháng 12 năm 193§-tháng 1 năm 1939. 

Viên Âm, số 35, tháng 2-tháng 3 năm 1939, tr. 14-19. 

Viên Âm, số 55-56, tháng 12 năm 42-tháng 1 năm 1943. 

Viên Âm, số 57, tháng 2 năm 1943. 

Viên Âm, số 58, tháng 3 năm 1943. 

Viên Âm, số 59, tháng 4 năm 1943. 
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BƯỚC ĐẦU TÌM HIẾU TRUYỆN NGẮÁN CỦA 
TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM 


Phan Thạnh” 


Tóm tắt: Tạp chí Viên Âm ra đời năm 1933, là cơ quan ngôn luận của Hội An 
Nam Phật học do Tâm Minh Lê Đình Thám chủ trương. Viên Âm ra đời đã đăng tải 
nhiều chuyên mục Phật học, có tác dụng rất lớn trong việc chấn hưng Phật giáo ở miền 
Trung. Trong những số đầu, ngoài phần Phật học - giảng giải kinh điển, Lê Đình Thám 
còn đăng tải thơ văn do chính ông và các cộng sự sáng tác trong mục “Biệt khai 


A3? 


phương tiện”. Văn được đăng trong phần Phật hóa tiểu thuyết và Phiên não tức Bỏ Đê, 
thơ được đăng trong mục Thỉ Lâm. Tuy nhiên sang số thứ 5, vì ưu tiên cho việc đăng 
tải Phật pháp nên Viên Âm đã bỏ mục Phật hóa tiểu thuyết, chỉ giữ lại mục Phiên não 
tức Bô đề (Nguyễn Lang gọi là những truyện hài hước) và mục Thi Lâm. Ở đây, chúng 
tôi khảo sát những truyện ngắn của Lê Đình Thám đăng trong mục Phật hóa tiểu 
thuyết và Phiên não tức Bỏ đề, tức là gồm truyện ngắn, và những mẫu chuyện hài 
hước. Qua đó ít nhiều thấy được tư tưởng Phật học mà tác giả muốn trình bày, đồng 
thời thấy được khả năng sáng tác, sử dụng nghệ thuật văn học trong việc chuyền tải 
giáo lý Phật giáo. 

Từ khóa: Tâm Minh, Lê Đình Thám, Tạp chí Viên Âm, Truyện ngăn. 

Với vai trò là người sáng lập - chủ bút Viên Âm, Lê Đình Thám đã thể hiện quan 
điểm của mình về việc chuyển tải Phật pháp bằng thơ văn, được gọi là “Biệt khai 
phương tiện”. Nếu mục Ti Lâm trong Viên Âm số 1 trang 56 đã nói rằng: “Về mục 
Thi Lâm bắt luận thể thức thi, ca, từ, điệu thế nào, hễ hiệp với Phật lý mà có đạo vị 
thời Viên Âm xin đăng cả” là quan điểm về thơ thì quan điểm về văn xuôi của Viên 
Âm chính là “Phật hóa tiêu thuyết”, tức dùng văn học - nghệ thuật ngôn từ để chuyên 
tải tư tưởng Phật giáo. Đây cũng có thể xem là tuyên ngôn chung cho quan niệm thơ 
văn của Viên Âm, hay nói chủ quan một chút chính là quan niệm về văn học Phật giáo 
của chính Lê Đình Thám. Mục “Phật hóa tiểu thuyết”, như ý nghĩa của nó, Lê Đình 
Thám đã có ý muốn trình bày những lời dạy của Phật Tổ thành những câu chuyện đơn 
giản, đễ hiểu, gần gũi. Rõ ràng, nếu chỉ trình bày Phật pháp một cách cứng nhắc, khô 
khan, mang tính cao siêu thâm bí sẽ không phố biến được rộng rãi, không hấp dẫn 
được độc giả. Vì thế, giảng giải Phật pháp bằng những câu chuyện là cách để lời dạy 
của Phật uyên chuyền hơn, thiết thực hơn. Tâm Minh Lê Đình Thám đã dùng thể loại 


” ThS. NCS, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội. 
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văn học đê thê hiện tư tưởng của mình và chuyên tải tư tưởng ây đên với quân chúng 
độc giả một cách rộng rãi hơn. 


Truyện ngắn của Lê Đình Thám theo chúng tôi được biết gồm: Câu chuyện ông 
chài đăng trên Viên Âm số 1 từ trang 45 đến trang 51 với bút danh là Tâm Minh; truyện 
ngắn Chuyện Dõng Mãnh đăng trên Viên Âm số 2 từ trang 39 đến trang 46 với bút danh 
là Tâm Minh; truyện ngắn Cô Ba Lê đăng trên Viên Âm số 4 từ trang 39 đến trang 43 
với bút danh Châu Hải. Ba truyện này được Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn sưu tầm 
và giới thiệu trong Tác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám (6 tập). Truyện dài 
Biển ái sóng dôi với bút danh là Châu Hải, hồi thứ 1 đăng trên Viên Âm số l từ trang 52 
đến trang 54 và số 2 từ trang 47 đến trang 49. Truyện này chỉ được đăng hai kỳ nên chưa 
biết rõ nội dung, diễn biến câu chuyện như thế nào. Truyện hài hước trong mục Phiển 
não tức bồ đề gồm I1 truyện. Ngoài 10 truyện được sưu tập lại trong Tác phẩm Tâm 
Minh Lê Đình Thám ở tập 3 và tập 5, chúng tôi còn tìm thấy truyện Vô ngã đăng ở Viên 
Âm số 21. Các câu chuyện này xoay quanh nhân vật Cửu Giới, Ba Láp và Ba Rảm. Nếu 
những truyện ngăn là câu chuyện xảy ra giữa đời thường thế tục thì những truyện hài 
hước của chú tiêu Cửu Giới lại xảy ra ở chốn thiền môn. 


1. Tư tưởng nhân quả nghiệp báo 


Tư tưởng nhân quả nghiệp báo của Phật giáo được thể hiện từ rất sớm trong nền 
văn học Việt Nam. Đặc biệt trong nên văn học dân Ø1an, quan điểm ác giả ác báo, cứu 
vật vật trả ơn, gieo gió gặt bão... trở thành tư tưởng chủ đạo, thể hiện quan điểm sống 
của người Việt. Sang văn học viết, mặc dù nội dung tư tưởng được mở rộng thế nhưng 
tư tưởng nhân quả vẫn không hề mất đi. Dưới ngòi bút của tác giả, tư tưởng này trở 
thành yếu tố để nâng cao giá trị nhân đạo của cuộc sống. Văn học Phật giáo Việt Nam 
là một bộ phận không thể thiếu để làm nên diện mạo văn học Việt Nam thời kỳ cổ 
trung đại. Những tác giả đầu tiên của nền văn học viết Việt Nam chính là những thiền 
sư. Một trong những giá trị chủ đạo mà văn học đề cập là giá trị nhân đạo, vì sự hoàn 
mỹ, thiện lành cho con người, xã hội. Bằng tư tưởng nhân quả, Phật giáo có vị trí nhất 
định trong việc xây dựng giá trị tư tưởng của xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. Lê 
Đình Thám tiếp tục sử dụng văn học để thê hiện tư tưởng Phật giáo vì thế những mẫu 
truyện của ông đều mang tư tưởng nhân quả nghiệp báo. Trong truyện Câu chuyện ông 
chài, tác giả đã nhắc đích danh đến từ “thiện ác nghiệp báo”: “câu chuyện thiện ác 
nghiệp báo mười năm về trước trong chiếc thuyền chài”””. Ông thuyền chài vì từng 
được thầy chỉ dạy về nhân quả nghiệp báo nên ông đã cứu người đàn bà chết đuối, bỏ 
qua quan niệm của dân gian rằng, người làm nghề chải lưới khi thấy người chết đuối 
thì không được/nên cứu vì cứu sẽ bị ma-dà tìm cách lấy mạng người cứu hoặc thân 
nhân người cứu. Sau khi cứu được người đàn bà tên là Cửu Nghĩa thì bà đã báo ân 
bằng cách tặng “hai trăm đồng bạc làm vốn”. Vợ chồng ông nhận coi như mượn tiền 


” Viên Âm số 1, tr.45 
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để làm ăn. Kể từ đó vợ chồng ông chài làm ăn khắm khá, trả được nợ, lại sắm thêm 
được nhà, đất. Cũng trong truyện này, tác giả đã lồng thêm một câu chuyện khác về 
nhân quả. Nguyên nhân khiến người đàn bà tên Cửu Nghĩa kia bị trôi sông là vì bà lên 
miền ngược mua cau gặp lúc “gió lớn sóng to, thuyền tôi phải úp”, bà nhờ một tắm 
ván mà nổi trôi trên dòng nước cho đến đầu làng này, thấy hai anh em kia vớt củi liền 
kêu cứu và hứa sẽ trả ơn băng sáu đồng bạc trong túi yếm. Hai anh em nọ không 
những không cứu mà còn giựt áo yếm lấy tiền, dùng cầm chèo đánh bà Cửu Nghĩa. Vì 
hai anh em cùng gây tội giết người cướp của nên cả hai bị trời đánh. Trời đánh người 
em trước, sau khi chôn cất xong, trời lại đánh tiếp người anh chết bên cạnh mộ người 
em. Hai anh em gieo nhân ác nên phải nhận quả báo ác, chết một cách thê thảm. 


Tương tự, cô Ba Liễu trong truyện Cô Ba Liễu nhờ sự chỉ bày của Giác Hoa mà 
đã đi tìm ông Cử Trúc rồi kết hôn. Trước đó ông Cử Trúc và Ba Liễu đã hứa hẹn, ông 
cử giả tin gia sản bị tán thất, trở thành nghèo đói xem cô Ba Liễu có còn mong ước kết 
hôn hay không. Kết quả của truyện Cô Ba Liễu là để khăng định tính nhân quả chung 
tình trước sau một lòng, không phụ lời trái hẹn ắc sẽ được như ý. 

Tác giả không chỉ dừng lại ở việc kế chuyện gieo nhân ác gặt quả ác mà đã tiến 
xa hơn một bước đó là hóa giải hận thù, tránh lặp lại quả ác. Bà Cửu Nghĩa kế chuyện 
mình bị cướp hại và nghĩ sẽ đi kiện tụng hai anh em đã hại mình. Tuy nhiên ông chài 
đã khuyên can: “thôi thưa kiện làm chi, quả báo như vậy cũng đã vừa rồi, sách có câu: 
Oan gia nghỉ giải bất nghi kiết”, đời trước bà đã có thế nảo, đời nay mới gặp chuyện 
rủi ro như vậy. nay nếu không biết rộng lòng tha thứ, thời e vay trả trả vay, biết đời 
nào cho hết oan trái””"Ÿ, Đây chính là lời dạy của đức Phật được nhắc trong kinh Pháp 
cú phâm Song Yếu: “Hận thù diệt hận thù/ Đời này không thể có/ Từ bi diệt hận thù/ 
Là định luật ngàn thu”(Pháp Cú S). 


Tương tự, nhân vật Dõng Mãnh trong Chuyện Dõng Mãnh cũng thê hiện tư 
tưởng nhân quả. Dõng Mãnh nhân vì khi tắm dưới khe được một vị Thầy nhắc nhở 
rằng sẽ bị vạ ngục hình. Dõng Mãnh vì ham mê cờ bạc nên sa đà vào con đường trộm 
cướp. Một hôm, Dõng Mãnh theo thói cũ vào nhà của một cô gái trẻ đang ngồi chăm 
sóc mẹ bệnh nặng. Đợi mãi mà cô gái vẫn chưa đi ngủ nên Dõng Mãnh quyết định 
xông vào định giết cô gái để cướp của. Cô gái thấy Dõng Mãnh liền nghĩ rằng anh 
chàng đến để cứu mẹ mình nên cầu xin anh cứu mẹ một cách khẩn thiết. Vì nghĩ lòng 
hiểu thảo của cô quá lớn nên anh không những không ra tay sát hại mà còn ngồi cầu 
nguyện với Bồ tát Quán Thế Âm. Đến lúc trời sáng thì có một chú tiểu ở chùa ra cho 
gói thuốc và cứu được mẹ cô gái. Sau khi tỉnh dậy, mẹ cô gái đã hỏi con mình có phải 
nhờ người này mà bà được cứu hay không và bắt cô gái lạy tạ ơn, lấy một món tiền 
khá to đưa cho Dõng Mãnh. Dõng Mãnh thấy hồ thẹn, tự nhận mình là tên cướp, sau 
đó quay về tìm Thầy để xin xuất gia. Nhân quả ở đây chính là sự lựa chọn. Nếu như 


*5 Viên Âm số 1 tr.47. 
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thế này thì sẽ thế này, nếu như thế khác thì sẽ thế khác. Nhân vật sẽ tự lựa chọn nhân 
gieo trồng để gặt quả. Dõng Mãnh đã chọn việc gieo nhân lành, không ra tay hành 
động cướp của giết người dù khoảnh khắc trước anh đã nảy sinh ý định. 


N 


Trong “Lời nói đầu” của cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Lê Đình Thám đã chỉ rõ: 
“Luật nhân quả là một quy luật rất sinh động không phải luôn luôn đơn giả như trồng 
lúa thì được lúa. Lại chính việc trồng lúa được lúa cũng không đơn giản lắm, vì phải 
có đất, có nước, phân, cần, giống, phải kê đến thời tiết thuận nghịch, đến kỹ thuật cấy 
cày, v.v... thì mới chắc được lúa và được nhiều lúa. Vì thế nên nhân quả và định mệnh 
khác nhau rất nhiều. Định mệnh thì việc gì cũng đã định trước rồi, không làm sao tránh 
khỏi được; còn nhân quả thì chăng những có nhân quá khứ sinh quả hiện tại, mà lại 
còn có nhân hiện tại sinh quả hiện tại (trong đó có cả ảnh hưởng của hoàn cảnh, ảnh 
hưởng của tư tưởng hành động bản thân). Hai dây chuyền nhân quả đó thường xuyên 
ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho quả báo hiện tại thay đổi từng phút. Vật chất có nhân quả 
vật chất, tâm thức có nhân quả tâm thức; hai bên ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng không 
nhất thiết giống nhau. Đối với đạo Phật, nhân quả tâm thức là chủ yếu, vì nó quy định 
sự tiến hóa hay thoái hóa trên con đường giải thoát”””". Nhân quả là sự lựa chọn của tự 
thân, là sự quyết định của bản thân. 


Như vậy, cả ba truyện Câu chuyện ông chài, Cô Ba Liễu và Chuyện Dõng Mãnh 
đều đề cập đến tư tưởng nhân quả của Phật giáo. Gieo nhân lành sẽ được trả ơn lành, 
gieo nhân ác sẽ gặp quả báo ác; nếu biết tâm hối kịp thời, không gây nhân sẽ không 
phải chịu quả. Với cách xây dựng nhân vật và lối kế chuyện này, độc giả rất dễ nhận 
diện lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày để từ đó áp dụng vào chính đời sống của 
độc giả. 

2. Đề cao chữ Tâm 


Tâm được Phật chỉ dạy rất nhiều trong các kinh điển, chẳng hạn Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Già... Đặc biệt 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy rất chỉ tiết về tâm. Tâm rất diệu dụng, bao hàm 
vạn tượng sum la, thiện hay ác cũng từ trong Tâm mà sinh khởi. Nếu biết dụng thì tâm 
là người thiện tri thức dẫn đến con đường viên thành quả Phật. Trong văn học Phật 
giáo Việt Nam, đặc biệt trong văn học hệ Bát nhã Đại thừa, chữ Tâm luôn được nhắc 
đến. Lê Đình Thám thấu tỏ diệu dụng của Tâm, là khởi nguồn của hai dòng thiện ác 
nên trong sáng tác của ông luôn đề cập đến tâm. 


Trong Chuyện Dõng Mãnh, anh chàng Dõng Mãnh vì chứng kiến cảnh người 
con gái hiếu thảo quỳ lạy cầu xin mình cứu chữa cho mẹ mà không hè đề phòng một 
kẻ cướp muốn sát hại cô. Dõng Mãnh nghĩ rằng: “Người ta cũng một tâm mà sao lại 
hiếu hạnh, khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại tham lam độc ác. Nói rộng ra, 


* Tâm Minh Lê Đình Thám (1983), Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 
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Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa nhẫn nhục, công đức vô lượng vô 
biên; tôi cũng một tâm mà sao đến nỗi sân si hiểm độc, ích kỷ hại nhơn, tội ác vô 
cùng vô tận. Nghĩ như vậy mà ghê cho tâm mình, mà gớm cho tâm mình, mà muốn 
bỏ cái tâm Ấy, tu cho đặng cái tâm trọn tốt trọn lành của chư Phật” N6. vị Phật, 
các vị Bồ tát cũng một tâm như mình cả, vì có công tu tập cho tâm ây được hoàn toàn 
tấn hóa, nên dứt sạch hết cả các mối mê lầm và chứng được công đức vô biên vô 
lượng. Người đời cũng một tâm như vậy, vì không chịu tu tập, chỉ theo cái thân, cái 
cảnh giả dối vô thường nên mắc vào lưới tham sân si luân hồi mãi mãi”””°. Dõng 
Mãnh thấy tâm tốt của người khác như thế đành so lại tâm mình nên quy hướng về 
Phật, đến xin xuất gia với vị thầy ngày xưa đã chỉ dạy. Thầy thử lòng cầu đạo, nếu 
Dõng Mãnh chịu leo lên cây đại thụ nhảy xuống thì cho xuất gia. Dõng Mãnh đã leo 
lên cây đại thụ cao chừng ba chục thước, niệm Phật và nhảy. Khi gần đến mặt đất thì 
đã có Thầy dang tay đỡ lấy. Thấy được tâm cầu đạo như thế nên liền cạo đầu cho 
xuất gia. Sau khi tu tập, Dõng Mạnh đã phát nguyện sanh về Tịnh độ. Kết thúc câu 
chuyện, Dõng Mãnh đọc bài kệ và vãng sanh: “Biến quan pháp giới/ Bản vô nhất vật/ 
Phóng hạ đồ đao/ Lập địa thành Phật”. 


Vạn pháp do tâm, ý niệm tu tâm là chuyên tâm mê thành ngộ, tâm phàm thành 
Thánh. Chính vì biết cội nguồn một tâm như nhau nhưng hai biểu hiện thiện ác khác 
nhau khiến Dõng Mãnh xấu hồ mà quay đầu về nẻo thiện. Không những thế lại còn 
quyết tâm không ngại chết để được xuất gia. Nhờ tâm mạnh mẽ và tỉnh tấn nên được 
thầy cho xuất gia, về sau lại được vãng sanh. Bốn câu kệ trở thành lời khăng định rằng 
vạn sự ở tâm, nếu quy tâm thiện, dứt bỏ điều ác thì tức khắc trở thành thanh tịnh, đạt 
được sự giải thoát. 


Trong truyện Câu chuyện ông chài tác giả đã đề ông chài giải thích nguyên nhân 
của việc hai anh em cướp của hại người kia và việc bà Cửu Nghĩa bị nạn: “Nghiệp quả 
trước đã thành tựu, báo ứng sau chắc hiện tiền. Địa ngục không ai muốn xuống, nhưng 
làm đữ thời phải xuống: Tịnh độ ai cũng muốn sanh, có niệm Phật thời mới được vãng 
sanh. Sấm sét đâu lại hữu tâm, mà khi giết người tặc tử, lúc đánh kẻ loạn thần, vì ác 


1 * ^ ^ z .. “ . ^ ^ ^ ` 
nh, Qua lời nhân vật, tác giả khăng định: “Muôn vật vẫn là 


tâm nên ảnh hưởng ra vậy 
tâm, tuy không biết mà cũng biết, tâm sanh ra vạn vật, tuy có biết mà cũng không... 
Mê nên một có muôn ngàn đều có. Phật với chúng sanh vẫn đồng một tâm, tâm đồng 
một tánh, ngộ được một không, tất cả đều không. Tâm là đại huyễn sư, đã sanh ra thời 
cô quái ly kỳ, chi chỉ lại không đủ cả. vậy mới biết trời cũng là tâm, điển cũng là tâm, 
sét cũng là tâm; tâm làm ra việc dữ, tâm hành phạt lấy tâm; nhơn duyên thuần thục, 
*°' Viên Âm số 2, tr.44. 
"8 Viên Âm số 2, tr.40. 
* Viên Âm số 2, tr.46 


Š!9 Viên Âm số 1, tr.50 
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quả báo rõ ràng, mà chỉ chỉ cũng ở trong một tâm mà ra cả””"". 


Chính trong Lời nói đầu của cuỗn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Lê Đình Thám đã viết 
rằng: “Các loài hữu tình chủ yếu là những cái tâm làm cho có sống, có cảm giác, có 
nhận thức, có suy nghĩ, có ghi nhớ, v.v... Cái tâm là một sự vật nên bản tính vẫn là 
pháp giới tính như các sự vật khác. Khi học đạo và tu chứng, tâm ấy có thể quan sát 
Pháp giới tính nơi cây, nơi đá, hay quan sát pháp giới tính nơi tự tâm; nhưng khi xét 
nhận được pháp giới tính nơi tự tâm thì có phần dễ nhập một với pháp giới tính hơn là 
khi xét nhận được pháp giới tính nơi cây nơi đá. Vì thế Phật thường dạy người đời tu 
chứng pháp giới tính nơi tự tâm mình và gọi pháp giới tính đó là tâm tính. Song tâm 
tính vốn là pháp giới tính, chứ không phải tính riêng của tự tâm và khi chứng ngộ được 
tâm tính rồi thì cả tâm riêng cũng không còn nữa”” . 

Trong một bài thơ, Lê Đình Thám cũng đã nói rằng: “Ứng cơ giảng giải lý duy 
tâm””!”. Tác giả đề cao chữ Tâm bởi ông đã thấu triệt diệu dụng của Tâm. 


Như những tác giả văn học Phật giáo khác, Lê Đình Thám đã thể hiện được sự 
bao quát nghĩa lý của Tâm. Mặc dù không đi sâu vào tánh tướng, dụng thể của tâm 
như trong kinh nhưng qua các nhân vật cụ thê đã đánh động đến tâm thức người đọc 
một cách nhanh nhất, hiểu được giá trị diệu dụng của tâm để tu học, hành thiện. 


3. Thể hiện phương pháp tu học 


Không chỉ nêu lên giáo nghĩa, các câu chuyện của Lê Đình Thám có tính hướng 
dẫn giải quyết những vấn đề cuộc sống một cách cụ thể. Chẳng hạn trong truyện Câu 
chuyện ông chài, hành động cứu bà Cửu Nghĩa của ông chải mang hai tư tưởng: 1. Đả 
phá quan điểm mê mờ cố hữu trong dân gian. Dân chài quan niệm rằng khi thấy người 
chết đuối thì không được cứu vì ma-dà sẽ trả thù bằng cách lấy mạng của chính người 
cứu hoặc người thân. 2. Quan điểm nhân quả nghiệp báo, cứu người gặp nạn là việc làm 
thiện lành sẽ được nhận quả tốt. Ông chài cứu bà Cửu Nghĩa và được bà Cửu Nghĩa 
giúp tiền buôn bán. Ông chài tiếp tục nghề chài “tôm cá ê chề chở không muốn nỗi”, rồi 
chuyên từ lưới nhỏ sang “chài lưới sưa mặt, chỉ bắt cá to”. Vợ của ông chải đi buôn, 
“bạn hàng yêu chuộng, bán đắt mua may”. Hiểu nghề chài lưới mắc nghiệp sát sanh hại 
mạng nên vợ chồng ông chài đã “rước thầy tụng kinh siêu độ cho các dòng thủy tộc. Vợ 
chồng tôi và gia quyền đem nhau ra trước đàn siêu độ mà lạy Phật, chăng dám cầu danh 


À Ũ se ÀÀ No lá A8 42285 xiẤ 3i . : : tà S145 vụ 
cầu lợi, chỉ cầu đời đời kiếp kiếp, khỏi phạm tội sát sanh hại mạng mà thôi””'Ý. Tác giả 
không chỉ đê cập đên việc nhân quả, làm ơn được ban ơn, làm ác bị nghiệp báo ác mà 


tác giả còn chỉ cách tu mà vẫn lao động sinh sống, tu giữa cuộc đời này. Đây là một cách 
* Viên Âm số 1, tr.50. 

*!“ Tâm Minh Lê Đình Thám (1983), Sđd. 

“13 Tạp chí Viên Âm, sô 17 tr59 


314 Viên Âm số 1, tr.49. 
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giải quyết để cho quần chúng lao động có thể thực hiện được. Họ vừa lao động kiếm 
sông vừa vẫn thê hiện được lòng từ bi mà không ác tâm sát sinh hại mạng. Đây là quan 
điểm truyền thống của Phật giáo Việt Nam, là nhập thế, là cư trần có ý nghĩa thiết thực, 
góp phần chống lại luận điệu của thế gian trong việc tu hành của Phật giáo. 

4. Một số phương pháp nghệ thuật 

Lê Đình Thám đã xây dựng truyện theo lối đối thoại. Tác giả không kể câu 
chuyện đài lan man một cách áp đặt mà đã để các nhận vật tự đối thoại với nhau. Cô 
Ba Liễu nói: “Em nói thật, em chẳng tin tôn giáo nào cả. Em không hiểu vì sao người 
thông minh như chị lại chịu bỏ lạc thú giữa đời là lạc thú chắc chắn, mà đeo đuôi theo 


cảnh cực lạc Niết Bàn là một cái hư vô tịch diệt không thật có””””. 


Liền sau đó nhân vật Giác Hoa đã trả lời lại răng: “Tống Nho không biết đạo 
Phật, chỉ dùng bốn chữ “hư vô tịch diệt” làm khẩu sáo đặng bài bác, mà trong bốn chữ 
ấy, đã hết hai chữ “hư vô” không phải của đạo Phật rồi, thế thì còn nghĩa lý gì nữa. 
[-..] Niết bàn không phải một cõi, một thế giới, Niết Bàn là cảnh chơn không, do nơi 
tâm thanh tịnh hiện ra. Tâm còn dơ bắn, đâu cũng là khổ hải; tâm đã trong sạch, đâu 
cũng là Niết Bàn””'9. 

Lối đối thoại này được sử dụng dày đặt trong các truyện. Đối thoại về vui buôn, 
công việc, phục vụ xã hội, tu Phật lợi hay không lợi đối với xã hội, việc xuất gia và thọ 
nhận, phạm giới, thuyết sống khổ, chết khổ, già khổ, đau khổ... vừa là cách đề trình 
bày quan điểm, vừa là cách để giải quyết những vấn đề đó. Tất cả đều được soi chiếu 
bằng lời Phật dạy, giúp người đọc nhận diện những vấn đề thực tế trong cuộc sống một 
cách dễ dàng hơn. 

Phương thức đối thoại của nhân vật được tác giả khai thác triệt để trong những 
truyện hài hước, được đặt tên trong mục Phiên não tức Bỏ đề. Nhân vật Cửu Giới đôi 
thoại với Ba Láp, Ba Rảm một cách liên tục nhằm đưa nhân vật đối thoại đến chỗ phá 
bỏ mê mờ. Chẳng hạn trong truyện Ba Rảm ăn mặn: 


“Cứu Giới bưng đồ cả than, cả tro, cả đất đầy chén Ba Rảm; Ba Rảm tức mình nói: 
- Anh sao nghịch quá con nít? 

- Sao chú không ăn đi? 

- Nhưng tro với than, với đất ai ăn cho được? 


- Không sao, chú đừng chấp trước, đừng nghĩ là tro, là đất rồi chú ăn được liền 
tức thì”””. 


“1Š Viên Âm số 4, tr.39. 

*!9 Viên Âm số 4, tr.40. 

* Thích Trung Hậu-Thích Hải Ấn sưu tập và giới thiệu (2007), Tác phẩm của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, 
tập 5, tr.250. 
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Sử dụng phương thức đối thoại này chăng khác nào kiểu dùng ngôn ngữ của Thiền 
tông. Thiền sư đồn ép thiền sinh đến tận cùng của đối thoại, thúc ép liên tục khiến thiền 
sinh phải tự ngộ ra chân lý, tự tánh. Hình thức đối thoại giữa có và không, hai nhân vật 
trình bày hai quan điểm để tranh luận. Cuối cùng đạt đến sự thống nhất biện chứng, đi 
sâu vào ý nghĩa giải thoát chứ không bám vào văn tự, hóng những chuyện bên ngoài mà 
không bước vào trong cửa Thiền, không bước vào ý nghĩa của các pháp, các lời dạy. 
Bằng đối thoại, các nhân vật không còn chấp vào cái có và cái không đề biện hộ cho 
hành động sai trái của mình. “Phiền não tức Bồ đề” mang tư tưởng của kinh Kim Cang, 
của Bá: Nhã chính vì thế đối thoại được tác giả sử dụng càng thêm ý nghĩa. Từ trong 
những đối thoại bằng ngôn ngữ sẽ hiển bày chân lý, tự tánh. 


Lê Đình Thám xây dựng truyện băng những tình tiết xác thực, tạo ra các hình 
tượng nhân vật có tên tuổi rõ ràng khiến người đọc dễ nhận thấy sự thiết thực ngay 
trong đời sống hàng ngày. Giáo lý nhà Phật không còn là điều viễn vông và khô khan 
nữa. Trong khi đa số truyện cô Phật giáo giống như truyện cổ Việt Nam đều kề chung 
chung về một địa điểm, không thời gian bị xóa nhòa kiểu “ngày xửa ngày xưa, ở một 
khu làng nọ...”, thì đến văn học viết những mẫu chuyện đạo lý đã được chú ý đến hình 
thức nghệ thuật. Câu chuyện phải được xây dựng trên nền tảng nhân vật có tên tuổi, 
xảy ra ở không thời gian rõ ràng nhằm khăng định về sự minh bạch, tạo độ tin cậy cao. 
Câu chuyện ông chài được tác giả kê xảy ra ở tỉnh Quảng Nam: “Nước ngâm trong 
vắt, cành trúc là đà, bóng ác đã xế non tây, gió chiều còn đương giỡn sóng; say tình 
mến cảnh, ba ông thầy sãi, một chiếc thuyền con, hãy còn lững thững giữa dòng sông 


”3!3. Tương tự trong truyện Cô Ba Liễu, tác giả đã kết thúc với địa 


cái tỉnh Quảng Nam 
điểm ở thành phố Huế: “Mười hôm sau, trong thành phố Huế lắm người rủ nhau đến 
xem đám cưới ông Cử Trúc và cô Ba Liễu””'”. Những câu chuyện được kể trong một 
không thời gian cụ thể, địa điểm rõ ràng sẽ tạo được sự tin tưởng cao. Điều này có tác 
dụng trong việc giúp người đọc y theo sự hướng dẫn những lý thuyết Phật giáo mà áp 
dụng trong cuộc sống thường ngày của mình. 

5. Kết luận 

Lê Đình Thám là một trí thức tân thời, thông hiểu cả kiến thức Đông Tây. Ông 
còn là một cư sĩ Phật giáo mang trong mình ý thức trách nhiệm chấn hưng Phật giáo, 
hoằng hóa giáo Pháp của đức Phật. Ở tâm hướng của một trí thức giao thời, Lê Đình 
Thám tìm hiểu, tu tập và thực hiện hạnh nguyện dắn thân, góp phần lớn trong việc tạo 
nên tảng để Phật giáo Việt Nam phát triển, đem minh triết Phật giáo đến với quần 
chúng, lợi lạc cho xã hội. Ông đã rất nhiệt thành trong việc tìm tòi và xây dựng những 
tổ chức Phật giáo, kiến tạo nền tảng vững chắc đề chắn hưng Phật giáo. Đánh giá con 


*!# Viên Âm số 1, tr.45. 


*!? Viên Âm số 4, tr.43. 
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người của ông, thiền sư Nhất Hạnh cho rằng: “Cư sĩ Tâm Minh có nhiều tài năng””Z9. 
Từ cuộc đời hoạt động dắn thân cho đến trước tác để lại, từ việc phục vụ xã hội, phục 
vụ Phật giáo cho đến phục vụ dân tộc; từ diễn giảng kinh điển cho đến sáng tác văn 
chương; từ một trí thức có vị trí trong xã hội đến một cư sĩ Phật giáo thuần thành... tất 
cả đều toát lên sự nhiệt tình và trách nhiệm. 


Trong những truyện ngắn của ông để lại, dù không nhiều nhưng lại là những tác 
phẩm đóng góp làm nên mặt tư tưởng của một trí thức lớn. Những tác phẩm này đã 
chuyên tải được tư tưởng triết lý nhân quả nghiệp báo, đề cao chữ Tâm, hướng dẫn 
mọi người thực hiện nếp tu theo Phật giáo khi ở ngay giữa cuộc sống thế tục. Không 
những thế, những tác phẩm của Lê Đình Thám còn góp phần làm nên diện mạo văn 
học Phật giáo thời cận đại. Tìm hiểu văn học Phật giáo thời này không thể không tìm 
hiểu con người và tác phẩm của Tâm Minh Lê Đình Thám. Ông là một cư sĩ trí thức 
lớn của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX. 


PT 
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TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA QUA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM 
DO CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM BIÊN DỊCH VÀ GIỚI THIỆU 


PGS, TS. Hoàng Thị Thơ” 


Tóm tắt: Lê Đình Thám (1897-1969) - người con ưu tú của Quảng Nam với sự 
nghiệp của hàng cư sĩ (Pháp danh Tâm Minh) đã góp phần xây dựng, phát triển Phật 
Học nói và Triết học Phật giáo Việt Nam trong phong trào chấn hưng phật giáo ở Việt 
Nam. Có Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám được Phật giáo Việt Nam tôn vinh như “mót 
vị Pháp sư - Cư sĩ vừa Tông thông vừa Thuyết thông”. Đề hiểu được những đánh giá 
đặc biệt này về ông, chúng ta có thê qua những chủ đề Phật học và triết học Phật giáo 
được ông trình bày trong các bài giảng pháp, luận giảng kinh điển cũng như các trước 
tác và biên dịch kinh điển của ông ””'. Đặc biệt nhất là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà ông 
đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để biên dịch, chú giải cũng như truyền bá qua 
các buổi giảng kinh điển ở nhiều nơi, rồi đăng trên nhiều số Wguyệt San Viên Âm. Hơn 
nữa, qua Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà ông soạn dịch có thê giúp ta hiểu được nhiều nội 
dung triết học phức tạp nhất của Phật giáo Đại thừa, từ đó có thê khăng định Phật giáo 
đã có đóng góp đặc biệt cho triết học phương Đông và cho tư duy của nhân loại. 


Từ khóa:Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Triết học Phật giáo, Phật học, Nhất 
thừa, “Kinh Thủ Lăng Nghiêm”. 


° Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 


”“'Kinh sách do ông phiên dịch, và chú giải hầu hết đều là những tác phẩm quan trọng trong hệ thống Phật học 
Đại thừa: Kinh Thú Lăng Nghiêm (1961), Nhân Minh Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch 
Sử Phật Giáo Việt Nam Và Phật Tổ Thích Ca. 
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Lê Đình Thám (1897-1969) - người con ưu tú của Quảng Nam với sự nghiệp đồ 
sộ của hàng cư sĩ (CS),với Pháp danh Tâm Minh, trong xây dựng, phát triển hội An 
Nam Phật Học (ANPR) nói riêng và Phật học Việt Nam (PHVN) nói chung qua phong 
trào Chấn hưng phật giáo (CHPG) đồng hành cùng dân tộc Việt Nam”. Cô CS Tâm 
Minh Lê Đình Thám được Phật giáo Việt Nam tôn vinh như “một vị Pháp sư - Cư sĩ 
vừa Tông thông vừa Thuyết thông”. Những đánh giá đặc biệt này đề cao công lao của 
Ông đối với Phật học Việt Nam. Chúng ta có thể qua những chủ đề Phật học và triết 
học Phật giáo được Ông trình bày trong các bài giảng pháp, luận giảng kinh điển cũng 
*3 và Kinh Thủ Lăng Nghiêm (viết 
tắt: TLN) là một trong những thành tựu của ông đáng được tôn vinh. 


như các trước tác và biên dịch kinh điên của Ông 


Tên đầy đủ là “Kinh Đại Phật đỉnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, 
Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm, gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm ”””(@pI. 
Shurangama sutta; sa. Šñrangama-samadhi-sữra), hàm nghĩa đây là một trong những 


kinh điển căn bản ở đỉnh cao triết học - tôn giáo của Phật giáo Đại thừa. Ở cuối 
chương III Phật còn nêu ra 5 tên gọi khác của bộ kinh này". 


Kinh TLN được CS Tâm Minh dành nhiều thời gian và tâm huyết để biên dịch, 
chú giải cũng như truyền bá qua các buổi giảng kinh điển tại các chùa và hội ANPH, 
còn được Ông đăng trên nhiều số Nguyệt san Viên Âm. Bản thảo Kinh TLN được Ông 


hoàn thiện qua 29 năm (từ 1932), và xuất bản năm 1961 tại chùa Quán Sứ, như một bộ 


326 ‹c 


kinh Phật giáo Đại thừa hoàn chỉnh bằng quốc văn “. “... Phật giáo có rất nhiều bản 


kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh “Lăng-nghiêm”: Nơi nào có kinh 


Lăng-nghiêm là nơi ấy Chánh pháp trụ thế. Nếu kinh “Lăng-nghiêm” không còn nữa, 


››527 


thì thời thời mạt pháp đến rồi vậy””“”. Đây là một bộ kinh hàm chứa nội dung triết học 


*““Ba đại biêu Cư sĩ trí thức tiền bối của phong trào CHPG ở miền Nam là Tâm Minh Lê ĐìnhThám (s.1897) ở 
Huế, Chánh trí Mai Thọ Truyền (s. 1905) ở Bến Tre, và Đoàn Trung Còn (s. 1908) ở thành phố Vũng Tầu. Cả ba 
không quen biết nhưng cùng gặp nhau ở tâm nguyện: 7rên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Họ không chỉ 
làm tròn vai trò hộ trì Phát Bảo, hộ trì Pháp bảo và hộ trì Tăng bảo, mà còn đặc biệt hoàn thành xuất sắc vai trò 
Hoằng Pháp. [xem Vận dụng bài học lịch sử cận đại về hoằng pháp của các cư sĩ tiên bối, nguồn: 
https:/www.rongmotamhon.net/xem-sach_ Van-dung-bai-hoc-lich-] 


**“Kinh sách do ông phiên dịch, và chú giải hầu hết đều là những tác phẩm quan trọng trong hệ thống Phật học 
Đại thừa: Kinh Thú Lăng Nghiêm (1961), Nhân Minh Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bát Nhã Tâm Kinh, Lịch 
Sử Phật Giáo Việt Nam Và Phật Tổ Thích Ca. 

**Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2000) bản PDFE, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.6 

3 Mục 07- Chỉ dạy tên kinh, thuộc chương III (theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2000) bản PDE, Sđđ) nêu các tên 
khác của Kinh TLN là: “Đại-Phật-đinh-tắt-đát-đa bát-đát-ra, vô-thượng bảo-ấn, thập phương Như-lai thanh-tịnh 
hải-nhãn”, “Cứu-hộ thân-nhân, độ-thoát A-nan cập thử Hội-trung Tính-tỷ-khưu-nI, đắc Bồ-đẻ-tâm, nhập biến-tri- 
hải”, “Như-lai mật-nhân, tu-chứng-liễu-nghĩa”, “*Đại-phương-quảng diệu-liên-hoa-vương, thập phương Phật-mẫu 
đà-la-ni-chú”, và “Quán-đỉnh chương-cú, chư Bồ-tát vạn-hạnh Thủ-lăng-nghiêm”. 


3“ “Quốc văn” là từ của CS Tâm Minh dùng trong “Lời nói đầu” của Kinh Tử Lăng Nghiêm. 


527Kinh Lăng-Nghiêm, Link: vanphatthanh.org › Khai Thị 
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căn bản của Phật giáo Đại thừa, gồm cả tư tưởng Nhất thừa (thống hợp tất cả các thừa, 
tất cả các tông), có thể giúp hiểu rõ hơn những vướng mắc của phân tông, phân phái, 


phân trình độ giác ngộ trong một chỉnh thể Phật giáo”. 


Kinh TLN do CS Tâm Minh biên dịch theo bản tiếng Hán”” gồm 10 quyền”. 
Ngoài phần Tiểu sử CS Tâm Minh, Lời nói đầu,Kinh TLN này gồm 25 Mục được chia 
thành 3 phần với 6 chương: Phản Tựa (gồm 2 chương); Phản Chính tông (gồm 4 
chương) và Phẩn Lưu thông (gồm 2 chương). Chúng tôi sẽ bám theo Lởi nói đầu và 
Chính tông để phân tích tư tưởng triết học Phật giáo Đại thừa mà CS Tâm Minh đã 


chuyền tải qua bản dịch này ”'. 


A. LỜI NÓI ĐẦU”” thực sự đã là một chuyên luận triết học Phật giáo Đại thừa 
của CS Tâm Minh. Phần này đã khái quát một cách căn bản nội dung cốt lõi của Kinh 
TLN, mà theo cấu trúc triết học phương Tây hiện đại thì đó là các vẫn đề về Bản thể 
luận, Nhận thức luận và Nhân sinh quan. Cho phép tôi tạm theo cách chia vấn đề của 
triết học phương Tây đề phân tích và đánh giá tư tưởng triết học của Kinh TLN qua Lời 
nói đầu của CS Tâm Minh, và cũng qua cách chia vẫn đề này để làm rõ đóng góp của 
triết học Phật giáo trong so sánh triết học Đông- Tây. 


CS Tâm minh đã khái quát rõ quan điểm của Kinh TLN về Bản thê đích thực, đó 
là “Duyên khởi” (Pl: Paticca samuppada; Anh: Dependent Origination), tức bản thể 
chung nhất, phố quát nhất của vũ trụ và vạn vật. Bản thể đó không thê là cái đứng im, 
hay cái gọi tên được, khi “tất-cả sự vật đều chuyển-biến không ngừng” (vô thường). 
Theo cách diễn đạt của triết học biện chứng Hêghen, bản chất tối hậu là “Cái đang vừa 
là Nó vừa trở thành cái khác Nó song vẫn là Nó”. Kinh TLN phải tạm mượn rất nhiều 
thuật ngữ để diễn đạt Bản thể Duyên khởi như: “Pháp giới tính”, “Tính bản nhiên”, 
hay “... gọi là tính chân-như, là thật-tướng, là Phật-tính, là Như-lai-tạng-tính, là pháp- 


*“*Sang giai đoạn Phật giáo Đại thừa có thêm sự phân loại (Các £hừa: Tiểu thừa, Đại thừa, Kim Cương thừa; 
Các tông: Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông; Các frình độ giác ngộ: La Hãn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, 
Phật...) khiến Tăng già cũng như giáo lý thêm phức tạp, khó hiểu hơn. 

*” Bản Hán (dịch năm 705 đời Đường, tại chùa Chế Chỉ, Quảng Châu, Quảng Đông; trong 7gng Đại Chánh là 
quyền 19, kinh số 945) này do một nhóm người: sa-môn Bát Lạt Mật Đề (Paramiti) cùng sa-môn Di Già Thích 
Ca thông dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán và Phòng Trung chép lại lời dịch bằng tiếng Hán. [Xem: Kinh 
TLN, Sảd. tr. 6; Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Link: Nguồn: https://thuvienhoasen.org/.../kinh-dai- 
phat-danh-thu-lang-nghiem; Hoạt Tử Nhân (2017) Ý nghĩa bài tựa chú Thủ Lăng Nghiêm, Link: https:// 
nguoiphattu.com/tu-hoc/TIuan-dam-g1ang-kinh/10916-y-nghia-bai-tua-chu-thu-lang-nghiem.html ]. 

*3° Bản Hán cũng như bản Việt dịch do CS Tâm Minh đều gồm 10 quyền, nhưng sự phân chia thành 10 quyên 
này hầu như không liên quan tới phân chia cấu trúc nội dung các chương, mục, đoạn và chỉ trong đó. 

*3' Bài viết này xin dùng Kinh Thủ Lăng Nghiêm (2000), bản PDF, Nxb Tôn giáo, Hà Nội để trích dẫn. Link: 
https://thienphatg1ao.wordpress.com/.../kinh-thu-lang-nghiem-cu-s1. 

** “Lời nói đầu” trong bản Việt dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, dựa theo bản 
Hán dịch của Bát Lạt Mật Đế, xuất bản tại Hà Nội năm 1961. 
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tính, là tâm-tính...””””. Nhưng ngay lập tức Ông cảnh báo cái bẫy của định nghĩa qua 
khái niệm rằng: “Tính ấy bình-đăng, không thật có sinh, có diệt, có người, có mình, 
có tâm, có cảnh, có thời-gian, có không gian; không thấp, không cao, không mê, 
không ngộ; tính ấy duyên khởi ra tất cả sự vật, không có ngăn-ngại, đồng thời cũng 
tức là bản tính của tất cả sự vật, không hè thay đổi”””. Khái niệm Duyên khởi cho 
thấy Phật giáo muốn tiếp cận một Bản thể sống động, đẳng sau mọi hình tướng, danh 
sắc, đang trong quan hệ, đang trong tương tác vô tận, gồm cả vật chất và tinh thần, cả 
hữu sinh và vô sinh...”Ÿ, mà triết học phương Tây khi phân rạch ròi Duy Vật hoặc là 
Duy Tâm thì đánh mất cái đang sông động đó. 


Bản thể luận Duyên khởi của Phật giáo không bị rơi vào bẫy các thái cực Vật- 
Tâm, Có-Không, tức là cái bẫy lôgic của tư duy nhị phân như hầu hết các hệ thống 
triết học phương Tây. Đó là coi chính Tính Tương tác, Tính Quan hệ đang trong sông 
động là Bản thê của toàn thể vũ trụ. Đó chính là cái mà kinh điên Phật dùng khái niệm 
Duyên khởi và Thiền Tông Đại thừa tạm gọi là Tính Không, còn Kinh TLN tạm gọi 
băng rất nhiều tên khác nhau. Phật giáo khẳng định không thể gọi đích tên được, vì 
Bản thể đó ở đằng sau mọi hình tướng, mọi thái cực. Vì mọi hình tướng đều là sự quy 
định cụ thể không phản ánh được toàn diện và chân thực Cái sống động đang trong 


2A 6€ 


Tương tác và Quan hệ “trùng trùng”. Có thê nói, Bản thê luận Duyên khởi của Phật 
giáo đã mở ra một cách tiếp cận 77ng đạo rất độc đáo cho lý luận về Bản thể của 
nhân loại. 

Trong Lởi nói đầu CS Tâm Minh cũng nêu rõ quy luật vận động của Bản thê 


9 


Duyên khởi đó là luật Nhân Quả là “quy-luật bản-nhiên” tự nó chứ không phải là Nhân 
quả Định mệnh, hay do thần thánh nào quyết định. Vạn vật tự “ảnh hưởng dây chuyền”, 
“nghĩa là một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự vật, trong một có tất 
cả, trong tất cả có một, một tức là tất cả, tất cả tức là một”””. Ông lây ví dụ huyền ảo 
nhưng có thê chứng minh được về mối liên hệ giữa cá biệt và phổ quát bằng hình ảnh 
“con cá nhỏ vẫy đuôi, tuy rung động rất ít, nhưng nếu có khả năng đo lường chính xác, 


thì cũng có thê thấy ảnh hưởng cùng khắp bốn bể””””. 


Kinh TLN đã dùng phép phủ định của phủ định đặc trưng của Phật giáo để định 
nghĩa Bản thể biện chứng Ấy"... không thật có sinh, có diệt, có người, có mình, có 
tâm, có cảnh, có thời gian, có không gian; không thấp, không cao, không mê, không 
ngộ:... không có ngăn ngại; đồng thời cũng tức là bản tính của tất cả sự vật:... không 


*3 «Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4 
*34 «Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4 
*3 «Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4-5. 
* Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4 


**” Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4 
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hề thay đôi”””. Có thể nói, tư tưởng Phật giáo trong Kinh TLN có tầm nhìn Toàn thể 
luận (Wholism/ Totalism) khi định nghĩa Bản thể Duyên khởi vừa phổ quát nhất, vừa 
cụ thể nhất:^... nghĩa là một sự vật duyên tất cả sự vật, tất cả sự vật duyên một sự vật, 


trong một có tât cả, trong tât cả có một, một tức là tât cả, tât cả tức là một.” M 


.. Đây 
là điều mà nhiều triết gia và khoa học gia phương Tây đang nhận ra và đánh giá triết 
học Phật giáo không chỉ độc đáo về cách tiếp cận, mà theo đó có thể bổ sung cho “lâu 


^v„9 


đài triết học phương Tây” cả về nhận thức luận và nhân sinh quan "5. 


Theo Kinh TLN, quy luật vận động của Bản thể “Duyên khởi” chính là /uật 
Nhân-Quả tự thân rất linh hoạt, đa dạng, phức tạp và tinh tế, chứ không phải là Định 
mệnh: “Vật chất có nhân quả của vật chất, tâm thức có nhân quả của tâm thức”... Và 
với con người, nhân quả tâm thức vô cùng quan trọng trên con đường tới đích Giải 
thoát hoặc luân hồi. Bản thể luận Duyên khởi này là nền tảng quyết định các học 
thuyết Nhận thức luận Nội quán,Giải thoát Vô Ngã (có tính giảm/giải/giản thần 
quyền), Đạo ẩưc “tự tâm” (Phật tại tâm), và thực hành tu dưỡng Thiên định. 

CS Tâm Minh đã thấy được Nhận thức luận trong Kinh TLN không tách rời mục 
đích Giải thoát trong giáo lý Phật giáo: “Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói rõ 
ràng công đức của sáu căn, đủ đề y chứng””””. Ở đây con đường nắm bắt chân lý cũng 
tức là con đường công đức để tới Giác ngộ. Nhất quán với Bản thể Duyên khởi, con 
đường nhận thức chân lý tối hậu không phải là hướng ra ngoài để phân tích, so sánh, 
mà là nội quán đề chứng nhập, “nhập một với Pháp giới tính”, “không gì ra ngoài 


"32. Pháp giới tính (tức Bản thể) ở các loài được coi là Phật tính vốn 


Pháp giới tính... 
có, nhưng riêng loài người mới có khả năng tự giác chứng ngộ được Pháp giới tính 
(Phật tính) của chính mình qua tu luyện. Bản thể luận, Nhận thức luận và Giải thoát 
luận không tách rời trong kinh điền: “... Phật thường dạy người đời tu chứng Pháp giới 
tính nơi tự tâm mình và gọi Pháp giới tính đó là Tâm tính”, tức là chúng đồng một thể, 
nên “... khi chứng ngộ được Tâm tính rồi thì cả tâm riêng cũng không còn nữa”; vì 
“chứng ngộ trí tuệ Phật, nghĩa là chứng ngộ Pháp giới tính” nên “khi chứng-ngộ được 
tâm-tính rồi thì cả tâm riêng cũng không còn nữa.” (tức đạt tới Giải thoát - Vô ngã). 


CS Tâm Minh nêu nguyên do ra đời của kinh: “Kinh TLN là một kinh Đại 


>3 «[ ời nói đầu”, Sđd. tr. 4-5. 
*3 “Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4-5. 


*° Tham khảo: FransoisJullien (2003), Minh triết phương Đông & triết học phương Tây - Hay thể tạng khác của 
triết học. Người dịch & giới thiệu: Nguyên Ngọc. Nxb Đà Nẵng; Phra Rajavaramuni (Prayudh Payutto) (1985).7hai 
Buddhism in the Buddhist World (A survey 6ƒ the Buddhist Siuafion asaimst a Historical Background). Unity Progress Co.., 
Lmt.,Bankok. 


#! Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (2012), Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam, in lần thứ nhất, 
California. 


** Pháp giới Tính là một trong những thuật ngữ chỉ Bản thê trong Kinh TLN, như đã nói ở trên. 
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thừa,...rất thích hợp với căn cơ hiện HÀ) S/NNG Bởi vì trình độ chứng ngộ trí tuệ Phật của 
chúng sinh rất khác nhau, nên “... pháp của Phật, khi thấp, khi cao, khi quyền, khi 
thật, khác nhau”... “nhằm mục-đích chỉ-bày cho chúng-sinh chứng-ngộ trí-tuệ của 


Phật, nghĩa là chứng-ngộ Pháp-giới-tính...”””Ẻ. 


B. PHẢN CHÍNH TÔNG (gồm 4 chương) trình bày tư tưởng friếr học - tôn 
giáo qua nhiều vẫn đề Phật học của Phật giáo Đại thừa. 


Chương I.“Chỉ Ngay Chỗ Viên Ngộ” (gồm 12 Mục) phân tích những vấn đề còn 
tranh luận hoặc dễ gây hiểm nhằm, từ Bản thể luận đến Nhận thức luận và Giải thoát. 
Trước tiên, 7TLN khẳng định “Thường trụ Chân Tâm” là bản thể vốn có ở mỗi người 
một cách bình đẳng, nhưng do “vọng tưởng” (vô minh) che lấp, vì vậy để tới Giác ngộ, 
Giải thoát mỗi người phải tự quay trở lại với “minh Tâm” vốn có của chính mình bằng 
cách thoát bỏ “vọng tưởng” thì sẽ vào được “Đạo vô thượng Bồ đề”. 


Mục 01:Gøn Hỏi Cái Tâm được Phật phân tích rõ: theo nguyên lý Duyên khởi, 
Vô ngã, Vô thường thì Bản thể “Thường trụ Chân Tâm” không phải là thân xác hay 
tinh thần trôi lăn trong quy luật sinh tử và luân hồi. Cho nên không thê “Chấp Tâm ở 


^^” 


trong thân 


FO HQ bà 


hay “Châp tâm ở ngoài thân”, hoặc găn với các giác quan “Châp tâm núp 
sau con mặt”, hoặc rơi vào nhị nguyên Có-Không, Hữu - Vô... hay rơi vào “Châp tâm 
không dính dáng vào đâu tât cả”. 


Mục 02: Chí Rõ Tính Thấy phân tích quan hệ “Tính” và “Cái” nhằm phân biệt 
sai lầm (mê) hay mắc phải là không phân biệt ““Tính thấy” khác “cái Thấy””?”. Cái thấy 
chỉ là tương đối, tạm thời của Tâm phan duyên vì nương chấp vào sắc tướng và qua 
các giác quan, tri giác, kinh nghiệm và lý luận, cũng như các luận thuyết... Chúng đều 
vô thường, cho nên “Cái thấy” không thể biết được “tâm-tính yên-lặng thường-trụ” 
(tức “bản-thể hư-không”) vốn tự bình đăng, do đó “bỏ mất chân-tính” và “tưởng vật là 
Ta/Ngã”. “Tính Thấy không sinh không diệt? nhưng không thể định nghĩa hoặc nương 
vào cái khác để biết, vì Nó luôn trong quan hệ tương tác giữa chủ thể nhận thức (Ta; 
Căn) với đối tượng nhận thức (Vật; Trần). Theo đó Phật còn cảnh báo nguy hiểm bởi 
nhận thức sai lầm ngay trong hàng xuất gia là “không cần phải tu,... đức Như-lai sẽ 
ban cho phép Tam-muội”. 

Các Mục 03: Phật Nêu Ra Tính Thấy Ra Ngoài Các Nghĩa “Thị” và “Phi 
Thị”. 04: Phá Những Thuyết Nhân Duyên, Tự Nhiên để bày Tỏ Sự Thật Nhận 
Thấy Tính Thấy và 05: Chỉ Ra Cái Nhận Thức Sai Lầm Để Bày Tỏ Thể Tính Chân 


58 “1 ời nói đầu”, Sđd. tr. 4-5. 
4 «Lời nói đầu”, Sđd. tr. 4-5. 


* Đây là những vấn đề tranh luận giữa Phật giáo ngyyên thủy với Bà La Môn giáo và ngay trong nội bộ Phật 
giáo khiến nổi lên thời kỳ phân chia nhiều quan điểm khác nhau, theo đó lập ra nhiều bộ phái - còn gọi là thời kỳ 
Phật giáo Bộ phải. 
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Thật cùng tiếp tục phân tích rõ Tính Thấy nằm ngoài đúng-sai, ngoài Thấy và không 
T háy, tức không nương vào hình tướng, hiện tượng. Cho nên không thể mượn hiện 
tượng để chỉ ra được. Song “Tính thấy” có thể tỏ ngộ được bằng cách vượt bỏ được 
“vọng chấp” vào mọi “danh, tướng” và “Nên biết tính-thấy như vậy, không phải nhân, 
không phải duyên, không phải tự-nhiên, cũng không phải không tự-nhiên, không có 
nghĩa “không phải” hay “không không phải”, không có nghĩa “tức là” hay “không 
tức là”, rời hết tất-cả các tướng, tức là tất-cả sự vật”... thì “Bản tâm thanh tịnh” - tức 
Tính thấy sẽ tự tỏ ngộ. 


Mục 06: Tớm Thu Bốn Khoa và Bảy Đại Về Như Lai Tạng để Phát khỏi Chỗ 
Chân Ngộ (gồm 7 đoạn) diễn đạt quan niệm về “Ngũ uân” tạo nên con người với 6 cơ 
quan nhận thức (6 Căn) cũng chỉ là ảo giả, tạm thời (vô thường), và thế giới bên ngoài 
(6 Trần) cũng là ảo, giả, vô thường... Theo đó khi chúng tương tác với nhau không thể 
cho khả năng nắm bắt được nhận thức chân thực, hay năm bắt được chân lý tuyệt đôi 
(Bản thể, Chân như, Thường trụ chân Tâm). Ở đây Phật không phủ định khả năng 
nhận thức tương đối, mà chia trình độ nhận thức chân lý ra thành hai mức: - Hý luận 
thế gian (chân lý tương đối) và; - Đệ nhất nghĩa để (chân lý tuyệt đôi). Đồng thời Phật 
còn cảnh báo khuynh hướng sa vào hý luận sẽ càng bị ràng buộc bởi Ngã mạn và 
không ra khỏi luân hồi đau khổ. Ở đoạn 6, Phật đã khăng định lại quan điểm Trung 
đạo về các cặp khái niệm lớn nhất (Có-Không, Hữu -Vô) của Phật giáo: “trong Như- 
lai-tạng, tính sắc là chân-không, tính không là chân-sắc, bản-nhiên thanh-tịnh, cùng 
khắp pháp-giới” và từ đó chỉ rõ ý thức thông thường không thê nắm bắt được chân lý 
tối hậu, vì “theo tâm chúng-sinh, đáp-ứng với lượng hay-biết, theo nghiệp mà phát- 
hiện... đều là những so-đo phân-biệt của ý-thức, chỉ có lời nói, toàn không có nghĩa 
chân-thật.” 


Đây là vấn đề Tính tương đối của nhận thức, mà không hệ thống triết học nào bỏ 
qua với rất nhiều quan điểm khác nhau. Phật giáo đóng góp phương pháp nhận thức 
“Trung đạo” (biện chứng phủ định của phủ định) để giác ngộ được Bản thể “Tính 
Không”, mà Long Thọ (Nagarjuna) đã khái quát thành công thức “Bát Bất” trong 
Trung Quán Luận “° nỗi tiễng của triết học Phật giáo Đại thừa. Tức là không rơi vào 
các thái cực của Có-Không, Sắc- Không, Hữu -Vô, thật - giả, tốt - xấu..., mà là trực 
tiếp nắm bắt ngay trong tương tác, quan hệ giữa các thái cực, khi vượt bỏ được sắc 
tướng sẽ thấy được Chân như. 

Mục 07: Chỉ rõ sự tiếp-tục giả-dỗi sinh ra các “Đại” không ngăn-ngại lẫn 
nhau lại tiếp tục giải các nan đề bản thể luận và nhận thức luận của Phật giáo nguyên 
thủy cũng như các bộ phái và Phật giáo Đại thừa về chủ đề “Ngã không, Pháp hữu” 
nay “Ngã, Pháp câu không (nhân không pháp không)”. Đó là “nếu như hết thảy các 
thứ căn, trần, ấm, xứ, giới, vân vân... trong thế-gian, đều là tính thanh-tịnh bản-nhiên 


*87rung Quán luận có tên đầy đủ là Căn Bản Trung Luận Tụng (sa. mũlamadhyamakakärika). 
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Như-lai-tạng (Tính Không), thì làm sao bỗng-nhiên lại sinh ra các tướng hữu-vi như 
núi, sông, đất liền, thứ lớp dời-đổi, trước sau quanh-lộn...” và thực chất thì “hư-không 
là đồng, thế-giới là khác; cái không đồng, không khác kia, thật là pháp hữu-vi” chứ 
không phái pháp Vô vi. Cả thế giới sinh động (với tất cả các Đại) và hư không (Không 
Đại) chỉ là trong các thái cực của cái Toàn thê. 

Mục 08: Chỉ tính Diệu-minh hợp về Như-Lai tạng, rời cả hai nghĩa “Phi” 
(không là) và “Tức” (tức là) và Mục 09: Chỉ Mê-vọng không có nhân, hết mê tức 
là Bồ Đề là phần Phật vận dụng Nhân minh luận đề phân tích hạn chế (tương đối, giả, 
không chân thực) của nhận thức nhị phân (tư duy lôgic hình thức của nhận thức thông 
thường) và khẳng định con đường nhận thức 7rung Đạo phải là vừa là “Phi” /ứấr-cả, 
vừa là “tức”là tất-cä... đến khi không còn phân biệt Mê, Vọng và Bồ Đề thì “Giác - 
tính vốn cùng khắp”. Tới đó sẽ hiểu “mười hai bộ kinh của thập phương Như-lai, như 
cát sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hý-luận”, và càng phân tích càng rơi vào hý luận 
chứ không tới giải thoát. 

Mục 10: Lại phá xích Nhân-Duyên, tự-nhiên và trách chỉ biết nghe nhiều và 
Mục 11: Chỉ nghĩa quyết-định là những phần trình bày của Phật về xu hướng phát 
triển từ Tiểu thừa (Thanh văn, Duyên giác) sang Đại thừa (Bồ Tát, Phật), và tiếp tục 
dẹp bỏ phân biệt sẽ tới Nhất thừa tương đương với “đường tu hành nhiệm mẫu của 
Pháp vô thượng thừa”, tức hướng tới Nhất Phật thừa. Ở đây Phật nêu rõ “Ngũ trược” 
(5 cái chấp sai) của người chưa giác ngộ””. Đó là gốc rễ của vô minh và luân hồi trong 
khổ đau. Khi bỏ được hết các gốc rễ của Vô minh thì sẽ # giải thoát khỏi “Thế giới” 
do Căn, Trần với vô vàn “công năng” được nhân lên bởi 3 7hé (quá khư, hiện tại, vị 
lai), và nhân tiếp bởi 70 Giới (Đông, Tây, Nam, Bắc và các phương, các hướng). Từ 
đó Phật chỉ ra con đường “ngược dòng hư-vọng” làm cho từng căn trở về thanh tịnh... 
để “trở về nơi bản-giác”, tức “phục vào bên trong, phục trở về tính bản-chân” “thì 
năm chỗ dính khác (Ngũ trược) cũng liền đó được giải-thoát”. Các mục này đã khẳng 
định tiếp Nhận thức luận Nội quán, Giải thoát Vô Ngã, Đạo đức “tự tâm” của Phật giáo 
nói chung. 


Mục 12: Đánh chuông thật-nghiệm tính-thường khẳng định lại niềm tin Giải 
thoát là tự bởi chính mỗi người khi hiểu để giác ngộ được Chân lý tối hậu, “Chân tâm 
thường trụ” không phải bằng nhận thức lý trí hay lý luận mà bằng trở về và làm sáng 
“Phật tính vốn có sẵn” nhưng bị lu mờ... Phật giảng ví dụ về Tính nghe ở Phật Quán 
Âm khác với âm thanh và tiếng nghe. 


Chương II. Nương chỗ ngộ mà viên tu (gồm5 mục) tập trung giải thích “Vô minh 
là đầu nút” của Khô” và con đường khả thi có thể “khiến cho chúng-sinh khổ-não vị-lai 
được khỏi luân-hồi, không sa vào ba cõi”. Đó là phải g„ay vào kiểm soát 6 căn của 


s. Ngũ trược gồm: Kiếp trược, kiến trược, phiến não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. 


347 


Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám uùà những đóng góp đối uới Hội An Nam Phật học 


KH.) 


chính mình để loại bỏ “vọng thức”. Bởi vì, như đã phân tích, Căn nương theo Trần nên 
“tướng-phân sở-kiến và kiến-phần năng-kiến đều không có tự-tính”. Song, khi không 
còn chấp trược cả Chân, Vọng (tức không có tướng tri-kiến) thì đã vào được “thanh tịnh 
chân thật”, “đó là vô-lậu chân-tịnh Niết-bàn”. Đó cũng là con đường tu luyện, frở về với 
“Căn tính Viên thông” vốn có. Qua các mức độ giải thoát: đạt tới “giải-thoát ngã-chấp”, 
“giải-thoát pháp-chấp” là tới giải thoát tương đối của hành Thanh Văn, Duyên Giác; còn 
“chứng được “tính giác là chân không” hay “tính giải thoát rỗng không””” là giải thoát 
của hàng Bồ Tát. Để “viên tu” Phật còn liên hệ tới khả năng “tu-tập định duy-tâm-thức, 
... được vào Tam-ma-đề” và có thể “thành-tựu Vô-thượng-diệu-viên-thức-tâm-tam- 
muội” của Duy thức tông, được cho là do Di Lặc Bồ Tát”” đề xướng; hay có thể “dùng 


~ 
^¬?* 


tâm niệm Phật mà vào pháp vô-sinh-nhân 


. A CAN VN À550 _; h TY tạut 
Tịnh-độ và vào Tam-ma-đề””” của Tịnh Độ tông. 


đê “thu-nhiệp tât-cả sáu căn” đê vào vê cõi 


Bỏ qua lớp vỏ ngôn ngữ tôn giáo riêng của Duy Thức tông và Tịnh Độ tông, 
những phân tích chi ly về khả năng làm chủ các tầng lớp nhận thức của con người thì, 
đây là một trong những đóng góp của Phật giáo cho nhân loại, mà mãi đến thế kỷ 17- 
19 phương Tây mới thành tựu đến đó và phân thành lĩnh vực Tri ứhức luận và Tâm lý 
trị liệu. 


Chương III. Rộng để lại khuôn phép tu (gồm 8 mục) thê hiện tỉnh thần kết hợp 
Thiền-Mật của Phật giáo Đại thừa. Ở mục 01 đã nêu rõ lời thề của hàng Bồ Tát 
“nguyện độ tất-cả chúng-sinh trong đời mạt-pháp”, đồng thời Phật nói rõ “ba nghĩa 
quyết-định của sự tu-hành, đó là thu-nhiếp cái tâm là Giới, nhân giới mà sinh Ðựn, 


£?331 


nhân định mà phát Tu£”~ˆ. Qua đó Phật giải thích rõ các chướng ngại lớn nơi chính 


mình là Dục (dâm), Sát (giết) và khó hơn nữa là lòng “thâu đạo”””? 


- tức lợi dụng Đạo 
để mưu lợi riêng. Ở đây Phật đã dè chừng nguy cơ tăng sĩ đễ sa vào tà đạo, khiến cho 
Phật pháp suy vi như: mắc vào “đại vọng ngữ”, “tự xưng đã được đạo-pháp thượng- 
nhân, lừa-gạt kẻ không biết,... khiến cho mắt lòng chính-tín; chúng đi qua đến đâu, cửa 
nhà người ta đều bị hao-tốn tan-nát.” hay “mượn y-phục đạo Phật, buôn-bán Như-lai, 
gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật-pháp”...””. Mục 08 nói rõ khuôn phép tu cơ 


“8 Đoạn 8- Viên thông về Ý căn, trong Mục 04 - Gạn hỏi đại chúng về viên thông, thuộc Chương II - Nương chỗ 
ngộ mà viên tu. Säd., bản PDE. 


* Đoạn 25 - Viên thông về thức đại, trong Mục 04 - Gạn hỏi đại chúng về viên thông, thuộc Chương II - Nương 
chỗ ngộ mà viên tu. Sđd., bản PDE. 


”° Đoạn 26, - Viên thông về kiến đại, và Đoạn 2 - Viên thông về nhĩ căn, trong Mục 04 - Gạn hỏi đại chúng về 
viên thông, thuộc Chương II - Nương chỗ ngộ mà viên tu. Sảd., bản PDE. 


*'Mục 01 - Nhân Ông A Nan Xin Cứu Độ Đời Vị Lai, Phật Tóm Nêu Ra Ba Nghĩa Quyết Định, thuộc chương TII, Sđd. 


®“ Đoạn 3 - Chỉ về quyết định đoạn lòng thâu-đạo, thuộc Mục 02 - Chỉ Bày Bốn Lời Dạy Bảo Rõ Ràng Quyết 
Định thuộc Chương III, Sđd. 


33 Đoạn 3 - Chỉ về quyết định đoạn lòng thâu-đạo, thuộc Mục 02 - Chỉ Bày Bốn Lời Dạy Bảo Rõ Ràng Quyết 
Định thuộc Chương III, Sảd. 
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bản nhất để tới Giác ngộ trong Thiền định Phật giáo là đạt tới “tâm-niệm rỗng-trống 
đứng-lặng”””!. 

Đặc biệt các mục 02, 03, 04 và 05 của chương này dành riêng cho Mật tông. Ở 
đây Phật tập trung hướng dẫn người tu hành các quy tắc, nghi thức tổ chức Đạo fràng 
và thực hành các Mật chú để hỗ trợ “nhiếp trì tâm niệm”””, “xuất sinh chư Phật”, 
“hàng phục tà ma”, cứu vớt các chúng sinh đang trôi trong “bể khổ” trầm luân... bằng 
cách nhất-tâm tụng “Thằn-chú Phật-đỉnh Thủ Lăng Nghiêm” (gồm một hệ thống 427 
câu thần chú) ””. Ở đây, Phật đã kế thừa và phát triển Manra có từ các kinh Veda và 
Samnhifa của Ân Độ cổ. 


Chương IV. Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích rạch ròi về tà-ma 
ngoại đạo (gồm 9 mục), từ Mục 01 đến Mục 05 Phật hướng dẫn chuyên sâu về các 
điều kiện khách quan và chủ quan mà người tu hành phải đối diện, cũng như dự báo 
những phước thiện lành hay nghiệp quả của chính người tu hành, khiến họ không nản 
chí và luôn tỉnh thức trong quá trình tích thiện, trừ ác và chia sẻ phước thiện để cùng 
khuyến khích con đường tu đưỡng lớn (Đại thừa). Mục 06 cho thấy Phật giáo cũng có 
cách nhìn cấu trúc vũ trụ, thế giới tự nhiên và loài người theo tiếp cận đgo đức - tôn 
giáo có phần tương tự với Thần học của các tôn giáo thần quyền khác. Tuy nhiên, 
trong Mục 07& 08 Phật trở lại trình bày quan niệm biện chứng của Phật giáo Đại thừa 
về chỉ tiết nhiều loại Nghiệp quả (vật chất, tinh thần) ở các thời (quá-hiện-vị)... song 
khả năng giải thoát lại là trở vào bên trong để “tu-tâm”... theo lời Phật dạy”. 


Mục 09” Phật trở lại giải thích “trong tướng Ngũ-ấm, có năm thứ hư-vọng làm 
cái tưởng côi-gốc” là “nút thắt” của vô minh. Theo đó, khi hiểu được mọi “sự sống 
chết và các trần-cấu... cho đến cả cái hư-không, cũng đều nhân vọng-tưởng mà sinh- 
khởi ra”, để giải thoát khỏi khổ phải cởi “nút” ngay từ gốc. tức từ các vọng tưởng của 
Ngũ ấm (tức Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức). Phật phân tích rõ: “sắc-thân hiện-tiền 


33, & 


... là vọng-tưởng kiên-cố thứ nhất”; “...thứ thụ thuận-ích và vi-tôn... là vọng-tưởng 


33, €6 


hư-minh thứ hai”; “tưởng-nghĩ ... là vọng-tưởng dung-thông thứ ba”; “các hành niệm- 
niệm không dừng của ông, gọi là vọng-tưởng u-ân thứ tư”; “thấy, nghe, hay, biết... là 
cái vọng-tưởng điên-đảo vi-tế, huyền-hóa, rỗng-trống thứ năm”. Vậy để tới giải thoát, 
không cần nhờ ai khác, mà do tự mỗi người phải cởi được nút thắt gốc vô minh của 
chính con người mình đề trở về với Phật tính vốn có. 

Đây chính là quan điểm ứ giải thoát bình đăng, và giản/giải/giảm thân quyển rất 
độc đáo của Thiền tông Đại thừa, được trình bày một cách đặc sắc trong phần này của 
Kinh TLN. 


* Mục 08 - Nghe pháp được tăng tiến, thuộc Chương III, Sđd. 
33 Mục 03 - Phật khai thị về Mật giáo, thầm giúp cho những người tu hành, trong chương III,, Sđd. 
*° Đoạn 2 - Tuyên đọc thần chú Phật-đỉnh Thủ Lăng Nghiêm, trong Mục 05, thuộc chương III, Sđd. 


*” Mục 09- Chử rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn phạm vi câc ấm, trong chương IV, Phần Chính tông, Sảd. 
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C. PHÀN LƯU THÔNG (gồm 2 chương) là phần Kết của kinh TLN, chủ yếu 
nêu các giá trị tâm linh và phước báu dành cho người tin tưởng, tu tập, trì tụng và 
truyền bá Kinh TN này. Đây cũng là cách kết rất đặc trưng của hầu hết các kinh điển 
tôn giáo. 

Ngay trong Lời Nói đầu CS Tâm Minh Lê Đình Thám đã chủ trương “không nói 
rộng mà nói gọn, không nói khó mà nói dễ” đề có thể giúp độc giả nói chung và tín đồ 
Phật giáo nói riêng hiểu được “đầy đủ nghĩa lý nhiệm mẫu trong kinh”. Đó là, bởi vì 
kinh này quá khó, với nhiều nội dung triết học phức tạp nhất của không chỉ Phật giáo 
Đại thừa (Duy thức tông, Thiền tông, Mật tông), mà gồm cả những vẫn đề nhân sinh 
mà nhiều học thuyết tôn giáo đang vướng mắc. Như vậy, CS Tâm Minh không chỉ có 
kiến thức lịch sử Phật giáo, Phật học, triết học Phật giáo vững vàng để chuyền tải 
những vấn đề uyên thâm căn cốt đó, mà còn phải giỏi ngoại ngữ (nhất là Hán), vốn tri 
thức rộng và phong phú. Mặt khác, việc soạn dịch này đã đề cao được giá trị đóng góp 
đặc biệt của kinh TLN đối với Phật học, triết học Phật giáo và hoằng dương chánh 
pháp trong công cuộc chấn hưng Phật giáo lúc đó, đồng thời bản Việt dịch giúp mọi 
người hiểu vì sao Phật giáo nói chung và bộ kinh này nói riêng có sức sống và sức hấp 
dẫn như vậy cho đến ngày nay. 

Thay lời kết 


Tôi xin thêm thông tin tham khảo được (trên mạng) về một số người đi trước đã 
tán thán giá trị đặc biệt của kinh TLN để thấy rõ hơn CS Tâm Minh ê Đình Thám đã 
góp phần phố cập một bộ kinh giá trị cho kho tàng kinh sách tiếng Việt của Phật giáo 
Việt Nam: 


- Ở Trung Hoa, nhiều tăng sĩ đã tán thán nhờ in Lăng Nghiêm” mà thức tỉnh 
và giác ngộ như: Thiền sư Ngộ An ở chùa Thùy Lộc đã ngộ khi đọc hiểu "tri kiến lập 
tri tức vô minh bồn, tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn";Thủ tọa Pháp Thường ở chùa Báo 
Ân cũng với kinh Lăng Nghiêm này mà được thể nhập sâu vào nghĩa giác ngộ; Đặc 
biệt Hòa thượng Hư Vân khuyên mọi người thường nên tụng đọc kinh này vì: "Hiện 
nay là thời mạt pháp thì làm sao tìm cầu thiện tri thức? Chỉ cần học thuộc lòng kinh 
Lăng Nghiêm thì tu hành mới có phần tương ưng, tiêu diệt những tà duyên, khiến cho 
thân tâm nhập Phật tri kiến. Từ sự thành tựu này khiến không đi lạc đường. 


- Ở Việt Nam, Thiền sư Pháp Loa là Nhị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm cũng nhân 
đọc kinh Lăng Nghiêm, đến đoạn "bảy chỗ hỏi tâm" và chỗ nói về "khách trần" thì ... 
“có chỗ vào”; Thiền sư Tánh Tỉnh ở chùa Nguyệt Quang, Hải Phòng cũng chuyên trì 
Kinh Lăng Nghiêm mà thấy tánh, sáng được tâm; Hòa thượng Tuyên Hóa cũng rất tán 


®Š Xem: Thích Thông Phương (2018), Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: Yếu chỉ của kinh, sự lưu truyền, người 
dịch. Dịch giả: Thích Phước Hảo. Link: http:/www.tvsungphuc.net/chi-tie/kinh-thu-lang-nghiem-giang-ky-yeu- 
chi-cua-kinh-su-]uu-truyen-nguoi-dich.html 
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thán và khuyên người đọc tụng kinh Lăng Nghiêm rằng:" Những đạo lý được đề xuất 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một mặt đúng là chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với 
đạo lý... Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiên dương Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất kỳ đi đâu 
chúng ta cũng giới thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người... làm cho chánh pháp 
tồn tại lâu dài ở thế gian”””. 

Cảm ơn Hội thảo về “Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối với 
Hội An Nam Phật học” đã cho tôi dịp nghiên cứu Kinh TLN và theo đó thấy được một 
CS Tâm Minh đây tràn từ bi, uyên bác và đũng mãnh trên lĩnh vực truyền bá tư tưởng 
Phật giáo của Phật giáo Việt Nam. Mong ngày càng nhiều người tiếp nối con đường 
Cư sĩ Tâm Minh đã cống hiến và thành tựu! 


Xin kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! 


H.TT 


**°*Thích Thông Phương (2018). Sđd. 
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CƯ SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM VỚI CHÙA TRÚC LÂM - HUẾ, 


Thích Thành Trf 


Trong Việt Nam Phật giáo sử luận, Nguyễn Lang viết: “Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám thật xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt 
Nam cận đại”””?, Ông là một trí thức Phật giáo ưu tú, người Cư sĩ đầu tiên tham dự vào 
việc đào tạo Tăng tài, nhà sáng lập tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Ông mang 
trong mình một lý tưởng dân tộc sâu sắc hòa quyện cùng sự giác ngộ chân lý Phật đà, 
từ cơ duyên hiểu thấu được ý nghĩa bài kệ chứng đắc của Lục tổ Huệ Năng thông qua 
người thầy hướng đạo của mình là Hòa thượng Giác Tiên (chùa Trúc Lâm), đã làm 
nên một Tâm Minh Lê Đình Thám sống trọn đời cho sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và 
Dân tộc. Như vậy, ý nghĩa bài kệ trên có tác động như thế nào đến tâm thức của ông 
và giai thoại khi ông lên chùa Trúc Lâm đảnh lễ tham vấn Hòa thượng Giác Tiên, đã 
được Hòa thượng khai ngộ chân lý gì để ông phát tâm quy y trở thành Phật tử xuất 
chúng, cũng như mối nhân duyên của ông với chùa Trúc Lâm như thế nào? Chúng ta 
cùng tìm hiểu. 

1. Bối cảnh lịch sử xã hội 

Trong bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam của những thập niên đầu thế kỷ XX, 
dân tộc Việt Nam dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, mắt đi quyền tự chủ dân tộc. 
Chính trong tiềm thức của những người chí sĩ thời bấy giờ như: Trần Cao Vân, Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh,... khao khát một niềm tự tôn dân tộc, đau lòng trước cảnh 
đất nước lầm than, muốn tìm một lối thoát cho dân tộc thoát khỏi ách đô hộ. Nhiều 
cuộc khởi nghĩa đứng lên chống chủ nghĩa thực dân và các phong trào canh tân đất 
nước, đã tác động mạnh mẽ lên tâm thức con người ưu tú ấy. 


Lê Đình Thám sinh năm Đinh Dậu (1897), ở vùng đất linh khí xứ Quảng Nam 
quê hương của nhiều bậc chí sĩ yêu nước, xuất thân từ một gia đình có truyền thông 
Nho học nên ông có vốn kiến thức Nho học vững vàng và lòng yêu nước sâu sắc. Cụ 
Thân sinh là quan đầu triều Tự Đức - Đông các điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ Thượng 
thư Lê Đỉnh, Thân mẫu là cụ bà Phan Thị Hiệu và người anh trai lớn hơn 3 tuổi là nhà 
chí sĩ Lê Đình Dương. Thuở nhỏ, ông đã được xưng tụng là thần đồng với trí thông 
minh trác tuyệt, tiếp thu rất nhanh, thông đạt kinh sách, làm được thi phú, chính điều 
này đã góp phần làm cho sự nghiệp học Phật sau này của ông thêm thâm sâu. Nhưng 


“Chùa Trúc Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế 


* “Nguyễn Lang (2005), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn Học, Hà Nội, tr 835. 
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vào thời kỳ này, chế độ thi cử Nho học không còn phù hợp, cả ông và anh trai đều theo 
học Y khoa, chính sự thành tựu trên lĩnh vực này đã góp phần vào con đường phụng sự 
dân tộc của ông. 


Như vậy, chúng ta thấy chính được sinh ra và hun đúc giáo đưỡng trong một gia 
đình yêu nước, của vùng đất linh khí đã làm nên một Lê Đình Thám với tinh thần tự 
tôn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, luôn ấp ủ hoài bão cứu đời, tìm một lối thoát cho 
chính bản thân ông và dân tộc. Và cơ duyên đưa Lê Đình Thám đến với con đường 
phụng sự Đạo Pháp và Dân tộc đó là Giáo lý Phật đà. 


2. Cơ duyên Phật pháp và giai thoại với Hòa thượng Giác Tiên 


Từ cơ duyên đọc được bài kệ chứng đắc của Lục tổ Huệ Năng tại chùa Tam 
Thai (Non Nước - Đà Nẵng) đã gây một ấn tượng sâu sắc trong tâm thức của Bác sĩ. 
Mãi đến năm 1928 khi chuyên về Huế công tác giữ chức Y sĩ trưởng Viện bào chế và 
vi trùng học Pasteur, Bác sĩ đã lên chùa Trúc Lâm đảnh lễ và tham vấn Hòa thượng 
Giác Tiên về bài kệ này. Bác sĩ đã được Hòa thượng khai ngộ về ý nghĩa và nguyên 
nhân phát tích bài kệ. Hoát nhiên tâm đạo bừng sáng, giác ngộ lý tưởng, Bác sĩ đã 
thành kính quy y làm Phật tử tại gia với Hòa thượng Giác Tiên, được Hòa thượng ban 
cho Pháp danh Tâm Minh, tự Châu Hải. Ông phát nguyện ăn chay trường từ đó và trở 
thành một vị Phật tử xuất sắc đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp chấn hưng Phật 
giáo tại Trung Kỳ cũng như cả nước. Cũng tại chùa Trúc Lâm, với tâm thiết tha cầu 
học, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã thọ giáo với Quốc sư Phước Huệ, một vị Cao 
tăng thạc đức tinh thông giáo điển bậc nhất thời bấy giờ. 


Trước hết về bài thi kệ, đây là bài kệ của Ngài Huệ Năng được Ngũ tô Hoằng 
Nhẫn ấn chứng và truyền trao y bát để làm Tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa: 


Hán: Âm: NgÌ1a: 

3 te ` tt li] Bồ đê bốn vô thụ Bồ đề vốn chăng cây 

HỊ| ?ã 7R 1E Minh kính diệc phi đài Gương sáng cũng không đài 
2: t1 Bồn lai vô nhất vật Xưa nay không một vật 

†h[ j§ Z: l2. Hà xứ nhạ trần di. Bụi trần bám vào đâu. 


Bài kệ với ý nghĩa sắc không của Phật giáo, chỉ có bản tánh chân tâm mới chân 
thật thường hằng. Cũng như tư tưởng cốt lõi của Lục tổ Huệ Năng trong cuộc đời hành 
hóa của Ngài đó là tư tưởng nhập thế, được đúc kết qua lời dạy: “Phật pháp tại thế 
gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ đề, kháp như cầu thố giác”. Phật pháp có mặt 
ngay trong cuộc đời này, có mặt ngay trong giây phút hiện tại này, đừng đem tâm 
buông bỏ thế gian mà đi tìm Bồ đề, chẳng khác gì đi tìm lông rùa sừng thỏ. Không gì 
khác đó chính là tư tưởng nhập thế của Đạo Phật, bản chất của việc tu hành giáo lý 
Phật đà chính là làm thế nào để đạt được chân lý ngay trong thế tục này, không thê 
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mong đi ra khỏi thế giới này mả thành Phật. Như lâu nay, các bậc tôn túc đều có dạy, 
cõi Tình độ chăng đâu xa, Tịnh độ có mặt ngay trong hiện tại cõi ta bà này. 


Đem giáo lý Phật đà đi vào cuộc đời không gì khác đó chính là tư tưởng nhập 
thế vốn có của Phật giáo, mà chính Đức Thích Tôn là bậc Minh sư Chí tôn cao cả đã 
gieo mầm, Phật giáo trải qua hơn 25 thế kỷ và mãi về sau cũng không ngoài con 
đường đó - đem Giáo pháp vào đời cứu độ muôn loài chúng sanh, cho nơi nơi được an 
lạc hạnh phúc. 


Tư tưởng nhập thế của Đạo Phật cũng được thể hiện xuyên suốt trong sự nghiệp 
hoằng hóa của Hòa thượng Giác Tiên, điều đó được thể hiện rõ qua việc đặt tên chùa 
là Trúc Lâm (về sau chùa được sắc chỉ là Trúc Lâm Đại Thánh Tự, tức là chỉ Phật 
hoàng Trần Nhân Tông). Hòa thượng đã vận dụng những thành tựu của Phật giáo thời 
nhà Trần và đặc biệt là Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông trong quá trình phục hưng 
Phật giáo tại miền Trung, đó là mở lớp Sơn môn học đường Trúc Lâm, chú trọng việc 
đảo tạo Tăng tài để làm rường cột cho sự nghiệp chấn hưng, kêu gọi các bậc cao Tăng, 
các bậc thức giả vận động đi đến thành lập Hội An Nam Phật Học, với một mục đích 
lớn lao là chấn chỉnh lại đoàn thể Tăng già thời bấy giờ, cho mọi thứ đi vào hoạt động 
quy củ và thống nhất, tìm lại những giá trị truyền thống và phát triển Phật giáo phù 
hợp với thời đại, để cho Phật giáo được xương minh. Trong một lời dạy của Hòa 
thượng Giác Tiên với đỗ chúng của mình có đoạn: “Làm việc ngành ngọn mà quên cội 
gốc, ví như cây lá xum xuê mà gốc cây mục nát, trước sau gì cũng thất bại. Cội gốc đó 
là cái Tâm. Tâm người không lo trau đồi mà chỉ lo các việc làm, khác gì cành lá xum 
xuê mà gốc mục nát sẽ đồ tất cả. Vua Minh Trị vì biết dạy dân về đạo đức nên dân 
mạnh nước giàu. Đời Lý - Trần nước ta cũng nhờ đạo đức mà 200 năm người Tàu 
không dám xâm lược. Vua Trần Nhân Tông - một nhà cách mạng mà cũng là Đại thiền 
sư, tôi đã ra núi Yên Tử đã đọc lịch sử ấy”. Thông qua lời dạy này ta thấy được ý 
nghĩa sâu sắc được Hòa thượng nhân mạnh là đạo đức, là tinh thần tự tôn, tự chủ dân 
tộc, tinh thần đó cần được hòa quyện và phát huy bởi tinh thần yêu nước, từ bi bình 
đăng của Đạo Phật. Đạo Pháp và dân tộc là một. Hơn hết, đạo Phật dạy cho con người 
về đạo đức, khi một dân tộc vững mạnh về đạo đức, ý chí kiên cường thì có thể tạo 
thành một khối đoàn kết có thể chiến thắng mọi sự xâm lăng của ngoại bang. 


Chính những tư tưởng đó Hòa thượng Giác Tiên đã truyền trao cho người đệ tử 
ưu tú Tâm Minh Lê Đình Thám. Thắm nhuằn tư tưởng nhập thế của vị Thầy khả kính 
truyền trao, Cư sĩ Tâm Minh đã tìm thấy một lối thoát bản thân cũng như con đường 
cho dân tộc, đó chính là Đạo Phật, lòng sáng bừng lên ý đạo nhiệm mầu. Từ đây, cuộc 
đời và sự nghiệp của Ông đã rẽ sang một trang mới, Bác sĩ thấy được ở Giáo lý Phật 
đà mang đậm tính nhân văn và tiềm năng to lớn, nếu đưa vào đúng quỹ đạo phù hợp 
với thời đại thì sẽ mang lại cho cuộc đời nhiều chất liệu quý báu để xây dựng con 
người và xã hội tốt đẹp. 
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Giáo lý Đạo Phật với tỉnh thần từ bi và trí tuệ, bình đẳng và vị tha,... đã ăn sâu 
vào tiềm thức của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa mà những tư tưởng triết lý của 
Phật đà đã hòa quyện vảo tỉnh thần dân tộc. Ông đến với đạo Phật không ngoài gì hơn 
ý chí cao cả là quay trở về với nguồn cội, tìm lại giá trị truyền thống đạo đức của dân 
tộc. Thấy được con đường chân lý sáng ngời, Ông dốc lòng hăng say vì đạo pháp và 
dân tộc, công hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp chân hưng Phật giáo, nêu cao tinh thần 
yêu nước không mệt mỏi. 

3. Thành viên sáng lập An Nam Phật Học Hội tại chùa Trúc Lâm 


Vào thời điểm này, ở Trung Quốc, ngài Thái Hư đại sư đang phát động công 
cuộc chấn hưng Phật giáo nên đã tác động mạnh đến Phật giáo Việt Nam và thôi thúc 
các bậc Tôn túc và trí thức Phật học phải làm sao vực dậy Phật giáo nước nhà đang bị 
ngủ quên. Việc thành lập Hội An Nam Phật Học như là một điều kiện tất yếu để phát 
huy công cuộc chắn hưng đó và ảnh hưởng sâu rộng trong cả ba miền đất nước. 


Phong trào chân hưng Phật giáo tại Trung Kỳ đánh dấu bởi sự ra đời của Hội 
An Nam Phật Học năm 1932, do Hòa thượng Giác Tiên cùng với với chư vị Tôn túc 
bấy giờ là: Quốc sư Phước Huệ, Hòa thượng Tịnh Hạnh, Hòa thượng Tịnh Khiết, Hòa 
thượng Giác Nhiên khởi xướng. Hòa thượng Giác Tiên đã cử vị đệ tử xuất sắc của 
mình là Tâm Minh Lê Đình Thám kêu gọi các bậc thức giả đương thời có tấm lòng 
chắn chỉnh Phật giáo, đứng ra thành lập. Lê Đình Thám đã vâng lời Hoà thượng Giác 
Tiên và chư Tôn túc kêu gọi triệu tập các đồng lữ, các bậc thức giả đương thời có địa 
vị và uy tín trong xã hội như các cụ: Ưng Bàng, Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Khoa Tân, 
Viễn Đệ, Nguyễn Khoa Toàn, Ưng Bình, Bửu Bác... (gồm 18 người), để thành lập 
Hội An Nam Phật Học năm 1932 (thời Pháp đô hộ, miền Trung từ Thanh Hóa trở vào 
Bình Thuận gọi là An Nam), trụ sở ban đầu đặt tại chùa Trúc Lâm, sau khi chùa Từ 
Đàm trùng tu xong thì Hội chuyên trụ sở về đây. Chính Tâm Minh Lê Đình Thám là 
người khảo điều lệ của Hội, vận động xin phép Triều đình cho phép, dưới sự yếm trợ 
của Thái hậu Từ Cung và Hội đã mời được vua Bảo Đại làm Hội trưởng danh dự cho 
Hội. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là vị Hội trưởng đầu tiên của Hội An Nam Phật 
Học tại chùa Trúc Lâm, nhưng ông không ngồi mãi ở địa vị đó, các vị khác như: 
Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Khoa Tân, Ưng Bàng... cũng thay thế nhau là Hội trưởng 
cho Hội. Lê Đình Thám không những làm cái trục trung ương của Hội mà còn là linh 
hồn của tạp chí Viên Âm nữa. Sở dĩ ông làm việc được một cách bền bỉ là tại vì ông có 
đủ đức khiêm nhường. Ông làm một chất keo dính liền các phần tử khác biệt về tuôi 
tác và về nhận thức chính trị. 


Chúng ta đã chứng kiến sự kiện ra đời của An Nam Phật Học Hội. Điều lệ và 
quy tắc Hội Phật học tại Huế đã được Hoàng thượng phê chuẩn. Qua đó ta thấy tính 
hợp pháp chính quy của Hội. Đây rõ ràng là ngọn cờ của công cuộc chấn hưng Phật 
giáo ở miền Trung. Tên chữ Pháp của Hội, in trên bìa Viên Âm SEERBA, nghĩa là 
Société d°Annam. “Sự thành lập An Nam Phật học Hội như hình mẫu của một Giáo 
hội trong tương lai của Phật giáo Việt Nam, điều chưa từng có trong lịch sử Phật giáo 
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trước thế kỷ XX. An Nam Phật Học Hội là “dạng nguyên thủy” của một Giáo hội Phật 


.ử z ^ ` L 1 
giáo có quy mô toàn quốc”, 


Với sự non trẻ ban đầu của Hội ngày mới thành lập, dưới sự Chứng minh cô 
vấn của chư vị Tôn túc và sự hăng say của đội ngũ tri thức, Hội đã mở được những lớp 
Phật học tại Trúc Lâm, Vạn Phước, Tường Vân, Túy Vân, Từ Quang, Tây Thiên,... 
mà trong đó hai vị Giảng sư hăng hái nhất đó là Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và 
Giảng sư Thích Mật Khế. Bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám là người mẫn tiệp, uyên 
thâm triết học Đông - Tây, nhất là về Kinh Luận, do vậy được Chư vị Cao Tăng mời 
dạy các trường nói trên. Trong cuốn Việ? Nam Phật giáo sử luận có ghi: “Lê Đình 
Thám có lẽ là người Cư sĩ đầu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đảo tạo Tăng tài. 
Phật học của Ông được các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho nên Ông đã được 
mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường Vân,... Mặc dù có 
một kiến thức cao rộng, nhưng cung cách của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám tất 
khiêm nhã và trân trọng, mỗi lần có giờ giảng, Bác sĩ luôn mặc áo tràng và đảnh lễ chư 
Tăng trước khi lên pháp toà đề giảng kinh””5Z. 

Ngoài việc chú trọng đào tạo Tăng tài và chỉnh lý Tăng chế, Hội An Nam Phật 
Học cho xuất bản tờ báo Nguyệt san Viên Âm do Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chủ 
bút, để làm cơ quan ngôn luận hoăng pháp của Hội, Ông thành lập các tổ chức thanh 
thiếu niên Phật tử nhằm tạo ra một nguồn tri thức trẻ công hiễn cho Đạo Pháp mà đỉnh 
cao là việc đi đến thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam. 


4. Thi văn chữ Hán của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám tại chùa Trúc Lâm 


Chùa Trúc Lâm với Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám chính là chốn Tổ, là nơi 
ươm mầm và phát triển sự nghiệp Phật học của mình. Đối với ông Trúc Lâm là nhà, 
nơi có Thầy Tổ, Pháp lữ đồng môn, ông tuy là đệ tử tại gia nhưng đối với chư huynh 
đệ trong Sơn môn luôn có sự gắn kết mật thiết, thân tình, trong đó hơn hết đó là Thiền 
sư Mật Khế, vị đại đệ tử xuất sắc của Hòa thượng Giác Tiên. Những năm tháng đầu 
của phong trào chấn hưng Phật giáo, chúng ta đã chứng kiến một hình ảnh tuyệt đẹp 
của Phật giáo đó là sự kết hợp của một vị xuất gia và một tại gia. Giảng sư Mật Khế và 
Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã thay nhau giảng dạy các lớp Phật học của Hội An 
Nam Phật Học mở tại Trúc Lâm, Từ Quang, Vạn Phước,... không gì hơn đó là hình 
ảnh dung hợp giữa đạo và đời. 

Đến năm tháng 4 năm Ất Hợi (1935), Giảng sư Mật Khế mất vì bệnh, hụt hãng 
và đau xót ông đã soạn nên bài bi minh, nói về hành trạng sự nghiệp của Giảng sư Mật 
Khế. Đó cũng chính là tắm lòng bi thương đối với vị Pháp huynh tài hoa mà ông hằng 
kính trọng. Văn bia với nhan đề: “Sắc tứ Trúc Lâm Đại Thánh tự Đường thượng Tỳ 


*'Nguyễn Quốc Tuấn, trích tham luận, “7ừ 4n Nam Phật Học Hội đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”. 
Nguôồndẫn: https://giacngo.vn /lichsu/phatgiaovietnam 


"Nguyễn Lang (2005), Việt Nam Phật giáo sử luận, tập 3, Nxb Văn Học, Hà Nội, tr 818. 
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kheo Tâm Địa Mật Khế sung Phật Học Hội Giảng sư tháp chí minh ”hiện vẫn còn trước 
bảo tháp của Giảng sư Mật Khế. Mở đầu bài bi ký với bốn câu kệ: 


Hán: Âm: Nghĩa: 


MỀNIbỲ)  — Mật thâm vi diệu Pháp Pháp vi diệu thâm mật 


3M§)/|Hi — Khế cơ phương tiện thuyết  Khế cơ phương tiện thuyết 
TIH3S4HIW — Liễu ngộ tông chỉ thời Liễu ngộ diệu chỉ ấy 
\š‡+;fJ tữÀ. — Pháp Pháp hà tầng thuyết — Pháp pháp thường như vậy. 


Câu văn súc tích, bao hàm diệu ý thâm sâu, có đoạn thống thiết thay: “Ôi! Có 
phải chăng đây là thời kỳ Phật Pháp khó bề hưng thịnh. Ai là người ở vào lúc tận thế 
giới mù khơi không thiếu thọ mạng, sao mà riêng chỉ có Thầy Thích Mật Khế, Giảng 
sư của An Nam Phật Học Hội thọ mạng lại ngăn ngủi lắm vậy? § (Hòa thượng Giới 
Hương địch). Giảng sư Mật Khế mất lúc còn rất trẻ khi vừa tròn 31 tuổi, tràn đầy nhựa 
sống, hăng say cống hiến cho Đạo pháp, đối với Cư sĩ Tâm Minh đó là sự mất mát quá 
lớn với sự ra đi của một người Pháp huynh cũng là tri kỷ tâm giao. 

Để có một ý niệm về thi văn của Cư sĩ Tâm Minh chúng ta đọc bài minh của 
ông viết về hành trạng với ý nghĩa bao hàm trọn vẹn cuộc đời phụng sự Đạo Pháp vả 
quần sanh của Giảng sư Mật Khế như sau: 


ˆ 


Hán: Am: Nghĩa: 

#ñi HỊ :ÌFff Uẩn thân phi hữu Thân ngũ uẫn chăng thường 
JùtZ Tâm tánh bồn không Tâm tánh vốn chơn không 
}ÀJM2{ Ư tư cứu cánh Cứu cánh diệu lý này 

4Ì ñ Tông thông thuyết thông ˆ Tông thông thuyết cũng thông 
6P) Hữu đại y sư Y vương bậc đại sư 

ÃII bử |R| hất Tri kiến viên dung Thấy biết được đầy đủ 

}úui 5š 1) 42 Thí linh diệu dược Tìm thuốc cứu mê nhân 
Jš1W Liệu bỉ quân mông Độ khổ hiện lẽ chơn. 

+ R& 2k 2 Ai mẫn chúng sinh Vì xót thương chúng sanh 
X=h Thọ tam đô khổ Thọ nhận tam đồ khổ 

NÑ IS Khoát phá mê vân Vậy áo vẹt mây mờ 

Tƒ )Wb15 RÑ Phổ thí Pháp vũ Mang mưa pháp cùng khắp 
303 Khế lý khế cơ Khế lý khế cơ thuyết 
bH2xZE† Khai thị vị ngộ Mở bày kẻ chưa ngộ 
J1)JRHH 1 Công đức chiêu chương Công đức rạng ngàn thu 
NHAN? tÌ. Trạm nhiên thường trụ. — Vắng bặt nơi thường trú. 


S Vị 


*°'Thích Thành Trí (2019), Lịch sử chùa Trúc Lâm, Nxb Hồng Đức, Hà Nội,tr 298. 
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Trong niềm tiếc thương đối với vị Pháp huynh chưa nguôi thì đến mùa đông 
năm Bính Tý (1936), Hòa thượng Bồn sư Giác Tiên viên tịch, khi Hội Phật Học hoạt 
động chỉ chừng hơn bốn năm mà thôi, vắng bóng vị Thầy khả kính - Chứng minh Đại 
đạo sư của Hội An Nam Phật Học, Cư sĩ Tâm Minh ý thức được trách nhiệm hoằng 
dương Chánh pháp và duy trì sinh hoạt giáo hội, nên trong lời ai điều vị Bốn sư, Bác sĩ 
đã phát nguyện dõng mãnh như sau: 


Chữ Hán: 
Bi 4H 2ú 3% lÕt PE 7ú 1 [R| 5ổ #9 ¿à ## 4í 4È 


70 KT 
Hạ ÿ2; ‡Š fế ti “E 2 Ƒš Z& 3í ll DJ số đc Ä.. 
% #18 3 5š ít ƒÄ TE li. 


Phiên âm: 


Quản tướng nguyên vọng, quán tảnh nguyên chơn, viên giác diệu tâm ninh hữu ngã 

Chúc pháp linh truyền, chúc sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô nhân. 

Đệ tử bách sự Lê Đình Thám bái vấn. 

Dịch nghĩa: 

Quán tướng vốn giả, quán tánh vốn chân, tâm giác tròn đầy đâu có ngã (đâu còn 
có ngầ). 

Khuyên pháp nên truyền, khuyên người nên độ, kế thừa di huấn nguyện làm 
theo (chăng phải không người). 

Đệ tử thân cận Lê Đình Thám xót lòng kính lạy. 

Ý nghĩa ở câu thứ nhất, Cư sĩ Tâm Minh hiểu rốt ráo bản tính vô ngã của vạn 
hữu, thân tướng này cũng chính là giả tạm, chỉ có tâm tánh mới vốn là chân thật. Qua 
lời ai điểu tuy là đau xót trước sự ra đi của bậc Thầy khả kính, nhưng ông ý thức được 
sự lý vô thường, sự đến đi của bậc minh sư cũng lẽ xưa nay vốn vậy, nhẹ như cánh 
Nhạn giữa trời xanh. 

Câu thứ hai là lời phát nguyện đũng mãnh và cũng là kế thừa di huấn của Bốn 
sư. Thầy dạy Chánh Pháp phải khiến cho được lưu truyền, chúng sinh cần phải cứu độ. Tuy 
ngắn ngọn nhưng bao hàm trọn vẹn ý nghĩa hạnh nguyện suốt đời phụng sự Đạo pháp và 
chúng sanh của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trước Giác linh của bậc Tôn sư. 


Tâm Minh (2Ò HÏ) là trí tuệ sáng ngời, là tắm lòng trinh bạch, Châu Hải (#) 
chính là viên minh châu tỏa sáng trong biển cả. Cuộc đời Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình 
Thám từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc Lâm, Huế cho đến lúc trái tim nhân ái của 
Bác sĩ ngừng đập vào ngày 23.04.1969 (nhằm ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), hưởng 
thọ 73 tuổi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, Bác sĩ cũng đã thể hiện một Phật tử tài 
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năng và chân chính. Sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của Cư sĩ Tâm Minh Lê 
Đình Thám thật rực rỡ, trường tồn mãi với Phật giáo nước nhà. Với công lao to lớn đối 
với đất nước, với Phật giáo Việt Nam, sau khi mất Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám được an 
táng tại Nghĩa trang Quốc gia Mai Dịch, Hà Nội. Tại Huế, Cư sĩ Tâm Minh được phụng thờ 
tại chùa Từ Đàm, nơi gắn liền với cuộc đời phụng sự Đạo Pháp của ông. 

Tại chùa Trúc Lâm, Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám được phụng thờ tại ban 
Lịch đại Trúc Lâm Pháp phái, như để ghi nhớ chốn Tổ nơi khởi nguồn của hạnh 
nguyện độ sanh của Bác sĩ, cũng tại đây hiện còn phụng thờ bức họa chân dung chư vị 
Tôn túc Tăng già và Cư sĩ Tâm Minh trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền 
Trung. Trong đó bức họa chân dung Cư sĩ Tâm Minh mặc áo dài đen, đầu chít khăn 
truyền thống đứng cạnh các bậc Tăng già, đây là điều hiếm thấy và duy nhất của Phật 
giáo, điều đó cũng đủ để nói lên công hạnh to lớn của Bác sĩ đối với nền Phật giáo 
Việt Nam cận đại vậy. 

Đề kết thúc tham luận này, chúng tôi xin được trích dẫn bốn câu thơ theo thê 
song thất lục bát do Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cảm tác trong những lần lên vãng 
cảnh chùa Trúc Lâm: 

Đường Trúc Lâm đá vàng cát trắng 
Cảnh Trúc Lâm cảnh vắng người thanh 
Dòng khe lượn khúc như tranh 

Rừng cây rợp bóng tươi xanh bốn mùa./. 


T.T.T 
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TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM - BẬC HÀNH NGHI THÂN GIÁO 
NCS. Thích An Nhiên (Nguyễn Ngọc Thành)” 


Trong quyền “Việt Nam Phật giáo sử luận `” có đoạn viết về cư sĩ Tâm Minh như 
sau: “Lê Đình Thám có lẽ là người cư sĩ đâu tiên ở thế kỷ XX đã dự phần vào việc đào 
tạo Tăng tải. Phật học của Ông được các bậc Tôn túc công nhận là thâm uyên, cho 
nên Ông đã được mời vào giảng dạy trong các Phật học đường Trúc Lâm và Tường 


›› 564 


Vân... Với nhận xét như thế, chúng ta đã cảm nhận được đạo hạnh mẫu mực của 


>2 
1 


một “Pháp sư cư sĩ”, Bác đã tận hiễn đời mình cho xã hội, cho đạo pháp. 


Là một bác sĩ tài năng với thiên bằm thông minh lại đam mê học hỏi nghiên cứu, 
Bác đã đạt học vị thủ khoa Y sĩ Đông Dương tại Hà Nội (1916), bác sĩ Y khoa ngạch 
Pháp quốc (1930) và địa vị giám đốc bệnh viện Bài Lao Huế (1933), Giám đốc Y tế 
Trung phần kiêm Giám Đốc Bệnh viện Huế (1945) và nhiều chức vụ khác... Bác luôn 
được mọi người kính trọng và yêu quý không phải vì địa vị, chức vụ mà vì khí chất 
thuần khiết của “bậc hành nghi thân giáo”, luôn khiêm cung, hòa nhã, luôn đặt mình 
vào hoàn cảnh người để cảm thông, luôn sách tấn bản thân đề lấy đó làm tắm gương 
sống động cho học trò. 


Nhân duyên vào đạo của Bác trong một dịp tình cờ khi hạnh ngộ với bài kệ của 
Lục Tổ Huệ Năng tại chùa Non Nước. Bác pháp danh Tâm Minh là đệ tử của Hòa 
thượng Giác Tiên - người khởi xướng cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền 
Trung. Trong giai đoạn giữa thế kỷ XIX và XX, Phật giáo nước ta đã có nhiều dấu 
hiệu suy yếu, nhiều phong trào chấn hưng Phật giáo được khởi xướng khắp nơi mang 
tính quốc tế. Thái Hư Đại sư tại Trung Quốc đã phát động công cuộc chấn hưng Phật 
giáo qua tạp chí “Hải Triều Âm”: “Đạo Phật ngày càng suy đôi, luật pháp ngày càng 
hự hỏng, tín đô ngày càng hèn yếu, coi khác nào như đèn giác lu mờ, như mây phủ 
nguyệt, như thủy lờ gương? ””” gây chân động không nhỏ đến Phật giáo các nước, làm 
cho Phật giáo Việt Nam phải nhìn lại để hiệu chỉnh mọi hoạt động. 

Thừa ý chỉ của Hòa thượng Bồn sư, đầu tiên Bác thành lập Hội An Nam Phật 
Học để có một tổ chức đại diện làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát khởi phong 
trào chấn hưng. Hội đặt trụ sở tại chùa Trúc Lâm, sau đó dời về Chùa Từ Đàm. Đồng 
thời Bác Tâm Minh đã đề xướng thành lập Nguyệt san Viên Âm, Bác chủ nhiệm kiêm 


“NCS Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
* Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, tập 3, Nxb. Văn Học, tr.89 
®3 Tạp chí Từ Bỉ Âm, Mục đích của Từ Bi Âm 
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chủ bút. Số đầu tiên ra mắt độc giả vào ngày 01/03/1933, Tạp chí Viên Âm của Hội 
nhanh chóng được sự tín nhiệm của đông đảo độc giả, nhờ vào sự nỗ lực của cư sĩ 
Tâm Minh và các thành viên trong Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục ®É. 


Sau bốn năm Hội An Nam Phật Học hoạt động, Hòa thượng Giác Tiên viên tịch, 
đây là tôn thất lớn về mặt tinh thần cho Hội, mà Bác là Hội trưởng. Biến những mất 
mát đau thương thành hành động tiếp bước chí nguyện phục hưng chánh pháp của vị 
Thầy hướng đạo. Bác đã dõng dạt phát nguyện trước Giác linh của Hòa thượng bồn sư, 
lời phát nguyện ấy trở thành đường hướng hành trì cho con đường tu tập và phụng sự 
của Bác: “Chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di huấn đó con 


, 


nguyện xin gánh vác. ` 
Tâm nguyện thứ nhất, Chánh pháp cần phải truyền: 


Bác noi theo bước chân phụng đạo ích đời, hai vai Bác gánh vác trọng trách một 
bên “truyền” một bên “độ”. Từ đây, “một mình Bác gánh lo mọi việc đời đạo song 
hành trong một chơn thể. Bác cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày như mọi người nhưng làm 
rất nhiều việc trí óc, tỉnh thân cho đến sự hoạt động của thể xác như con thoi không 
ngừng, hết lòng phục vụ đạo pháp nhân quân, không hê mỏi mệt và nhiệm vụ nào cũng 


s% K ` 36Z 
xuất sắc chu toản `” 


Đề chánh pháp được cửu trụ, cần phải có thế hệ kế thừa để “truyền” trao, Bác bắt 
tay vào việc đào tạo Tăng tải, các trường Phật học nhanh chóng thành được lập như: 
Chùa Bảo Quốc, Chùa Tây Thiên, Chùa Diệu Đức trở thành những Phật học đường. 

Năm 1933, mở trường An Nam Phật Học tại chùa Vạn Phước, sau đó dời về tại 
chùa Bảo Quốc do Hòa Thượng Trí Độ làm Đốc giáo. 

Năm 1932, Trường ni được khai giảng đầu tiên tại Chùa Từ Đàm do Ni sư Diệu 
Hương làm giám đốc. Cuối năm, được dời về Chùa Diệu Đức. 

Năm 1935, mở trường Sơn Môn Phật Học cấp đại học tại Chùa Trúc Lâm do Hòa 
thượng Giác Tiên làm Giám đốc; lớp Trung học mở tại Chùa Tường Vân do Hòa 
thượng Tịnh Khiết làm Giám đốc; Cấp Đại học tại Chùa Tây Thiên do chính Bác phụ 
trách giảng dạy về luận học và triết học, Đông Tây. 

Năm 1944, Phật học đường Báo Quốc được dời về Tùng Lâm Kim Sơn ở xã Lưu 
Biêu, hoạt động một thời gian rồi dừng và một số học tăng tiếp tục vào Nam để cầu học. 

Bác Tâm Minh được chư vị cao Tăng tin tưởng mời giảng dạy các môn triết học 
Đông Tây, Kinh và Luận. Mặc dù có một kiến thức cao rộng, nhưng cung cách của 
Bác rất khiêm cung, kính trọng chư Tăng, mỗi lần có giờ giảng, Bác luôn mặc áo tràng 


*° Thích Hải Ấn & Hà Xuân Liêm (2006), Lịch sử Phật giáo xứ Huế, Nxb. Văn Hóa Sài Gòn, tr. 403 


*” Đức Quảng, Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám - Đạo tâm an lạc huyền vi, https:/Igdptvietnam.org/tuong-niem- 
bac-tam-minh.gdpt 
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và đảnh lễ chư Tăng trước khi lên bục giảng. Hình ảnh này chính là bài pháp sống 
động nhất về thân giáo. Sự khiêm cung của Bác đã thể hiện rõ phong thái, khí chất của 
“bậc hành nghỉ” thông qua thân giáo - khâu giáo - ý giáo nhất như: Đổi với thân giáo, 
sống trọn nghĩa, vẹn tình “?#ung với T: ổ quốc, hiểu với nhân dân, tin thành với Tam 
bảo ”, cả đời Bác đã tận tụy với nghề nghiệp, lao tâm với việc Hội, lao lực với việc báo 
chí, nhọc trí với việc Phật học viện, thế nhưng Bác không bao giờ xao lãng sự học tu 
và nghiên cứu. Đối với khẩu giáo, Bác là người vừa tạng thông, vừa thuyết thông, 
khéo vận dụng ngôn ngữ để phô diễn giáo pháp, chính nhờ lối giải thích, trình bày 
Phật pháp một cách giản dị, mộc mạc nhưng rõ ý, tròn lời, phù hợp với căn cơ, trình 
độ người tham dự. Đối với ý giáo, Bác đã đưa ra tầm nhìn chiến lược về nhân sự tương 
lai cho Phật giáo về việc đào tạo Tăng tài và thế hệ kế thừa thanh thiếu niên Phật tử, 
tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển và hưng thịnh của Phật giáo. Bài thơ thể hiện 
được chí nguyện hoăng truyền cho thế hệ kế thừa được đăng tải trên Viên Âm số 17 
tháng 9 năm 1935, như sau: 


“Báy lâu vật vả kiếp phù trầm, 

Nay đặng vào tai tiếng Phạm âm, 
Tùy tiện trau dồi gương chánh kiến, 
Ứng cơ giảng giải lý duy tâm. 

Ngộ mê vấn đú ngôn, thân, ý, 

Sinh tử nguyên vì sát, đạo, dâm. 
Tam bảo từ bị xin mật hộ, 


Cho khi hoằng pháp khỏi mê lầm. ”?5 


Bài thơ chỉ vỏn vẹn tám câu nhưng Bác đã tạo nên một dòng chảy về hành trình 
hoằng pháp lợi sanh. Bác trần tình từ lâu phải ngược xuôi lên xuống trong kiếp phù du 
ảo mộng, nay lãnh hội được tiếng Phạm âm vi diệu, tùy phương tiện thiện xảo, tùy vào 
pháp môn tu tập để ngộ được sự hiểu biết đúng với chánh pháp.Từ đó, tùy vào căn cơ 
trình độ của chúng sanh mà giáo hóa giúp họ trực nhận được chân tâm thanh tịnh. 
Người ngộ, kẻ mê cũng chỉ do “thân, khẩu ý” mà tạo tác, nếu “ba nghiệp thường 
thanh tịnh, đông Phật vãng Tây phương”? đây chính là người giác ngộ, nếu ba 
nghiệp không thanh tịnh tương ứng nơi uề độ thì đây là kẻ mê. Nguồn gốc của sanh tử 
không ngoài ba trọng giới “Sát, đạo, dâm”; Nguyện Tam bảo thường gia hộ, để khi 
hoằng pháp lợi sanh đúng với tôn chỉ của Đức Phật không bị sai đường. 


*3 Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn (2011), C Tôn Thiện Đức & Cư Sĩ Hữu Công Phật Giáo Thuận Hóa - 
Tập 2, Cư Sĩ Lê Đình Thám (1897 - 1969) Pháp Danh: Tâm Minh, Nxb. Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ 
Chí Minh, tr.659. 


*° Hòa thượng Thích Trí Quang (dịch giảng), 7} Mi Nhật dụng thiết yếu, https://thuvienhoasen.org/a2600/3-ty- 
m-nhat-dung-thiet-yeu 
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Bác làm nhiều việc trọng đại cho đạo pháp, nhưng lúc nào cũng giữ thái độ 
khiêm cung, Bác nghĩ, dù giảng dạy có ý tưởng hay, lời nói đẹp mà tâm không thành 
kính, hạnh không đoan nghi, thì lời pháp dù có hay cũng trở nên trồng rỗng. Nếu thân 
mà không nghiêm, việc làm không chánh trực thì cho dù nói lời hay, ý tưởng đẹp đều 
không có giá trị giáo dục, không thể chuyền hóa người khác, Đức Phật dạy: 


“Trước hết tự đặt mình 
Vào những gì thích đáng 
Sau mới giáo hóa người 
Người trí khỏi bị nhiễm ”3'° 
Tâm nguyện thứ hai, Chúng sanh cần phải độ: 


Với tầm nhìn chiến lược cho tương lai Phật pháp, Bác không chỉ giảng dạy và 
mở các lớp giáo lý cho các Phật tử và giới trí thức, mà Bác quan tâm đặc biệt đến giới 
trẻ - đội ngũ thanh thiếu niên của Phật giáo. Tại Đại hội đồng của Tổng Hội An Nam 
Phật Học tại Huế. Bác Tâm Minh Lê Đình Thám đã phát biểu “Không có thành tựu 
bên vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ Thanh Thiếu niên. Họ là những người tiếp 
nối chúng ta trong ngày mai...” lời tuyên bỗ ấy như một lời phát nguyện thứ hai. Bác 
tập hợp thanh thiếu niên trí thức thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức dục, Gia 
đình Phật Hóa Phổ về sau trở thành Gia đình Phật tử nhằm giáo dục giới trẻ có được 
nếp sông hướng thiện theo đạo đức Phật giáo. Đây là mô hình rất hợp thời đại, không 
chỉ là sự hỗ trợ tích cực xã hội, mà còn phát huy được lợi thế hoằng pháp. Hình thức 
này được gọi là tùy căn cơ mà hoằng pháp, Phật giáo vào đời theo nhiều phương cách 
khác nhau, tùy duyên giáo hóa để đem đạo đến gần với giới trẻ. 


Có thể nói, với hai lời phát nguyện mà bác Tâm Minh Lê Đình Thám đã quỳ 
trước Giác linh Hòa thượng Bồn sư, cuộc đời Bác vun bồi để cống hiến cho tròn 
nguyện bằng nhiều thành tựu: Bác là người đã thiết lập những cơ sở giáo dục Tăng tài, 
đảo tạo đội ngũ kế thừa cho Phật giáo phát triển vững mạnh; Bác mở các lớp giáo lý 
giảng dạy cho Phật tử và giới trí thức hiểu biết về Phật pháp; Bác là người đã “đại 
chúng hoá” Phật giáo đến mọi giới, thành lập nhiều chùa ở nhiều nơi để truyền bá Phật 
pháp; Bác cũng đã phiên dịch nhiều bản kinh ra tiếng Quốc Ngữ để cho dễ hiểu, dễ 
tiếp cận; Bác là người đầu tiên đem Phật giáo đến với thanh niên trí thức, thiết lập hệ 
thống Gia đình Phật tử Việt Nam. 


Cuộc đời Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám là một tắm gương soi sáng về “hành 
nghỉ thân giáo” trở thành một phương thức giáo dục chuẩn mực, quy phạm cho một 
Phật tử thuần thành. Thân hành trang nghiêm, lời nói đi đôi với hành động của Bác đã 


''° Thích Minh Châu (dịch, 1999), Kinh Tiểu Bộ 1, Pháp Cú, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam,TP. Hồ Chí 
Minh, tr.63. 
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tạo nên sức thuyết phục và chuyền hóa hội chúng hướng mọi giới quy ngưỡng về với 
chánh pháp. Thật xứng đáng với lời nhận xét của Nguyễn Lang: “đệ /ứ tại gia xuất sắc 
nhất của Giác Tiên hẳn là Tâm Minh Lê Đình Thám. ”””' Bác phụng sự hết mình, vun 
đắp thêm vào trang sử một tắm lòng sắc son vì Đạo pháp. 
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